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THIÊN BỐN PHÁP

[631A07] 25. PHẨM TỨĐÉ

KINH SỐ l 1

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nên tu tập pháp bốn đế. Những gì là bốn? Thứ nhất là 
khổ đế, mà nghĩa không thể tận, nghĩa không thể cùng, 
thuyết pháp vô tận. Thứ hai là khổ tập đế, mà nghĩa 
không thể tận, nghĩa không thể cùng, thuyết pháp vô tận. 
Thứ ba là khổ tận đế, mà nghĩa không thể tận, nghĩa 
không thể cùng, thuyết pháp vô tận. Thứ tư là khổ xuất 
yếu đế, mà nghĩa không thể tận, nghĩa không thể cùng, 
thuyết pháp vô tận.

“Thế nào là khổ đế? Khổ đế, là khổ bởi sanh, khổ bởi già, 
khổ bởi bệnh, khổ bởi chết, khổ bởi buồn lo phiền não, 
khổ bởi oán ghét gặp nhau, khổ bởi ân ái bị chia lìa, khổ 
bởi những gì cầu mà không được, nói tóm lại là khổ bởi 
năm thủ uẩn2. Đó gọi là sự thật về khổ.

“Thế nào là khổ tập đế? Tập đế, là ái tương ưng với dục, 
tâm thường nhiễm đắm. Đó gọi là khổ tập đế.

“Thế nào là khổ tận đế? Tận đế, là dục ái bị diệt tận không 
còn tàn dư, không tái sanh khởi. Đó gọi là khổ tận đế.

1 Tham chiếu Păli, s. 56. 21 Vijjã (R. V. 431).
2 Ngũ thạnh ấm E ẫ ip ế , tức năm thủ uẩn (Pãli: panca- 
upãdãnakkhandha).



“Thế nào là khổ xuất yếu đế? Khổ xuất yếu, là tám phẩm 
đạo Hiền Thánh. Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh hành, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh 
niệm, chánh tam-muội. Đó gọi là Khổ xuất yếu đế.

“Đó gọi là, này Tỳ-kheo, có bốn đế này; là thật hữu, 
không hư dối, là điều mà Thế Tôn nói, cho nên gọi là đế. 
Trong các loài chúng sanh hai chân, bốn chân ở cõi Dục, 
cõi Sắc, cõi Vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, Như Lai là tối 
thượng, đã thành tựu bốn đế này, nên gọi là bốn đế.

“Đó gọi là, này các Tỳ-kheo, có bốn đế mà do không giác 
tri nên sống chết xoay vần mãi trong năm nẻo. Nay Ta do 
đạt được bốn đế này, từ bờ này đến bờ kia, thành tựu 
[631b01] nghĩa này, đoạn trừ cội gốc sinh tô, như thực 
biết rằng không còn tái sinh nữa.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Ncry có pháp bốn đế,
Neu không như thật biết,
Luân hồi trong sinh tử,
Quyết không được giải thoát.

Như nay có tứ đế,
Đã giác, đã hiểu rõ,
Nên đoạn gốc sinh tử,
Cũng không còn tái sinh.

“Nếu có chúng bốn bộ nào không đạt được đế này, không 
giác, không tri, sẽ đọa vào năm nẻo. Cho nên, này các 
Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu bốn đế này. 
Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

Tăng nhất A-hàm
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Phẩm tứ đế

KINH SỐ 2

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có bốn pháp này, lợi ích nhiều cho mọi người. Những 
gì là bốn? Pháp thứ nhất là nên gần gũi thiện tri thức. 
Thứ hai là nên nghe pháp. Thứ ba là nên biêt pháp. Thứ 
tư là nên phân minh pháp và pháp tướng.3 Đó gọi là, này 
Tỳ-kheo có bổn pháp này, lợi ích nhiều cho mọi người.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện 
thành tựu bốn pháp này. Các Tỳ-kheo, hãy học điêu này 
như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 34

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-nan:

“Nếu khi Như Lai xuất hiện ở đời, khi ấy có bốn pháp vị 
tằng hữu5 xuất hiện ở đời. Những gì là bốn? Các loài

3 Cf. Tập dị 6 (T26nl536, tr. 393al 1), Pháp uẩn 2 (T26nl537, tr. 
458Ồ26), bốn Dự lưu chi í l /;*]£: Thân cận thiện sỹ | ^ ỉ í í # ± ,  
Thính văn chánh pháp Him IE/Ề, Như lý tác ý Pháp 
tùy pháp hành /Ề SI/Ề tT  Pãli, D 33 Saiigĩti (Rềiii. 227 ): cattãri 
sotãpattiyangãni- sappurisasamsevo, saddhammassa-vanam, 
yonisomanasikãro, dhammãnudhammappatipatti.
4 Tham chiểu Pãli, A IV  127 Adbhũtadhammã (R.ii. 131).
5 Vị tằng hữu pháp. Pãli adbhũtadhamma.
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Tăng nhất A-hàm

chúng sanh này bị nhiều đắm nhiễm. Nếu khi nói pháp 
không đăm nhiêm, chúng cũng vâng lãnh, niệm tưởng tu 
hành, tâm không xa lìa. Đó là pháp vị tằng hữu thứ nhất 
xuât hiện ở đời, nêu khi Như Lai xuât hiện ở đời, có (một 
trong)6 bôn pháp vị tăng hữu này xuât hiện ở đời.

“Lại nữa, A-nan, chúng sanh này luôn luân chuyển không 
dừng trong năm nẻo. Giả sử Ta muốn nói pháp, chúng 
cũng vâng lãnh, tâm không xa lìa. Nếu khi Như Lai xuất 
hiện ở đời, có pháp vị tằng hữu thứ hai này xuất hiện ở đời.

“Lại nữa, A-nan, chúng sanh này thường ôm lòng kiêu 
mạn, không bỏ sự dẫn đầu bởi tâm7. Giả sử Ta nói pháp, 
chúng cũng vâng lãnh, tâm không xa [631c01] lìa. Này 
A-nan, chúng sanh này thường ôm lòng kiêu mạn, không 
bỏ chôc lát nào. Giả sử khi Ta nói pháp, chúng cũng vâng 
lãnh. Đó gọi là pháp chưa từng có thứ ba xuất hiện ở đời.

“Lại nữa, A-nan, chúng sanh này bị vô minh che kín. Giả 
sừ khi Ta nói pháp minh, chúng cũng vâng lãnh mà 
không quên mất. Lại nữa, này A-nan, nếu khi Ta nói 
pháp minh, vô minh này, mà tâm ý chúng nhu hòa luôn 
thích tu hành; đó gọi là, này A-nan, khi Như Lai xuất ở 
đời, có pháp vị tằng hữu thứ tư này xuất hiện ở đời.

“Nếu lúc có Như Lai đang hiện tại, khi ấy có bốn pháp vị 
tăng hữu này xuất hiện ở đời. Cho nên, này A-nan, hãy 
phát tâm hoan hỷ hướng về Như Lai. A-nan, hãy học điều

6 Trong ngoặc, không có trong Hán dịch, nhưng được thêm vào 
cho rõ nghĩa.
7 H , đoạn dưới, cùng ngữ cảnh, Hán dịch
không rời bỏ chốc lát. Tham chiếu Păli, dẫn trên: mãnãrãmã pặjã  
mãnaratã mãnasammuditã, chúng sinh vui thú với mạn, say đắm 
với mạn, hoan hỷ với mạn.
14



này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 48

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nay Ta sẽ nói về gánh nặng, cũng sẽ nói về người mang 
gánh nặng, cũng sẽ nói về nhân duyên của gánh nặng, và 
cũng sẽ nói về sự buông gánh nặng.9 Các Tỳ-kheo, hãy 
lăng nghe, hãy lăng nghe, suy nghĩ kỹ. Nay Ta sẽ nói.”

Các Tỳ-kheo thưa:

“Kinh vâng, Thế Tôn!”

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy như vậy. Thế Tôn bảo:

“Thế nào là gánh nặng? Đó là năm thủ uẩn. Những gì là ' 
năm? Sắc, thọ*, tưởng, hành, thức ấm. Đó gọi là gánh nặng.

“Thế nào là người mang gánh? Người mang gánh, đó là 
thân người, tự gì, tên gì, sinh như vậy, thức ăn như vậy, 
thọ khô lạc như vậy, tuôi thọ ngăn dài như vậy. Đó gọi là 
người mang gánh.

“Thế nào là nhân duyên của gánh nặng10? Nhân duyên 
của gánh nặng, đó là nhân duyên bởi ái trước câu hữu với

Phẩm tứ đế

8 Tham chiếu Pãli, S.22. 22 Bhãra (R. iii. 25).
9 Dần bởi Câu-xá 30 (T29nl558, tr. 155a27): Trọng đảm M ịỀ  
(Pãli: bhãra), hà trọng đảm TỆỊẼỈIr (Pãli: bhãrahãrà), xả trọng 
đảm ỲẾS.ịỀ (Pãli: bhãranikkhepanà).
10 Pãli: bhãranidãna.
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dục, tâm không xa lìa.11 Đó gọi là nhân duyên gánh.

“Thế nào là buông gánh nặng? Ái kia đã khiến bị diệt tận 
không còn tàn dư, đã trừ, đã nhổ ra. Đó gọi là buông 
gánh nặng.

“Như vậy, Tỳ-kheo, nay Ta đã nói về gánh nặng, đã nói 
về nhân duyên của gánh nặng, đã nói vê người mang 
gánh nặng, đã nói về buông gánh nặng. Những gì Như 
Lai cần làm, nay Ta đã làm xong. Hãy ở dưới gôc cây, 
chỗ nhàn tĩnh, ngồi ngoài trời, hằng niệm tọa thiền, chớ 
có buông lung.”

Bấy giờ Thế Tôn liền nói bài kệ:

Hãy niệm bỏ gánh nặng,
Chớ tạo gánh mới nữa.
[63 lc29J Gánh là bệnh thế gian,
Buông gánh, lạc đệ nhất.

Ái kết cũng đã trừ,
Phi pháp hành cũng xả;
Vĩnh viễn xả ỉy đây,
Không còn tái sinh nữa.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện 
buông xả gánh nặng. Các Tỳ-kheo, hãy học điêu này như 
vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

Tăng nhất A-hàm

11 Pãli, định cú: yãyam tanhãponobhavikă nandĩrãgasahagatã 
tatratatrãbhinandinĩseyyathidam- kãmatanhă, bhavatanhã, 
vibhavatanhã, ái đương lai hữu, câu hữu vói hỉ tham, mong ước 
ta sẽ ở đây, ta sẽ ở kia, tức là, dục ái, hữu ái, phi hữu ái.
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KINH SỐ 5

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có bốn loại sinh. Những gì là bốn? Sinh từ trứng, sinh 
từ thai, sinh từ ẩm, sinh từ hóa.12

“Thế nào là sinh từ trứng? Sinh ra từ trứng, các loại như 
gà, chim, quạ, bồ câu, khổng tước, rắn, cá, kiến; thảy đều 
là sinh trứng. Đó gọi là sinh trứng.

“Thế nào là sinh tò thai? Người cùng súc sinh, đến loài 
vật hai chân. Đó gọi là sinh từ thai.

“Thế nào là sinh từ nhân duyên?13 Những con trùng được 
sinh từ trong thịt rữa, trùng trong nhà xí, trùng trong thây 
chết; thảy đều được gọi là sinh từ nhân duyên.

“Thế nào là sinh từ hóa? Đó là các loại trời, địa ngục, ngạ 
quỉ, hoặc người, hoặc súc sanh. Đó gọi là sinh từ hóa.

“Đó gọi là, này Tỳ-kheo, có bốn loại sinh này. Các Tỳ- 
kheo lìa bỏ bốn loại sinh này, hãy tìm cầu phương tiện 
thành tựu pháp bốn đế. Các Tỳ-kheo, hãy học điều này 
như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ

Phẩm tứ đế

12 Cf. M 12 Mahã-Sĩhanãdasuttam (R.i. 73): catasso yotĩiyo: 
anậạịã yoni, jaỉãbujã yoni, samsedạịã yoni, opapãtikã yoni.
13 Nhân duyên sinh ỊSI^ẺỈE, tức thâp sinh kê trên. Skt. samsveda 
(Pãli: samseda), nghĩa đen: sự đổ mồ hôi. Loài người thấp sinh
('Câu-xả 28 tr. 44a), truyền thuyết nói, thời kiếp sơ vua 
Mãndhãtar (Mạn-đà-đa) sinh ra tò một cục u ipitaka) trên đâu vua 
Uposadha.
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phụng hành.

KINH SỐ 614

Tôi nghe như vầy:

Một thời Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Mục-kiền-liên ở 
Ca-lan-đa, trong vườn Trúc, thành La-duyệt.

Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo:

“Thế gian có bốn hạng người này. Những gì là bổn? Thứ 
nhất, người có kết tiềm phục; bên tronẹ có kết mà không 
biêt như thật có.15 Hoặc người có kễt tiềm phục; bên 
trong có kêt mà biêt như thật có. Hay người không có kết 
sử tiềm phục; bên trong không có kết mà không biết như 
thật là không có. Hoặc người không có kết sử tiềm phục; 
bên trong không kêt mà biết như thật là không có.

“Các Hiền giả nên biết, hạng người thứ nhất có kết tiềm 
phục; bên trong có kết mà không biết; trong hai người có 
kêt này, người này rất thấp hèn. Người thứ hai có kết 
tiềm phục; bên trong có kết mà biết như thật [632b01] có, 
người này thật là tối ưu. Người thứ ba không có kết tiềm 
phục; bên trong không có kết mà không biết như thật; 
trong hai người không có kết, người này rất là thấp hèn. 
Người thứ tư không có kết sử tiềm phục; bên trong không 
kết mà biết như thật; trong người không có kết, tiu người 
này thật là đệ nhất.

“Các Hiền giả nên biết, thế gian có bốn hạng người này.”

14 Tham chiếu Pali, M. 5 Ananganasuttam (R. i. 24); Hán, Trung
22 kinh 87 (Tln26, tr. 566al3)7 

Păli, ibid., sãnganova (...) ajjhattam anganan’tiyathãbhũtam 
nappajãnãti, có ô uê, nhưng không như thực biết rằng ta bên 
trong có ô uê.
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Bấy giờ Tôn giả Mục-kiền-liên hỏi Xá-lợi-phất:

“Vì lý do gì người cùng có kết tiềm phục, mà một người 
thì thâp hèn, một người thì tối ưu? Lại vì lý do gì, hai 
người không kết tiềm phục này, một người thì thấp hèn, 
một người thì tôi ưu?”

Xá-lợi-phất đáp:

“Người có kết tiềm phục, không biết như thật bên trong 
có kêt, người kia nghĩ thầm: ‘ta đang có tưởng tịnh.’ 
Người ây tư duy có tưởng tịnh. Lúc đang có tưởng tịnh, 
tâm dục khởi. Khi tâm dục khởi, người ấy mạng chung 
với tâm tham dục, sân nhuế, ngu si. Người ấy đã không 
tìm câu phương tiện diệt tâm dục này, mà mạng chung 
với tâm sân nhuế, ngu si.

“Mục-liên nên biết, giống như có người đến chợ mua 
được đồ đồng, bụi bặm bám bẩn, rất là bất tinh. Người 
kia không tùy thời chịu lau chùi, không tùy thời rửa sạch, 
đô đông kia càng ngày càng thêm ố bẩn, rất là bất tịnh. 
Người thứ nhất này cũng như vậy, cáu bẩn bám theo, bên 
trong có két mà không biết như thật. Người kia nghĩ thầm: 
‘Ta sẽ tư duy tưởng tịnh.’16 Khi tư duy tưởng tịnh, tâm 
dục sinh. Khi tâm dục sinh, không tìm cầu phương tiện 
diệt tâm dục này, người ấy mạng chung với tâm tham dục, 
sân nhuê, ngu si.

“Người thứ hai kia có két tiềm phục, mà biết như thật bên 
trong có két. Người ấy nghĩ: ‘Nay ta sẽ xả bỏ tưởng tịnh, 
tư duy tưởng bât tịnh.’ Người kia xả bỏ tưởng tịnh, tư 
duy tưởng bât tịnh. Khi tư duy tưởng bất tịnh, tâm dục 
không sinh, tìm cầu phương tiện chứng đắc những gì

16 Pãli: subhanimittam manasi karissati, nó sê tác ý đến dấu hiệu
tinh sạch.
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chưa chứng đắc, đạt được những gì chưa đạt được, thành 
tựu những gì chưa thành tựu, bèn không còn tham dục, 
sân nhuế, ngu si. Người ấy mạng chung mà không có kết.

“Giống như có người từ trong chợ mua được đồ đồng 
dính bám bụi bẩn. Người kia tùy thời lau chùi, tây rửa 
sạch sẽ. Người này cũng như vậy, có kết tiềm phục, mà 
biết như thật bên trong có kết. Người này liền bỏ tưởng 
tịnh, tư duy tưởng bất tịnh. Khi tư duy tưởng bất tịnh, 
người ấy tìm cầu phương tiện chứng đắc những gì chưa 
chứng đắc, đạt được những gì chưa đạt được, [632b29] 
tác chứng những gì chưa tác chứng. Người này mạng 
chung với tâm không dục, không sân nhuê, không ngu si. 
Này Mục-liên, đó gọi là có hai hạng người có kêt tiêm 
phục này, một người hèn hạ, một người tối ưu.”

Mục-liên nói:

“Lại vì lý do gì khiến hai hạng người không có kết tiềm 
phục này, một người hèn hạ, một người lại tối ưu?”

Xá-lợi-phất nói:

“Hạng người thứ ba không có kết tiềm phục kia, mà 
không biết như thật bên trong không có kêt. Người ây 
không tự tư duy rằng: ‘Ta tìm cầu phương tiện chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc, đạt được những gì chưa đạt 
được, tác chứng những gì chưa tác chứng.’ Người kia 
mạng chung với tâm bị trói buộc bởi dục, sân nhuê, ngu si.

“Giống như có người đến chợ mua đồ đồng không17 bị 
dính bụi bẩn, nhưng không tùy thời lau chùi, cũng không 
tùy thời tẩy rửa. Người thứ ba này cũng như vậy, không 
có kết tiềm phục, mà không biết như thật bên trong

17 Để bản nhảy sót. Tham chiếu Pãli, ibid.; Trung 22, dẫn trên.
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không kết, cũng không học điều này: ‘Ta nên tìm cầu 
phương tiện diệt trừ các kết này.’ Người ấy mạng chung 
với tâm tham dục, sân nhuế, ngu si.

“Hạng người thứ tư không câu hữu với kết, mà biết như 
thật bên trong không kết. Người kia tự tư duy tìm câu 
phương tiện chứng đăc những gì chưa chứng đăc, đạt 
được những gì chưa đạt được, tác chứng những gì chưa 
tác chứng. Người kia mạng chung mà không có kêt này.

“Giổng như có người đến chợ mua được đồ đồng tọt, rất 
là tinh sạch, lại thêm tùy thời chăm sóc lau rửa đô này. 
Bấy giờ, đồ kia lại càng sạch đẹp. Người thứ tư này lại 
cũng như vậy, không có kêt tiêm phục, biêt như thật bên 
trong không kết. Người kia tự tư duy tìm cầu phương tiện 
chứng đắc những gì chưa chứng đăc, đạt được những gì 
chưa đạt được, tác chứng những gì chưa tác chứng. 
Người kia thân hoại mạng chung không có kết sử tham 
dục, sân nhuế, ngu si. Này Mục-liên, đó gọi là có hai 
hạng người này, không có kết tiềm phục!, (mà biết nó như 
thật bên trong không kết,)18 nhưng một người thì cao quí, 
một người thì hèn hạ.”

Bấy giờ, Tôn giả Mục-liên hỏi Xá-lợi-phất:

“Vì sao gọi là kết19?”

Xá-lợi-phất nói:

“Mục-liên, nên biết, pháp ác bất thiện, khởi các tà kiến, 
đó gọi lả kết.20

18 Câu này nghi để bản chép dư, nên cho vào ngoặc.
19 Kết ập; đây hiểu là “bẩn”; Trung 22 nói là uể ậit Pãli nói là 
angana (vết bẩn).
20 Cf. Trung 22: “Vô lượng pháp ác bất thiện phát sinh từ dục, đó
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“Hoặc lại có người nghĩ như vầy: ‘Mong Như Lai hỏi 
nghĩa ta trước, sau đó mới nói pháp cho các Tỳ-kheo. 
Chứ Như Lai không hỏi nghĩa Tỳ-kheo khác, mà nói 
pháp cho các Tỳ-kheo.’ Nhưng lại có lúc Thế Tôn nói với 
Tỳ-kheo khác mà thuyết pháp, chứ không nói với Tỳ- 
kheo_ kia. (Người ấy bèn nghĩ)21 [633a01] ‘Như Lai 
thuyết pháp. Nhưng Như Lai không nói với ta mà lại 
thuyết pháp cho các Tỳ-kheo.’ Do vậy, hoặc có bất thiện, 
hoặc có tham dục. Đã có bất thiện lại có tham dục, cả hai 
đều bất thiện.22

“Hoặc lại có lúc Tỳ-kheo nghĩ như vầy: ‘Mong khi vào 
thôn khất thực ta thường đi phía trước các Tỳ-kheo. Chớ 
đê Tỳ-kheo khác đi phía trước các Tỳ-kheo khi vào thôn 
khất thực.’ Nhưng có lúc Tỳ-kheo khác đi phía trước khi 
vào thôn khất thực, không để Tỳ-kheo kia đi phía trước 
các Tỳ-kheo khi vào thôn khất thực. (Tỳ-kheo ấy bèn 
nghĩ:)* ‘Ta không đi phía trước Tỳ-kheo khi vào thôn 
khất thực.’ Đã có bất thiện, lại có tham dục, cả hai đều 
bất thiện.

“Mục-liên, nên biết, hoặc có lúc Tỳ-kheo nghĩ như vầy: 
‘Mong ta ngôi phía trước Tỳ-kheo, nhận nước trước, 
được thức ăn trước; chớ để Tỳ-kheo khác ngồi trước Tỳ- 
kheo, nhận nước trước, được thức ăn trước.’ Nhưng lại

gọi là uế.” Pãli: pãpakãnam akusalãnam icchãvacarãnam 
adhivacanam yadidam ahganan 'ti, ác, bất thiện, cảnh giới của 
đục, là những từ đông nghĩa của cáu bân.
21 Trong ngoặc, không có trong Hán dịch, nhưng được thêm vào 
cho rõ nghĩa.
22 Cf. Trung 22, ibid.: “Vị ấy liền sinh ác tâm. Khi tâm sinh ác và 
tâm sinh dục, thảy đều bất thiện.” Cf. Pali, ibid., so kupito hoti 
appatĩto. kopo yo ca appaccayo- ubhayametam ariganam, vị ấy 
phân nộ và bất mãn. Phẩn nộ và bất mãn, cả hai đều ô uế.
22
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có Tỳ-kheo khác ngồi phía trước Tỳ-kheo, nhận nước 
trước, được thức ăn trước, không để Tỳ-kheo kia ngồi 
trước các Tỳ-kheo, nhận nước trước, được thức ăn trước. 
(Tỳ kheo ấy bèn nghĩ:)* ‘Ta không ngồi phía trước Tỳ- 
kheo; không nhận nước trước, không được thức ăn trước.’ 
Đã có bất thiện lại có tham dục, cả hai đều bất thiện.

“Hoặc lại có lúc Tỳ-kheo nghĩ như vầy: ‘Mong khi ăn 
xong, ta nói pháp cho đàn việt. Chớ để Tỳ-kheo khác nói 
pháp cho đàn việt sau khi ăn xong.’ Nhưng có lúc Tỳ- 
kheo khác nói pháp cho đàn việt sau khi ăn xong, chứ 
không để cho Tỳ-kheo kia nói pháp cho đàn việt sau khi 
ăn xong. (Tỳ-kheo ấy bèn nghĩ:)* “Ta không được thuyết 
pháp cho đàn việt sau khi ăn xong.’ Đã có bất thiện lại có 
tham dục, cả hai đều bất thiện.

“Hoặc lại có lúc, Tỳ-kheo nghĩ như vầy: ‘Mong ta đến 
nói pháp cho gia chủ, bà-la-môn ở trong vườn.23 Chớ để 
cho Tỳ-kheo khác đến nói pháp cho gia chủ, bà-la-môn ở 
trong vườn.’ Nhưng có lúc Tỳ-kheo khác đến trong vườn 
nói pháp cho gia chủ, bà-la-môn, không để Tỳ-kheo ấy 
đến trong vườn nói pháp cho gia chủ, bà-la-môn. (Tỳ 
kheo ấy bèn nghĩ:)* ‘Ta không đến trong vườn nói pháp 
cho gia chủ, bà-la-môn. ’ Đã có bất thiện, lại có tham dục, 
cả hai đều bất thiện.

“Hoặc có lúc Tỳ-kheo nghĩ như vầy: ‘Nay ta phạm giới. 
Cầu mong các Tỳ-kheo không biết ta phạm giới.’ Nhưng 
lại có lúc Tỳ-kheo kia phạm giới, mà các Tỳ-kheo biết 
Tỳ-kheo này phạm giới. Đã có bất thiện lại có tham dục, 
cả hai đều [633001] bất thiện.

“Hoặc có lúc Tỳ-kheo nghĩ như vầy: ‘Nay ta phạm giới.

23 Viên §1, tức trong Tăng già lam, hay Tăng viện. Pãli: ãrãma.
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Chớ để Tỳ-kheo khác nói rằng ta phạm giới.’ Nhưng lại 
có lúc, Tỳ-kheo ấy phạm giới, Tỳ-kheo khác nói Tỳ-kheo 
ấy phạm giới. (Tỳ-kheo ấy nghĩ rằng:)* ‘Các Tỳ-kheo 
khác nói ta phạm giới.’ Đã có bất thiện lại có tham dục, 
cả hai đều bất thiện.

“Hoặc lại có lúc Tỳ-kheo kia nghĩ như vầy: ‘Nay ta phạm 
giới. Mong Tỳ-kheo thanh tịnh nói với ta; không để Tỳ- 
kheo không thanh tịnh nói với ta.’24 Nhưng lại có lúc Tỳ- 
kheo không thanh tịnh nói Tỳ-kheo kia rằng Tỳ-kheo kia 
phạm giới. Đã có bất thiện lại có tham dục, cả hai đều bất 
thiện.

“Hoặc có lúc Tỳ-kheo nghĩ như vầy: ‘Nay ta phạm giới, 
nếu có Tỳ-kheo nào nói với ta, nên ở nơi khuất kín, 
không ở giữa đại chúng.’ Nhưng lại có lúc, Tỳ-kheo kia 
phạm giới, bị nói tội ở giữa đại chúng, không ở nơi khuât 
kín. Đã có bất thiện lại có tham dục, cả hai đều bất thiện.

“Mục-liên, nên biết, gốc của các pháp này khởi dậy các 
hành vi này, gọi là kết sử.

“Mục-liên, lại nên biết, những ai trong chúng bốn bộ mà 
phạm các hành vi, mọi người đều nghe, đều biết phạm, 
tuy người đó có nói rằng tôi hành a-lan-nhã, sống ở nơi 
nhàn tĩnh, và ngay dù có khoác y năm mảnh, thường 
hành khất thực không lựa giàu nghèo, đi không thô tháo, 
qua lại, đi đứng, nằm ngồi, động tịnh, nói năng, im lặng. 
Nhưng Tỳ-kheo ây lại nghĩ như vây: ‘Mong Tỳ-kheo,

24 Hán dịch có sự nhầm lẫn. Tỳ-kheo không thanh tịnh không 
được nói tội Tỳ-kheo khác. Cf. Vin.i. 170. Tham chiểu, Trung 22: 
“Ta phạm giới, mong người hơn ta chi tội, chứ không phải người 
không bằng ta chỉ tội.” Pãli: sappatipuggalo maựt codeyya, no 
appatipuggaỉo ’ti.
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Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, các vị phạm hạnh luôn 
đến cung kính cúng dường ta.’ Tỳ-kheo ấy tuy có nghĩ 
vậy, song cũng không được chúng bốn bộ tùy thời cung 
kính cúng dường. Vì sao? Vì Tỳ-kheo kia có ác, bât thiện 
hành chưa được trừ, mà mọi người đều thấy, đều nghe, 
đều niệm, đều biết. Giống như người có đồ đồng thật 
sạch sẽ; lại đựng đầy đồ bất tịnh trong bình đồng, rồi 
dùng đồ khác phủ lên rồi mang đi vào quốc giới. Mọi 
người thấy hỏi người kia rằng: ‘Anh mang vật gì vậy? 
Chúng tôi muốn được thấy qua.’ Khi ấy mọi người vốn 
đã đói kém, kêu lên rằng: ‘0 ! Đây là đồ ăn thức uống 
ngon.’ Rồi họ mở nắp đậy ra, mọi người đều trông thấy 
đồ bất tịnh. Ở đây, Tỳ-kheo cũng lại như vậy. Tuy có 
hành a-lan-nhã, tùy thời khất thực, mặc y năm mảnh, 
chánh thân chánh ý, buộc niệm ở trước. Người ây tuy có 
ý nghĩ này: 'Mong sao các vị phạm hạnh tùy thời đen 
cung kính cúng dường.’ Nhưng [633c01] các vị phạm 
hạnh lại không tùy thời cung kính cúng dường. Vì sao? 
Vì Tỳ-kheo kia có pháp ác, bất thiện, kết sử, mà chưa 
diệt tận.

“Mục-liên, nên biết, những Tỳ-kheo nào không có pháp 
ác, bất thiện; kết sử đã diệt tận, mà mọi người đều thấy, 
đều nghe, đều niệm, đều biết; vị ấy dù sống bên thành ấp 
cũng vẫn là người trì pháp. Hoặc được người thỉnh mời, 
hoặc nhận được sự cúng dường của các gia chủ. Nhưng 
Tỳ-kheo ấy không có tưởng tham dục này. Khi ấy chúng 
bốn bộ và các đồng phạm hạnh đều đến cúng dường. Vì 
sao? Vì hành vi của Tỳ-kheo kia thanh tịnh, mà mọi 
người đều thấy, đều nghe, đều niệm, đều biết.

“Giống như người có bình đồng tốt, đựng đầy đồ ăn thức 
uống, mùi vị rất thơm, lại lấy nắp đậy lên, rồi mang đi 
vào quốc giới. Mọi người thấy, hỏi người kia rằng: ‘Đây
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là vật gì? Chúng tôi muốn được xem qua.’ Rồi sau đó mở 
ra xem, thấy đồ ăn thức uống, cùng lấy ăn. Ở đây cũng 
như vậy, Tỳ-kheo được thấy, được nghe, được niệm, 
được biết, tuy đi ở bên thành ấp nhận sự cúng dường của 
gia chủ, nhưng không nghĩ: ‘Mong sao các đồng phạm 
hạnh đến cúng dường.’ Tuy vậy, các đồng phạm hạnh 
đều đến cung kính cúng dường. Vì sao? Vì Tỳ-kheo kia 
có ác bất thiện hành đã được tận trừ. Cho nên, Mục-liên 
do các hành này, nên gọi là kết sử.”

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên khen:

“Lành thay, lành thay, Xá-lợi-phất! Sự việc như vầy. Xưa 
kia tôi trú tại Ca-lan-đà, trong Trúc lâm, thành La-duyệt 
này; đến giờ, tôi khoác y ôm bát vào thành La-duyệt khất 
thực, đến nhà thợ làm xe kia, đứng im lặng ở ngoài cửa. 
Lúc ấy, người thợ kia tay cầm búa đẽo gỗ. Bấy giờ lại có 
người thợ già, có chút việc đến nhà người thợ này. Khi 
người thợ kia đang sửa bản gỗ thì người thợ già này nảy 
sinh ý nghĩ: ‘Người thợ trẻ đẽo gỗ này như ý ta chăng?’ 
Nay ta phải xem qua. Lúc ấy, những chỗ không vừa ý 
người thợ kia đã được người thợ này đẽo hết. Người thợ 
già kia rất lấy làm hoan hỷ, nghĩ rằng: ‘Hay thay, hay 
thay! Bạn đẽo gỗ thật là vừa ý ta.’ Ở đây cũng như vậy, 
các Tỳ-kheo mà tâm không nhu hòa, bỏ hạnh sa-môn, ôm 
lòng gian ngụy, không theo pháp sa-môn, tánh hạnh thô 
tháo, không biết tàm quý, mặt trơ chịu nhục mà làm hành 
vi thấp hèn, không có dũng mãnh, hoặc hay quên lãng 
nhiều, không nhớ những gì đã làm, tâm ý không định, 
hành động [634a01] nhầm lẫn, các căn không định; 
nhưng vị ấy nay được Tôn giả Xá-lợi-phất quán sát tánh 
hạnh mà sửa chữa.

“Có nhiều vị thiện gia nam tử, do lòng tin kiên cố, xuất 
gia học đạo, rất cung kính giới, không bỏ pháp sa-môn
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Hiền Thánh, không có huyễn ngụy, không hành thô tháo, 
tâm ý nhu hòa, nói luôn nở nụ cười, không tổn thương ý 
người, tâm thường nhất định, không có thị phi, các căn 
không loạn; những vị ấy nghe Tôn giả Xá-lợi-phất nói 
xong, liên tự vâng iãnh, cũng không đê quên sót.

“Giống như, hoặc có người nam hay người nữ nào xinh 
đẹp vô song, tự tăm gội, mặc y phục mới, dùng hương 
thoa người. Lại có người đem hoa ưu-bát đến tặng cho. 
Người kia được hoa, liền đội lên đầu, vui mừng hớn hở 
không tự chế được. Ở đây cũng lại như vậy, nếu có vị 
thiện gia nam tử nào, do lòng tin kiên cố, xuất gia học 
đạo, đối với giới cung kính, không để mất pháp sa-môn, 
không có huyễn ngụy, không hành thô tháo, tâm ý nhu 
hòa, nói luôn nở nụ cười, không tổn thương ý người, tâm 
thường nhât định, không có thị phi, các căn không loạn. 
Người ấy nghe Tôn giả Xá-lợi-phất nói những lời này rồi, 
lòng thật vui mừng không tự chế được, mà vâng lãnh lời 
dạy này. Như vậy, Ngài nói giáo pháp này cho các vị 
thiện gia nam tử.”

Các Hiền giả mỗi người sau khi nghe những gì đã được 
nói, hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 7

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có bốn loại trái này.25 Những gì là bốn? Hoặc có trái

25 Cf. A IV 105 Ambasuttam (R.ii. 106): Có bốn loại xoài (amba:
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Sống mà tựa chín, hoặc có trái chín mà tựa sống, hoặc có 
trái chín mà tựa chín, hoặc có trái sống mà tựa sống. Đó 
là, này Tỳ-kheo, thế gian có bốn loại ưái này. Cũng lại 
như vậy, thế gian có bốn hạng người này. Thế nào là bốn? 
Hoặc có người sống mà giông chín, hoặc có người chín 
mà giống sống, hoặc có người chửi mà giống chín, hoặc 
có người sống mà giống sống.

“Thế nào là người sống mà giống chúi? Hoặc có người 
qua lại, đi bước không hành thô tháo. Măt nhìn ngó phải 
thuận theo pháp giáo. Khoác y, mang bát cũng lại theo 
pháp. Bước đi, nhìn xuống đất, không liếc nhìn hai bên. 
Nhưng lại phạm giới, không theo chánh hạnh; thật chăng 
phải sa-môn mà giống sa-môn; không hành phạm hạnh 
mà tự nói hành phạm hạnh; bại hoại Chánh pháp; là loại 
mà rễ đã mục. Người này [634b01] gọi là sống mà giông 
chín.26

“Thế nào là người chín mà giống sống? Hoặc có Tỳ-kheo 
tánh hạnh có vẻ quê mùa, nhìn ngó không ngay, cũng 
không đi đúng theo pháp, hay liếc ngó hai bên. Nhưng lại 
tinh tấn nghe nhiều, tu hành pháp thiện, thường giữ giới 
luật, không mất oai nghi, thấy điều phi pháp tí ti liền ôm 
lòng sợ hãi. Người này gọi là chúi mả giống sống.

“Thế nào là người sống mà giống sống? Hoặc có Tỳ- 
kheo không giữ giới cấm, không biết lễ tiết bước đi, cũng 
lại không biết ra vào đi lại, cũng lại không biêt khoác y, 
mang bát, các căn thác loạn, tâm đắm trước sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp. Người ấy phạm giới cấm, không

am-ma-lặc).
26 Pãli, ibid. “Hạng người tới lui, cúi ngước, co duỗi, V .V ., thảy 
đều đoan chánh, nhưng không như thực biết đây là khổ, đây là 
tập, v.v. : Trái sống mà có màu sắc như trái chín.”
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hành Chánh pháp, không là Sa-môn mà giống Sa-môn, 
không hành phạm hạnh mà giống phạm hạnh; là người 
mà rễ đã mục không thể cứu chữa. Người này gọi là sống 
mà giống sống.

“Thế nào là người chín mà giống chín? Hoặc có Tỳ-kheo 
giữ gìn giới cấm, ra vào, đi bước, khônạ mất thời tiết, 
nhìn ngó không mất oai nghi, lại rất tinh tấn tu hành pháp 
thiện, mọi oai nghi lễ tiêt đêu thành tựu, thây điêu phi 
pháp tí ti liền ôm lòng sợ hãi huống chi là to lớn. Người 
này gọi là chửi mà giống chín.

“Này Tỳ-kheo, đó gọi là thế gian có (bốn) hạng người 
như bốn loại trái này. Hãy học người quả chúi. Này các 
Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 8

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hôm nay, không trung có gió lốc xoáy. Neu như có con 
chim nào lại bay đến đó, như ô thước, hồng hộc, gặp gió 
này thì đầu, não, lông cánh, mỗi thứ mỗi nơi. Ở đây, một 
Tỳ-kheo cũng lại như vậy, bỏ giới cấm rồi sống đời bạch 
y. Khi ấy, sáu vật tùy thân như ba y, bình bát, ống đựng 
kim, V .V., thuộc mỗi thứ ở mỗi nơi, giống như gió lốc 
xoáy thổi chết chim kia. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy 
tu hành phạm hạnh. Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như 
vậy.”
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Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 9

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Tỳ-kheo nên biết, có bốn loại chim này. Những gì là 
bốn? Hoặc có chim tiếng hót hay mà hình thì xấu. Hoặc 
có chim hình [634c01] đẹp, mà tiếng hót thì dở. Hoặc có 
chim tiếng hót dở mà hình cũng xấu. Hoặc có chim hình 
đẹp, tiếng hót cũng hay.

“Thế nào là chim có tiếng hót hay mà hình thì xấu? Đó là 
chim câu-sí-la.27 Chim này tiếng hay mà hình thì xấu.

“Thế nào là chim hình đẹp mà tiếng hót dở? Đó là chim 
chí.28Chim này có hình đẹp mà tiếng hót dở.

“Thế nào là chim có tiếng hót dở mà hình thì xấu? Đó là 
chim cú. Chim này có tiếng hót dở hình cũng xấu.

“Lại có chim gì tiếng hót hay hình cũng đẹp? Đó là chim 
công. Chim này có tiếng hót hay hình cũng đẹp.

“Tỳ-kheo, đó gọi là có bốn loại chim này, mà mọi người 
đều biết. Ở đây cũng vậy, thế gian cũng có bốn hạng 
người như chim, mà mọi người đều biết.

Tăng nhất A-hàm

27 Câu-sí-la ỷ&lỉliii- Chưa rõ chim gì. Skt. (Pãli): kokila, chim 
cuốc.
28 Chí điểu SIM; một loại diều hâu, chim dữ.
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“Những gì là bốn? Ở đây, hoặc có Tỳ-kheo nhan sắc 
đoan chánh, ra vào đi lại, khoác y mang bát, co duỗi, cúi 
ngước, oai nghi thành tựu, nhưng lại không thể đọc tụng 
được những pháp mà khoảng đầu thiện, giữa thiện, cuối 
thiện; không thể vâng lãnh giáo pháp, cũng lại không thể 
khéo đọc tụng. Đó là người này có hình đẹp mà tiếng 
không hay.

“Lại có những người nào mà tiếng hay nhưng hình xấu? 
Hoặc có Tỳ-kheo, ra vào, đi lại, co duỗi, cúi ngước, 
khoác y mang bát, mà không thành tựu oai nghi; nhưng 
hăng thích nói rộng. Người ấy lại siêng năng trì giới, 
nghe pháp, có khả năng biết những điều học, nghe nhiều 
những pháp mà khoảng đầu thiện, giữa thiện, cuối thiện, 
nghĩa lý sâu xa, tu phạm hạnh đầy đủ. Hơn nữa, đổi pháp 
kia, khéo thọ trì, khéo đọc tụng. Người này gọi là co 
tiếng hay mà hình xấu.

“Lại có những người nào có tiếng dở mà hình cũng xấu? 
Hoặc có người phạm giới, không siêng năng, không nghe 
nhiều, những gì đã nghe liền quen, cần phải đầy đủ phạm 
hạnh ở trong pháp này, nhưng người không vâng lãnh. 
Người này gọi là tiếng dở mà hình cũng xấu.

“Lại có những người nào có tiếng hay, hình cũng đẹp? 
Hoặc có Tỳ-kheo tướng mạo đoan chánh, ra vào, đi lại, 
khoác y, mang bát, không nhìn ngó hai bên; rồi lại siêng 
năng tu hành thiện pháp, giới luật đầy đủ, thấy điều phi 
pháp nhỏ còn luôn ôm lòng sợ hãi huống nữa là lớn, cũng 
lại nghe nhiêu, ghi nhận không quên; lại tu hành tốt đẹp 
những pháp mà khoảng đầu thiện, giữa thiện, cuối thiện. 
Người ây khéo thọ trì, đọc tụng pháp như vậy. Pháp như 
vậy khéo đọc tụng. Người này gọi là tiếng hay thân cũng 
đẹp.
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“Đó gọi là thế gian có bốn hạng người này ở đời, mà mọi 
người đều biết. Cho nên, [ 635a01] này các Tỳ-kheo, hãy 
học tiếng hay, hình cũng đẹp. Các Tỳ-kheo, hãy học điêu 
này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 10

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có bốn loại mây.29 Những gì là bốn? Hoặc có mây, sấm 
mà không mưa. Hoặc có mây, mưa mà không sâm. Hoặc 
có mây, vừa mưa vừa sâm. Hoặc có mây cũng không 
mưa cũng không sấm. Đó gọi là bôn loại mây.

“Thế gian có bốn hạng người giống như mây. Những gì 
là bốn hạng người? Hoặc có Tỳ-kheo sấm mà không mưa. 
Hoặc có Tỳ-kheo mưa mà không sâm. Hoặc có Tỳ-kheo 
cũng không mưa cũng không sâm. Hoặc có Tỳ-kheo cũng 
mưa cũng sấm.

“Thế nào là Tỳ-kheo sấm mà không mưa? Hoặc có Tỳ- 
kheo lớn tiếng tập tụng Khế kinh, Kỳ dạ, Thọ quyết, Kệ, 
Bổn mạt, Nhân duyên, Dĩ thuyết, Sanh kinh, Tụng, 
Phương đẳng, Vị tằng hữu pháp, Thí dụ; những pháp như 
vậy khéo đọc tụng, không mất nghĩa nó, nhưng không 
rộng nói pháp cho người khác. Người này gọi là sâm mà

29 Cf. A IV 102 Dutiyavalãhakasuttam (R.ii. 103). 
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không mưa.30

“Thế nào là Tỳ-kheo mưa mà không sấm? Hoặc có Tỳ- 
kheo có tướng mạo đoan chánh, oai nghi ra vào, đi lại, tới 
dừng đều biết tất cả, tu tất cả pháp thiện không mảy may 
để mất; song không nghe nhiều, cũng không lớn tiêng 
đọc tụng, lại không tu hành Khế kinh, Kỳ dạ, Thọ quyêt, 
Kệ, Bổn mạt, Nhân duyên, Thí dụ, Sanh kinh, Phương 
đẳng, Vị tằng hữu pháp, song theo người khác vâng lãnh 
cũng không quên mất, thích cùng theo với thiện tri thức. 
Nhưng cũng thích nói pháp cho người khác. Người này 
gọi là mưa mà không sấm.31

“Thế nào là Tỳ-kheo cũng không mưa cũng lại không 
sấm? Hoặc có người tướng mạo không đoan chánh, oai 
nghi ra vào, đi lại, tiến dừng tất cả đều thiếu sót, không tu 
các pháp thiện, mà lại không nghe nhiêu, cũng không lớn 
tiếng đọc tụng, lại không tu hành Khê kinh cho đên 
Phương đẳng, cũng lại không vì người khác nói pháp. 
Người này gọi là cũng không mưa cũng không sâm.

“Thế nào là Tỳ-kheo cũng mưa cũng sấm? Hoặc có 
người tướng mạo đoan chánh, oai nghi ra vào, đi lại, tiến 
dừng biết rõ tất cả, ưa thích học vân, những gì đã nhận 
không quên, cũng thích nói pháp cho người khác. 
Khuyến khích người khác khiến họ vâng lãnh. Người này 
gọi là cũng sấm cũng mưa.

“Tỳ-kheo, đó gọi là thế gian có bốn hạng người này. Cho

30 Pãli, ibid. “Thông suốt Khế kinh (sutta), ứng tụng (geyya),
V .V ., nhưng không như thực biết đây là khổ, đây là tập, V .V .: sấm  
mà không mưa.”
31 Pãli, ibid., “Không thông suốt Khế kinh, Ưng tụng, V .V ., nhưng 
như thực biết đây là khổ, đây là tập, V .V .: Mưa mà không sâm.”
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[ 635b01] nên, Tỳ-kheo hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

Kệ tóm tắt:

Đe, nhiêu ích, A-nan,
Gánh nặng, bổn sanh, kết;
Bốn quả, gió lốc xoáy,
Bổn chim, sấm sau cùng.32

Tăng nhất A-hàm

32 Bản Hán, hết quyển 17. 
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[635bll] 26. PHẨM BỐN Ý ĐOẠN

KINH SỐ 1

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp-cô-độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Giống như núi sông, vách đá, trăm cỏ, ngũ cốc, đều 
nương trên đất mà được tăng trưởng lớn mạnh. Vì vậy, 
đất nay là tối tôn tối thượng. Ở đây cũng vậy, các pháp 
đạo phẩm thiện, trụ trên đất không phóng dật, khiên các 
pháp thiện được tăng trưởng lớn mạnh. Tỳ-kheo không 
phóng dật tu bốn chánh đoạn,1 tu tập nhiều bôn chánh 
đoạn. Những gì là bốn? Ở đây, Tỳ-kheo, pháp tệ ác chưa 
sanh, tìm cầu phương tiện khiến không cho sanh, tâm 
không rời xa, hằng muốn khiến nó không sanh2. Pháp tệ 
ác đã sanh, tìm cầu phương tiện khiên diệt3, tâm không 
xa lìa, hằng muốn khiến diệt. Pháp thiện chưa sanh, tìm 
cầu phương tiện khiên sanh. Pháp thiện đã sanh, tìm câu 
phương tiện khiến tăng nhiều, không để thoái thất, tu 
hành đầy đủ, tâm ý không quên.

“Tỳ-kheo, tu bốn chánh đoạn như vậy. Cho nên, này các

1 Tứ ý đoạn H iS Ìr . Cf. Tập dị 6 (T26nl536, tr. 391c06): tứ

chánh đoạn giả H IEliria- Pháp uẩn 3 (T26nl537, tr. 467c24): tứ 
chánh thắng IZ3IE®|. Đại trí độ 19 (T25nl509, tr. 197Ồ20): tứ 

chánh cần EHEHl. Pãli, D. 33 Sangĩti (R. iii. 221): cattãro
sammappadhãnã. Skt. samyak-prahãna/ samyak-pradhãna.
2 Nguyên Hán: Linh diệt. Có sự nhầm lẫn. Nên sửa lại, vì đây đối 
với pháp chưa sanh.
3 Nguyen Hán: Linh bất sanh. Có sự chép nhầm. Nên sửa lại.



Tăng nhất A-hàm

Tỳ-kheo, hãy tìm càu phương tiện tu bốn chánh đoạn. 
Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Tỳ-kheo nên biết, có nhiều Túc tán quốc vương4 và các 
đại vương cùng đến phụ cận Chuyển luân Thánh vương. 
Đôi với họ, Chuyên luân Thánh vương là tối tôn tối 
thượng, ơ  đây cũng vậy, trong các thiện của ba mươi bảy 
pháp đạo phâm, pháp không phóng dật là tối đệ nhất. 
Không phóng dật, Tỳ-kheo tu bốn chánh đoạn, tu nhiều 
bôn chánh đoạn? ơ  đây, Tỳ-kheo, pháp tệ ác chưa sanh, 
tìm câu [635c01] phương tiện khiên không cho sanh, tâm 
không rời xa, hằng muốn khiến nó không sanh*. Pháp tệ 
ác đã sanh, tìm cầu phương tiện khiến diệt*, tâm không 
xa lìa, hằng muốn khiến diệt. Pháp thiện chưa sanh, tìm 
cầu phương tiện khiến sanh. Pháp thiện đã sanh, tìm cầu 
phương tiện khiến tăng nhiều, không để thoái thất, tu 
hành đầy đủ, tâm ý không quên. Như vậy, các Tỳ-kheo tu 
bôn chánh đoạn như vậy. Các Tỳ-kheo, hãy học điêu này 
như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

4 Túc tán quốc vương ^f&ÌU:ĩE. Chi các Tiểu vương, chư hầu. 
Skt. kota-rậịa, lãnh chúa tại một địa phương (Skt. pradeẩa-rặịa), 
không thây từ Pãli tương đương.
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Phẩm bốn ý đoạn

KINH SỐ 3

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Trong những ánh sáng tinh tú, ánh sáng mặt trăng là tối 
thượng đệ nhất. Ở đây cũng như vậy, trong những công 
đức thiện của ba mươi bảy pháp đạo phâm, hành không 
phóng dật là đệ nhất tối tôn tối quý. Không phóng dật, 
Tỳ-kheo tu bốn chánh đoạn, tu nhiều bốn chánh đoạn. Ở 
đay, Tỳ-kheo, pháp tệ ác chưa sanh, tìm cầu phương tiện 
khiến không cho sanh, tâm không rời xa, hằng muốn 
khiến nó không sanh*. Pháp tệ ác đã sanh, tìm câu 
phương tiện khiến diệt*, tâm không xa lìa, hằng muốn 
khiến diệt. Pháp thiện chưa sanh, tìm cầu phương tiện 
khiến sanh. Pháp thiện đã sanh, tìm cầu phương tiện 
khiến tăng nhiều, không để thoái thất, tu hành đây đủ, 
tâm ý không quên. Như vậy, các Tỳ-kheo tu bôn chánh 
đoạn như vậy. Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 4

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Trong các loại hoa như hoa chiêm bặc,5 hoa tu-ma-na6

5 Chiêm-bặc 1S®. Skt (Pãli). campaka, một loại hoa vàng, hoàng
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trên chư thiên giữa loài người, hoa bà-sư7 là tối đệ nhất, 
ơ  đây cũng lại như vậy, trong những công đức thiện của 
ba mươi bảy pháp đạo phẩm, hành không phóng dật là đệ 
nhất tối tôn tối quỵ. Không phóng dật, Tỳ-kheo tu bốn 
chánh đoạn, tu nhiều bốn chánh đoạn? Ở đây, Tỳ-kheo, 
pháp tệ ác chưa sanh, tìm cầu phương tiện khiến không 
cho sanh, tâm không rời xa, hằng muốn khiến nó không 
sanh*. Pháp tệ ác đã sanh, tìm cầu phương tiện khiến 
diệt*, tâm không xa lìa, hằng muốn khiến diệt. Pháp 
[636a01] thiện chưa sanh, tìm cầu phương tiện khiến 
sanh. Pháp thiện đã sanh, tìm cầu phương tiện khiến tăng 
nhiêu, không đê thoái thất, tu hành đầy đủ, tâm ý không 
quên. Như vậy, các Tỳ-kheo tu bốn chánh đoạn như vậy. 
Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 5®

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc thắng xe 
lông chim báu ra khỏi thành Xá-vệ đến tinh xá Kỳ-hoàn 
muốn hầu Thế Tôn. Theo pháp thường, các vua có năm 
thứ nghi trượng. Vua bỏ hết sang một bên, đến trước Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, Thế

hoa, kim sắc hoa.
6 Tu-ma-na Skt. (Pãli) sumanas (sumană): Tố hương, 
hảo ý hương.
7 Bà-sư ậlỄỊÍ. Skt. vãrsika (Pãli: vassika), hạ gian hoa, hạ sinh 
hoa, một hoa nở mùa hè.
8 Pãli, s 3. 21 Puggalasutta (R.i. 93). Hán, No 127 Tứ nhân kinh.
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Tôn bảo vua:

“Đại vương nên biết, thế gian có bốn hạng người xuât 
hiện ở đời. Những gì là bốn? Hoặc có người trước tối sau 
sáng. Hoặc có người trước sáng sau tối. Hoặc có người 
trước tối sau tối. Hoặc có người trước sáng sau sáng.9

“Thế nào là người trước tối sau sáng? Ở đây, hoặc có 
người sinh vào nhà ti tiện, như dòng Chiên-đà-la, dòng 
hàng thịt,10 dòng thợ thuyên, hoặc sinh nhà dâm dật, hoặc 
không mat, hoạc không chân tay, hoặc thường gót chân 
trần," hoặc các căn thác loạn. Nhưng thân, miệng hành 
pháp thiện, ý nghĩ pháp thiện. Người này gặp sa-môn, bà- 
la-môn, các bậc gia chủ, thường niệm lê bái, không mât 
thời tiết, đứng dậy nghinh đón, đứng dậy tiên đưa, trước 
cười sau nói, tùy thời cung cấp. Hoặc có lúc, gặp người 
ăn xin, hay sa-môn, bà-la-môn, người đi đường, người 
nghèo thiếu, nếu có tiên của thì đem giúp cho họ. Nêu 
không có của cải, người đó đên nhà gia chủ câu xin giúp 
đỡ cho. Hoặc gặp người khác giúp đỡ liên sinh lòng hoan 
hỷ hớn hở khôn xiết. Người thân hành pháp thiện, miệng 
tu pháp thiện, ý nghĩ pháp thiện, thân hoại mạng chung sẽ 
sinh cõi thiện, trên trời. Giông như có người từ đât lên 
giường, từ giường lên ngựa, từ ngựa cỡi voi, từ voi vào 
giảng đường. Do vậy, nay Ta nói, người này trước tôi sau

9 Pãli, ibid., tamotamaparãyano, tamojotiparãỵano, 
jotitamaparăyano,jotijotiparãyano, từ bóng tối đi đên bóng tôi, 
tò bóng tối đi đến ánh sáng, từ ánh sáng đi đến bóng tối, từ sáng 
đi đến sáng.
10 Đạm nhân P®[A> nghĩa đen, “ăn thịt người (?)” Có lẽ chỉ người 
bán thịt. No 127: Khôi khoái gia MầẾM-
11 Hán: Lõa tiển chỉ mình trần không y phục. Đại bát-niết- 
bàn 28 T12 tr. 535al2: “Thấy người gót trần thì cho y phục.”
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sáng. Đại vương, như vậy, người này gọi là trước tối sau 
sáng.

“Thế nào là người trước sáng sau tối? Ở đây, hoặc có 
người sinh vào gia tộc lớn, hoặc dòng sát-lợi, dòng gia 
chủ,12 dòng bà-la-môn, [636b01] nhiều của, nhiều báu vật 
vàng bạc, trân bảo, xa cừ, mã não, thủy tinh, lưu ly, tôi tớ, 
nô tì không thê kể hết; voi, ngựa, heo, dê, tất cả đầy đủ. 
Tướng mạo người này xinh đẹp như màu hoa đào, nhưng 
người này lại thường ôm lòng tà kiến, tương ưng với biên 
kiến, có kiến chấp như vầy: ‘Không có bố thí, không có 
thọ nhận, không có vật cúng thí cho tiền nhân,13 cung 
không có quả báo thiện ác, cũng không có đời này đời 
sau, cũng không có người đắc đạo, đời không A-lã-hán 
đáng thờ kính, đời này đời sau có thể tác chứng.’14. Nếu 
gặp sa-môn, bà-la-môn, họ liền nổi sân hận, không lòng 
cung kính. Nếu thấy người khác bố thí, lòng họ không 
vui vẻ; những tạo tác của thân, miệng, ý không quân 
bình.15 Do tạo các hành vi phi pháp, người này thân hoại 
mạng chung sinh vào địa ngục. Giống như có người từ 
giảng đường xuống voi, từ voi xuống ngựa, tò ngựa 
xuống giường, từ giường xuống đất. Vì thế, nên Ta nói 
người này, như vậy Đại vương, người này gọi là trước 
sáng sau tối.

12 Trưởng giả chủng đây chỉ đẳng cấp thứ ba, phệ-xá hay 
cư sĩ.
13 Hán diễn ý thay vì dịch từ tương đương Pãli: huta: Phẩm vật 
hiến tế; xem D. i. 55, thuyết đoạn diệt (uccheda) của 
Ajitakesakambala.
14 Thuyết của Ajitakesakambala, D. 2 Samannaphala (R.i. 55), 
cũng chỉ chung tà kiên.

15 Hán: Bất bình quân ^ đ o ạ n  dưới: Bất bình đẳng 
Nên hiểu không chân chánh.
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“Thế nào là người từ tối đến tối? Có người sinh nhà ti 
tiện, hoặc nhà Chiên-đà-la, hoặc nhà hàng thịt, hoặc nhà 
cùng cực thấp hèn. Người này đã sinh vào đây, có khi các 
căn ắt không đủ, tướng mạo xấu xí, mà người này lại 
thường ôm tà kiến, có kiến chấp như vầy: ‘Không có đời 
này, đời sau, không sa-môn, bà-la-môn, cũng không 
người đắc đạo, cũng không A-la-hán đáng thờ kính, cũng 
không đời này đời sau có tác chứng.’ Nếu gặp sa-môn, 
bà-la-môn, họ liền nổi sân hận, không lòng cung kính. 
Nếu thấy người đến bố thí, lòng không vui vẻ, những tác 
hành của thân, miệng, ý không bình đẳng, phỉ báng thánh 
nhân, hủy nhục Tam tôn16. Người đó đã không giúp tự 
mình bố thí, thấy người khác bố thí, lòng rất sân hận. Vì 
đã tạo hành sân nhuế, nên thân hoại mạng chung sinh vào 
địa ngục. Giống như người từ tối đến tối, từ lửa bừng đến 
lửa bừng, bỏ trí tới ngu. Do vậy mà nói, người này có thể 
gọi là trước tối sau tối. Đại vương nên biết, cho nên gọi 
người này là tò tối đến tối.

‘Thế nào là người từ sáng đến sáng? Hoặc có người sinh 
vào nhà vọng tộc, hoặc dòng sát-lợi, hoặc nhà quốc 
vương, hoặc nhà đại thần, nhiều của, lắm vật báu không 
thể kể hết, mà người kia tướng mạo lại xinh đẹp như màu 
hoa đào, người này [636c01] thường có chánh kiến, tâm 
không thác loạn. Người ấy có những chánh kiến này: ‘Có 
thí, có phước, có người nhận, có báo quả thiện ác, có đời 
này đời sau, có sa-môn, bà-la-môn.’ Vả lại, người này, 
nêu gặp sa-môn, bà-la-môn khởi lòng cung kính, vui hiện 
nhan săc. Tự thân thường thích bố thí, lại cũng khuyên 
người khiến thực hành bố thí. Nếu ngày nào bố thí thì 
lòng thường hớn hở không kiềm chế được. Họ thân hành

16 Tam tôn . n l í , tức Tam bảo.
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thiện, miệng hành thiện, ý hành thiện, nên thân hoại 
mạng chung sinh về cõi thiện. Giống như có người từ 
giảng đường đến giảng đường, từ cung đến cung. Do vậy 
mà nói, nay Ta nói người này từ sáng đên sáng. Đại 
vương, đó là thế gian có bốn hạng người này.”

Bấy giờ, Thé Tôn liền nói kệ này:

Vua nên biết, người nghèo 
Có tín, thích bổ thỉ;
Gặp sa-môn, bà-la-môn,
Cùng những người đáng thí;
Thường đứng dậy đón, tiếp;
Lại khuyên bảo chánh kiến;
Lúc thỉ, thật vui mừng;
Không trái điều người xin.
Người kia là bạn tốt,
Quyết không làm hạnh ác,
Thường thích hành chảnh kiến,
Hay nghĩ cầu pháp thiện.
Đại vương như người kia,
Lúc chết, nơi sinh về,
Quyết sinh trời Đâu-suất.
Trước toi mà sau sáng.

Như người hết sức giàu,
Không tín, hay sân hận,
Lòng tham lam, khiếp nhược,
Tà kiến mà không đối;
Gặp sa-môn, bà-ỉa-môn,
Cùng những người ăn xin,
Thường chửi mảng, nhiếc móc;
Tà kiến, nói không có;
Thấy thí, nổi sân giận;
Không muốn có người thí;

Tăng nhất A-hàm
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Người kia hành rất tệ,
Tạo mọi nguồn gốc ác.
Những người kia như vậy,
Đen khi mạng sắp chết,
Sẽ sinh vào địa ngục:
Trước sáng mà sau tối.

Như có người bần tiện,
Không tín, hay sân hận;
Tạo mọi hành bất thiện;
Tà kiến không chảnh tín;
Neu gặp vị sa-môn,
Cùng người đáng thừa sự, 
[637a01] Mà luôn khinh hủy họ; 
Xan tham không tín tâm;
Lúc cho mà không vui;
Thấy người cho cũng vậy.
Hành vi người kia làm,
Không dẫn đến an vui.
Những hạng người như vậy,
Cho đến khi mạng chung 
Sinh vào trong địa ngục:
Trước tối sau cũng tối.

Như người rất cỏ của;
Có tín, thích bổ thí,
Chánh kiến, không niệm quẩy, 
Thường thích cầu pháp thiện. 
Nếu thấy các đạo sĩ,
Những người đáng bo thí,
Đứng dậy cung kính đón,
Học tập theo chánh kiến,
Khi cho thật hòa vui,
Thường niệm tưởng bình đăng;
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Bổ thí không tiếc lẩn,
Không trái với lòng người.
Người ấy sổng17 lương thiện,
Không tạo mọi phi pháp.
Nên biết người như vậy,
Đen khi mạng sắp chết 
Quyết sinh vào thiện xứ:
Trước sáng mà sau sảng.

“Cho nên Đại vương, hãy học trước sáng mà sau sáng, 
chớ nên học trước sáng mà sau tối. Đại vương, nên học 
điều này như vậy.”

Vua Ba-tư-nặc, sau khi đã nghe những gì Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 6

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn giả A-nan đi đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi đứng qua một bên. Sau đó 
không lâu lại lấy hai tay sờ chân Như Lai, rồi dùng miệng 
hôn lên chân Như Lai, mà nói như vây:

“Thân thể của đấng Thiên Tôn vì sao thế này? Thân nhăn 
quá vậy! Thân Như Lai không như xưa.”

Thế Tôn bảo:

“Thật vậy, A-nan, như những gì ông nói. Nay thân Như 
Lai, da thịt đã nhăn, thân thể hiện tại không như xưa. Sở 
dĩ như vậy là vì, phàm có thân thể là bị bệnh thúc ép.

17 Hán: Thọ mạng ỉtốp ; được hiểu là “chánh mạng”, sống bằng 
nghề nghiệp lương thiện.
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Đáng bệnh, chúng sanh bị bệnh vây khốn; đáng chết, 
chúng sanh bị chết bức bách. Nay Như Lai tuổi đã suy vi, 
đã hơn tám mươi.”

A-nan nghe những lời này, buồn khóc nghẹn ngào không 
tự nén được lời liền nói lời này:

“Than ôi! Sự già đã đến đây rồi!”

Bấy giờ, đã đến giờ, Thế Tôn khoác y mang bát vào 
thành Xá-vệ khất [637b01] thực. Thế Tôn đi khất thực, 
lần hồi đến cung vua Ba-tư-nặc. Trong lúc đó, trước cửa 
của vua Ba-tư-nặc có vài mươi chiếc xe hư cũ bị bỏ một 
bên. Tôn giả A-nan thấy những cỗ xe bị vất ở một bên 
như vậy, liền bạch Thế Tôn:

“Đây là những chiếc xe của vua Ba-tư-nặc. Ngày xưa, lúc 
mới làm thật là tinh xảo, nhưng ngày nay trông chúng 
cũng như màu gạch đá.”

Thế Tôn bảo:

“Thật vậy, A-nan, như những gì ngươi đã nói. Những 
chiếc xe như đang được thấy đây, xưa kia thật là tinh xảo, 
làm bằng vàng bạc. Ngày nay đã hư hỏng, không thể 
dùng được nữa. Vật bên ngoài còn hư hoại như vậy, 
huống chi là bên trong.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Ôi! Già, bệnh, chết này,
Hoại người sắc cực thịnh.
Lúc đầu tâm hoan lạc,
Nay bị chết bức bách.

Dù tuổi thọ trăm năm 
Đeu quỉ về cái chết.
Không ai thoát khổ này;
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Het thảy về đường này.

Những gì có trong thân,
Bị chết rượt đuổi đi.
Bổn đại ở bên ngoài 
Đều quay về gốc không.

Cho nên cầu không chết,
Chỉ có về Niết-bàn;
Nơi không chết không sinh 
Đêu không các hành này.

Bấy giờ, Thế Tôn liền tới chỗ vua Ba-tư-nặc. Vua Ba-tư- 
nặc bày biện đồ ăn thức uống cúng dường Thế Tôn. Thấy 
Thế Tôn đã ăn xong, vua liền dọn chỗ ngồi nhỏ ngồi 
trước Như Lai, bạch Thế Tôn:

“Sao vậy, Thế Tôn, hình thể của chư Phật đều là kim 
cương, mà cũng phải chịu già, bệnh, chết sao?”

Thế Tôn bảo:

“Thật vậy, Đại vương, như lời Đại vương. Như Lai cũng 
phải có sinh, già, bệnh, chết. Nay Ta cũng là người, cha 
tên Chân Tịnh, mẹ tên Ma-da, thuộc dòng Chuyển luân 
Thánh vương.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Phật hiện giữa loài người,
Cha tên ỉà Chân Tịnh,
Mẹ tên Cực Thanh Diệu,
Dòng sảt-lợi quyển quỷ.

Đường chết thật ỉà khốn 
Đeu không xét tôn ti.
Chư Phật còn không khỏi,
Huống chi lại phàm phu.

Tăng nhất A-hàm
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[637c01]Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ này cho vua Ba-tư-nặc:

Te tự: tế lửa nhất;
Các sách18: tụng tối tôn;
Nhân gian: vua là quỷ;
Các sông: biến là đầu;
Các sao: trăng trên hết;
Ánh sáng: mặt trời nhất.
Tám phương, trên, dưới, giữa 
Nơi thê giới vận hành,
Trời cùng người thế gian:
Như Lai là tối tôn 
Muốn cầu phước lộc kia 
Hãy cúng dường Tam-phật.19

Sau khi Thế Tôn nói kệ này rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy mà 
đi, trở về tinh xá Kỳ-hoàn, đến chỗ ngồi mà ngồi.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có bốn pháp được người thế gian ái kính. Thế nào là 
bốn? Tuổi trẻ tráng niên được người thế gian ái kính; 
không có bệnh đau được người ái kính; tuổi thọ được 
người ái kính; ân ái tụ hợp được người ái kính. Tỳ-kheo, 
đó gọi là có bôn pháp được mọi người thế gian ái kính.

“Lại nữa Tỳ-kheo, lại có bốn pháp không được người thế 
gian ái kính. Thế nào là bốn? Tỳ-kheo nên biết, tuổi trẻ 
tráng niên đên lúc già bệnh, người đời không thích; người 
không bệnh sau lại mắc bệnh, người đời không thích; 
được tuôi thọ mà sau lại mạng chung, người đời không 
thích; ân ái hội hợp sau lại chia lìa. Đó là những điều

18 Nguyên: tậHr thi th ư ; đoạn trên: aỊẴiB chúng thư; xem kinh 4 
phẩm 18.
19 Tam-Phật phiên âm, Pãli = Skt. Sambuddha.
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người đời không thích. Tỳ-kheo, đó gọi là có bốn pháp 
cùng đời xoay chuyên. Chư thiên, người đời cho đên 
Chuyển luân Thánh vương, chư Phật, Thê Tôn cùng có 
pháp này. Tỳ-kheo, đó là thế gian có bôn pháp này cùng 
đời xoay chuyển. Nếu không biết bốn pháp này, phải chịu 
lưu chuyển trong sinh tử, xoay tròn trong năm đường. 
Thế nào là bốn? Giới Thánh Hiền, tam-muội Thánh Hiên, 
trí tuệ Thánh Hiền, giải thoát Thánh Hiền. Tỳ-kheo, đó là 
có bốn pháp này mà ai không giác tri, thì phải thụ nhận 
bốn pháp trên. Nay Ta cùng các ngươi nhờ giác tri bôn 
pháp Thánh Hiền này mà đoạn gôc sinh tử không còn tái 
sinh đời sau. Như nay thân thể Như Lai suy già, phải chịu 
bao suy hao này. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tìm câu 
Niết-bàn vĩnh tịch này, không sinh, không già, không 
bệnh, không chết; ân ái biệt ly, thường niệm tưởng biên 
dịch vô thường. Các Tỳ-kheo, hãy học điêu này như 
vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, [638a01] 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 7

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc ra lệnh quan 
phụ tá sửa soạn xe lông chim báu. Vua muôn ra xem đât 
giảng đường, ngoài thành Xá-vệ. Trong lúc đó, mẹ vua20 
Ba-tư-nặc vừa qua đời. Bà sống đến một trăm tuổi, rất là 
suy yếu, vua rất tôn kính nhớ thương chưa từng rời mắt. 
Luc đó, bên cạnh vua Ba-tư-nặc có đại thần tên Bất-xà- 
mật, tài cao cái thế, được mọi người tôn trọng. Đại thần

20 Cf. Tạp (Việt) 1031: Tổ mẫu (bà nội). Pãli, s. 3 22: ayyakã. 
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suy nghĩ: “Mẹ của vua Ba-tư-nặc này vừa đúng tuổi trăm, 
hôm nay mạng chung. Nếu nghe được vua rất lo sầu, 
quên ăn bỏ uống mà bị bệnh nặng. Nay ta phải tìm cách 
nào khiến vua không lo sầu cũng không bị bệnh.”

Bấy giờ, đại thần chuẩn bị năm trăm voi trắng, năm trăm 
ngựa tốt; lại cách đặt năm trăm lính bộ, năm trăm kỹ nữ, 
năm trăm lão mẫu, năm trăm bà-la-môn, và có năm trăm 
sa-môn; lại chuẩn bị năm trăm bộ y phục, năm trăm thứ 
trân bảo làm cô quan tài lớn đẹp cho người chêt, vẽ vời 
thật là tinh xảo; treo phướn lọng, trôi kỹ nhạc, không thê 
kể hết được, rồi đưa ra khỏi thành Xá-vệ. Lúc đó, vì có 
chút việc, vua Ba-tư-nặc trở vào lại trong thành. Từ xa, 
vua nhìn thấy có người chết, hỏi tả hữu:

“Đây là ai mà cúng dường đến thế?”

Bất-xà-mật tâu:

“Trong thành Xá-vệ này có mẹ gia chủ vô thường. Đó là 
vật dụng của họ.”

Vua lại hỏi:

“Những voi, ngựa, xe cộ này lại dùng để làm gì?”

Đại thần tâu:

“Năm trăm lão mẫu này, dùng để dâng lên vua Diêm-la 
để chuộc mạng.”

Vua liền cười và nói:

“Đây là cách của người ngu. Mạng cũng khó mà giữ, làm 
sao có thể đổi được? Như có người rơi vào miệng cá ma- 
kiệt, muốn mong thoát ra lại thật khó được. Ở đây cũng 
vậy, đã rơi vào chỗ vua Diêm-la, muốn cầu ra khỏi thì 
thật khó có thể được.”
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“Năm trăm kỹ nữ này cũng dùng để chuộc mạng.”

Vua bảo:

“Điều này cũng khó được.”

Đại thần tâu:

“Neu những kỹ nữ này không thể được, thì sẽ dùng cách 
khác để chuộc.”

Vua bảo:

“Điều này cũng khó được.”

Đại thần tâu:

“Neu điều này không thể được, thì phải dùng năm trăm 
trân bảo đê chuộc.”

Vua bảo:

“Điều này cũng khó [638b01] được.”

Đại thần tâu:

“Neu điều này không thể được, thì dùng năm trăm y phục 
để chuộc.”

Vua bảo:

“Điều này cũng khó được.”

Đại thần tâu:

“Nếu y phục này không thể được, thì phải dùng chú thuật 
của năm trăm bà-la-môn này làm chú thuật để lấy lại.”

Vua bảo:

“Điều này cũng khó được.”

Đại thần tâu:

Tăng nhất A-hàm
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“Neu năm trăm bà-la-môn này không thể được, thì lại 
phải đem những vị sa-môn tài cao thuyết pháp này để 
chuộc.”

Vua bảo:

“Điều này cũng không thể được.”

Đại thần tâu:

“Neu thuyết pháp không thể được, thì sẽ tập họp binh 
chúng gây trận đánh lớn để chiếm lại.”

Lúc này, vua Ba-tư-nặc cười lớn mà nói:

“Đây là cách của người ngu, vì đã rơi vào miệng cá ma- 
kiệt, thì quyết không thoát được.”

Vua nói tiếp:

“Ngươi nên biết, có gì sinh mà không chết ư?”

Đại thần tâu:

“Điều này thật không thể được.”

Vua bảo:

“Thật không thể được, chư Phật cũng dạy: ‘Phàm có sinh 
thì có chết, mạng cũng khó được.’”

Lúc đó, Bất-xà-mật quỳ tâu vua:

“Cho nên, Đại vương chớ quá sầu lo. Tất cả chúng sanh 
đều qui về cái chết.”

Vua bảo:

“Sao ta phải sầu lo?”

Đại thần tâu vua:

“Vua nên biết, hôm nay, mẹ Đại vương đã mất.”

Phẩm bốn ý đoạn
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Cho nên, vua Ba-tư-nặc nghe những lời này xong, thở dài 
tám chúi lần, rồi bảo đại thần:

“Lành thay, như những gì ông nói, là hay biết dùng 
phương tiện khéo léo.”

Sau đó, vua Ba-tư-nặc trở vào thành, sắm sửa các thứ 
hương hoa cúng dường vong mẫu. Cúng dường vong 
mẫu xong, liền trở lại xe, đến chỗ Thê Tôn. Đên nơi, 
đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, Thế 
Tôn hỏi:

“Đại vương, vì sao người dính đầy bụi bặm?”

Vua bạch Thế Tôn:

“Mẹ con qua đời, vừa đưa ra ngoài thành. Nay con đến 
chỗ Thế Tôn để hỏi lý do ấy. Lúc còn sông, mẹ con trì 
giới tinh tấn, thường tu pháp thiện, tuổi vừa một trăm, 
nay đã qua đời, nên đến chỗ Thế Tôn. Nếu con phải đem 
voi để mua mạng được, con cũng sẽ dùng voi đê mua. 
Nếu phải dùng ngựa để chuộc mạng được, con cũng sẽ 
dùng ngựa để chuộc. Nếu phải dùng xe cộ để chuộc mạng 
được, con sẽ dùng xe cộ để chuộc. Nếu phải dùng vàng 
bạc trân bảo để chuộc được, con cũng sẽ dùng vàng bạc 
trân bảo để chuộc. Nếu phải dùng nô bộc, tôi tớ, thành 
quách, đất nước để chuộc mạng được, thì con cũng sẽ 
dùng nô bộc, tôi tớ, thành quách, đât nước đê chuộc. Nêu 
phải dùng nhân dân đất nước Ca-thi21 đê [638c01] chuộc 
mạng được, con cũng sẽ dùng nhân dân đất nước Ca-thi 
để chuộc, không để cho mạng mẹ con mất”

Thế Tôn bảo:

Tăng nhất A-hàm

21 Ca-thi J[LF. Pali: Kasi, thời Phật, thuộc quyền cai trị của vua 
Ba-tư-nặc.
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“Đại vương, chớ quá lo sầu, vì tất cả chúng sanh đều qui 
về cái chết. Tất cả mọi pháp đều biến dịch. Cho nên, nêu 
muốn không biến dịch, quyết không có việc này. Đại 
vương nên biết, pháp của thân người giông như năm 
tuyết, tất sẽ tan chảy. Cũng như nắm đất, rôi cũng vỡ vụn, 
không thể giữ lâu; Cũng như quáng nắng,22 huyên hóa, 
hư ngụy không thật; cũng như năm tay không, dùng đê 
gạt con nít. Cho nên, Đại vương, chớ mang sâu lo, trông 
cậy vào thân này. Đại vương nên biết, có bốn điều rất sợ 
hãi này, sẽ mang đến thân này không thê ngăn che được, 
cũng không thê dùng ngôn ngữ, chú thuật, thuôc men, 
phù thư để có thể trừ khử. Những gì là bôn? Một là già 
làm bại hoại tráng niên khiến không nhan sắc. Hai là 
bệnh làm bại hoại hết người không bệnh. Ba là chết làm 
bại hoại hết mạng căn. Bốn là vật hữu thường trở vê vô 
thường.

“Đại vương, có bốn pháp này không thể ngăn che được, 
không dùng sức để hàng phục. Đại vương nên biết, giống 
như bốn hướng có bốn núi lớn, từ bốn hướng dồn ép đến 
chúng sanh, chẳng phải sức để loại bỏ. Cho nên, này Đại 
vương, chẳng phải vật kiên cố, không thê nương tựa. Do 
đó, Đại vương nên dùng pháp để cai trị, chớ nên dùng phi 
pháp. Vua cũng không còn bao lâu sẽ đên biên sinh tử. 
Vua cũng nên biết những người dùng pháp để cai trị, thân 
hoại mạng chung sẽ sinh về nơi thiện, trên tròi. Neu 
người nào dùng phi pháp để cai trị, thân hoại mạng chung 
sẽ sinh vào địa ngục. Cho nên, này Đại vương, nên dùng 
pháp để cai trị, chớ nên dùng phi pháp. Đại vương, hãy 
học điều này như vậy.”

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc, bạch Thế Tôn:

22 Hán: dã mã
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“Pháp này có tên là gì? Nên phụng hành thế nào?”

Thế Tôn bảo:

“Pháp này tên là trừ sầu ưu.”

Vua bạch Phật:

“Thật vậy, Thế Tôn, sở dĩ như vậy, vì con nghe pháp này 
rôi, mọi sầu lo có được hôm nay đã trừ. Thế Tôn, việc đất 
nước bề bộn, con muốn trở về cung.”

Thế Tôn bảo:

“Nên biết đúng thời.”

Vua Ba-tư-nặc liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân, rôi lui đi.

Vua Ba-tư-nặc, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SÓ 8

[639a01] Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nay Ta không những chỉ tối tôn trong hàng Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni, thanh tín sĩ, thanh tín nữ23, mà còn tối tôn 
đến cả trong loài người. Nay có bốn pháp mà Ta, ở giữa 
chúng bôn bộ, chư thiên và loài người, tự mình giác tri, 
tự thân tác chứng. Những gì là bốn? Một là, tất cả các 
hành đều vô thường, mà Ta, ở giữa chúng bốn bộ, chư 
thiên và loài người, tự mình giác ừi, tự thân tác chứng. 
Hai là, tất cả các hành khổ. Ba là tất cả các hành vô ngã.

Tăng nhất A-hàm
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Bốn là Niết-bàn tịch tĩnh, mà Ta, ở giữa chúng bốn bộ, 
chư thiên và loài người, tự mình giác tri, tự thân tác 
chứng. Này Tỳ-kheo, đó gọi là bốn pháp mà Ta, ở giữa 
chúng bốn bộ, chư thiên và loài người, tự mình giác tri, 
tự thân tác chứng.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
làm theo.

KINH SÓ 9

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ, cùng với chúng năm trăm đại Tỳ- 
kheo. Lúc ấy, Thế Tôn muốn đến thành La-duyệt hạ an 
cư. Xá-lợi-phất cũng muốn đến thành La-duyệt hạ an cư, 
và một nghìn hai trăm năm mươi đệ tử đêu muôn đên 
thành La-duyệt hạ an cư. Nhưng Xá-lợi-phât, Mục-kiên- 
liên hạ an cư xong sẽ nhập Niết-bàn.

Sau khi Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, Mục- 
kiền-liên... đến Ca-lan-đà trong vườn Trúc, thành La- 
duyệt, hạ an cư xong. Bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá-lợi-phất:

“Nay một nghìn hai trăm năm mươi đệ tử vì các ông mà 
hạ an cư nơi này. Nhưng Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, Mục-kiền- 
liên sắp diệt độ. Thế nào, Xá-lợi-phất, thay có thê vì các 
Tỳ-kheo nói diệu pháp không? Ta nay đau lưng, muôn 
nghỉ một chút”

Xá-lợi-phất thưa:

“Kính vâng, Thế Tôn!”
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Bấy giờ, Thế Tôn tự mình gấp tăng-già-lê24, nằm nghiêng 
hông phải, hai bàn chân chồng lên nhau, để tâm nơi ánh 
sáng. Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo:

“Lúc tôi mới thọ giới, trải qua nửa tháng, chứng đắc bốn 
biện tài, tự thân tác chứng, đầy đủ nghĩa lý.25 Nay tôi sẽ 
phân biệt nói rõ ý nghĩa cho các thầy biết, phân biệt rõ 
ràng. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ!”

Các Tỳ-kheo thưa:

“Thưa vâng!”

Các Tỳ-kheo vâng theo lời của Xá-lợi-phất. Xá-lợi-phất 
hỏi:

“Những gì là bốn biện tài tôi đã chứng được? Đó là nghĩa 
biện, [639b01] tôi do đây mà chứng được;26 là pháp 
biện,27 tôi do đây mà chứng được; là ứng biện,28 tôi do 
đây mà chứng được; là tự biện,29 (tôi do đây mà chứng 
được).30

“Nay tôi sẽ phân biệt rộng nghĩa của chúng. Nếu chúng

24 Tăng-ca-lợi ÍỆỊÌỈẾ̂ i, tức y tăng-già-lê.

25 Bốn biện tài EHIỉậỹỉ', cũng nói là bốn vô ngại biện hay bốn vô 
ngại giải. Pãli: Cf. A IV  172 Vibhattisuttam (R. ii. 160).
26 Nghĩa biện n ^ ậ , hay nghĩa vô ngại giải. Pãli, ibid. 
atthapatisambhidã sacchikatã odhiso byanịanaso, do từng trường 
hợp, y theo văn, tôi tác chứng nghĩa vô ngại giải.
27 Pháp biện 'iỀMị. Pãli: dhammapatisambhỉdã.
28 ứng biện ĨỀĨỆ, tức từ vô ngại giải. Pãli: iruttipatisambhidã, 
giải thích từ nguyên thông suốt.

29 Tự biện Ê M , hay biện (tài) vô ngại giải. Pãli:

trong để bản, nên thêm vào cho đủ văn. 
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bốn bộ có ai hồ nghi, bây giờ có thể hỏi tôi nghĩa của 
chúng. Nếu các Hiền giả đối với bốn thiền mà có ai hồ 
nghi, hoặc các Hiền giả đối với bốn vô lượng tâm* mà có 
ai hồ nghi có thể hỏi, nay tôi sẽ nói. Neu các Hiền giả đối 
với bốn chánh đoạn mà có ai hồ nghi có thể hỏi tôi về 
nghĩa, nay tôi sẽ nói; hoặc đối với bốn thần túc, bốn niệm 
xứ*, bốn đé mà có ai hồ nghi, nên đến hỏi tôi về nghĩa, 
nay tôi sẽ nói. Nay nếu không ai hỏi, sau có hối cũng vô 
ích. Nay cũng nên hỏi tôi về những pháp sâu xa, cùng 
những sở hành của Thế Tôn Vô sở trước, Đẳng chánh 
giác, tôi sẽ nói cho. Neu không hỏi, sau chớ có hối.”

Bấy giờ, Tôn giả đại Mục-kiền-liên, đã đến giờ, khoác y, 
cầm bát vào thảnh La-duyệt khất thực. Các phạm-chí 
chấp trượng31 từ xa trông thấy Mục-liên đến, bảo nhau 
rằng: “Đây là một trong những đệ tử Sa-môn Cù-đàm, 
không ai hơn người này. Chúng ta cùng nhau bao vây 
đánh chết đi.” Các phạm-chí kia liền bao vây, dùng gạch 
đá đánh chết rồi bỏ đi. Thịt xương thân thể không nơi nào 
không nát hết, đau đớn khổ não quá không thể kể được. 
Khi Đại Mục-kiền-liên nghĩ thầm: “Các phạm-chí này 
vây ta, đánh xương thịt nát nhừ rồi bỏ ta mà đi. Nay thân 
thể ta không nơi nào không bị đánh, vô cùng đau nhức, 
lại không còn khí lực sao trở về Trúc viên được. Nay ta 
có thể dùng thần túc trở về tinh xá.” Rồi Mục-liên liền 
dùng thần túc trở về tinh xá, đến chỗ Xá-lợi-phất, ngồi 
xuống một bên. Tôn giả đại Mục-kiền-liên nói với Xá-

31 Chấp trượng Phạm chí nhóm ngoại đạo cầm gậy.
Tỳ-nại-da tạp sự 18 (T24nl451, tr. 287a26): Nhóm ngoại đạo tà 
mạng, cầm gậy và bện tóc, đón đường đánh chết Mục-kiền-liện. 
Ty-nại-da 2 (T24nl464, tr. 857c27): Nhóm phạm chí chấp 
trượng, cầm gậy có hình như đầu người. Truyền thuyết Pãli, Ngài 
bị giết bởi nhóm Nigantha.
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lợi-phất:

“Các phạm-chí chấp trượng này vây tôi đánh xương thịt 
nát hét, thân thể đau nhức thật không thể chịu được. Nay 
tôi muốn vào Niết-bàn nên đến từ giã thầy.”

Xá-lợi-phất nói:

“Trong đệ tử Thế Tôn, thầy thần túc đệ nhất, có đại oai 
lực. Sao không dùng thần túc mà tránh?”

Mục-liên đáp:

“Hành vi mà tôi đã làm trước kia thật là sâu nặng, khi đòi 
hỏi phải thọ báo thì quyết không thể tránh. Không phải 
ẩn trong hư không mà có thể tránh được báo ứng này. 
Hôm nay, thân thể tôi thật là đau nhức, nên đến từ giã 
thầy để nhập Niét-bàn.”

[639c01] Xá-lợi-phất nói:

“Những Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào mà tu bốn thần túc, 
phần nhiều diễn rộng nghĩa của nó, theo ý người đó 
muốn, trụ lại một kiếp hay hơn một kiếp, cho đến không 
diệt độ. Vì sao thầy không trụ, mà diệt độ?”

Mục-kiền-liên nói:

“Thật vậy, Xá-lợi-phất, Như Lai dạy, nếu Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni nào tu bốn thần túc, muốn sống thọ trải qua 
nhiều kiếp, cũng có thể được. Nếu Như Lai chỉ trụ một 
kiếp, tôi cũng trụ vậy. Nhưng hiện tại Thế Tôn không còn 
bao lâu sẽ nhập Bát-niết-bàn. Thọ mạng các loài chúng 
sanh rất ngắn. Lại nữa, tôi không nỡ khi nhìn Thế Tôn 
vào Bát-niết-bàn. Bây giờ thân thể tôi thật là đau đớn, 
nên tôi muốn nhập Bát-niết-bàn.’”

Bấy giờ, Xá-lợi-phất nói với Mục-liên:
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“Nay thầy chờ một chút, tôi sẽ diệt độ trước.”

Mục-liên im lặng không đáp. Lúc đó Xá-lợi-phất đi đến 
chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Xá- 
lợi-phất bạch Thế Tôn:

“Nay con muốn diệt độ. Cúi xin cho phép.”

Lúc đó, Thế Tôn im lặng không đáp. Xá-lợi-phất ba lần 
bạch Thé Tôn:

“Nay là lúc thích họp, con muốn nhập Bát-niết-bàn.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá-lợi-phất:

“Tại sao, nay thầy không trụ một kiếp hay hơn một kiếp?” 

Xá-lợi-phất bạch Thế Tôn:

“Tự thân con nghe, tự thân vâng lãnh lời của Thế Tôn, 
rằng thọ mạng các loài chúng sanh rất ngắn, thọ nhất bất 
quá trăm năm. Vì thọ mạng chúng sanh ngắn nên tuổi thọ 
Như Lai cũng ngắn. Nếu tuổi thọ Như Lai sẽ một kiếp, 
tuổi thọ của con cũng sẽ một kiếp.”
* I '1 À rp A 1 9Thê Tôn bảo:

“Như lời Xá-lợi-phất, vì mạng chúng sanh ngắn, nên thọ 
mạng của Như Lai cũng ngắn. Nhưng điều này cũng lại 
không thể luận bàn. Sở dĩ như vậy là vì, a-tăng-kỳ kiếp 
lâu xa về trước, có Phật tên Thiện Niệm Thệ Nguyện 
Như Lai, Chí chơn, Đẳng chánh giác xuất hiện ở đời. 
Tuôi thọ con người vào lúc bây giờ là tám vạn năm, 
không có ai chết yểu giữa chừng. Đức Như Lai Thiện 
Niệm Thệ Nguyện kia ngay lúc thành Phật, liền hôm đó 
hóa làm vô lượng Phật, an lập vô lượng chúng sanh hành 
theo ba thừa, có người trụ vào địa vị bất thối chuyển; lại 
an lập vô lượng chúng sanh nơi bốn chủng tánh; lại an 
lập vô lượng chúng sanh vào cung Tứ thiên vương, Diễm
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thiên, Đâu-suất thiên, Hóa tự tại thiên, Tha hóa tự tại 
thiên, Phạm-ca-di thiên, Dục thiên, sắc thiên, Vô sắc 
thiên, và cũng ngày hôm đó ở trong Vô dư Niết-bàn giới 
mà nhập Bát-niết-bàn. [640a01]. Nhưng nay, Xá-lợi-phất 
nói vì tuổi chúng sanh ngắn nên thọ mạng Như Lai cũng 
ngắn.

“Thế nào, Xá-lợi-phất, thầy nói rằng ‘Như Lai trụ một 
kiếp hay hơn một kiếp, con cũng trụ một kiếp hay hơn 
một kiếp.’ Nhưng chúng sanh lại không thể biết thọ mạng 
Như Lai ngắn hay dài. Xá-lợi-phất nên biết, Như Lai có 
bốn sự không thể nghĩ bàn, chẳng phải điều mà Tiểu thừa 
có thể biết. Thế nào là bốn? Thế giới không thể nghĩ bàn; 
chúng sanh không thể nghĩ bàn; long cung không thể 
nghĩ bàn; cảnh giới Phật độ không thể nghĩ bàn. Này Xá- 
lợi-phất, đó gọi là có bốn việc không thể nghĩ bàn.”

Xá-lợi-phất thưa:

“Thật vậy, Thế Tôn! Có bốn sự không thể nghĩ bàn: thế 
giới, chúng sanh, long cung, Phật độ, thật không thê nghĩ 
bàn. Nhưng trong một thời gian dài con nghĩ răng Phật 
Thích-ca Văn cuối cùng không trụ một kiếp. Lại nữa, chư 
thiên đến chỗ con, bảo con rằng: ‘Phật Thích-ca Văn 
không ở đời lâu dài, khi tuổi vào tám mươi.’ Vậy nay, 
Thế Tôn không còn bao lâu sẽ nhập Niêt-bàn. Nay con 
không cam nhìn Thé Tôn nhập Bát-niết-bàn. Vả lại, 
chính con nghe từ Như Lai dạy rằng: ‘Các đệ tử thượng 
túc của chư Phật quá khứ, tương lai, hiện tại đều nhập 
Bát-niết-bàn trước, sau đó Phật mới nhập Bát-niết-bàn, 
và đệ tử cuối cùng cũng nhập Bát-niết-bàn trước, sau đó 
không lâu Thế Tôn sẽ diệt độ.’ Nguyện xin Thế Tôn cho 
phép con diệt độ.”

Thế Tôn bảo:
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“Nếu thời gian thích hợp.”

Xá-lợi-phất liền ngồi trước Như Lai, chánh thân, chánh ý, 
buộc niệm ở trước mà vào sơ thiên. Từ sơ thiên khởi, lại 
vào nhị thiền. Từ nhị thiền khởi, lại vào tam thiên. Từ 
tam thiền khởi, lại vào tứ thiền. Từ tứ thiền khởi, lại vào 
không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng 
xứ. Từ hữu tưởng vô tưởng khởi, vào diệt tận định. Từ 
diệt tận định khởi, vào phi tưởng phi phi tưởng xứ. Từ 
phi tưởng phi phi tưởng xứ khởi, vào vô sở hữu xứ, thức 
xứ, không xứ. Từ không xứ khởi, vào đệ tứ thiên. Từ đệ 
tứ thiền khởi, vào đệ tam thiên. Từ đệ tam thiên khởi, vào 
đệ nhị thiền. Từ đệ nhị thiền khởi, vào sơ thiền. Từ sơ 
thiền khởi, vào đệ nhị thiền. Từ đệ nhị thiền khởi, vào đệ 
tam thiền. Từ đệ tam thiền khởi, vào đệ tứ thiền. Khi Tôn 
giả Xá-lợi-phất từ tứ thiền khởi, bảo các Tỳ-kheo:

“Đây gọi là định sư tử phấn tấn.”

Lúc này, các Tỳ-kheo khen ngợi rằng:

“Chưa từng có, thật là kỳ [640b01] diệu. Tôn giả Xá-lợi- 
phất nhập định nhanh chóng như vậy!”

Bấy giờ, Xá-lợi-phất từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân Thế Tôn, roi lui đi. Khi ây, có sô đông Tỳ-kheo đi 
theo sau Xá-lợi-phất. Xá lợi-phất quay lại bảo:

“Chư Hiền, các vị muốn đi đâu?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Chúng tôi muốn được cúng dường xá-lợi Tôn giả.” 

Xá-lợi-phất bảo:

“Thôi, thôi, các Hiền giả! Vậy gọi là cúng dường rồi. Tôi 
đã có sa-di đủ để cúng dường rồi. Các vị hãy về lại chỗ 
mình, tư duy hóa đạo, khéo tu phạm hạnh, hết sạch khổ
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nạn. Như Lai ra đời rất khó gặp được. Thật lâu mới hiện, 
giống như hoa ưu-đàm-bát thật lâu mới nở. Như Lai cũng 
lại như vậy, ức kiếp mới hiện ra. Thân người cũng lại khó 
được. Có tín thành tựu lại cũng khó được. Muốn mong 
xuất gia học pháp Như Lai cũng lại khó được. Muốn cho 
tất cả các hành không diệt tận, điều này cũng khó được. 
Hãy diệt tận ái dục, không còn dư tàn, Niết-bàn diệt tận.

“Nay có bốn pháp mà Như Lai đã nói. Những gì là bốn? 
Tất cả các hành vô thường, đó gọi là pháp thứ nhất mà 
Như Lai đã nói. Tất cả các hành là khổ, đó gọi là pháp 
thứ hai mà Như Lai đã nói. Tất cả các hành vô ngã, đó 
gọi là pháp thứ ba mà Như Lai đã nói. Niết-bàn là vĩnh 
tịch, đó gọi là pháp thứ tư mà Như Lai đã nói.

“Này các Hiền giả, đó gọi là bốn pháp mà Như Lai đã 
nói.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đều cùng rơi lệ:

“Xá-lợi-phất, nay sao diệt độ nhanh như vậy!”

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo:

“Thôi, thôi, các Hiền giả chớ lo sầu. Pháp biến dịch mà 
muốn khiến không biến dịch, thì việc này không thể. Núi 
Tu-di còn có biến đổi vô thường, huống là cái thân hạt 
cải. Tỳ-kheo Xá-lợi-phất mà thoát khỏi tai hoạn này sao? 
Thân kim cương của Như Lai không bao lâu cũng sẽ 
nhập Bát-niết-bàn, huống chi là thân tôi. Vậy các thầy 
hãy tu hành pháp này thì sẽ được hết khổ.”

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất về đến tinh xá, đến rồi thu 
cất y bát, ra khỏi Trúc viên trở về nơi sinh quán. Tôn giả 
Xá-lợi-phất khất thực lần hồi đến nước Ma-sấu.32 Lúc

32 Ma-sấu Hi;®- Cf. Tây vực ký 4 (T51n2087, tr. 890a28): Mạt-
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này, Tôn giả Xá-lợi-phất về sống tại Ma-sấu nơi Ngài đã 
sinh ra, thân mang bệnh tật thật là đau nhức. Khi ấy, chỉ 
có sa-di Quân-đầu33 hầu hạ, trông nom dọn dẹp các thứ 
bất tịnh, đem lại sạch sẽ. Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân 
biết tâm niệm Xá-lợi-phất, khoảnh khắc giống như co 
duỗi cánh tay của lực sĩ, biến mất khỏi trời Tam thập tam, 
xuất hiện trong tinh xá Xá-lợi-phất. Đen nơi, đảnh lễ sát 
chân, rồi dùng hai tay sờ chân Xá-lợi-phất, tự xưng tên 
họ mà nói rằng:

“Tôi là Đế Thích, vua của Trời.”

Xá-lợi-phất nói:

“Vui sướng thay, cầu mong Thiên đế thọ mạng vô cùng!” 

Thích Đe-hoàn Nhân đáp:

“Nay tôi muốn cúng dường xá-lợi Tôn giả.”34 

Xá-lợi-phất nói:

“Thôi, thôi, Thiên đe! Vậy là cúng dường rồi. cầu mong 
chư thiên thanh tịnh, a-tu-la, rồng, quỷ cùng chúng chư 
thiên cũng vậy.35 Nay tôi đã có sa-di, đủ để sai khiến.”

Thích Đe-hoàn Nhân lần thứ ba bạch Xá-lợi-phất:

“Nay tôi muốn tạo phước nghiệp, chớ làm trái nguyện.

thố-la tại đó có tháp thờ di thân của Xá-lợi-phất. Phiên
âm của Mathurã hay Madhurã (Skt., Pãli đồng).
33 Quân-đầu sa-di Pãli: Cunda samanuddesa. Cf. s. 47.
13 Cundasuttam (R.v. 161)
34 Để bản: Cúng dường Tôn giả xá-lợi Hoặc nói 
đủ là “Cúng dường Tôn giả Xá-lợi-phất.” Ý Đế Thích muốn phục 
vụ nuôi bệnh ngài Xá-lợi-phất.
35 Không thể phục vụ người bịnh, vì dơ bẩn.
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Nay muốn cúng dường xá-lợi Tôn giả.”

Xá-lợi-phất im lặng không trả lời. Thích Đề-hoàn Nhân 
đích thân đổ phẩn, không từ hiềm khô. Ngay đêm hôm đó 
Tôn giả Xá-lợi-phât nhập Bát-niêt-bàn. Bây giờ, mặt đât 
này chấn động sáu cách, có âm vang lớn. Chư thiên mưa 
hoa, trổi lên kỹ nhạc. Chư thiên đầy khăp hư không. Chư 
thiên thần diệu cũng rải hoa câu-mâu-đầu, hoặc dùng 
hương bột chiên-đàn rải lên trên. Lúc này, Tôn giả Xá- 
lợi-phất đã diệt độ, chư thiên ở giữa hư không đều bi 
thương, khóc lóc không kiềm chế được. Cũng lại như vậy, 
bấy giờ, Dục thiên, sắc thiên, Vô săc thiên ở giữa hư 
không, tất cả đều rơi lệ giống như mưa phùn, hòa xướng 
mùa xuân: “Nay Tôn giả Xá-lợi-phât nhập Bát-niêt-bàn 
sao mà chóng thế!”

Bấy giờ, Thích Đe-hoàn Nhân gom góp tất cả các loại 
hương mà thiêu thân Tôn giả Xá-lợi-phât; cúng dường 
các thứ xong, thâu nhặt xá-lợi, cùng y bát trao lại sa-di 
Quân-đầu và bảo:

“Đây là xá-lợi cùng y bát của Thầy Ông. Hãy đem dâng 
Thế Tôn. Đến nơi, đem nhân duyên này bạch đây đủ Thê 
Tôn. Nếu Ngài có dạy điều gì thì cứ theo đó mà làm theo.”

Quân-đầu đáp:

“Thật vậy, Câu-dực.”

Sa-di Quân-đầu mang y bát cùng xá-lợi đến chỗ A-nan, 
bạch A-nan:

“Thầy con đã diệt độ. Nay mang y bát cùng xá-Ịợi đến 
dâng lên Thế Tôn.” Sau khi thấy, A-nan liền rơi lệ và nói:

“Ông với ta [641a01] cùng đến chỗ Thế Tôn, đem nhân 
duyên này cùng bạch lên Thế Tôn. Nếu Thê Tôn dạy điêu 
gì thì chúng ta sẽ làm theo vậy.”
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“Thưa vâng, Tôn giả.”

Rồi A-nan dẫn Sa-di Quân-đầu đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, bạch Thế Tôn:

“Sa-di Quân-đầu này đến chỗ con, thưa con rằng: ‘Thầy 
con đã diệt độ. Nay đem y bát dâng lên Như Lai.’ Hôm 
nay tâm ý con phiền não, tánh chí hoang mang, không 
còn biét gì. Nghe Tôn giả Xá-lợi-phất nhập Bát-niết-bàn, 
con thương tâm buồn bã.”

Thế Tôn bảo:

“Thé nào, A-nan, Tỳ-kheo Xá-lợi-phất nhập Bát-niết-bàn 
với thân giới ư?”

A-nan thưa:

“Chẳng phải vậy, Thế Tôn.”

Thế Tôn bảo:

‘Thế nào, A-nan, diệt độ với thân định, thân tuệ, thân 
giải thoát, thân giải thoát sở kiến sao?”36

A-nan bạch Phật:

“Tỳ-kheo Xá-lợi-phất không diệt độ với giới thân, định 
thân, tuệ thân, giải thoát thân, giải thoát sở kiến thân. 
Nhưng Tỳ-kheo Xá-lợi-phất thường hay giáo hóa, thuyết 
pháp không biết chán, và giáo giới cho các Tỳ-kheo cũng

Phẩm bốn ý đoạn

36 Cf. s 47 ibid. : Xá-lợi-phất y trên giới uẩn ( sũakkhandham vã 
ãdãya), hay y trên định uẩn (samãdhikkhandham vã ãdãyd), tuệ 
uẩn ịpaMãkkhandham), giải thoát uẩn (vimuttikkhandharn), giải 
thoát tri kiến uẩn (vimuttinãnadasscmakkhcmdham) mà nhập Niết- 
bàn (parỉnỉbbutoỴl
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không biết chán. Nay con nhớ ân sâu quá nhiều này của 
Xá-lợi-phất, cho nên ưu sầu vậy.”

Thế Tôn bảo:

“Thôi, thôi, A-nan! Chớ ôm lòng sầu ưu. Vật không 
thường, muốn còn mãi, việc này không thể. Phàm có sinh 
thì có chết. Thế nào, A-nan, chư Phật quá khứ đều chẳng 
phải diệt độ sao? Giống như cây đèn, dầu hết thì tắt. Như 
từ Bảo Tạng Đính Quang đến nay, bảy Phật cùng các đệ 
tử đều chẳng phải nhập Bát-niết-bàn sao? Cũng vậy, 
Bích-chi-phật như Thẩm Đe, Cao Xưng, Viễn Văn, Ni-sa, 
Ưu-ni-bát-sa, Già-la, ưu-bát-già-la,37 các Bích-chi-phật 
nơi đây đều chẳng phải đã diệt độ sao? Thánh vương đầu 
tiên của đại quốc tên là Thiện Duyệt Ma-ha-đề-bà thuộc 
hiền kiếp, cũng như Chuyển luân Thánh vương hiện tại, 
há chẳng phải đều nhập Bát-niết-bàn sao?”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Tất cả hành vô thường.
Cỏ sinh tất có chết.
Không sinh thì không diệt;
Diệt này tối đệ nhất.38 *sọ

Thế Tôn bảo A-nan:

“Nay ngươi mang xá lợi của Xá-lợi-phất lại phải không?”

37 Danh sách các Bích-chi-phật, xem phẩm 38 kinh 7 dưới. Pãli, 
cf. M 116 Isigili (R.iii. 68): Arittho; Uparittho; Tagarasikhĩ; 
Yasassĩ; Sudassano; Piyadassĩ; Gandhãro; Pindolo; Upãsabho; 
Nĩto; Tatho, Sutavã; Bhãvitatto.
38 Pãli, D 16 Mahãparinibbãnasuttam (R.ii. 157): aniccã vata 
sankhãrã, uppãdavaya-dhammino; uppajjitvã nirujjhanti, tesam 
vũpasamo sukho.
39 Bản Hán, hết quyển 18.
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A-nan thưa:

“Thật vậy, Thế Tôn!”

Bấy giờ, A-nan trao xá-lợi đến tay Thế Tôn. Thế Tôn tay 
cầm xá-lợi rồi bảo các Tỳ-kheo:

“Đây là xá-lợi của Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, bậc trí tuệ, thông 
minh, tài cao trí lớn, ngần này loại trí: trí không thể cùng, 
trí không bờ đáy, có trí nhanh nhạy, có trí nhẹ nhàng, có 
trí sắc bén, có trí thật sâu, có trí thẩm sát.40 Đó là người ít 
muốn, biết đủ, thích nơi nhàn tĩnh, ý chí dõng mãnh, việc 
làm không loạn, tâm không khiếp nhược, thường nhẫn 
nhục, trừ bỏ pháp ác, thể tánh nhu hòa, không thích tranh 
tụng, thường tu tinh tấn, hành tam-muội, tập trí tuệ, niệm 
giải thoát, tu hành thân tri kiến giải thoát.

“Tỳ-kheo nên biết, giống như đại thọ mà không có cành. 
Nay trong Tăng Tỳ-kheo, Như Lai là đại thọ. Tỳ-kheo 
Xá-lợi-phất đã diệt độ, Ta giống như cây không cành. 
Nêu Tỳ-kheo Xá-lợi-phât đi đên địa phương nào, địa 
phương đó gặp được đại hạnh, nói rằng: ‘Xá-lợi-phất 
nghỉ lại ở địa phương này.’ Sở dĩ như vậy là vì, Tỳ-kheo 
Xá-lợi-phất thường hay luận đàm cùng với các dị học 
ngoại đạo, không ai mà không bị hàng phục.”

Đại Mục-kiền-liên sau khi nghe Xá-lợi-phất diệt độ, liền 
dùng thần túc đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, đứng 
qua một bên, rồi Đại Mục-kiền-liên bạch Thế Tôn:

“Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, nay đã diệt độ. Nay con cũng

40 Các loại trí của Xá-lợi-phất, cf. Pãli, s 8.7 Pavãranãsuttam (R.i. 
191): pandito (bác huệ), mahãpanno (đại huệ), puthupaMo 
(quảng huệ), hãsapaMo (tật huệ), javanapafifio (tiệp huệ), 
tikkhapaỉíno (lợi huệ), nibbedhikapanno (quyết trạch huệ).
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muốn từ giã Thế Tôn để diệt độ.”

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng không trả lời. Như vậy, Tôn 
giả lại bạch Thế Tôn lần thứ ba:

“Con muốn diệt độ.”

Bấy giờ, Thế Tôn cũng lại im lặng không trả lời. Mục- 
liên thấy Thế Tôn im lặng không trả lời, liền lễ sát chân 
Thế Tôn rồi lui đi, về đến tinh xá thâu cất y bát, ra khỏi 
thành La-duyệt, tự về nơi [641c01] sinh quán. Khi ấy, có 
số đông Tỳ-kheo theo sau Tôn giả Mục-liên đến thôn 
Ma-sấu. Khi trú tại đây, Mục-liên mang trọng bệnh.

Bấy giờ, Mục-liên tự thân trải tòa giữa đất trống mà ngồi, 
nhập sơ thiền. Từ sơ thiền khởi, nhập đệ nhị thiền. Từ đệ 
nhị thiền khởi, nhập đệ tam thiền. Từ đệ tam thiên khởi, 
nhập đệ tứ thiền. Từ tứ thiền khởi, nhập không xứ. Từ 
không xứ khởi, nhập thức xứ. Từ thức xứ khởi, nhập vô 
sở hữu xứ. Từ vô sở hữu xứ khởi, nhập phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Từ phi tưởng phi phi tưởng xứ khởi, nhập tam- 
muội hỏa quang. Từ tam-muội hỏa quang khởi, nhập 
tam-muội thủy quang. Từ tam-muội thủy quang khởi, 
nhập định diệt tận.

Từ định diệt tận khởi, nhập tam-muội thủy quang. Từ 
tam-muội thủy quang khởi, nhập tam-muội hỏa quang. 
Từ tam-muội hỏa quang khởi, nhập định hữu tưởng vô 
tưởng. Từ định hữu tưởng vô tưởng khởi, nhập vô sở hữu 
xứ. Từ vô sở hữu xứ khởi, nhập thức xứ, không xứ, tứ 
thiền, tam thiền, nhị thiền, sơ thiền.

Từ sơ thiền khởi, bay lên giữa hư không, ngồi nằm, kinh 
hành. Thân trên ra lửa, thân dưới ra nước; hoặc thân trên 
ra nước, thân dưới ra lửa, tạo ra mười tám cách biến hóa 
thần túc. Sau đó, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên xuống lại
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chỗ cũ ngồi kiết già, chánh thân chánh ý, buộc niệm ở 
trước. Lại nhập sơ thiền. Từ sơ thiền khởi, nhập đệ nhị 
thiền. Từ đệ nhị thiền khởi, nhập đệ tam thiền. Từ đệ tam 
thiền khởi, nhập đệ tứ thiền. Từ tứ thiền khởi, nhập 
không xứ. Từ không xứ khởi, nhập thức xứ. Từ thức xứ 
khởi, nhập vô sở hữu xứ. Từ vô sở hữu xứ khởi, nhập phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Từ phi tưởng phi phi tưởng xứ 
khởi, nhập tam-muội hỏa quang. Từ tam-muội hỏa quang 
khởi, nhập tam-muội thủy quang. Từ tam-muội thủy 
quang khởi, nhập định diệt tận.

Từ định diệt tận khởi, nhập thủy quang, hỏa quang, phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ, thức xứ, không xứ, 
tứ thiền, tam thiền, nhị thiền, sơ thiền.

Lại từ sơ thiền khởi, nhập đệ nhị thiền. Từ đệ nhị thiền 
khởi, nhập đệ tam thiền. Từ đệ tam thiền khởi, nhập đệ tứ 
thiên. Từ tứ thiền khởi, và diệt độ ngay lúc đó.

Khi Đại Mục-liên diệt độ, lúc này mặt đất chấn động rất 
mạnh. Chư thiên cùng bảo nhau hiện xuống, hầu thăm 
Đại Mục-kiền-liên, mang [642a01] các thứ đến cúng 
dường Tôn đức, hoặc các loại hương hoa đến cúng dường. 
Chư thiên giữa hư không trôi kỹ nhạc, gảy đàn, ca múa 
để cúng dường lên Tôn giả Mục-kiền-liên.

Sau khi Tôn giả đại Mục-kiền-liên đã diệt độ rồi, lúc ấy 
khoảng một do tuần trong thôn Na-la-đà41 đầy kín chư 
thiên trong đó. Khi ấy, lại có nhiều Tỳ-kheo mang các 
thứ hương hoa rải lên thi thể Tôn giả Mục-kiền-liên.

41 Na-la-đà thôn Pãli: Nãlaka, một ngôi làng bà-la-
môn gần Vương xá, sinh quán của Xá-lợi-phất. Theo truyền 
thông Pãli, sinh quán Mục-kiên-liên tại Kolita, cũng ngôi làng 
gân Vương xá.
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Bấy giờ, Thế Tôn từ thành La-duyệt tuần tự khất thực, 
dẫn năm trăm Tỳ-kheo du hóa nhân gian, đi đến thôn Na- 
la-đà cùng với năm trăm Tỳ-kheo. Khi Xá-lợi-phất, Mục- 
kiền-liên diệt độ chưa bao lâu, bấy giờ Thế Tôn ngồi im 
lặng nơi đất trống, quan sát các Tỳ-kheo. Sau khi im lặng 
quán sát các Tỳ-kheo xong, rồi Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nay Ta quán sát trong chúng này có sự mất mát quá lớn. 
Sở dĩ vậy là vì trong chúng này nay không có Tỳ-kheo 
Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên. Nếu địa phương nào Xá-lợi- 
phất, Mục-kiền-liên đến, địa phương đó không trở thành 
trống rỗng, mà nghe rằng, ‘Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên 
nay ở địa phương này.’ Sở dĩ như vậy là vì Tỳ-kheo Xá- 
lợi-phất, Mục-kiền-liên có thể hàng phục ngoại đạo ở 
đây.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Những gì chư Phật đã làm thì thật là kỳ diệu, có hai đệ 
tử trí tuệ, thần túc này nhập Bát-niết-bàn; nhưng Như Lai 
không có sầu ưu. Ngay dù hằng sa Như Lai quá khứ, 
cũng có đệ tử trí tuệ, thần túc này, và ngay đến chư Phật 
xuất hiện ở tương lai, cũng sẽ có đệ tử trí tuệ, thần túc này.

“Tỳ-kheo nên biết, thế gian có hai thí nghiệp. Thế nào là 
hai? Tài thí, pháp thí. Tỳ-kheo, nên biết, nếu luận về tài 
thí, hãy tìm cầu từ Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên. 
Nếu muốn cầu pháp, hãy tìm cầu từ nơi Ta. Sở dĩ như 
vậy là vì, nay Như Lai, Ta không có tài thí. Hôm nay, các 
ngươi có thể cúng dường xá-lợi Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, 
Mục-kiền-liên.”

Bấy giờ, A-nan bạch Phật:

“Chúng con cúng dường xá-lợi Xá-lợi-phất, Mục-kiền- 
liên như thế nào?”
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Thế Tôn bảo:

“Nên gom góp các loại hương hoa, ở ngã tư đường dựng 
lên bốn tháp. Sở dĩ như vậy là vì nêu có dựng chùa và 
tháp,42 phải là bốn hạng người này mới đáng dựng tháp. 
Thề nào là bốn? Là Chuyển luân Thánh vương xứng 
đáng được dựng tháp, A-la-hán lậu tận xứng đáng được 
dựng tháp, Bích-chi-phật [642b01] xứng đáng được dựng 
tháp, và Như Lai xứng đáng được dựng tháp.”

Lúc này, A-nan bạch Thế Tôn:

“Vì nhân duyên gì Như Lai xứng đáng được dựng tháp? 
Lại vì nhân duyên gì Bích-chi-phật, A-la-hán lậu tận, 
Chuyển luân Thánh vương xứng đáng được dựng tháp?”

Thế Tôn bảo:

“Nay các ngươi, nên biết, Chuyển luân Thánh vương tự 
hành thập thiện, tu mười công đức; cũng lại khuyên dạy 
người hành thập thiện, công đức. Thế nào là mười? Tự 
mình không sát sinh, lại khuyên bảo người khác không 
sát sinh. Tự mình không trộm cắp, lại dạy người khác 
khiến không trộm cắp. Tự mình không dâm dật, lại dạy 
người khác khiến không dâm dật. Tự mình không nói dối, 
lại dạy người khác khiến không nói dối. Tự mình không 
ỷ ngữ, lại dạy người khác khiến không ỷ ngữ. Tự mình 
không ganh ghét, lại dạy người khác khiên không ganh 
ghét. Tự mình không tranh tụng, lại dạy người khác 
khiến không tranh tụng. Tự mình chánh ý, lại dạy người 
khác khiến ý không loạn. Tự mình chánh kiến, lại dạy 
người khác khiến hành chánh kiến.

42 Hán: Tự thâu-bà Skt. caitya-stupa (Pãli: cetiya-
thũpa).
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“Tỳ-kheo, nên biết, Chuyển luân Thánh vương có mười 
công đức này, cho nên đáng cho dựng tháp.”

A-nan bạch Thế Tôn:

“Lại vì nhân duyên gì đệ tử Như Lai xứng đáng được 
dựng tháp?”
rT'*1_ Ổ  r p Ạ  1 ? _Thê Tôn bảo:

“A-nan nên biết, A-la-hán lậu tận, không còn tái sinh nữa, 
sạch như vàng trời, ba độc, năm sử vĩnh viễn không còn 
hiện khởi nữa. Vì nhân duyên này đệ tử Như Lai đáng 
được dựng tháp.”

A-nan bạch Phật:

“Vì nhân duyên gì Bích-chi-phật đáng được dựng tháp?” 

Thế Tôn bảo:

“Các Bích-chi-phật không thầy mà tự ngộ, đoạn trừ các 
kết sử, không còn tái sinh nữa, cho nên đáng được dựng 
tháp.”

A-nan bạch Thế Tôn:

“Lại vì nhân duyên gì Như Lai đáng được dựng tháp?”
rpl Á rp Ạ 17Thê Tôn bảo:

“A-nan, ở đây Như Lai có mười lực, bốn vô sở úy, hàng 
phục những ai chưa được hàng phục, độ những ai chưa 
được độ, khiến chứng đắc những ai chưa đắc đạo, khiến 
Bát-niết-bàn những ai chưa được Bát-niết-bàn; mọi người 
khi gặp, trong lòng cực kỳ hoan hỷ.

“Đó gọi là, này A-nan, Như Lai đáng được dựng tháp. Đó 
gọi là Như Lai đáng được dựng tháp.”

A-nan sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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KINH SỐ 10.

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. [642c01] Bấy giờ, Tôn giả Bà-ca-lê43 thân 
mắc bệnh nặng, đại tiểu tiện trên chỗ nằm, ý muốn cầm 
dao tự sát, nhưng không có sức để có thể tự ngồi dậy. 
Tôn giả Bà-ca-lê bảo thị giả:

“Ông hãy mang đao đến. Ta muốn tự sát. Sở dĩ như vậy 
là vì như trong hàng đệ tử của Phật Thích-ca Văn hôm 
nay, người có túi giải thoát không ai vượt hơn ta. Nhưng 
hôm nay ta tâm không giải thoát khỏi hữu lậu. Sở dĩ như 
vậy là vì như đệ tử của Như Lai khi gặp phải khổ não, 
cũng lại tìm dao tự sát. Nay ta với mạng sống này mà 
không thể từ bờ này đến bờ kia.”

Bấy giờ, đệ tử của Bà-ca-lê vì xuất gia chưa lâu, chưa 
biết đời này đời sau, không biết từ bờ này đến bờ bên kia, 
cũng lại không biết chết đây sinh kia, nên liến trao dao 
cho. Lúc Bà-ca-lê tay cầm đao rồi, với tín kiên cố, cầm 
dao tự đâm.

Bà-ca-lê vừa cầm dao tự đâm, suy nghĩ: ‘Trong hàng đệ 
tò của Phật Thích-ca Văn, ai đã làm những việc phi pháp, 
sẽ măc lợi ác, chăng được thiện lợi. Ở trong pháp Như 
Lai, đã không được thủ chứng mà lại mạng chung!’ Bấy 
giờ, Tôn giả Bà-ca-lê liền tư duy về năm thủ uẩn: Đây là 
sắc, đây là sự tập khởi của sắc; đây là sự diệt tận của sắc. 
Đây là thọ*, tưởng, hành, thức; đây là sự tập khởi của thọ, 
tưởng, hành, thức; đây là sự diệt tận của thọ*, tưởng,

43 Bà-ca-lê Pãli: Vakkali. Cf, S.22. 87 Vakkalisuttam (R.

iii. 119). Hán. Tạp (Việt) kinh 1279: Bạt-ca-lê
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hành, thức. Ông tư duy thuần thục năm thủ uẩn này. Các 
pháp có sinh đều là pháp tử. Biết vậy rồi, tâm liền được 
giải thoát khỏi hữu lậu. Bấy giờ, Tôn giả Bà-ca-lê nhập 
Niết-bàn trong vô dư Niết-bàn giới.

Thế Tôn bằng thiên nhĩ, nghe Tôn giả Bà-ca-lê đòi cầm 
đao tự sát. Thế Tôn bảo A-nan:

“Hãy tập họp các Tỳ-kheo tại thành Xá-vệ lại một chỗ. 
Ta muốn dạy bảo.”

Tôn giả A-nan vâng lời Thế Tôn dạy, tập họp các Tỳ- 
kheo tại giảng đường Phổ tập,44 rồi trở về bạch lại Thê 
Tôn:

“Nay Tỳ-kheo đã vân tập về một chỗ.”

Bấy giờ, Thế Tôn dẫn Tỳ-kheo Tăng vây quanh trước sau 
đến tinh xá Tỳ-kheo Bà-ca-lê kia. Trong lúc đó, tệ ma 
Ba-tuần muốn biết được thần thức Tôn giả Bà-ca-lê đang 
ở tại chỗ nào: Tại loài người hay phi nhân, trời, rồng, quỷ 
thần, càn-đạp-hòa, a-tu-la, ca-lưu-la, ma-hưu-lặc, dạ-xoa? 
Nay thần thức này cuối cùng đang ở đâu, sinh nơi nào mà 
[643a01] không thấy? Nó tìm kiếm khắp mọi nơi, bốn 
phía đông, tây, nam, bắc, trên dưới, đều không biết chỗ 
của thần thức. Lúc bấy giờ, thân thể ma Ba-tuân rât là 
mỏi mệt, mà vẫn chẳng biết ở đâu.

Khi Thế Tôn dẫn Tỳ-kheo Tăng vây quanh trước sau đến 
tinh xá kia, bấy giờ, Thê Tôn quan sát, thây ma Ba-tuân 
muốn biết thần thức đang ở đâu. Thế Tôn bảo các Tỳ- 
kheo:

44 Phổ tập giảng đường jg[: Hội trường của các Tỳ-kheo
trong mỗi tinh xá. Cũng gọi là cần hành đường, hay thị giả 
đường. Pãli: upatthãna-sãlã.
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“Các ngươi nghe trong tinh xá này có tiếng lớn không? 
Lại có ánh sánh quái dị nữa?”

Các Tỳ-kheo thưa:

“Thật vậy, Thế Tôn, chúng con đã thấy.”

Thế Tôn bảo:

“Đó là tệ ma Ba-tuần này, muốn được biết thần thức của 
Bà-ca-lê đang ở đâu.”

Tôn giả A-nan bạch Thế Tôn:

“Cúi xin Thế Tôn cho biết thần thức Tỳ-kheo Bà-ca-lê 
đang ở đâu?”

Thế Tôn bảo:

“Thần thức Tỳ-kheo Bà-ca-lê không còn trụ vào bất cứ 
đâu. Thiện gia nam tử kia đã Bát-niết-bàn. Hãy ghi nhận 
như vậy.”45

Tôn giả A-nan bạch Thế Tôn:

“Tỳ-kheo Bà-ca-lê này, đã đắc bốn đế này khi nào?”

Thế Tôn bảo:

“Đã đắc bốn đế này trong ngày hôm nay.”

A-nan bạch Phật:

“Tỳ-kheo này vốn là người phàm, đã mang bệnh từ lâu.” 

Thế Tôn bảo:

“Thật vậy, A-nan, như những lời ngươi nói. Nhưng Tỳ- 
kheo này chịu khổ rất lâu. Trong các đệ tử của Phật

45 Pãli, ibid., appatitthitena ca vinnãnena vakkaỉi kulaputto 
parinibbuto, thức của Vakkali vô trụ mà nhập Niết-bàn.

Phẩm bốn ý đoạn
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Thích-ca Văn có tín giải thoát thì người này là tối thắng, 
nhưng vì tâm chưa được giải thoát khỏi hữu lậu, nên suy 
nghĩ: ‘Nay ta muốn cầm dao tự đâm mình.’ Trong lúc 
Tỳ-kheo này sắp tự đâm mình, liền tư duy đến công đức 
Như Lai. Ngày bỏ tuổi thọ, tư duy năm thủ uẩn: “Đây là 
sắc tập; đây là sắc diệt tận. Khi Tỳ-kheo này tư duy như 
vậy, các pháp tập khởi đều được diệt tận, Tỳ-kheo này 
Bát-niết-bàn.”

A-nan sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành.

Kệ tóm tắt:

Pháp thuộc bổn chảnh đoạn,
Bổn ám, pháp già suy,
A-di, pháp bản mạt,
Xá-lợi, Bà-ca-lê.
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27. PHẨM ĐẲNG THÚ BỐN ĐẾ

KINH SÓ l 1

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Các Tỳ-kheo, pháp mà Ta thường nói, đó là bốn đế; 
bằng vô số phương tiện mà quán sát pháp này, phân biệt 
ý nghĩa, quảng diễn cho mọi người. Những gì là bốn? 
Đây là pháp khổ [643b01] đế. Ta dùng vô số phương tiện 
mà quán sát pháp này, phân biệt ý nghĩa, quảng diễn cho 
mọi người. Bằng vô số phương tiện diễn nói tập, tận, đạo 
đế mà quán sát pháp này, phân biệt ý nghĩa, quảng diễn 
cho mọi người.

“Tỳ-kheo các ngươi, hãy thân cận Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, 
và thừa sự cúng dường. Sở dĩ như vậy là vì Tỳ-kheo Xá- 
lợi-phất kia dùng vô số phương tiện mà diễn thuyết bốn 
đê, quảng diên cho mọi người. Khi Tỳ-kheo Xá-lợi-phất 
phân biệt ý nghĩa, quảng diễn cho mọi người, cho các 
chúng sanh và chúng bốn bộ, khi ấy có nhiều chúng sanh 
không thể kể đã sạch hết mọi trần cấu, được mắt pháp 
thanh tịnh.

“Tỳ-kheo các ngươi, hãy thân cận Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, 
Mục-kiên-liên, và thừa sự cúng dường. Sở dĩ như vậy là 
vì Tỳ-kheo Xá-lợi-phất là cha mẹ sinh ra chúng sanh. Đã 
được sanh, rôi người dưỡng cho lớn khôn là Tỳ-kheo

1 Tham chiếu Pãli, M141 Saccavibhangasuttam (R. iii. 247). Hán, 
Trung 7kinh 31(Tln26, tr. 467a28).



Mục-kiền-liên. Sở dĩ như vậy là vì Tỳ-kheo Xá-lợi-phất 
đã vì mọi người nói pháp yếu, thành tựu bốn đế; Tỳ-kheo 
Mục-kiền-liên đã vì mọi người nói pháp yếu, thành tựu 
đệ nhất nghĩa, và thành tựu hành vô lậu. Vì vậy các 
ngươi hãy thân cận Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên.”

Thế Tôn, sau khi nói những lời này, trở về tịnh thất. Sau 
khi Thế Tôn đi chưa lâu, Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo:

“Ở đây, có ai đắc pháp bốn đế, người đó nhanh chóng 
được thiện lợi. Những gì là bôn? Đây là khô đê, mà ý 
nghĩa được quảng diễn bằng nhiều phương tiện.

“Thế nào là khổ đế? Sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết 
khổ, buồn lo thương xót khổ, oán gặp nhau khổ, ân ái 
chia lìa khổ, cầu mà không đạt được là khổ. Nói tóm, 
năm thủ uẩn là khổ. Đó gọi là khổ đế.

“Thế nào là khổ tập đế? Đó là ái kết.

“Thế nào là tận đế? Tận đế là ái dục kết diệt tận không 
còn dư tàn. Đó gọi là tận đế.

“Thế nào là đạo đế? Đó là tám đạo phẩm Hiền Thánh: 
chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh tinh tân, 
chánh mạng, chánh nghiệp, chánh niệm, chánh định. Đó 
gọi là đạo đế. Chúng sanh này vì có được thiện lợi nên 
mới được nghe pháp bốn đế này.”

Trong lúc Tôn giả Xá-lợi-phất đang nói pháp này, thì vô 
lượng chúng sanh không thể kể hết, khi nghe pháp này, 
sạch hết mọi trần cấu, được mắt pháp thanh tịnh.

“Chúng ta cũng vì được thiện lợi, nên Thế Tôn nói pháp 
cho chúng ta, đặt chúng ta vào chỗ phúc địa. Cho nên 
chúng bốn bộ hãy tìm cầu phương tiện hành bôn đê này.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Tăng nhất A-hàm
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Phẩm đẳng thú bốn đế

Các [643c01] Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SÓ 22

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, số đông các Tỳ-kheo vào thành Xá-vệ. Khi ấy, 
số đông các Tỳ-kheo này suy nghĩ: ‘Chúng ta đi khất 
thực, trời còn sớm quá. Chúng ta hãy đi đến thôn dị học 
ngoại đạo để cùng luận nghị.’ Rồi các Tỳ-kheo liền đi 
đến trong thôn ngoại đạo; đến nơi, sau khi cùng nhau hỏi 
thăm rồi, các vị ngồi qua một bên.

Bấy giờ, các dị học hỏi đạo nhân rằng:

“Sa-môn Cù-đàm nói pháp này cho đệ tử: ‘Tỳ-kheo các 
ngươi, tất cả phải học pháp này, tất cả phải hiểu rõ. Đã 
hiểu rõ rồi, nên cùng nhau phụng hành. ’ Chúng tôi cũng 
vậy, nói pháp này cho đệ tử: ‘Các ngươi tất cả phải học 
pháp này, tất cả phải hiểu rõ. Đã hiểu rõ rồi, nên cùng 
nhau phụng hành.’ Sa-môn Cù-đàm cùng chúng tôi có 
những gì sai khác, có gì hơn kém nào? Nghĩa là Sa-môn 
nói pháp, ta cũng nói pháp. Sa-môn dạy bảo ta cũng dạy 
bảo!”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những lời này, không nói 
đúng, cũng không nói sai, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 
Rồi các Tỳ-kheo tự bảo nhau rằng: ‘Chúng ta hãy đem 
nghĩa này đên bạch Thê Tôn.’

2 Tham chiếu Pali, M 11 CũỊa-Sĩhanadasuttam (R. i. 63). Hán, 
Trung 26 kinh 103 (Tln26, tr. 590b5).
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Các Tỳ-kheo sau khi vào thành Xá-vệ khất thực, ăn xong 
thu cất y bát, lấy ni-sư-đàn vắt lên vai trái, đi đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Khi ấy, 
các Tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch hết lên Thế Tôn. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Neu ngoại đạo kia hỏi vậy, các ngươi nên đem lời này 
đáp họ: ‘Có một cửu cánh, hay có nhiều cứu cánh?’3 
Hoặc phạm-chí kia mà nói một cách bình đẳng,4 họ phải 
nói: ‘Một cứu cánh, chứ không phải nhiều cứu cánh.’

“Cứu cánh ấy5 là cứu cánh liên hệ dục, hay là cứu cánh 
không dục?6 Cứu cánh kia, phải nói7 là cứu cánh vô dục.

“Lại hỏi, cứu cánh ấy, là cứu cánh liên hệ sân hay là cứu 
cánh không sân? Phải nói cứu cánh là cứu cánh không 
sân; chứ không phải cứu cánh liên hệ sân.

“Thế nào, cứu cánh ấy liên hệ si, hay cứu cánh không si? 
Phải nói, cứu cánh ấy là cứu cánh không si.

“Thế nào, cứu cánh ấy là gì, là cứu cánh liên hệ ái, hay 
cứu cánh không ái?8 Cứu cánh ấy, phải nói là cứu cánh 
không ái.

“Thế nào, cứu cánh ấy [644a01] là cứu cánh có chấp thủ

Tăng nhất A-hàm

3 Pãli, ibid., ekã nitthã, udãhuputhu nitthã ’til
4 Bình đẳng thuyết; được hiểu là “trả lời chân chánh, hay chánh 
xác.” Pãli: sammã byãkaramãnã.
5 Hán: bỉ cứu cánh được hiểu là “cứu cánh là một ấy.”
6 Pãli: sã nitthă sarăgassa udãhu vĩtarãgassã’tĩì Đó là cứu cánh 
cho người có tham, hay cho người ly tham?
7 Pãli: sammã byăkaramãnã, trả lời chân chánh.
8 Pãli: sã nitthã satanhassa udãhu vĩtatanhassã 'ti, đó là cứu cánh 
cho người có khát ái, hay cho người không còn khát ái?
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hay cứu cánh không có chấp thủ?9 Cứu cánh ấy là cứu 
cánh không chấp thủ.

“Thế nào, cứu cánh ấy là cho người trí hay là người 
chẳng phải trí? Đó là cứu cánh của người trí.

“Cứu cánh ấy là cứu cánh của người phẫn nộ, hay cứu 
cánh của người không phẫn nộ?10 Cứu cánh ấy, phải nói 
là cứu cánh của người không phẫn nộ.

“Này Tỳ-kheo, có hai loại kiến này. Hai loại kiến ấy là gì? 
Kiến chấp hữu và kiến chấp vô.11 Những sa-môn, bà-la- 
môn nào do không biết gốc ngọn của hai kiến này nên có 
tâm dục, có tâm sân nhuế, có tâm ngu si, có tâm ái, có 
tâm chấp thủ12. Họ là những kẻ vô tri. Họ có tâm phẫn 
nộ,13 không tương ưng với hành.14 Người kia không thoát 
khỏi sanh, già, bệnh, chết, sầu ưu, khổ não, chua, cay, 
muôn mối khổ không thoát được.

“Những sa-môn, bà-la-môn nào biết điều đó như thật, họ

Phẩm đẳng thú bốn đế

9 Thọ đây nên hiểu là chấp thủ. Păli: sa nitịhã sa-upãdãnassa 
udãhu anupãdãnassă ’tiĩ Đó là cứu cánh cho người có chấp thủ, 
hay cho người không còn chấp thủ?
10 Hán: Nộ giả sở cứu cánh nẻn hiểu là không bất 
mãn với hoàn cảnh. Pãli: sã nitthã anuruddhappativiruddhassa 
udãhu ananuruddha-appativiruddhassã 'tĩl Đó là cứu cánh cho 
người thuận tùng (lạc quan) hay người vi nghịch (bi quan), hay 
không thuận tùng, không vi nghịch?
11 Hữu kiến, vô kiến Pãli: bhavaditthi vibhavaditthi.
12 Thọ đây hiểu là chấp thủ. Pãli: upãdãna.
13 Xem cht. 8 trên; cuối cùng trong các trả lời về cứu cánh đoạn 
trên. Pãli: te anuruddhappativiniddhã, họ là những người có lạc 
quan, có bi quan.
14 Bất dữ hành tương ưng Pãli: tepapancủãmã, họ 
là những người ưa hý luận.
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Tăng nhất A-hàm

không có tâm sân nhuế, ngu si, thường tương ưng với 
hành, nên thoát khỏi được sanh, già, bệnh, chét. Nay nói 
về nguồn gốc của khổ như vậy.

“Tỳ-kheo, có diệu pháp này, đó gọi là pháp bình đẳng. 
Những ai không hành pháp bình đẳng thì đọa vào năm 
kiến.

“Nay sẽ nói về bốn thủ.15 Bốn thủ ấy? Dục thủ, kiến thủ, 
giới thủ, ngã thủ. Đó gọi là bốn thủ. Neu có sa-môn, bà- 
la-môn nào biết hết tên của dục thủ; tuy họ biết tên của 
dục thủ, nhưng lại không phải người tương ưng.16 Họ biết 
phân biệt hết tên của các thủ, nhưng chỉ phân biệt được 
tên của dục thủ trước, mà không phận biệt được tên của 
kiến thủ, giới thủ, ngã thủ. Sở dĩ như vậy là vì những sa- 
môn, bà-la-môn kia không có khả năng phân biệt được 
tên của ba thủ này.17

“Cho nên, hoặc có sa-môn, phân biệt được hết các thủ, 
nhưng họ chỉ phân biệt được dục thủ và kiến thủ, chứ 
không phân biệt được giới thủ và ngã thủ. Sở dĩ như vậy 
là vì những sa-môn, bà-la-môn kia không thể phân biệt 
được hai thủ này.

“Hoặc khiến sa-môn, bà-la-môn có thể phân biệt hết các

15 Tứ thọ E9ft- Pãli: cattãrimani padanani: kamupadãnam, 
diưhupãdãnam, sũabbatupãdãnam, attavãdu-pãdãna, có bốn thủ 
này: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ..
16 Pãli: “Một số sa-môn bà-la-môn tự tuyên bô (patijănamãnã) là 
chủ trương biến tri tất cả dục thủ (kãmupãdãnapariMỡvãdã) 
nhưng họ không chi thị ra được ipannapenti) sự biến tri tất cả thủ 
một cách chân chánh.”
17 Cfứ Trung 26, ibid. “Họ thi thiết (=chủ trương) đoạn dục thọ 
(=dục thủ), nhưng không thi thiêt đoạn ba thọ kia. Vì họ không 
biết ba trường họp này một cách như chơn.”
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Phẩm đẳng thú bốn đế

thủ, nhưng lại cũng không đầy đủ. Họ có thể phân biệt 
được dục thủ, kiến thủ và giới thủ còn không phân biệt 
được ngã thủ. Sở dĩ như vậy là vì những sa-môn, bà-la- 
môn kia không thể phân biệt được ngã thủ.

“Cho nên, có những sa-môn, bà-la-môn tuy phân biệt hết 
các thủ, nhưng lại không đầy đủ. Đây gọi là bốn thủ. 
Chúng có những nghĩa gì? Làm sao phân biệt? Bốn thủ là 
do ái sinh. Như [644b01] vậy, Tỳ-kheo có diệu pháp này 
cần được phân biệt. Nếu ai không hành các thủ này, ở 
đây không được gọi là bình đẳng. Sở dĩ như vậy là vì 
nghĩa của các pháp khó tỏ, khó bày. Nghĩa phi pháp như 
vậy không phải là những lời dạy của Tam-da-tam-phật.18

“Tỳ-kheo, nên biết, Như Lai hay phân biệt hết tất cả các 
thủ. Vì hay phân biệt tất cả các thủ nên cùng tương ưng, 
và hay phân biệt dục thủ, kiến thủ, ngã thủ, giới thủ. Cho 
nên khi Như Lai phân biệt tất cả các thủ, thì cùng tương 
ưng với pháp không chông trái nhau.

“Bốn thủ này do gì sinh? Bốn thủ này do ái mà sinh, do 
ái mà lớn, và thành tựu thủ này. Đối với ai mà các thủ 
không khởi, vì các thủ không khởi, nên người ấy không 
có sự sợ hãi. Do không có sự sợ hãi nên Bát-niết-bàn, 
biết rõ như thật rằng: ‘Sinh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, 
việc cân làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa.’

“Như vậy, Tỳ-kheo, có diệu pháp này, như thật mà biết, 
thành tựu đây đủ các pháp, căn bản của pháp hành. Sở dĩ 
như vậy là vì pháp kia thật là vi diệu, được chư Phật tuyên 
thuyết, cho nên đối với các hành không có sự thiếu sót.

18 Tam-da-tam-phật Pãli: sammãsambuddha (Skt.
samyak-sambuddha), Phật Chánh đẳng Chánh giác.
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“Tỳ-kheo, ở trong đây19 có đệ nhất Sa-môn, đệ nhị Sa- 
môn, đệ tam Sa-môn, đệ tứ Sa-môn, không có Sa-môn 
nào nữa vượt khỏi trên đây, thù thắng hơn đây.20 Hãy 
rống tiếng rống sư tử như vậy”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 321

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, gia chủ cấp Cô Dộc22 đi 
đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngôi qua một bên. 
Bấy giờ, Thế Tôn hỏi Gia chủ:

“Thế nào, Gia chủ, nhà ông thường hay bố thí phải 
không?”

Gia chủ bạch Phật:

“Nhà con nghèo23 mà thường hành bố thí. Nhưng đồ ăn 
thô dở, không đồng như thường.”

Tăng nhất A-hàm

19 Ư thị ở đây, chi ở trong Phật pháp.
20 Cf. Trung26: Thử hữu (...) thừ ngoại cánh vô Sa-môn lit^ í ...

chỉ trong đây (trong Phật pháp), ngoài đây ra 
(ngoài Phật pháp) không có Sa-môn (...)• Pãli: idheva samano, 
suhrtã parappa-vãdã samanebhi afínehĩ’ti, chính nơi đây mới có 
Sa-môn (đệ nhất.. .đệ tứ). Các giáo thuyết khác trống không, 
không có Sa-môn.
21 Tham chiếu Pãli, A. IX. 20 Velãma (R. iv. 392). Hán, Trung 39 
kinh 125 (Tln26, tr 677a8).
22 A-na-bân-để ịẸỊIỈI^ỄIi
23 Bấy giờ, gia sản cấp Cô Độc bị khánh kiệt. Cf. Sớ giải Pháp 
cú, DhA. iii. 11.
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Phẩm đẳng thú bốn đế

Thế Tôn bảo:

“Nếu khi bố thí, dù ngon hay dở, dù nhiều hay ít, mà 
không dụng tâm ý, lại không phát nguyện, và không có 
tín tâm; do hành báo này mà sinh nơi nào nơi ây không 
có được thức ăn ngon, không có được ý ham câu lạc, 
cũng không có được ý ham cầu mặc y phục đẹp, cũng 
không có được ham cầu nghề (nghiệp) nông tốt đẹp, tâm 
cũng không có được ham cầu trong ngũ dục. Giả sử, có 
được tôi tớ, kẻ chạy tin, chúng cũng không chịu vâng lời. 
Sở dĩ như vậy là vì do trong lúc bố thí không dụng tâm, 
nên thọ nhận [644c01] báo này.

“Này Gia chủ, nếu khi bố thí, dù ngon hay dở, dù nhiều 
hay ít, hãy chí thành dụng tâm, chớ có thêm bớt, xây 
dựng cầu đò đòi sau, mà sinh nơi nào, nơi ây có đô ăn 
thức uống tự nhiên, bảy loại tài sản đầy đủ, tâm hằng có 
được hoan lạc trong ngũ dục. Giả sử có tôi tớ, kẻ chạỵ tin, 
chúng hằng vâng lời. Sở dĩ như vậy là vì trong lúc bô thí 
mà phát tâm hoan hỉ.

“Gia chủ nên biết, thời quá khứ xa xưa có bà-la-môn tên 
Tỳ-la-ma24 nhiều của báu, trân châu, hổ phách, xa cừ, mã 
não, thủy tinh, lưu li, lòng ham thích bô thí. Khi bô thí, 
ông đem tám vạn bốn nghìn bát bạc đựng đâỵ vàng vụn, 
lại đem tám vạn bốn nghìn bát vàng đựng đầy bạc vụn, 
để bố thí như vậy.

“Lại đem tám vạn bốn nghìn cái bình rửa bằng vàng bạc 
ra bố thí. Lại đem tám vạn bốn nghìn con bò đều dùng 
vàng bạc bịt sừng, để bố thí như vậy. Lại đem tám vạn 
bốn nghìn ngọc nữ bổ thí với y phục được mặc. Lại đem 
tám vạn bốn nghìn ngọa cụ đều được phủ lên bằng thảm

24 Tỳ-la-ma f b H 0 ,  Pãli: Velãma.
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Tăng nhất A-hàm

đệm có thêu thùa văn vẻ mà bố thí. Lại đem tám vạn bốn 
ngàn áo xiêm mà bố thí. Lại đem tám vạn bốn ngàn voi 
lớn,25 thảy đều được trang sức bằng các thứ vàng bạc, mà 
bố thí. Lại đem tám vạn bốn ngàn con ngựa, thảy đều 
được đóng yên cương bằng vàng bạc, mà bố thí. Lại đem 
tám vạn bốn ngàn cỗ xe mà bố thí. Ông bố thí lớn như vậy.

“Lại bố thí tám vạn bốn ngàn phòng xá. Ông lại bố thí ở 
trong bốn cổng thành; những ai cần thức ăn thì cho thức 
ăn; cần áo thì cho áo; cần chăn, màn, ẩm thực, giường 
chõng, đồ trải nằm, thuốc trị bịnh các thứ. Thảy đều cung 
cấp hết.

“Gia chủ nên biết, tuy Tỳ-la-ma này làm việc bố thí như 
vậy, nhưng không bằng dựng một phòng xá đem bố thí 
chiêu-đề Tăng.26 Phước này không thể kể hết.

“Giả sử người ấy bố thí như vậy, cùng lập phòng xá để 
bô thí chiêu-đê Tăng, cũng không băng tự thân thọ ba 
quy y Phật, Pháp, Thánh chúng. Phước này không thể kể 
hết.

“Giả sử người ấy bố thí như vậy, cùng tạo phòng xá, lại 
thọ tam tự quy, dù có phước này, vẫn không bằng thọ trì 
năm giới.

“Giả sử người ấy bố thí, cùng tạo phòng xá, thọ tam tự 
quy, và thọ trì năm giới, dù có phước này, nhưng vẫn 
không bằng chỉ trong khoảnh khắc khảy móng tay mà có 
từ tâm đối với chúng sanh. Phước này, công đức không 
thể kể hết.

25 Hán: Long tượng t i n .
26 Chiêu-đề Tăng B; Tăng du hành bốn phương, không trú 
xứ nhất định. Păli: catuddisã-sangha.
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Phẩm đẳng thú bốn đế

“Giả sử người ấy bố thí như vậy, tạo phòng xá, thọ tam 
tự quy, [645a01] vâng giữ năm giới, cùng khoảnh khăc 
khảy móng tay mà có từ tâm đôi với chúng sanh, dù có 
phước này, vẫn không bằng trong chốc lát mà khởi tưởng 
thế gian không khả lạc. Phước này, công đức không thê 
lường được.

“Song, những công đức người kia đã làm, Ta đều chứng 
nghiệm rõ ràng. Tạo dựng Tăng phòng, Ta cũng biêt 
phước này. Thọ ba tự quy, Ta cũng biêt phước này. Thọ 
trì năm giới, Ta cũng biêt phước này. Trong khoảnh khăc 
bằng khảy móng tay mà có từ tâm đối với chúng sanh, Ta 
cũng biết phước này. Trong chôc lát mà khởi tưởng thê 
gian không khả lạc, Ta cũng biết phước này.”

“Bấy giờ, bà-la-môn kia đã tạo đại thí như vậy, há phải là 
ai khác ư? Chớ tưởng như vậy. Sở dĩ như vậy là vì, người 
chủ thí bấy giờ chính là thân Ta vậy.

“Gia chủ nên biết, quá khứ lâu xa Ta đã tạo ra công đức, 
tín tâm không dứt, không khởi tưởng đắm trước. Cho nên, 
này Gia chủ, nếu khi muốn bố thí dù nhiều hay ít, dù 
ngon hay dở, nên hoan hỷ bố thí, chớ có khởi tưởng đắm 
trước. Hãy tự tay bố thí, chớ sai người khác. Phát nguyện 
cầu báo, sau cầu thọ phước. Gia chủ nên biết, được 
phước vô cùngế

“Này Gia chủ, hãy học điều này như vậy.”

Gia chủ sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 4

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà,
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nước Xá-vệ. Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Khi mặt trời vừa lên, mọi người cùng nhau làm ruộng, 
trăm chim hót vang, trẻ thơ la khóc. Tỳ-kheo nên biết, 
nay Ta lấy đây làm thí dụ, hãy hiểu nghĩa của nó. Nghĩa 
này phải hiểu làm sao? Khi mặt trời mới mọc, đây dụ 
Như Lai ra đời. Người dân khắp nơi cùng làm ruộng, đây 
dụ cho đàn-việt thí chủ tùy thời cung cấp y phục, đồ ăn 
thức uống, giường nằm, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh. 
Trăm chim hót vang, đây dụ cho pháp sư cao đức, có thể 
vì chúng bốn bộ mà thuyết pháp vi diệu. Trẻ thơ khóc la, 
đây dụ cho tệ ma Ba -tuần.

“Cho nên, các Tỳ-kheo, như mặt trời mới mọc, Như Lai 
ra đời trừ bỏ bóng tối, không nơi nào là không chiếu sáng.

“Các Tỳ-kheo, hãy học những điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 5

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Bồ-tát Di-lặc đến chỗ Như Lai, đảnh lễ sát chân, 
rồi [645b01] ngồi qua một bên. Bấy giờ, Bồ-tát Di-lặc 
bạch Thế Tôn:

“Bồ-tát Ma-ha-tát thành tựu bao nhiêu pháp để hành đàn 
ba-la-mật, đầy đủ sáu ba-la-mật, nhanh chóng thành 
Đạo27 Vô thượng Chánh chơn?”

Tăng nhất A-hàm

27 Đạo, dịch từ bodhi (bồ-đề).



Phâm đăng thú bôn đê

Phật bảo Bồ-tát Di-lặc:

“Neu Bồ-tát Ma-ha-tát hành bốn pháp căn bổn, đầy đủ 
sáu ba-la-mật, sẽ nhanh chóng thành Vô thượng Chánh 
chơn Đẳng chánh giác. Sao gọi là bốn? Ở đây Bồ-tát huệ 
thí từ Phật, Bích-chi-phật xuống cho đến người phàm 
thảy đều bình đẳng không lựa chọn người, thường nghĩ 
vầy: ‘Tất cả do ăn mà tồn tại, không ăn thì tiêu vong.’ Đó 
gọi là Bồ-tát thành tựu pháp thứ nhất này, đầy đủ sáu độ.

“Lại nữa, Bồ-tát khi bố thí đầu, mắt, tủy não, nước, của 
cải, vợ con, vui vẻ bố thí không sinh tưởng đắm trước. 
Như người đáng chết, đến khi chết thì sống lại, vui mừng 
hớn hở không tự kềm chế được. Bấy giờ, Bồ-tát phát tâm 
vui thích cũng lại như vậy; bố thí thệ nguyện không sinh 
tưởng đắm trước.

“Lại nữa, Di-lặc, Bồ-tát lúc bố thí khắp đến tất cả, không 
tự vì mình, mà vì để thành đạo Vô thượng Chánh chơn. 
Đó gọi là thành tựu ba pháp này đầy đủ sáu độ.

“Lại nữa, Di-lặc, Bồ-tát Ma-ha-tát lúc bố thí tự tư duy: 
‘Trong các loài chúng sanh, Bồ-tát là đứng đầu trên hết, 
đầy đủ sáu độ, thông suốt gốc của các pháp. Vì sao vậy? 
Vì các căn tịch tĩnh, tư duy cấm giới, không khởi sân 
nhuế, tu hành tâm từ, dõng mãnh tinh tấn, tăng trưởng 
pháp thiện, trừ pháp bât thiện, thường hằng nhất tâm, ý 
không tán loạn, đầy đủ pháp môn biện tài, hoàn toàn 
không vượt thứ lớp, khiến cho các thí này đầy đủ sáu độ, 
thành tựu đàn ba-la-mật. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát nào hành 
bốn pháp này, nhanh chóng thành tựu Vô thượng Chánh 
chơn Đẳng chánh giác. Cho nên, này Di-lặc, Bồ-tát Ma- 
ha-tát lúc muốn bố thí, nên phát thệ nguyện đầy đủ các 
hạnh này.

“Này Di-lặc, hãy học điều này như vậy.”
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Di-lặc, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành.

KINH SÓ 628

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Như Lai ra đời có bốn vô sở úy.29 Như Lai được bốn vô 
sở úy này, nên không bị dính trước bất cứ điều gì trên thế 
gian, ở trong đại chúng rông tiêng rông sư tử, chuyên 
Phạm luân30.

“Sao gọi là bốn? [645c01] Nay Ta đã thành tựu pháp này, 
cho dù ở trong đại chúng hoặc sa-môn, bà-la-môn, Ma 
hoặc Ma thiên cho đến loài bò bay, loài cựa quậy, nói 
rằng Ta không thành tựu pháp này, không có trường hợp 
này. Ở trong đó Ta đắc vô sở úy. Đó là vô sở úy thứ 
nhất.31

“Như hôm nay, Ta các lậu đã diệt tận, không còn tái sinh 
nữa. Nếu có sa-môn, bà-la-môn, chúng sanh nào, ở trong 
đại chúng nói rằng Ta các lậu chưa diệt tận, không có 
trường hợp này. Đó gọi là vô sở úy thứ hai.32

Tăng nhất A-hàm

28 Tham chiếu Pãli, A IV 8 Vesãrajjasutta (R. ii. 9).
29 Bốn vô sở úy Pãli: cattãrimãni tathãgatassa 
vesãrajjãni, bốn điều tự tín của Như Lai. Cf. Câu-xá 27 
(T29nl558,tr 140cl7).
30 Phạm luân Pãli: brahmacakka.
31 Cf. Câu-xá, dẫn trên: Chánh đẳng giác vô úy Skt. 
sarva-dharmãbhisambodhi-vaiảãradya, tự tin, không do dự, khi 
tuyên bố tự thân chứng biết tất cả các pháp.
32 Cf. Câu-xá, ibid., lậu vĩnh tận vô úy /ÍÌTklláStl!, Skt.
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Phẩm đẳng thú bốn đế

“Nay Ta đã lìa pháp si ám, mà muốn khiến trở lại pháp si 
ám,33 hoàn toàn không có việc này. Nếu lại có sa-môn, 
bà-la-môn, Ma hoặc Ma thiên, chúng sinh nào, ở trong 
đại chúng nói Ta đã trở lại pháp si ám, việc này không 
đúng. Đó gọi là vô sở úy thứ ba của Như Lai.34

“Pháp xuất yếu của các bậc Hiền Thánh để sạch hết bờ 
khổ mà muốn nói đó không là xuất yếu, hoàn toàn không 
có việc này. Nếu có sa-môn, bà-la-môn, Ma hoặc Ma 
thiên, chúng sanh nào, ở trong đại chúng nói, Như Lai 
chưa tận cùng biên té khổ, không có trường họp này. Đó 
gọi là vô sở úy thứ tư của Như Lai.35

“Như vậy, này Tỳ-kheo, với bốn vô sở úy, Như Lai ở 
trong đại chúng có thể rống tiếng rống sư tử, chuyển 
bánh Phạm luân. Cho nên, này Tỳ-kheo, hãy tìm cầu 
phương tiện thành tựu bốn vô sở úy.

“Các Tỳ-kheo, hãy học những điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ

sarvãsrava-ksaya-jfiãna-vaiẳãradya, tự tin, khi tuyên bố tư thân 
biêt rõ tât cả các lậu đã diêt tân.
33 Pãli: antarãyikã dhammã vuítã, những pháp được nói là 
chướng ngại. Bản Hán có thể đọc Skt. andharakãra-dharmã 
(Pãli: andhakãra-dhammã): Pháp u ám, thay vì Skt. anatarãyika- 
dharmă (Pãli: antarãyika-dhammã)'. Pháp chướng ngai.
34 Câu-xá, ibid., thuyết chướng pháp vô úy tẼ|ặb'ỀMII- Skt. 
cmatarãyikadharmãnyathătva-niảcita-vyãkarana-vaisãradya, tự 
tin khi tuyên bô xác nhận quyết định không thay đổi những gì là 
pháp chướng ngại đạo.
35 Câu-xả, ibid., thuyết xuất đạo vô úy t&íiíỉllBt-BI- Skt. 
sarvasampad-adhigamãya nairyănikapratipat-tathãva- 
vaiằãradya, tự tin khi tuyên bố không thể đổi khác con đường 
hành trì dẫn đến chứng đắc.
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phụng hành.

KINH SỐ 736

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nay có bốn hạng người thông minh, dũng mãnh, thông 
suốt xưa nay, thành tựu pháp tùy pháp.37 Sao gọi là bôn? 
Tỳ-kheo đa văn thông suốt xưa nay, ở trong đại chúng 
thật là đệ nhất. Tỳ-kheo-ni đa văn, thông suốt xưa nay, ở 
trong đại chúng thật là tối đệ nhất*.38 Ưu-bà-tắc đa văn, 
thông suốt xưa nay, ở trong đại chúng thật là đệ nhất*. 
Ưu-bà-di đa văn, thông suốt xưa nay, ở trong đại chúng 
thật là đệ nhất*.

“Này Tỳ-kheo, đó gọi là có bốn hạng người ở trong đại 
chúng thật là đệ nhất.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Dũng mạnh, khônạ sợ hãi,39 
Đa văn, hay thuyết pháp,40 
Trong chúng là sư tử 
Hay trừ pháp khiếp nhược.

Tỳ-kheo, thành tựu giới;
Tỳ-kheo-ni đa văn;
[646a01]Ưu-bà-tắc có tín;

36 Tham chiếu Pãli, A IV  7 Sobhanasutta (R. ii. 8).
37 Pháp pháp thành tựu.
38 Pãli: Sarigham sobheníi, những người ấy làm sáng chói Tăng.
39 Vô sở úy Pãli: Visãrada, tự tin, không do dự.
40 Thuyết pháp g$ề/Ề- Pãli: Dhammadhara, trì pháp.
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ưu-bà-dỉ cũng vậy;

Trong chúng là đệ nhất*.
Hoặc hay hòa thuận chúng.
Muốn biết được nghĩa này,
Như lúc trời mới mọc.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy học thông suốt việc xưa 
nay, thành tựu pháp tùy pháp.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 8

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có bốn loại chim cánh vàng41. Những gì là bốn? Có 
chim cánh vàng sinh bằng trứng, có chim cánh vàng sinh 
bằng thai, có chim cánh vàng sinh do ẩm, có chim cánh 
vàng sinh do biến hóa. Đó là bốn loại chim cánh vàng.

“Cũng vậy, Tỳ-kheo, có bổn loài rồng. Những gì là bốn? 
Có rồng sinh bằng trứng, có rồng sinh bằng thai, có rồng 
sinh do ẩm thấp, có rồng sinh do biến hóa. Này Tỳ-kheo! 
Đó gọi là bốn loài rồng.

“Tỳ-kheo nên biết, khi chim cánh vàng sinh bằng trứng 
kia muốn ăn rồng, nó phải lên trên cây thiết xoa42 tự lao

Phẩm đẳng thú bốn đế

41 Kim sí điểu TỀỈẫ,H- Pali: Garuịa (Skt. garuda). Xem Trường 
19, kinh Thế ký, phẩm Long điểu.
42 Thiết xoa thọ §1(3?. Trường ibid., Cứ-la thiểm-ma-la. Pãli:
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mình xuống biển. Nhưng nước biển kia ngang dọc hai 
mươi tám vạn dặm, dưới có bốn loại cung rồng. Có rồng 
loại trứng, có rồng loại thai, có rồng loại ẩm thấp, có 
rồng loại bién hóa. Khi ấy loài chim cánh vàng loại trứng 
dùng cánh lớn quạt nước rẽ hai bên, bắt loại rồng trứng 
ăn, nếu gặp phải loài rồng bằng thai, thân chim cánh vàng 
sẽ bị chết ngay. Bấy giờ, chim cánh vàng quạt nước bắt 
rồng, nước còn chưa hoàn lại, nó đã trở lên trên cây thiết 
xoa.

“Tỳ-kheo nên biết, khi chim cánh vàng sinh bằng thai 
muốn ăn rồng, nó phải lên trên cây thiết xoa, tự lao mình 
xuống biển. Nhưng nước biển kia ngang dọc hai mươi 
tám vạn dặm. Nó quạt nước, xuống đến gặp loài rồng thai, 
nếu gặp loài rồng trứng cũng có thể bắt chúng, ngậm đem 
ra khỏi nước biên. Nêu gặp loài rông sinh âm thâp, thân 
chim chết ngay.

“Tỳ-kheo nên biết, khi chim cánh vàng sinh do ẩm thấp 
muốn ăn rồng, nó lên trên cây thiết xoa, tự lao mình 
xuống biển. Neu nó gặp loài rồng sinh bằng trứng, rồng 
sinh bằng thai, rồng sinh do ẩm thấp, đều có thể bắt 
chúng. Nếu gặp phải rồng hóa sinh, thân chim chết ngay.

“Này Tỳ-kheo, khi chim cánh vàng do hóa sinh muốn ăn 
rồng, nó lên trên cây thiết xoa, tự lao mình xuống biển. 
Nhưng nước biển kia ngang dọc hai mươi tám vạn dặm. 
Nó quạt nước xuống, đen gặp phải rồng trứng, rồng thai, 
[646b01] rồng ẩm thấp, rồng hóa sinh, đều có thể bắt 
chúng. Khi nước biển chưa hoàn lại, đã trở lên trên cây 
thiết xoa.

“Tỳ-kheo nên biết, khi Long vương đang thừa sự Phật,

simbaỉa (Skt. simbala). 
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chim cánh vàng không thể ăn thịt được. Vì sao vậy? Như 
Lai thường hành bốn vô lượng tâm*, vì vậy cho nên chim 
không thể ăn rồng. Sao gọi là bốn vô lượng tâm? Là Như 
Lai thường hành tâm từ, thường hành tâm bi, thường 
hành tâm hỷ, thường hành tâm xả*. Này Tỳ-kheo, đó gọi 
là Như Lai thường có bốn vô lượng tâm này; có sức lực 
mạnh, dõng mãnh lớn, không thể ngăn và hoại được. Vì 
vậy, nên chim cánh vàng không thể ăn rồng. Cho nên các 
Tỳ-kheo phải hành tâm từ vô lượng.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 9

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nếu lúc thiện tri thức bố thí, có bốn sự công đức. Sao 
gọi là bôn? Biết thời mà bố thí chứ không phải không 
biêt thời. Tự tay huệ thí không sai người khác. Bố thí 
thường trong sạch, chẳng phải không trong sạch. Bố thí 
thật vi diệu, không có vẩn đục. Thiện tri thức khi bố thí 
có bốn công đức này.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, thiện nam tử, thiện nữ nhân 
lúc bố thí nên đủ bổn công đức này. Do đủ công đức này, 
được phước nghiệp lớn, được sự tịch diệt của cam lồ. 
Nhưng phước đức này không thể đo lường, nên nói sẽ có 
ngần phước nghiệp như vậy mà hư không không thể 
dung chứa hết.
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“Giống như nước biển không thể đong để nói là một hộc, 
nửa hộc, một lẻ,43 nửa lẻ. Nhưng phước nghiệp này 
không thể diễn giải đầy đủ. Như vậy, thiện nam tử, thiện 
nữ nhân đã tạo ra những công đức không thê kê, được 
phước nghiệp lớn, được cam lồ tịch diệt, nên nói sẽ có 
ngần ấy phước đức như vậy. Cho nên, này Tỳ-kheo, thiện 
nam tử, thiện nữ nhân nên đủ bôn công đức này.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 10

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nay có bốn hạng người đáng kính, đáng quý, là ruộng 
phước thế gian. Sao gọi là bôn? Là tùy tín hành44, 
[646c01] tùy pháp pháp,45 thân chứng,46 kiên đáo47.

Tăng nhất A-hàm

43 Mười lẻ là một thưng.
44 Nguyên Hán: Tri tín IỊHb - Tùy tín hành thâp nhât 
trong bảy bậc Thánh của Thanh văn. Cf. Tập dị 16 (T26nl536, tr. 
435Ồ15): Thất bổ-đặc-già-la Pãli: saddhãnusãrv, cf.
M. 70 Kítãgirisutta (M. i. 479) _
45 Nguyên Hán: Phụng pháp # /Ề ; tùy pháp hành lil/Ế ÍT , hàng 
thứ hai từ thấp trong 7 bảy bậc Thánh Thanh văn; cf. Tập dị, ibid. 
Pãli: dhammãnusãrĩ, cf. Kĩtgiri, ibid.
46 Thân chứng Maẫ; hàng thứ năm từ dưới, nhảy hàng ba và tư. 
Trong liệt kê này, Hán dịch nhảy sót hàng thứ ba: Tín thắng giải
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“Sao gọi là người tùy tín hành? Hoặc có một người lãnh 
thọ sự giáo giới của người khác, có tín tâm chí thiết, ý 
không nghi nan; có tín tâm nơi Như Lai Chí chơn, Đăng 
chánh giác, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô 
thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên Nhân sư, hiệu là 
Phật Thế Tôn, cũng có tín nơi lời dạy của Như Lai, cũng 
có túi nơi lời dạy của đồng phạm hạnh48; hằng có tín nơi 
lời người khác, không tùy theo trí của mình. Đó gọi là 
người trì tín.

“Sao gọi là người tùy pháp hành? Ở đây, có người phân 
biệt ở nơi pháp, không tin người khác; quán sát pháp răng, 
‘Có chăng? Không chăng? Thật chăng? Hư chăng?’ Rôi 
người ây nghĩ thâm: ‘Đây là lời Như Lai, đây là lời đông 
phạm hạnh*.’ Vì biết đây là pháp ngữ của Như Lai, 
người ấy liền phụng trì. Neu là những lời của ngoại đạo, 
người ấy xa lìa. Đó gọi là người tùy pháp hành*.

“Sao gọi là người thân chứng? Ở đây, có người tự thân 
tác chứng, cũng không tin người khác, cũng không tin lời 
Như Lai, và những ngôn giáo của các Tôn túc đã dạy lại 
cũng chẳng tin, chỉ theo tính mình mà chứng nhập.49 Đó 
gọi là người thân chứng.

“Sao gọi là người kiến đáo? Ở đây, có người đoạn ba kết,

(Pãli: saddhãvimutto). cf. Tập dị, ibid. Pãli, ibid. kãyasakkhi.
47 Kiến đáo JtLĨ!J; hay kiến chí , hàng thứ tư, Hán dịch thứ 
tự nghịch đảo. Cf. Tập dị, ibid. Pãli, ibid., ditthippatto
48 Phạm chí ngữ $£;ẽ b d , ở đây nên hiểu là lời của các đồng phạm 
hạnh (Pãli: sabrahmacarĩ), tức những bạn đồng tu.
49 Cf. Tập dị, ibid., “Đã tự thân tác chứng nơi tám giải thoát, 
nhưng chưa được huệ ạiải thoát, đó gọi là Thân chứng.” Tức vị 
A-na-hàm khi chứng đắc diệt tận định, được gọi là vị Thân 
chứng.
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thành pháp bất thổi chuyển Tu-đà-hoàn. Người ấy có 
kiên giải này: ‘Có bô thí, có người nhận, có báo thiện ác, 
có đời này, có đời sau, có cha, có mẹ, có A-la-hán V .V .’ 

Người ấy vâng lời dạy, tin vào tự thân tác chứng mà tự 
chứng nhập.50

Đó gọi là, này Tỳ-kheo, có bốn hạng người này. Hãy 
niệm trừ ba hạng người đầu. Hãy niệm tu pháp thân 
chứng.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.51

50 Cf. Tập dị, ibid: “Hạng tùy pháp hành, khi chứng đắc đạo loại 
trí, xả địa vị tùy pháp hành, trở thành kiến chí.”
51 Bản Hán, hết quyển 19.
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28. PHẨM THANH VĂN

KINH SỐ 1

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở tại Ca-lan-đà, trong vườn Trúc, 
thành La-duyệt, [647a01] cùng chúng năm trăm vị đại 
Tỳ-kheo.

Bấy giờ, bốn Đại Thanh văn, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, 
Tôn giả Ca-diếp, Tôn giả A-na-luật, Tôn giả Tân-đầu-lô, 
cùng họp một chỗ, nói như vầy: “Chúng ta cùng xem 
trong thành La-duyệt này ai là người không tạo công đức 
cúng dường Phật, Pháp, Thánh chúng? Do bởi không có 
tín, chúng ta hãy khuyến khích họ tin pháp của Như Lai.”

Bấy giờ, có gia chủ tên Bạt-đề, nhiều của báu không thể 
kể hết, vàng bạc, trân bảo, xa cừ, mã não, chân châu, hổ 
phách, voi, ngựa, xe cộ, nô tỳ, kẻ hầu người hạ đều đầy 
đủ; nhưng lại xan tham không chịu bố thí. Đối với Phật, 
Pháp, chúng Tăng ông không có mảy may điều thiện, 
không có chí tín; phước cũ đã hết, lại không tạo phước 
mới. Ông thường ôm lòng tà kiến, cho rằng không có thí, 
không có phước, cũng không người nhận, cũng không có 
báo của thiện ác đời này đời sau, cũng không có cha mẹ, 
và người đắc A-la-hán, lại cũng không có người thủ 
chứng.

Nhà gia chủ kia có bảy lớp cửa. Cửa nào cũng có người 
giữ không cho ăn xin đến. Lại cũng dùng lưới sắt phủ 
giữa sân, vì sợ có chim bay vào trong sân.

Gia chủ có người chị gái1 tên là Nan-đà, cũng lại keo lẫn

1 Để bản: Tỷ $p. TNM: muội.
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không chịu huệ thí, không trồng cội rễ công đức; phước 
cũ đã hưởng hết, mà phước mới không được tạo thêm. 
Cũng ôm lòng tà kiến, rằng không có thí, không có 
phước, cũng không người nhận, cũng không có báo của 
thiện ác đời này đời sau, cũng không có cha mẹ, và người 
đăc A-la-hán, lại cũng không có người thủ chứng.

Cửa nhà Nan-đà cũng có bảy lớp, cũng có người giữ cửa, 
không cho những người ăn xin đén; cũng lại dùng lưới 
săt phủ lên không cho chim bay vào trong nhà.

“Hôm nay, chúng ta hãy làm cho mẹ Nan-đà2 chí tín Phật, 
Pháp, chúng Tăng.”

Sáng sớm hôm đó, gia chủ Bạt-đề ăn bánh. Tôn giả A-na- 
luật, bấy giờ đã đến giờ, khoác y, cầm bát, rồi từ dưới đất 
trong nhà gia chủ vọt lên, đưa bát cho gia chủ. Ông gia 
chủ rất buồn trong lòng, trao cho A-na-luật một ít bánh. 
Khi A-na-luật được bánh rồi, trở về chồ mình. Bấy giờ, 
gia chủ liền nổi thịnh nộ, nói với người giữ cửa rằng:

“Ta đã có lệnh, không được cho người vào trong cửa. Tại 
sao lại cho người vào?”

Người giữ cửa thưa:

“Cửa nẻo kiên cố, không biết đạo sĩ này từ đâu vào?”

Gia chủ khi ấy im lặng không nói. [647b01] Khi gia chủ 
đã ăn bánh xong, tiếp ăn cá thịt. Tôn giả Đại Ca-diếp 
khoác y, cầm bát, đến nhà gia chủ, từ dưới đất vọt lên, 
đưa bát cho gia chủ. Gia chủ lòng rất sầu ưu, trao cho 
Ngài một tí cá thịt. Ca-diếp được thịt, liền biến mất, trở 
về chỗ mình. Lúc này, gia chủ lại càng giận, bảo người 
giữ cửa ràng:



Phẩm thinh văn

“Trước ta đã ra lệnh, không cho người vào trong nhà. Tại 
sao lại cho hai sa-môn vào nhà khất thực?”

Người giữ cửa thưa:

“Chúng tôi chẳng thấy sa-môn này lại tò ngõ nào mà 
vào?”

Gia chủ bảo:

“Sa-môn đầu trọc này giỏi làm trò huyễn thuật, mê hoặc 
người đời. Không có chánh hạnh gì!”

Bấy giờ, vợ gia chủ ngồi cách đó không xa. Người vợ gia 
chủ này là em gái gia chủ Chất-đa,3 cưới từ Ma-sư-san4 
về. Lúc đó, người vợ bảo Gia chủ:

“Hãy giữ miệng mình, chớ nói những lời này, rằng ‘Sa- 
môn học huyễn thuật.’ Sở dĩ như vậy là vì các sa-môn 
này có oai thần lớn. Họ mà đến nhà gia chủ là có nhiều 
lợi ích. Gia chủ có biết Tỳ-kheo trước là ai không?”

Gia chủ đáp:

“Tôi không biết.”

Người vợ nói:

“Gia chủ có nghe con vua Hộc Tịnh, nước Ca-tỳ-la-vệ, 
tên A-na-luật, lúc đang sinh mặt đất chấn động sáu cách. 
Cách chung quanh nhà trong vòng một do tuần, mỏ quý 
tự nhiên xuất hiện không?”

3 Chất-đa Gia chủ Pãli: Citta-gahapati, người ở 
Macchikãsanda.
4 Ma-sư-san 0ẼĩpLU; phiên âm. Để bản hiểu nhầm san LỈj là tên 
núi, thay vì từ phiên âm, nên chép “Ma-sưsan trung”: Trong núi 
Ma-sư. Pãli: Macchikãsanda, một thị trấn ở Kãsi.
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Gia chủ đáp:

“Tôi có nghe A-na-luật, song chưa gặp ông ấy.”

Người vợ bảo Gia chủ:

“Vị con nhà hào tộc này lìa bỏ gia cư, đã xuất gia học 
đạo, tu hành phạm hạnh, đắc đạo A-la-hán, là thiên nhãn 
đệ nhất không có ai vượt qua. Chính Như Lai cũng nói: 
‘Thiên nhãn đệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, chính là 
Tỳ-kheo A-na-luật.’ Tiếp đến, Ông có biết vị Tỳ-kheo 
thứ hai vào đây khất thực không?”

Gia chủ đáp:

“Tôi không biết.”

Người vợ gia chủ bảo:

“Gia chủ có nghe Đại Bà-la-môn tên Ca-tỳ-la5 trong 
thành La-duyệt này, nhiều của báu không thể kể hết, có 
chím trăm chín mươi chín con bò cày ruộng không?”

Gia chủ đáp:

“Chính tôi đã thấy bà-la-môn này.”

Người vợ Gia chủ bảo:

“Gia chủ, ông có nghe con của bà-la-môn kia tên là Tỷ- 
ba-la-da-đàn-na,6 thân màu vàng, vợ tên là Bà-đà,7 là 
người đặc biệt nhất trong phái nữ. Dù có đem vàng tử ma 
đến trước cô, thì cũng giống như đen so với trăng

5 Ca-tỳ-la ịầ̂ ẾẸễ- Pãli: Kapila, tên người Bà-la-môn, thân phụ 
ngài Đại Ca-diếp.
6 Tỷ-ba-la-da-đàn-na Pãli: Pippãli, tên của Đại 
Ca-diếp.
7 Bà-đà Pãli: Bhaddhã Kãpilãni.
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không?”

Gia chủ đáp:

“Tôi có [647c01] nghe có con bà-la-môn này, tên là Tỷ- 
ba-la-da-đàn-na, nhưng lại chưa gặp.”

Người vợ Gia chủ nói:

“Chính là vị Tỳ-kheo vừa đến sau đó. Bản thân ông đã bỏ 
báu ngọc nữ này, xuất gia học đạo, nay đắc A-la-hán, 
thường hành đâu đà. Người có đây đủ các pháp hạnh đâu 
đà, không ai vượt hơn Tôn giả Ca-diếp. Thế Tôn cũng 
nói: ‘Tỳ-kheo hạnh đầu đà đệ nhất trong hàng đệ tử của 
Ta chính là Đại Ca-diêp.’ Hôm nay gia chủ được rât 
nhiều thiện lợi, mới khiến các vị Hiền Thánh đến nơi này 
khất thực. Tôi đã quán sát ý nghĩa này, nên bảo ông khéo 
giữ miệng mình, chớ hủy báng bậc Hiền Thánh cho rằng: 
‘Làm trò huyễn hóa. ’ Các vị đệ tử đức Thích-ca này đêu 
có thần đức.”

Trong lúc đang nói lời này, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên 
khoác y, cầm bát, bay qua hư không đến nhà gia chủ, làm 
vỡ lồng lưới sắt, rồi ngồi kiết già ở giữa hư không. Gia 
chủ Bạt-đề lúc này thấy Mục-kiền-liên ngồi ở giữa hư 
không, liền sợ hãi mà nói:

“Ngài là trời chăng?”

Mục-liên đáp:

“Ta chẳng phải trời.”

Gia chủ hỏi:

“Ngài là càn-thát-bà chăng?”

Mục-liên đáp:

“Ta chẳng phải càn-thát-bà.”
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Gia chủ hỏi:

“Ngươi là quỷ chăng?”

Mục-liên đáp:

“Ta chẳng phải quỷ.”

Gia chủ hỏi:

“Ngươi là quỷ la-sát ăn thịt người chăng?”

Mục-liên đáp:

“Ta cũng chẳng phải là quỷ la-sát ăn thịt người.”

Bấy giờ, gia chủ Bạt-đề liền nói kệ này:

Là trời, càn-thát-bà,
La-sát, quỷ thần chăng?
Lại nói chăng phải trời,
La-sát, hay quỷ thần;

Chẳng giống càn-thát-bà.
Chỗ đang sống là đâu?
Hiện ông tên là gì?
Nay tôi muốn được biết.

Bấy giờ, Mục-liên lại dùng kệ đáp:

Chằng trời, càn-thát-bà,
Chang loài quỷ la-sảt.
Ba đời được giải thoát;
Nay ta là thân người.

Thầy ta Thích-ca Văn,
Có thể hàng phục ma;
Thành tựu đạo vô thượng.
Ta tên Đại Mục-ỉiên.

Gia chủ Bạt-đề nói với Mục-liên rằng:

Tăng nhất A-hàm
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“Tỳ-kheo có dạy bảo điều gì không?”

Mục-liên đáp:

“Nay tôi muốn nói pháp cho ông nghe. Hãy khéo suy 
niệm kỹ.”

Khi ấy [648a01] gia chủ lại nghĩ: “Các đạo sĩ này lúc nào 
cũng dính đến sự ăn uống. Nay mà muốn luận bàn, chính 
là muốn luận bàn về ăn uống. Nếu đòi ăn nơi ta, ta sẽ nói 
‘không’.” Nhưng lại nghĩ thầm: “ít nhiều gì nay ta cũng 
nghe thử người này nói cái gì.”

Bấy giờ, Tôn giả Mục-liên biết những ý nghĩ trong tâm 
gia chủ, liên nói kệ này:

Như Lai nói hai thỉ:
Pháp thí và tài thí.
Nay sẽ nói pháp thí 
Chuyên tâm nhất ỷ  nghe.

Khi gia chủ nghe, sẽ nói về pháp thí, tâm liền hoan hỷ, 
nói với Mục-liên rằng:

“Mong Ngài diễn nói. Tôi nghe sẽ hiểu.”

Mục-liên đáp:

“Gia chủ nên biết, Như Lai nói về năm sự đại thí, suốt 
đời hãy niệm mà tu hành.”

Gia chủ lại nghĩ: “Vừa rồi Mục-liên muốn nói về hành 
pháp thí, nay lại nói có năm sự đại thí.”

Mục-liên biết những ý nghĩ trong tâm của gia chủ, lại bảo 
gia chủ rằng:

“Như Lai nói có hai đại thí, là pháp thí, và tài thí. Nay tôi 
sẽ nói vê pháp thí, không nói tài thí.”

Phẩm thinh văn
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Gia chủ nói:

“Cái gì là năm sự đại thí?”

Mục-liên đáp:

“Một là không được sát sinh, đây gọi là đại thí, gia chủ 
nên tu hành suốt đời. Hai là không trộm cắp, gọi là đại thí, 
nên tu hành suốt đời. Không dâm (tà)8, không nói dối, 
không uống rượu, nên tu hành suốt đời.

“Này Gia chủ, đó gọi là có năm đại thí này nên niệm mà 
tu hành.”

Gia chủ Bạt-đề nghe những lời này xong, lòng rất hoan 
hỷ mà nghĩ thầm: “Những điều Phật Thích-ca Văn nói rât 
là vi diêu. Nay những điều diễn nói, chẳng cần đến bảo 
vật. Như hôm nay, ta không kham sát sinh. Điêu này có 
thể phụng hành được. Hơn nữa, trong nhà ta của báu thật 
nhiều, quyết không trộm cắp, và đây cũng là việc làm của 
ta. Lại, trong nhà ta có đàn bà rất đẹp, quyêt không dâm 
vợ người, đây cũng là việc làm của ta. Vả lại, ta không 
phải là người thích nói dối, huống chi tự mình nói dôi, 
đây cũng là việc làm của ta. Như hôm nay, ý ta không 
nghĩ đến rượu, huống chi tự mình uống, đây cũng là việc 
làm của ta.” Rồi thì, gia chủ thưa Mục-liên răng:

“Năm thí này, tôi có thể làm theo.”

Khi ấy, trong lòng gia chủ suy nghĩ: “Nay ta có thể mời 
Mục-liên này dùng cơm.” Gia chủ ngước đâu lên thưa 
Mục-liên rằng:

“Mời Ngài khuất thần hạ cố xuống đây ngồi!”

Mục-liên theo lời, ngồi xuống.

8 Chữ trong ngoặc được thêm vào cho phù hợp với diễn ý ở dưới. 
106



Phẩm thinh văn

Gia chủ Bạt-đề tự thân dọn các thứ đồ ăn thức uống cho 
Mục-liên. Mục-liên ăn xong, dùng nước rửa. Gia chủ 
nghĩ: “Ta có thể đem một tấm giạ dâng lên Mục-liên.” 
Sau đó, ông vào trong kho lựa lấy thảm trắng; muốn lấy 
loại xấu, nhưng lại gặp loại tốt. Tìm rồi lại bỏ, mà lựa lại 
thảm khác, lại vẫn tốt như vậy, bỏ đó rồi lại lấy đó.

Mục-liên biết những ý nghĩ trong tâm Gia chủ, liền nói 
kệ này:

Thí cùng tâm tranh đấu,
Phước này Thánh Hiền bỏ.
Khi thỉ thời chăng tranh.
Đủng thời tùy tâm thỉ.

Bấy giờ, gia chủ liền nghĩ: “Nay Mục-liên biết những ý 
nghĩ trong tâm ta.” Liền đem đệm trắng dâng lên Mục- 
liên. Mục-liên liền chú nguyện:

Quán sát thỉ đệ nhất;
Biết cỏ bậc Hiền Thánh,
Là toi thượng trong thí.
Ruộng tốt sinh hạt chắc.

Khi Mục-liên chú nguyện xong, nhận đệm trắng ấy, 
khiên gia chủ được phước vô cùng. Lúc ấy, gia chủ liền 
ngồi qua một bên. Mục-liên lần lượt vì ông nói pháp với 
các đê tài vi diệu. Các đê tài ấy luận về bố thí, luận về trì 
giới, luận về sinh thiên, dục là tưởng bất tịnh, giải thoát 
là an vui. Như pháp mà chư Phật Thế Tôn đã nói, là khổ, 
tập, tận, đạo; Mục-liên bấy giờ cũng vì ông nói hét. Từ 
trên chỗ ngồi ông được mat pháp thanh tịnh. Như áo 
trăng tinh dê nhuộm màu. Ở đây, gia chủ Bạt-đề cũng lại 
như vậy, từ trên chỗ ngồi được mắt pháp thanh tịnh. Ông 
đã đăc pháp, thây pháp, không còn hồ nghi nữa. Ông thọ 
trì năm giới, tự quay về Phật, Pháp, và Thánh chúng.
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Mục-liên sau khi thấy gia chủ được mắt pháp thanh tịnh, 
liền nói kệ này:

Kinh mà Như Lai thuyết,
Nguồn gốc tất đầy đủ.
Mắt tịnh, không tì vết,
Không nghi, không do dự.

Khi ấy, gia chủ thưa Mục-liên:

“Từ nay về sau, Ngài cùng chúng bốn bộ thường nhận lời 
thỉnh cầu cung cấp y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, 
thuốc men, trị bệnh không chút luyến tiếc của con.”

Mục-liên sau khi nói pháp cho gia chủ xong, tò chỗ ngồi 
đứng dậy mà đi. Còn các Đại Thanh văn, Tôn giả Đại Ca- 
diếp, Tôn giả A-na-luật nói với Tôn giả Tân-đâu-lô răng:

“Chúng tôi đã độ [648c01] gia chủ Bạt-đề. Nay thầy có 
thể đến hàng phục lão bà Nan-đà kia.”

Tân-đầu-lô đáp:

“Việc này thật hay.”

Bấy giờ, lão bà Nan-đà đang tự mình làm bánh sữa. Đã 
đến giờ, Tôn giả Tân-đầu-lô khoác y, câm bát, vào thành 
La-duyệt khất thực, tuần tự đến nhà lão bà Nan-đà. Ngài 
từ trong lòng đất hiện ra, tay cầm bát đưa đên lão bà Nan- 
đà XÚI ăn. Khi lão mẫu thấy Tân-đầu-lô, trong lòng nổi 
giận, nói những lời hung dữ:

“Tỳ-kheo nên biết, dù mắt ông có lòi ra, tôi cũng không 
bao giờ cho ông ăn!”

Tân-đầu-lô liền nhập định, khiến hai mắt lòi ra. Khi đó 
lão bà Nan-đà lại càng nổi giận hơn, lại nói dữ:

“Dù sa-môn có treo ngược giữa hư không, ta quyết cũng 
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không cho ông ăn!”

Tôn giả Tân-đầu-lô lại dùng định lực, treo ngược giữa hư 
không. Khi đó lão bà Nan-đà lại càng nổi giận hơn lên, 
nói dữ:

“Dù toàn thân sa-môn có bốc khói, ta quyết cũng không 
cho ông ăn!”

Tôn giả Tân-đầu-lô, lại dùng định lực, khiến toàn thân 
bốc khói. Lão bà thấy vậy lại càng thêm phẫn nộ hơn, nói:

“Dù toàn thân sa-môn có bốc cháy, ta quyết cũng không 
cho ông ăn!”

Tân-đầu-lô liền dùng tam-muội, khiến toàn thân thể bốc 
cháy. Lão bà thấy vậy lại nói:

“Dù toàn thân sa-môn có ra nước, ta quyết cũng không 
cho ông ăn!”

Tân-đầu-lô lại dùng định lực, khiến toàn thân đều ra nước. 
Lão bà thấy vậy, lại nói:

“Dù sa-môn chết ở trước ta, ta quyết cũng không cho ông 
ăn!”

Tôn giả Tân-đầu-lô liền nhập diệt tận định không còn hơi 
thở ra vào, chết trước mặt lão mẫu. Khi đó lão bà vì 
không thấy hơi thở ra vào nữa nên đâm ra sợ hãi, toàn 
thân lông dựng đứng, rồi nghĩ thầm: “Sa-môn con dòng 
họ Thích này được nhiều người biết đến, được Quốc 
vương kính trọng. Nếu họ nghe biết ông chết tại nhà ta, 
chăc ta sẽ gặp quan sự, sợ rằng không thoát khỏi.” Bà 
liên nói:

“Sa-môn sống trở lại đi! Ta sẽ cho sa-môn ăn.”

Tân-đầu-lô tức thì ra khỏi tam-muội. Lúc đó, lão bà Nan-
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đà nghĩ thầm: “Cái bánh này lớn quá. Hãy làm lại cái nhỏ 
để cho ông.” Lão bà lấy một ít bột gạo làm bánh, bánh 
vẫn lớn hơn. Lão bà thấy vậy, lại nghĩ: “Bánh này lớn 
quá! Phải làm nhỏ lại.” Nhưng bánh vẫn lớn. “Thôi, 
[649a01] lấy cái làm trước tiên đem cho.” Bà liền lấy cái 
làm trước tiên, nhưng những cái bánh đó đều lại dính vào 
nhau. Lão bà lúc này nói với Tân-đầu-lô rằng:

“Ông cần ăn thì tự lấy, cớ sao lại quấy nhiễu nhau vậy?”

Tân-đầu-lô đáp:

“Đại tỷ nên biết, tôi không cần ăn. Chỉ cần muốn nói với 
lão bà thôi!”

Lão bà Nan-đà nói:

“Tỳ-kheo, dạy bảo điều gì?”
rp Ạ 4 Ạ 1 Ạ / 'Tân-đâu-lô nói:

“Lão bà nên biết, nay đem bánh này đến chỗ Thế Tôn. 
Neu Thế Tôn có dạy bảo điều chi, thì chúng ta sẽ cùng 
làm theo.”

Lão bà đáp:

“Việc này thật là thú vị!”

Lúc này, lão bà tự mình mang bánh này theo sau Tôn giả 
Tân-đầu-lô đến chỗ Thế Tôn. Đen nơi, Tôn giả đảnh lễ 
sát chân Phật rồi đứng sang một bên. Bấy giờ, Tân-đầu-lô 
bạch Thế Tôn:

“Lão bà Nan-đà này, là chị của gia chủ Nan-đề, tham lam 
ăn một mình không chịu thí người. Cúi xin Thế Tôn vì bà 
mà nói pháp để phát khởi chí tín, tâm được khai mở.”

Thế Tôn bảo lão bà Nan-đà:
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“Nay bà đem bánh cúng cho Như Lai và Tăng Tỳ-kheo.”

Lão bà Nan-đà liền đem bánh dâng lên Như Lai cùng 
Tăng Tỳ-kheo khác. Song, bánh vẫn còn dư. Lão bà Nan- 
đà bạch Thế Tôn:

“Số bánh vẫn còn dư.”

Thế Tôn bảo:

“Cúng lần nữa cho Phật, và Tỳ-kheo Tăng.”

Lão bà Nan-đà vâng theo lời dạy của Phật, đem bánh này 
cúng lân nữa cho Phật cùng Tỳ-kheo Tăng. Cuối cùng, 
bánh đó vân còn. Phật bảo lão bà Nan-đà:

“Nay, lão bà nên đem bánh này cúng cho chúng Tỳ-kheo- 
ni, chúng ưu-bà-tắc, ưu-bà-di.

Nhưng số bánh đó vẫn còn. Thế Tôn bảo:

“Hãy đem số bánh này bố thí cho những người nghèo 
khổ.”

Song số bánh đó vẫn còn. Thế Tôn bảo:

“Hãy đem số bánh này bỏ nơi đất sạch, hay đặt vào trong 
nước cực sạch. Sở đĩ như vậy là vì Ta chưa bao giờ thấy 
sa-môn, bà-la-môn, trời cùng con người nào có thể tiêu 
được bánh này, trừ Như Lai, Chí chom, Đẳng chánh giác.”

Bà thưa:

“Thưa vâng, Thế Tôn.”

Lão bà Nan-đà đem bánh này thả vào trong nước sạch, 
tức thì lửa bùng lên. Lão bà Nan-đà thấy vậy, lòng đầy sợ 
hãi. Bà đên chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một 
bên. Bây giờ, Thê Tôn thứ tự nói pháp cho bà nghe. Ngài 
nói về bố thí, về trì giới, về sinh thiên, dục là tưởng bất
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tịnh, là hữu lậu, là ô uế, xuất gia là giải thoát. Bấy giờ, 
Thế Tôn biết lão bà Nan-đà tâm ý đã khai [649b01] mở. 
Như pháp mà chư Phật Thế Tôn thường nói, là khổ, tập, 
tận, đạo; bấy giờ, Thé Tôn vì lão bà Nan-đà nói hêt. Lão 
bà ngay trên chỗ ngồi được mắt pháp thanh tịnh. Giông 
như tấm thảm trắng dễ được nhuộm màu, ở đây lại cũng 
như vậy. Lão bà bấy giờ đã sạch hết trần cấu, được măt 
pháp thanh tịnh. Bà đã đắc pháp, thành tựu pháp, không 
còn hồ nghi, đã vượt qua do dự, được vô sở úy, mà thừa 
sự Tam bảo, thọ trì năm giới.

Bấy giờ, Thế Tôn vì bà nói pháp lại, khiến bà phát lòng 
hoan hỷ. Nan-đà khi ấy bạch Thế Tôn:

“Từ nay về sau, chúng bốn bộ hãy đến nhà con nhận 
cúng dường. Từ nay vê sau con sẽ luôn luôn bô thí, tu các 
công đức, phụng thờ Hiên Thánh.”

Sau đó, bà từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật, 
rồi lui đi.

Gia chủ Bạt-đề và lão mẫu Nan-đà có người em tên Ưu- 
bà-ca-ni, lúc còn thơ ấu chơi thân với vua A-xà-thế, cả 
hai rất quý mến nhau. Bấy giờ, gia chủ ưu-bà-ca-ni đang 
làm ruộng, nghe anh Bạt-đề và chị Nan-đà đã được Như 
Lai giáo hóa. Nghe vậy, ông vui mừng hớn hở không 
cùng, trong cả bảy ngày không ngủ nghỉ và ăn uông được. 
Sau khi công việc ruộng đông đã làm xong, ông trở vê 
thành La-duyệt. Giữa đường, ông nghĩ thâm: “Nay, trước 
tiên ta nên đến chỗ Thế Tôn, sau đó mới vê nhà.” Gia chủ 
đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. 
Bấy giờ, Gia chủ bạch Thế Tôn:

“Anh Bạt-đề cùng chị Nan-đà con đã được Như Lai giáo 
hóa rồi sao?”
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Thế Tôn bảo:

“Thật vậy, Gia chủ. Nay Bạt-đề và Nan-đà đã thấy bốn 
đế, tu các pháp thiện.”

Gia chủ ưu-bà-ca-ni bạch Thế Tôn:

“Gia đình chúng con rất được đại lợi.”

Thế Tôn bảo:

“Thật vậy, Gia chủ, như những lời ông nói, cha mẹ ông 
nay rất được đại lợi, đã gieo phước đời sau.”

Rồi Thế Tôn nói pháp vi diệu cho gia chủ. Gia chủ nghe 
xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, rôi lui ra. 
Ông đi về đến chỗ vua A-xà-thế, ngồi một bên.

Vua hỏi Gia chủ:

“Anh và chị ông đã được Như Lai giáo hóa rồi chăng?” 

Tâu:

“Thật vậy, Đại vương.”

Vua nghe lời này vui mừng hớn hở không tự chế được, 
liền gióng chuông trống ra lệnh trong thành: “Từ nay trở 
về sau, những nhà thờ Phật khỏi phải bị nộp thuế. Những 
người phụng sự Phật [649c01] đến thì được nghinh đón, 
đi thì được đưa tiễn. Sở dĩ như vậy là vì họ là anh em đạo 
pháp của ta.”

Bấy giờ, vua A-xà-thé cho xuất các thứ đồ ăn thức uống 
đem cho gia chủ. Gia chủ liền nghĩ thầm: “Ta chưa bao 
giờ nghe Thế Tôn dạy phàm pháp ưu-bà-tắc là nên ăn 
những thứ đồ ăn nào? Nên uống những thứ nước nào? 
Nay, trước ta nên đến chỗ Thế Tôn, hỏi nghĩa này, sau đó 
mới ăn.” Gia chủ bèn bảo một người thân cận:

Phẩm thinh văn
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“Ngươi đi đén chỗ Thế Tôn. Đến rồi đảnh lễ sát chân, 
đem những lời của ta bạch lên Thế Tôn: Gia chủ Ưu-bà- 
ni-ca bạch The Tôn, phàm pháp của Hiền giả trì bao 
nhiêu giới? Lại phạm bao nhiêu giới chẳng phải là uu-bà- 
tăc? Nên ăn thức ăn nào, uông nước uông nào?”

Người kia vâng lời gia chủ, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, đứng qua một bên. Rồi người kia đem tên gia 
chủ bạch Thế Tôn:

“Phàm pháp ưu-bà-tắc, nên giữ bao nhiêu giới? Phạm 
bao nhiêu giới chẳng phải là ưu-bà-tắc? Lại nên ăn thức 
ăn nào? uống nước uống nào?”

Thé Tôn bảo:

“Nay ông nên biết, ăn có hai loại, đáng thân cận, và 
không đáng thân cận. Thế nào là hai? Nếu thân cận thức 
ăn mà pháp bất thiện khởi lên làm pháp thiện tổn giảm, 
thức ăn này không thể thân cận. Nếu lúc được thức ăn mà 
pháp thiện tăng ích, pháp bất thiện tổn giảm, thức ăn này 
đáng thân cận.

“Nước cũng có hai loại. Neu lúc được nước uống mà 
pháp bất thiện khởi làm pháp thiện tổn giảm, đây chẳng 
thể thân cận. Neu lúc được nước uống mà pháp bất thiện 
bị tổn giảm, pháp thiện có tăng ích, đây có thể thân cận.

“Phàm pháp ưu-bà-tắc, giới cấm có năm. Trong đó có thể 
giữ một giới, hai giới, ba giới, bốn giới cho đến năm giới; 
thảy đều phải giữ. Nên hỏi lại ba lần, người có thể giữ thì 
khiến cho họ giữ. Neu ưu-bà-tắc nào phạm vào một giới 
rồi, thân hoại mạng chung sẽ sinh vào địa ngục. Nếu ưu- 
bà-tắc nào vâng giữ chỉ một giới, sẽ được sinh về thiện 
xứ, trên trời, huống chi là giữ hai, ba, bốn, năm giới.”

Người kia sau khi nhận lãnh những lời dạy từ Phật rồi,
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đảnh lễ sát chân Phật và lui đi. Người kia đi chưa xa, bấy 
giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Từ nay về sau, cho phép trao năm giới và ba tự quy cho 
ưu-bà-tắc. Neu Tỳ-kheo nào khi muốn trao giới cho 
thanh tín nam nữ, dạy họ để trống cánh tay, chấp tay, bảo 
xưng tên họ, nguyện quy y Phật, Pháp, chúng Tăng ba lần. 
Sau khi bảo xưng tên họ quy y Phật, Pháp, [650a01] 
chúng Tăng rồi, lại tự xưng: ‘Nay con đã quy y Phật, quy 
y Pháp, quy y Tỳ-kheo Tăng. Như Phật Thích-ca Văn lần 
đầu tiên đã cho năm trăm khách buôn thọ ba tự quy, con 
nguyện suôt đời không giết, không trộm, không dâm 
(tà)*, không dối, không uống rượu.’ Nếu ai giữ một giới 
thì còn lại bốn giới; nếu giữ hai giới thì còn lại ba giới; 
nêu giữ ba giới thì còn lại hai giới; nêu giữ bôn giới thì 
còn lại một giới; nêu giữ năm giới, đó là người giữ đầy 
đủ.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 29

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ- 
đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Mặt trời, mặt trăng, bị bốn sự che khuất10 khiến không 
phóng ra được ánh sáng. Thế nào là bốn? Một là mây, hai

9 Tham chiếu Pãli, A IV 50 Upakkilesasutta (R. ii. 53).
Pãli: cattărome candimasũriyãnam upakkilesã, bốn sự che mờ 

(upakkilesa: Sự làm hoen ố, ô nhiễm, tùy phiền não) của mặt trời, 
mặt trăng.
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là bụi gió, ba là khói, bốn là a-tu-la,11 khiến mặt trời, mặt 
trăng bị che khuất, không phóng ánh sáng được. Này Tỵ- 
kheo, đó gọi là mặt trời, mặt trăng bị bốn sự che khuất 
này, khiến không phóng ánh sáng lớn được.

“Ở đây cũng vậy, Tỳ-kheo có bốn kết sử12 che kín tâm 
người không khai mở được. Thế nào là bốn? Một là dục . 
kết, che lấp tâm người không khai mở được, hai là sân 
nhuế, ba là ngu si, bốn là lợi dưỡng, che khuất tâm người 
không khai mở được.13

“Này Tỳ-kheo, đó gọi là có bốn kết này che khuất tâm 
người không khai mở được, hãy tìm câu phương tiện tiêu 
diệt liền bốn kết này. Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như 
vậy.

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
làm theo.

KINH SỐ 314

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở cạnh miếu A-la-tỳ15. Bấy giờ, trời 
rất là lạnh, cây cối xác xơ, trơ trụi. Khi ây, con trai của 
Thủ gia chủ, người A-la-bà,16 ra khỏi thị trấn ấy, đi bách

Tăng nhất A-hàm

11 Pãli: Rãhu asurinda.
12 Pãli: cattăro upakkilesã, bốn tùy phiền não (= sự làm hoen ố).
13 Păli, ibid., bốn ô nhiễm: uống rượu (suram pivcmti), tập hành 
dâm duc (methunam dhammam patisevantí), thọ dụng vàng bạc 
{ịãtarũparạịatam sãdiyaníi), sống bằng tà mạng (micchãjĩvena 
jĩvanti).
14 Tham chiếu Pãli, A III 24 Hatthakasutta (R.i. 137).
15 A-la-tỳ từ H S ilL ĩlI- Pãli: ÃỊavĩ, thị trấn cách Xá-vệ 30 do- 
tuần, tại đó có miếu thờ AggãỊva.
16 Thủ A-la-bà Trưởng giả Pãli: Hatthaka
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bộ bên ngoài, dần dần đến chỗ Thế Tôn. Đen nơi, ông 
đảnh lễ sát chân Thế Tôn, rồi ngồi qua một bên. Con gia 
chủ kia bạch Thế Tôn:

“Trong đêm hôm qua không rõ Thế Tôn ngủ có được 
ngon không?”

Thế Tôn bảo:

“Thật vậy, Đồng tử, Ta ngủ thật ngon.”

Con Gia chủ bạch Phật:

“Hôm nay trời lạnh quá, muôn vật xác xơ, trơ trụi. Song, 
Thế Tôn lại dùng đệm cỏ để ngồi, mặc y áo rât là mỏng 
manh. Sao Thế Tôn nói là: ‘Ta ngủ thật ngon được?’”

Thế Tôn bảo:

“Đồng tử lắng nghe! Nay Ta hỏi lại, ngươi cứ theo đó mà 
trả lời. Giống như nhà gia chủ được che kín chăc chăn, 
phòng ốc không có [650b01] gió bụi. Trong nhà đó có 
giường được trải thảm, nệm, đệm lông, mọi thứ đây đủ. 
Có bốn ngọc nữ nhan săc xinh đẹp, mặt như hoa đào 
hiếm có trên đòi, nhìn không biết chán. Đèn đốt sáng 
trưng. Vậy gia chủ kia lạc17 có ngủ ngon được không?”

Con Gia chủ thưa:

“Thật vậy, Thế Tôn! Có giường tốt thì sẽ ngủ ngon 
được.”

Thế Tôn bảo:

“Thế nào con trai của Gia chủ? Nếu khi người kia đang 
ngủ ngon, mà có ý dục nổi lên, duyên bởi ý dục này, có

ÃỊavaka.
17 Để bản: Khiếp fẾ. Có thể là khoái bị chép nhầm.
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ngủ được không?”

Con Gia chủ thưa:

“Thật vậy, Thế Tôn! Nếu người kia ý dục nổi lên sẽ 
không ngủ được.”

Thế Tôn bảo:

“Như ý dục người kia đang mạnh, trong khi Như Lai diệt 
tận không còn dư tàn, gốc rễ không sinh trở lại, không 
trôi lên lại nữa. Thê nào, con trai của Gia chủ, nêu người 
mà tâm sân nhuế, ngu si khởi lên, há ngủ ngon được 
sao?”

Đồng tử thưa:

“Không ngủ ngon được. Sở dĩ như vậy là vì do tâm có ba 
độc.”

Thế Tôn bảo:

“Như Lai nay không còn các tâm này, diệt tận không còn 
dư tàn, cũng không còn gốc rễ. Đồng tử nên biết, nay Ta 
sẽ nói về bốn loại chỗ ngồi. Những gì là bốn? Có chỗ 
ngồi thấp, có chỗ ngồi chư thiên, có chỗ ngồi Phạm thiên, 
có chỗ ngồi Phật.

“Đồng tử nên biết, chỗ ngồi thấp là tòa của Chuyển luân 
Thánh vương. Chỗ ngồi chư thiên là tòa của Thích Đề- 
hoàn Nhân. Chồ ngồi Phạm thiên là chỗ ngồi của Phạm 
thiên vương. Chỗ ngồi Phật là chỗ ngồi bốn đế.

“Chỗ ngồi thấp là chồ ngồi hướng Tu-đà-hoàn. Chỗ ngồi 
Thiên là chỗ ngồi đắc Tu-đà-hoàn. Chỗ ngồi Phạm thiên 
là chỗ ngồi hướng Tư-đà-hàm. Chỗ ngồi Phật là chỗ ngồi 
bôn niệm xứ.

“Chỗ ngồi thấp là chỗ ngồi đắc Tư-đà-hàm. Chồ ngồi 
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Thiên là chỗ ngồi hướng A-na-hàm. Chỗ ngồi Phạm là 
chỗ ngồi đắc A-na-hàm. Chồ ngồi Phật là chỗ ngôi bôn 
vô lượng tâm.

“Chỗ ngồi thấp là chỗ ngồi dục giới. Chỗ ngồi Thiên là 
chỗ ngồi sắc giới. Chỗ ngồi Phạm là chồ ngồi vô săc giới. 
Chỗ ngồi Phật là chỗ ngồi bốn thần túc.

“Cho nên, Đồng tử, nên biết, Như Lai do ngồi chỗ ngồi 
bốn thần túc nên được ngủ ngon. Ở đó, không khởi dâm, 
nộ, si. Đã không khởi tâm ba độc này, bèn ở trong vô dư 
Niết-bàn giới mà Bát-niết-bàn, biết như thật rằng: ‘Sinh 
tò đã hết, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, 
không còn tái sinh đời sau nữa.’ Cho nên, này con trai 
của Gia chủ, khi Ta quán sát ý nghĩa này xong, nên nói 
Như Lai được ngủ ngon.”

[650c02] Bấy giờ, con gia chủ liền nói kệ này:

Gặp nhau đã lâu ngày,
Bà-la-mồn Bát-nỉết-bàn.18 
Nhờ nương sức Như Lai,
Mắt sáng19 mà diệt độ.20 
Tòa thấp và tòa Thiên 
Tòa Phạm, cùng tòa Phật;
Như Lai phân biệt rõ,
Cho nên được ngủ ngon.
Tự quy Nhân Trung Tôn 
Cũng quy Nhân Trung Thượng 
Nay con chưa thê biêt

18 Pãli: Sabbadă ve sukham setỉ, brăhmano parinibbuto, đấng Bà- 
la-môn đã hoàn toàn tịch diệt, ngủ an lạc trong mọi thời.
19 Để bản: Minh miên Có thể: Minh nhãn EỊÉỊẾEl, chép nhầm.
20 Cf. Pãli: upasanto sukham seti, tịch tĩnh, ngủ an lạc.
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L à  nương những Thiền nào?

Con trai của gia chủ đọc những lời này xong, Thế Tôn 
bằng lòng ấn khả. Bấy giờ, con Gia chủ nghĩ thầm: “Thế 
Tôn đã bằng lòng ấn khả. Ta rất là vui mừng khôn xiết.” 
Bèn từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi lui đi.

Đồng tử kia sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 4

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại núi Kỳ-xà-quật, thành La-duyệt, 
cùng chúng năm trăm đại Tỳ-kheo.

Bấy giờ, Thế Tôn từ tịnh thất ra, đi xuống núi Linh thứu 
cùng với bà-la-môn Lộc Đầu,21 lần hồi du hành đến bãi 
tha ma đáng sợ.22

Khi ấy, Thế Tôn cầm đầu lâu một người chết trao cho bà- 
la-môn và nói:

“Ông bà-la-môn, ông giỏi xem tinh tú, lại kiêm cả y dược, 
có thể trị mọi thứ bệnh, hiểu rõ tất cả các định hướng tái 
sinh, và cũng còn có thể biết nhân duyên người chết. Nay 
Ta hỏi ông, đây là đầu lâu của người nào? Là nam hay là 
nữ? Do bệnh gì mà qua đời?”

Bà-la-môn liền cầm lấy đầu lâu, xoay qua xoay lại quan

Tăng nhất A-hàm

21 Lộc Đầu phạm chí; có thể đồng nhất Păli Migasira, Trưởng lão 
A-la-hán, nguyên người bà-la-môn, sau xuất gia ngoại đạo 
ịpabbậịika), cuối cùng theo Phật. Ông có biệt tài gõ vào đầu lâu 
mà biết người chết sinh về đâu.
22 Có lẽ Păli, Sĩtavana (Hàn lâm), thường được mô tả là 
bhayabherava-sĩtavana, khu rừng lạnh đầy sợ hãi kinh khiếp.
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sát, lại dùng tay gõ vào nó, và bạch Thế Tôn:

“Đây là đầu lâu của người nam, chẳng phải người nữ.” 

Thế Tôn bảo:

“Thật vậy, bà-la-môn, như lời ông đã nói. Đây là người 
nam, chẳng phải người nữ.”

Thế Tôn hỏi:

“Do đâu qua đời?”

Bà-la-môn lại dùng tay gõ vào nó. Bạch Thế Tôn:

“Đây do nhiều bệnh tập họp. Trăm đốt xương đau buốt 
quá mà chết.”

Thế Tôn bảo:

“Phải trị bằng phương thuốc nào?”

Bà-la-môn Lộc Đầu bạch Phật:

“Phải dùng quả ha-lê-lặc23 hòa chung với mật, sau đó cho 
uống, bệnh này sẽ lành.”

Thế Tôn bảo:

“Lành thay, như những lời ông nói, nếu người này được 
thuốc này, đã không qua đời. Nay người này lúc mạng 
chung, sinh về nơi nào?”

Bà-la-môn nghe rồi, lại cầm đầu lâu gõ, và [651a01] 
bạch Thế Tôn:

“Người này mạng chung sinh về ba đường dữ, chẳng sinh 
về nơi lành.”
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23 Ha-lê-lặc Păli: harĩtaka, harĩtaki (Skt. đồng), kha tử
lõHP.
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Thế Tôn bảo:

“Thật vậy, Bà-la-môn, như những lời ông nói, sinh vào 
ba đường dữ, không sinh về nơi lành.”

Bấy giờ, Thế Tôn lại cầm một đầu lâu nữa, trao cho bà- 
la-môn. Hỏi bà-la-môn:

“Đây là người nào? Là nam hay nữ?”

Lúc này bà-la-môn lại dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn:

“Đầu lâu này là thân người nữ.”
mi A m /V 17Thê Tôn bảo:

“Do bệnh tật gì mà mạng chung?”

Lúc này, bà-la-môn Lộc Đầu lại dùng tay gõ, và bạch 
Thế Tôn:

“Người nữ này mạng chung khi còn mang thai.”
n n i  _ ổ  'T *  *  _ 1 ’Thê Tôn bảo:

“Người nữ này do đâu mà mạng chung?”

Bà-la-môn bạch Phật:

“Người nữ này do sinh con chưa đầy tháng nên qua đời.”
mi  Ả m A 17Thê Tôn bảo:

“Lành thay, lành thay! Bà-la-môn, như những lời ông đã 
nói. Vả lại, người nữ mang thai kia nên trị bằng phương 
thuốc gì?”

Bà-la-môn bạch Phật:

“Như người bệnh này, phải cần tô, đề hồ để uống thì 
khỏi.”

Thế Tôn bảo:
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“Thật vậy, thật vậy, như những gì ông đã nói. Nay người 
nữ này sau khi mạng chung sinh về nơi nào? “

Bà-la-môn bạch Phật:

“Người nữ này sau khi mạng chung sinh vào trong súc 
sanh.”

Thế Tôn bảo:

“Lành thay, lành thay, bà-la-môn, như những gì ông đã 
nói.”

Rồi Thế Tôn lại cầm một đầu lâu nữa trao cho bà-la-môn, 
và hỏi bà-la-môn:

“Là nam hay nữ?”

Bà-la-môn lại dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn:

“Đầu lâu này là thân người nam.”

Thế Tôn bảo:

“Lành thay. Lành thay, như những gì ông đã nói. Do tật 
bệnh gì mà mạng chung?”

Bà-la-môn lại dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn:

“Người này mạng chung do vì ăn uống ngộ độc, bị thổ tả 
mà mạng chung.”

Thế Tôn bảo:

“Bệnh này dùng trị bằng phương thuốc gì?”

Bà-la-môn bạch Phật:

“Nhịn ăn trong vòng ba ngày, trừ khỏi được liền.”

Thế Tôn bảo:

“Lành thay, lành thay, như những gì ông đã nói. Người
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này sau khi mạng chung sinh về nơi nào?”

Lúc này, bà-la-môn lại dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn:

“Người này mạng chung sinh vào trong ngạ quỷ. Sở dĩ 
như vậy là vì ý chỉ tưởng đến nước.”

Thế Tôn bảo:

“Lành thay, lành thay, như những gì ông đã nói.”

Bấy giờ, Thế Tôn lại cầm một đầu lâu nữa, trao cho bà- 
la-môn, hỏi Bà-la-môn:

“Là nam hay là nữ?”

Bà-la-môn lúc này dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn:

“Đầu lâu này là [651b01] thân của người nữ.”

Thế Tôn bảo:

“Lành thay, lành thay, như những gì ông đã nói. Người 
này mạng chung do bệnh tật gì?”

Bà-la-môn lại dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn:

“Lúc đang sinh thì mạng chung.”

Thế Tôn bảo:

“Tại sao lúc đang sinh thì mạng chung?”

Bà-la-môn lại dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn:

“Thân người nữ này khí lực hư, cạn kiệt, lại đói quá nên 
mạng chung.”

Thế Tôn bảo:

“Người này mạng chung sinh về nơi nào?”

Lúc này, bà-la-môn lại dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn:
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“Người này mạng chung sinh vào loài người.”

Thế Tôn bảo:

“Phàm người chết đói mà muốn sinh nơi lành, việc này 
không đúng. Phải sinh vào ba đường dữ mới hợp lý.”

Lúc này, bà-la-môn lại dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn:

“Người nữ này trì giới hoàn hảo mà mạng chung.”

Thế Tôn bảo:

“Lành thay, lành thay, như những gì ông đã nói. Thân 
người nữ kia trì giới hoàn hảo đến khi mạng chung. Sở dĩ 
như vậy là vì phàm có người nam người nữ nào mà trì 
cấm giới hoàn toàn thì lúc mạng chung sẽ về hai đường, 
hoặc lên trời hay là loài người.”

Bấy giờ, Thế Tôn lại cầm đầu lâu nữa trao cho bà-la-môn, 
hỏi:

“Nam hay là nữ?”

Lúc này, bà-la-môn lại dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn: 

“Đầu lâu này là thân nam tử.”

Thế Tôn bảo:

“Lành thay, lành thay, như những gì ông đã nói. Người 
này do bệnh tật gì khiến phải mạng chung?”

Bà-la-môn lại dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn:

“Người này không bệnh, bị người hại khiến mạng chung.”

Thế Tôn bảo:

“Lành thay, lành thay, như những lời ông đã nói, bị 
người hại khiến mạng chung.”

Thế Tôn bảo:
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“Người này mạng chung sẽ sinh nơi nào?”

Lúc này, Bà-la-môn dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn: 

“Người này mạng chung sinh lên trời, thiện xứ.”

Thế Tôn bảo:

“Như những lời ông đã nói, lời bàn trước, bàn sau mâu 
thuẫn nhau.”

Bà-la-môn bạch Phật:

“Căn bản do duyên gì mà mâu thuẫn nhau?”

Thế Tôn bảo:

“Những người nam, nữ mà bị người hại khiến mạng 
chung, đều sinh hết về ba đường dữ. Sao ông nói là sinh 
về xứ thiện, lên trời?”

Bà-la-môn lại dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn:

“Vì người này vâng giữ năm giới kiêm hành thập thiện, 
nên đến khi mạng chung sinh lên trời, xứ thiện

Thế Tôn bảo:

“Lành thay, lành thay, như [651c01] những lời ông đã 
nói. Người giữ giới, không xúc phạm, sẽ sinh lên trời, xứ 
thiện.”

Thế Tôn lại bảo:

“Người này đã trì mấy giới mà mạng chung?”

Bấy giờ, bà-la-môn một lòng chuyên chú không nghĩ gì 
khác, dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn:

“Trì một giới chăng? Chẳng phải. Hai, ba, bốn, năm giới 
chăng? Chẳng phải. Người này trì pháp bát quan trai mà 
mạng chung.”
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Thế Tôn bảo:

“Lành thay, lành thay, như những lời ông đã nói. Trì bát 
quan trai mà mạng chung.”

Bấỵ giờ, trong cảnh giới phương Đông, tại phía nam núi 
Phô hương, phương Đông, có Tỳ-kheo Ưu-đà-diên nhập 
Niêt-bàn trong vô dư Niét-bàn ẸÍỚ i. Khi ấy, trong khoảnh 
khắc như co duỗi cánh tay, Thể Tôn đến lấy đầu lâu kia, 
đem về trao cho Bà-la-môn, và hỏi Bà-la-môn:

“Là nam hay nữ?”

Lúc này, Bà-la-môn lại cùng tay gõ, và bạch Thế Tôn:

“Tôi xem đầu lâu này, nguồn gốc của nó chẳng phải nam 
cũng chăng phải nữ. Sở dĩ như vậy là vì tôi quán đầu lâu 
nàỵ cũng chẳng thấy sinh, cũng chẳng thấy đoạn, cũng 
chăng thây xoay vân qua lại. Sở dĩ như vậy là vì quan sát 
tám phương, trên dưới đều không âm vọng. Nay tôi chưa 
rõ đâu lâu của người này là ai?”24

Thế Tôn bảo:

“Thôi, thôi, Bà-la-môn, rốt lại, Ông không biết là đầu lâu 
của ai. Ong nên biết, đầu lâu này không đầu không cuối, 
cũng không sinh tử, cũng không đi về đâu trong tám 
phương, trên dưới. Đây chính là đầu lâu của A-la-hán, 
Tỳ-kheo Ưu-đà-diên đã nhập Niét-bàn trong vô dư Niết- 
bàn giới, trong cảnh giới phương Đông, tại phía nam núi 
Phổ hương.”

Sau khi bà-la-môn nghe những lời này xong, khen chưa 
từng có, liền bạch Thế Tôn:

“Nay tôi quan sát loài trùng kiến này từ nơi nào đến, đều
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biết tất cả. Nghe tiếng vọng của chim thú mà có thể phân 
biết rõ ràng: Đây là con đực, đây là con cái. Nhưng tôi 
quan sát vị A-la-hán này, hoàn toàn không thây gì, không 
thấy chỗ đến, cũng không thấy chỗ đi. Chánh pháp Như 
Lai thật là kỳ diệu. Sở dĩ như vậy là vì gôc của các pháp 
phát xuất từ cửa miệng của Như Lai, còn A-la-hán phát 
xuất từ gốc của kinh pháp.”

Thế Tôn bảo:

“Thật vậy, Bà-la-môn, như những gì ông đã nói. Gốc của 
các pháp phát xuất từ miệng Như Lai. Ngay đên chư 
thiên, Người đời, Ma hoặc Ma thiên, quyết không biết 
được chỗ đến của A-la-hán.”

Bấy giờ, bà-la-môn đảnh lễ sát chân, và bạch Thế Tôn:

“Tôi có thể biết hết nơi thú hướng của chín mươi sáu loại 
đạo. [652a01] Thảy đều biết tất cả. Nhưng chỗ thú hướng 
của pháp Như Lai, không thể phân biệt được. Ngưỡng 
mong Thế Tôn cho con được vào đạo.”

Thế Tôn bảo:

“Lành thay, Bà-la-môn, hãy tu phạm hạnh, cũng sẽ 
không có người nào biết được chỗ thú hướng của ông.”

Khi ấy, bà-la-môn được xuất gia học đạo, ở chỗ vắng vẻ 
tư duy thuật đạo, vì mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ 
râu tóc mặc ba pháp y, cho đến như thực biết rằng: ‘Sinh 
tử đã hết, phạm hạnh đã lập, việc cân làm đã làm xong, 
không còn tái sinh đời sau nữa.’ Lúc đó, bà-la-môn thành 
A-la-hán.

Bấy giờ, Tôn giả Lộc Đầu bạch Thế Tôn:

“Nay con đã biết pháp tu hành của A-la-hán.”

Thế Tôn bảo:
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“Ông biết thế nào về hành của A-la-hán?”

Lộc Đầu bạch Phật:

“Nay có bốn giới. Những gì là bốn? Địa giới, thủy giới, 
hỏa giới, phong giới. Như Lai, đó gọi là có bốn giới này. 
Khi một người mạng chung, đất trở về đất, nước trở về 
nước, lửa trở về lửa, gió trở về gió.”

Thế Tôn bảo:

“Thế nào, Tỳ-kheo, nay có bao nhiêu giới?”

Lộc Đầu bạch Phật:

“Sự thực có bốn giới. Nhưng nghĩa có tám giới.”

Thế Tôn bảo:

“Thế nào là bốn giới, mà nghĩa có tám giới?”

Lộc Đầu bạch Phật:

“Nay có bốn giới. Những gì là bốn giới? Đất, nước, lửa, 
gió. Đó gọi là bốn giới. Thế nào là nghĩa có tám giới? 
Đất có hai loại, đất trong và đất ngoài. Sao gọi đại chủng 
đất bên trong ? Đó là tóc, lông, móng, răng, thân thể, da 
bọc ngoài, gân cốt, tủy não, ruột, bao tử, gan, mật, tỳ thận. 
Đó gọi là đại chủng đất trong. Thế nào là đại chủng đất 
bên ngoài? Đó là những gì cứng chắc. Đó gọi là đại 
chủng đất bên ngoài. Đây gọi là hai đại chủng đất.

“Sao gọi đại chủng nước? Đại chủng nước có hai, đại 
chủng nước bên trong, đại chủng nước bên ngoài. Đại 
chủng nước bên trong là đờm dãi, nước mắt, nước tiểu, 
máu, tủy. Đó gọi là đại chủng nước bên trong. Còn các 
vật mềm ướt bên ngoài. Đó gọi là đại chủng nước bên 
ngoài. Đây gọi là hai đại chủng nước.

“Sao gọi đại chủng lửa? Đại chủng lửa có hai, đại chủng
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lửa bên trong, đại chủng lửa bên ngoài. Sao gọi là lửa bên 
trong? Là sự tiêu hóa tất cả những vật được ăn, không 
còn dư sót. Đó gọi là lửa bên trong. Sao gọi là lửa bên 
ngoài? Những vật giữ hơi nóng, vật ở bên ngoài. Đó gọi 
là loại lửa bên ngoài.

“Tại sao gọi là đại chủng gió? Đại chủng gió có hai: Gió 
trong và gió ngoài. Gió trong là gì? Đó là gió trong môi, 
[652b01] gió mắt, gió đầu, gió thở ra, gió thở vào, gió 
trong tất cả các khớp tay, chân. Đó gọi là gió trong. Sao 
gọi là gió ngoài? Đó là vật khiến lay động nhẹ, nhanh 
chóng. Đó gọi là gió ngoài. Bạch Thế Tôn, đó gọi là có 
hai loại. Sự thật có bốn, mà số có tám.

“Như vậy, Thế Tôn, con quán sát nghĩa này, rằng con 
người khi mạng chung, bốn đại chủng ấy trở về gốc của 
chúng.”

Thế Tôn bảo:

“Pháp vô thường cũng không cùng chung với pháp 
thường. Sở dĩ như vậy là vì đại chủng đất có hai, hoặc 
trong hoặc ngoài. Bấy giờ, đất trong là pháp vô thường, 
là pháp biến dịch, còn đại chủng đất ngoài thường trụ 
không biến đổi.25 Đó gọi là đất có hai loại không tương 
ưng với thường và vô thường. Còn ba đại kia cũng lại như 
vậy, giữa thường và vô thường không tương ưng nhau.

“Cho nên, này Lộc Đầu, tuy có tám loại, kỳ thật chỉ có 
bốn. Lộc Đầu, hãy học điều này như vậy.”

Lộc Đầu, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành.

25 Câu này nên tồn nghi trong Hán dịch. 
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KINH SÓ 526

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Nay có bốn đại nghĩa được quảng diễn.27 Những gì là 
bốn? Khé kinh, Luật, A-tỳ-đàm, Giới. Đó gọi là bốn.28

“Tỳ-kheo nên biết, nếu có Tỳ-kheo nào từ phương 
Đông29 đến, tụng kinh trì pháp, phụng hành cấm giới. Vị 
ấy nói rằng: ‘Tôi có thể tụng kinh trì pháp, vâng giữ cấm 
giới, học rộng nghe nhiều.’ Giả sử, Tỳ-kheo kia có nói 
những gì, cũng không nên thừa nhận khi chưa đủ để dốc 
lòng tin tưởng.30 Hãy cùng Tỳ-kheo kia thảo luận, chiếu 
theo pháp mà cùng thảo bàn. Thế nào là y chiếu theo 
pháp cùng thảo bàn? Y chiếu theo pháp mà luận, đó là 
bốn đại luận được quảng diễn này. Tức là Khế kinh, Luật, 
A-tỳ-đàm, Giới. Nên cùng với Tỳ-kheo kia phân biệt 
pháp được nói bởi Khế kinh, được hiển hiện trong Luật. 
Giả sử khi tìm trong Khế kinh được nói, trong Luật được

26 Tham chiếu Pãli, A IV  180 Mahãpạdesasutta (R.ii. 167).
27 Cf. Pãli: cattãrome mahãpadese, bốn đại xứ (địa phương, khu 
vực). Hán đọc là desanã (Skt. deảanã)'. giáo thuyết, pháp thuyết.
28 Bôn đại nghĩa: Kinh, Luật, A-tì-đàm, Giới. Hán dịch có sự 
nhầm lẫn. Theo nội dung đoạn sau, đây là bốn y cứ để thẩm sát 
trong bốn trường hợp khi nào điều được nói là do chính Phật nói.
29 Pãli: desa (Skt. deẳa), trong truyền bản Pãli được hiểu theo 
nghĩa bóng: 1. Pháp nghe từ chính Thế Tôn nói, 2. Nghe từ một 
Thượng tọa Trưởng lão trong Tăng nói, 3. Nghe từ nhiều Tỵ-kheo 
trưởng lão nói, 4. Nghe tò một Tỳ-kheo nào đó. Trong truyền bản 
Hán dịch này, được hiểu là phương hướng, tức bốn phương đông, 
tây, nam, băc.
30 Pãli, ibid., “Không hoan hỷ cũng không mạ lỵ {neva 
abhinanditabbam nappatikkositabbam).
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hiển hiện, trong pháp được phân biệt; nếu những điều 
được hiển hiện ấy tương ưng với Khế kinh, tương ưng 
với Luật và Pháp, khi ấy bèn thọ trì. Nếu không tương 
ưng với Khế kinh, Luật, A-tỳ-đàm, thì nên trả lời người 
kia như vầy: ‘Này bạn, nên biết đây chẳng phải là những 
lời dạy của Như Lai. Mà những lời bạn nói, chẳng phải 
gốc của chánh kinh. Sở dĩ như vậy là vì nay tôi thấy nó 
không tương ưng với Khế kinh, Luật, A-tỳ-đàm.’ Vì 
không tương ưng nên phải hỏi vê sự hành trì giới. Nêu 
không tương ưng với giới hạnh, [652c01] nên nói với 
người kia: ‘Đây chẳng phải là tạng của Như Lai!’ Hãy 
lập tức đuổi đi. Đây gọi là gốc của đại nghĩa được quảng 
diễn thứ nhất.

“Lại nữa, Tỳ-kheo, nếu có Tỳ-kheo nào từ phương Nam 
đến nói rằng: ‘Tôi có thể tụng Kinh, trì pháp, phụng hành 
giới cấm, học rộng, nghe nhiều.’ Giả sử Tỳ-kheo ấy có 
nói những gì, cũng không nên thừa nhận khi chưa đủ đê 
dốc lòng tin tưởng. Nên cùng với Tỳ-kheo kia luận nghĩa. 
Giả sử những điều Tỳ-kheo kia nói mà không tương ưng 
với nghĩa, thì nên đuổi đi. Nếu tương ưng với nghĩa, thì 
nên bảo người kia rằng: ‘Đây là nghĩa được nói, nhưng 
không phải gốc chánh kinh. ’ Khi ấy, nên chọn lấy nghĩa 
đó, chứ đừng nhận gốc chánh kinh. Sở dĩ như vậy là vì 
nghĩa là căn nguyên để hiểu kinh. Đây gọi là gốc của đại 
nghĩa được diễn thứ hai.

“Lại nữa, Tỳ-kheo, nếu có Tỳ-kheo nào từ phương Tây 
đến (nói rằng: ‘Tôi) tụng Kinh, trì pháp, phụng hành giới 
cấm, học rộng, nghe nhiều.’ Nên nói với Tỳ-kheo kia về 
Khế kinh, Luật, A-tỳ-đàm. Nhưng Tỳ-kheo kia chỉ hiểu 
vị,31 chứ không hiêu nghĩa, nên bảo Tỳ-kheo kia răng:

31 Vị Đây chỉ âm vận. Pãli: vyanịana. 
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‘Chúng tôi không rõ những lời này có phải là những lời 
được thuyết bởi Như Lai hay không’ Giả sử khi thuyêt 
Khé kinh, Luật, A-tỳ-đàm chỉ hiêu vị, chứ không hiêu 
nghĩa. Tuy nghe những gì Tỳ-kheo kia nói, nhưng cũng 
chưa đủ để khen tổt, cũng chưa đủ để nói là dở. Lại phải 
đem giới hạnh để hỏi. Nấu cùng tương ưng, thì nên ghi 
nhận. Sở dĩ như vậy là vì giới hạnh cùng tương ưng với 
vị, nhưng nghĩa thì không thể rõ. Đây gọi là nghĩa diễn 
giải thứ ba.

“Lại nữa, Tỳ-kheo, nếu có Tỳ-kheo nào từ phương Bắc 
đến, tụng kinh, trì pháp, phụng hành cấm giới, (nói rằng:) 
‘Các Hiền giả có nghi vấn, hãy đến hỏi nghĩa, tôi sẽ nói 
cho.’ Nếu Tỳ-kheo kia có nói gì cũng chưa đủ để chấp 
nhận ngay, chưa đủ để phúng tụng. Nhưng nên hướng về 
Tỳ-kheo kia hỏi về Khế kinh, Luật, A-tỳ-đàm, Giới. Nếu 
cùng tương ưng, thì nên hỏi nghĩa. Neu lại tương ưng 
cùng nghĩa, thì nên khen ngợi Tỳ-kheo kia răng: ‘Lành 
thay, lành thay, Hiền giả, đây chính là nghĩa Như Lai đã 
nói, không nhầm lẫn, tất cả đều cùng tương ưng với Khế 
kinh, Luật, A-tỳ-đàm, Giới.

“Hãy theo pháp mà cúng dường, tiếp đãi Tỳ-kheo kia. Sở 
dĩ như vậy là vì Như Lai cung kính pháp, nên ai cung 
kính pháp, tức là cung kính Ta. Ai quán thấy pháp, người 
ấy quán thấy Ta. Ai có pháp, người ấy có Ta. Đã có pháp 
thì có Tỳ-kheo Tăng. Có pháp thì [653a01] có chúng bốn 
bộ. Có pháp thì có bốn chủng tánh ở đời. Sở dĩ như vậy 
là vì do có pháp ở đời, nên trong Hiền kiếp có Đại Oai 
Vương32 ra đời, từ đó về sau liền có bốn chủng tánh ở đời.

32 Đại Oai vương TNM: Đại Thạnh vương Có lẽ
tương đương Pãli Mahãsammato được nói đến trong 
Agganíĩasutta, D. iii. 80. Xem Trường, kinh 5 (Tiểu duyên);
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“Nếu pháp có ở đời, liền có bổn chủng tánh ở đời: sát-lợi, 
bà-la-môn, công nhân, dòng cư sĩ. Nếu pháp có ở đời thì, 
liền có ngôi vị Chuyển luân Thánh vương không dứt. 
Neu pháp có ở đời, liền có Tứ thiên vương, Đâu-suất 
thiên, Diễm thiên, Hóa tự tại thiên, Tha hóa tự tại thiên 
xuất hiện ở đời. Neu pháp có ở đời, liền có Dục giới thiên, 
Sắc giới thiên, Vô sắc giới thiên hiện ở đời. Nếu pháp có 
ở đời, liền có quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na- 
hàm, quả A-la-hán, quả Bích-chi-phật, Phật thừa hiện ở 
đời. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy khéo cung kính pháp. Hãy 
tùy thời cúng dường cung cấp mọi thứ cần dùng cho Tỳ- 
kheo kia. Nên nói với Tỳ-kheo kia rằng: ‘Lành thay! lành 
thay! Như những gì thầy đã nói. Những lời nói hôm nay 
thật là những lời nói của Như Lai.”

“Tỳ-kheo, đó gọi là có bốn đại nghĩa quảng diễn này. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy trì tâm nắm giữ ý thực 
hành bốn sự này, chớ để mất sót. Các Tỳ-kheo, hãy học 
điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 6

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ- 
đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc, vào buổi sáng 
sớm, tập họp bốn binh chủng, cởi xe gắn lông chim báu* 
đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. 
Bấy giờ, Thế Tôn hỏi đại vương:

“Đại vương từ đâu đến mà trên người dính đầy bụi bặm

Trung kinh 154 (Bà-la-nà-đường). 
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vậy? Có duyên sự gì mà tập họp bốn binh chủng?”

Vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn:

“Nay, nước nhà này có giặc lớn nổi lên. Nửa đêm qua, 
con đem binh bắt được, nên thân thể mệt mỏi, muốn trở 
về cung. Nhưng giữa đường lại nghĩ thầm: ‘Trước tiên ta 
nên đến chỗ Như Lai, rồi sau đó mới về cung.’ Vì sự việc 
này mà ngủ nghỉ không yên. Nay nhờ có công lao dẹp 
giặc, lòng vui mừng hớn hở không tự chế được, cho nên 
đến đảnh lễ hầu thăm Như Lai. Nếu ngay đêm qua, con 
không hưng binh ngay thì không bắt được giặc.”

Thế Tôn bảo:

“Thật vậy, Đại vương, như những gì vua nói. Vua nên 
biết rằng, có bốn căn duyên sự việc, [653b01] trước khổ 
sau vui. Những gì là bốn? Sáng thức dậy sớm; trước khổ 
sau vui. Hoặc dùng dầu, tô, trước khổ sau vui. Hoặc lúc 
dùng thuốc, trước khổ mà sau vui. Gia nghiệp, cưới gã, 
trước khổ sau vui. Đại vương, đó gọi là có bốn căn duyên 
sự việc này, trước khổ sau vui.”

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn:

“Những gì Thế Tôn nói thật là hợp lý, có bốn căn duyên 
sự trước khổ sau vui này. Sở dĩ như vậy là vì như ngày 
hôm nay, con quán sát bốn việc này như nhìn hạt châu 
trên tay, đều có nghĩa trước khổ sau vui.”

Bấy giờ, Thế Tôn vì vua Ba-tư-nặc nói pháp vi diệu, 
khiến phát lòng hoan hỷ. Sau khi nghe pháp rồi, vua bạch
rpl Á rp AThê Tôn:

“Việc nước đa đoan, con muốn trở về cung.”

Thế Tôn bảo:

“Nên biết đúng lúc.”
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Vua Ba-tư-nặc từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, 
nhiễu quanh Phật ba vòng rồi lui đi. Vua đi chưa lâu Thế 
Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nay có bốn căn duyên sự này, trước khổ sau vui. Thế 
nào là bốn? Tu tập phạm hạnh, trước khổ sau vui. Tập 
tụng văn kinh, trước khổ sau vui. Tọa thiền niệm định, 
trước khổ sau vui. Đem hơi thở ra vào, trước khổ sau vui. 
Tỳ-kheo, đó gọi là hành bốn sự này trước khổ sau vui.

“Neu có Tỳ-kheo nào hành pháp trước khổ sau vui này, 
quyết sẽ được ứng quả báo vui Sa-môn sau này. Thế nào 
là bốn? Tỳ-kheo siêng thực hành pháp này, ly dục, ly 
pháp ác bất thiện, có tầm có tứ, có hỷ do viễn ly sanh, 
tâm nhập sơ thiền.33 Đó gọi là đạt được lạc trú34 thứ nhất 
của Sa-môn.

“Lại nữa, không tầm không tứ,* nội tâm định tĩnh, 
chuyên tinh nhất ý; không tứ, có hỷ lạc do định sinh, 
nhập nhị thiền. Đó gọi là lạc trú thứ hai của Sa-môn.

“Lại nữa, ly hỷ, an trú xả, hằng tự giác tri, thân có tri giác 
lạc, điều mà các Hiền thánh nói là xả, niệm, an trú lạc 
nhập tam thiền. Đó gọi là được lạc trú thứ ba của Sa-môn.

“Lại nữa, lạc khổ diệt, ưu và hỷ từ trước đã trừ, không lạc 
không khổ, xả, niệm thanh tịnh, tâm nhập tứ thiền. Đó 
gọi là có bốn lạc trú của Sa-môn này.

“Lại nữa, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo nào thực hành trước khổ này, 
sau được bốn báo vui của Sa-môn, đoạn ba lưới kết, 
thành Tu-đà-hoàn, được pháp thối chuyển, nhất định

Tăng nhất A-hàm

33 về bốn thiền, đoạn dịch Việt đã hiệu đính nhiều chỗ sai sót 
tronậ bản Hán, xem cht. 41-52, phẩm 12, kinh số 2.
34 Bon thiền được gọi là bốn hiện pháp lạc trú.
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hướng đến diệt độ.

“Lại nữa, Tỳ-kheo, ba két này đã đoạn; dâm, giận, si 
[653c01] mỏng đi, thành Tư-đà-hàm, trở lại đời này một 
lần, tất hết biên tế khổ.

“Lại nữa, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo nào dứt năm hạ phần kết, 
thành A-na-hàm, nhập Bát-niết-bàn ở nơi kia, không trở 
lại thế gian này.

“Lại nữa, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo mà hữu lậu đã diệt tận, 
thành vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ở trong hiện 
pháp tự thân tác chứng, tự an trú, tự biết như thật rằng, 
‘Sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sinh đời sau nữa.’ Đó là Tỳ-kheo kia 
tu pháp trước khổ này, sau được lạc bốn quả Sa-môn.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện 
thành tựu sự trước khổ sau vui này. Các Tỳ-kheo, hãy 
học điêu này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 7

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ- 
đà, nước Xa-vệ. Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Có bốn hạng người xuất hiện ở đời. Những gì là bốn? 
Có hạng sa-môn tợ hoa hoàng lam,35 có hạng sa-môn tợ

35 Hoàng lam hoa mMĨẼ- Pali: (samanà)macala (?). Từ điển 
PTS không thấy từ này. Macala cũng là tên một tụ lạc tại 
Magadha. Cf. A IV  88, bản dịch Hoa văn (Nam truyền) đọc là 
samanam-acalam, “bât động Sa-môn.” Sớ giải: đây chỉ vị Tu-đà-
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hoa bân-đà-lợi,36 có hạng sa-môn tợ nhu nhuyến,37 có 
hạng sa-môn nhu nhuyến trong nhu nhuyến.38

“Thế nào gọi sa-môn kia như hoa hoàng lam? Ở đây có 
một hạng người diệt trừ ba kết sử, thành Tu-đà-hoàn, 
được pháp không thối chuyển, quyết định đến Niết-bàn,39 
nhưng chậm nhất là phải trải qua bảy lần chết, bảy lần tái 
sinh. Hoặc thành bậc gia gia,40 nhất chủng,41 giống như 
hoa hoàng lam sáng ngắt, chiều lớn. Tỳ-kheo này cũng 
lại như vậy, ba kết diệt tận, thành Tu-đà-hoàn, được pháp 
không thối chuyển, ắt đến Niết-bàn, chậm nhất cho đến 
qua bảy lần chết, bảy lần tái sinh. Neu tìm cầu phương 
tiện, có ý dõng mãnh, hoặc thành gia gia, hoặc thành nhât 
chủng, rồi vào đạo tích. Đó gọi là Sa-môn như hoa hoàng 
lam.

“Thế nào gọi sa-môn kia là như hoa phân-đà-lợi? Ở đây 
có một hạng người ba kết đã diệt; dâm, nộ, si mỏng, 
thành Tư-đà-hàm, trở lại đời này, dứt hêt bờ khô. Nêu 
người hơi chậm, trở lại đời này lần nữa, rồi dứt hết bờ 
khổ. Nếu dõng mãnh, thì ngay trong đời này dứt hết bờ 
khổ. Giống như hoa phân-đà-lợi sớm bóc, chiều úa tàn.

hoàn an trụ vững trong Thánh giáo (sãsane ỉaddhappatựthattã).
36 Bân-đà-lợi Pãli: pundarĩka, sen trắng.
37 Tợ nhu nhuyến sa-môn fỡ15̂ ífo'4>FEỉ- Pãli: samanapaduma, Sa- 
môn sen hồng.
38 Pãli: samanesu samanasukhumãlo, sa-môn nhu hòa trong các 
sa-môn.
39 Pãli: niyato sambodhiparãyano, quyết định hướng đến Chánh 
giác.

Gia gia ‘MM:, (Skt. kulamkula), hạng Tu-đà-hoàn quả hướng 
đến Tư-đà-hàm, tái sinh Dục giới tối đa ba lần, rồi nhập Niết-bàn.
41 Nhất chủng —'IẼ (Skt. ekabỹikà), hoặc nhất gián (Skt. 
ekavĩcika), hạng Bất-hoàn hướng, còn một lần tái sinh Dục giới. 
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Đó gọi là sa-môn như hoa phân-đà-lợi.

“Thế nào là sa-môn kia nhu nhuyến? Hoặc có một hạng 
người đoạn năm hạ phần kết, thành A-na-hàm, rồi nơi 
trên kia mà nhập Bát-niết-bàn, không trở lại đời này. Đó 
gọi là sa-môn nhu nhuyến.

“Thế nào là sa-môn kia nhu nhuyến trong nhu nhuyến? 
Hoặc có [654a01] một hạng người diệt tận hữu lậu, thành 
vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ở trong hiện pháp tự 
thân tác chứng, tự du hí, biết như thật rằng: ‘Sinh tử đã 
tận, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sinh đời sau nữa.’ Đó gọi là sa-môn nhu nhuyến 
trong nhu nhuyến.

“Đây gọi là Tỳ-kheo có bốn hạng người này xuất hiện ở 
đời. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện 
làm Sa-môn nhu nhuyến trong nhu nhuyến.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
làm theo.

Kệ tóm tắt:

Tu-đà, Tu-ma-CỊuân 
Tân-đầu-lô, uế, thủ,
Lộc Đầu, nghĩa diễn rộng,
Sau vui, kinh nhu nhuyến.42

42 Bản Hán, hết quyển 20.
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29. PHẨM KHỔ LẠC

KINH SỐ 1

Nghe như vậy:

Một thời, đức Phật ở tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ- 
đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nay có bốn hạng người xuất hiện ở đời. Thế nào là bốn? 
Hoặc có người trước khổ, sau vui; hoặc có người trước 
vui sau khổ; hoặc có người trước khô sau khô; hoặc có 
người trước vui, sau vui.

“Thế nào là người trước khổ sau vui? Hoặc có một người 
sinh nhà ti tiện, hoặc dòng sát sinh1, hoặc giới thợ thuyền, 
hoặc sinh nhà tà đạo, cùng các giới bần khô khác, áo cơm 
không đủ. Tuy họ sinh vào những nhà đó, nhưng người 
kia lại không có tà kiến, thấy rằng: ‘Có bố thí, có người 
nhận, có đời này, có đời sau, có sa-môn, bà-la-môn, có 
cha, có mẹ, đời có A-la-hán, người lãnh thọ giáo pháp, 
cũng có quả báo thiện ác.’ Nếu thấy có nhà nào rất giàu, 
thì họ biết đó nhờ báo đức bố thí, báo không phóng dật 
ngày xưa. Hoặc họ lại thấy nhà không áo cơm, biêt 
những người này không tạo đức bô thí thường gặp bân 
tiện. Nay ta lại gặp bần tiện, không có áo cơm, đêu do 
ngày xưa không tạo phước, mê hoặc người đời, hành 
pháp phóng dật. Duyên báo ác hạnh này, nay gặp nghèo 
hèn áo cơm không đủ. Khi thấy sa-môn, bà-la-môn tu 
pháp thiện, người ấy liền hướng về sám hối, sửa đối

1 Nguyên Hán: Sát nhân chủng $£À fl>  nên hiểu là sát sinh; đây 
chỉ lớp tiện dân chiên-đà-la (Pãli, Skt. candãla), phân lớn làm 
nghề giết chó, được xem là hung dữ. Các nghê nghiệp hạ tiện, 
xem kinh sô 5, phâm 26.



Phẩm khổ lạc

những việc làm xưaế Nêu có của dư, đem chia cho người. 
Người này sau khi qua đời sinh về xứ thiện, lên trời. Neu 
sinh cõi người thì lắm tiền nhiều của báu, không thiếu hụt. 
Hạng người này gọi là trước khổ sau vui.

“Hạng người nào trước vui sau khổ? Ở đây, hoặc có một 
người sinh vào nhà hào tộc, hoặc dòng sát-lợi, hoặc dòng 
gia chủ, hoặc nhà dòng họ lớn; hoặc sinh vào các nhà 
giàu sang, áo cơm đầy đủ. Nhưng người đó thường ôm 
lòng tà kiến tương ưng cùng biên kiến. Họ thấy như vầy: 
‘Không có bố thí, không có người nhận, cũng không có 
báo đời này đời sau, cũng không có cha mẹ, đời không có 
[655b01] A-la-hán, cũng không có người tác chứng, lại 
cũng không có báo thiện ác.’ Người đó có những tà kiến 
như vậy. Khi thấy nhà giàu sang, họ nghĩ: ‘Người này lâu 
nay vẫn có của báu này; người nam đã lâu vẫn là người 
nam, người nữ đã lâu vẫn là người nữ, súc sanh đã lâu 
vẫn là súc sanh.’ Người ấy không thích bố thí, không giữ 
giới luật. Khi thấy sa-môn, bà-la-môn vâng giữ giới, 
người này nôi sân nhuế nghĩ: ‘Người ấy hư nguỵ, nơi nào 
sẽ có phước báo ứng?’ Người này sau khi qua đời sinh 
vào trong địa ngục. Nếu được làm người thì sinh vào nhà 
bần cùng, không có áo cơm, thân thể lõa lồ, cơm áo thiếu 
thốn. Hạng người này gọi là trước vui sau khổ.

“Hạng người nào trước khổ sau khổ? Ở đây, có người 
sinh vào gia đình bân tiện, hoặc dòng sát sinh*, hoặc giới 
thợ thuyền; hoặc sinh vào những gia đình hạ liệt, không 
có áo cơm. Nhưng người này thân ôm tà kiến, cùng 
tương ưng với biên kiến, nên họ thấy như vầy: ‘Không bo 
thí, không có người nhận, cũng không có báo thiện ác đời 
này đời sau, cũng không có cha mẹ, đời không A-la-hán.’ 
Người ấy không thích bố thí, không vâng giữ giới. Khi 
thây sa-môn, bà-la-môn, người ây liên nôi sân nhuế đối
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với các bậc Hiền Thánh. Người này thấy người nghèo thì 
cho rằng đã vậy từ lâu; thấy người giàu thì cho rằng đã 
vậy từ lâu; thấy cha, xưa đã là cha; thấy mẹ, xưa đã là mẹ. 
Người này sau khi qua đời sinh vào trong địa ngục. Neu 
sinh cõi người thì rất là nghèo hèn, áo cơm không đủ. 
Hạng người này gọi là trước khổ sau khổ.

“Thế nào là hạng người trước vui sau vui? Ở đây, hoặc 
có một người sinh vào nhà giàu sang, hoặc dòng sát-lợi, 
hoặc dòng bà-la-môn, hoặc sinh vào dòng quôc vương, 
hoặc sinh dòng gia chủ, cùng sinh vào gia đình lắm tiền 
nhiều của. Nơi sinh ra không bị thiếu hụt. Người này sinh 
vào những nhà như vậy, nhưng người này lại có chánh 
kiến không có tà kiên. Họ có cái thây này: ‘Có bô thí, có 
người nhận, có đời này đời sau, đời có sa-môn, bà-la- 
môn, cũng có báo thiện ác, có cha có mẹ, đời có A-la- 
hán.’ Người này khi thấy gia đình giàu sang lắm tiền 
nhiều của, liền nghĩ thầm: ‘Người này có được là nhờ 
ngày xưa bố thí.’ Hoặc lại thấy nhà nghèo hèn thì nghĩ: 
‘Người này trước kia do không bô thí. Nay ta nên tùy 
thời bố thí, [655c01] chớ để sau này sinh nhà nghèo hèn.’ 
Vì vậy nên người này thường thích bố thí cho người. 
Người này nếu thấy Sa-môn đạo sĩ thì tùy thời thăm hỏi 
sức khỏe, cung cấp y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, 
thuốc men trị bệnh; thảy đều bố thí hết. Nếu sau khi 
mạng chung tất sinh xứ thiện lên trời. Nếu cõi người tất 
sinh vào nhà giàu sang, lắm tiền nhiều của. Hạng người 
này gọi là trước vui sau vui.”

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

“Con thấy chúng sanh đời này trước khổ sau vui; hoặc ở 
đời này có chúng sanh trước vui sau khổ; hoặc ở đời này 
có chúng sanh trước khổ sau khổ; hoặc có chúng sanh 
trước vui sau vui.”
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo kia:

“Có nhân duyên này, khiến loài chúng sanh trước khổ sau 
vui; lại cũng có chúng sanh này trước vui sau khổ; lại 
cũng có chúng sanh này trước khổ sau khổ; lại cũng có 
chúng sanh này trước vui sau vui.”

Tỳ-kheo bạch Phật:

“Lại vì nhân duyên gì trước vui sau khổ? Lại vì nhân 
duỵên gì trước khổ sau vui? Lại vì nhân duyên gì trước 
khổ sau khổ? Lại vì nhân duyên gì trước vui sau vui?”

Thế Tôn bảo:

“Tỳ-kheo nên biết, nếu người sống trăm tuổi. Giả sử 
đúng mười lần mười như vậy, người ấy sống thọ hết đông, 
hạ, xuân, thu. Này Tỳ-kheo, người ấy trong một trăm 
năm tạo các công đức, rồi một trăm năm tạo các ác 
nghiệp, tạo các tà kiến. Một thời gian sau, người ấy mùa 
đông được vui, mùa hạ chịu khổ. Néu trăm năm công đức 
đầy đủ chưa từng bị thiếu; rồi ở trong vòng trăm năm nữa, 
người ây tạo các tà kiến, tạo hành vi bất thiện; nó trước 
chịu tội kia, sau thọ phước nọ.

“Nếu lúc nhỏ làm phước, lúc lớn gây tội, thì đời sau lúc 
nhỏ hưởng phước, lúc ỉớn chịu tội.

“Nếu lúc nhỏ tạo tội, lớn lên cũng tạo tội, thì người ấy 
trong đời sau trước khổ sau cũng khổ.

“Nếu lại lúc nhỏ tạo các công đức, bố thí phân-đàn,2 (lớn

Phẩm khổ lạc

2 Phân-đàn bố thí có lẽ phiên âm, Pãli: pinậa-dãyaka,
người bố thí vật thực. Đoạn tiếp, TNM: Bố thí phần đoạn, cùng ý 
nghĩa.
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lên cũng tạo các công đức cũng bố thí phân-đàn)3, thì đời 
sau người ấy trước vui sau cũng vui.

“Này chư Tỳ-kheo, đó gọi là vì nhân duyên này trước 
khổ mà sau vui, cũng do nhân duyên này trước vui mà 
sau khổ, cũng do nhân duyên này trước khô sau cũng khô, 
cũng do nhân duyên này trước vui sau cũng vui.”

Tỳ-kheo bạch Phật:

“Quả vậy,4 bạch Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào muốn 
trước vui mà [656al] sau cũng vui thì nên hành bô thí đê 
cầu trước vui sau cũng vui.”

Thế Tôn bảo:

“Thật vậy, Tỳ-kheo, như những lời ông nói. Nếu có 
chúng sanh nào muốn thành tựu Niêt-bàn, và đạo A-la- 
hán cho đến Phật quả thì ở trong đó phải hành bô thí, tạo 
công đức.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xẩ-vệ.

Bấy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có bốn hạng người xuất hiện ở đời. Những gì là bốn?

3 Trong ngoặc, câu này để bản bỏ sót. Đây y theo TNM thêm vào.

4 Để bản: Duy nguyện BỀ®!. TNM: duy nhiên
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Hoặc có người thân vui tâm không vui; hoặc có người 
tâm vui thân không vui; hoặc có người tâm cũng không 
vui, thân cũng không vui; hoặc có người thân cũng vui 
tâm cũng vui.

“Những người nào thân vui tâm không vui? Ở đây, người 
phàm phu tạo phước, đối với bốn sự cúng dường như y 
phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, thuốc men trị bệnh, 
không gì thiếu thốn; nhưng không thoát các đường địa 
ngục, ngạ quỉ, súc sanh, cũng lại không thoát khỏi trong 
ác thú. Đây gọi là người thân vui tâm không vui.

“Những người nào tâm vui thân không vui? Chỉ những vị 
A-la-hán không tạo công đức. ơ  đây, trong bôn sự cúng 
dường, tự mình không thể tự lo xong, không bao giờ có 
được. Chỉ thoát khỏi các đường địa ngục, ngạ quỉ, súc 
sanh. Giống như Tỳ-kheo La-hán Duy Dụ.5 Đó gọi là 
người này tâm vui thân không vui.

“Những người nào thân cũng không vui, tâm cũng không 
vui? Là người phàm phu không tạo công đức, không thê 
có được bốn sự cúng dường như y phục, đồ ăn thức uống, 
giường nằm, thuốc men trị bệnh, lại không thoát khỏi các 
đường địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh. Đó gọi là người này 
thân cũng không vui, tâm cũng không vui.

“Những người nào thân cũng vui, tâm cũng vui? Chỉ cho 
các A-la-hán tạo công đức, bốn sự cúng dường không gì 
thiếu thốn như y phục, đồ ăn thức uống, giường chiếu, 
thuốc men trị bệnh. Lại thoát khỏi các đường địa ngục, 
ngạ quỉ, súc sanh. Đó chính là Tỳ-kheo Thi-ba-la6ế

5 La-hán Duy Dụ chưa rõ; các bản khác chép: ếỀ/ỂỈ'

6 Thi-ba-la P /Ể cli- Đồng nhất với Păli, Sĩvalĩ, được Phật tuyên
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“Này Tỳ-kheo, đó gọi là thế gian có bốn hạng người này. 
Cho nên Tỳ-kheo nên cầu phương tiện, như Tỳ-kheo Thi- 
ba-la.

“Các Tỳ-kheo hãy học những điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 3

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

[656b01] Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nay Ta sẽ nói về bốn phước của Phạm thiên.7 Sao gọi là 
bốn? Thiện nam tử, thiện nữ nhân nơi chưa dựng tháp8, ở 
nơi đó mà xây tháp. Đó gọi là phước thứ nhất của Phạm 
thiên. Lại nữa, thiện nam tò, thiện nữ nhân tu sửa chùa cũ. 
Đó gọi là phước thứ hai của Phạm thiên. Lại nữa, thiện 
nam tử, thiện nữ nhân tạo sự hòa họp Thánh chúng. Đó 
gọi là phước thứ ba của Phạm thiên. Lại nữa, khi Như 
Lai9 sắp chuyển Pháp luân, chư thiên, người đời khuyến 
thỉnh chuyển Pháp luân. Đó gọi là phước thứ tư của

Tăng nhất A-hàm

bố là đệ nhất lọi đắc cúng dường (aggam lãbhĩnarn), cf. A.i. 24. 
Xem kinh số 5 phẩm 4.
7 Tứ phạm chi phước đoạn dưới có khi nói: Phạm
thiên chi phước có khi nói thọ phạm chi phước 51

Có thể tương đương Pãli, brahmadeyya, tặng vật của Phạm 
thiên, được hiểu là tặng vật cao thượng nhất.
8 Nguyên Hán dịch: Thâu-bà Skt. stũpa (Pãli: thũpa).
9 Nguyên trong bản, đa-tát-a-kiệt.
146



Phẩm khổ lạc

Phạm thiên. Đó gọi là bốn phước của Phạm thiên.”

Lúc bấy giờ, có một Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng:

“Phước của Phạm thiên rốt ráo là nhiều hay ít?”

Thế Tôn bảo:

“Lắng nghe, lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ, nay Ta sẽ nói.” 

Các Tỳ-kheo đáp:

“Kính vâng.”

Thế Tôn bảo:

“Cõi Diêm-phù-đề10 từ Đông Tây, bảy ngàn do tuần, 
Nam Bắc hai vạn một ngàn do tuần, địa hình giống như 
chiếc xe. Ở trong đó, công đức có được của chúng sanh 
cũng bằng công đức của một vị Chuyển luân Thánh 
vương.

“Lại có cõi tên Cù-da-ni dọc ngang ba mươi hai vạn dặm, 
địa hình như nửa mặt trăng. Các Tỳ-kheo nên biết, công 
đức của nhân dân trong cõi Diêm-phù-đề và một Chuyển 
luân Thánh vương so với người ở đó thì chỉ bằng phước 
của một người thôi.

“Lại nữa, Tỳ-kheo, Phất-vu-đãi dọc ngang ba mươi sáu 
vạn dặm, địa hình vuông vức. Nếu tính phước của hai cõi 
Diêm-phù-đề và Cù-da-ni thì không bằng phước của một 
người cõi Phất-vu-đãi này.

“Tỳ-kheo nên biết, uất-đơn-viết, dọc ngang bốn mươi 
vạn dặm, địa hình giống như mặt trăng tròn. Nếu tính 
phước của nhân dân trong ba cõi trên thì cũng không

10 Nguyên Hán dịch: Diêm-phù-lý-địa ỊHl/ặMỈẾ, phiên âm Skt. 
Jambudvĩpa (Jambudĩpa).
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bằng phước của một người ở cõi uất-đơn-viết.

“Tỳ-kheo nên biết, nếu tính phước của nhân dân bốn 
thiên hạ, không bằng đức của Tứ thiên vương. Nêu tính 
phước nhân dân bốn thiên hạ cùng cõi Tứ thiên vương thì 
cũng không băng phước của cõi Tam thập tam thiên. Nêu 
tính phước của bốn thiên hạ, Tứ thiên vương, cùng Tam 
thập tam thiên, cũng không bằng phước của một vị Thích 
Đe-hoàn Nhân. Nếu tính phước của bốn thiên hạ, Tứ 
thiên vương, Tam thập tam cùng Thích Đe-hoàn Nhân, 
cũng không bằng phước một Diễm thiên. Nếu tính phước 
bốn thiên hạ, Tứ thiên vương, Tam thập tam, Thích Đê- 
hoàn Nhân cùng Diễm thiên thì cũng không bằng phước 
trời Đâu-suất. Nếu tính phước bốn thiên hạ ... cho đến 
phước trời Đâu-suất thì cũng không bằng phước trời Hóa 
tự tại. [656c01] Nêu tính phước bôn thiên hạ, cho đên 
trời Hóa tự tại cũng chẳng bằng phước trời Tha hóa tự tại. 
Nếu tính phước từ bốn thiên hạ cho đến cõi tròi Tha hóa 
tự tại cũng chẳng bằng phước đức của Phạm thiên vương.

“Tỳ-kheo nên biết, phước của Phạm thiên như vậy. Neu 
có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào cầu phước đó, theo 
đây mà suy lường. Cho nên, này Tỳ-kheo, muốn cầu 
phước Phạm thiên, nên tìm cầu phương tiện để thành tựu 
công đức này.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 4

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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Phẩm khổ lạc

“Chúng sanh có bốn loại thức ăn nuôi lớn chúng sanh.11 
Những gì là bốn? Đó là đoàn thực, hoặc lớn hay nhỏ; xúc 
thực12, niệm thực và thức thực. Đây là bôn loại thức ăn.

“Sao gọi là đoàn thực? Đoàn thực là như những thức ăn 
của người hiện nay, vật để đưa vào miệng có thê ăn. Đó 
gọi là đoàn thực.

“Sao gọi là xúc thực*? Xúc thực là chỉ cho y phục, lọng 
dù, hương hoa, sưởi lửa, dầu thơm hay sự tụ hội với phụ 
nữ, và những thứ khác được xúc chạm13 bởi thân thê. Đó 
gọi là xúc thực.

“Sao gọi là niệm thực? Tất cả những niệm tưởng, những 
gì được niệm tưởng, được tư duy trong ý, những gì được 
nói bởi miệng, hoặc được xúc bởi thân, cùng những pháp 
được ghi nhớ. Đó gọi là niệm thực.

“Sao gọi là thức thực? Những gì được niệm tưởng bởi 
thức, được nhận biết bởi ý, từ Phạm thiên làm đâu cho 
đến trời Phi tưởng phi phi tưởng, dùng thức làm thức ăn. 
Đó gọi là thức thực.

“Này Tỳ-kheo, đó gọi là có bốn loại thức ăn này. Chúng 
sanh do bốn loại thức ăn này mà lưu chuyên trong sanh

11 Xem Trường 8, kinh 9 Chúng tập (Tlnl, tr. 50c2): Bốn loại 
thức ăn E3fjillr; Đoàn thực xúc thực ỄHllí, niệm thực íằ llt , 
thức thực Tập dị 8 (tr. 400b2): Đoạn thực hoặc thô hoặc tế 
$kậiW M W S i\ xúc thực ỷ  tư thực S i ẫ # ;  thức thực t t í t  
Pãli, D 33 Sangĩti (R. iii. 228): cattãro ãhãrã- kabaỉikăro ãhãro 
oỊãriko vã sukhumo vã, phasso dutiyo, manosancetanã tatiyă, 
viMãnam catuttham.
12 Nguyên Hán dịch: Cánh lạc thực Được hiểu là những 
thứ tạo ra sự thoái mái cho xúc giác.
13 Nguyên Hán dịch: Cánh lạc 30Ệ:-
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tử, từ đòi này sang đời khác. Cho nên, này các Tỳ-kheo, 
hãy xả ly bốn loại thức ăn này.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SÓ 5

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có bốn loại biện tài.14 Những gì là bốn? Đó là nghĩa 
biện, pháp biện, từ biện và ứng biẹn.

“Sao gọi là nghĩa biện? Nghĩa biện là những điều nói ra 
của người này hay người kia, hoặc những điều nói ra từ 
trời, rồng, quỷ thần, [657a01] đều có thể phân biệt ý 
nghĩa của chúng. Đó gọi là nghĩa biện.

“Sao gọi là pháp biện? Mười hai bộ kinh mà Như Lai nói 
ra bao gôm: Khế kinh, Kỳ dạ, Phúng tụng, Nhân duyên, 
Thọ ký, Thí dụ, Bôn sanh, Bổn sự, Tự thuyết, Phương 
đăng, Hiệp tập, VỊ tăng hữu, cùng các pháp hữu vi, pháp 
vô vi, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, các pháp ấy thật không

Tăng nhất A-hàm

14 Tứ biện HÌỆ. Xem trên, kinh 9 phẩm 26: bốn biện tài. Cf. 
Câu-xả 27 (T29nl558, tr. 142a22): Bốn vô ngại giải (Skt. 
catasrah pratisamvidah), 1. pháp vô ngại giài /Ểfi±ỉịsf|ậ 
(dharma-pratisamvid); 2. nghĩa vô ngại giải ỆỀMMM  (artha-p.y 
3. từ vô ngại giải i f  (nirukti-p.); 4. biện vô ngại giải
ỈỊ§|$PP ịpratibhãna-p.).
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thể biến hoại, được tổng trì. Đó gọi là pháp biện.

“Sao gọi là từ biện?15 Như ở trước chúng sanh, lời nói dài 
hay ngắn,16 lời nói nam hay nữ,17 lời Phật, lời bà-la-môn, 
thiên long, quỷ thần; những lời được nói bởi a-tu-la, a- 
lưu-la, chân-đà-la nói cho họ;18 tùy theo căn nguyên của 
họ mà vì họ thuyết pháp. Đó gọi là từ biện.

“Sao gọi là ứng biện? Trong lúc thuyết pháp không có 
khiếp nhược, không có sợ hãi, hay khiên cho chúng bôn 
bộ hòa vui. Đó gọi là ứng biện.

“Nay Ta sẽ bảo các ngươi, phải như ông Ma-ha Câu-hy- 
la.19 Vì sao vậy? Vì Câu-hy-la có đủ bốn biện tài này, hay 
vì chúng bốn bộ mà rộng phân biệt giảng nói. Như hôm 
nay, Ta thấy trong các chúng, được bốn biện tài không có 
ai hơn được Câu-hy-la, như Như Lai có được bôn biện tài 
này. Này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tự 
bốn biện tài này.

15 Từ biện: Từ nguyên luận hay ngữ pháp luận. Cf. Pãli, Vin. ii. 
139: Có hai Tỳ-kheo, YameỊu và Tekula, cho rằng nhiêu Tỳ-kheo 
thuộc giai cấp thấp, đọc sai lời Phật về mặt ngữ pháp ( te sakãya 
niruttiyă buddha-vacanam dũsenti), họ không phân biệt đọc âm 
dài, âm ngắn, giống đực, giống cái, nên muốn chuẩn hóa lời Phật 
theo đúng ngữ pháp cho các Tỳ-kheo. Nhưng Phật không cho 
phép.
6 Hán: Trường đoản chi ngữ -ỄI£s;2L§§; các từ ngữ có âm dài, âm 

ngắn.
17 Nam ngữ, nữ ngữ H sn^clp , danh tò giống đực, giống cái.
18 Chỉ ngữ pháp khác nhau giữa các chủng loại, các địa phương, 
và giai cấp.
19 Ma-ha-câu-hy-la Păli: Mahã-Kotthika, được Phật 
khen là đệ nhất vô ngại giải ịpatisambhidãpattãnam, A.i. 24). 
Xem trên, kinh 3 phẩm 4.
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“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SÓ 6

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các 
Tỳ-kheo:

“Có bốn sự trọn không thể nghĩ bàn. Những gì là bốn? 
Chúng sanh không thể nghĩ bàn, thế giới không thể nghĩ 
bàn, quốc độ của loài rồng không thể nghĩ bàn, và cảnh 
giới Phật không thể nghĩ bàn.20 Vì sao vậy? Vì không do 
nơi này đưa đến tận diệt Niết-bàn.

“Vì sao chúng sanh không thể nghĩ bàn? Các chúng sanh 
này tò đâu đến? Đi về đâu? Lại từ đâu sinh khởi? Chết ở 
đây sẽ sinh về đâu? Chúng sinh không thể nghĩ bàn là 
như vậy.

“Vì sao thế giới không thể nghĩ bàn? Những người có tà 
kiến hoặc cho rằng thế giới đoạn diệt, thế giới chẳng 
đoạn diệt; thế giới hữu biên, thế giới vô biên; mạng tức là 
thân, mạng chẳng phải là thân; thế giới này do Phạm 
thiên tạo ra, hay các đại quỉ thần tạo ra?”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

20 Cf. A IV 77 Acinteyyasutta (R. ii. 80), bốn điều bất khả tư nghị 
(iacinteyyãni) : 1. cảnh giới Phật của chư Phật (buddhãnam 
buddhavisayo), 2. cảnh giới thiền của những người tu thiền 
{ịhãyissa jhãnavisayò), 3. dị thục của nghiệp (kammavipăko), 4. 
tư duy vê thê giới (ỉokacintã).
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[657b01]Phạm Thiên tạo nhân dân?
Quỉ thần tạo thế gian?
Hay thế gian tạo ra quỷ?
Lời này ai sẽ định?

Bị dục sân trói buộc,
Cả ba đểu đồng đang.
Tâm không được tự tại,
Thế tục có tai biến.

“Này Tỳ-kheo, thế gian không thể nghĩ bàn là như vậy.

“Vì sao cảnh giới rồng không thể nghĩ bàn? Mưa này là 
từ miệng rồng phun ra hay sao? Vì sao vậy? Vì những hạt 
nước mưa chẳng phải từ miệng rồng phun ra vậy. Vậy thì 
từ mắt, tai, mũi của rồng mà ra chăng? Điều này cũng 
không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Vì hạt nước mưa không 
phải là từ mắt, tai, mũi của rồng phun ra mà chỉ là những 
gì được niệm tưởng trong ý rồng. Neu niệm ác, cũng mưa; 
hay niệm thiện, cũng mưa. Do bản hành mà tạo mưa này. 
Sở dĩ như vậy, nay trong bụng núi Tu-di lại có trời tên là 
Đại Lực, biết được những ý nghĩ của tâm chúng sanh, 
cũng có thể tạo mưa. Nhưng mưa không ra từ miệng trời 
kia, hay ra từ mắt, tai, mũi mà đều do trời kia có thần lực 
nên có thể làm mưa. Cũng vậy, Tỳ-kheo, cảnh giới rồng 
không thể nghĩ bàn.

“Vì sao cảnh giới Phật quốc không thể nghĩ bàn? Thân 
Như Lai là do cha mẹ tạo ra chăng? Điều này cũng không 
thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Vì thân Như Lai hấp thụ các 
khí trời21, thanh tịnh không cấu uế. Là do người tạo ra 
chăng? Điều này cũng không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy?

21 ý niệm này không hề có trong tư tưởng Ấn độ, mà
có thể do nguời Hán diễn dịch.
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Vì vượt qua hành động con người. Thân Như Lai là thân 
Trời22 chăng? Điều này cũng không thể nghĩ bàn. Vì sao 
vậy? Vì thân Như Lai không thể tạo tác, chẳng phải chỗ 
chư thiên với tới. Thọ mạng Như Lai là ngắn chăng? 
Điều này cũng không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Vì Như 
Lai có bốn thần túc. Như Lai là trường thọ chăng? Điều 
này cũng không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Vì Như Lai 
xoay vần cùng khắp thế gian, cùng tương ưng với các 
phương tiện thiện xảo, nên thân của Như Lai không thể 
suy lường, không thể nói cao nói thấp, âm thanh cũng 
không thể đinh chuẩn Phạm âm Như Lai. Trí tuệ biện tài 
của Như Lai không thể nghĩ bàn, chẳng phải là chỗ nhân 
dân sánh bằng. Cảnh giới của Phật không thể nghĩ bàn 
như vậy.

“Như vậy, Tỳ-kheo, có bốn trường hợp này không thể 
nghĩ bàn, chẳng phải là chỗ người thường nghĩ bàn. 
Nhưng bổn sự này không có gốc rễ thiện, cũng chẳng do 
đây mà được tu phạm hạnh, không đưa đến được chốn an 
chỉ,23 [657c01] cho đến không đạt đến chỗ Niết-bàn. Chỉ 
khiến người tâm cuồng mê, ý thác loạn, khởi các nghi kết. 
Vì sao vậy?

“Các Tỳ-kheo nên biết, thuở quá khứ lâu xa, trong thành 
Xá-vệ này có một người bình thường suy nghĩ như vầy: 
‘Nay ta phải tư duy về thế giới.’ Rồi người kia ra khỏi 
thành Xá-vệ, ở cạnh một hồ sen, ngồi kiết già tư duy về 
thế giới: ‘Thế giới này thành thế nào? Hoại thế nào? Ai 
tạo thế giới này? Chúng sanh này từ đâu đến? Từ đâu

22 Để bản: Đại thân
23 Hưu tức xứ cũng dịch là tô tức xứ lậiEểS, sự phục hồi 
hơi thở bình thường; chỉ trạng thái an ổn của A-la-hán. Pãli: 
assănĩya-dhamma.
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xuất hiện? Sinh lúc nào?’ Khi người kia đang trầm tư, 
ngay lúc đó nó thấy trong ao nước có bốn binh chủng ra 
vào, nó nghĩ thầm: ‘Nay ta tâm cuồng mê, ý thác loạn, 
điều mà thế gian không có, nay ta thấy có.’ Người kia 
bèn trở vào thành Xá-vệ, đi trong một ngõ đường nói 
răng: ‘Các hiên giả nên biêt, điêu mà thế giới không có 
nay tôi thây có. ’

“Bấy giở, số đông người hỏi người kia: ‘Điều mà thế giới 
không có nay ông thây nó, là thế nào?’ Người kia trả lời 
mọi người: ‘Vừa qua, để tư duy rằng thế giới sinh từ đâu, 
tôi ra khỏi thành Xá-vệ, ở bên ao sen, trầm tư rằng thé 
giới từ đâu đến? Ai tạo ra thế giới này? Các loài chúng 
sanh này từ đâu đến? Do ai đã sanh ra? Khi mệnh chung, 
sẽ sanh về chỗ nào? Lúc tôi đang suy nghĩ, ngay lúc đó 
tôi thây trong ao nước có bôn binh chủng ra vào. Điêu mà 
thế giới không có nay tôi thấy có.’

“Khi ấy, mọi người bảo người kia: ‘Như ông thì thật 
cuồng ngu. Trong ao nước làm sao có thể có bốn binh 
chủng. Những người cuồng mê trong thế gian, ông là tối 
thượng. ’

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, Ta đã từng quán sát nghĩa 
này rôi cho nên bảo các ngươi vậy. Vì sao vậy? Vì đây 
chăng là công đức của gôc thiện, không khiên tu phạm 
hạnh được, cũng lại không dẫn đến được Niét-bàn xứ. 
Nhưng suy gẫm điều này, thời khiến con người tâm 
cuông, ý thác loạn. Song, các Tỳ-kheo nên biêt, người kia 
thật đã thây bôn binh chủng. Vì sao vậy? Vì xưa kia chư 
thiên và A-tu-la đánh nhau. Lúc đang đánh nhau, chư 
thiên đắc thắng, A-tu-la thua trận. Khi ấy, A-tu-la cảm 
thấy lo sợ, nên hóa thân cực nhỏ chui vào lỗ ngó sen, mắt 
Phật mới thấy được, ngoài ra chẳng có ai khác thấy đến.
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Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tư duy bốn đế. Vì sao vậy? 
Vì [658a01] bốn đế này có nghĩa, có lý, khiến tu phạm 
hạnh được, hành pháp Sa-môn, đến được Niết-bàn. Vì 
vậy, các Tỳ-kheo, hãy xả ly các pháp của thê gian này, 
nên tìm cầu phương tiện tư duy bốn đế.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 7

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ- 
đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có bốn thứ thần túc.24 Sao gọi là bốn? Đó là tự tại tam- 
muội hành tận thần túc, tâm tam-muội hành tận thần túc, 
tinh tấn tam-muội hành tận thần túc, và giới tam-muội 
hành tận thần túc.

“Sao gọi là tự tại tam-muội hành tận thần túc25? Nghĩa là 
những ai có tam-muội mà tự tại đối với những gì ý muốn, 
tâm ưa thích, khiến thân thể nhẹ nhàng, có thể ẩn thân 
cực nhỏ. Đó gọi là thần túc thứ nhất.

24 Bốn thần túc [Z3ĩệ5L. Cf. Trường 8 k. 9: Chúng tập (T ln l, tr. 
50cl7): Tư duy dục định diệt hành thành tựu ®'IHỄ&/ỀMÍTlíỉiẾ; 
tinh tấn định ý định iS/ĩE; tư duy định Pháp uẩn
4 (T26nl537, tr. 471cl3). *
25 Tự tại tam-muội hành tận thần túc ỀỊ Í E Pháp 
uẩn, ibid: Dục tam-ma-địa thắng hành thành tựu thần túc ỗtH H í 
m m i m m x . .  Pãli, D 33 Sangĩti (R. iii. 221); 
chandasamãdhipadhãna-
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“Sao gọi là tâm tam-muội hành tận thần túc26? Nghĩa là 
tâm biết pháp phổ biến khắp mười phương, vách đá đều 
vượt qua không gì trở ngại. Đó gọi là tâm tam-muội hành 
tận thần túc.

“Sao gọi là tinh tấn tam-muội hành tận thần túc27? Nghĩa 
là tam-muội này không có lười mỏi, cũng không sợ hãi, 
có ý dõng mãnh. Đó gọi là tinh tấn tam-muội hành tận 
thần túc.

“Sao gọi là giới tam-muội hành tận thần túc28? Những ai 
có tam-muội này biết những ý nghĩ trong tâm chúng sanh, 
lúc sanh lúc diệt, thảy đều biết cả; có tâm dục hay không 
có tâm dục, có tâm sân nhuế hay không có tâm sân nhuế, 
có tâm ngu si hay không có tâm ngu si, có tâm ganh ghét 
hay không có tâm ganh nghét, có tâm loạn hay không 
tâm loạn, có tâm hẹp hòi hay không có tâm hẹp hòi, có 
tâm rộng lớn hay không có tâm rộng lớn, có tâm hạn 
lượng hay không tâm hạn lượng, có tâm định hay không

26 Tâm tam-muội hành tận thần túc Pháp uẩn, 
ibid: Tâm tam-ma-địa thắng hành thành tựu thần túc 'IvHIỆIíÉI# 
ÍTỔCÌỀỈậÌl Pãli, ibid.,
cittasamădhipadhãnasankhãrasamannãgatam iddhipãdam 
bhãveti..
27 Tinh tấn tam-muội hành tận thần túc ỈẼHBtÍcÍTbÌ ĩ ỆâEÍ .
Pháp uẩn, : cần  tam-ma-địa thắng hành thành tựu thần túc

Tjĩ!cifcw.s.- Pãli, ibid., 3. 
vĩriyasamădhipadhãnasarikhãrasamannãgatam iddhipãdam 
bhãveti.
28 Giới tam-muội hành tận thần túc M HttÍTlHỆÂỄ- Pháp uẩn, 
ibid.: Quán tam-ma-địa thắng hành thành tựu thần túc H H H ỉỉte

Pãlì, ibid., vĩmamsãsamãdhipadhãna- 
sarikhãrasamannãgatam iddhipădam bhãveti.
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tâm định, có tâm giải thoát hay không tâm giải thoát, tất 
cả đều biết rõ. Đó gọi là giới tam-muội hành tận thần túc.

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, có bốn loại thần túc, nếu 
muốn biết những ý nghĩ trong tâm của tất cả chúng sanh, 
hãy tu hành bốn thần túc này.

“Các Tỳ-kheo hãy học những điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SÓ 8

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thể Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có bốn pháp sinh khởi ải.29 Khi Tỳ-kheo sinh khởi ái, 
nó liền khởi. Sao gọi là bốn? Tỳ-kheo do duyên y phục 
[658b01] nên có ái sinh khởi; do khất thực nên có ái sinh 
khởi; do chỗ nằm ngồi nên có ái sinh khởi; do thuốc men 
nên có ái sinh khởi. Này Tỳ-kheo, đó gọi là có bốn pháp 
này sinh khởi ái, có chỗ nhiễm đắm.

“Nếu trong đây Tỳ-kheo đắm trước y phục, Ta không nói 
người này. Vì sao vậy? Vì khi chưa được y, người ấy liền 
khởi sân nhuế, khởi tưởng niệm đắm trước.

“Ở đó Tỳ-kheo đắm trước thức ăn, Ta cũng không nói 
người này. Vì sao vậy? Vì khi chưa khất thực được, 
người ấy liền khởi sân nhuế, khởi tưởng niệm đắm trước.

Tăng nhất A-hàm

29 Bốn pháp ái khởi E3|EfỄ;2l/Ề- Cf. Pãli, A IV  Tanhuppãdasutta 
(R. ii. 10).
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“Ở đó Tỳ-kheo đắm trước chỗ nằm ngồi, Ta cũng không 
nói người này. Vì sao vậy? Vì khi chưa được giường chiếu, 
người ây liên khởi sân nhuế, khởi tưởng niệm đắm trước.

“Ở đó Tỳ-kheo đắm trước thuốc men, Ta cũng không nói 
người này. Vì sao vậy? Vì khi chưa được thuốc men, 
người ấy liền khởi sân nhué, khởi tưởng niệm đắm trước.

“Tỳ-kheo nên biết, nay Ta sẽ nói hai việc về y phục: 
Đáng thân cận, và không nên thân cận.

“Sao gọi là đáng thân cận? Sao gọi là không nên thân cận? 
Nêu khi được y phục, vì quá ái trước y phục nên khởi 
pháp bât thiện; đây không nên thân cận. Nêu khi được y 
phục mà khởi thiện pháp, tâm không ái trước; đây nên 
thân cận. Nêu khi khất thực mà khởi pháp bất thiện; đây 
không nên thân cận. Nếu lúc khất thực khởi pháp thiện; 
đây nên thân cận. Nếu được giường nằm, chỗ ngồi, mà 
khởi pháp bất thiện; đây không nên thân cận. Nếu được 
giường năm, chô ngôi, mà khởi pháp thiện; đây cũng nên 
thân cận. Đôi với thuốc men cũng như vậy. Cho nên, này 
các Tỳ-kheo, nên thân cận pháp thiện, trừ bỏ pháp ác.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy, để cho muốn 
khiến đàn-việt thí chủ kia được công đức, hưởng phước 
vô cùng, được cam lồ tịch diệt.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Yphục để bố thỉ,
Thức ăn, chỗ nằm ngồi,
Trong đó chớ khởi ái,
Chăng sanh các thê giới.

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.
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KINH SỐ 9

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nay có bốn con sông lớn, nước từ ao A-nậu-đạt chảy 
ra.30 Những gì là bốn? Đó là Hằng-già,31 Tần-đầu32, Bà- 
xoa33 và Tư-đà34. Nước Hằng-già kia phát nguyên từ cửa 
khẩu Ngưu đầu,35 chảy về hướng Đông. Sông Tân-đâu 
[658c01] phát nguyên từ cửa khẩu Sư tử,36 chảy về hướng 
Nam. Sông Tư-đà phát nguyên từ cửa Tượng khâu,37 
chảy về hướng Tây. Sông Bà-xoa phát nguyên từ cửa Mã 
khẩu,38 chảy về hướng Bắc. Bấy giờ, nước của bốn con 
sông lớn sau khi chảy quanh ao A-nậu-đạt, rồi sông 
Hằng-già chảy vào biên Đông, sông Tân-đâu chảy vào 
biển Nam, sông Bà-xoa chảy vào biên Tây, sông Tư-đà 
chảy vào biển Bắc. Sau khi bốn con sông lớn này chảy 
vào biển rồi, không còn tên gọi trước nữa mà chỉ gọi 
chung là biển.

“Ở đây cũng vậy, có bốn chủng tánh. Bốn chủng tánh ấy 
là gì? Đó là sát-lợi, bà-la-môn, gia chủ và cư sĩ. Y chỉ 
Như Lai, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo,

30 Xem Trưcmg 18, kinh Thế ký, phẩmDiêm-phù-đề.
31 Hằng già Skt. Gangã.
32 Tân-đầu $TÌf. Skt. Shintu (Pãli: Shindu).
33 Bà-xoa ậ lX -  Skt. Vakẹu.
34 Tư-đà f lM .  Skt. Sitã.
35 Ngưu đầu khẩu Pãli: Usabhamukha.
36 Sư tử khẩu Ẽ iẸíD - Pãli: Sĩhamukha.
37 Tượng khẩu HcEl. Pãli: Hatthimukha.
38 Mã khẩu u n .  Pãli: Asamukha.
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bấy giờ không còn dòng họ cũ nữa mà chỉ gọi là Sa-môn 
đệ tử Thích-ca. Vì sao vậy? Vì chúng Như Lai cũng như 
biển lớn, bốn đé cũng như bốn sông lớn, diệt trừ kết sử 
khiến vào thành Niết-bàn vô úy. Cho nên, này các Tỳ- 
kheo, những ai trong bốn chủng tộc, cạo bỏ râu tóc, với 
lòng tin kiên cố, xuất gia học đạo, họ sẽ diệt tên họ trước 
kia, tự gọi là đệ tử Thích-ca. Vì sao vậy? Vì nay Ta chính 
là con của họ Thích-ca, tò dòng họ Thích xuất gia, học đạo.

“Các Tỳ-kheo nên biết, muốn nói về ý nghĩa của con đẻ, 
phải gọi là Sa-môn con nhà họ Thích. Vì sao vậy? Vì 
sinh đều từ Ta sinh ra, từ pháp mà khởi, từ pháp mà 
thành.39 Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương 
tiện để được làm con nhà họ Thích.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 10

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có bốn loại tâm. Những gì là bốn? Đó là từ, bi, hỷ, xả. 
Vì sao được gọi là Phạm trụ?40

“Các Tỳ-kheo nên biết, có Phạm, Đại Phạm tên là 
Thiên,41 không ai ngang bằng, không có ai trên hơn,

39 Nghĩa là được hóa sanh từ pháp.
40 Nguyên Hán: Phạm đường Thường nói là Phạm trú. Pãli: 
Brahmavihãra.
41 Thiên một nghìn; Pãli: Sahampati (Skt. Sahãmpati), Chúa
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thống lãnh ngàn quốc giới, cung điện nơi đây gọi là 
Phạm trụ.

“Tỳ-kheo, thế lực mà bốn Phạm trụ này có được, là có 
thể quan sát hàng nghìn quốc giới này, cho nên được gọi 
là Phạm trụ. Cho nên, này các Tỳ-kheo, nêu có Tỳ-kheo 
nào muốn vượt qua các trời Dục giới mà lên địa vị vô 
dục, chúng bốn bộ kia nên tìm cầu phương tiện thành tựu 
bốn Phạm trụ này.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.42

Tăng nhất A-hàm

của thế giói Saha (Skt. Sahã-loka: Thế giói Ta-bà hay Sa-bà); 
cũng thường gọi là Thê giới chủ. Từ Skt. saha, trong Hán dịch 
thường hiểu là kham nhẫn ỈH S  (< sahati); ở đây, Hán dịch hiểu 
Sahã (Skt.) là sahaảra (Pãli: sahasa)-. số một nghìn.
42 Bàn Hán, hết quyển 21.
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30. PHẨM TU-ĐÀ

KINH SỐ 1

[659a06] Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại núi Ba-sa,1 nước Ma-kiệt cùng 
chúng năm trăm đại Tỳ-kheo.

Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, Thế Tôn ra ngoài tịnh thất 
kinh hành. Lúc đó, sa-di Tu-đà2 kinh hành theo sau Thế 
Tôn. Bấy giờ, Thế Tôn quay lại hỏi sa-di:

“Nay Ta muốn hỏi nghĩa ngươi. Hãy lắng nghe và suy 
nghĩ kỹ!”

Sa-di Tu-đà đáp:

“Kính vâng, Thế Tôn!”
r pl Á  r p  ộ  1 ?Thê Tôn bảo:

“Có sắc thường và sắc vô thường, chúng là một nghĩa 
hay là nhiêu nghĩa?”

Sa-di Tu-đà bạch Phật:

“Có sắc thường và sắc vô thường, nghĩa này nhiều, chẳng 
phải một nghĩa. Sở dĩ như vậy là vì sắc thường ở trong và 
săc vô thường ở ngoài, vì vậy cho nên nghĩa chúng có 
nhiêu, chăng phải là một.”

Thế Tôn bảo:

“Lành thay, lành thay, Tu-đà, như những lời ngươi đã 
khéo nói nghĩa này. sắc thường, sắc vô thường, nghĩa

1 Ba-sa sơn [±I, chưa rõ ở đâu.
2 Tu-đà ịMPẼ- Skt. Sodayin; xem cht. 5 dưới.



này nhiều, không phải một nghĩa. Thế nào, Tu-đà, nghĩa 
hữu lậu, nghĩa vô lậu, là một nghĩa hay nhiều nghĩa?”

Sa-di Tu-đà thưa:

“Nghĩa hữu lậu, nghĩa vô lậu, là nhiều, không phải một 
nghĩa. Sở dĩ như vậy là vì nghĩa hữu lậu là kết sử sinh tử, 
nghĩa vô lậu là pháp Niết-bàn. Vì vậy cho nên nghĩa có 
nhiều, không phải một nghĩa.”

Thế Tôn bảo:

“Lành thay, lành thay, Tu-đà, như những gì ngươi đã nói. 
Hữu lậu là sinh tử, vô lậu là Niét-bàn.”

Thế Tôn lại hỏi:

“Pháp tụ, pháp tán, là một nghĩa hay là nhiều nghĩa?” 

Sa-di Tu-đà bạch Phật rằng:

“Sắc của pháp tụ, sắc của pháp tán, [659b01] nghĩa này 
là nhiều, không phải một nghĩa. Sở dĩ như vậy là vì săc 
của pháp tụ là thân tứ đại; săc của pháp tán là khô tận đê. 
Vì vậy nên nói nghĩa có nhiều, không phải một nghĩa.”

Thế Tôn bảo:

“Lành thay, lành thay, Tu-đà, như những gì ngươi đã nói. 
Sắc của pháp tụ, sắc của pháp tán có nhiều nghĩa, không 
phải một nghĩa.

“Thế nào, Tu-đà, nghĩa thủ3, nghĩa uẩn là một nghĩa hay 
có nhiều nghĩa?”

Sa-di Tu-đà bạch Phật rằng:

“Nghĩa của thủ cùng uẩn có nhiều, không phải một nghĩa.

Tăng nhất A-hàm

3 Thọ, tức thủ hay chấp thủ. Pãli, upãdana. 
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Phẩm Tu-đà

Sở dĩ như vậy là vì thủ thì vô hình không thể thấy; uẩn 
thì có sắc có thể thấy. Vì vậy cho nên có nhiều nghĩa, 
không phải một nghĩa.”

Thế Tôn bảo rằng:

“Lành thay, lành thay, Tu-đà, như những gì ngươi đã nói. 
Nghĩa của thủ, của uẩn; có nhiều nghĩa, chẳng phải một.”

Thế Tôn lại hỏi:

“Có tự, không có tự,4 có nhiều nghĩa không phải một 
nghĩa.

Sa-di bạch Phật:

“Hữu tự, vô tự có nhiều nghĩa, chẳng phải một nghĩa. Sở 
dĩ như vậy là vì có tự là kết sinh tử, không có tự là Niết- 
bàn. Cho nên nói có nhiều nghĩa, chẳng phải một nghĩa.” 
Thế Tôn bảo rằng:

“Lành thay, lành thay, Tu-đà, như những gì ngươi đã nói. 
Có tự là sinh tô, không có tự là Niết-bàn.”

Thế Tôn lại hỏi:

“Thế nào, Tu-đà, vì sao nói có tự là sinh tử, không có tự 
là Niết-bàn?”

Sa-di bạch Phật:

“Có tự thì có sinh có tử, có tận cùng, có khởi thủy. 
Không có tự thì không sinh không tử, không tận cùng, 
không khởi thủy.”

Thế Tôn bảo rằng:

4 Hữu tự, vô tự chưa rõ. Có lẽ Skt. sa-aksaya (Pãli: sa-
akkhaya): “Hữu tận”, nhưng Hán đọc là sa-aksara: Hữu tự.
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“Lành thay, lành thay, Tu-đà, như những gì ngươi đã nói. 
Có tự là pháp sinh tò; không có tự là pháp Niết-bàn.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Sa-di tiếp:

“Ngươi khéo nói những lời này. Nay Ta cho phép ngươi 
làm đại Tỳ-kheo5.”

Bấy giờ, Thế Tôn trở về giảng đường Phổ tập bảo các 
Tỳ-kheo:

“Đất nước Ma-kiệt rất được thiện lợi, nên khiến sa-di Tu- 
đà đến đất nước này. Ai đem y phục, đồ ăn thức uống, 
giường nằm, thuốc men trị bệnh cúng dường cũng sẽ 
được thiện lợi. Cha mẹ sinh ra ông cũng được thiện lợi, 
vì đã sinh ra Tỳ-kheo Tu-đà này. Nếu Tỳ-kheo Tu-đà 
sinh vào gia đình nào, gia đình đó được đại hạnh này. 
Nay Ta bảo các Tỳ-kheo, hãy học như Tỳ-kheo Tu-đà. Vì 
sao như vậy? Vì Tỳ-kheo Tu-đà này rất là thông minh, 
thuyết pháp thông suốt, cũng không khiếp nhượcệ Cho 
nên, này các Tỳ-kheo, hãy học như Tỳ-kheo Tu-đà. Các 
Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi nghe như vầy:

5 Cf. Câu-xảJ4 (T29nl558, tr. 74cl): Tô-đà-di HPhỉH, đắc giói 
cụ túc do khéo trả lời. Câu-xá luận kỷ 14 (T41nl821, tr. 222Ồ25), 
và Câu-xả luận sở  14 (T41nl822, tr. 643c23) đều nói, sa-di Tô- 
đà-di mới 7 tuổi đắc giới cụ túc, do khéo trà lời. Phật hỏi Tô-đà- 
di: “Nhà ngươi ở đâu?” Tô-đà-di đáp: “Ba cõi không nhà.” Skt. 
Sodãyin (Koẳa-bhãsya). Không tìm thấy đồng nhất trong văn hệ 
Pãli.
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Phẩm Tu-đà

Một thời, đức Phật trú tại Ca-lan-đà, trong Trúc viên, 
thành La-duyệt, [659c01] cùng chúng năm trăm đại Tỳ- 
kheo. Bấy giờ, Thế Tôn nói pháp cho vô sô chúng vây 
quanh trước sau. Khi ấy, có một trượng lão Tỳ-kheo ở 
trong chúng này duỗi chân về phía Thế Tôn mà ngủ. Sa- 
di Tu-ma-na bấy giờ mới lên tám, ngôi kiêt già, chú niệm 
trước mắt, cách Thế Tôn không xa. Bấy giờ, Thê Tôn đưa 
mắt nhìn trưởng lão Tỳ-kheo đang duỗi chân mà ngủ; lại 
nhìn sa-di ngồi thẳng tư duy. Thế Tôn sau khi thấy vậy, 
liền nói kệ này:

Được gọi là Trưởng lão 
Chưa hầrt do râu tóc.
Tuổi tác dù đã lớn,
Không khỏi làm việc ngu.6

Ai có pháp kiến đế,
Không gây hại sinh linh,
Xả các hành ô uế,
Đỏ gọi là Trưởng lão.7

Nay Ta gọi Trưởng lão,
Không vì xuất gia trước.
Ai cỏ nghiệp gốc thiện,
Phân biệt nơi chánh hành;

Dù tuổi trẻ ẩu niên,

6 Cf. Dhp. 260: na tena thero hoti yen ’assapalitam siro, 
paripakko vayo tassa moghạịinno 'ti vuccati/ không phải do đâu 
bạc mà được gọi là trưởng lão; chỉ do suy lão chín rục, đó được 
gọi là già ngu.

Cf. Dhp. 261: yamhi saccam ca dhammo ca, ahimsã sannamo 
damo, sa ve vantamalo dhĩro thero iti pavuccati/ ai có chân lý, có 
pháp, bất hại, tự chế, tự điều phục, rủ sách cáu bẩn, có trí tuệ, 
người ấy được gọi là trưởng lão.
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Các căn không thủng, sứt,
Đó mới gọi trưởng lão,
Phân biệt hành chánh pháp.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Các ngươi có thấy trưởng lão duỗi chân mà ngủ không?”

Các Tỳ-kheo thưa:

“Thật vậy, bạch Thế Tôn, chúng con đều thấy.”

Thế Tôn bảo:

“Trưởng lão Tỳ-kheo này trong vòng năm trăm năm 
thường làm thân rồng. Nay mà mạng chung cũng sẽ sinh 
vào trong loài rông. Sở dĩ như vậy là vì không có lòng 
cung kính đôi với Phật, Pháp và Thánh chúng, sau khi 
thân hoại mạng chung sẽ sinh vào loài rồng. Các ngươi 
có thấy sa-di Tu-ma-na tuổi vừa lên tám, ngồi thẳng tư 
duy, cách Ta không xa không?”

Các Tỳ-kheo thưa:

“Thật vậy, bạch Thế Tôn.”

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Sa-di này, ngay sau đây bảy ngày sẽ đạt được bốn thần 
túc, cùng đắc pháp bốn đế, được tự tại trong bốn thiền, 
khéo tu bốn chánh đoạn. Sở dĩ như vậy là vì sa-di Tu-ma- 
na này có lòng cung kính đối với Phật, Pháp và Thánh 
chúng. Vì vậy cho nên, các Tỳ-kheo hãy luôn luôn siêng 
năng cung kính Phật, Pháp và Thánh chúng. Các Tỳ-kheo, 
hãy học điêu này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

Tăng nhất A-hàm
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Phẩm Tu-đà

KINH SỐ 3

[660a01] Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm 
mươi đại Tỳ-kheo.

Bấy giờ, có gia chủ tên cấp Cô Độc8 lắm tiền nhiều của, 
vàng bạc, trân bảo, xa-cừ, mã não, trân châu, hổ phách, 
thủy tinh, lưu ly, voi ngựa, trâu dê, nô tì, tôi tớ không thể 
kể hết. Lúc ấy, trong thành Mãn phú9 có gia chủ tên Mãn 
Tài10 cũng lắm tiền nhiều của, xa cừ, mã não, trân châu, 
hổ phách, thủy tinh, lưu ly, voi ngựa, trâu dê, nô tì, tôi tớ 
không thể đếm hết. Thuở nhỏ, ông là bạn cũ tốt của cấp 
Cô Độc, yêu kính nhau, chưa từng quên nhau. Gia chủ 
Cấp Cô Độc thường xuyên có mấy nghìn vạn hàng hóa 
trân quý đê mua bán trong thành Mãn phú kia, nhờ gia 
chủ Mãn Tài quản lý, kinh doanh. Gia chủ Mãn Tài cũng 
có mấy nghìn vạn hàng hóa trân quý để mua bán tại trong 
thành Xá-vệ, nhờ gia chủ cấp Cô Độc quản lý, kinh doanh.

Bấy giờ, Cấp Cô Độc có người con gái tên là Tu-ma-đề,11 
nhan sắc xinh đẹp như màu hoa đào, hiếm có trên đời.

8 A-na-bân-để.
9 Mãn phú /SUI, xem cht. dưới.
10 Mãn Tài No 130: gia chủ Mô-thi-la thành Phước 
tăng . No 129 nói ông này là quốc vương của Nan quốc m

tên là Phân-pha-đàn ỷỳẸMẼ.. Cf. Dvy. 402, tên thành phố 
này là Pundavardhana (Mãn phú), mà No 130 đọc là 
Punyavardhana (Phước tăng).
11 Tu-ma-đề No 130: Thiện Vô Độc NO 129: 
Tam-ma-kiệt Eĩ0'iiự. Dvy. 402, cô này tên là Sumãgadhã. Pãli: 
CũỊa-Subhaddhã.
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Gia chủ Mãn Tài có một ít việc đến thành Xá-vệ, đến nhà 
gia chủ Cấp Cô Độc. Đến nơi, ông ngồi trên chỗ ngồi dọn 
sẵn. Khi ấy, cô gái Tu-ma-đề từ trong phòng riêng ra. 
Trước tiên, cô quỳ lạy cha mẹ, sau quỳ lạy gia chủ Mãn 
Tài, rồi về phòng riêng lại.

Gia chủ Mãn Tài sau khi thấy con gái Tu-ma-đề nhan sắc 
xinh đẹp, như màu hoa đào hiếm có trên đời, bèn hỏi Gia 
chủ Cấp Cô Độc:

“Đây là con gái nhà ai?”

Cấp Cô Độc đáp:

“Cô gái vừa rồi là con đẻ của tôi.”

Gia chủ Mãn Tài nói:

“Tôi có đứa con trai nhỏ chưa có hôn ước. Cô có thể làm 
dâu nhà tôi được không?”

Gia chủ Cấp Cô Độc liền đáp:

“Việc này không nên.”

Gia chủ Mãn Tài nói:

“Vì lẽ gì mà việc này không nên? Vì giòng họ hay vì của 
cải?”

Gia chủ Cấp Cô Độc đáp:

“Giòng họ, của cải, đều tương xứng. Nhưng việc ông thờ 
phụng thần linh không giống với tôi. Con gái tôi thờ Phật, 
đệ tử Thích-ca. Còn các ông thờ dị học ngoại đạo. Vì vậy 
cho nên không theo ý ông được.”

Gia chủ Mãn Tài nói:

“Việc thờ phụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ tế tự riêng. 
Việc thờ ai của con gái ngài, cô ây sẽ tự cúng dường

Tăng nhất A-hàm
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riêng.”

Gia chủ Cấp Cô Độc đáp:

“Con gái tôi nếu phải gả cho nhà ông, tài bảo [660b01] 
bỏ ra không thể kể xiết. Gia chủ cũng phải bỏ ra tài bảo 
không thể kể hết.”

Gia chủ Mãn Tài nói:

“Nay ông đòi bao nhiêu tài bảo?”

Gia chủ Cấp Cô Độc đáp:

“Nay tôi cần sáu vạn lượng vàng.”

Gia chủ Mãn Tài liền trao ngay cho sáu vạn lượng vàng. 
Gia chủ Cấp Cô Độc lại nghĩ thầm: “Ta đã tìm cách từ 
khước trước, nhưng vẫn không thể ngăn cản được.” Ông 
nói với gia chủ kia rằng:

“Nếu tôi gả con gái, tôi phải đi hỏi Phật. Nấu Thế Tôn có 
dạy bảo điều gì, tôi sẽ làm theo.”

Bấy giờ, gia chủ cấp Cô Độc lấy cớ có công việc cần đi 
một lát. Ông ra khỏi cửa, đi đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, 
đảnh lễ sát chân Phật, rồi đứng qua một bên. Bấy giờ, gia 
chủ Cấp Cô Độc bạch Thế Tôn:12

“Con gái Tu-ma-đề của con được Gia chủ Mãn Tài trong 
thành Mãn phú cầu hôn. Con có nên gả hay không nên gả?”

Thế Tôn bảo:

“Neu con gái Tu-ma-đề về nước kia, sẽ mang lại nhiều 
lợi ích, độ thoát nhân dân không thể kể hết.”

Phẩm Tu-đà

12 Truyền thuỵết Pãli. Sớ giải Dhp. iii. 465, nói ông là phú hộ 
Ugga ở thị trân Ugganagara. Sớ giải A. IV 24 KãỊakãrãmasutta, 
sớ giải nói, ông này là KãỊaka ở Sãketa.
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Bấy giờ, gia chủ cấp Cô Độc nghĩ thầm: “Thế Tôn đã 
dùng trí phương tiện bảo nên gả sang nước kia.” Rồi ông 
đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng, và cáo 
lui. về đến nhà, ông sai bày biện các loại đồ ăn thức 
uống ngon ngọt thết đãi gia chủ Mãn Tài.

Gia chủ Mãn Tài nói:

“Tôi đâu cần sự ăn uống này. Nhưng ông có gả con gái 
cho con tôi?”

Gia chủ Cấp Cô Độc nói:

“Đã muốn vậy, tôi thuận theo ý ông. Mười lăm ngày sau 
bảo con trai ông đến đây.”

Nói những lời như vậy xong, cáo lui từ giả.

Bấy giờ, gia chủ Mãn Tài sửa soạn đầy đủ những vật cần 
thiết, đi xe lông chim báu đến trong khoảng tám mươi do 
tuần13. Gia chủ cấp Cô Độc lại trang điểm cho con gái 
mình, tắm gội xông hương, đánh xe lông chim báu đưa 
con gái đi đón con trai gia chủ Mãn Tài. Giữa đường họ 
gặp nhau. Khi gia chủ Mãn Tài nhận được cô gái, ông 
liền đưa về trong thành Mãn phú.

Bấy giờ, nhân dân trong thành Mãn phú có ra hạn chế: 
“Trong thành này, nếu có người nữ nào đem gả cho 
người nước khác thì sẽ chịu hình phạt nặng. Neu lại đến 
nước khác hỏi vợ đem vào nước thì cũng chịu hình phạt 
nặng.” Trong nước ấy có sáu nghìn bà-la-môn. Người 
trong nước đều tuân theo hạn chế này. Có điều lệ: “Neu 
ai phạm luật thì phải đãi cơm cho sáu nghìn bà-la-môn.”

Bấy giờ, gia chủ Mãn Tài tự biét mình đã phạm luật, nên

Tăng nhất A-hàm

13 Do-diên. 
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đãi cơm cho sáu nghìn bà-la-môn. Song, món ăn của các 
bà-la-môn đều dùng thịt heo, canh thịt heo và [660c01] 
rượu được chưng lại. Y phục của các bà-la-môn thì hoặc 
bằng giạ trắng, hoặc bằng lông thú. Nhưng theo pháp của 
các bà-la-môn, khi vào nước thì phải lấy y vắt lên vai 
phải, để lộ nửa thân.

Bấy giờ, gia chủ bạch:

“Đã đến giờ, cơm nước đã đủ.”

Khi ấy, sáu nghìn bà-la-môn đều vắt xiêm y một bên, để 
lộ nửa thân, vào nhà gia chủ. Gia chủ thấy các bà-la-môn 
đến, ông bò trên đầu gối đến rước đón, và làm lễ cung 
kính. Bà-la-môn lớn nhất đưa tay khen tốt, ôm cổ gia chủ, 
rồi đến chỗ ngồi. Các bà-la-môn khác tùy theo thứ lớp 
mà ngồi.

Sau khi sáu nghìn bà-la-môn đã định chỗ ngồi xong, gia 
chủ bảo cô Tu-ma-đề rằng:

“Con hãy sửa soạn ra làm lễ thầy chúng ta.”

Cô Tu-ma-đề thưa:

“Thôi, thôi, Đại gia! Con không thể làm lễ những vị khỏa 
thân được.”

Gia chủ nói:

“Đây không phải là những vị khỏa thân, không biết xấu 
hổ. Nhưng những y phục mặc này là pháp phục của họ.”

Cô Tu-ma-đề thưa:

“Đây là những người không biết hổ thẹn, tất cả đều để lộ 
thân hình ra bên ngoài. Có dùng pháp phục gì đâu. Xin 
Gia chủ nghe con. Thế Tôn cũng nói có hai nhân duyên 
của việc mà người đời quí là có tàm, có quý. Nếu không
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CÓ hai việc này, năm hạng người thân như cha, mẹ, anh, 
em, giòng họ, thảy đều không phân biệt người trên, kẻ 
dưới. Nếu như vậy cũng đồng như các loài gà, chó, heo, 
dê, lừa, loa, đều không có tôn ti. Do có hai pháp này ở 
thế gian nên biết có tôn ti trật tự. Nhưng những người 
này bỏ hai pháp này, giống như cùng loại với gà, chó, 
heo, dê, lừa, loa. Thật tình con không thể làm lễ họ được.”

Chồng Tu-ma-đề bảo vợ:

“Nay cô hãy đứng lên làm lễ thầy chúng ta. Những vị này 
đều là Trời mà tôi phụng sự.”

Cô Tu-ma-đề đáp:

“Hãy thôi đi công tử. Tôi không thể làm lễ những người 
lõa hình không biết hổ thẹn này. Nay tôi là người làm lễ 
lừa, chó sao!”

Người chồng lại nói:

‘Thôi, thôi, quí nữ, chớ nói vậy. Hãy giữ miệng cô, chớ 
có xúc phạm. Họ cũng chẳng phải lừa, lại chẳng phải dối 
gạt, nhưng những thứ họ đang mặc chính là pháp y.”

Bấy giờ, cô Tu-ma-đề rơi lệ khóc lóc, nhan sắc biến đổi, 
và nói như vầy:

“Cha mẹ năm thân của tôi thà chịu hủy hoại thân hình, 
phân thây năm đoạn14 mà chết, nhất định không rơi vào tà 
kiến này.”

Lúc đó, sáu nghìn bà-la-môn, đồng lớn tiếng nói:

“Thôi, thôi, Gia chủ! [661a01] Có gì khiến con tiện tì này

Tăng nhất A-hàm

14 Để bản: Ngũ khắc E M - TNM: Ngũ ngoan 3Ĩ7PỊị. Hình phạt 
chặt 2 tay, 2 chân và chém đầu.
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mắng chửi như vậy? Neu có thỉnh mời, đúng giờ hãy bày 
biện đồ ăn thức uống ra đi!”

Gia chủ cùng chồng Tu-ma-đề bấy giờ bày biện thịt heo, 
canh thịt heo, rượu chưng lại, khiến sáu nghìn Bà-la-môn 
đều ăn đầy đủ. Các bà-la-môn ăn xong, bàn luận chút ít, 
rồi đứng lên ra về.

Khi ấy, gia chủ Mãn Tài ở trên lầu cao, phiền oán sầu 
hận, ngồi tư duy một mình: “Nay ta đem cô gái này về 
liền bị phá nhà, không khác nào làm nhục nhà cửa ta.”

Trong lúc đó, có bà-la-môn tên Tu-bạt, đã đạt ngũ thông 
và đắc tứ thiền. Gia chủ Mãn Tài tỏ ra quí trọng. Bà-la- 
môn Tu-bạt nghĩ thầm: “Ta cùng gia chủ xa nhau đã lâu 
ngày, nay hãy ghé thăm.” Bà-la-môn vào thành Mãn phú 
đến nhà gia chủ, hỏi người giữ cửa rằng:

“Gia chủ nay đang làm gì?”

Người giữ cửa đáp:

“Gia chủ ở trên lầu, đang rất sầu ưu. Rất không thể nói 
chuyện.”

Bà-la-môn bèn đi tắt lên trên lầu, gặp gia chủ. Bà-la-môn 
hỏi Gia chủ:

“Cớ gì mà ông sầu ưu đến như vậy? Không phải bị huyện 
quan, trộm cướp, tai biến nước lửa gây ra chăng? Cũng 
không phải trong nhà không hòa thuận chăng?”

Gia chủ đáp:

“Không có tai biến huyện quan, trộm cướp. Nhưng trong 
gia đình có chút chuyện nhỏ không như ý.”

Bà-la-môn hỏi:

“Mong được nghe câu chuyện ấy, và do bởi duyên cớ gì.”

PhẩmTu-đà
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Gia chủ đáp:

“Hôm qua, tôi cưới vợ cho con trai, lại phạm luật nước, 
thân tộc bị nhục. Có mời các thầy đến nhà, bảo vợ con 
trai ra làm lễ mà nó không vâng lời.”

Bà-la-môn Tu-bạt nói:

“Cưới hỏi gần xa, nhà cô này ở nước nào?”

Gia chủ đáp:

“Cô này là con gái của gia chủ cấp Cô Độc trong thành 
Xá-vệ.

Khi bà-la-môn Tu-bạt nghe những lời này rồi, ngạc nhiên 
kinh dị, hai tay bịt tai nói rằng:

“Ối chao! Gia chủ! Quá kỳ lạ! Chuyện hiếm có! Cô này 
vẫn còn sống, không tự sát, không gieo mình xuống lầu, 
thì thật là may lớn. Vì sao vậy? Vì Thầy mà cô này 
phụng thờ đều là người phạm hạnh. Hôm nay mà còn 
sống thì thật là chuyện lạ!”

Gia chủ nói:

“Tôi nghe những lời của ngài lại muốn phì cười. Vì sao 
vậy? Ngài là dị học ngoại đạo, tại sao khen ngợi hạnh của 
Sa-môn dòng họ Thích? Thầy của cô này phụng thờ có 
oai đức gì? Có thần biến gì?”

Bà-la-môn đáp:

“Gia chủ! Muốn nghe thần đức của Thầy cô này chăng? 
Nay tôi sẽ kể sơ nguồn gốc này.”

Gia chủ nói:

“Mong được nghe [661b01] nói về điều đó.”

Bà-la-môn nói:
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“Trước kia, khi sống tại bắc Tuyết sơn, tôi đi khất thực 
trong nhân gian. Được thức ăn rồi, tôi bay đến suối A- 
nậu-đạt. Lúc trời, rồng, quỷ thần ở đó từ xa thấy tôi đến, 
đều cầm đao kiếm đến chỗ tôi cùng bảo tôi rằng: ‘Tiên sĩ 
Tu-bạt, chớ đến bên suối này, chớ làm bẩn suối này. Neu 
không nghe lời ta, ta lấy ngay mạng sống của ông.’

“Tôi nghe những lời này, liền đi khỏi suối này không xa 
mà ăn. Gia chủ nên biét, Thầy cô này phụng thờ có người 
đệ tử nhỏ nhất tên là sa-di Quân-đầu.15 Sa-di này cũng 
đến bắc Tuyết sơn này khất thực, bay đến suối A-nậu-đạt, 
tay cầm y người chết ở nghĩa trang dính đầy máu nhơ. 
Khi ấy, đại thần A-nậu-đạt, trời, rồng, quỷ thần, đều đứng 
dậy tiến lên cung kính nghinh đón thăm hỏi: Xin chào 
thầy của loài người. Ngài có thể ngồi đây. Sa-di Quân- 
đầu đến bên suối nước.

“Lại nữa, Gia chủ, chính giữa suối nước hiện có cái bàn 
vàng ròng. Sa-di Quân-đầu lấy y người chết này ngâm 
vào trong nước, sau đó ngồi ăn. Ăn xong, rửa bát, rồi 
ngồi kiết già ở trên bàn vàng, chánh thân chánh ý, buộc 
niệm trước mặt, nhập vào sơ thiền. Từ sơ thiền xuất, 
nhập vào nhị thiền. Từ nhị thiền xuất, nhập vào tam thiền. 
Từ tam thiền xuất, nhập vào tứ thiền. Từ tứ thiền xuất, 
nhập vào không xứ. Từ không xứ xuất, nhập vào thức xứ. 
Từ thức xứ xuất, nhập vào vô sở hữu xứ. Từ vô sở hữu 
xứ xuất, nhập vào phi tưởng phi phi tưởng xứ. Từ phi 
tưởng phi phi tưởng xứ xuất, nhập vào diệt tận định. Từ 
diệt tận định xuất, nhập vào diễm quang tam-muội. Từ 
diễm quang tam-muội xuất, nhập vào thủy khí tam-muội. 
Từ thủy khí tam-muội xuất, nhập vào diễm quang tam- 
muội. Kế đó, lại nhập vào diệt tận định, lại nhập vào phi

15 Quân-đầu sa-di. Xem cht. 33 kinh 9 phẩm 26.
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tưởng phi phi tưởng xứ tam-muội, lại nhập vô sở hữu xứ 
tam-muội, lại nhập thức xứ tam-muội, lại nhập không xứ 
tam-muội, lại nhập tứ thiên, lại nhập tam thiền, lại nhập 
nhị thiền, lại nhập sơ thiền. Từ sơ thiền xuất mà giặt y 
người chết. Lúc ẩy, trời, rồng, quỷ thần hoặc giúp vò đạp 
y, hoặc lây nước, hay lây nước uông. Giặt y xong, đem 
phơi nơi chỗ trống. Sau khi thu xếp y xong, sa-di kia liền 
bay lên không trung, trở về chỗ ở.

“Gia chủ nên biết, lúc đó tôi chỉ tò xa [661c01] nhìn thấy 
chứ không được gần. Thầy của cô này phụng sự, mà đệ 
tử nhỏ nhất còn có thần lực này, huống chi là những vị 
đại đệ tử, làm sao ai có thể sánh bằng? Huống chi vị 
Thây kia là Như Lai, Chí chơn, Chánh đẳng Chánh giác, 
ai có thể sánh kịp? Xét nghĩa này xong, nên tôi nói: Thật 
là kỳ lạ, cô này có thể không tự sát, không dứt mạng 
căn!

Lúc đó, Gia chủ nói với Bà-la-môn rằng:

“Chúng tôi có thể gặp được Thày của cô ta phụng thờ 
chăng?”

Bà-la-môn đáp:

“Có thể hỏi lại cô ấy.”

Gia chủ bèn hỏi cô Tu-ma-đề:

“Nay ta muốn được gặp Thầy mà con phụng thờ. Con có 
thể thỉnh về đây được không?”

Sau khi nghe xong, cô vui mừng hớn hở, không tự chế 
được, liền nói:

“Xin chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ. Ngày mai, Như 
Lai sẽ đến đây cùng với Tăng Tỳ-kheo.”

Gia chủ bảo:

Tăng nhất A-hàm
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“Nay con tự mời, ta không biết cách.”

Bấy giờ, con gái gia chủ tắm gội thân thể, tay bưng lò 
hương lên trên lầu cao, chấp tay hướng về Như Lai mà 
bạch:

“Nguyện xin Thế Tôn, đấng Vô năng kiến đảnh,16 mong 
quán sát rõ nơi này. Nhưng Thế Tôn không việc gì không 
biêt, không việc gì không xét. Nay con đang ở chỗ nguy 
khốn này, cúi xin Thế Tôn quán sát rõ cho.”

Rồi cô tán thán bằng bài kệ này:

Con mắt Phật quán sát,
Thấy khắp nơi thế gian.
Hàng phục quỷ, thần vương;
Hàng phục quỷ tử mẫu.
Như quỷ ăn người kia,
Lấy ngón tay làm chuỗi;
Sau lại muốn hại mẹ 
Nhưng bị Phật hàng phục.

Lại nơi thành La-duyệt,
Voi dữ muốn đến hại,
Thấy Phật, tự qui phục.
Chư thiên khen lành thay!

Lại đến nước Mã-đề,
Gặp long vương hung ác;
Thay lực s ĩ Mật-tỉch,
Long vương tự qui phục.

Biến hóa kể không hết,
Đeu đưa vào đạo chánh.

Phẩm Tu-đà

16 Vô năng kiến đành còn gọi là Vô kiến đảnh tướng, 1 trong 80 
tùy hình hảo, vè đẹp của Phật.
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Nay con lại gặp nguy 
Cúi xin Phật đoái hoài.

Bẩy giờ hương như mây,
Lơ lững giữa hư không,
Xâm nhập khắp Kỳ-hoàn,
Hiện ở trước Như Lai.

Chư Thích giữa hư không 
Vui mừng mà làm lê.
[662a01]  Lại thấy hương trước mặt,
Tu-ma-đề thỉnh cầu.

Mưa xuống nhiều loại hoa,
Không làm sao kể hết.
Tràn khắp rừng Kỳ-hoàn,
Như Lai cười phóng quang.

Bấy giờ, A-nan thấy trong Kỳ-hoàn có mùi hương vi diệu, 
bèn đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một 
bên. A-nan bạch Thế Tôn:

“Cúi xin Thế Tôn, đây là loại hương gì mà lan khắp trong 
tinh xá Kỳ-hoàn?”

Thế Tôn bảo:

“Hương này là do sứ giả của Phật mang đến thỉnh cầu 
của cô Tu-ma-đề trong thành Mãn phú. Nay ngươi hãy 
goi các Tỳ-kheo họp hết một chỗ mà bốc xá-la17 và ra 
lệnh này: ‘Các Tỳ-kheo A-la-hán lậu tận, đăc thân túc 
hãy nhận thẻ. Sáng ngày mai hãy đên trong thành Mãn 
phú nhận lời thỉnh của Tu-ma-đề.’”

A-nan bạch Phật:

17 Phát thẻ nhận phần đi phó trai. Păli: Saỉãkã. 
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“Kính vâng Thế Tôn!”

A-nan nhận vâng lời Thế Tôn, họp các Tỳ-kheo tại giảng 
đường Phổ hội, nói:

“Các vị nào đắc đạo A-la-hán thì hãy lấy thẻ. Ngày mai 
đến nhận thỉnh cầu của Tu-ma-đề.”

Ngay lúc đó, một Thượng tọa trong chúng Tăng, tên là 
Quân-đầu-ba-hán18 đắc Tu-đà-hoàn, kết sử chưa diệt tận, 
không được thần túc. Thượng tọa này nghĩ thầm: ‘Nay 
trong đại chúng, ta là hàng Thượng tọa lớn, mà kêt sử lại 
chưa dứt, chưa được thần túc. Ngày mai, ta không được 
đến trong thành Mãn phú thọ thực. Song, trong chúng của 
Như Lai, vị sa-di hạ tọa nhỏ nhât tên là Quân-đâu, người 
có thần túc, có đại oai lực, được đến đó thọ thỉnh. Nay ta 
cũng nên đến kia thọ thỉnh.”

Bấy giờ, Thượng tọa dùng tâm thanh tịnh, nơi địa vị hữu 
học mà nhận thẻ. Lúc đó, Thế Tôn, bằng thiên nhãn 
thanh tịnh, thấy Quân-đầu-ba-hán đang tại địa vị hữu học 
mà nhạn thẻ tưc thì đạt được vô học, Thế Tôn liền bảo 
các Tỳ-kheo:

“Trong đệ tò của Ta, người nhận thẻ đệ nhất chính là Tỳ- 
kheo Quân-đầu-ba-hán vậy.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo thần túc: Đại Mục- 
kiền-liên, Đại Ca-diếp, A-na-luật, Ly-việt, Tu-bô-đê, Ưu- 
tỳ Ca-diếp, Ma-ha Ca-thất19 -na, Tôn giả La-hâu-la, 
Châu20-lợi Bàn-đặc, cùng sa-di Quân-đâu, các vị dùng

18 Quân-đầu-ba-hán Pãli: Kuụdahãna. Xem kinh 3
phẩm 4, cht. 26-27.

Để bản: 12 thất. Bản Tống: 3Ề thuật.
20 Để bản: íậ  quân] Nguyên-Minh: M chu.
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thần túc đến trong thành kia trước.

Các Tỳ-kheo đáp:

“Kính vâng, Thế Tôn!”

Lúc ấy, người giúp việc của Tăng tên là Càn-trà, sáng 
sớm hôm sau thân vác chõ lớn bay trên không trung đến 
[662b01] thành kia. Lúc đó, gia chủ này cùng dân chúng 
lên trên lâu cao muôn xem Thế Tôn, từ xa nhìn thấy 
người giúp việc của Tăng thân vác chõ đến. Gia chủ bèn 
nói với cô gái bằng bài kệ này:

Người ảo trắng, tóc,
Thân hiện như gió cuốn,
Mình trần, nhanh như gió.
Thây con đó, phải chăng?

Cô đáp lại bằng bài kệ:

Chăng phải đệ tử Phật.
Người giúp việc cùa Phật.
Đủ ngũ thông, ba đường.
Người này tên Càn-trà.

Bấy giờ, người giúp việc là Càn-trà nhiễu quanh thành ba 
vòng, rôi đên nhà gia chủ.

Cũng lúc đó sa-di Quân-đầu hóa làm năm trăm cây hoa 
có đủ màu sắc, thảy đều nở rộ, màu sắc rất đẹp, như hoa 
sen ưu-bát. Những loại hoa như vậy không thể kể hết, tất 
cả đêu được mang đến thành kia. Khi gia chủ từ xa nhìn 
thây sa-di đên, lại dùng kệ này để hỏi:

Ngan ấy loại bông hoa,
Đểu ở trong hư không;
Lại có người thần túc:
Có phải thầy con không?

Tăng nhất A-hàm
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Bấy giờ, cô lại dùng kệ đáp:

Trước, Tu-bạt có nói,
Vị Sa-di trên suối.
Đỏ chỉnh là người này.
Thầy là Xá-lợi-phất.

Sa-di Quân-đầu khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng rồi 
đến nhà Gia chủ. Cũng lúc đó, Tôn giả Bàn-đặc hóa làm 
năm trăm con bò; lông phủ toàn xanh, ngồi kiết già trên 
lưng bò, đến thành kia. Khi gia chủ từ xa nhìn thấy Tôn 
giả đến, lại dùng kệ này để hỏi cô:

Các đàn bò lớn này,
Lông phủ toàn màu xanh.
Ngồi một mình trên lưng:
Đây là Thầy con chăng?

Cô lại dùng kệ đáp:

Hay hóa nghìn Tỳ-kheo 
Tại trong vườn Kỳ-vực;
Tâm thần rất là sáng.
Đây gọi là Bàn-đặc.

Tôn giả Châu-lợi Bàn-đặc khi ấy nhiễu quanh thành kia 
ba vòng, rồi đến nhà gia chủ.

Cũng lúc đó, La-hầu-la lại hóa làm năm trăm khổng tước 
đủ các loại màu sắc, [662c01] ngồi kiết già ở trên, đến 
thành kia. Gia chủ trông thấy rồi, lại dùng kệ này để hỏi cô:

Năm trăm khổng tước này 
Màu sắc nó thật đẹp.
Như đại tưởng quân kia,
Đây là Thầy con chăng?

Thời cô  dùng kệ này đáp:
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Cẩm giới Như Lai lập,
Tất cả đểu không phạm;
Vị ẩy nghiêm trì giới,
Là La-hầu-ỉa, con Phật.

La-hầu-la khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng, rồi đến nhà 
gia chủ.

Cũng lúc đó, Tôn giả Ca-thất-na hóa ỉàm năm trăm chim 
cánh vàng cực kỳ dũng mãnh, ngồi kiết già ở trên, đến 
thành kia. Sau khi gia chủ từ xa trông thấy rồi, lại dùng 
kệ này để hỏi cô:

Năm trăm chim cánh vàng,
Cực kỳ là dũng mãnh;
Ngồi trên, không sợ hãi:
Đây là Thầy con chăng?

Thời cô dùng kệ đáp:

Hay hành thở ra vào 
Tâm luân chuyên hành thiện 
Sức tuệ thật dũng mãnh 
Đó là Ca-thẩt-na.

Tôn giả Ca-thất-na khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng, rồi 
đến nhà gia chủ.

Cũng lúc đó, ưu-tỳ Ca-diếp hóa làm năm trăm con rồng, 
thảy đều có bảy đầu, ngồi kiết già ở trên, đến thành kia. 
Gia chủ từ xa trông thấy rồi, lại dùng kệ này hỏi cô:

Nay rồng bảy đầu này,
Tướng mạo thật đảng sợ.
Người đến nhiều vô kể.
Đây ỉà Thầy con chăng?

Tăng nhất A-hàm
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Thường cỏ nghìn đệ tử,
Thần túc hóa Tỳ-sa.21 
Ngài Ưu-tỳ Ca-diếp 
Chính thật là người này.

ưu-tỳ Ca-diếp khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng, rồi đến 
nhà Gia chủ.

Cũng lúc đó, Tôn giả Tu-bồ-đề hóa làm núi lưu ly, rồi 
vào trong ngồi kiết già, đến thành kia. Sau khi Gia chủ từ 
xa trông thấy rồi, dùng kệ này hỏi cô:

Núi này thật là đẹp,
Làm toàn màu lưu ly.
[ 663a01]  Hiện ngồi ở trong hang,
Đây là Thầy con chăng?

Thời cô lại dùng kệ này đáp:

Vốn do bảo bố thỉ,
Nay được công đức này.
Đã thành ruộng phước tốt:
Tu-bồ-đề, tỏ Không.

Tu-bồ-đề khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng, rồi đến nhà 
gia chủ.

Cũng lúc đó, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên lại hóa làm năm 
trăm con thiên nga, màu trắng tinh, đến thành kia. Sau 
khi gia chủ từ xa trông thấy rồi, dùng kệ này hỏi cô:

Nay năm trăm thiên nga,
Màu sắc đều trắng tinh,
Đầy khắp trong hư không:
Đây ỉà Thầy con chăng?

21 Tỳ-sa, vua Bình-sa (Tần-bà-sa-la; Pali: Bimbisara).
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Thời cô lại dùng kệ này đáp:

Phân biệt nghĩa văn củ,
Những điểu được Kinh thuyết;
Lại giảng tụ kết sử:
Đó là Ca-chiên-diên.

Tôn giả đại Ca-chiên-diên khi ấy nhiễu quanh thành ba 
vòng, rồi đến nhà gia chủ.

Cũng lúc đó, Ly-việt hóa làm năm trăm con hổ, ngồi ở 
trên mà đến thành kia. gia chủ thấy rồi, dùng kệ này hỏi cô:

Nay, năm trăm hổ này 
Toàn lông thật mượt đẹp 
Có người ngồi ở trên:
Đây là thầy con chăng?

Thời cô lại dùng kệ này đáp:

Trước ở tại Kỳ-hoàn,
Sáu năm không di động;
Toi đệ nhất tọa thiền:
Đó gọi là Ly-việt.

Tôn giả Ly-việt khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng, rồi 
đến nhà gia chủ.

Cũng lúc đó, Tôn giả A-na-luật hóa làm năm trăm sư tử 
rất là dõng mãnh, ngồi ở trên, đến thành kia. Sau khi gia 
chủ thấy rồi, dùng kệ này hỏi cô:

Năm trăm sư tử này 
Dõng mãnh thật đáng sợ,
Người ngồi ở trên đó:
Đây là Thầy con chăng?

Tăng nhất A-hàm
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Lúc sinh, động trời đất;
Từ đất hiện trân bảo;
Mẳt trong sạch không nhơ:
A-na-luật, em Phật.

A-na-luật khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng, rồi đến nhà 
gia chủ.

Cũng lúc đó, Tôn giả [663b01] Đại Ca-diếp hóa làm năm 
trăm tuấn mã, lông đuôi đều đỏ, được trang sức vàng bạc, 
ngồi ở trên, và làm cơn mưa hoa trời, đi đến thành kia. 
Gia chủ từ xa trông thấy rồi, dùng kệ này hỏi cô:

Ngựa vàng, lông đuôi đỏ,
Sổ chủng có năm trăm,
Đó là vua Chuyển luân:
Đây là Thầy con chăng?

Cô lại dùng kệ đáp:

Hành đầu đà đệ nhất,
Hay thương kẻ bần cùng;
Như Lai nhường nửa tòa:
Đó là Đại Ca-diếp.

Đại Ca-diếp khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng, rồi đến 
nhà gia chủ.

Cũng lúc đó, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên hóa làm năm 
trăm voi trắng, đều có sáu ngà, trang điểm vàng bạc, bảy 
chỗ bằng phang, ngồi ở trên mà đến, rồi phóng ánh sáng 
lớn đầy khắp thế giới, đến giữa hư không, tại thành kia, 
xướng kỹ nhạc vô số kể, mưa rơi các thứ tạp hoa, lại treo 
phướn lọng giữa hư không, thật là kỳ diệu. Sau khi gia 
chủ từ xa thấy rồi, dùng kệ hỏi cô:

Voi trắng có sáu ngà,
Ngồi trên như Thiên vương;
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Nay nghe tiếng kỹ nhạc;
Chỉnh Thích-ca Vãn chăng?

Thời cô dùng kệ đáp:

Ớ  trên núi lớn kia,
Hàng phục rồng Nan-đà,
Vị thần túc đệ nhất,
Gọi ỉà Đại Mục-ỉiên.
Thầy con vẫn chưa lại.
Đây là chúng đệ tử.
Nay Thảnh sư sẽ đến,
Ánh sảng chiếu mọi nơi.

Tôn giả Đại Mục-kiền-liên khi ấy nhiễu quanh thành ba 
vòng, đến nhà gia chủ.

Cũng lúc ấy, Thế Tôn biết đã đến giờ, khoác tăng-già-lê, 
bay trên hư không cách đất bảy nhẫn. Bên phải Như Lai 
là tôn giả A-nhã-câu-lân, bên trái Như Lai là tôn giả Xá- 
lợi-phất. Khi ấy, tôn giả A-nan nương vào oai thần Phật, 
tay cầm phất tử ở phía sau Như Lai. Một nghìn hai trăm 
đệ tử vây quanh trước sau, Như Lai ở giữa các đệ tử có 
thần túc như: A-nhã-câu-lân hóa làm Nguyệt Thiên tử. 
Xá-lợi-phất hóa làm Nhật Thiên tử. [663c01] Các Tỳ- 
kheo có thần túc khác, hoặc hóa làm Thích Đề-hoàn 
Nhân, hoặc hóa làm Phạm thiên, hoặc có vị hóa làm Đe- 
đầu-lợi-tra, Tỳ-lưu-lặc, Tỳ-lưu-bác-xoa, hoặc hóa làm 
hình Tỳ-sa-môn lãnh đạo các quỷ thần, hoặc hóa làm 
hình Chuyển luân Thánh vương, hoặc có vị nhập hỏa 
quang tam-muội, hoặc có vị nhập thủy tinh tam-muội, 
hoặc có vị phóng quang, hoặc có vị phun khói, tạo ra các 
thứ thần túc. Lúc này, bên phải Như Lai Phạm thiên 
vương, bên trái Như Lai Thích Đề-hoàn Nhân tay cầm 
phất tử, phía sau Như Lai lực sĩ Kim cang Mật Tích tay
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cầm chày kim cương, phía trên Như Lai ở giữa hư không 
Tỳ-sa-môn Thiên vương tay cầm lọng bảy báu, vì sợ có 
bụi bặm bám thân Như Lai. Cùng lúc này, Bà-giá-tuân 
tay cầm đàn lưu ly tán thán công đức Như Lai. Các thiên 
thần tất cả đều ở giữa hư không xướng lên nghìn vạn thứ 
kỹ nhạc, mưa tuôn các thứ hoa tròi rải lên Như Lai.

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc, gia chủ cấp Cô Độc và nhân dân 
trong thành Xá-vệ, đều thấy Như Lai ở giữa hư không 
cách mặt đất bảy nhẫn. Thấy vậy, tất cả vui mừng hớn hở, 
không tự chế được. Lúc ấy, gia chủ cấp Cô Độc liên nói 
kệ này:

Như Lai thật thần diệu,
Thương dân như con đỏ.
Vui thay! Tu-ma-đê,
Sẽ nhận pháp Như Lai.

Lúc bấy giờ, vua Ba-tư-nặc cùng gia chủ cấp Cô Độc rải 
các thứ danh hương và các thứ hoa.

Thế Tôn dẫn theo các chúng Tỳ-kheo vây quanh trước 
sau, cung các thiên, thần khong thể kể, tựa như phượng 
hoàng, ở giữa hư không, đi đên thành kia.

Bấy giờ, Ban-giá-tuần22 dùng kệ tán thán Phật:

Kết sinh đã diệt tận,
Ỷ niệm không tản loạn,
Không bụi nhơ ngăn ngại 
Mà vào đất nước kia.

Tâm tỉnh thật trong sạch,
Đoạn ác niệm tà ma,

22 Ban-giá-tuần, Ngũ kế nhạc thần, một càn-thát-bà, thần âm nhạc 
của Đế Thích. Pãli: Pancasikha.
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Công đức như biển lởn,
Nay vào đất nước kia.

Tướng mạo thật đặc thù,
Các sử không tái khởi 
Vì kia không tự xử,
Nay vào đất nước kia.

Đã vượt bốn giòng sâu,
Thoát khỏi sinh, già, chết;
Đe đoạn gốc các hữu,
Nay vào đất nước kia.

[664a01] Lúc ấy, gia chủ Mãn Tài nhìn thấy Thế Tôn từ 
xa đi lại, các căn The Tôn tịch tĩnh ít có, sạch như vàng 
ròng của trời; có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp 
biểu hiện ngoài thân; giống như núi Tu-di vượt trên các 
núi, cũng như khối vàng tỏa ánh sáng lớn. Khi ấy, gia chủ 
dùng kệ hỏi Tu-ma-đề:

Đây là ánh mặt trời?
Vẻ này chưa từng thấy.
Nghìn vạn ức tia sảng,
Chưa dám nhìn thăng lâu.

Bấy giờ, cô Tu-ma-đề quỳ gối chấp tay hướng về Như 
Lai, dùng kệ này đáp gia chủ:

Mặt trời, phi mặt trời,
Mà phóng nghìn thứ sáng,
Vì tất cả chủng sanh:
Đó chính là Thầy con.
Thảy đều ngợi Như Lai 
Như trước đã có nói.
Nay sẽ được quả lớn 
Lại siêng củng dường hơn.
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Gia chủ Mãn Tài khi ấy quỳ gối phải sát đất, lại dùng kệ 
khen Như Lai:

Tự ẹui đấng Mười Lực,
Thế sắc vàng viên quang;
Được Trời Người kính khen.
Nay con tự quy y.

Ngài là đấng Nhật Vương;
Như trăng sáng giữa sao,
Đe độ người chưa độ.
Nay con tự quy y.

Ngài như tượng Thiên đế,
Như tâm từ phạm hạnh,
Tự thoát, thoát chúng sanh.
Nay con tự quy y.

Tối tôn giữa trời người,
Trên vua các quỷ thần,
Hàng phục các ngoại đạo,
Nay con tự quy y.

Bấy giờ, cô Tu-ma-đề quỳ gối chấp tay, tán thán Thế Tôn:

Tự hàng, hàng phục người;
Tự chánh, lại chánh người;
Tự độ, độ người dân;
Đã giải, lại ệiải người.
Tự tịnh, khiến người tịnh,
Tự soi, soi quần sinh.
Không ai không được độ;
Dẹp đấu ỉoạn, không tranh.
An trụ cực tịnh khiết;
Tâm ỷ  không lay động.
[664b01] Mười Lực thương xót đời:
Con kỉnh lễ lần nữa.
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“Ngài có tâm từ, bi, hỉ, xả,* đầy đủ không, vô tướng, vô 
nguyện.23 Ở trong cõi dục là tối tôn đệ nhất. Trên tất cả 
trời. Bảy thánh tài đây đủ. Các hàng Trời, Người, đâng 
Tự nhiên,24 hàng Phạm sanh,25 cũng không ai băng, cũng 
không thể giống tướng mạo. Nay con tự quy y.”

Khi ấy, sáu nghìn bà-la-môn thấy Thế Tôn tạo ra mọi 
thần biến như thế, mọi người tự bảo nhau: “Chúng ta nên 
rời nước này đến nước khác. Sa-môn Cù-đàm này đã 
hàng phục nhân dân trong nước này.” Sáu nghìn bà-la- 
môn lúc đó liền đi ra khỏi nước, không trở lại nước này 
nữa. Giống như sư tử vua loài thú ra khỏi sơn cốc, nhìn 
quanh bốn hướng, rồi rống lên ba tiếng mới đi tìm mồi. 
Các loài thú đều tìm đường bỏ chạy mà không biêt chạy 
đi đâu, bay tìm chỗ núp kín. Hoặc ngay đến voi có thần 
lực nghe tiếng sư tử, chúng cũng tìm đường bỏ chạy 
không thể tự yên. Vì sao vậy? Vì Sư tử, vua loài thú thật 
có oai thần. Ở đây cũng vậy, sáu nghìn Bà-la-môn kia 
nghe tiếng Thế Tôn, thảy đều bỏ chạy, không tự yên 
được. Vì sao vậy? Vì Sa-môn Cù-đàm có oai lực lớn.

Bấy giờ, Thế Tôn xả thần túc, đi bình thường, vào trong 
thành Mãn Phú. Khi chân Thê Tôn vừa đạp lên ngưỡng 
cửa, ngay đó trời đất chấn động mạnh. Các chư thiên, tôn 
thần rải hoa cúng dường. Nhân dân khi thây dung nhan 
Thế Tôn các căn tịch tĩnh, có ba mươi hai tướng tốt, tám 
mươi vẻ đẹp hiển hiện, họ liền nói kệ này:

Lưỡng túc tôn vi diệu;

23 Để bản: Không, vô tướng, nguyện; có nhảy sót.
24 Tự nhiên §  Skt. svayambhũ, từ khác chỉ Phạm thiên 
(Brahman), tự sinh. Skt.

Phạm sánh $£#1, Skt. Brahmaja, được sinh bởi Brahman, chỉ 
hàng chư thiên thượng đẳng.
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Bà-la-môn không dám đương.
Vô cớ thờ Bà-la-môn,
Mất đấng Nhân trung tôn.

Thế Tôn khi đến nhà gia chủ, tới chỗ ngồi mà ngồi. Bấy 
giờ, nhân dân nước kia thật là đông đảo. Nhà gia chủ lúc 
ấy có tám vạn bốn nghìn người dân, tất cả đều vân tập, đế 
nhìn Thế Tôn cùng chúng Tăng, khiến nhà cửa của nhà 
gia chủ muốn sụp đổ. Bấy giờ, Thế Tôn nghĩ: “Nhân dân 
ở đây ắt có gây thiệt hại. Ta nên dùng thần túc khiến cho 
nhân dân cả nước thấy thân Ta cùng Tăng Tỳ-kheo.”

Rồi Thế Tôn liền hóa nhà cửa gia chủ thành sắc lưu ly, 
trong ngoài thấy nhau, giống như xem châu trong bàn tay. 
Khi ấy, cô Tu-ma-đề đến trước Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, 
buồn vui lẫn lộn, liền nói [664c01] kệ này:

Đấng Nhất thiết trí đủ,
Độ tận tất cả pháp,
Đã đoạn kết dục ái;
Nay con tự quy y.

Thà cho cha mẹ con 
Hủy hoại đôi mắt con;
Chớ để con đến đây,
Trong ngũ nghịch, tà kiến.

Xưa tạo duyên ác nào,
Nên bị đến nơi này?
Như chim vào lưới bẫy.
Nguyện dứt kết nghi này.

Bấy giờ, Thế Tôn lại dùng kệ đáp cô rằng:

Nay con chớ lo sầu,
Định tĩnh tự mở ỷ.
Cũng đừng khởi tưởng chấp.
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Con vốn không do tội 
Mà khiến phải đến đây.
Vĩ quả báo thệ nguyện 
Muốn độ chủng sanh này.

Nay hãy nhổ gốc rễ,
Không đọa ba đường ác.
Hàng nghìn loài chủng sanh 
Con sẽ được độ trước.

Ngày nay hãy trừ sạch,
Khiến mắt trí tỏ sáng;
Khiến cho loài Trời Người,
Thấy con như xem châu.

Cô Tu-ma-đề nghe những lời này xong, vui mừng hớn hở 
không kể xiết được.

Bấy giờ, gia chủ đem người hầu của mình theo cung cấp 
đồ ăn thức uống, những món ngon ngọt. Thấy Thế Tôn 
ăn xong, đã dùng nước rửa, ông bèn dọn chỗ ngồi nhỏ 
ngồi trước Như Lai, cùng các người tùy tùng và tám vạn 
bốn nghìn chúng đều lần lượt ngồi, hoặc có người tự 
xưng tên họ mà ngồi. Thế Tôn lần lượt nói các đề tài vi 
diệu cho gia chủ và tám vạn bốn nghìn nhân dân kia. Các 
đề tài luận về giới, luận về thí, luận về sinh thiên, dục là 
tưởng bất tịnh, là hữu lậu ô uế, xuất gia là con đường 
xuất yéu.

Thế Tôn khi thấy gia chủ và cô Tu-ma-đề cùng tám vạn 
bốn nghìn nhân dân tâm ý khai mở, nên dùng các pháp 
khổ, tập, diệt, đạo mà chư Phật Thế Tôn thường thuyết; 
Thế Tôn đều thuyết cả cho chúng sanh ở đây. Mọi người 
ngay trên chỗ ngồi mà sạch hết các trần cấu, được pháp

Tăng nhất A-hàm
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nhãn thanh tịnh. Giống như vải cực trắng sạch dễ nhuộm 
màu. Ở đây cũng như vậy, gia chủ Mãn Tài, cô Tu-ma-đề 
và tám vạn bốn nghìn nhân dân sạch hết các trần [665a01] 
cấu, được pháp nhãn thanh tịnh, không còn hồ nghi, được 
không sợ hãi, thảy đều tự quy y Tam bảo, thọ trì ngũ giới. 
Bấy giờ, cô Tu-ma-đề ở trước Phật nói kệ này:

Như Lai tai trong suốt,
Nghe con gặp khổ này,
Giáng thần đến đây rồi,
Mọi người được pháp nhãn.

Thế Tôn nói pháp xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, trở về trú 
xứ. Khi ấy, các Tỳ-kheo bạch Phật:

“Cô Tu-ma-đề vốn đã tạo nhân duyên gì mà sinh trong 
nhà phú quý? Lại tạo nhân duyên gì mà rơi vào nhà tà 
kiến này? Lại tạo công đức lành nào, nay được pháp nhãn 
thanh tịnh? Lại tạo công đức nào khiến tám vạn bốn 
nghìn người đều được pháp nhãn thanh tịnh?”

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Quá khứ lâu xa trong Hiền kiếp này, có Phật Ca-diếp, 
Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, 
Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật Thế tôn. Ngài 
ở tại nước Ba-la-nại, đi du hóa nơi này, cùng chúng hai 
vạn đại Tỳ-kheo.

Bấy giờ, có vua tên Ai Mẩn, có con gái tên Tu-ma-naệ Cô 
này rất có tâm cung kính hướng vê Như Lai Ca-diêp, 
vâng giữ giới cấm, thường thích bố thí, và cúng dường 
bốn việc. Thế nào là bốn? Một là bố thí, hai là ái kính, ba 
là lợi người, bốn là đồng lợi.26

26 Bốn nhiếp sự: Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự.
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Cô ở chỗ Như Lai Ca-diếp mà tụng Pháp cú. Ở trên lầu 
cao, lớn tiếng tụng tập, phát nguyện rộng lớn này: “Con 
hăng có pháp bôn nhiêp thọ27 này; lại ở trước Như Lai mà 
tụng Pháp cú. Trong đó nếu có chút phước nào, cầu cho 
con sinh vào chỗ nào, không rơi vào ba đường dữ, cũng 
không rơi vào nhà nghèo; đời vị lai cũng sẽ lại gặp bậc 
tối tôn như vầy. Khiến cho con chẳng chuyển đổi thân nữ 
mà được pháp nhãn thanh tịnh.” Nhân dân trong thành 
sau khi nghe vương nữ thệ nguyện như vậy đều cùng tụ 
tập đến chỗ vương nữ, nói:

“Hôm nay, Vương nữ rất là chí tín, tạo các công đức, bốn 
sự28 không thiếu: bố thí, kiêm ái, lợi người, đồng lợi. Lại 
phát thệ nguyện, mong đời sau gặp bậc như vậy, thuyết 
pháp cho nghe để được pháp nhãn thanh tịnh. Hôm nay, 
Vương nữ đã phát thệ nguyện, cùng với nhân dân cả 
nước chúng tôi đồng thời được độ.”

Bấy giờ, Vương nữ đáp:

“Tôi đem công đức nàỵ cùng thí đén các [665b01] người. 
Nêu gặp Như Lai thuyết pháp, sẽ cùng lúc được độ.

“Tỳ-kheo, các ngươi há có nghi sao? Chớ quán sát vậy. 
Vua Ai Mần lúc ấy, nay chính là gia chủ Tu-đạt. Vương 
nữ lúc ấy, nay chính là Tu-ma-đềệ Nhân dân trong nước 
lúc ây, nay chính là tám vạn bốn nghìn chúng. Do thệ 
nguyện kia, nay gặp thân Ta, nghe pháp đắc đạo; cùng 
nhân dân kia đều được pháp nhãn thanh tịnh. Hãy ghi 
nhớ phụng hành ý nghĩa này. Vì sao vậy? Vì bốn sự này

27 Tứ thọ chi pháp được hiểu là bốn pháp nhiép thọ, 
tức bốn nhiếp pháp hay nhiếp sự. Pãli: cattãri samgahavatthũnỉ. 
Xem cht. 26 trên.
28 Tứ sự cũng tức bốn nhiếp sự. Xem cht. trên.
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là ruộng phước tốt nhất. Nếu có Tỳ-kheo nào thân cận 
bốn sự, liền được bốn đé. Nên cầu phương tiện thành tựu 
pháp bốn sự. Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng 
hành.

29 Bản Hán, hết quyển 22.
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31. PHẨM TẢNG THƯỢNG

KINH SỐ l 1

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, bà-la-môn Sanh Lậu đến chỗ Thế Tôn, chào hỏi 
thăm nhau rồi ngồi qua một bên. Khi ấy, bà-la-môn bạch 
Thế Tôn:

“Sống trong rừng, ở trong hang, thật là khổ thay! sống 
một mình, đi đứng một mình, dụng tâm thật khó!”

Thế Tôn bảo:

“Thật vậy, Bà-la-môn, như những gì ông nói. sống trong 
rừng, ở trong hang, thật là khổ thay! sống một mình, đi 
đứng một mình, dụng tâm thật khó! Vì sao vậy? Ngày 
xưa, lúc Ta chưa thành Phật đạo, hành Bồ-tát hạnh, Ta 
thường nghĩ: ‘Sống trong rừng, ở trong hang, thật là khổ 
thay! sống một mình, đi đứng một mình, dụng tâm thật 
khó!”

Bà-la-môn bạch Phật:

“Đối với các thiện gia nam tử với tín tâm kiên cố xuất gia 
học đạo, Sa-môn Cù-đàm là tối thượng thủ, đem lại nhiều 
lợi ích, [665c01] làm người dẫn đường cho đám bằng 
hữu ấy.”

Thế Tôn bảo:

“Thật vậy, Bà-la-môn, như những gì ông nói. Có những

1 Tham chiếu Pãli, M. 4 Bhayabherava (R.i. 16).
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thiện gia nam tử, với tín tâm kiên cố, Ta là tối thượng thủ, 
đem lại nhiều lợi ích, làm người dân đường cho đám 
bằng hữu ấy. Nếu thấy Ta, họ đều khởi lên sự hô thẹn, 
đến trong núi khe, sống trong động vắng vẻ.

“Bấy giờ, Ta nghĩ thầm, các sa-môn, bà-la-môn có thân 
hành bất tịnh, mà gần gũi, sống chỗ vắng vẻ không người, 
do thân hành bất tịnh, thì ở đó chỉ luông nhọc công, 
chẳng phải hành chân thật, mà là pháp ác, bât thiện, sự 
kinh sợ. Nhưng nay, Ta với thân hành không phải bât 
tinh, gần gũi, sống nơi vắng vẻ. Với những gì là thận 
hành bất tịnh, do gần gũi, sống nơi vắng vẻ, những điều 
ấy không có nơi Ta. Vì sao vậy? Nay, Ta thân hành thanh 
tịnh. Trong những vị A-la-hán,2 do thân hành thanh tinh, 
ưa ở nơi hang vắng, Ta là tối thượng thủ. Cũng vậy, Bà- 
la-môn, Ta tự quán thân, thấy sở hành thanh tịnh nên ưa 
ở nơi vắng vẻ, lại càng vui thích.

“Bấy giờ, Ta nghĩ thầm, những sa-môn, bà-la-môn nào 
với ý hành không thanh tịnh, mạng không thanh tịnh, mà 
gần gũi, sống nơi vắng vẻ không người; họ tuy có hạnh 
này nhưmg vẫn không phải chân chánh; do đó, họ đêu 
đầy đủ pháp ác bất thiện,3 điều này Ta không có. Vì sao 
vậy? Vì nay những việc làm của thân, miệng, ý, mạng Ta 
đều thanh tịnh.

“Có những sa-môn, bà-la-môn thân, miệng, ý, mạng đều 
thanh tịnh, ưa ở nơi vắng vẻ thanh tịnh, điều này thì Ta

2 Pãli ibid., ye  hi vo ariyãparisuddhakãyakammantă, những vị 
Thánh mà thân hành thanh tịnh.
3 Hán dịch đoạn này thiếu: “ Sự kinh sợ” được nói ở đoạn trên.
Pãli ibid., : te bhonto samanabrăhmanã akusalam 
bhayabheravam avhãyanti, những Sa-môn, Bà-la-môn ây làm nôi 
lên sự kinh sợ khiếp đảm, bât thiện.
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có. Vì sao vậy? Vì nay những sở hành bởi thân, miệng, ý, 
mạng, của Ta thanh tịnh. Trong những A-la-hán do thân, 
miệng, ý, mạng thanh tịnh, nên ưa ở nơi thanh vắng, Ta 
là tôi thượng thủ. Như vậy, Bà-la-môn, khi Ta có thân, 
miệng, ý, mạng thanh tịnh, khi ấy lại càng ưa thích sống 
nơi vắng vẻ.

“Bấy giờ, Ta nghĩ thầm, sa-môn, bà-la-môn có nhiều điều 
phải sợ hãi kinh khiếp khi sống ở nơi nhàn vắng; đó là 
pháp ác bất thiện, sự sợ hãi kinh khiếp. Nhưng nay, Ta 
không có bất cứ sự sợ hãi nào khi sống nơi vắng vẻ 
không người. Trong các sa-môn, bà-la-môn có tâm sợ hãi 
kinh khiếp khi sống ở chỗ vắng vẻ, trong số đó không có 
Ta. Vì sao vậy? Vì nay Ta không có bất sứ sợ hãi nào ở 
nơi văng vẻ mà tự an trú. Ta không ở trong số những 
người có tâm sợ hãi kinh khiếp khi sống ở nơi vắng vẻ. 
Vì sao vậy? Vì nay Ta đã lìa khổ hoạn, không đồng với 
họ. Như vậy, Bà-la-môn, Ta quán sát ý nghĩa này rồi, 
không có sợ hãi, lại càng thêm vui thích.

“Những sa-môn, bà-la-môn nào mà khen mình, chê 
người, tuy sống ở chỗ vắng vẻ vẫn có tưởng bất tịnh.4 
Nhưng Ta, này Bà-la-môn, Ta không chê bai người khác, 
[666a01] cũng không tự khen mình. Những ai tự khen 
mình lại chê bai người khác, Ta không phải người đó. Vì 
sao vậy? Vì nay Ta không có mạn. Trong các Hiền 
Thánh không có mạn, Ta là tối thượng thủ. Ta quán sát ý 
nghĩa này rồi, lại càng vui thích hơn5.

“Những sa-môn6 nào ham cầu lợi dưỡng, không hề biết

4 Hán lược bỏ, theo văn mạch trên: (...) cho đến, “ sợhãi kinh 
khiếp.”
5 Hán lược bỏ ý: Không sợ hãi khiếp đảm.
6 Hán dịch lược bỏ: Sa-môn, bà la-môn.
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đủ. Nhưng hôm nay, Ta không ham cầu lợi dưỡng. Vì sao 
vậy? Vì nay Ta không cầu có nhiều hơn người, và cũng 
tự biêt đủ. Trong những người biêt đủ, Ta là thượng thủ. 
Ta quán sát ý nghĩa này rồi, lại vui thích hơn.

“Những sa-môn, bà-la-môn nào ôm lòng biếng nhác, 
không chuyên cân tinh tân, mà gân gũi nơi vắng, Ta 
không phải người đó. Vì sao vậy? Vì nay Ta có tâm dõng 
mãnh, nên trong đó không lười mệt. Trong các Hiền 
Thánh có tâm dõng mãnh, Ta là tối thượng thủ. Ta quán 
sát ý nghĩa này rồi, lại càng vui thích hơn.

“Bấy giờ, Ta lại nghĩ, những sa-môn, bà-la-môn nào hay 
nhiều quên lãng, mà sống ở nơi vắng vẻ; tuy có hạnh này 
vân có pháp ác bât thiện7. Nhưng nay Ta không có những 
điêu quên lãng. Lại này Bà-la-môn, Ta không có trong sô 
những người hay quên lãng. Trong các Hiền Thánh 
không hay quên lãng, Ta là tối thượng thủ. Nay Ta quán 
sát ý nghĩa này rôi, lại càng vui thích hơn.

“Bấy giờ, Ta lại nghĩ, những sa-môn, bà-la-môn nào mà 
ý loạn, không định; những người ấy liền có pháp ác bất 
thiện, cùng chung với hành ác. Nhưng nay Ta ý không hề 
loạn, thường như nhất tâm. Ta không có trong số những 
người có tâm ý loạn, bất định. Vì sao thé? Vì Ta thường 
nhất tâm. Trong các Hiền Thánh có tâm chuyên nhất, 
định tĩnh, Ta là tối thượng thủ. Nay Ta quán sát ý nghĩa 
này rồi, lại càng vui thích hơn khi sống ở nơi vắng vẻ.

“Bấy giờ, Ta lại nghĩ, những sa-môn, bà-la-môn nào mà 
ngu si, tăm tối cũng như bầy dê, người ấy liền có pháp ác 
bât thiện. Ta không phải người đó. Nhưng nay Ta thường 
có trí tuệ, không có chỗ ngu si, sống ở nơi vắng. Những

7 Hán lược bỏ: Sợ hãi khiếp đảm.
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hành như vậy, có ở nơi Ta. Nay Ta thành tựu trí tuệ. 
Trong các Hiền Thánh thành tựu trí tuệ, Ta là tối thượng 
thủ. Nay Ta quán sát ý nghĩa này rôi, lại càng vui thích 
hơn khi sống ờ nơi vắng vẻ.

“Khi Ta sống ở nơi vắng vẻ, lúc đó, giả sử cây cối gãy đổ, 
chim thú chạy bay, bấy giờ Ta nghĩ thầm: ‘Đây là khu 
rừng đáng kinh sợ.’ [666b01] Rồi lại nghĩ thầm: ‘Nếu có 
điều kinh sợ xảy đến, Ta sẽ tìm cầu phương tiện khiến nó 
không xảy đến nữa.’ Khi Ta đi kinh hành, nêu có sự kinh 
sợ xảy đến, lúc này, Ta cũng không ngồi, nằm; chỉ khi 
nào trừ được sự kinh sợ, sau đó mới ngồi, nằm. Khi Ta 
đứng, nếu sự kinh sợ xảy đến, lúc ấy Ta không kinh hành, 
cũng không ngồi xuống, chỉ khi nào trừ được sự kinh sợ, 
sau đó mới ngồi. Khi Ta ngồi, nếu sự kinh sợ xảy đến, 
lúc ấy Ta không kinh hành, chỉ khi nào trừ được sự kinh 
sợ, rồi sau mới ngồi. Khi Ta nằm, nếu sự kinh sợ xảy đên, 
lúc ấy, Ta không kinh hành, cũng không ngồi, chỉ khi nào 
trừ được sự kinh sợ, sau đó mới ngồi.

“Bà-la-môn nên biết, những sa-môn, bà-la-môn nào 
không hiểu đạo lý ban ngày với ban đêm, nay Ta nói 
người ây rât ngu si.8 Nhưng Ta, này Bà-la-môn, hiêu đạo 
lý ở trong ban ngày và ban đêm, thêm có tâm dũng mãnh, 
cũng không hư vọng, ý không thác loạn, hăng chuyên 
nhất tâm, không tưởng tham dục, có tầm có tứ, có hỷ lạc 
do viễn ly sanh,9 nhập sơ thiền. Đó là, này Bà-la-môn,

8 Pãli, ibid., những sa-môn, bà-la-môn tưởng ban ngày như là ban 
đêm (rattimyeva samãnam divãti safijãnanti), ta nói họ sống 
ừong si ám (sammohavihãrasmim). Những người này, để không 
kinh sợ, ngày mà tưởng tượng là đêm; đêm mà tưởng tượng là 
ngày.
9 Niệm trì hỷ lạc Văn chuẩn về bốn thiền, xem kinh 1, 
phẩm 12, và các cht. 43 t.t.
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tâm thứ nhất Ta sống an lạc trong hiện pháp.10

“Trừ tầm và tứ, nội tâm tịch tĩnh, chuyên nhất ý, không 
tầm, không tứ, có hỷ lạc do định sinh, chứng nhập và an 
trú nhị thiền, nhập nhị thiền*. Đó là, này Bà-la-môn, Ta 
tâm thứ hai sống an lạc ngay trong hiện tại.11

“Ta ly hỷ, an trú xả, hằng tự giác tri, thân có tri giác lạc, 
điều mà các Hiền thánh nói là xả, niệm, an trú lạc, nhập 
tam thiền*. Đó là, này Bà-la-môn, tâm thứ ba sống an lạc 
ngay trong hiện tại.12

“Lại nữa, khổ, lạc đã trừ, ưu và hỷ từ trước đã trừ, không 
lạc không khổ, xả, niệm thanh tịnh, nhập tứ thiền. Đó là, 
này Bà-la-môn, tâm tăng thượng thứ tư mà Ta tự giác tri, 
tâm ý an trú.

“Khi Ta đang sống ở nơi vắng vẻ, có bốn tâm tăng 
thượng này, Ta do tâm tam-muội này, thanh tịnh không 
tỳ vết, cũng không kết sử, được không sợ hãi, tự biêt túc 
mạng một đời, hai đời, ba đời, bôn đời, năm đời, mười 
đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi 
đời, trăm đời, nghìn đời, kiếp thành hoại đều phân biệt 
hết. Ta từng sinh chô nọ, tên gì, họ gì, ăn thức ăn như thê, 
chịu khổ vui như thế, v.v... Từ đó Ta chết mà sinh nơi này, 
chết đây sinh kia, nhân duyên gốc ngọn đều rõ ràng hết.

“Bà-la-môn nên biết, vào đầu hôm Ta đắc được [666c01] 
minh thứ nhất, trừ vô minh, không u tối nữa, tâm ưa sống 
nơi vắng vẻ mà tự giác tri.

“Lại nữa, với tâm tam-muội không tỳ vết, không kết sử,

Phẩm tăng thượng

10 Sơ thiền: Hiện pháp lạc trú thứ nhất.
11 Nhị thiền: Hiện pháp lạc trú thứ hai.
12 Tam thiền: Hiện pháp lạc trú thứ ba.
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tâm ý tại định, được không sợ hãi mà biết chúng sanh 
người sinh, người chết. Ta lại dùng thiên nhãn quán 
chúng sanh người sinh, người chét, sắc lành sắc dữ, thiện 
xứ, đường dữ, hoặc tốt, hoặc xấu, tùy hạnh thiện ác đều 
phân biệt hết. Có các chúng sanh thân làm ác, miệng nói 
ác, ý nghĩ ác, phỉ báng Hiền Thánh, hằng ôm tà kiến, 
tương ưng với tà kiến, khi thân hoại mạng chúng sinh 
trong địa ngục. Có các chúng sanh thân làm lành, miệng 
nói lành, ý nghĩ lành, không phỉ báng Hiền Thánh, hằng 
tu chánh kiến, tương ưng với chánh kiến, khi thân hoại 
mạng chung sinh đường lành lên trờiế Ta lại dùng thiên 
nhãn thanh tịnh không tỳ vết quán chúng sanh người sinh, 
người chết, sắc lành, sắc dữ, đường lành, đường ác, hoặc 
tốt hay xấu, các hạnh căn bổn Ta đều biết rõ.

“Bà-la-môn nên biết, vào lúc giữa đêm, Ta được minh 
thứ hai, không còn tăm tối, tự giác tri, vui sống ở nơi 
văng vẻ.

“Ta, lại với tam-muội thanh tịnh không tỳ vết, cũng 
không kêt sử, tâm ý được định, được không sợ hãi, được 
tâm diệt tận lậu, cũng biết như thật không hư dối, rằng: 
‘Đây là khô.” Ngay khi ây, Ta được tâm này, tâm được 
giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu; sau khi giải 
thoát, liên được trí giải thoát, biết như thật rằng: ‘Sinh tử 
đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn 
tái sinh đời sau nữa,’ như thật mà biết.

“Đó là, này Bà-la-môn, Ta cuối đêm được minh thứ ba, 
không u tối nữa.

“Thế nào, này Bà-la-môn, có tâm này chăng, Như Lai có 
tâm dục, tâm sân hận, tâm ngu si chưa dứt, khi sống ở nơi 
văng vẻ? Này Bà-la-môn, chớ xem như thế. Vì sao thế? 
Vì ngày nay Như Lai vĩnh viễn diệt trừ các lậu, hằng ưa
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sống nơi thanh vắng, không sống giữa người đời. Hôm 
nay, khi Ta quán sát hai ý nghĩa này, thích sống nơi vắng 
vẻ. Thế nào là hai? Tự mình sống ở nơi vắng vẻ, và độ 
hết chúng sanh không thể tính kể.”13

Bấy giờ, bà-la-môn Sanh Lậu bạch Phật:

“Ngài đã vì thương xót chúng sanh, độ cho tất cả.”

Rồi bà-la-môn lại bạch Phật:

“Thôi, thôi, Thế Tôn! Những điều được nói đã quá nhiều. 
Ví như người gù được thẳng, người mê được đường, 
người mù được mắt, trong tối thấy sáng. Cũng vậy, Sa- 
môn Cù-đàm dùng vô sô phương tiện, vì con mà thuyêt 
pháp. [667a01] Nay con xin quy y Phật, Pháp, Tăng. Từ 
nay về sau con thọ trì ngũ giới, không sát sanh nữa, làm 
ưu-bà-tắcế”

Bấy giờ, bà-la-môn Sanh Lậu nghe Phật dạy xong, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Phật ở vườn Cù-sư, ở Câu-thâm, nơi bốn đức 
Phật đời quá khứ đã ở.

Bấy giờ, vua Ưu-điền14 cùng phu nhân Xá-di15 và năm

Phẩm tăng thượng

13 Pãli, ibid.: sống tại núi rừng thanh vắng (aramavánapathãni), 
vì hai mục đích (dve atthavase): Tự mình sống an lạc ngay trong 
hiện tại, hiện pháp lạc trú (attano ditthadhammasukhavihãram), 
và vì thương tưởng chúng sanh trong tương lai {pacchimanca 
janatam anukampamãnò).
14 Ưu-điền Pãli: ưdena, quốc vương nước Kosambĩ (Hán 
dịch Câu-thâm).
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trăm cô gái muốn đến vườn dạo chơi ngắm cảnh. Ngay 
khi ấy, trong thành Xá-vệ có một Tỳ-kheo nghĩ: ‘Ta xa 
Thế Tôn đã lâu, muốn đến lễ bái thăm hỏi.’

Đến giờ, Tỳ-kheo khoác y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất 
thực; ăn xong thu xếp y bát, tọa cụ. Ông lại dùng thần túc 
bay lên hư không, đến nước Câu-thâm.16 Tỳ-kheo ấy xả 
thân túc, đi vào rừng, đên một chô văng, ngồi kiết già 
tĩnh tọa, chánh thân, chánh ý, buộc niệm ở trước. Khi ấy, 
phu nhân Xá-di dẫn năm trăm cô gái đến rừng này. Phu 
nhân Xá-di từ xa trô nệ thấy Tỳ-kheo dùng thần túc đến 
ngồi dưới gốc cây, liền đến trước Tỳ-kheo cúi lạy rồi 
châp tay đứng trước, năm trăm cô gái đều cúi lạy và chấp 
tay đứng vây quanh.

Lúc ấy, vua Ưu-điền từ xa trông thấy năm trăm cô gái 
chấp taỵ đứng vây quanh Tỳ-kheo này, liền nghĩ: “Trong 
đây chắc có bầy nai, hoặc có các loài thú, chắc chắn 
không nghi.” Vua liền cỡi ngựa chạy mau đến đám phụ 
nữ. Phu nhân Xá-di xa thây vua đển liền nghĩ: “Vua ưu- 
điền cực kỳ hung ác, có thể hại Tỳ-kheo này.” Phu nhân 
bèn đưa tay mặt lên tâu vua:

“Đại vương nên biết, đây là Tỳ-kheo, chớ có kinh sợ.”

Vua liền xuống ngựa, bỏ cung, đến chỗ Tỳ-kheo, bảo Tỳ- 
kheo:

“Tỳ-kheo, thuyết pháp cho ta nghe!”

Tỳ-kheo ấy đưa mắt trông vua, im lặng không nói.

Vua lại bảo Tỳ-kheo:

Tăng nhất A-hàm

15 Xá-di phu nhân Pãli: Sãmavatĩ.
16 Để bản: Câu-thâm viên chép nhầm. Nên sửa lại là 
Câu-thâm quốc.
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“Mau thuyết pháp cho ta!”

Tỳ-kheo lại đưa mắt nhìn vua, im lặng không nói.

Vua lại nghĩ: “Nay ta hãy hỏi những sự việc ở trong thiền. 
Neu thuyết cho ta, ta sẽ cúng dường, trọn đời thí cho y 
phục, [667b01] thức ăn uống, giường chõng, thuốc thang 
trị bệnh. Nếu chẳng thuyết cho ta, ta sẽ giết.” Vua lại bảo 
Tỳ-kheo:

“Tỳ-kheo, thuyết pháp cho ta!”

Tỳ-kheo kia vẫn im lặng không đáp.

Bấy giờ, thọ thần biết tâm vua, liền hóa ra một bầy nai ở 
đàng xa, muốn làm loạn tai mắt của vua khiến khởi nghĩ 
chuyện khác. Khi ấy, vua thấy nai liền nghĩ: “Ta hãy bỏ 
sa-môn này. Sa-môn rốt cuộc đi đâu cho khỏi.”

Vua liền cỡi ngựa đi bắn bầy nai. Phu nhân bèn thưa:

“Nay Tỳ-kheo đến đâu?”

Tỳ-kheo nói:

“Tôi muốn đến trú xứ của bốn Phật, đến gặp Thế Tôn.” 

Phu nhân bạch:

“Tỳ-kheo, nay đã đúng lúc. Ngài mau đi đến đó, đừng ở 
đây nữa, sẽ bị vua hại thì tội vua rất nặng.”

Tỳ-kheo ấy liền đứng lên xếp y bát bay lên hư không đi 
về phương xa. Phu nhân thấy Tỳ-kheo bay cao trên hư 
không, bèn gọi vua nói:

“Kính mong Đại vương, xem Tỳ-kheo này có đại thần túc. 
Ngay ở hư không vọt lên, ẩn mất tự tại. Nay Tỳ-kheo ấy 
còn có sức này, huống Phật Thích-ca Văn mà có thế bì 
kịp sao?”

Phẩm tăng thượng
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Tỳ-kheo ấy đến vườn Cù-sư, xả thần túc, bằng pháp bình 
thường đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy rồi ngồi một bên. Thế 
Tôn hỏi Tỳ-kheo:

“Thế nào, Tỳ-kheo, nhập hạ ở thành Xá-vệ có nhọc nhằn 
chăng? Tùy thời khất thực có mệt mỏi không?”

Tỳ-kheo đáp:

“Con ở thành Xá-vệ không có gì mệt mỏi.”

Phật bảo Tỳ-kheo:

“Hôm nay cớ sao đến đây?”

Tỳ-kheo bạch Phật:

“Con cốt đến hầu thăm sức khỏe Thế Tôn.”

Thế Tôn bảo:

“Nay ngươi thấy Ta và trụ xứ của bốn đức Phật thời quá 
khứ đây chăng? Nay ngươi thoát khỏi tay vua, rất là đại 
kỳ! Sao ngươi không thuyết pháp cho vua? Lại nữa, vua 
Ưu-điền nói: ‘Nay Tỳ-kheo hãy thuyết pháp cho ta. Nay 
cớ sao ông không thuyết pháp cho ta?’ Nếu Tỳ-kheo 
thuyết pháp cho vua, vua ưu-điền sẽ rất hoan hỷ. Đã 
hoan hỷ, vua sẽ suốt đòi cúng dường y phục, thức ăn 
uống, giường nằm, thuốc men trị bệnh.”

Tỳ-kheo bạch Phật:

“Vì vua muốn hỏi những sự việc ở trong thiền nên con 
không đáp nghĩa này.”

Thế Tôn bảo:

“Tỳ-kheo! Tỳ-kheo sao không nói cho vua nghe những 
sự việc [667c0] ở trong thiền?”

Tỳ-kheo đáp:

Tăng nhất A-hàm
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“Vua Ưu-điền dùng thiền này làm gốc; ôm lòng hung bạo, 
không có tâm từ, sát hại chúng sanh vô kê, tương ưng với 
dục, ba độc lừng lẫy, chìm trong vực sâu, không thây 
Chánh pháp, tập hoặc vô tri, nhóm đủ các ác, hành động 
kiêu mạn, ỷ thế lực vua, tham đắm tài bảo, khinh mạn 
người đời, mù không có mắt. Người này dùng thiên làm 
gì? Phàm pháp thiền định là pháp vi diệu trong các pháp, 
khó thể giác tri, không có hình tướng, chăng phải đem 
tâm lường được. Đây chẳng phải chỗ người thường đên 
được, chỉ người trí mới biết. Vì những cớ này nên con 
không thuyết pháp cho vua.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo:

“Nếu y cũ rách cần phải giặt mới sạch. Dục tâm cực thịnh 
cần nên quán tưởng bất tịnh, sau đó bèn trừ được. Nêu 
sân giận thịnh thì dùng tâm từ trừ đi. u  ám ngu si thì 
dùng pháp mười hai duyên sau đó trừ hết. Này Tỳ-kheo, 
cớ sao không thuyết pháp cho vua Ưu-điền? Nếu thuyết 
pháp, vua sẽ hết sức hoan hỷ. Ngay dù lửa cực mạnh vẫn 
có thể diệt được, huống nữa là người?”

Tỳ-kheo kia im lặng chẳng nói. Bấy giờ, Phật bảo Tỳ-kheo:

“Như Lai xử thế rất đặc biệt. Dù trời, rồng, quỷ thần, 
càn-thát-bà, ai hỏi nghĩa Như Lai, Ta sẽ thuyêt cho họ. 
Giả sử quốc vương đại thần, nhân dân hỏi nghĩa Như Lai, 
Ta cũng sẽ thuyết cho họ. Nếu dòng sát-lợi, bôn chủng 
tánh, đến hỏi nghĩa, Ta cũng sẽ thuỵết pháp cho. Vì sao 
thế? Vì hôm nay, Như Lai được bốn vô sở úỵ, thuyêt 
pháp không có khiếp nhược; cũng được bôn thiên, trong 
đó tự tại, kiêm đắc bốn thần túc chẳng thể tính kê, hành 
bốn vô lượng tâmệ Thế nên, Như Lai thuyết pháp không 
có khiếp nhược. A-la-hán, Bích-chi-phật không có thê 
kịp được. Thế nên, Như Lai thuyết pháp không khó. Nay,
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các Tỳ-kheo, các ngươi hãy tìm phương tiện hành bốn vô 
lượng tâm: từ, bi, hỷ, xả. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học 
điều này. Vì sao Thế? Nếu Tỳ-kheo vì chúng sanh, thiẹn 
tri thức được gặp, và tất cả cha mẹ, tri thức, thân thuộc 
đều nhân lấy bốn sự dạy khiến họ biết pháp. Thế nào là 
bôn? Nên cung kính Phật là bậc Như Lai, Chí chơn Đẳng 
chánh giác, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô 
thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên Nhân sư, Phật 
Thê tôn, độ người vô lượng.

“Hãy nên cầu pháp, tu hành [668a01] pháp chính chân, 
trừ bỏ hành ué ác. Đây là điều mà bậc tn giả tu hành.

“Hãy tìm cầu phương tiện cúng dường chúng Tăng. 
Chúng của Như Lai thường hòa hợp nhau không có tranh 
tụng, pháp tùy pháp thành tựu, giới thành tựu, tam-muội 
thành tựu, trí tuệ thành tựu, giải thoát thành tựu, giải 
thoát tri kiến thành tựu. Đó là bốn đôi, tám bậc, mười hai 
hiên sĩ. Đây là Thánh chúng của Như Lai, đáng tôn đáng 
quí, là ruộng phước vô thượng của Thế gian.

“Lại nên khuyến trợ khiến hành pháp luật Hiền Thánh 
không nhiễm ô, tịch tĩnh vô vi.

“Nếu có Tỳ-kheo nào muốn hành đạo, nên hành đủ pháp 
bôn sự17 này. Vì sao thế? Vì pháp cúng dường Tam bảo, 
tối tôn, tối thượng không ai sánh kịp. Như thế, các Tỳ- 
kheo, hãy học điêu này.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

17 Bốn sự nói trên, tức bốn bất hoại tín, bất động tín, hay bốn 
chứng tịnh. Pãli: avecca-pasãda.
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KINH SỐ 3

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có bốn hành tích của sự.18 Thế nào là bốn? Có hành tích 
lạc mà sở hành ngu hoặc;19 đây là hành tích thứ nhất. Có 
hành tích lạc mà sở hành nhanh chóng; có hành tích khổ 
mà sở hành ngu hoặc; có hành tích khổ mà sở hành 
nhanh chóng.

“Thế nào gọi là lạc hành tích, sở hành ngu hoặc? Hoặc có 
một người tham dục, sân giận, ngu si lừng lẫy, sở hành 
rất khổ không tương ưng với gốc của hạnh. Người ấy 
năm căn ngu tối không được lanh lợi. Thế nào là năm? 
Đó là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Neu 
đem ý ngu để cầu tam-muội dứt hữu lậu, đấy gọi là lạc 
hành tích, độn căn đắc đạo.

“Thế nào gọi là hành tích lạc, sở hành nhanh chóng? 
Hoặc có một người không dục, không dâm, hằng tự giảm 
bớt tham dục không ân cần; sân hận, ngu si rất giảm thiểu. 
Năm căn lanh lợi, không buông lung. Thế nào là năm?

18 Bốn sự hành tích E3(*frl$)s bốn thông hành E9ÌỄÍT,xem 
Pháp uẩn 3 (T26nl537, tr. 465a23): Khổ trì thông hành ĩ±rỉHM 
ÍT, khổ tốc thông hành "'ểỉẫỉỄÍT, lạc trì thông hành
lạc tốc thông hành Pãli, D 33 Sangĩti (R.iii. 229):
Catasso patipadă- dukkhãpatipadã dandhãbhinnă, dukkhã 
patipadã khippãbhiMă, sukhã patipadã dandhãbhinhã, sukhã 
patipadã khippãbhiMã, bôn sự hành trì: Hành trì khô chứng trí 
chậm; hành trì khổ, chứng trí nhanh; hành trì lạc, chứng trí chậm; 
hành trì lạc, chứng trí nhanh.
19 Ngu hoặc, ở đây được hiểu là chậm lụt.
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Nghĩa là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn; đó 
là năm căn. Có được năm căn, thành tựu tam-muội, diệt 
tận hữu lậu thành vô lậu. Đó gọi là bằng lợi căn mà hành 
nơi đạo tích.

“Thế nào gọi là hành tích khổ, sở hành ngu hoặc? Hoặc 
có một người lòng dâm quá nhiều; sân giận, ngu si lừng 
lẫy. Người ấy sống lạc với pháp này mà dứt sạch hữu 
[668b01] lậu, thành tựu vô lậu. Đó gọi là khổ hành tích 
độn cănỄ

“Thế nào gọi là hành tích lạc, sở hành nhanh chóng? 
Hoặc có một người ít dục, ít dâm, không sân hận, cũng 
không khởi tưởng hành ba việc này. Lúc ấy, năm căn này 
không thiêu sót. Thê nào là năm? Nghĩa là túi căn, tân 
căn, niệm căn, đinh căn, tuệ căn; đó là năm. Người ây 
bằng pháp này mà được tam-muội, dứt hữu lậu thành vô 
lậu. Đó gọi là khổ hành lợi căn.

“Đó là, này Tỳ-kheo, có bốn hành tích này. Hãy tìm cầu 
phương tiện bỏ ba hành tích trước, vâng hành một hành 
sau. Vì cớ sao? Vì với khổ hành tích, khó đắc tam-muội. 
Khi đã đắc, liền thành đạo, tồn tại lâu ở đời. Vì sao thế? 
Chẳng thể đem lạc cầu lạc, do khổ mà sau mới thành đạo. 
Thế nên, này các Tỳ-kheo, hãy thường dùng phương tiện 
thành tựu hành tích này. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học 
điều này.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 4

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Phật ở thành La-duyệt, trong khu Ca-lan-đà, 
Trúc viên, cùng với đại chúng năm trăm Tỳ-kheo.
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Bấy giờ, bốn bà-la-môn cùng đắc ngũ thông, tu hành 
pháp lành, ở chung một chỗ, bàn luận với nhau răng: 

Lúc thần chết đến, chẳng tránh người mạnh khoẻ. Mỗi 
người hãy ẩn nấp khiến thần chết không biết chỗ đến.”

Sau đó, một bà-la-môn bay lên không trung, muốn được 
khỏi chết; nhưng tránh chẳng khỏi, mà chêt ở không 
trung. Vị bà-la-môn thứ hai lặn xuống đáy biên lớn, 
muốn được khỏi chết, nhưng chết ở đó. Bà-la-môn thứ ba 
muốn khỏi chết, chui vào lòng núi Tu-di và chêt trong đó. 
Bà-la-môn thứ tư chui xuống đất, đến biên tế kim cang, 
muốn được thoát chết, lại chết ở đó.

Bấy giờ, Thế Tôn dùng thiên nhãn xem thấy bốn bà-la- 
môn, mỗi người đều tránh chết mà thảy đều chết. Thế 
Tôn liền nói kệ:

Không phải hư không, biển,
Không phải vào hang đá,
Không có địa phương nào,
Thoát khỏi không bị chêt.20

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Ở đây, này Tỳ-kheo, có bốn vị bà-la-môn, tụ tập một nơi, 
muốn được khỏi chết. Mỗi người quay tìm chô chạy mà 
không [668c01] khỏi chết. Một người ở hư không, một 
người vào biển lớn, một người vào lòng núi, một người 
xuống đất, đồng chết hết. Thế nên, các Tỳ-kheo, muôn 
được khỏi chết, nên tư duy bốn pháp bôn.21 Thê nào là bôn?

20Dhp. 128: na antaỉikkhe na samuddamajjhe, napabbatãnam  
vivaram pavissa, na vỉịịatĩso jagatippadeso, yatthatthitam 
nappasaheyya maccu.
21 Tứ pháp bổn 0  tức bốn pháp ấn.
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“Tất cả hành vô thường; đó là pháp bổn thứ nhất, hãy 
niệm tưởng tu hành. Tất cả hành là khổ, đó là pháp bổn 
thứ hai, hãy nên tư duy. Tất cả pháp vô ngã; đây là pháp 
bôn thứ ba, hãy nên tư duy. Niết-bàn là diệt tận22; đây là 
pháp bổn thứ tư, hãy nên cùng tư duy. Như thế, này các 
Tỳ-kheo, hãy cùng tư duy bốn pháp này. Vì sao thế? Vì 
sẽ thoát sanh, già, bệnh, chết, sầu lo não khổ. Đây là 
nguôn của khô. Như thê, các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 5

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Trời Tam thập tam có bốn vườn cảnh để ngắm. Chư 
thiên ở đó vui chơi hưởng vui ngũ dục. Bốn vườn gì? 
Vườn cảnh Nan-đà-bàn-na,23 vườn cảnh Thô sáp,24 vườn 
cảnh Trú dạ,25 vườn cảnh Tạp chủng.26

Tức Niêt-bàn tịch tĩnh. Ba pháp ân theo Hữu bộ: Vô thường, vô 
ngã, Niêt bàn tịch tĩnh; xem Ti-bà-sa 9 (T27 tr. 45a21).

Nan-đàn-bàn-na m ííiậ u p . Skt. (Pãli đồng): Nandana-vana. 
Xem Trường 20, kinh 30, phẩm Đao-lợi.

Thô sáp H/Ii?. Skt. Pãrusya. (Pãli: Phãrusa, Phãrusaka). Xem 
Trường 20, dẫn trên.

Trú dạ Theo giải thích đoạn sau, rõ ràng Hán dịch từ này 
sai. Skt. Caitrarati (Pãli: Cittalatã-vana; Cf. J.i. 204). Xem 
Trường 20, dẫn trên: Họa lạc viên U ^ H Ị.
26 Tạp chủng H ffi. Skt. Misraka (Pãli: Missaka). Xem Trường 
214



Phẩm tăng thượng

“Trong bốn vườn có bốn ao tắm, ao tắm rất mát, ao tắm 
hương thơm, ao tắm nhẹ nhàng, ao tắm trong suốt. Thế 
nào là bốn? Ao tắm Nan-đà,27 ao tắm Nan-đà đảnh, ao 
tắm Tô-ma;28 ao tắm Hoan duyệt.29 Tỳ-kheo nên biết, 
trong bốn vườn có bốn ao tắm này khiến người thân thể 
thơm sạch, không có bụi bặm.

“Vì sao gọi là vườn Nan-đà-bàn-na? Nếu trời Tam thập 
tam vào vườn Nan-đà-bàn-na, tâm tánh sẽ vui vẻ không 
dừng được; ở đó vui choi, nên gọi là vườn Nan-đà-bàn-na.

“Vì sao gọi là vườn Thô sáp? Nếu trời Tam thập tam vào 
trong vườn này, thân thể sẽ hết sức thô. Ví như mùa đông 
lấy hương bôi lên thân, thân hết sức thô, chẳng như lúc 
thường. Vì thế nên gọi là vườn Thô sáp.

“Sao gọi là vườn Trú dạ? Khi trời Tam thập tam vào 
trong vườn này, nhan sắc chư thiên sẽ khác nhau, tạo bao 
nhiêu hình thể, ví như phụ nữ mặc các loại áo xiêm, 
chẳng giống lúc thường. Đây cũng như thế. Neu trời Tam 
thập tam vào trong vườn sẽ trở thành các hình sắc không 
giống lúc thường. Vì thế nên gọi là vườn Trú dạ.

“Vì sao gọi là vườn Tạp chủng? Bấy giờ, các vị trời tôn 
quý nhât, và trời bậc trung cùng trời bậc thâp, khi vào 
trong vườn này đều trở thành giống nhau. Neu là trời 
thấp nhất thì không được vào ba vườn kia. Ví như vườn 
của Chuyển luân Thánh vương vào, các vua khác không 
được vào vườn tăm rửa. Còn nhân dân chỉ có thê đứng xa

20, dẫn trên.
27 Nan-đà dục trì HRỉ/Ễr/Ề. Păli: Nandã-pokkharanĩ, cf. J. 204. 
205 '
28 Tô-ma n  0 .
29 Hoan duyệt
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nhìn. Đây cũng như thế, nếu chỗ Tròi thần cao nhất vào 
tắm rửa, các Trời nhỏ khác không được vào. Thế nên, gọi 
là vườn Tạp chủng.30

“Vì sao gọi là ao tắm Nan-đà? Neu trời Tam thập tam 
vào trong vườn này, lòng sẽ rất vui vẻ. Thế nên gọi là ao 
tắm Nan-đà.

“Vì sao gọi là ao tắm Nan-đà đảnh? Neu trời Tam thập 
tam vào trong vườn này, từng cặp hai người nắm tay chà 
trên đỉnh đầu mà tắm. Ngay trong Thiên nữ cũng làm như 
thế. Do đó gọi là ao tắm Nan-đà đảnh.

“Vì sao gọi là ao tắm Tô-ma? Neu trời Tam thập tam vào 
trong ao tắm này, bấy giờ, nhan mạo chư thiên đều giống 
như người, không có đa dạng. Thế nên gọi ao tắm Tô-ma.

“Vì sao gọi là ao tắm Hoan duyệt? Nếu trời Tam thập 
tam vào trong ao này sẽ đều không có lòng kiêu mạn cao 
thấp, tâm dâm giảm bớt, bấy giờ đồng nhất tâm mà tắm. 
Thế nên gọi là ao tắm Hoan duyệt.

“Đó là, này Tỳ-kheo, có nhân duyên này, có tên này.

“Nay trong Chánh pháp của Như Lai cũng lại như thé. Có 
tên bốn vườn. Thế nào là bốn? Vườn Từ, vườn Bi, vườn 
Hỷ, vườn Xả*. Đó là, Tỳ-kheo, trong chánh pháp Như 
Lai có bốn vườn này.

“Tại sao gọi là vườn Từ? Tỳ-kheo nên biết, do vườn Từ 
này mà sinh lên trời Phạm thiên; từ cõi tròi Phạm thiên 
đó chết đi, sinh trong nhà hào quý, nhiều tiền lắm của, 
hằng có vui ngũ dục, an trú chưa từng rời mắt. Thế nên

Tăng nhất A-hàm

30 Văn Hán dịch đoạn này mâu thuẫn nhau. Nên hiểu, chỉ vườn 
Tạp chủng, chư thiên bình đẳng vào được hết. Ba vườn kia, tùy 
theo bậc lớn nhỏ.
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gọi là vườn Từ.

“Vì sao gọi là vườn Bi? Tỳ-kheo nên biết, nếu hay thân 
cận tâm bi giải thoát thì sinh cõi trời Phạm quang âm31. 
Nếu sinh trở lại trong [669b01] loài người thì sinh nhà 
tôn quí, không có sân giận, cũng nhiều tiền lắm của. Vì 
thế nên gọi là vườn Bi.

“Vì sao gọi là vườn Hỷ? Nếu người hay thân cận vườn 
Hỷ thì sinh lên trời Quang âm32. Nếu sinh trở lại trong 
loài người thì sinh nhà quốc vương, lòng thường hoan hỷ. 
Vì thế nên gọi là vườn Hỷ.

“Vì sao gọi là vườn Xả*? Nếu người thân cận vườn xả 
thì sẽ sinh về trời Vô tưởng, thọ bốn vạn tám nghìn kiếp. 
Nếu lại sinh trong loài người thì sinh nhà ở chôn trang 
ương, cũng không sân hận, hằng xả33 tất cả hành phi pháp. 
Vì thế nên gọi là vườn Xả.

“Tỳ-kheo nên biết, trong Chánh pháp Như Lai có bốn 
vườn này khiến các Thanh văn được dạo chơi trong ây. 
Trong bon vườn này của Như Lai có bốn hồ tắm đế hàng 
Thanh văn của Ta tắm rửa, dạo chơi trong ấy, dứt hêt hữu 
lậu thành tựu vô lậu, không còn trần cấu. Những gì là bốn? 
Hồ có tầm, có tứ; hồ tắm không tầm, không tứ; hồ tắm 
xả* niệm;34 hồ tắm không khổ, không lạc.35

31% 71á đồng nhất với Phạm chúng thiên (Pãli: 
brhamakãyikà).
32 Chư thiên trong nhị thiền thiên.
33 Hán: Hộ, nghĩa không rõ băng xả.
34 Hán kể ngược; đây là thiền thứ tư, xả niệm thanh tịnh địa. Xem 
cht. tiếp theo
35 Hán kể ngược thứ tự: Đây là thiền thứ ba, ly hỷ diệu lạc địa. 
Xem cht. ngay trên.
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Thế nào là hồ tắm có tầm có tứ? Tỳ-kheo đắc sơ thiền, ở 
trong các pháp hằng có tầm tứ, tư duy pháp trừ bỏ kết sử 
triền cái, vĩnh viễn không còn dư tàn. Thế nên gọi có tầm 
có tứ.

Thế nào là hồ tắm không tầm không tứ? Tỳ-kheo đắc nhị 
thiền, diệt có tầm có tứ, lấy thiền làm thức ăn. Vì thế gọi 
là không tầm không tứ.

Thế nào gọi là hồ tắm xả* niệm? Tỳ-kheo đắc tam thiền36, 
diệt có tâm có tứ; không tầm, không tứ, hằng xả* niệm 
tam thiền. Vì thế gọi là hồ tắm xả niệm.

Thế nào gọi là hồ tắm không khổ không lạc? Tỳ-kheo đắc 
tứ thiền37, cũng không niệm lạc, cũng chẳng niệm khổ; 
cũng không niệm pháp quá khứ, vị lai, chỉ dụng tâm ở 
trong pháp hiện tại, thế nên gọi là hồ tắm không khổ 
không lạc.

“Do vậy, này các Tỳ-kheo, trong Chánh pháp của Như 
Lai có bôn hô tắm này, để hàng Thanh Văn của Ta ở 
trong ấy tắm rửa, diệt hai mươi mốt kết, qua biển sinh tử, 
vào thành Niết-bàn. Thế nên, này các Tỳ-kheo, nếu muốn 
qua biển sinh tử này, hãy tìm cầu phương tiện diệt hai 
mươi mốt kết, vào thành Niét-bàn. Như thế, các Tỳ-kheo, 
hãy [669c01] học điều này.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

36 Xem cht. 30 trên.
37 Xem cht. 31 trên.
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KINH SỐ 638

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Ví như bốn con rắn độc lớn hết sức hung bạo được bỏ 
chung trong một cái hộp. Neu có người từ bốn phương 
đến, muốn sống, không muốn chết, muốn tìm vui không 
tìm khổ, chẳng ngu chẳng tối, tâm ý không rối loạn, 
không bị trói buộc. Khi ấy, nếu vua hay đại thần của vua 
gọi người này bảo: ‘Nay có bốn con rắn độc lớn, hết sức 
hung bạo. Ông nên tùy thời nuôi nấng, tắm rửa chúng cho 
sạch; tùy thời cho ăn uống, đừng để thiếu thốn. Nay là 
lúc thích hợp, hãy đi mà làm đi! ’

“Người kia trong lòng sợ hãi không dám tới thẳng trước, 
bèn bỏ chạy mà không biết chạy đường nào. Người kia 
lại được bảo rằng: ‘Nay ta sai năm người cầm đao kiếm 
theo sau ông. Nếu họ bắt được sẽ dứt mạng ông. Không 
được chậm trễ.’

“Người kia sợ bốn con rắn độc lớn, lại sợ năm người cầm 
đao kiếm, bèn phóng chạy tứ tung, không cần biết chạy 
đi đâu. Người kia lại được bảo rằng: ‘Nay ta lại sai sáu 
oan gia theo sau ông. Ai bắt được ông sẽ dứt mạng ông. 
Muốn làm gì hãy làm cho kịp thời! ’

“Người kia sợ bốn con rắn độc lớn, lại sợ năm người cầm 
đao kiếm, lại sợ sáu oan gia, liền phóng chạy khắp nơi. 
Người kia khi thấy cái xóm hoang, muốn vào trong đó 
mà núp; nó gặp một căn nhà trống, gặp tường vách đổ, 
không có gì chắc chắn; nó thấy một cái ghe trống, hoàn

38 Tham chiếu Pãli, s 55 197 Ãsĩvisopama (R.iv. 172).
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toàn không có gì. Khi ấy có người thân hữu với nó, muốn 
giúp đỡ nó cho khỏi nạn, liền bảo: ‘Xóm vắng này có 
nhiều giặc cướp, muốn làm gì thì cứ tùy ý. ’

“Người kia đã sợ bốn rắn độc lớn, lại sợ năm người cầm 
đao kiếm, lại sợ oan gia, lại sợ cái xóm vắng, liền phóng 
chạy khắp nơi. Người ấy nhắm phía trước, thấy có con 
sông lớn, vừa sâu vừa rộng, cũng không có người và câu 
đò để có thể qua được bờ kia, mà chỗ người ấy đứng lại 
nhiều giặc cướp hung ác. Lúc đó, người ấy nghĩ: ‘Sông 
này rất sâu rộng, nhiều giặc cướp, làm sao qua được bờ 
kia? Nay ta nên gom góp cây cối, cỏ rác làm bè, nương 
vào bè này mà [670a01] từ bờ bên đây qua đến bờ bên 
kia.’ Người ấy liền gom cây cỏ làm bè, rồi qua được bờ 
kia, chí không di động.

“Các Tỳ-kheo nên biết, nay Ta lấy ví dụ, nên khéo suy 
nghĩ. Nói nghĩa này là có nghĩa gì?

“Bốn rắn độc là bốn đại. Những gì là bốn đại? Đó ỉà đất, 
nước, gió, lửa. Đó là bốn đại.

“Năm người cầm kiếm tức năm thủ uẩn. Những gì là năm? 
Đó là sắc uẩn, thọ* uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn.

“Sáu oan gia là ái dục.

“Xóm vắng là sáu xứ bên trong.39 Thế nào là sáu? Đó là 
nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Nếu người 
có trí tuệ, khi quán mắt, thấy thảy đều trống không, hoàn 
toàn không có gì, hư dối, vắng lặng, không bền chắc. Khi 
quán tai, mũi, miệng, thân, ý, thấy đều trống không, đều 
rỗng lặng, cũng không bền chắcệ

“Nước là bốn bộc lưu. Thế nào là bốn? Dục bộc lưu, hữu

Tăng nhất A-hàm

39 Nội lục nhập F*J/\À» tức sáu nội xứ. 
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bộc lưu, vô minh bộc lưu, kiến bộc lưu.

“Bè lớn là tám đạo phẩm của Hiền Thánh. Thế nào là tám? 
Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh tinh tấn, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định. Đó 
là tám đạo phẩm Hiền Thánh.

“Muốn vượt qua nước là sức tinh tấn với phương tiện 
khéo léo. Bờ này là thân kiến.40 Bờ kia là diệt thân kiên. 
Bờ này là quốc giới của vua A-xà-thế. Bờ kia là quốc 
giới cua vua Tỳ-sa. Bờ này là quốc giới của Ba-tuần. Bờ 
kia là quốc giới của Như Lai.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 7

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ cùng với chúng đại Tỳ-kheo năm 
trăm người.

Lúc ấy trong thành Xá-vệ, có một ưu-bà-tắc vừa mạng 
chung và tái sinh trong nhà đại gia chủ tại thành Xá-vệ. 
Vị phu nhân lớn nhất mang thai. Thế Tôn dùng thiên 
nhãn thanh tịnh không tỳ vết để xem; thấy ưu-bà-tắc này 
sinh trong nhà gia chủ giàu nhất thành Xá-vệ. Ngay ngày 
đó lại có bà-la-môn thân hoại mạng chung sinh trong địa 
ngục. Thế Tôn cũng dùng thiên nhãn xem thấy. Cũng 
ngay ngày đó, trưởng giả Câp Cô Độc mạng chung, sinh 
lên trời, thiện xứ. Thê Tôn cũng dùng thiên nhãn xem 
thấy. Ngay ngày hôm đó, cũng có một Tỳ-kheo [670b01]

40 Nguyên Hán: Thân tà #515, tức hữu thân kiến.
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chứng nhập Niết-bàn, Thế Tôn cũng bằng thiên nhãn mà 
nhìn thấy.

Bấy giờ, Thế Tôn thấy bốn việc này rồi, liền nói kệ này:

Neu người thọ bào thai,
Hành ác vào địa ngục;
Người lành sinh lên trời.
Vô lậu nhập Niết-bàn.

Nay người hiền thọ thai.
Bà-la-môn vào địa ngục.
Tu-đạt sinh lên trời.
Tỳ-kheo thì diệt độ.

Bấy giờ, Thế Tôn rời tĩnh thất, đến giảng đường Phổ tập 
mà ngôi. Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nay có bốn việc mà nếu người tu hành theo thì khi thân 
hoại mạng chung sẽ được sinh trong loài người. Thế nào 
là bôn? Người mà thân, miệng, ý và mạng thanh tịnh 
không tỳ vêt, lúc mạng chung sẽ được sinh trong loài 
người.

“Này Tỳ-kheo, lại có bốn pháp mà ai tập hành, người đó 
sẽ vào trong địa ngục. Thế nào là bốn? Thân, miệng, ý, 
và mạng không thanh tịnh. Đó là, này Tỳ-kheo, có bốn 
pháp này mà ai thân cận thì khi thân hoại mạng chung sẽ 
sinh vào trong địa ngục.

“Lại nữa, này Tỳ-kheo, lại có bốn pháp mà nếu ai tu tập 
hành theo thì sẽ sinh thiện xứ, lên trời. Thế nào là bốn? 
Bố thí, nhân ái, lợi người, đồng lợi.41 Đó là, này Tỳ-kheo,

41 Bốn nhiếp sự: Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Các từ Hán 
dịch vê bốn nhiếp sự trong đây thường tùy tiện không được nhất 
trí.
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ai hành pháp này, khi thân hoại mạng chung sẽ sinh lên 
tròi, thiện xứ.

“Lại nữa, này Tỳ-kheo, lại có bốn pháp nếu ai tập hành 
theo, khi thân hoại mạng chung, diệt tận hữu lậu, thành 
tựu vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, như thật biết 
rằng: ‘Sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc làm đã 
xong, không còn tái sinh đời sau nữa.’ Thế nào là bốn? 
Thiền có tầm có tứ; thiền không tầm, không tứ; xả* niệm; 
thiên khổ lạc diệt.42 Đó là, này Tỳ-kheo, có bốn pháp này, 
nếu ai tu tập thực hành theo đó thì sẽ diệt tận hữu lậu, 
thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, như thật 
biết rằng: ‘Sinh tó đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc làm đã 
xong, không còn tái sinh đời sau nữa. ’

“Thế nên, này các Tỳ-kheo, thiện gia nam tử trong bốn 
bộ chúng, muốn sinh trong loài người, hãy tìm cầu 
phương tiện hành thân, miệng, ý, mạng thanh tịnh. Nếu 
muốn được sinh lên cõi trời, cũng hãy tìm cầu phương 
tiện hành bốn ân huệ.43 Neu muốn được hết hữu lậu, 
thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát, cũng 
hãy tìm cầu phương tiện hành bốn thiền. Như thế, này 
các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo [670c01] nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 844

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Phật ngoài thành Tỳ-xá-ly, trong một khu rừng.

42 Xem cht. 30* 31, kinh số 5 phẩm 31.
43 Bốn nhiếp sự.
44 Tham chiếu Pãli, M 12 Mahãsĩhanãdasutta (R. i. 68).
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Xưa, lúc Ta chưa thành đạo, lúc ấy, Ta sống trong núi 
Đại ủy.45 Nếu ai có lòng dục hay không lòng dục mà vào 
trong núi này, toàn thân lông dựng ngược. Lại gặp lúc 
quá nóng nực, sóng nắng tung hoành, Ta cởi trần mà ngồi, 
ban đêm thì vào rừng sâu. Lúc trời quá lạnh, gió mưa dôn 
dập thì ban ngày Ta vào trong rừng, ban đêm ngủ ngoài 
trời. Bấy giờ, Ta hay tụng một bài kệ mà xưa chưa từng 
nghe, chưa từng thấy:

Lạnh lẽo, đêm nghi 
Trong núi Đại úy;
Thân thể cởi trần:
Ta đã thệ nguyện.46

“Hoặc Ta đến gò mả để lấy áo người chét che mình. Bấy 
giờ, có người xóm Án-tra47 đến lượm nhánh cây đâm vào 
tai Ta hay thọc vào mũi Ta. Có người khạc nhô, có người 
đi tiểu hoặc lấy đất bôi lên mình Ta. Nhưng Ta trọn 
không nghĩ gì về họ. Lúc ấy, Ta có tâm xả này.

“Bấy giờ, tại chỗ chuồng bò, nếu thấy phân bê, Ta liền 
lấy ăn. Nếu không có phân bê, Ta liền ăn phân bò. Khi ăn 
món này, Ta nghĩ: ‘Nay ăn để làm gì? Hãy nhịn trọn 
ngày.’ Lúc Ta nghĩ vậy, chư thiên đến chỗ Ta bảo: ‘Nay 
Ngài chớ nhịn ăn nữa. Nêu Ngài nhịn, tôi sẽ đem cam lô, 
tinh khí giúp Ngài sống.’ Ta lại nghĩ: ‘Đã nhịn ăn sao lại

45 Đại úy sơn. Pãli, ibid. tr. 79: annataram bhimsanakam 
vanasanậam, vào một khu rừng rậm hãi hùng; không phải danh 
từ riêng.
46 Pãli, ibid., esanãpasuto munĩ”ti., ân sỹ (mâu-ni) với ước 
nguyện nhiệt thành.
4 Án-tra thôn nhơn. Pãli, ibid. gãmandala, bọn mục đông. Nhưng 
Hán đọc là Andalagãma, đảo âm vận.
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để chư thiên đem cam lồ cho Ta? Đó là sự dối trá.’ Rồi 
Ta lại nghĩ: ‘Nay Ta có thể ăn các thứ mè, gạo bỏ dư.’ 
Bấy giờ, mỗi ngày Ta ăn một hạt mè, một hạt gạo, thân 
hình liệt nhược, xương cốt dính nhau. Trên đỉnh đầu mọc 
mụt nhọt, da thịt roi rớt. Ví như trái bầu khô vỡ, không 
lành lặn, đầu Ta lúc ấy cũng thế, trên đỉnh mọc nhọt, da 
thịt rơi rớt, do không ăn. Cũng như tinh tú hiện trong 
giếng sâu; lúc ấy, mắt Ta cũng thế, đều vì không ăn. Ỵí 
như xe cũ [671a01] hư nát, thân Ta cũng thế, tất cả đêu 
hư hỏng không thể theo ý mình. Cũng như dâu chân lạc 
đà, hai xương cùng của Ta cũng thê. Nêu khi Ta lây tay 
đè bụng, liền đụng xương sống. Nếu lúc đè xương sống, 
liền đụng da bụng. Thân thể ốm yếu đều vì không ăn. 
Bấy giờ, Ta đã dùng một hạt mè, một hạt gạo làm thức ăn 
mà trọn vô ích, chẳng được pháp thượng tôn. Nen muốn 
đại, tiểu tiện, Ta liền té xuống đất, không tự đứng lên được.

“Bấy giờ, chư thiên trông thấy liền nói: ‘Sa-môn Cù-đàm 
đã diệt độ!’ Lại có chư thiên nói: ‘Sa-môn này chưa chêt, 
nay ắt phải chết.’ Có chư thiên lại nói: ‘Sa-môn này 
không phải chết! Sa-môn này thực là A-la-hán. Pháp La- 
hán thường có khổ hành này. ’

“Bấy giờ, Ta còn thần thức, biết được chuyện bên ngoài. 
Ta lại nghĩ: ‘Nay lại nhập vào thiên không hơi thở.’ Và 
Ta liền nhập vào thiền không hơi thở, đêm hơi thở ra vào. 
Ta do đếm hơi thở ra vào, giác biêt có hơi từ lô tai ra. Khi 
ấy, tiếng gió như tiếng sấm. Ta lại nghĩ: ‘Nay Ta ngậm 
miệng, bịt tai cho hơi thở không ra.’ Hơi thở vì không ra 
được, khi đó hơi thở theo chân và tay mà ra. Giả sử khi 
hơi không ra từ tai, mũi, miệng, bấy giờ, bên trong như 
tiếng sấm rền. Ta cũng thế, khi ấy thần thức vẫn còn 
chuyển theo thân.

Ta lại nghĩ: ‘Ta hãy nhập lại thiền nín thở.’ Khi ấy, Ta
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phong bế hết các lỗ thở. Ta vì phong bế các hơi thở ra 
vào, đầu trán liền đau nhức như có người lấy dùi mà dùi 
đầu. Ta cũng vậy, đầu đau rất khổ sở.

“Bấy giờ, Ta vẫn còn thần thức. Ta lại nghĩ: ‘Nay Ta nên 
ngôi [671b01] thiền, dứt hơi thở, không cho hơi thở ra 
vào.’ Khi ấy, Ta liền bít hơi thở ra vào. Các hơi thở dồn 
xuống bụng. Lúc hơi thở chuyển động hết sức nhỏ nhiệm, 
như đồ tể cầm đao giết bò, Ta cũng vậy, hết sức đau đớn. 
Cũng như một người yếu đuối bị hai người mạnh khỏe 
năm lây đem nướng trên lửa, đau đớn chịu không nổi. Ta 
cũng vậy, khổ đau này không thể trình bày đầy đủ.

“Bấy giờ, Ta vẫn có thần thức. Ngày ngày Ta ngồi thiền, 
thân thể không có màu sắc giống người. Có người trông 
thây nói: ‘Sa-môn này có màu da quá đen.’ Có người 
thây nói: ‘Sa-môn này có da như màu chàm.’48

“Tỳ-kheo, nên biết, trong sáu năm tu hành khổ hạnh này 
mà chẳng được phép thượng tôn, bấy giờ, Ta nghĩ: ‘Nay 
Ta nên ăn môi ngày một trái cây.’ Ta liền ăn một trái. 
Khi Ta ăn ngày một trái, thân hình yếu đuối, không thể tự 
đi đứng, như một trăm hai mươi tuổi, đốt xương rời rạc, 
chẳng thể nâng đỡ. Tỳ-kheo nên biết, một quả khi ấy 
băng một trái táo nhỏ bây giờ. Bấy giờ, Ta lại nghĩ: ‘Đây 
chăng phải căn bản Ta thành đạo. Hẳn phải có con đường 
khác.’

“Ta lại nghĩ: ‘Ta nhớ lại ngày xưa ở dưới gốc cây của 
Phụ vương, không dâm, không dục,49 trừ bỏ pháp ác bất

Tăng nhất A-hàm

48 Để bản: Tợ chung như người chết. TNM: Tợ lục, như 
màu xanh lục.
49 Vô dâm vô dục, trạng thái ly dục của sơ thiền; Hán dịch điệp 
từ.
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thiện, nhập sơ thiền. Không tầm không tứ, nhập nhị 
thiền.50 Xả51 niệm thanh tịnh, không có các tưởng, nhập 
tam thiền.52 Không khổ lạc, xả niệm thanh tịnh,53 nhập tứ 
thiền. Có thể đây là đạo. Nay Ta nên tìm đạo này.’

“Trong sáu năm, Ta cầu đạo cần khổ mà không thành tựu, 
hoặc nằm trên gai góc, hoặc nằm trên ván đóng đinh sắc, 
hoặc treo thân thể cách xa mặt đất, hai chân ở ừên, đầu 
chúc xuống, hoặc tréo chân, ngồi chồm hỗm, hoặc để râu 
tóc dài không hề cạo hớt, hoặc ngày phơi lửa thiêu đốt, 
hoặc thời tiết đông lạnh ngồi trên băng, thân thể chìm 
trong nước, hoặc lặng lẽ không nói, hoặc có lúc một ngày 
ăn một bữa, hoặc hai ngày ăn một bữa, hoặc ba ngày một 
bữa, hoặc bốn ngày một bữa, cho đến bảy ngày một bữa, 
hoặc ăn rau trái, hoặc ăn lúa mè, hoặc ăn rễ cỏ, hoặc ăn 
trái cây, hoặc ăn hương hoa, hoặc ăn các thứ quả, củ. Có 
lúc ở trần, có lúc mặc y rách nát, hoặc khoác y bằng cỏ 
gấu, hay khoác y lông da, có lúc lấy tóc người che thân, 
có lúc để tóc dài, có lúc lấy tóc người khác đội thêm.

“Như thế Tỳ-kheo, khi xưa Ta khổ hành đến như vậy mà 
chẳng thu hoạch được căn bản của bốn pháp. Thế nào là 
bốn? Nghĩa là giới luật Hiền Thánh khó tỏ, khó biét; trí 
tuệ Hiền Thánh khó tỏ, khó biết; giải thoát Hiền Thánh, 
khó tỏ, khó biết; tam-muội Hiền Thánh54 khó tỏ, khó biết. 
Đó là, này Tỳ-kheo, có bốn pháp này. Xưa Ta khổ hạnh

50 Hán dịch có thể khoa đại. Bấy giờ thái tử Tất-đạt-đa chỉ có thể 
chứng đắc sơ thiền thôi.
51 Để bản nháy sót.
52 Xem cht. 30 & 31 kinh 5 phẩm 31.
53 Trong bản Hán: Ý niệm thanh tịnh. Bản Hán này lẫn lộn thiền 
thứ ba và thứ tư.
54 Đoạn Hán này kể đảo ngược thứ tự: Giới, định, tuệ, giải thoát. 
Xem tiếp đoạn kế chánh văn.
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chẳng được cốt yếu này.

“Bấy giờ, Ta lại nghĩ: ‘Nay Ta cần phải [671c01] tìm cầu 
được đạo vô thượng. Thế nào là đạo vô thượng? Đó là 
hướng về bốn pháp này: Giới luật Hiền Thánh, tam-muội 
Hiền Thánh, trí tuệ Hiền Thánh, giải thoát Hiền Thánh.’

“Rồi Ta lại nghĩ: ‘Chẳng thể đem thân ốm yếu này mà 
cầu đạo thượng tôn. Ta nên ăn chút ít để được khí tinh vi, 
nuôi nấng thân thể, khí lực mạnh mẽ. Sau đó mới tu hành 
đắc đạo.’

“Ngay khi Ta ăn chút ít, được khí tinh vi, năm Tỳ-kheo 
bỏ Ta mà đi, ‘Sa-môn Cù-đàm này tánh hạnh thác loạn, 
bỏ chân pháp theo nghiệp tà.’

“Lúc đó, Ta từ chỗ ngồi đứng dậy, kinh hành theo hướng 
đông. Ta lại nghĩ: ‘Chỗ thành đạo của hằng sa chư Phật 
đời quá khứ là ở đâu?’ Ngay khi ấy, phía trên Ta, có 
thiên thần đứng giữa hư không, nói vói Ta rằng: ‘Hiền sỹ, 
nên biết, hằng sa chư Phật quá khứ ngồi dưới bóng mát 
cây đạo thọ mà thành Phật.’ Rồi Ta lại nghĩ: ‘Ngồi chỗ 
nào mà được thành Phật?’ Chư thiên lại bảo Ta: ‘Quá 
khứ hằng sa chư Phật ngồi trên đệm cỏ, rồi sau đó mới 
thành Phật.’

“Khi ấy, cách .Ta không xa, có bà-la-môn Cát Tường cắt 
cỏ một bên. Ta liền đến đó hỏi: ‘Ông là ai? Tên gì? Có họ 
gì?’ Bà-la-môn đáp: ‘Tôi tên Cát Tường,55 họ Phất tinh.’56

“Ta bảo người ấy: ‘Lành thay, lành thay! Tên họ như thế

55 Cát Tường t í ĩặ ,  tên người cắt cỏ theo Pãli: Sotthiya.
56 Phất tinh 2 U L  sao Phất, Skt. Pusya(naksatra), sao Quỷ trong
28 tú; khoảng tháng 6 đương lịch. Trường A-hàm, phần kết: Phật 
thành đạo vào tháng Phất tinh.
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rất hiém có trên đời. Họ tên không dối mới thành hiệu 
này. Cầu mong cho ông đời hiện tại tốt lành, không điều 
gì bất lợi, trừ sạch sanh, già, bệnh, chết. Ông họ Phât tinh, 
thật phù hợp với Ta. Naỵ Ta muôn xin ít cỏ.’ Cát Tường 
hỏi: ‘Cù-đàm dùng cỏ đe làm gì?’ Ta đáp Cát Tường: ‘Ta 
muốn trải dưới cây Thọ vươnẹ để cầu bốn pháp. Thế nào 
là bốn? Đó là giới luật Hiền Thánh, tam-muội Hiền 
Thánh, trí tuệ Hiền Thánh, giải thoát Hiền Thánh.’

“Tỳ-kheo nên biết, bây giờ Cát Tường tự thân đem cỏ trải 
dưới cây thọ vương. Rồi Ta ngồi lên, chính thân, chính ý, 
ngồi kiết già, buộc niệm ở trước. Bây giờ, tâm ý Ta cởi 
bỏ tham dục, trừ các ác pháp, có tầm có tứ, nhập sơ thiền. 
Trừ diệt có tầm có tứ, tâm nhập nhị thiền, tam thiền; xả* 
niệm thanh tịnh, ưu hỷ trừ sạch, tâm nhập tứ thiền57.

“Bấy giờ, Ta với tâm thanh tịnh, [672a01] trừ các kết sử, 
đắc vô sở úy, tự biết túc mạng biến đổi vô số. Ta liền tự 
nhá  việc vô số đời, hoặc một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm 
mươi, một trăm đời, nghìn đời, trăm nghìn, vạn đời; kiếp 
thành kiếp hoại, vô số kiếp thành, vô số kiếp hoại, vô số 
kiếp thành hoại. Ta từng chết đây, sinh kia; từ kia mạng 
chung đến sinh nơi này; nguồn gốc nhân duyên gốc ngọn. 
Ta nhớ việc vô số đời như thế.

“Ta lại bằng thiên nhãn thanh tịnh, không tỳ vết, quán 
chúng sanh, kẻ sÚỊh, người chết, thiện xứ sắc lành, cõi ác 
sắc ác, hoặc đẹp hay xấu tùy hành nghiệp từ trước, Ta 
thảy đều biết rõ. Hoặc có chúng sanh do thân, miệng, ý 
hành ác, phỉ báng Hiền Thánh, tạo gốc nghiệp tà, tương 
ưng với tà kiến, thân hoại mạng chung, sinh trong địa

57 Để bản, nhảy sót tam thiền. Xem kinh 1, phẩm 12; kinh 5 phẩm 
31.
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ngục. Hoặc có chúng sanh do thân, miệng, ý hành thiện 
không phỉ báng Hiền Thánh, tương ưng với chánh kiến, 
thân hoại mạng chung sinh ở nhân gian. Đó là chúng 
sanh mà thân, miệng, ý không có tà nghiệp.

“Ta do tâm tam-muội thanh tịnh không tỳ vết, dứt sạch 
hữu lậu, thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 
như thật biết rằng: ‘Sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
việc làm đã xong, không còn tái sinh đời sau nữa,’ liền 
thành vô thượng Chánh chơn.

“Này các Tỳ-kheo, hoặc có sa-môn, bà-la-môn rõ biết các 
nẻo58, nhưng những nẻo đường này, vốn ngày xưa Ta 
chưa có đường nào chẳng đi, chỉ trừ chưa hề một lần sinh 
lên trời Tịnh cư vì ở đó không còn tái sinh trở lại cõi này. 
Hoặc với một số sa-môn, bà-la-môn, đó là chỗ đáng tái 
sinh nhưng Ta chẳng sinh, vì không thích hợp. Vì đã sinh 
lên tròi Tịnh cư thì không còn trở lại thế gian này nữa.

“Các ngươi đã đạt được giới luật Hiền Thánh, Ta cũng 
đạt được. Các ngươi đạt được tam-muội Hiền Thánh, Ta 
cũng đạt được. Các ngươi đạt được giải thoát Hiền Thánh, 
Ta cũng đạt được. Các ngươi đạt được giải thoát tri kiến 
Hiền Thánh, Ta cũng đạt được. Ta đã cắt dứt gốc rễ bào 
thai, sinh tử đã hết hẳn, không còn tái sinh.

“Thế nên, các Tỳ-kheo, hãy cầu phương tiện thành tựu 
bốn pháp. Vì sao thế? Vì nếu Tỳ-kheo nào được bốn 
pháp này thì thành đạo không khó. Như ngày nay, Ta 
thành Đạo vô thượng Chánh chơn đều do bốn pháp này 
mà được thành quả. Như thế, các Tỳ-kheo, [672b01] hãy 
học điều này.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ

58 Chư thú, các nẻo đường tái sinh. 
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phụng hành.

KINH SỐ 9

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Quá khứ lâu xa, Trời Tam thập tam là Thích Đề-hoàn 
Nhân cùng các ngọc nữ đến vườn Nan-đàn-bàn-na dạo 
chơi. Có một vị trời làm kệ:

K hông thấy vườn Nan-đàn,
Thì chăng biết có vui.
Các ch ỗ  chư  thiên ở,
K hông đâu hom nơi này.

Bấy giờ, có vị trời khác bảo vị trời ấy rằng:

“Ông không có trí, không biết phân biệt chánh lý. Vật ưu 
khổ mà ngược lại cho là vui. Vật không bền chắc mà nói 
là bền. Vật vô thường nói ngược là thường. Vật không lõi 
chắc lại nói lõi chắc. Vì sao thế? Ông há không nghe Như 
Lai nói kệ sao?

Tất cả hành vô thường.
Có sanh tất có chết.
Chang sanh thì không chết;
D iệ t này là vui nhất.

“Đã có nghĩa này, lại có kệ này. Sao ông nói cõi này vui 
nhất? Nay ông nên biết, Như Lai cũng nói pháp bốn bộc 
lưu. Nếu chúng sanh chìm trong những dòng lũ này, trọn 
chẳng đắc đạo. Những gì là bốn? Nghĩa là dục bộc lưu, 
hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu.

“Thế nào gọi là dục bộc lưu? Đó là năm dục. Những gì là
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năm? Mắt thấy sắc khởi thức tưởng của mắt; tai nghe 
tiếng khởi thức tưởng của tai, mũi ngửi mùi khởi thức 
tưởng của mũi, lưỡi nếm vị khởi thức tưởng lưỡi, thân biết 
xúc chạm khởi thức tưởng thân. Đó gọi là dục bộc lưu.

“Thế nào là hữu bộc lưu? Đó là ba hữu. Thế nào là ba? 
Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Đó là hữu bộc lưu.

“Thế nào gọi là kiến bọc lưu? Chấp thế gian là thường, 
vô thường; thế gian là hữu biên, vô biên; có thân, có 
mạng; chẳng phải thân, chẳng phải mạng; Như Lai có 
chết, Như Lai không chết, hoặc Như Lai vừa chết Như 
Lai không chết, không phải Như Lai vừa chết cũng 
không phải Như Lai không chết. Đó gọi là kiến bộc lưu.

“Thế nào là [672c01] vô minh bộc lưu? Vô minh là 
không biết, không tin, không thấy; tâm ý tham dục, hằng 
mong cầu và có ngũ cái: tham dục cái, sân nhuế cái, thụy 
miên cái, trạo cử cái, nghi cái. Lại chẳng biết khổ, chẳng 
biết tập, chẳng biết diệt, chẳng biết đạo. Đó gọi là vô 
minh bộc lưu.

“Thiên tử nên biết, Như Lai nói bốn dòng lũ này. Neu có 
ai chìm vào đây thì chẳng thể đắc đạo.

“Bấy giờ, vị tròi kia nghe lời này xong, trong khoảnh 
khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, từ trời Tam thập tam 
biến mất, đi đến chỗ Ta, cúi lạy rồi đứng một bên. Trời 
ấy bạch với Ta:

“Lành thay, Thế Tôn, khéo nói nghĩa này: Như Lai đã nói 
bốn dòng lũ. Neu phàm phu chẳng nghe bốn dòng lũ này 
thì chẳng được bốn an lạc. Thế nào là bốn? Đó là lạc do 
an chỉ,59 lạc chánh giác, lạc của Sa-môn, lạc Niết-bàn.

59 Phục tức hay tô tức l ậ n ,  sự điều phục hơi thở; chi trạng 
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Nếu phàm phu chẳng biết bốn dòng lũ này thì chẳng 
được bốn an lạc này.

Nói vậy xong, Ta lại bảo:

“Thật vậy, Thiên tử, như lời ông nói, nếu không biết 
được bốn dòng này thì không biết được bôn an lạc này.

“Rồi Ta tuần tự nói các đề tài cho vị trời kia, đề tài về thí, 
đề tài về giới, đề tài về sanh thiên, dục là tưởng bất tịnh, 
là hữu lậu, là tai hoạn lớn, xuất yếu là an lạc.

“Bấy giờ, vị trời ấy đã phát tâm hoan hỷ, Ta liền diễn nói 
rộng về pháp bốn dòng lũ và nói về bốn an lạc. Khi ây, vị 
tròi kia chuyên tâm nhât ý tư duy pháp này, sạch các trân 
cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Nay Ta cũng nói bôn 
pháp, bốn lạc này, để được pháp bốn đế. Như thê, này 
các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 10

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nên tu tưởng vô thường, nên quảng bá* tưởng vô 
thường. Đã tu tưởng vô thường, quảng bá tưởng vô 
thường thì đoạn ái dục giới, ái sắc giới, ái vô sắc giới, 
đoạn tận vô minh, đoạn tận kiêu mạn. Ví như đôt cháy 
cây cỏ, tất cả đều dập tắt hết. Đây cũng vậy, nếu tu tưởng 
vô thường thì đoạn trừ hết tất cả kết sử. Vì sao thế?

thái an ổn của A-la-hán. Pali: Assamya-dhamma.
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“Ngày xưa rất lâu, có một thiên tử đem năm trăm ngọc 
nữ, theo nhau kẻ trước người sau, đến dạo chơi trong 
vườn Nan-đàn-bàn-na, chơi đùa dần dần đến dưới gốc 
cây Ca-ni, [673a01] hưởng thú ngũ dục. Rồi thiên tử kia 
leo lên cây chơi, hái hoa, tâm ý rối loạn, rơi xuống cây 
mà chết. Ông sinh trong nhà gia chủ lớn trong thành Xá- 
vệ này. Bấy giờ, năm trăm ngọc nữ đấm ngực kêu gào 
không ngớt. Ta dùng thiên nhãn trông thấy thiên tử chết, 
tái sinh trong nhà đại gia chủ, trong thành Xá-vệ. Qua 
tám chín tháng sinh một bé trai xinh đẹp vô song, như 
màu hoa đào. Con gia chủ dần dần khôn lớn. Cha mẹ liền 
tìm vợ cho nó. Cưới vợ chưa bao lâu, nó lại chết, sanh 
trong biển lớn làm thân rồng. Bấy giờ, trong nhà gia chủ 
kia, cả nhà đều kêu khóc đau đớn rất thương tâm. Rồng 
ấy lại bị chim cánh vàng ăn thịt, chết sinh trong địa ngục, 
Lúc ấy, các long nữ lại thiết tha thương nhớ vô tả.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ:

Trời kia lúc hải hoa,
Tâm ỷ  loạn không an,
N h ư  nước trôi thôn xóm,
Tất chìm không vớt được.

B ấy g iờ  chúng ngọc nữ,
Vầy quanh m à khóc lóc,
M ặt m ày rất xinh  đẹp,
Yêu hoa m à m ạng chung.

L oài người cũng than khóc,
M ất khúc ruột của ta.
Vừa bụng lại m ạng chung.
B ị vô thường tan hoại.

L ong  n ữ  theo sau tìm,
Các rồng đều tụ tập,
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B ảy đầu thật đũng mãnh;
B ị chim  cánh vàng hại.

Chư thiên cũng ưu sầu.
Loài người cũng như  thể.
L ong  n ữ  cũng sầu ưu.
Đ ịa  ngục chịu đau khổ.

D iệu p h á p  bổn đế  này  
M à chăng biết như  thật.
Có sinh thì có chết,
Chăng thoát biến sông dài.

Thế nên hãy khởi tưởng,
Tu các p h á p  thanh tịnh;
Tất sẽ  lìa khố não;
Lại chăng bị tái sinh.

‘Thế nên, các Tỳ-kheo, hãy nên tu hành tưởng vô thường, 
quảng bá tưởng vô thường, sẽ đoạn dục ái, sắc ái, vô sắc 
ái, cũng đoạn kiêu mạn, đoạn tận vô minh không dư tàn. 
Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 11

[673b01] Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bẩy giờ, đệ tử Tôn giả Mục-liên và 
đệ tử Tôn giả A-nan, hai người nói chuyện:

“Hai chúng ta đồng tụng kinh xem ai hay hơn!”

Lúc ấy, nhiều Tỳ-kheo nghe hai người thảo luận, bèn đến 
chỗ Thế Tôn, cúi lạy, rồi ngồi qua một bên. Các Tỳ-kheo
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bạch Thế Tôn:

“Nay có hai người bàn luận: ‘Hai chúng ta cùng tụng 
kinh xem ai hay!

Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo:

“Ngươi đi gọi hai Tỳ-kheo ấy đến đây.”

Tỳ-kheo đáp:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn!”

Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, đến hai người kia bảo họ:

“Thế Tôn cho gọi hai ông.”

Hai người nghe Tỳ-kheo nói, liền đến chỗ Thế Tôn, cúi 
lạy rồi đứng một bên. Bẩy giờ, Thế Tôn bảo hai người:

“Các ngươi ngu si! Các ngươi thực có nói: ‘Chúng ta 
cùng tụng kinh xem ai hay hơn’ không?”

Hai người đáp:

“Thật vậy, bạch Thế Tôn!”

Thế Tôn bảo:

“Các ngươi có nghe Ta nói pháp này: ‘Hãy cạnh tranh 
với nhau chăng?’ Pháp như thế đâu khác bà-la-môn?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Con chẳng nghe Như Lai nói pháp này.”

Thế Tôn bảo:

“Ta do không thuyết pháp này cho Tỳ-kheo, vì vậy mà 
các ngươi tranh hơn thua chăng? Nhưng pháp mà Ta 
thuyết hôm nay là muốn có người được hàng phục, có 
người được giáo hóa. Tỳ-kheo nào lúc thọ lãnh pháp, hãy 
nhớ suy nghĩ bốn duyên, xem có tương ưng với Khế kinh, 
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A-tỳ-đàm, Luật không? Nếu tương ưng, hãy nhớ vâng 
làm.”

Bậy giờ, Thế Tôn nói kệ:

Tụng nhiều việc vô ích;
Pháp này chăng p h ả i hay,
N hư  đi đếm số bò,
Chăng thiết yếu  Sa-m ôn.60

N eu tụng tập chút ít,
N hưng thực hành theo pháp;
Pháp này là  trên hết,
Đ ảng gọ i pháp  Sa-m ôn.61

Tuy tụng đến nghìn chương,
K hông nghĩa đâu ích gì?
Chăng bằng tụng m ột câu  
N ghe xong  đắc đạo được.62

Tuy tụng đến nghìn lời 
K hông nghĩa đâu ích gì?
Chăng bằng tụng m ột nghĩa  
N ghe xong  đắc đạo được.63

D ầu tại bãi chiến trường,
Thắng nghìn nghìn quân địch;
Tự thắng mình tốt hơn:
Chiến thắng thật tối thượng.64

[673c01]“Thế nên, này các Tỳ-kheo, từ  nay về sau chớ

Phẩm tăng thượng

60 Cf. Dhp. 19.
61 Cf. Dhp. 20.
62 Cf. Dhp. 101.
63 Cf. Dhp. 100.
64 Cf. Dhp. 103.
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nên tranh tụng, chớ có tâm hơn thua. Vì sao thế? Hãy 
nghĩ hàng phục tất cả mọi người. Nếu Tỳ-kheo có tâm 
hon thua, tâm tranh tụng nhau mà cùng cạnh tranh thì 
phải lấy pháp luật mà trị. Tỳ-kheo, vì thế hãy tự tu hành.”

Hai Tỳ-kheo nghe Phật nói xong, liền từ chỗ ngồi đứng 
lên, cúi lạy Thế Tôn sám hối:

“Từ nay về sau, chúng con không làm vậy nữa. Cúi xin 
Thế Tôn nhận lời con hối lỗi.” Thế Tôn bảo:

“Trong đại pháp, các ngươi đã chịu sửa lỗi, tự biết có tâm 
cạnh tranh. Ta nhận sự hối lỗi của các ngươi. Các Tỳ- 
kheo, chớ nên thế nữa, Như thế, các Tỳ-kheo hãy học 
điều này.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

Kệ tóm tắt:

Tăng thượng, tọa, hành tích,
Vô tình, vườn quán, hồ,
Vô lậu, vô tức, thiền,
B ốn lạc, không tranh tụng.65

Tăng nhất A-hàm

65 Bản Hán, hết quyển 23. 
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THIÊN NĂM PHÁP

32. PHẨM THIỆN Tự

KINH SỐ 1

[673c02] Tôi nghe như vầy:

Một thời, Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bẩy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nay, Ta sẽ nói về tụ thiện, các ngươi hãy suy nghĩ kỹ.”

Các Tỳ-kheo thưa:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.”

Các Tỳ-kheo vâng theo lời Phật dạy.

Thế Tôn bảo:

“Sao gọi pháp ấy là tụ thiện? Đó là năm căn. Thế nào là 
năm căn? Đó là tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, 
huệ căn. Này Tỳ-kheo, đó gọi là có năm căn này.

“Neu có Tỳ-kheo nào tu hành năm căn, liền thành Tu-đà- 
hoàn được pháp bất thối chuyển, ắt thành đạo chí thượng. 
Tu hành thêm nữa sẽ thành tựu Tư-đà-hàm, tái sinh đời 
này một lần rồi dứt sạch mé khổ kia. Tiến tới đạo này 
nữa, sẽ thành tựu A-na-hàm, không còn tái sinh đời này, 
liền nhập Bát-niết-bàn. Chuyển tiến tu hành, diệt tận hữu 
lậu, [674a01] thành tựu vô lậu tâm giải thoát, huệ giải 
thoát, tự thân tác chứng, mà tự an trú, như thật biết rằng: 
‘Sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã xong, 
không còn tái sinh đời sau nữa.’.”

“Gọi là tụ thiện, chính là năm cănế Vì sao vậy? Vì đây là 
tụ lớn nhất, là vi diệu trong các tụ. Nếu ai không hành



pháp này thì không thành tựu Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, 
A-na-hàm, A-la-hán, Bích-chi-phật và Như Lai, Chí chơn, 
Đẳng chánh giác. Nếu ai đạt được năm căn này liền có 
bốn quả, đạo ba thừa. Nói về tụ thiện, năm căn này là trên 
hết.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện học 
những điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 2'

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nay Ta sẽ nói về tụ bất thiện, các ngươi hãy suy nghĩ kỹệ”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.”

Lúc ấy, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo:

“Sao gọi chúng là tụ bất thiện2? Đó là năm triền cái.3 Sao 
gọi là năm? Là tham dục, sân hận, thụy miên, trạo cử*, 
nghi. Đó gọi là năm triền cái. Ai muốn biết tụ bất thiện,

Tăng nhất A-hàm

1 Tương đương Pãli, A V 52 Akusalarãsisutta (R. iii. 64).
2 Bất thiện tụ Pãli: akusalarãsi.
3 Ngũ cái 5 i i :  Tham dục cái H í& H , sân nhuế cái ỊỊHsÌli, 
thụy miên cái m K iH , điệu hý cái ÌÍUHil. nghi cái i m .  Pãli, 
ibid., panca nĩvaranã: kãmacchandanĩvaranam, 
byãpãdanĩvaranam, thinamiddhanĩvaranam, 
uddhaccakukkuccanĩvaranam, vicikicchãnĩvaranam.
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thì đây gọi là năm triền cái. Vì sao vậy? Các Tỳ-kheo nên 
biết, vì nếu có năm triền cái, liền có phân súc sanh, ngạ 
quỷ, địa ngục. Các pháp bất thiện đều do đây phát sanh. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện diệt 
trừ các ừiền cái là tham dục, sân hận, thụy miên, điệu hôi, 
nghi. Các Tỳ-kheo, hãy học những điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 3

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Phật trú tại vưcm cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Thừa sự, lạy Phật có năm công đức. Những gì là năm? 
Một là xinh đẹp, hai là tiếng hay, ba là lắm tiền nhiều của, 
bốn là sanh nhà gia chủ, năm là chết sanh lên trời, sanh 
thiện xứ. Vì sao vậy? Vì Như Lai không ai sánh băng. 
Như Lai có túi, có giới, có văn, có tuệ, có sắc thiện thành 
tựu, cho nên thành tựu năm công đức.

“Lại nữa, vì nhân duyên gì lạy Phật mà được xinh đẹp? 
Chính do [674001] vì thấy hình ảnh Phật mà phát tâm 
hoan hỷ, vì lý do này nên được xinh đẹp.

“Lại, vì nhân duyên gì được âm thanh haỵ? Nhờ thấy 
hình ảnh Như Lai, đã tự xưng hiệu niệm ba lân, ‘Nam mô 
Như Lai Chí chơn Đẳng chánh giác.’ Vì lý do này nên 
được âm thanh hay.

“Lại vì nhân duyên gì mà được lắm tiền nhiều của? Do 
thấy Như Lai mà bố thí lớn, rải hoa, đôt đèn và thí những 
vật khác. Vì nhân duyên này được nhiều của báu.

“Lại, vì nhân duyên gì sanh nhà gia chủ? Khi thấy thân
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Như Lai, tâm không đắm nhiễm, gối phải quỳ sát đất, 
châp tay chí tâm lạy Phật, do nhân duyên này sanh nhà 
gia chủ.

“Lại, vì nhân duyên gì thân hoại mạng chung sanh lên 
trời, sanh thiện xứ? Theo thường pháp của chư Phật Thế 
Tôn, những chúng sanh nào đem năm duyên sự lạy Như 
Lai liên sanh lên trời, thiện xứ.

“Này Tỳ-kheo, đó gọi là có năm nhân duyên này, lạy 
Phật có năm công đức. Cho nên, này các Tỳ-kheo, nếu 
thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn lạy Phật, hãy tìm 
cầu phương tiện thành tựu năm công đức này.

“Các Tỳ-kheo, hãy học những điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 44

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo:

Giông như căn nhà có hai cửa đối nhau, có người đứng 
ở trong, lại có người đứng ở trên quan sát bên dưới, 
người ra vào, đi lại đều biết thấy tất cả. Cũng như vậy, Ta 
băng thiên nhãn nhìn các loại chúng sanh, sanh ra, chết đi, 
vào thiện xứ, cõi ác, sắc lành, sắc ác, hoặc tốt, hoặc xấu, 
tùy theo hành vi được gieo trồng; thảy đều biết tất cả.

“Lại, nếu có chúng sanh thân làm thiện, miệng nói thiện,

4 Tham chiếu Pãli, M 130 Devadũta (R. iii. 178). Hán, Trung 12 
kinh 64 Thiên sứ.
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ý nghĩ thiện, không phỉ báng Hiền Thánh, hành chánh 
kiến tương ưng với chánh kiến,5 khi chết sanh lên trời, 
sanh thiện xứ. Đó gọi là chúng sanh làm thiện.

“Lại, nếu có chúng sanh hành pháp thiện này, không làm 
hành vi ác, khi chết sanh lại trong loài người.

“Lại, nếu có chúng sanh mà thân, miệng, ý làm ác, tạo 
hành vi bất thiện, sau khi chết sanh trong ngạ quỷ.

“Hoặc lại có chúng sanh mà thân, miệng, ý làm ác, phỉ 
báng Hiền Thánh, tương ưng với tà kiến, sau khi chết 
sanh trong súc sanh.

“Hoặc lại có chúng sanh mà thân, miệng, ý làm ác, phỉ 
báng Hiền [674c01] thánh, sau khi chết sanh vào địa 
ngục. Khi ấy, ngục tốt dẫn tội nhân này đến trình Diêm-la 
vương và nói: ‘Đại vương nên biết, người này đời trước 
có thân, ý tạo ác, làm các ác hành, đã sanh vào địa ngục 
này. Đại vương nên xử, nên trị người này về tội gì?’

“Khi ấy Diêm-la vương liền lần lượt hỏi riêng tội kia của 
người ấy, bảo người ấy: ‘Thế nào, người nam, đời trước 
lúc ngươi mang thân người, há không thây người khi 
sanh, được làm thân người, lúc ở thai rât là nguy khôn, 
đau đớn thật khó ở, rồi lớn lên phải nuôi dưỡng, bú mớm, 
tắm rửa thân thể hay sao?’

“Tội nhân đáp: ‘Thật có thấy, Đại vương.’

“Diêm-la vương nói: ‘Thế nào, người nam, ngươi không 
tự biết yếu hành của pháp sinh hay sao?6 Vậy theo pháp

5 Nguyên Hán: Đẳng kiến.
6 Pãli, ibid., ahampi khomhi jãtidhammo, jãtim anatĩto, ta chịu 
quy luật của sự sanh, không vượt qua được sự sanh, ơ  đây, Hán 
dịch có thể nhảy sót. Diêm vương hỏi vê thiên sứ thứ nhât.
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thân, khẩu, ý mà tu các đường lành sao?’

“Tội nhân đáp: ‘Thật vậy, Đại vương, như Đại vương dạy. 
Tôi chỉ vì ngu si, không phân biệt được hành vi thiện.’

“Diêm-la vương nói: ‘Như lời ngươi nói, việc này không 
khác. Ta cũng biết những việc ngươi không làm bởi thân, 
miệng, ý. Hôm nay sẽ xét ngươi về tội được làm do 
phóng dật; chẳng phải cha mẹ làm, cũng chẳng phải là 
những việc làm của vua hay đại thần. Xưa ngươi tự tạo 
tội, nay tự nhận báo.’

Sau khi hỏi tội kia xong, Diêm-la vương ra lệnh trị tội.

“Đen lượt thiên sứ thứ hai hỏi7 người kia: ‘Trước đây, khi 
ngươi làm người, há không thấy người già, thân thể rất 
yếu, đi lại khó khổ, áo quần dơ bẩn, tiến dừng run rẩy, 
hơi thở hào hển, không còn tâm trẻ khỏe?

“Lúc ấy, tội nhân đáp: ‘Thưa vâng, Đại vương, tôi đã 
từng thấy. ’

“Diêm-la vương bảo: ‘Ngươi đáng lẽ phải tự biết, nay ta 
cũng có pháp già nua8 này, vì chán ghét tuổi già nên phải 
tu hành vi thiện. ’

“Tội nhân đáp: ‘Thật vậy, Đại vương! Nhưng lúc ấy tôi 
thật không tin.’

“Diêm-la vương bảo:

“Ta thật biết rõ những việc mà ngươi không làm bởi thân,

Tăng nhất A-hàm

7 Hán dịch có thể nhảy sót, hoặc nhầm lẫn túc từ với chủ từ. Cf. 
Pãli, ibid, và Trung 12 kinh 64: Diêm vương hỏi tội nhân, ‘Ngươi 
có thấy thiên sứ thứ hai không?’
8 Hán: Hình lão chi pháp Pãli: jăradhamma, quy luật 
của tuổi già.
244



miệng, ý. Nay sẽ trị tội ngươi để sau này không tái phạm. 
Những việc ác ngươi đã làm, chăng phải do cha mẹ làm, 
cũng chẳng phải do vua, đại thân, nhân dân tạo ra. Nay 
ngươi tự tạo tội ấy, hãy tự nhận báo.’

“Diêm-la vương sau khi chỉ ra cho thấy thiên sứ thứ hai, 
lại đem thiên sứ thứ ba ra hỏi người kia: ‘Trước đây, khi 
ngươi làm thân người, há không thấy có người bệnh năm 
tren phân, nước tiểu, không thể tự đứng dậy hay sao?’

“Tội nhân đáp: ‘Thưa vâng, đại vương, tôi thật [675a01] 
có thấy.’
“Diêm-la vương hỏi: ‘Thế nào, người nam, ngươi há 
không tự biết, ta cũng sẽ có bệnh này, sẽ không thoát tai 
họa này sao?’
“Tội nhân đáp: ‘Thật vậy, thưa Đại vương! Tôi thật sự 
không thấy.”
“Diêm-la vương nói: ‘Ta cũng biết, ngươi ngu si không 
hiểu. Nay ta sẽ trị tội ngươi để sau không còn tái phạm. 
Tội đã làm này chẳng phải cha, chẳng phải mẹ làm, cũng 
chẳng phải là những việc tạo tác của quôc vương, đại 
thần.’
“Diêm-la vương sau khi chỉ ra cho thấy thiên sứ này rồi, 
lại hỏi người kia về thiên sứ thứ tư: ‘Thê nào, người nam, 
ngươi có thấy thân như cây khô, hơi thở dứt, lửa nóng 
không còn, tình tưởng không còn, năm thân vây quanh 
khóc lóc không?’

“Tội nhân đáp, ‘Thưa vâng, Đại vương, tôi đã thấy.’

“Diêm-la vương nói, ‘Vì sao ngươi không nghĩ rằng, ta 
cũng sẽ không thoát cái chêt này?’

Phẩm thiện tụ

“Tội nhân đáp:
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“Thật vậy, Đại vương, tôi thật không tỏ ngộ.’

“Diêm-la vương nói: ‘Ta cũng tin là ông không tỏ ngộ 
pháp này. Nay sẽ trị ngươi, để sau này không tái phạm. 
Tội bất thiện này chẳng phải cha, chẳng phải mẹ tạo, 
cũng chẳng phải quốc vương, đại thần, nhân dân chỗ tạo 
ra. Xưa ngươi tự tạo, nay tự chịu tội. ’

“Diêm-la vương nói với người kia về thiên sứ thứ năm: 
‘Trước đây, khi làm người, ngươi không thấy có kẻ trộm 
đào tường, phá nhà, lây của báu người khác, hoặc dùng 
lửa đôt, hoặc ẩn phục đường cái. Nếu bị vua bắt được thi 
bị chặt tay chân, hoặc bị giết, hoặc bị giam vào lao ngục, 
hoặc trói ngược mang đến chợ, hoặc sai vác cát đá, hoặc 
bị treo ngược, hoặc dùng tên bắn, hoặc rót nước đồng soi 
lên người, hoặc dùng lửa nướng, hoặc lột da rồi bắt ăn, 
hoặc mô bụng lây cỏ nhét vào, hoặc bỏ vào nước sôi nấu 
hoặc dùng đao chặt, bánh xe cán đâu, hoặc cho voi chà 
chết, hoặc treo cổ cho chết, hay không?’

“Tội nhân đáp: ‘Tôi thật có thấy.’

“Diêm-la vương nói: ‘Vì sao ông ăn trộm đồ người? 
Trong lòng đã biết có hình phạt ấy, sao còn phạm?’

“Tội nhân đáp: ‘Thưa vâng, Đại vương, tôi thật ngu muội.’

“Diêm vương nói: ‘Ta cũng tin lời ông, nay sẽ trị tội ông, 
đê sau không tái phạm. Tội này chẳng phải do cha mẹ tạo 
cũng chẳng phải vua quan, nhan dân chỗ tạo mà do tự tạo 
tội này rồi tự chịu báo. ’

“Sau khi hỏi tội xong, Diêm-la vương liền sai ngục tốt: 
‘Mau đem giam người này vào ngục.’

“Khi ấy, ngục tốt vâng [675b01] lệnh của vua, đem tội 
nhân này giam vào ngục. Bên trái địa ngục, lửa cháy dữ 
dội. Thành quách bằng sắt, đất cũng bằng sắt. Có bốn cửa 
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thành là nơi cực hôi thối, giống như phân tiểu nhìn thật 
nhớp nhơ. Núi dao, rừng kiếm, vây quanh bốn phía. Lại 
có lồng sắt chụp bên trên.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Bốn vách bốn cửa thành,
D ài rộng thật là chắc.
Lồng  sắ t che p h ủ  kín,
K hông c ơ  hội thoát ra.

K hi ấy trên đất sắ t 
Lửa cháy thật d ữ  dội.
Tường vuông trăm do tuần,
R ỗng  suốt ch ỉ m ột màu.
Chính g iữa  có bon trụ;
Trông thật là đáng sợ.
Trên là rừng cây kiếm,
N ơi đậu quạ mỏ sắt.
Chỗ hôi thật khó ngửi;
Trông đến dựng lông tóc.
Đ ủ kh ỉ cụ ghê rợn.
Ngăn thành m ười sáu lớp9.

“Tỳ-kheo nên biết, lúc này ngục tốt dùng đủ mọi thứ khổ 
đau đánh đập người này. Tội nhân kia khi đặt phân vào 
ngục, máu thịt văng hêt, chỉ còn bộ xương. Khi ây, ngục 
tốt đem tội nhân này, dùng búa bén chặt thân nó, đau khô 
không kể, muốn chết không được, chỉ đên khi hêt tội nó 
mới thoát được. Những tội mà nó đã tạo ra ở nhân gian, 
chỉ khi phải trừ sạch, sau đó mới ra được.

“Lúc ấy, ngục tốt kia bắt tội nhân này leo lên, leo xuống

9 Mỗi ngục lớn có 16 ngục nhỏ chung quanh. Xem Trường 19, 
kinh Khởi thế, phẩm Địa ngục.



Tăng nhất A-hàm

rừng đao kiếm. Khi tội nhân ở trên cây, nó bị quạ mỏ sắt 
mổ ăn; hoặc mổ đầu lấy não ăn. Hoặc lấy tay chân, đập 
vào xương lấy tủy, mà tội vẫn chưa hết. Khi tội hết, nó 
mới được thoát ra.

“Lúc ấy, ngục tốt đem tội nhân kia bắt ngồi ôm cột đồng 
nóng. Do đời trước ưa dâm dật nên đưa đến tội này. Nó 
bị tội theo đuôi, không thoát được.

“Lúc này, ngục tốt rút gân từ gót chân cho đến cổ, kéo về 
phía trước, hoặc cho xe chở tới, hoặc lui, không được tự 
do. Ở đây, chịu khổ không thể nào tính kể. Chỉ khi nào 
tội hêt, sau đó mới được thoát ra.

“Lúc này, ngục tốt bắt tội nhân kia đặt lên núi lửa, xua 
đuổi chạy lên, chạy xuống, cho đến khi chúi nhừ hết, sau 
đó mới cho ra. [675c01] Lúc bấy giờ, do bởi nhân duyên 
này, tội nhân muốn chết cũng không chết được. Chỉ khi 
nào tội hết, sau đó mới được thoát ra.

“Khi ấy, ngục tốt lại bắt tội nhân, rút lưỡi ném ra sau 
lưng. Ở đây, chịu khổ không thể nào kể xiết, muốn chết 
không được.

“Lúc này, ngục tốt bắt tội nhân đặt lên núi đao; hoặc chặt 
chân, hoặc chặt đầu, hoặc chặt tay. Chỉ khi nào tội hết, 
sau đó mới được thoát ra.

“Lúc này, ngục tốt lại dùng lá sắt nóng lớn phủ lên thân 
tội nhân như cho mặc áo lúc còn sống. Lúc ấy khổ đau độc 
hại khó chịu, đều do nhân tham dục nên đưa đến tội này.

“Lúc này, ngục tốt lại bắt tội nhân làm tội năm thứ10, xua

10 Hán: ngũ chủng tác dịch. Pãli, ibid.
pancavidhabandhanam, ngũ chủng phược, trói năm chỗ: đóng 
đinh 2 tay, 2 chân, và tim.
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đuổi khiến nằm xuống, rồi lấy đinh sắt đóng vào tay nó, 
chân nó, lại dùng một cây đinh đóng vào tim. Ở đó, nó 
chịu khổ đau thật không thê nói. Chỉ khi nào tội hêt, sau 
đó mới được thoát ra.

“Lúc này, ngục tốt lại bắt tội nhân chổng ngược thân, đưa 
vào trong vạc. Khi ây, phân dưới thân đêu chín rục hêt; 
hoặc trở lên phân trên cũng lại đêu chúi rục; cho đên bôn 
bên cũng chúi rục hêt, đau đớn khô độc không thê tính 
hết, nổi cũng rục, không nổi cũng rục. Giống như nồi lớn 
mà nấu đậu nhỏ, có lớp ở trên hay ở dưới. Tội nhân này 
cũng lại như vậy, nôi cũng rục, không nôi cũng rục. ơ  đó, 
chịu khổ không thể kể hết. Chỉ khi nào tội hết, sau đó 
mới được thoát ra.

“Tỳ-kheo nên biết, sau một thời gian dài trải qua nhiều 
năm trong địa ngục này, cửa đông mới mở. Khi ấy, tội 
nhân lại chạy đến cửa, cửa tự nhiên đóng. Lúc đó, những 
người kia đều ngã xuống đất. ở  đó, khổ sở không thê nói 
hết, chúng oán trách lẫn nhau: ‘Do các ngươi mà ta 
không được ra cửa.’”

Bấy giờ, Thé Tôn liền nói kệ này:

N gười ngu thường vui thích
N hư  ở  trời Q uang âm.
N gười trí thường lo nghĩ,
G iống như  tù trong ngục.

“Sau khi trải qua trong đại địa ngục trăm ngàn vạn năm, 
cửa bắc lại mở. Lúc ấy, tội nhân lại chạy về cửa bắc. Cửa 
liền đóng lại. Chỉ khi nào tội hết, sau đó mới được thoát 
ra. Tội nhân kia trải qua hàng trăm vạn năm mới lại được 
thoát. Những tội đã tạo ra trong khi làm người, côt phải 
trừ cho hết.
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“Lúc này, ngục tốt lại bắt tội nhân, dùng búa sắt chém 
thân tội nhân, trải qua bao nhiêu [676a01] tội như vậy, 
khiến cho sửa đổi. Chỉ khi nào tội khổ hết hẳn, sau đó 
mới được ra.

“Tỳ-kheo nên biết, sau một thời gian, cửa phía đông lại 
mở một lân nữa. Lúc ấy, những chúng sanh kia chạy đến 
cửa đông thì cửa tự đóng lại, không ra được. Neu ra được, 
bên ngoài có núi lớn mà nó phải chạy đến. Khi nó vào 
trong núi, bị hai núi ép lại, giống như ép dầu mè. Ở đó, 
chịu khổ không thể kể hết. Chỉ khi nào hết khổ, sau đó 
mới được ra.

“Bấy giờ, tội nhân chuyển dịch được tới trước, lại gặp địa 
ngục tro nóng,11 ngang dọc hàng ngàn vạn do tuần. Ở đó, 
chịu khổ không thể kể hết, cốt phải hoàn tất nguồn tội kia, 
sau đó mới được ra.

“Ke đến, lại chuyển tới trước nữa, có địa ngục dao đâm.12 
Khi tội nhân vào trong địa ngục đao kiếm này, chợt có 
gió mạnh nổi lên phá nát gân cốt thân thể tội nhân. Ở đó, 
chịu khổ không thể kể hết. cốt khiến cho hết tội, sau đó 
mới được ra.

“Lại nữa, có địa ngục tro nóng lớn.13 Khi tội nhân vào 
trong địa ngục tro nóng lớn này, thân thể tan rã, chịu khổ 
vô cùng. Côt khiên cho hêt tội, sau đó mới được ra.

“Khi tội nhân tuy thoát khỏi địa ngục tro rất nóng này, 
nhưng lại gặp địa ngục đao kiếm,14 ngang dọc hàng ngàn

11 Nhiệt hôi địa ngục
12 Đao thích địa ngục TlMiẾM,-
13 Đại nhiệt hôi địa ngục
14 Đao kiếm địa ngục 7JỀ!lỉẺM- 
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vạn dặm. Khi tội nhân vào trong địa ngục đao kiếm này, 
ở đó, chịu khổ không thể kể hết. cốt khiến cho hết tội, 
sau đó mới được ra.

“Lại nữa, có địa ngục phân sôi15 trong đó có trùng nhỏ, 
ăn vào tận xương tủy người này. Tuy ra được địa ngục 
này, nhưng lại gặp ngay ngục tốt. Lúc này, ngục tốt hỏi 
tội nhân: ‘Các ông muốn đến đâu? Từ đâu lại?’ Tội nhân 
đáp: ‘Chúng tôi không biết từ chỗ nào lại. Cũng lại 
không biết phải đến chỗ nào. Nhưng hiện nay, chúng tôi 
đang đói khốn cùng, muốn được ăn.’ Ngục tốt đáp: 
‘Chúng tôi sẽ cho ăn.’ Khi ấy, ngục tốt bắt tội nhân nằm 
ngửa, lấy viên sắt nóng lớn bắt tội nhân nuốt. Thiêu đốt, 
khiến tội nhân chịu khổ không thể kể hết. Lúc đó, viên 
sắt nóng từ miệng xuống qua dạ dày, ruột chúi hét, chịu 
khổ khó lường, cốt khiến cho hết tội, sau đó mới được ra.

“Song những tội nhân này không kham chịu những thống 
khô này, nên trở lại các địa ngục phân nóng, địa ngục đao 
kiếm, địa ngục tro nóng lớn. Khi chúng trở lại những địa 
ngục như vậy, lúc bấy giờ những chúng sanh kia không 
kham chịu nỗi khổ, bèn quay [676b01] đầu lại, đén trong 
địa ngục phân nóng. Lúc ấy, ngục tốt bảo những chúng 
sanh kia: ‘Các ông muốn đi đâu? Từ đâu đến?’ Tội nhân 
đáp: ‘Chúng tôi không thể biết từ đâu đến. Nay lại cũng 
không biết phải đi đâu.’ Ngục tốt hỏi: ‘Nay cần gì?’ Tội 
nhân đáp: ‘Chúng tôi rất khát, muốn cần uống nước.’ Khi 
ấy, ngục tốt bắt tội nhân nằm ngửa, rót đồng sôi vào 
miệng khiến cho chảy xuốngệ Ở đó, chịu tội không thể kể 
hết, cốt khiến cho hết tội, sau đó mới được ra.

“Bấy giờ, tội nhân kia không chịu nỗi khổ này, nên trở về

15 Phất thi địa ngục ồậM ỉttítt
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địa ngục phân sôi, địa ngục rừng kiếm, địa ngục tro nóng 
rồi trở vào đại địa ngục.

“Tỳ-kheo nên biết, lúc ấy tội nhân thống khổ khó có thể 
kể hết. Nếu tội nhân kia mắt thấy sắc, tâm không ưa thích. 
Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi biết vị, thân biết 
mịn nhẵn, ý biết pháp, cũng đều phát sanh sân nhuế.16 Vì 
sao vậy? Vì xưa không tạo báo hạnh lành mà thường tạo 
nghiệp ác, nên đưa đến tội này.

“Lúc ấy, Diêm-la vương bảo tội nhân kia: ‘Các ngươi 
không được thiện lợi. Xưa kia ở nhân gian, hưởng phước 
nhân gian, mà thân, miệng, ý hành không tương ưng, 
cũng không bố thí, nhân ái, lợi người, đẳng lợi,17 vì vậy 
nên nay chịu nỗi khổ này. Hành vi ác này chẳng phải do 
cha mẹ tạo, cũng không phải quốc vương, đại thần tạo ra. 
Có các chúng sanh thân, miệng, ý thanh tịnh không có 
nhiễm ô giống như trời Quang âm. Có các chúng sanh tạo 
các hạnh ác, giống như trong địa ngục; thân, miệng, ý các 
ông bất tịnh nên đưa đến tội này. ’

“Các Tỳ-kheo nên biết, Diêm-la vương liền nói: ‘Ngày 
nào tôi sẽ thoát nạn khổ này, được sanh trong loài người, 
được làm thân người, mong được xuất gia cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, xuất gia học đạo.’

“Diêm-la vương còn nghĩ vậy, huống chi các ngươi, nay 
được thân người, được làm sa-môn. Cho nên, này các Tỳ- 
kheo, thường hãy niệm thực hành thân, miệng, ý hành 
đừng cho thiếu sót. Hãy trừ năm kết sử, tu hành năm căn.

Tăng nhất A-hàm

16 Đoạn này mô tả địa ngục có tên là Sáu Xúc xứ, nhưng bản Hán 
không dịch rõ hết ý. Xem Trung, kinh 131 (Hàng ma); Tạp (Việt) 
kinh 212. Pãli: Chaphassãyatcmika (M. i. 337).
17 Bốn nhiếp sự.
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Các Tỳ-kheo, hãy học những điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 518

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Phật cùng đại chúng Tỳ-kheo năm trăm vị, ở 
trong vườn Lộc Mầu, khu vườn phía đông,19 nước Xá-vệ.

Bây giờ, tháng bảy, [676c01] ngày mười lăm, Thế Tôn 
trải tòa ngồi giữa khoảng đất trông, các Tỳ-kheo trước 
sau vây quanh. Phật bảo A-nan:

“Nay, nơi đất trống, ngươi mau đánh kiền chùy. Vì sao 
vậy? Vì ngày rằm tháng bảy là ngày thọ tuế.”

Lúc ấy, Tôn giả A-nan gối phải quỳ sát đất, chấp tay, liền 
nói kệ này:

Đ ấng Tịnh N hãn vô thượng,
Thông suố t tất cả việc;
Trí huệ không đắm nhiễm:
Thọ tuế, nghĩa là gì?

Bấy giờ, Thế Tôn liền dùng kệ đáp A-nan:

Thọ tuế, ba nghiệp tịnh;
Việc làm thân, miệng, ý.
H ai Tỳ-kheo đối nhau,

Phẩm thiện tụ

18 Tham chiếu Pãli, s 8.7 Pavãranã (R. i. 190). Hán, Trung 29, 
kinh 121 Thỉnh tỉnh.
19 Đông uyển Lộc Mẩu viên lỆMÊLỈỈM- Pãli: Một tòa nhà do bà 
Visakhã dựng gọi là Migãramãtupãsãda (Lộc Tử Mầu giảng 
đường), ở Pubbãrãma, khu vườn phía đông thành Xá-vệ.
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Tự trình chỗ  sai trải.
L ạ i tự  xưng  tên c h ữ ”
'Hôm nay Chủng thọ tuế,
Tôi cũng ý  tịnh, thọ.
Củi xin  ch ỉ lỗi tôi. ’

Bấy giờ, A-nan lại dùng kệ hỏi nghĩa này:

H ằng sa  P hật quá khứ,
B ỉch-chi và Thanh văn;
Đ ây là pháp  chư  Phật,
H ay ch ỉ Thỉch-ca Văn?

Bấy giờ, Phật lại dùng kệ đáp A-nan:

H ang sa  P hật quá khứ,
Đ ệ tử  tâm thanh tịnh.
Đ eu là pháp  chư  Phật 
Chăng riêng Thỉch-ca Văn.

B ỉch-chi không pháp  này;
K hông tuổi, không đệ tử;
M ột mình không bạn bè;
K hông  nói pháp  cho người.

P hật Thế Tôn vị lai,
H ằng  sa  không thể tính,
L ại cũng thọ tuổi này;
N hư  pháp  cồ -đàm  nay.

Sau khi nghe những lời này rồi, Tôn giả A-nan vui mừng 
hớn hở, không tự dừng được, liền lên giảng đường, tay 
câm kiên chùy nói:

“Hôm nay, tôi đánh trống đưa tin của Như Lai, các chúng 
đệ tử Như Lai đều phải tập họp hết.”

Tôn giả lại nói kệ này:

Tăng nhất A-hàm
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H àng p h ụ c  sức m a oán;
Trừ sạch kế t không còn;
Đ ât trổng, đánh kiền chùy:
Tỳ-kheo nghe hãy họp.

N hững  người m uốn nghe pháp,
Vượt qua biển sanh tử,
N ghe âm  vi diệu này,
H ãy tập họp về đây.

[677a01] Sau khi đánh kiền chùy xong, Tôn giả A-nan 
đên chô Thê Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một phía, 
bạch Thé Tôn:

“Đã đến giờ, cúi xin Thế Tôn chỉ dạy những gì?”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-nan:

“Ngươi hãy ngồi theo thứ lớp. Như Lai tự biết thời.”

Thế Tôn ngồi xuống đệm cỏ, bảo các Tỳ-kheo:

“Tất cả các ngươi hãy ngồi hết xuống đệm cỏ.”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.”

Các Tỳ-kheo đều ngồi xuống đệm cỏ. Bấy giờ, Thế Tôn 
im lặng quán sát các Tỳ-kheo, rồi bảo các Tỳ-kheo:

“Ta nay muốn thọ tuế. Đối với mọi người, Ta không có 
lôi gì chăng? Thân, miệng, ý cũng không có phạm chăng?”

Như Lai nói những lời này xong, các Tỳ-kheo im lặng 
không đáp. Bấy giờ, Ngài hỏi các Tỳ-kheo lại lần thứ ba:

“Hôm nay, Ta muốn thọ tué. Song đối với mọi người, Ta 
không có lỗi gì chăng?”

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ

Phẩm thiện tụ
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gối, chấp tay bạch Thế Tôn:

“Các chúng Tỳ-kheo quán sát, Như Lai không có lỗi nơi 
thân, miệng, ý. Vì sao vậy? Thê Tôn đã độ cho người 
chưa được độ, đã giải thoát cho người chưa giải thoát, 
khiến Bát Niét-bàn cho người chưa Bát Niêt-bàn, đã cứu 
giúp cho người chưa được cứu giúp, làm con mắt cho 
người mù, vì người bệnh làm đại y vương, là đấng Độc 
tôn trong ba cõi, không ai sánh bằng, là đấng Tối tôn 
thượng, khiến phát đạo tâm cho người chưa phát đạo tâm. 
Mọi người chưa tỉnh, Thế Tôn khiến lay tỉnh; người chưa 
nghe, khiến cho nghe; vì người mê mà tạo đường tắt, 
luôn đưa về Chánh pháp.Vì những duyên sự này, Như 
Lai không có lồi đối với mọi người, cũng không có lôi 
nơi thân miệng ý.”

Rồi Xá-lợi-phất bạch Thế Tôn tiếp:

“Nay con hướng về Như Lai, tự phát lồ. Không biết đối 
với Như Lai cùng Tăng Tỳ-kheo, con có lỗi gì không?”

Thế Tôn bảo:

“Này Xá-lợi-phất, nay những việc làm thân, miệng, ý của 
ngươi hoàn toàn đúng hạnh. Vì sao vậy? Ngươi có trí huệ 
không ai sánh kịp, trí huệ biết các chủng loại, trí huệ vô 
lượng, trí vô biên, trí không gì bằng, trí bén nhạy, trí 
nhanh nhẹn, trí sâu xa, trí bình đẳng, ít muốn, biết đủ, 
thích nơi vắng, có nhiều phương tiện,20 niệm không tán 
loạn, đạt tam-muội tổng trì, đầy đủ căn nguyên, thành tựu 
giới, thành tựu tam-muội, thành tựu trí huệ, thành tựu 
giải thoát, thành tựu giải thoát tri kiến huệ, dũng mãnh, 
hay nhẫn, lời nói không ác, không làm điêu phi pháp, tâm 
tánh điều hòa thứ lớp, không làm sơ suất. Giông như thái

Tăng nhất A-hàm

20 Nhiều phương tiện, đây hiểu là nhiều tinh tấn. 
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tử lớn của Chuyển luân Thánh vương, sẽ nối [677b01] 
ngôi vua, chuyển vận bánh xe pháp. Xá-lợi-phất cũng 
vậy, chuyển vận bánh xe pháp vô thượng, mà chư thiên, 
loài người, rông, quỷ, ma và thiên ma đêu không thê 
chuyển. Nay lời ngươi nói ra thường như nghĩa pháp, 
chưa từng trái lý.”

Khi ấy, Xá-lợi-phất bạch với Phật:

‘‘Năm trăm Tỳ-kheo này đều đáng thọ tuế. Năm trăm 
người này đối với Như Lai đều không có lỗi gì chăng?”

Thế Tôn nói:

“Cũng không có gì phải trách, các hành vi bởi thân, 
miệng, ý của năm trăm Tỳ-kheo này. Vì sao vậy? Này 
Xá-lợi-phất, đại chúng trong đây rất là thanh tịnh, không 
có tỳ vết. Nay người thâp nhât trong chúng này, cũng đăc 
đạo Tu-đà-hoàn, nhất định tiến đến pháp bất thối chuyên. 
Vì vậy Ta không thể chê trách họ.”

Khi ấy, Đa-kỳ-xa21 rời khỏi chỗ ngồi đến trước Thế Tôn 
đảnh lễ sát chân rồi bạch Thế Tôn: “Con có điều muôn 
nói.”

Thế Tôn bảo: “Muốn nói gì thì hãy nói đi.”

Đa-kỳ-xa liền ca ngợi Phật và chúng Tăng ngay trước 
mặt đức Phật bằng bài kệ sau:

Vào ngày ram thanh tịnh,
H ọp năm trăm Tỳ-kheo,
Đ ã  g iải thoát các kêt,
K hông ái, không tái sanh.

Phẩm thiện tụ

21 Đa-kỳ-xa . Pãli: Vangĩsa. Trên kia, kinh 3 phâm 4, âm
là Bằng-kỳ-xá liìlĩllr-
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Vua Chuyển luân Đ ại Thảnh 
Đ ược ẹuẩn thần vây quanh,
Đ i khắp các thế giới,
Trên trời và thế gian.

Đ ại tướng tôn qu í rthấí,
Đ ạo sư  dẫn dắt người.
Đ ệ tử  vui đi theo,
Đ ủ ba đạt sáu thông,

L à  con P hật chơn chảnh,
K hông có chút bụi dơ,
Cắt bỏ sạch ải dục;
N ay con xin quy y.

Khi ấy, đức Thế Tôn ấn khả những lời của Đa-kỳ-xa. Đa- 
kỳ-xa thấy Như Lai ấn khả lời mình nói, nên vui mừng 
phấn chấn, đứng dậy lễ Phật, rồi trở lại chỗ ngồi.

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: “Đệ từ nói kệ đứng đầu trong 
hàng Thanh văn chính là Tỳ-kheo Đa-kỳ-xa. Nói lời 
không có gì đáng nghi ngờ chính là Tỳ-kheo Đa-kỳ-xa.”22

Lúc ấy, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 6

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Phật trú tại khu Ca-lan-đà, Trúc viên, thành La- 
duyệt, cùng chúng năm trăm Tỳ-kheo.

Bấy giờ, trên trời Tam thập Tam [677c01] có một thiên 
tử từ thân hình xuất hiện năm điềm báo hiệu sắp chết.

Tăng nhất A-hàm

22 Xem kinh 3 phẩm 4 trên. 
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Những gì là năm? Một là vòng hoa trên đầu bị héo. Hai là 
y phục bụi bẩn. Ba là nách đổ mồ hôi. Bốn là không vui 
chỗ ngồi của mình. Năm là ngọc nữ phản bội. Thiên tử ấy 
buồn rầu khổ não, đấm ngực than thở. Nghe vị thiên ấy 
buồn rầu khổ não, đấm ngực than thở, Thích Đe-hoàn 
Nhân liền sai một thiên tử đến chỗ ấy xem, âm thanh gì 
mà từ đó vang đến đây.

Thiên tò ấy trả lời: “Thiên vương23 nên biết, hôm nay có 
một thiên tử sắp mạng chung, có năm điềm báo hiệu sắp 
chết. Một là vòng hoa trên đầu bị héo. Hai là y phục bụi 
bẩn. Ba là nách đổ mồ hôi. Bốn là không vui chỗ ngồi 
của mình. Năm là ngọc nữ phản bội.

Khi ấy, Thích Đề-hoàn Nhân đến chỗ vị thiên sắp lâm 
chung, nói với vị ấy rằng:

“Vì sao hôm nay ông buồn rầu khổ não đến như vậy?”

Thiên tử đáp: “Thưa Tôn giả Nhân-đề24, làm sao không 
buồn rầu khổ não được khi tôi sắp chết rồi. Có năm điềm 
báo hiệu sắp chết. Một là vònạ hoa trên đầu bị héo. Hai là 
y phục bụi bẩn. Ba là nách đổ mồ hôi. Bốn là không vui 
chỗ ngồi của mình. Năm là ngọc nữ phản bội. Nay cung 
điện bảy báu này sẽ mất hết. Năm trăm ngọc nữ cũng sẽ 
tan tác như sao. Món cam lộ mà tôi ăn không còn mùi vị.”

Thích Đề-hoàn Nhân nói với thiên tử ấy:

“Ông há không nghe Như Lai nói kệ sao?

Các hành là vô thường.
Có sinh ắ t cỏ chết.

23 Để bản: thiên tử; TNM: thiên vương.
24 S ỉẽ  nhân-đề, Phạn văn hỗn chủng: inde, hô cách (< Păli Inda. 
Skt. Indra), thiên đé.
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K hông  sinh thì không chết.
D iệt này là vui nhất.

“Vì sao nay ông buồn lo đến như vậy? Tất cả hành là vật 
vô thường, muốn cho có thường thì điều này không thể.”

Thiên tử đáp:

“Thế nào, Thiên đé, tôi không sầu ưu sao được? Nay tôi 
mang thân trời thanh tịnh không vết nhơ, ánh sáng như 
mặt trời mặt trăng chiếu khắp mọi nơi, mà bỏ thân này 
rồi, sẽ sanh vào bụng heo trong thành La-duyệt, sống 
thường ăn phân, chêt thì bị dao mô xẻ.”

Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân bảo thiên tử kia:

“Nay ông nên tự quy y Phật, Pháp, chúng Tăng. Có thể 
khi ấy không đọa vào ba đường dữ.”

Thiên tử đáp:

“Há quy y Tam bảo mà không đọa vào ba đường dữ sao?” 

Thích Đề-hoàn Nhân nói:

“Thật vậy, Thiên tò. Ai quy y Tam tôn, không bao giờ rơi 
vào ba đường dữ.”

Như Lai cũng nói kệ này:

[ 6 78a01]  N hững ai quy y  Phật,
K hông  đọa ba đường dữ.
Lậu tận, nơi trời người,
R ỗ i s ẽ  đến Niết-bàn.

Thiên tử kia hỏi Thích Đề-hoàn Nhân:

“Nay Như Lai đang ở đâu?”

Thích Đe-hoàn Nhân nói:

“Như Lai hiện đang ở tại Ca-lan-đà, trong Trúc viên, 
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thành La-duyệt, nước Ma-kiệt-đà cùng chúng năm trăm 
đại Tỳ-kheo.”

Thiên tử nói:

“Nay tôi không còn đủ sức đến đó hầu thăm Như Lai 
nữa.”

Thích Đề-hoàn Nhân bảo:

“Thiên tử nên biết, hãy quỳ gối phải sát đất, chấp tay 
hướng về phương dưới mà nói rằng: ‘Cúi xin Thế Tôn 
xem xét đến cho. Nay con sắp cùng đường. Xin thương 
xót cho. Nay con tự quy y Tam tôn, Như Lai, Vô sở 
trước.”’

Bấy giờ, Thiên tử kia theo lời Thích Đề-hoàn Nhân, quỳ 
xuống, hướng xuống phương dưới, tự xưng tên họ, tự quy 
y Phật, Pháp, Tăng, nguyện suốt đời làm người Phật tử 
chơn chánh, chẳng màng thiên tử. Cho đến ba lần nói 
những lời này. Như vậy rồi, không còn đọa vào thai heo, 
mà sẽ sanh vào nhà Gia chủ.

Thiên tử kia sau khi thấy nhân duyên này rồi, quay về 
Thích Đề-hoàn Nhân mà nói kệ này:

D uyên lành chang p h ả i dữ,
Vĩ pháp  chăng vì của.
D ần dảt theo đường chánh  
Đ iểu này Thế Tôn khen.

N h ờ  N gài không đọa ác,
Thai heo, nhân thật khỏ.
S ẽ  sanh nhà g iơ  chủ,
N hờ  đó sẽ  gặp Phật.

Khi ấy, Thiên tử tùy theo tuổi thọ ngắn dài, sau đó sinh 
vào nhà Gia chủ trong thành La-duyệt. Lúc đó, vợ gia
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chủ tự biết mình có thai, gần đủ mười tháng, sanh ra một 
nam nhi, xinh đẹp vô song, hiếm có trên đời. Bấy giờ, 
Thích Đê-hoàn Nhân khi đã biêt cậu bé vừa lên mười tuôi, 
nhiều lần đến bảo:

“Ngươi hãy nhớ lại nhân duyên đã làm trước kia, tự nói 
rằng: ‘Tôi sẽ nhờ đó thấy Phật.’ Nay thật đã đúng lúc. 
Nên gặp Thế Tôn. Nếu không đến, sau tất sẽ hối hận.”

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đến giờ khoác y mang bát 
vào thành La-duyệt khất thực, dần dần đến nhà gia chủ 
kia, đứng yên lặng ngoài cửa.

Khi con gia chủ thấy Xá-lợi-phất khoác y mang bát dung 
mạo khác thường, liền đến trước Xá-lợi-phất thưa rằng:

“Ngài là ai? [678b01] Đệ tử của ai? Đang hành pháp gì?”

Xá-lợi-phất nói:

“Thầy ta xuất thân dòng họ Thích, ở trong đó mà xuất gia 
học đạo. Thầy được gọi là Như Lai Chí chơn, Đẳng 
chánh giác. Ta thường theo vị ấy thọ pháp.”

Khi ấy, cậu bé liền hướng về Xá-lợi-phất mà nói kệ này:

Tôn g iả  nay đứng im,
Ôm bát, tướng mạo nghiêm;
N ay m uốn xin  những gì?
C ùng đứng với ai đó?

Xá-lợi-phất dùng kệ đáp lại:

N ay ta không xin của;
Cũng chăng xin com  ảo.
Vì cậu nên đến đây.
X é t kỹ, nghe ta nói!

N h ớ  lời xưa  cậu nói,

Tăng nhất A-hàm
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Lúc p h á t thệ trên trời:
‘Cõi nỊặười sẽ  gặp  Phật. ’

N ên đến báo cùng cậu.

Khó gặp Phật ra đời.
N ghe thuyết pháp  cũng vậy.
Thân người khó thế  được  
G iống như  hoa ưu đàm.

Cậu hãy đi theo tôi,
Cùng đến hầu N hư  Lai.
P hật sẽ  nói cho cậu 
Đ ường chỉnh đến thiện xứ.

Sau khi nghe Xá-lợi-phất nói, cậu liền đi đến chỗ cha mẹ, 
lạy sát chân, rồi đứng qua một bên. Bấy giờ, con gia chủ 
thưa cha mẹ rằng:

“Cúi xin cha mẹ cho phép con đến chỗ Thế Tôn thừa sự, 
đảnh lễ, thăm hỏi sức khỏe.”

Cha mẹ đáp:

“Nay là lúc thích họp.”

Khi ấy, con gia chủ sắm sửa hương hoa cùng một tấm giạ 
trắng tốt, rồi theo Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến chỗ Thế Tôn. 
Đến nơi, đảnh lễ sát chân Phật, rồi đứng qua một bên.

Lúc ấy, Xá-lợi-phất bạch Thế Tôn:

“Đây là con gia chủ đang sổng trong thành La-duyệt này, 
không biết đến Tam bảo. Cúi xin Thế Tôn khéo vì cậu 
mà thuyết pháp khiến được độ thoát.”

Khi ấy, con gia chủ thấy Thế Tôn uy dung đoan chánh, 
các căn tịch tịnh, có ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp 
hiển hiện ngoài thân, cũng như núi Tu di vương; mặt như 
mặt trời, mặt trăng, nhìn mãi không chán, liền đến trước
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lễ sát chân, rồi đứng qua một bên.

Rồi con gia chủ rải hương hoa lên thân Như Lai, lại đem 
tấm giạ trắng mới dâng cho Như Lai, đảnh lễ sát chân, rồi 
đứng qua một phía.

Bấy giờ, Thế Tôn tuần tự thuyết pháp cha cậu. Ngài nói 
các đề tài về bố thí, trì giới, sanh thiên, dục là bất tịnh, là 
hữu lậu, là tai họa lớn, xuất gia là thiết yếu. Khi Thế Tôn 
biết [678c01] cậu bé đã tâm mở ý thông, như pháp 
thường mà chư Phật Thế Tôn nói, là khổ, tập, diệt, đạo; 
bấy giờ, Thế Tôn cũng vì con gia chủ kia mà nói hết. Lúc 
đó, ngay trên chỗ ngồi, con gia chủ dứt sạch trần cấu, 
được mắt pháp thanh tịnh, không còn trần cấu.

Bấy giờ, con gia chủ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
sát chân, bạch Thế Tôn:

“Cúi XŨ1 Thế Tôn c h o  p h é p  con được x u ấ t  g ia  làm sa-môn.” 

Thế Tôn bảo:

“Phàm người làm đạo, chưa từ biệt cha mẹ thì không 
được làm Sa-môn.”

Lúc ấy, con gia chủ bạch Thế Tôn:

“Con sẽ xin cha mẹ cho phép.”

Thế Tôn bảo:

“Nay là lúc thích hợp.”

Bấy giờ, con gia chủ từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân lui đi. Trở về đến nhà, cậu thưa với cha mẹ rằng:

“Cúi xin cho phép con được làm Sa-môn!”

Cha mẹ đáp:

“Hiện tại chúng ta chỉ có một mình con. Trong nhà sinh 
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nghiệp lại nhiều tiền của. Hành pháp sa-môn thật là 
không dễ!”

Con Gia chủ thưa:

“Như Lai xuất thế ức kiếp mới có, thật không dễ gặp. 
Thật lâu mới xuất hiện. Như hoa ưu-đàm-bát, thật lâu 
mới có; cũng vậy, Như Lai ức kiếp mới xuất hiện.”

Lúc này, cha mẹ của con gia chủ cùng than thở nhau nói 
rằng:

“Nay đã đúng lúc, con cứ tùy nghi.”

Lúc ấy, con gia chủ lạy sát chân, rồi từ biệt ra đi. Đen 
chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. 
Bấy giờ, con gia chủ kia bạch Thế Tôn:

“Cha mẹ con đã cho phép. Cúi xin Thế Tôn cho phép con 
hành đạo.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá-lợi-phất:

“Ông hãy độ con gia chủ này cho làm sa-môn.” 

Xá-lợi-phất đáp:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.”

Xá-lợi-phất vâng theo lời Phật dạy, độ cho cậu bé làm sa- 
di, hằng ngày dạy dỗ. Sa-di kia ở tại nơi vắng vẻ, tự khắc 
phục, tu tập, vì mục đích mà thiện gia nam tử xuất gia 
học đạo, cạo bỏ râu tóc, tu phạm hạnh vô thượng, là vì 
muốn được lìa khổ. Lúc ấy, sa-di thành A-la-hán. Rồi đi 
đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, bạch Thế Tôn:

“Nay con đã thấy Phật, nghe pháp, không có nghi ngờ gì 
nữa.”

Thế Tôn bảo:

Phẩm thiện tụ
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“Nay ông như thế nào là thấy Phật, nghe Pháp, không có 
nghi ngờ gì nữa?”

Sa-di bạch Phật:

“Sắc là vô thường. Vô thường tức là khổ. Khổ là vô ngã. 
Vô ngã tức là không. Không là chẳng phải có, chẳng phải 
không có, cũng không có ngã. Như vậy là điều được 
[679a01] người trí giác tri. Thọ*, tưởng, hành, thức là vô 
thường. Vô thường tức là khổ. Khổ là vô ngã. Vô ngã tức 
là không. Không là chẳng phải có, chẳng phải không có, 
cũng không có ngã. Như vậy là điều được người trí giác 
tri. Năm thủ uẩn này là vô thường, khổ, không, vô ngã, 
chẳng phải có, nhiều điều khổ não, không thể chữa trị, 
thường ở chỗ hôi hám, không thể giữ lâu, tất quán không 
có ngã. Hôm nay, con quan sát Pháp này, liền thấy Như 
Lai.”

Thế Tôn bảo:

“Lành thay, lành thay Sa-di! Ta tức thì cho phép ông làm 
Sa-môn đó.”

Sa-di kia, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành.

KINH SỐ 725

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Tôn giả Na-la-đà26 ở trong vườn trúc của một 
gia chủ,27 nước Ba-la-lê.28 Bấy giờ, đệ nhất phu nhân29

25 Tham chiếu Pãli, A V 50 Nãradasutta 57)
26 Na-la-đà I3HI?S.
27 Trưởng giả Trúc Lâm rW- Xem cht. dưới. 
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vua Văn-trà30 qua đời. Bà rất được vua yêu kính, luôn 
luôn nhớ tưởng trong lòng. Lúc đó, có một người đến chỗ 
vua tâu răng:

“Đại vương nên biết, nay Đệ nhất phu nhân đã qua đời.”

Lúc vua nghe phu nhân vô thường, trong lòng sầu ưu, 
bảo người vừa đến rằng:

“Ngươi mau chóng khiêng tử thi phu nhân tẩm trong dầu 
mè cho ta thấy.”

Lúc đó, người kia vâng lệnh vua, liền đem xác phu nhân 
tẩm trong dầu mè.

Sau khi nghe phu nhân mất, vua trong lòng sầu não cực 
kỳ, không ăn uống, không trị theo vương pháp, không xử 
lý việc triều đình. Khi ấy, tả hữu có một người tên Thiện 
Niệm,31 thường cầm kiếm hầu đại vương. Ông tâu đại 
vương:

“Đại vương nên biết, trong nước này có sa-môn tên là 
Na-la-đà đã đắc A-la-hán, có thần túc lớn, hiểu rộng, biết 
nhiều, không việc gì không rành rẽ, biện tài dũng tuệ, nói 
chuyện thường hàm tiếu. Xin vua hãy đi đến đó nghe vị 
ấy thuyết pháp. Nếu vua nghe pháp, sẽ không còn ưu sầu 
khô não nữa.”

Vua đáp:

“Lành thay, lành thay, khanh khéo nói những lời này.

28 Ba-la-lê quốc /j£HỊ^Ị|Ịi|. Pãli, trú tại Pãtaliputta, trong già-lam 
Kukkutãrãma.
29 Pãli: Vương phi Bhaddã.
30 Văn-trà vương Păli, Munda.
31 Thiện Niệm Păli: Piyaka, quan Thủ khố (Kosãrakkha).
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Thiện Niệm, nay khanh đến đó báo trước sa-môn kia. Vì 
sao vậy? Vì phàm Chuyển luân Thánh vương muốn đến 
chỗ nào thì phải sai người đi trước. Nếu không sai người 
báo trước mà đến, điều này không thể.”

Thiện Niệm đáp:

“Tuân lệnh đại vương.”

Rồi ông tuân lệnh của vua, đi vào trong vườn trúc gia chủ, 
đến chỗ Na-la-đà. Đến nơi, ông đảnh lễ sát chân ngài, rồi 
đứng qua một bên.

Bấy giờ, Thiện Niệm bạch Tôn giả Na-la-đà:

“Ngài biết cho, Phu nhân đại vương đã qua đời. Nhân 
khổ não này, vua không ăn, không uống, cũng lại không 
trị vương pháp, không xử quốc sự. Nay vua muốn đến 
hầu thăm [79b01] Tôn nhan. Cúi xin Ngài khéo vì vua 
mà thuyết pháp, khiến vua không còn sầu khổ.”

Na-la-đà nói:

“Muốn đến thì nay là lúc thích hợp.”

Thiện Niệm nghe dạy rồi, liền đảnh lễ sát chân mà lui đi. 
về đến chỗ vua, ông tâu rằng:

“Tôi đã báo cho sa-môn rồi, xin Vua biết cho.”

Vua liền sai Thiện Niệm:

“Hãy nhanh chuẩn bị xe gắn lông chim báu*. Nay ta 
muốn tương kiến cùng Sa-môn.”

Thiện Niệm liền chuẩn bị xe gắn lông chim báu*. Rồi 
đến trước tâu vua:

“Xe đã chuẩn bị xong, Vua biết cho, đã đúng giờ.”

Bấy giờ, vua lên xe gắn lông chim báu* ra khỏi thành, 
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đến chỗ Na-la-đà, đi bộ vào trong vườn trúc gia chủ. 
Theo phép Nhân vương, vua phải cởi năm thứ nghi 
trượng bỏ sang một bên, rồi đến chỗ Na-la-đà, đảnh lễ sát 
chân rồi ngồi qua một bên.

Lúc ấy, Na-la-đà nói với vua:

“Đại vương nên biết, đừng vì pháp mộng huyễn khởi sầu 
ưu, đừng vì pháp bọt nổi cùng vốc tuyết mà khởi sầu ưu, 
lại cũng không thể vì tưởng pháp như hoa mà khởi sầu ưu. 
Vì sao vậy? Nay có năm việc thật không thể được, đó là 
những điều Như Lai đã nói. Những gì là năm? Phàm vật 
phải tận, muốn cho không tận, điều này không thể được. 
Phàm vật phải diệt, muốn cho không diệt, điều này không 
thể được. Phàm pháp phải già, muốn cho không già, điều 
này không thể được. Lại nữa, phàm pháp phải bệnh, 
muốn cho không bệnh, điều này không thể được. Lại nữa, 
phàm pháp phải chết, muốn cho không chết, điều này 
không thể được. Này Đại vương, đó gọi là có năm việc 
thật không thể được này, đó là những điều Như Lai đã 
nói.”

Bấy giờ, Na-la-đà liền nói kệ này:

K hông  p h ả i do sầu lo,
M à được phư ớ c  lành này.
N eu trong lòng sầu ưu,
B ị ngoại cảnh chi phổi.

N ếu như  người có trí ■
Q uyết không tư  duy vậy,
N ên ngoại địch p h ả i sầu,
Vì không chi p h ổ i được.

Đ ủ oai nghi lễ  tiết;
H am  th ỉ không tâm tiếc;
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N ên cầu phư ơ ng  tiện này,
K hiến được lợi lớn kia.

G iả s ử  không thể được,
Ta và những người ấy  
K hông  sầu cũng không hoạn:
H ành báo biết thế nào?

“Đại vương nên biết, vật phải bị mất, nó sẽ mất. Khi nó 
đã mất, khiến cho sầu [679c01] ưu khổ não, đau đớn 
không thê tả, răng: ‘Người yêu của ta ngày nay đã mât.’ 
Đó gọi là cái gì phải bị mất, thì nó mất, ở đó mà khởi sầu 
ưu khổ não, đau đớn không thể tả. Này Đại vương, đó gọi 
là gai sầu thứ nhất đâm dính tâm ý. Người phàm phu có 
pháp này, không biết xuất xứ của sinh, già, bịnh, chết từ 
đâu đến.

“Lại nữa, đệ tử Hiền Thánh có học, đổi với vật phải bị 
mất, khi nó mất, vị ấy không khởi sầu ưu khổ não, mà sẽ 
học điều này: ‘Nay cái mà ta bị mất, chẳng phải một 
mình thôi, người khác cũng bị pháp này. Neu ở đó, ta 
khởi sầu ưu thì điều này không thích hợp. Hoặc sẽ làm 
cho thân tộc khởi sầu ưu, oan gia thì vui mừng; ăn không 
tiêu hóa tức sẽ thành bệnh, thân thể bức rức phiền muộn. 
Do gốc duyên này, đưa đến mạng chung.’ Bấy giờ, vị ấy 
trừ bỏ gai nhọn ưu lo, thoát khỏi sinh, già, bịnh, chết, 
không còn pháp tai nạn khổ não nữa.

“Lại nữa Đại vương, vật phải bị diệt, nó sẽ diệt. Khi nó 
đã diệt, liền khiến sầu ưu khổ não, đau đớn không thể tả, 
rằng: ‘Vật ta yêu hôm nay đã diệt.’ Đó gọi là vật phải bị 
diệt, thì nó diệt, ở đó mà khởi sầu ưu khổ não, đau đớn 
không thể tả. Này Đại vương, đó gọi là gai sầu thứ hai 
đâm dính tâm ý thứ hai. Người phàm phu có pháp này, 
không biết xuất xứ của sinh, già, bịnh, chết từ đâu đến.

Tăng nhất A-hàm
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“Lại nữa, đệ tử Hiền Thánh có học, đổi với vật phải bị 
diệt, khi nó diệt, vị ấy không khởi sầu ưu khổ não, mà sẽ 
học điêu này: ‘Nay cái mà ta bị diệt, chẳng phải một 
mình thôi, người khác cũng bị pháp này. Nếu ở đó, ta 
khởi sâu ưu thì điều này không thích hợp. Hoặc sẽ làm 
cho thân tộc khởi sầu lo, oan gia thì vui mừng; ăn không 
tiêu hóa tức sẽ thành bệnh, thân thể bức rức phiền muộn. 
Do gốc duyên này, liền đưa đến mạng chung.’ Bấy giờ, 
vị ây trừ bỏ gai nhọn ưu lo, thoát khỏi sinh, già, bịnh, 
chêt, không còn pháp tai nạn khô não nữa.

“Lại nữa Đại vương, vật phải bị già, nó sẽ già. Khi nó đã 
già, liền khiến sầu ưu khổ não, đau đớn không thể tả, 
răng: ‘Vật ta yêu hôm nay đã già.’ Đó gọi là phải bị già, 
thì nó già, ở đó, khởi sầu ưu khổ não, đau đớn không thể 
tả. Này Đại vương! Đó gọi là gai sầu thứ ba đâm dính 
tâm ý. Người phàm phu có pháp này, không biết chỗ đến, 
xuât xứ của sinh, già, bịnh, chết.

“Lại nữa, đệ tử Hiền Thánh có học, đối với vật phải bị 
già, nó liên già, lúc đó, người kia không khởi sầu ưu khổ 
não t h ư ờ n g  học những điều này: ‘Nay cái mà ta [680a01] 
bị già chăng phải một mình thôi, người khác cũng bị 
pháp này. Nếu ở đó, ta khởi sầu ưu thì điều này không 
thích hợp. Hoặc sẽ làm cho thân tộc khởi sầu lo, oan gia 
thì vui mừng; ăn không tiêu hóa tức sẽ thành bệnh, thân 
thể bức rức phiền muộn. Do gốc duyên này, liền đưa đến 
mạng chung.’ Bây giờ, vị ấy trừ bỏ gai nhọn ưu lo, thoát 
khỏi sinh, già, bịnh, chết, không còn pháp tai nạn khổ não 
nữa.

“Lại nữa Đại vương, vật phải bị bệnh, nó sẽ bệnh. Khi nó 
đã bệnh, liền khiến sầu ưu khổ não, đau đớn không thể tả. 
‘Vật ta yêu hôm nay đã bệnh.’ Đó ệọi là vật phải bị bệnh 
thì nó bệnh, ở đó, khởi sâu ưu kho não, đau đớn không
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thể tả. Này đại vương! Đó gọi là gai sầu thứ tư đâm dính 
tâm ý. Người phàm phu có pháp này, không biêt chô đên, 
xuất xứ của sinh, già, bịnh, chết.

“Lại nữa, đệ tử Hiền Thánh có học, đối với vật phải bị 
bệnh, nó liền bệnh, lúc đó, người kia không khởi sầu ưu 
khổ não thường học những điều này: ‘Nay cái mà ta bị 
bệnh chẳng phải một mình thôi, người khác cũng bị pháp 
này. Nếu ơ đó, ta khởi sầu ưu thì điều này không thích 
hợp. Hoặc sẽ làm cho thân tộc khởi sầu lo, oan gia thì vui 
mừng; ăn không tiêu hóa tức sẽ thành bệnh, thân thê bức 
rức phiền muộn. Do gốc duyên này, liền đưa đến mạng 
chung.’ Bấy giờ, vị ấy trừ bỏ gai nhọn ưu lo, thoát khỏi 
sinh, già, bịnh, chết, không còn pháp tai nạn khô não nữa.

“Lại nữa Đại vương, vật phải bị chết, nó sẽ chết. Khi nó 
đã chết, liền khiến sầu ưu khổ não, đau đớn không thể tả, 
rằng: ‘Vật ta yêu hôm nay đã chết.’ Đó gọi là vật phải bị 
chết, nó liền chét, ở đó, khởi sầu ưu khô não, đau đớn 
không thể tả. Này Đại vương! Đó gọi là gai sâu thứ năm 
đâm dính tâm ý. Người phàm phu có pháp này, không 
biết chỗ đến, xuất xứ của sinh, già, bịnh, chêt.

“Lại nữa, đệ tà Hiền Thánh có học, đối với vật phải bị 
chết, nó liền chết, lúc đó, người kia không khởi sâu ưu 
khổ não thường học những điều này: ‘Nay cái mà ta bị 
chết chẳng phải một mình thôi, người khác cũng bị pháp 
này. Nếu ở đó, ta khởi sầu ưu thì điều này không thích 
hợp. Hoặc sẽ làm cho thân tộc khởi sâu lo, oan gia thì VUI 

mừng; ăn không tiêu hóa tức sẽ thành bệnh, thân thê bức 
rức phiền muộn. Do gốc duyên này, liền đưa đến mạng 
chung.’ Bấy giờ, vị ấy trừ bỏ gai nhọn ưu lo, thoát khỏi 
sinh, già, bịnh, chết, không còn pháp tai nạn khô não nữa.

Lúc ấy, đại vương bạch Tôn giả Na-la-đà:
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“Đó gọi là pháp gì và nên phụng hành thế nào?”

Na-la-đà nói:

“Kinh này gọi là trừ mối hoạn ưu sầu, nên ghi nhớ phụng 
hành.”

Thời Đại vương nói:

“Đúng như [680b01] lời Ngài nói, trừ bỏ sầu ưu. Vì sao 
vậy? Vì sau khi nghe pháp nàỵ rôi, những gì là sâu khô 
nơi tôi, hôm nay đã được trừ hẳn. Nếu Tôn giả có điều gì 
chỉ dạy, mong hãy thường vào cung, tôi sẽ cung câp cho, 
khiến cho đất nước nhân dân hưởng mãi phước không 
cùng. Cúi xin Tôn giả diễn rộng pháp này còn mãi mãi ở 
Thế gian, cho chúng bốn bộ được an ổn lâu dài. Nay, con 
xin quy y Tôn giả Na-la-đà.”

Na-la-đà nói:

“Đại vương, chớ quy y tôi, hãy quy y nơi Phật.”

Khi ấy vua hỏi:

“Nay Phật ở nơi nào?”

Na-la-đà nói:

“Đại vương nên biết, vua nước Ca-tỳ-la-vệ, xuất xứ từ họ 
Thích, thuộc dòng Chuyển luân Thánh vương; Vua này 
có con tên là Tất-đạt, xuất gia học đạo, nay tự thành Phật 
hiệu Thích-ca Văn. Hãy tự quy y với vị ấy.”

Đại vương lại hỏi:

“Nay Phật ở phương nào?”

Na-la-đà nói:

“Như Lai đã nhập Niết-bàn.”

Phẩm thiện tụ
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Đại vương nói:

“Như Lai diệt độ sao nhanh chóng vậy! Nếu Ngài còn tại 
thế, dù trải qua hàng ngàn vạn do tuần, tôi cũng sẽ đến 
hầu thăm.”

Rồi vua rời chồ ngồi đứng dậy, quì gối chấp tay thưa rằng:

“Con tự quy y Như Lai, Pháp, Tăng Tỳ-kheo-, trọn đời 
cho phép con làm ưu-bà-tắc, không sát sanh. Vì việc 
nước đa đoan, giờ con muốn trở về cung.”

Na-la-đà nói:

“Nay đã đúng lúc”

Vua liền từ chồ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, nhiễu 
quanh ba vòng, rồi ra đi.

Vua Văn-trà, sau khi nghe những gì Na-la-đà dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 832

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Người bệnh tật mà thành tựu năm pháp thì không lúc 
nào lành bệnh được, thường nằm liệt giường chiếu. 
Những gì là năm? Hoặc khi người bệnh không chọn đồ 
ăn thức uống, không tùy thời ăn, không thân cận y dược, 
nhiều ưu, ưa sân, không khởi lòng tò đối với người nuôi 
bệnh. Tỳ-kheo, đó gọi là người bệnh tật thành tựu năm

32 Tham chiếu Păli, A V 123 Upatthãkasutta (R iii. 143).
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pháp này, không lúc nào lành bệnh được.

“Neu lại có bệnh nhân nào thành tựu năm pháp thì sẽ 
được bệnh mau lành. Những gì là năm? Hoặc khi bệnh 
nhân chọn lựa thức ăn, tùy thời ăn, thân cận y dược, trong 
lòng không sâu ưu, hăng khởi tâm từ đôi với người nuôi 
bệnh. Tỳ-kheo, đó gọi là bệnh nhân thành tựu năm pháp 
này liền được lành bệnh.

“Như vậy, Tỳ-kheo, năm pháp trước hãy niệm lìa bỏ. 
Năm pháp sau nên cùng phụng hành.

[680c01]“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 933

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Neu người nào nuôi bệnh thành tựu năm pháp thì bệnh 
nhân không được chóng khỏi, thường nằm liệt giường. 
Những gì là năm? Lúc đó, người nuôi bệnh không phân 
biệt thuôc hay, biêng nhác không tâm dũng mãnh, thường 
ưa sân hận cũng ham ngủ nghỉ, chỉ tham ăn nên nuôi 
bệnh nhân không đúng pháp cung dưỡng, không cùng 
người bệnh chuyện trò ữao đổi. Này Tỳ-kheo, đó gọi là 
người nuôi bệnh nào thành tựu năm pháp này thì bệnh 
nhân không được chóng khỏi.

“Lại này Tỳ-kheo! Nếu người nuôi bệnh nào thành tựu

33 Tham chiếu Pãli, A V 124 Dutiya-upatthãkasutta (R iii. 144).
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năm pháp thì bệnh liền mau lành, không nằm liệt giường. 
Sao gọi là năm? Lúc đó, người nuôi bệnh phân biệt thuôc 
hay; cũng không biêng nhác, thức trước ngủ sau; thường 
thích nói chuyện, ít ngủ nghỉ; dùng pháp cung dưỡng, 
không ham ăn uống; chịu khó vì bệnh nhân mà nói pháp. 
Này Tỳ-kheo, đó gọi là người nuôi bệnh thành tựu năm 
pháp này thì bệnh nhân được chóng khỏi.

“Cho nên, các Tỳ-kheo, lúc nuôi bệnh nhân phải bỏ năm 
pháp trước, thành tựu năm pháp sau.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 1034 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú trong rừng Di-hầu35 tại Tỳ-xá-ly 
cùng năm trăm Tỳ-kheo. Bấy giờ, Đại tướng Sư Tử36 đi 
đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. 
Bấy giờ, Phật bảo Sư Tử:

“Thế nào, trong nhà ông thường có bố thí không?”

Sư Tử bạch Phật:

“Con thường ở ngoài bốn cửa thành và trong thành phố, 
tùy thời mà bố thí không cho thiếu sót. Ai cân ăn, cung 
cấp thức ăn. Y phục, hương hoa, xe ngựa, tọa cụ, tùy theo

34 Tham chiếu Pãli, A V 34 Sĩhasenãpatisutta (R.iii. 38).
35 Di hầu lâm m u # .  Các nơi khác thường nói là Di hâu trì. 
Xem Trung, kinh 18 (Sư từ).
36 Sư Từ Đại tướng Pãli: Sĩhasenapati. Xem Trung, 
kinh 18 (Sư Tử); A. VIII. 12. Sĩha.
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chỗ cần dùng của họ, con đều khiến cung cấp cho họ.” 

Phật bảo Sư Tử:

“Lành thay, lành thay, ông có thể bố thí mà không ôm 
lòng tưởng tiếc. Đàn-việt thí chủ37 tùy thời bô thí có năm 
công đức. Những gì là năm? Lúc đó, đàn việt thí chủ 
được tiếng đồn vang khắp, mọi người khen ngợi rằng: 
‘Tại thôn làng kia có đàn-việt thí chủ thường ưa tiêp đón 
sa-môn, bà-la-môn, tùy theo nhu cầu mà cung cấp, không 
để thiếu sót. Này Sư Tử, đó gọi là công đức thứ nhất mà 
đàn-việt thí chủ thu được.

“Lại nữa, này Sư [681a01] Tử, khi đàn-việt thí chủ đến 
trong chúng sa-môn, sát-lợi, bà-la-môn, gia chủ, lòng 
không phải hổ thẹn, cũng không có điều sợ hãi. Giông 
như sư tử, vua loài thú, ở giữa bây nai, không hê sợ nạn. 
Này Sư Tử, đó gọi là công đức thứ hai mà đàn-việt thí 
chủ thu được.

“Lại nữa, này Sư Tử, đàn-việt thí chủ được mọi người 
kính ngưỡng, người thấy vui mừng như con thây cha, 
ngắm nhìn không chán. Này Sư Tử, đó gọi là phước đức 
thứ ba mà đàn-việt thí chủ thu được.

“Lại nữa, này Sư Tử, đàn-việt thí chủ sau khi mạng 
chung sẽ sinh hai nơi: Hoặc sinh lên trời, hoặc sinh trong 
loài người. Ở trời được trời kính trọng; ở người được 
người tôn quí. Này Sư Tử, đó gọi là phước đức thứ tư mà 
đàn-việt thí chủ thu được.

“Lại nữa, này Sư Tử, đàn-việt thí chủ, trí huệ xa vời vượt 
lên mọi người, hiện thân hết lậu, không tái sinh đời sau.

thí chủ đàn-việt, PãỊi dãyako dănapati: Thí chủ là 
người cho( tự tay mình cho). Xem kinh 6 phẩm 52.
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Này Sư Tử, đó gọi là phước đức thứ năm mà đàn-việt thí 
chủ thu được.

“Phàm người bố thí có năm đức, thường đi theo bên 
mình.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Tâm ưa thích bố thí,
Thành công đức đầy đủ;
Trong chúng không nghi nan,38 
Cũng không hề sợ  hãi.

N gười trí hãy bổ thỉ,
Tâm đầu không hổi tiếc.
Tại trời Tam thập Tam,
N gọc n ữ  sẽ  vây quanh.

“Vì vậy, Sư Tử nên biết, đàn-việt thí chủ sinh hai chỗ 
lành, hiện thân hết lậu, đến chỗ vô vi.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Thỉ là lương đời sau,
Đ ưa đến chỗ  rốt ráo.
Thiện thẩn thường theo hộ;
Cũng khiến cho hoan hỷ.

“Vì sao vậy? Sư Tử nên biết, vì khi bố thí thường hiện 
lòng hoan hỷ, thân tâm kiên cố, nên các công đức lành 
đều đầy đủ, được tam-muội, ý cũng không tán loạn, biết 
như thật. Thế nào là biết như thật? Đây là khổ, tập, khổ 
diệt, khổ xuất ly, thảy đều biết như thật. Cho nên, này Sư 
Tử, hãy tìm cầu phương tiện tùy thời bố thí. Nếu muốn

38 Nên hiểu “không có gì xấu hổ”, xem đoạn trên. PãỊi: 
amankubhũta.
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đắc đạo Thanh Văn, Bích-chi-phật thì thảy đều như ý. 
Này Sư Tử, hãy học điều này như vậy.”

Sư Tử, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành.

KINH SỐ l l 39

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. [681b01] Bấy giờ, Thế Tôn bảo các 
Tỳ-kheo:

“Khi đàn-việt thí chủ huệ thí, được năm sự công đức.40 
Những gì là năm? Một là thí mạng,41 hai là thí sắc, ba là 
thí an lạc, bốn là thí sức, năm là thí biện tài42. Đó gọi là 
năm.

“Lại nữa, đàn-việt thí chủ lúc thí mạng là muốn được 
trường thọ, lúc thí sắc là muốn được xinh đẹp, lúc thí an 
lạc là muốn được không bệnh, lúc thí sức là muốn không 
ai hơn, lúc thí biện tài là muốn được biện tài vô thượng 
chơn chánh.

“Các Tỳ-kheo, nên biết, đó gọi là khi đàn-việt thí chủ bố 
thí, có năm sự công đức này.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Thỉ mạng, sắc, và an,
Sức, biện tài, năm thứ;

39 Tham chiếu Păli, A V 37 Bhojanasutta (R.iii. 41).
40 Tham chiếu Pãli, ibid., khi thí (dãyaka) cho bữa ăn, là mang 
đến cho người nhận (paịiggahaka) năm điều.
41 Thí mạng ÍỀếp- Pãli: ãyum deti, ban cho tuổi thọ.
42 Thí biện tài. Pãli: patibhãnam de ti, ban cho sự sáng suốt.
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Đ ủ năm công đức này,
Sau hưởng phư ớ c  vô cùng.

N gười trí nên bố thí,
Trừ bỏ lòng tham dục;
Thân này có danh dự,
Sinh trời cũng lại vậy.

“Neu thiện nam, thiện nữ nào muốn được năm công đức 
này, hãy làm năm việc này.”

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SÓ 1243 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Thí đúng thời44 có năm sự. Những gì là năm? Một là thí 
cho khách xa đến. Hai là thí cho người đi xa. Ba là thí 
cho người bệnh. Bốn là thí cho lúc thiếu. Năm là thí lúc 
mới thu hoạch cây trái, ngũ cốc trước tiên, cúng dường 
cho người trì giới tinh tân, sau đó tự dùng. Này các Tỳ- 
kheo, đó gọi là thí đúng thời có năm sự này.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

N gười trí th í đủng thời 
Tín tâm không dứt mất.

Tăng nhất A-hàm

43 Tham chiếu Pãli, A V 36 Kãladãnasutta (R. iii. 41).
44 ứng thời thí ííg. Pãli: Kãladãna.
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Ở  đây chóng hưởng vui;
Sanh thiên đủ các đức.
Tùy thời niệm bổ thỉ,
Thọ phư ớ c  như  tiếng vang.
Vĩnh viễn không thiếu thốn,
N ơ i sinh thường giàu sang.

Thí là đủ các hành,
Đ ạt đến vị vô thượng.
Thỉ nhiều không khởi tưởng,
H oan hỷ càng tăng trưởng.

Trong tâm sanh niệm  này,
Ỷ  loạn tuyệt không còn.
Cảm nhận thân an lạc,
Tâm liền được g iả i thoát.

Cho nên người có trí,
K hông  kể  nam hay nữ,
H ãy hành năm th ỉ này;
K hông m ất p h ư ơ ng  tiện nghi.

“Cho nên, các Tỳ-kheo, nếu có Tỳ-kheo, thiện nam, thiện 
nữ nào, muốn hành năm sự này thì, nên thí tùy thời.”

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.
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Kệ tóm tắt:

Thiện, bất thiện, lễ  Phật, 
Thiên sứ, tuế, ngũ đoan, 
Văn-trà, thân, nuôi bệnh, 
N ăm  thỉ, tùy thời thỉ.45

45 Bản Hán, hết quyển 24. 
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33. PHẨM NĂM VUA

KINH SỐ l 1

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rìmg cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, vua năm nước lớn, đứng đầu là Ba-tư-nặc, nhóm 
họp ở trong lạc viên, bàn luận với nhau những điều sau đây.

Năm vua gồm những ai? Vua Ba-tư-nặc,2 vua Tỳ-sa,3 vua 
Ưu-điền,4 vua Ác Sanh5, và vua ưu-đà-diên.6

Khi ấy, năm vua nhóm họp lại một chỗ bàn luận những 
điêu này:

“Chư Hiền nên biết, Như Lai nói về năm dục7 này. 
Những gì là năm? sắc được thấy bởi mắt khả ái, khả 
niệm, được người đời mong muốn. Tiếng được nghe bởi

1 s 3. 2.2. Pancarãjasutta (R. i. 79).
2 Ba-tư-nặc, Pãli: Pasenadi vua nước Kosala (Câu-tát-la).
3 Tỳ-sa tẾỳỷ, chưa rõ; có lẽ là Bình-sa (Pãli: Bimbisãra). Xem 
kinh 3, phẩm 6.
4 Ưu-điền Í1| íJl. Pãli: Udena, vua nước Kosambĩ, Kiều-thưởng-di.
5 Ác Sanh có lẽ Pãli Candappajjota (nhưng Hán dịch đọc là 
Capdappạịãta), vua nước Ujjenĩ (Ưu-thiền). Nhưng xem kinh 5, 
|3hẩm36, cht. 10, 17.

Ưu-đà-diên và ưu-điền thường là phiên âm từ cùng một từ (Skt. 
Udayana; Pãli: Udena). ơ  đây không rõ hai nhân vật khác nhau là 
ai. Tham chiếu kinh Ngũ vương (T14 No 523), trong đó nói vua 
lớn nhất là Phổ An bốn vua nhỏ không nêu tên.
7 Ngũ dục E â t ,  nói đủ là ngũ dục công đức, năm tố chất của dục. 
Pãli: Pahca-kãmaguna.
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tai, hương được ngửi bởi mũi, vị được nếm bởi lưỡi, mịn 
láng được xúc chạm bởi thân. Như Lai nói về năm dục 
này. Trong năm dục này, cái nào tối diệu? sắc được thấy 
bởi mắt chăng? Tiếng được nghe bởi tai là tối diệu chăng? 
Hương được ngửi bởi mũi là tối diệu chăng? VỊ được 
nếm bởi lưỡi là tối diệu chăng? Mịn láng được xúc chạm 
bởi thân là tối diệu chăng? Năm sự này, cái nào là tối 
diệu? Trong đó, hoặc có quốc vương nói sắc là tối diệu. 
Hoặc có vị bàn thanh là tối diệu. Hoặc có vị bàn hương là 
tối diệu. Hoặc có vị bàn vị là tối diệu. Hoặc có vị bàn 
mịn trơn là tối diệu.

“Lúc [682a01] ấy, nói sắc tối diệu là thuyết của vua Ưu- 
đà-diên. Nói thanh tôi diệu là luận của vua ưu-điên. Nói 
hương tối diệu là luận của vua Ác Sanh. Nói vị tối diệu là 
luận của vua Ba-tư-nặc. Nói mịn trơn tối diệu là luận của 
vua Tỳ-sa. Bấy giờ, năm vua nói nhau:

“Chúng ta cùng bàn luận về năm dục này, nhưng lại 
không biết cái nào là tối diệu.”

Vua Ba-tư-nặc bèn nói với bốn vị vua kia:

“Phật đang ở trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Chúng ta cùng đến hêt chô Thê Tôn hỏi 
nghĩa này. Nếu Thế Tôn có điều chi dạy bảo, chúng ta sẽ 
cùng phụng hành.”

Các vua, sau khi nghe vua Ba-tư-nặc nói vậy, liền cùng 
dẫn nhau đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua 
một bên. Khi ấy, vua Ba-tư-nặc đem những điều cùng 
bàn về năm dục đầy đủ bạch lên Như Lai.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo năm vị vua:

“Những gì các vua bàn, đúng tùy theo trường hợp. Vì sao 
vậy? Vì tùy vào tánh hạnh mỗi người. Người đăm nhiêm
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sắc, nhìn sắc không biết chán. Với người này sắc là tối 
thượng, không gì vượt qua. Bấy giờ, người đó không 
đắm nhiễm thanh, hương, vị, mịn trơn. Trong năm dục, 
sắc là tối diệu.

“Nếu người có tánh hạnh đắm nhiễm âm thanh, khi nghe 
thanh, lòng rất hoan hỷ, mà không chán. Với người này, 
thanh là tôi diệu tôi thượng. Trong năm dục, thanh là tôi 
diệu.

“Nếu người có tánh hạnh đắm nhiễm hương, khi ngửi 
hương, lòng rất hoan hỷ, mà không chán. Với người này, 
hương là tối diệu, tối thượng. Trong năm dục, hương là 
tối diệu.

“Nếu người có tánh hạnh nhiễm đắm vị ngon, khi biết vị 
rồi, lòng rất hoan hỷ, mà không chán. Với người này, vị 
là tối diệu tôi thượng. Trong năm dục, vị là tôi diệu.

“Nếu người có tánh hạnh nhiễm đắm mịn tron, khi được 
mịn trơn rồi lòng rất là hoan hỷ, mà không chán. Với 
người này, mịn trơn là tối diệu, tối thượng. Trong năm 
dục, mịn trơn là tôi diệu.

“Nếu tâm người kia đắm nhiễm sắc, khi ấy người đó sẽ 
không đắm nhiễm pháp thanh, hương, vị, và mịn trơn.

“Nếu người kia có tánh hạnh đắm nhiễm thanh, người đó 
không còn đắm nhiễm pháp sắc, hương, vị, và mịn trơn.

“Nếu người kia có tánh hạnh đắm nhiễm hương, người 
đó không còn đắm nhiễm pháp sắc, thanh, vị, và mịn trơn.

“Nếu người kia có tánh hạnh đắm nhiễm vị, người đó 
không còn đắm nhiễm pháp sắc, thanh, hương, và mịn 
trơn.

[682001] “Nếu người kia có tánh hạnh đắm nhiễm mịn
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trơn, người đó không còn đắm nhiễm pháp sắc, thanh, 
hương, vị.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

K hỉ ỷ  dục bừng cháy,
Cải được muốn ph ả i được.
Đ ược rôi càng hoan hỷ  
S ở  nguyện không có nghi.
K ia  đã  được dục này,
Ỷ  tham đục không dứt,
D o đây m à hoan hỷ,
D uyên đó cho tối diệu.

H oặc khi m uốn nghe tiếng,
Cái được muốn p hả i được.
N ghe xong  càng hoan hỷ  
S ở  nguyện không có nghi.
K ia  đã được tiếng này,
Tham đó ỷ  không dứt,
D o đây m à hoan hỷ;
D uyên đó cho tối diệu.

H oặc khi lại ngửi hương  
Cải được m uốn p h ả i được.
N gửi xong  càng hoan hỷ,
S ở  nguyện không có nghi.
K ia  đã  được hương này,
Tham đó ỷ  không dứt.
D o đây m à hoan hỷ  
D uyên đó cho toi diệu.

H oặc khi lại được vị 
Cái được m uốn p h ả i được.
Đ ược rồi thêm hoan hỷ  
S ở  dục không có nghi.

Tăng nhất A-hàm
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K ia đã  được vị này,
Tham đó ý  không dứt.
D o đây m à hoan hỷ,
Duyên đó cho tối diệu.

N ếu khi được m ượt láng  
Cái được m uốn p h ả i được.
Đ ược rồi thêm hoan hỷ,
S ở  dục không nghi nan.
K ia  đã  được mịn trơn,
Tham đó ỷ  không dứt.
D o đây m à hoan hỷ 
D uyên đó cho tối diệu.

“Cho nên, này Đại vương, nếu nói sắc là diệu, hãy bình 
đẳng mà luận. Vì sao vậy? Vì nơi sắc có vị ngọt. Neu sắc 
không có vị ngọt, chúng sanh hẳn không nhiễm đắm. Do 
nó có vị nên trong năm dục, sắc là tối diệu. Nhưng sắc 
cũng có tai hại. Nếu sắc không có tai hại, chúng sanh 
không nhàm chán. Vì nó có tai hại nên chúng sanh nhàm 
chán nó. Nhưng sắc có xuất yếu. Neu sắc không có xuất 
yếu, ở đây chúng sanh không ra khỏi biển sanh tử được. 
Vì nó có xuất yếu nên chúng sanh đến được trong thành 
Niết-bàn vô úy. [682c01] Trong năm dục, sắc là tối diệu.

“Lại nữa, này Đại vương, nếu nói thanh là diệu, hãy bình 
đẳng mà luận. Vì sao vậy? Vì nơi thanh có vị ngọt. Nếu 
thanh không có vị ngọt, chúng sanh hẳn không nhiễm 
đắm. Do nó có vị nên trong năm dục, thanh là tối diệu. 
Nhưng thanh cũng có tai hại. Neu thanh không có tai hại, 
chúng sanh không nhàm chán. Vì nó có tai hại nên chúng 
sanh nhàm chán nó. Nhưng thanh có xuất yếu. Neu thanh 
không có xuất yếu, ở đây chúng sanh không ra khỏi biển 
sanh tử được. Vì nó có xuất yếu nên chúng sanh đến 
được trong thành Niết-bàn vô úy. Trong năm dục, thanh
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là tối diệu.

“Đại vương nên biết, nếu nói hương là diệu, hãy bình 
đẳng mà bàn. Vì sao vậy? Vì nơi hương có vị ngọt. Neu 
hương không có vị ngọt, chúng sanh hẳn không nhiễm 
đắm. Do nó có vị nên trong năm dục, hương là tối diệu. 
Nhưng hương cũng có tai hại. Neu hương không có tai 
hại, chúng sanh không nhàm chán. Vì nó có tai hại nên 
chúng sanh nhàm chán nó. Nhưng hương có xuất yếu. 
Nếu hương không có xuất yếu, ở đây chúng sanh không 
ra khỏi biển sanh tử được. Vì nó có xuất yếu nên chúng 
sanh đến được trong thành Niết-bàn vô úy. Trong năm 
dục, hương là tối diệu.

“Lại nữa, này Đại vương, nếu nói vị là diệu, hãy bình 
đẳng mà bàn. Vì sao vậy? Vì nơi vị có vị ngọt. Neu vị 
không có vị ngọt, chúng sanh hẳn không nhiễm đắm. Do 
nó có vị nên trong năm dục, vị là tối diệu. Nhưng vị cũng 
có tai hại. Neu vị không có tai hại, chúng sanh không 
nhàm chán. Vì nó có tai hại nên chúng sanh nhàm chán 
nó. Nhưng vị có xuất yếu. Neu vị không có xuất yếu, ở 
đây chúng sanh không ra khỏi biển sanh tử được. Vì nó 
có xuất yếu nên chúng sanh đến được trong thành Niết- 
bàn vô úy. Trong năm dục, vị là tối diệu.

“Lại nữa, này Đại vương, nếu nói mịn trơn là diệu, hãy 
bình đẳng mà bàn. Vì sao vậy? Vì nơi mịn trơn có vị ngọt. 
Nếu mịn trơn không có vị ngọt, chúng sanh hẳn không 
nhiễm đắm. Do nó có mịn tron nên trong năm dục, mịn 
trơn là tối diệu. Nhưng mịn trơn cũng có tai hại. Neu mịn 
trơn không có tai hại, chúng sanh không nhàm chán. Vì 
nó có tai hại nên chúng sanh nhàm chán nó. [683a01] 
Nhưng mịn trơn có xuất yếu. Nếu mịn trơn không có xuất 
yếu, ở đây chúng sanh không ra khỏi biển sanh tử được. 
Vì nó có xuất yếu nên chúng sanh đến được trong thành
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Niết-bàn vô úy. Trong năm dục, mịn trơn là tối diệu.”

Năm vua, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, trong thành Xá-vệ có gia chủ Nguyệt Quang 
lắm của nhiều tiền, đầy đủ voi ngựa, bảy báu, vàng bạc 
châu báu không thể tính kể; nhưng gia chủ Nguyệt Quang 
không có con cái. Vì không có con cái nên bây giờ gia 
chủ Nguyệt Quang cầu đảo trời, thần, thỉnh câu mặt tròi, 
mặt trăng, thiên thần, địa thần, quỷ tử mâu, Tứ thiên 
vương, hai mươi tám đại thần quỷ vương, Thích Đê-hoàn 
Nhân và Phạm thiên, thần núi, thần cây, thân ngũ đạo, 
cây cối, thảo dược; khắp cả mọi nơi, tất cả đều tham lễ, 
cầu mong ban cho một cậu con trai.

Rồi vợ gia chủ Nguyệt Quang trải qua trong vòng mấy 
ngày, liền mang thai, bèn nói với gia chủ:

“Tôi tự biết đã có mang.”

Nghe vậy, gia chủ vui mừng hớn hở, không tự chê được, 
liền sắm cho phu nhân giường ghế tốt, ăn uông ngon ngọt, 
mặc quần áo đẹp.

Trải qua tám chúi tháng, phu nhân sinh một cậu bé tướng 
mạo xinh đẹp, hiếm có trên đời, như màu hoa đào. Bây 
giơ, hai tay bé cầm hạt ngọc ma-ni vô giá, ngay đó liền 
nói kệ này:

Phẩm năm vua

Nhà này lảm  tà i sản,
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Báu vật cùng thức ăn;
N ay tôi muốn bổ thí,
Đ e người nghèo không thiếu.

Neu ở  đây không vật,
Của báu và thức ăn;
N ay cỏ ngọc vô ạ iá  
Thường dùng bỗ  th ỉ người.

Lúc đó, cha mẹ cùng người trong nhà nghe lời nói này rồi, 
mọi người đều bỏ chạy. ‘Sao lại sanh loài quỉ mị này?’ 
Chỉ có cha mẹ vì thương xót con nên không bỏ chạy tán 
lọan. Người mẹ liền hướng về con nói bài kẹ này:

L à  trời, càn-thát-bà?
Q uỉ m ị hay la-sảt?
L à  ai? Tên họ gì?
N ay ta m uốn biết được!

Lúc ấy, cậu bé dùng kệ đáp lại mẹ:

[683a01J Chăng trời, càn-thát-bà;
Chăng quỷ mị, la-sát.
N ay con, cha m ẹ sanh;
L à  người, không nên nghi.

Khi phu phân nghe những lời nói, vui mừng hớn hở 
không tự chế được. Bà đem nhân duyên này nói lại hết 
cho gia chủ Nguyệt Quang. Nghe những lời này, gia chủ 
nghĩ thầm: ‘Đây là do duỵên gì? Nay ta phải đem việc 
này nói cho Ni-kiền Tử.’ Ông bồng cậu bé này đến chỗ 
Ni-kiền Tử, đảnh lễ rồi ngồi qua một bên. Roi gia chủ 
Nguyệt Quang đem nhân duyên này nói đầy đủ cho Ni- 
kiền Tử. Ni-kiền Tử sau khi nghe những lời này, bảo gia 
chủ:

“Cậu bé này là người bạc phước, đối với thân không có
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ích, hãy giết đi. Nếu không giết thì nhà cửa tiêu hao suy 
sụp, thảy đều chết hết.”

Gia chủ Nguyệt Quang khi ấy tự suy nghĩ: “Trước đây ta 
không có con cái, vì nhân duyên này thỉnh câu trời đât, 
không nơi nào không đến; trải qua bao nhiêu năm tháng 
mới sanh được đứa con này. Nay ta không nỡ giêt đứa bé 
này. Cần hỏi lại sa-môn, bà-la-môn khác để dứt nghi cho 
ta.

Bấy giờ, Như Lai thành Phật chưa lâu. Mọi người xưng 
hiệu là Đại Sa-môn. Gia chủ Nguyệt Quang nghĩ thâm: 
“Ta nên đem nhân duyên này thuật với Đại Sa-môn ây. ’

Gia chủ rời chỗ ngồi đứng dậy, bồng đứa con này đến 
chỗ Thế Tôn. Giữa đường lại nghĩ thầm: “Nay có bà-la- 
môn trưởng lão, tuổi đã quá già, trí tuệ thông minh được 
mọi người kính trọng, ông còn không biêt, không thây; 
huống chi là Sa-môn cồ-đàm này, tuôi trẻ, học đạo chưa 
lâu, há có thể biét việc này sao? Sẽ sợ rằng cũng không 
giải tỏa được cái nghi của mình. Nay đang giữa đường, ta 
nên trở về nhà.”

Khi ấy, có một thiên thần xưa là bạn quen biết cũ của gia 
chủ, biết được những ý nghĩ trong lòng gia chủ, ở giữa 
hư không nói rằng:

“Gia chủ nên biết, hãy tiến về trước một tí, ắt sẽ được lợi, 
được quả báo lớn, cũng sẽ đến chỗ cam lộ bất tử. Như 
Lai ra đời rất là khó gặp. Như Lai mưa cam lồ xuống, 
thật lâu mới có.

“Lại nữa, này Gia chủ, có bốn sự tuy rất nhỏ, không thể 
xem thường. Sao gọi là bốn? Quốc vương tuy nhỏ, không 
thể xem thường; đóm lửa tuy nhỏ, cũng không thê xem 
thường; rồng tuy nhỏ, cũng không thể xem thường; người
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học đạo tuy nhỏ, cũng không thể xem thường. Này Gia 
chủ, đó gọi là bốn sự không [683c01] thể xem thường.”

Rồi thiên thần nói kệ này:

Quốc vương tuy còn nhỏ;
Sát hại do pháp  này.
Đ óm  lửa tuy chưa bùng;
S ẽ  đốt cỏ, cây, núi.
R ồng  thần hiện tuy nhỏ,
Làm  m ưa khi đến thời.
N gười học đạo tuy nhỏ,
Đ ộ người vô sổ  lượng.

Bấy giờ, gia chủ Nguyệt Quang, tâm ý khai mở, vui 
mừng hớn hở, liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên
rpl À m AThê Tôn.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo gia chủ:

“Hiện cậu bé này rất có phước lớn. Cậu bé này nếu lớn 
lên, cậu ta sẽ dẫn năm trăm đồ chúng đến chỗ Ta, xuất 
gia học đạo, đắc A-la-hán. Trong hàng Thanh Văn của Ta, 
là người có phước đức lớn nhất không ai có thể sánh kịp.”

Lúc ấy, gia chủ nghe xong, vui mừng hớn hở, không tự 
kềm chế được, bạch Thế Tôn:

“Đúng như lời Thế Tôn dạy, chẳng phải như Ni-kiền Tử.”

Rồi gia chủ Nguyệt Quang lại bạch Thế Tôn:

“Cúi xin Thế Tôn hãy thương đứa bé này mà cùng chúng 
Tăng nhận lời thọ thỉnh.”

Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh. Sau khi thấy Thế Tôn im 
lặng nhận lời mời, ông tò chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân rồi lui đi. về đến nhà, ông bày biện cỗ bàn các thứ

Tăng nhất A-hàm
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đồ ăn thức uống ngon ngọt, trải tọa cụ tốt. Sáng sớm đích 
thân đến bạch:

“Đã đến giờ, cúi xin Thế Tôn quang lâm.”

Thế Tôn biết đã đến giờ, dẫn các Tỳ-kheo trước sau vây 
quanh vào thành Xá-vệ, đến nhà gia chủ, tới chô ngôi. 
Gia chủ thấy Phật và các Tỳ-kheo đã ngồi ổn định rôi, 
bèn dọn đồ ăn thức uống, tự tay châm chước, hoan hỷ 
không loạn. Thấy đã ăn xong, dọn dẹp bình bát, dùng 
nước rửa, rồi ông dọn một chỗ ngôi nhỏ ngôi trước mặt 
Như Lai, muốn được nghe pháp vi diệu mà Phật thuyêt.

Khi ấy, gia chủ Nguyệt Quang bạch Thé Tôn:

“Nay con xin đem tất cả nhà cửa, sản nghiệp, ruộng vườn 
cho đứa bé này, cúi xin Thê Tôn hãy đặt tên cho.”

Thế Tôn bảo:
“Lúc đứa bé này sinh, mọi người đều bỏ chạy tán loạn, 
gọi là quỷ Thi-bà-la8 nên nay đặt tên là Thi-bà-la9.”

Bấy giờ, Thế Tôn tuần tự nói các đề tài vi diệu cho gia 
chủ và vợ gia chủ; đề tài về bố thí, vê trì giới, vê sanh 
thiên, dục là tưởng bất tịnh, là hữu lậu, là tai họa lớn, 
xuất yếu là vi diệu.

[684a01] Thế Tôn thấy tâm ý của gia chủ và vợ gia chủ 
đã khai mở, không còn hồ nghi nữa. Như pháp thường 
mà chư Phạt Thế Tôn thuyết, là khổ, tập, tận, đạo; bấy 
giờ, Thế Tôn nói hết cho gia chủ, khiến cho phát tâm 
hoan hỷ. Ngay trên chỗ ngồi, vợ chông gia chủ sạch trân

8 Thi-bà-la quỷ chưa rõ quỷ gì.
9 Thi-bà-la Có lẽ đồng nhất với Sĩvalĩ, Pãli. Nhưng 
truyện kể ở đây không giống các truyện kể Pãli.
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cấu, được mắt pháp trong sạch. Giống như vải trắng mới 
dễ nhuộm màu, vợ chồng gia chủ lúc này cũng như vậy, 
ở ngay trên chỗ ngồi, được mắt pháp trong sạch. Họ đã 
thấy pháp, được pháp, và phân biệt các pháp, đã hết do 
dự, không còn hô nghi, được không còn sợ hãi, hiểu được 
pháp sâu xa của Như Lai, liền thọ năm giới.

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Te tự, lửa trên hết;
Các luận, kệ đứng đầu;10 
Vua, tôn quý loài người;
B iển  là nguồn các sông;
Trănệ sáng nhất các sao;
Nguồn sáng m ặt trời nhất;
Tám phư ơ ng  và trên dưới,
M uôn phẩm  vật sản sinh;
N gười muốn cảu ph ư ớ c  kia,
Tam -Phột11 là tối tôn.

Khi Thế Tôn nói bài kệ này xong, từ chỗ ngồi đứng dậy 
ra về.

Khi ấy, gia chủ tìm năm trăm đồng tử sai hầu Thi-bà-la. 
Khi Thi-bà-la vừa tròn hai mươi tuổi, bèn đến chỗ cha 
mẹ thưa cha mẹ:

“Cúi xin song thân cho phép con xuất gia học đạo.”

Bấy giờ, song thân liền chấp thuận. Vì sao vậy? Vì trước 
đâỵ Thê Tôn đã thọ ký cho rồi: ‘Cậu sẽ dẫn năm trăm 
thiếu niên đến chỗ Thế Tôn xin làm sa-môn.’

Thi-bà-la và năm trăm người, lạy sát chân cha mẹ rồi liền

Tăng nhất A-hàm

10 Xem kinh số 4, phẩm 18.
11 Tam-Phật phiêm âm tò Sambuddha, (Phật) Chánh giác. 
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lui đi đén chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi đứng qua 
một bên. Thi-bà-la bạch Thế Tôn:

“Cúi xin cho phép con được chấp nhận vào đạo.”

Thế Tôn, liền chấp thuận cho làm sa-môn. Chưa qua mấy 
ngày, liền thành A-la-hán, sáu thân thông trong suôt, tám 
giải thoát đầy đủ. Bấy giờ, năm trăm đồng tử đên trước 
bạch Phật:

“Cúi xin Thế Tôn cho phép chúng con làm sa-môn.”

Thế Tôn im lặng hứa khả. Xuất gia chưa kinh qua bao 
nhiêu ngày họ đều thành A-la-hán.

Bấy giờ, Tôn giả Thi-bà-la trở về bang cũ nước Xá-vệ, 
được mọi người kính ngưỡng, và được cúng dường bôn 
thứ: y áo, thức ăn, tọa ngọa cụ, thuốc men trị bệnh. Lúc 
ấy, Thi-bà-la nghĩ thầm: ‘Nay ta ở tại bang cũ này rât là 
[84b01] ồn ào. Ta hãy du hóa ở trong nhân gian.’

Bấy giờ, đến giờ khất thực, Tôn giả Thi-bà-la khoác y 
mang bát vào thành Xá-vệ khất thực. Khât thực xong, trở 
về chỗ ở, thu xếp tọa cụ, khoác y mang bát, dẫn theo năm 
trăm Tỳ-kheo ra khỏi tinh xá Kỳ-hoàn du hóa trong nhân 
gian. Đến đâu, họ cũng đêu được cúng dường y phục, đô 
ăn thức uống, tọa cụ, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh. Lại có 
chư thiên báo các thôn làng:

“Nay có Tôn giả Thi-bà-la đắc A-la-hán, phước đức đệ 
nhất, dẫn năm trăm Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian, chư 
Hiền hãy đến cúng dường. Ai nay không làm sau hối hận 
vô ích.”

Lúc này, Tôn giả Thi-bà-la nghĩ thầm: ‘Nay thật chán đủ 
sự cúng dường này. Ta nên lánh chồ nào cho người 
không biết chỗ ta.’ Rồi Tôn giả bèn đi vào núi sâu. Chư 
thiên lại báo với mọi người trong thôn làng:
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“Hiện Tôn giả Thi-bà-la đang ở trong núi này. Hãy đến 
cúng dường. Nay ai không làm, sau hối hận vô ích.”

Dân làng sau khi nghe chư thiên nói vậy, liền gánh đồ ăn 
thức uống đến chỗ Tôn giả Thi-bà-la thưa:

“Cúi xin Tôn giả hãy vì chúng con mà ở đây.”

Lúc ấy, Thi-bà-la du hóa trong nhân gian đi dần dần đến 
chỗ Ca-lan-đà trong vườn Trúc, thành La-duyệt cùng đại 
chúng năm trăm Tỳ-kheo, cũng được cúng dường y phục, 
đô ăn thức uông, tọa ngọa cụ, thuôc men trị bệnh. Tôn 
giả Thi-bà-la nghĩ thầm: “Nay ta nên tìm chỗ nào để hạ 
an cư, cho mọi người không biết chỗ ta.” Rồi lại nghĩ: 
“Nên đên phía tây núi Quảng Phổ12 ở phía đông núi Kỳ- 
xà,i3 ở đó hạ an cư.” Tôn giả bèn dẫn năm trăm Tỳ-kheo 
đên ở trong núi kia mà thọ hạ an cư.

Khi ấy, Thích Đề-hoàn Nhân biết được những ý nghĩ 
trong tâm Thi-bà-la, liền ở trong núi hóa hiện phù-đồ*, 
vườn cây ăn trái, đều đầy đủ; chung quanh có ao tắm, hóa 
ra năm trăm đài cao, lại hóa năm trăm giường nằm, lại 
hóa năm trăm giường ngôi, lại hóa năm trăm giường dây, 
và dùng cam lô trời mà ăn.

Tôn giả Thi-bà-la nghĩ thầm: “Nay ta đã hạ an cư xong. 
Lâu quá không gặp Như Lai, nay nên đến hầu cận Thế 
Tôn.” Tôn giả liền dẫn năm trăm Tỳ-kheo đến thành Xá- 
vệ. Lúc ấy, trời nóng bức, chúng Tỳ-kheo đều đổ mồ hôi, 
dơ bẩn thân thể. Tôn giả Thi-bà-la [684c01] nghĩ thầm: 
“Hôm nay, chúng Tỳ-kheo thân thể nóng nực, nếu được 
chút mây trên trời cùng tạo cơn mưa nhỏ thì thật là việc

12 Quảng Phổ sơn nn®  [_Lj. Pãli: Vepulla, một trong năm ngọn núi 
bao quanh Vương-xá.
13 Kỳ-xà I tHỊlLI, tức Kỳ-xà-quật. Pãli: Gijjhakũta.
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tốt, và gặp được ao tắm nhỏ cùng được ít nước uống.” 
Vừa khởi lên ý nghĩ này, tức thì trên không trung xuất 
hiện một đám mây lớn tạo thành cơn mưa bụi. Cũng có 
ao tắm, có bốn phi nhân gánh nước uống ngon ngọt do 
Tỳ-sa-môn thiên vương sai khiến, đến thưa:

“Cúi xin Tôn giả nhận nước uống ngọt này và cho Tăng 
Tỳ-kheo.” Tôn giả nhận nước uống này, rồi cho Tăng Tỳ- 
kheo uống.

Thi-bà-la lại nghĩ: “Nay ta nên nghỉ đêm ở nơi đây.” Lúc 
đó, Thích Đề-hoàn Nhân biết những ý nghĩ trong tâm 
Thi-bà-la, liền hóa ra năm trăm phòng xá ở cạnh đường, 
đầy đủ giường nằm, tọa cụ. Chư thiên dâng lên đồ ăn 
thức uống. Thi-bà-la ăn xong, rời chồ ngôi đứng dậy ra đi.

Bấy giờ, chú của Tôn giả Thi-bà-la đang ở trong thành 
Xá-vệ, lắm tiền nhiều của, không thiếu thứ gì, nhưng lại 
tham lam không chịu bố thí, không tin Phật pháp Tăng, 
không tạo công đức. Những thân tộc nói với người này:

“Gia chủ dùng của cải này làm gì mà không tạo tư lương 
cho đời sau?”

Gia chủ kia sau khi nghe những lời này rồi, trong một 
ngày, đem trăm ngàn lượng vàng bố thí cho bà-la-môn 
ngoại đạo chớ không hướng về Tam bảo.

Lúc đó, Tôn giả Thi-bà-la nghe chú mình đem trăm ngàn 
lượng vàng bố thí cho ngoại đạo mà không cúng dường 
cho Tam bảo. Tôn giả Thi-bà-la đến tinh xá Kỳ-hoàn, rồi 
đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. 
Bấy giờ, Thế Tôn vì Thi-bà-la nói pháp vi diệu. Tôn giả 
Thi-bà-la sau khi nghe pháp từ Như Lai, từ chô ngôi 
đứng dậy, đảnh lễ sát chân Thế Tôn, nhiễu quanh bên 
hữu ba vòng rồi ra đi.

297



Tăng nhất A-hàm

Ngay ngày hôm ấy, Tôn giả Thi-bà-la khoác y mang bát 
vào thành Xá-vệ khất thực, dần dần đến nhà người chú. 
Đến nơi, Tôn giả đứng im lặng ở ngoài cửa. Gia chủ thấy 
Tôn giả Thi-bà-la ở ngoài cửa khất thực, liền nói:

“Hôm qua, sao ngươi không lại? Hôm qua, ta đem trăm 
ngàn lượng vàng bố thí. Giờ ta cho ngươi một tấm vải
giạ.”
Thi-bà-la đáp:

“Tôi không dùng vải làm gì. Hôm nay đến đây là để khất 
thực.”

Gia chủ đáp:

“Hôm qua ta đã dùng trăm nghìn lượng vàng bố thí, nên 
không thê bô thí trở lại được.”

[685a01] Tôn giả Thi-bà-la muốn độ gia chủ, nên liền 
bay lên không trung, thân tuôn ra nước lửa, ngồi, nằm 
kinh hành tùy ý tạo. Khi gia chủ thấy biến hóa này, bèn 
tự nói:

“Hãy xuống trở lại mà ngồi đi! Nay ta sẽ bố thí cho.”

Tôn giả Thi-bà-la liền xả thần túc, về lại chỗ ngồi. Khi ấy, 
gia chủ kia đem đồ ăn thức uống tệ dở, thật là thô xấu, 
cho Tôn giả Thi-bà-la dùng. Tôn giả Thi-bà-la vốn sinh 
trưởng trong gia đình hào phú, đồ ăn uống dư dã, nhưng 
vì gia chủ kia nên nhận thức ăn này mà ăn. Tôn giả Thi- 
bà-la ăn xong, trở về chỗ ở. Ngay đêm ấy, giữa hư không 
thiên thần đến nói tia chủ này:

Thiện thí, th ỉ thật lớn,
L à  cho Thi-bà-ỉa,
Vô dục, đã  g iải thoát,
Đ oạn ái, không còn nghi.
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Giữa đêm và sáng sớm, hai lần nói kệ này:

Thiện thí, th í thật lớn,
L à  cho Thi-bà-la,
Vô dục, đã giải thoát,
Đ oạn ái, không còn nghi.

Khi gia chủ nghe chư thiên nói, bèn suy nghĩ: “Hôm qua, 
ta đem trăm ngàn lượng vàng bố thí cho ngoại đạo mà 
không có cảm ứng này. Hôm nay chỉ dùng thứ ăn tệ dở 
thí cho Tôn giả Thi-bà-la mà đưa đến cảm ứng này. Lúc 
nào trời sáng, ta sẽ đem trăm ngàn lượng vàng bố thí cho 
Tôn giả Thi-bà-la.”

Rồi gia chủ ngay ngày ấy, kiểm tính trong nhà có được 
giá trăm nghìn lạng vàng bố thí Thi-bà-la, bèn đem đến 
chỗ Tôn giả Thi-bà-la, đảnh lễ sát chân, đứng qua một 
bên. Bấy giờ, ông đem trăm nghìn lạng vàng dâng lên 
Thi-bà-la và nói:

“Cúi xin Ngài nhận trăm nghìn lượng vàng này.”

Tôn giả Thi-bà-la nói:

“Chúc Gia chủ hưởng phước vô lượng, sống lâu tự nhiên. 
Nhưng Như Lai lại không cho phép Tỳ-kheo nhận trăm 
ngàn lượng vàng.”

Lúc ấy, gia chủ liền đen chồ The Tôn. Đen nơi, đảnh lễ 
sát chân rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, gia chủ kia bạch
mi Á rp AThê Tôn:

“Cúi xin Thế Tôn cho Tỳ-kheo Thi-bà-la nhận trăm ngàn 
lượng vàng này, cho con được phước này.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo:

“Ngươi đi đến chỗ Tỳ-kheo Thi-bà-la nói Ta cho gọi ông 
ấy.”
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Tỳ-kheo đáp:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.” Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, 
tức thì [685b01] đi đến chỗ Thi-bà-la đem những lời Như 
Lai mà báo.

Tôn giả Thi-bà-la nghe theo lời Tỳ-kheo kia, đi đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, 
Thế Tôn bảo Thi-bà-la:

“Nay ngươi hãy nhận trăm ngàn lượng vàng của gia chủ 
này, để ông ta được phước này. Đây là nghiệp duyên kiếp 
trước, nên hưởng báo này.”

Tôn giả Thi-bà-la đáp:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.”

Lúc ấy, Tôn giả Thi-bà-la liền nói bài kệ đạt-sấn14:

Củnạ y  áo các thứ,
M uốn cầu phư ớ c đức kia;
Sanh làm trời hay người,
Vui hưởng năm lạc thú.

Từ trời đến cõi người,
Vượt khỏi nghi có không,
Cho N iết-bàn vô vỉ 
N ơ i chư  P hật an lạc.

N gười huệ th ỉ d ễ  dàng,
M ong đây được phư ớ c  đức.
H ãy p h á t tâm từ  huệ,
Làm  phư ớ c không m ệt mỏi.

14 Đạt-sẩn mọn. Pãli: dakkhinã (Skt. daksinã), thí tụng, bài kệ 
chú nguyện thí chủ sau khi nhận cúng dường.
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Khi ấy, Tôn giả Thi-bà-la bảo gia chủ:

“Hãy mang, trăm ngàn lượng vàng này để trong phòng 
tôi.”

Gia chủ vâng theo lời dạy này, mang trăm ngàn lượng 
vàng để trong phòng Tôn giả Thi-bà-la rồi ra đi.

Thi-bà-la bảo các Tỳ-kheo:

“Các vị, có ai thiếu gì thì đến đây mà lấy; hoặc néu cần y 
phục, đồ ăn thức uống, giường nằm ngọa cụ, thuốc men 
trị bệnh đều đến lấy; đừng cầu ở nơi khác, hãy lần lượt 
báo cho nhau biết điều này.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

“Thi-bà-la xưa kia đã tạo phước gì mà sanh nhà tia chủ, 
xinh đẹp vô song như màu hoa đào? Lại tạo phước gì mà 
hai tay cầm ngọc từ thai mẹ sanh ra? Lại tạo phước gì mà 
dẫn năm trăm người đến chỗ Như Lai xuất gia, học đạo, 
được gặp Như Lai ở đời? Lại tạo phước gì mà đến đâu 
cũng được đầy đủ y phục, đồ ăn thức uống tự nhiên 
không thiếu thốn, Tỳ-kheo khác không bì kịp?”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Quá khứ lâu xa, chúi mươi mốt kiếp, có Phật hiệu Tỳ- 
bà-thi15 Như Lai, Chí chơn, Đẳng chánh giác, Minh hành 
túc*, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự 
trượng phu*, Thiên nhân sư, Phật Thế Tôn xuất hiện ở 
đời, du hóa tại nước Bàn-đầu cùng với đại chúng gồm 
sáu mươi vạn tám nghìn người, được cúng dường bốn thứ: 
y phục, đồ ăn thức uống, tọa ngọa cụ, thuốc men trị binh.

15 Phật Tỳ-bà-thi, xem Trường 1, kinh Đại bản. Pãli, Vipasĩ, D.
14 Mahãpadãna.
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“Lúc ấy, có [685c01] bà-la-môn tên Da-nhã-đạt16 sống ở 
nơi ấy, nhiều tiền lắm của, vàng bạc, trân báu, xa cừ, mã 
não, trân châu, hổ phách, không thể đếm hét.

“Bấy giờ, Da-nhã-đạt ra khỏi nước, đi đến chỗ Như Lai 
Tỳ-bà-thi. Đen nơi, chào hỏi xong, ngồi qua một bên. 
Như Lai Tỳ-bà-thi lần lượt vì ông nói pháp, khiến ông ta 
sanh tâm hoan hỷ. Bấy giờ, Da-nhã-đạt bạch Như Lai Tỳ- 
bà-thi: ‘Cúi xin Thế Tôn nhận lời thỉnh của con. Con 
muốn dâng cơm cúng Phật và Tăng Tỳ-kheo.’

“Khi ấy Như Lai im lặng nhận lời. Bà-la-môn Da-nhã-đạt 
thấy Thế Tôn im lặng nhận lời mời, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, nhiễu quanh Phật ba vònẹ, rồi về nhà. Ông chuẩn bị 
sửa soạn các loại đồ ăn thức uống ngon ngọt.

“Bấy giờ, vào lúc nửa đêm, Da-nhã-đạt suy nghĩ: ‘Nay ta 
đã chuẩn bị đầy đủ các món đồ ăn thức uống, chỉ còn 
thiếu lạc17. Sáng sớm mai ta sẽ đến trong cửa thành, nơi 
đó có ai bán lạc sẽ mua hết.’ Sáng sớm, Da-nhã-đạt bày 
tọa cụ tốt, rồi lại đến trong cửa thành để tìm mua lạc. Vào 
lúc ấy, có một người chăn bò tên là Thi-bà-la muốn mang 
lạc đi tế tự.18 Bà-la-môn Da-nhã-đạt nói với người chăn 
bò: ‘Nếu ông bán lạc, tôi sẽ mua.’ Thi-bà-la nói: "Nay 
tôi muốn tế tự.’ Bà-la-môn nói: ‘Ông tế trời là để cầu 
điều gì? Hãy bán cho tôi, sẽ trả giá tiền cao hơn. ’ Người 
chăn bò đáp: ‘Ông Bà-la-môn, nay ông dùng lạc để làm 
gì?’ Bà-la-môn đáp: ‘Nay tôi thỉnh Như Lai Tỳ-bà-thi và 
Tăng Tỳ-kheo. Nhưng đồ ăn thức uống đã chuẩn bị xong,

Tăng nhất A-hàm

16 Da-nhã-đạt nSÍÉrỉỄ; tên Păli thường gặp: Yanõadatta (Skt. 
Yajnadatta), nhưng không tìm thấy đồng nhất ở đây.
17 Lạc H ; Păli: dadhi, sữa đông, sữa để chua.
18 Truyện kể gần với sớ giải Thera A. i. 144, nhân duyên Sĩvalĩ, 
thời Phật Vipassĩ.
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chỉ còn thiếu lạc.’ Thi-bà-la hỏi bà-la-môn: ‘Như Lai Tỳ- 
bà-thi tướng mạo thế nào?’ Bà-la-môn đáp: ‘Như Lai 
không ai sánh bằng, giới thanh tịnh đầy đủ, định và huệ 
không ai bì kịp. Trên trời dưới đất không ai sánh bằng.’ 
Khi bà-la-môn Da-nhã-đạt ca ngợi đức của Như Lai, Thi- 
bà-la nghe xong tâm trí khai mở. Khi ấy, Thi-bà-la bảo 
bà-la-môn: ‘Nay tôi đích thân đem lạc này đến cúng 
dường Như Lai, không cần té trời làm gì nữa.’

“Bà-la-môn Da-nhã-đạt dẫn người chăn bò này về đến 
nhà, đi đến chỗ Phật, bạch rằng: ‘Đã đúng giờ, nay là lúc 
thích họp, xin Thế Tôn hạ cố.’

“Như Lai biết đã đến giờ, khoác y mang bát, dẫn các Tỳ- 
kheo trước sau vây quanh đên nhà bà-la-môn Da-nhã-đạt, 
mọi người ngồi theo thứ lớp.

“Khi người chăn bò thấy [686a0] dung mạo Như Lai 
hiêm có trên đời, các căn tịch tịnh19, đủ ba mươi hai 
tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp trang nghiêm thân Ngài, mặt 
như mặt trời mặt trăng, giống như núi Tu-di hơn hẳn đỉnh 
các núi khác, ánh sáng chiếu khắp, không nơi tối tăm nào 
mà không thấu. Thấy vậy, vui mừng, ông đến trước chỗ 
Thế Tôn, nói rằng: ‘Neu công đức của Như Lai đúng như 
Bà-la-môn đã nói, hãy cho bình lạc này đủ cung cấp cho 
chúng Tăng. ’

“Rồi Thi-bà-la bạch Thế Tôn: ‘Cúi xin nhận lạc này.’

“Như Lai liền đưa bát nhận lạc, cũng lại cho các Tăng 
Tỳ-kheo nhận lạc đây đủ. Khi ấy, người chăn bò bạch 
Thê Tôn: ‘Nay lạc vẫn còn dư.’ Như Lai bảo: ‘Ông đem 
lạc này cúng thêm cho Phật và các Tỳ-kheo.’ Người chăn

19 Nguyên hán: Đạm bạc fj£fÉỈ.
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bò đáp: ‘Thưa vâng, Thế Tôn!’ Người chăn bò đi chia lạc 
trở lại, cuối cùng lạc vẫn còn dư. Người chăn bò lại bạch 
Phật: Số lạc vẫn còn dư!’ Như Lai bảo người này: ‘Ông 
hãy đem lạc này cúng cho chúng Tỳ-kheo-ni, chúng ưu- 
bà-tắc, ưu-bà-tư khién được no đủ.’ Sô lạc vân còn dư. 
Bấy giờ, Phật bảo người chăn bò: ‘Ông đem lạc này cho 
chủ nhân đàn-việt.’ Đáp: ‘Thưa vâng.’ Rồi lại tìm cho 
các thí chủ đàn-việt, số lạc còn dư, lại đem cho những 
người ăn xin nghèo thiếu, nhưng lạc vẫn còn dư. Lại bạch 
Phật: ‘Hiện lạc vẫn còn dư.’ Phật bảo: ‘Nay đem sô lạc 
này đổ nơi đất sạch, hoặc đổ vào trong nước. Vì sao vậy? 
Ta không thấy có người hay trời nào có thê tiêu hóa lạc 
này, chỉ trừ Như Lai. Người chăn bò vâng lời dạy Phật, 
đem lạc này đổ vào trong nước, tức thì ngay trong nước 
xuất hiện ngọn lửa lớn cao vài mươi nhẫn. Người chăn 
bò sau khi thấy sự biến hóa quái lạ này, trở lại chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân, chấp tay mà đứng. Lại tự thệ 
nguyện: ‘Nay đem lạc này cúng dường cho chúng bốn bộ. 
Neu có được phước đức, do phước lành này, con sẽ 
không đọa vào nơi tám nạn, không sinh vào nhà nghèo 
thiếu. Sinh ra bất cứ nơi nào, sáu căn hoàn toàn đây đủ, 
mặt mày xinh đẹp, thường được xuất gia. Mong đời 
tương lai cũng gặp được Thánh tôn như vậy. ’

“Tỳ-kheo nên biết, ba mươi mốt kiếp về trước, lại có 
Phật tên Thi-khí20 Như Lai xuất hiện ở đời. Lúc ấy, Như 
Lai Thi-khí giáo hóa ở thế giới Dã-mã, [686b01] cùng 
mười vạn đại Tỳ-kheo.

“Bấy giờ, khi đến giờ, Như Lai Thi-khí khoác y mang bát 
vào thành khất thực. Trong thành có một khách thương

20 Phật Thức-cật 5^iễ- Xem Trường 1, kinh Đại bản, Phật Thi-khí 
pỉpỄ. Pãli, Sikhi, cf. D. 14 Mahãpadãna.
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lớn tên Thiện Tài. Từ xa thấy Như Lai Thi-khí có các căn 
tịch tịnh, dung mạo đoan chánh, có ba mươi hai tướng tôt, 
tám mươi vẻ đẹp trang nghiêm thân Ngài, mặt như mặt 
trời mặt trăng; thấy vậy ông phát tâm hoan hỷ, đên trước 
chỗ Thế TôiC đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Lúc 
này, người buôn đem ngọc báu quý rải lên Như Lai, tâm 
sâu kín của ông được thể hiện qua lời thề: ‘Nguyện đem 
công đức này, nơi nào con sinh ra cũng lắm của nhiêu 
tiềiC không có gì thiếu thốn, trong tay lúc nào cũng có 
tiền của, cho đến trong bào thai mẹ cũng có.’

“Ở trong kiếp này lại có Như Lai Tỳ-xá-phù21 Chí chơn, 
Đẳng chánh giác, Minh hạnh túc22, Thiện thệ, Thê gian 
giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu23, Thiên nhân sư, 
Phật Thế Tôn, xuất hiện ở đời. Bấy giờ, có gia chủ tên 
Thiện Giác lắm của nhiều tiền, lại thỉnh Như Lai Tỳ-xá- 
phù Chí chơn Đẳng chánh giác, và Tăng Tỳ-kheo. Gia 
chủ ấy thiêu người giúp việc, nên lúc này đích thân săp 
soạn đồ ăn thức uống ngon ngọt thiết trai cho Như Lai ây, 
rồi tự thệ nguyện: ‘Tôi do công đức này, sanh ở nơi nào, 
thường được gặp Tam bảo, không thiêu thôn thứ gì, 
thường có nhiều người hầu và trong đời tương lai cũng 
gặp Phật như ngày nay vậy.’

“Nay trong Hiền kiếp này, lại có Phật tên Câu-lâu-tôn24 
Chí chơn, Đẳng chánh giác, Minh hạnh túc*, Thiện thệ, 
Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu*,

21 Tỳ-xá-la-bà Xem Trường 1, kinh Đại bản, Tỳ-xá-bà
Pãli, ibid., Vessabhũ.

22 Nguyên bản: Minh hạnh thành vi.
23 Nguyên bản: Đạo pháp ngự.
24 Câu-lũ-tôn ì^ỉM ỉề- Xem Trường 1, kinh Đại bản, Câu-lâu-tôn 
ỉ^ ịÊ ĩề- Pãli, ibid. Kakusandha.
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Thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, xuất hiện ở đời. Bấy giờ, 
có gia chủ tên Đa Tài lại thỉnh Như Lai Câu-lâu-tôn, 
trong vòng bảy ngày cúng dường cơm Phật và Tăng Tỳ- 
kheo, cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, 
ngọa cụ, thuôc men trị bệnh, ‘Nguyện sinh ra nơi nào 
thường lăm của nhiều tiền, không sinh vào nhà bần tiện; 
khiến chỗ sinh của con thường được bốn sự cúng dường; 
làm nơi chúng bôn bộ, quốc vương và Nhân dân trông 
thấy tôn kính; nơi trời rồng quỷ thần người hay chẳng 
phải người trông thấy tiếp đãi. ’

“Các Tỳ-kheo nên biết, bà-la-môn Da-nhã-đạt bấy giờ há 
là người nào khác sao? Đừng nghĩ như vậy. Vì sao vậy? 
Vì nay tự thân chính là gia chủ Nguyệt Quang. Người 
chăn bò tên Thi-bà-la đem lạc cúng dường Phật lúc ấy, 
nay chính là Tỳ-kheo Thi-bà-la. Người lái buôn Thiện 
Tài lúc ây, há là người nào khác sao? Đừng nghĩ như vậy. 
Nay chính là Tỳ-kheo Thi-bà-la. Gia chủ Thiện Giác lúc 
ây, [686c01] há là người nào khác sao? Đừng nghĩ như 
vậy. Nay chính là Tỳ-kheo Thi-bà-la. Gia chủ Đa Tài lúc 
ấy, há là người nào khác sao? Đừng nghĩ như vậy. Ngày 
nay chính là Tỳ-kheo Thi-bà-la.

“Các Tỳ-kheo nên biết, Tỳ-kheo Thi-bà-la đã phát thề 
nguyện này: ‘Mong nơi nào con sinh ra, con thường xinh 
đẹp vô song, lúc nào cũng sinh vào nhà giàu sang. Mong 
đời sau được gặp Thê Tôn. Ngài sẽ thuyết pháp cho con 
nghe, con liền được giải thoát, được xuất gia làm sa- 
môn.’ Do công đức này, ngày nay, Tỳ-kheo Thi-bà-la 
được sanh trong nhà giàu có, xinh đẹp vô song. Nay gặp 
Ta lập tức thành A-la-hán.

“Song Tỳ-kheo nên biết, lại nhờ công đức rải châu báu 
lên mình Như Lai nên nay ở trong bào thai tay cầm hai 
hạt châu mà ra khỏi thai mẹ, giá trị bằng cả Diêm-phù-đề.
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Ngày vừa sinh ra, liền nói như vậy. Lại thỉnh Như Lai 
Câu-lâu-tôn để cầu có nhiều người sai khiến, nên nay dẫn 
năm trăm đồ chúng đến chỗ ta xuất gia học đạo, thành A- 
la-hán.

“Lại trong vòng bảy ngày cúng dường Như Lai Câu-lâu- 
tôn để được tứ sự cúng dường, nên ngày nay không thiéu 
y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc men 
trị bệnh. Nhờ công đức này, các Tỳ-kheo không bì kịp. 
Thích Đê-hoàn Nhân đích thân đên cúng dường, cung 
câp các thứ cân dùng. Lại nữa, chư thiên chuyền nhau 
báo xóm làng cho chúng bốn bộ biết có Thi-bà-la. Ý 
nghĩa của sự việc là vậy. Người phước đức đệ nhất trong 
đệ tử của Ta chính là Tỳ-kheo Thi-bà-la.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 325

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có năm hạng trượng phu dũng kiện,26 có nhiệm vụ chiến 
đấu, xuất hiện ở đời. Những ai là năm? Ở đây, có người 
mặc áo giáp, cầm gậy vào trận chiến đấu, từ xa thấy gió 
bụi liên sinh lòng sợ hãi. Đó gọi là hạng chiến sĩ thứ nhất

“Lại nữa, người chiến đấu thứ hai mặc áo giáp, cầm gậy 
vào trận chiên đâu; khi thây gió bụi mà không sinh lòng sợ 
hãi, nhưng thây ngọn cờ cao liên sinh lòng sợ hãi, không

25 Pãli, A V 75 Pathama-Yodhãjivasutta (R. iii. 39).
Pãli: pancime yodhặịĩvã, có năm hạng chiến sĩ này.
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thể tiến lên chiến đấu. Đó gọi là hạng chiến sĩ thứ hai.

“Lại nữa, người chiến sĩ thứ ba mặc áo giáp, cầm gậy vào 
trận chiến đấu, khi thấy gió bụi, hay thấy ngọn cờ cao 
không sinh lòng sợ hãi, nhưng thây cung tên liên sinh 
lòng sợ hãi, không có khả năng chiên đâu. Đó gọi là hạng 
[687a01] chiến sĩ thứ ba.

“Lại nữa, người chiến sĩ thứ tư mặc áo giáp, cầm gậy vào 
trận chiến đấu; nếu thấy gió bụi, thấy ngọn cờ cao, hay 
thấy cung tên không sinh lòng sợ hãi, nhưng vừa vào trận 
liền bị địch bắt, hoặc bị giết. Đó gọi là hạng chiên sĩ thứ tư.

“Lại nữa, người chiến sĩ thứ năm mặc áo giáp, cầm gậy 
đi vào trận chiến đấu; nếu thấy gió bụi, thấỵ ngọn cờ cao, 
thấy cung tên hoặc bị bắt, cho đến gần chết, không sinh 
lòng sợ hãi, có thể phá tan quân địch trong ngoài bờ cõi, 
mà lãnh đạo nhân dân. Đó gọi là hạng chiên sĩ thứ năm.

“Cũng vậy, Tỳ-kheo, thế gian có năm loại người này, thì 
nay trong chúng Tỳ-kheo cũng có năm hạng người này 
xuất hiện ở đời. Những ai là năm? Có Tỳ-kheo sông tại 
thôn xóm khác, nghe trong thôn này có người nữ xinh 
đẹp vô song, mặt như màu hoa đào. Nghe rồi, đến giờ, 
khoác y, cầm bát, vào thôn khất thực; thấy người nữ này 
nhan sắc vô song, liền sanh dục tưởng, cởi bỏ ba y, hoàn 
xả cấm giới mà làm cư sĩ. Giống như người chiến đấu kia, 
thấy chút gió bụi đã sinh lòng sợ hãi; Tỳ-kheo này tựa 
như vậy.

“Lại nữa, có Tỳ-kheo nghe có người nữ sống ở trong 
thôn xóm xinh đẹp không ai bằng. Đến giờ, khoác y, cầm 
bát, vào [687b01] thôn khất thực; khi thấy người nữ mà 
không khởi dục tưởng, nhưng cùng người nữ kia đùa 
giỡn, chuyện trò qua lại. Rồi nhân việc đùa giỡn này liền 
cởi pháp phục, trở lại làm bạch y. Như hạng người thứ

Tăng nhất A-hàm
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hai kia, tuy thấy bụi gió không sợ, nhưng thấy ngọn cờ 
cao liền sinh lòng sợ hãi. Tỳ-kheo này cũng lại như vậy.

“Lại nữa, có Tỳ-kheo nghe trong thôn có người nữ, dung 
mạo xinh đẹp, ít có trên đời, như màu hoa đào. Đen giờ, 
khoác y mang bát vào thôn khất thực; khi thấy người nữ 
không khởi dục tưởng. Tuy dù cùng người đùa giỡn nhau, 
cũng không khởi tưởng dục ý; nhưng cùng người nữ kia 
nắm tay, hoặc vuốt ve nhau, trong đó liên khởi dục tưởng, 
cởi ba pháp y, trở lại làm bạch y, tập khởi nghiệp nhà. 
Như hạng người thứ ba kia khi vào trận, thây gió bụi, 
thấy cờ cao không sinh lòng sợ hãi, nhưng thây cung tên 
liền sinh lòng sợ hãi.

“Lại nữa, có Tỳ-kheo nghe trong thôn làng có người nữ, 
mặt mày xinh đẹp ít có trên đời. Đen giờ, khoác y mang 
bát vào thôn khất thực; khi thấy người nữ không khởi dục 
tưởng, hay cùng nói chuyện cũng không khởi dục tưởng. 
Khi được người nữ kia vuôt ve liên khởi dục tưởng, 
nhưng không cởi pháp phục mà sống đời tại gia. Như 
hạng thứ tư kia vào quân trận bị địch băt, hoặc mât mạng 
không trở ra được.

“Lại nữa, có Tỳ-kheo nương vào thôn làng mà sống, họ 
nghe trong thôn có người nữ. Đến giờ, khoác y mang bát 
vào thôn khất thực, khi thấy người nữ không khởi dục 
tưởng, nếu cùnp nói cười cũng không khởi dục tưởng, 
nếu lại được vuốt ve cũng không khởi dục tưởng. Lúc ấy, 
Tỳ-kheo quán ba mươi sáu vật trong thân này ô uế bất 
tịnh: ‘Ai đắm vào đây? Do đâu khởi dục? Dục này dừng 
lại chỗ nào? Là từ đầu chăng? Ra từ thân thể chăng?’ 
Quán các vật này rõ ràng không có gì cả. Từ đầu đến 
chân cũng lại như vậy. Những gì thuộc năm tạng không 
có tưởng tượng, cũng không có chỗ đến. Vị ấy quán 
nguồn duyên không biết từ nơi nào lại. Vị ấy lại nghĩ: ‘Ta
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quán dục này từ nhân duyên sanh.’ Tỳ-kheo quan sát điều 
này rôi, tâm được giải thoát dục lậu, tâm được giải thoát 
hữu lậu, tâm được giải thoát vô minh lậu. Sau khi đã giải 
thoát, liên được trí giải thoát, như thật biết rằng:‘Sanh tử 
đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, 
không còn tái sinh đời sau nữa.’Giống như người chiến 
đấu thứ năm kia sống tự tại không bị nạn địch quân. “Do 
vậy, nay Ta nói người này đã dứt bỏ ái dục, vào nơi vô 
úy, đạt đến thành Niết-bàn.

“Này Tỳ-kheo, đó gọi là có năm hạng người này xuất 
hiện ở đời.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Dục, Ta biết gốc  ngươi,
Ý  do tư  tưởng sinh.
Ta chăng sinh tư  tưởng,
Còn ngươi thì không có.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy quán sát dâm bất tịnh 
hạnh là ô uế, để trừ bỏ sắc dục.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 427

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bẩy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có năm hạng chiến đấu xuất hiện ở đời. Sao gọi là năm?

Tăng nhất A-hàm

27 Pãli, A V 76 Dutiya-Yodhặịĩvasutta (R. iii. 93). 
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Có người mặc áo giáp, cầm gậy vào quân trận [687c01] 
chiến đấu, khi thấy gió bụi liền sinh lòng sợ hãi không 
dám vào trong trận lớn kia. Đó gọi là hạng người thứ nhât.

“Lại nữa hạng chiến đấu thứ hai mặc áo giáp, cầm gậy 
vào quân trận chiến đấu, thấy gió bụi không sinh sợ hãi, 
nhưng nghe tiếng trống đánh liền sinh lòng sợ hãi. Đó gọi 
là hạng thứ hai.

“Lại nữa hạng thứ ba mặc áo giáp, cầm gậy vào quân trận 
chiến đấu, khi thấy gió bụi không sinh lòng sợ hãi, hoặc 
nghe tiếng trống, tù và không sinh sợ hãi, nhưng khi thấy 
cờ cao liền sinh lòng sợ hãi không dám chiến đấu. Đó gọi 
là hạng thứ ba.

“Lại nữa hạng thứ tư mặc áo giáp, cầm gậy vào quân trận 
chiến đấu, khi thấy gió bụi không sinh lòng sợ hãi, hoặc 
nghe tiếng trống, tù và cũng không sinh lòng sợ hãi, hay 
thấy cờ cao cũng không sinh lòng sợ hãi, nhưng lại bị 
địch bắt, hoặc bị giết. Đó gọi là hạng thứ tư.

“Lại nữa, hạng thứ năm có người mặc áo giáp, cầm gậy 
vào quân trận chiến đấu, hoàn toàn có khả năng phá tan 
quân địch mở rộng bờ cõi. Đó gọi là hạng thứ năm xuất 
hiện ở đời.

“Tỳ-kheo nên biết, nay Tỳ-kheo cũng có năm hạng người 
xuất hiện ở thế gian. Sao gọi là năm?

“Hoặc có Tỳ-kheo sống trong thôn xóm nghe có người 
nữ xinh đẹp vô song, như màu hoa đào. Đen giờ, Tỳ- 
kheo kia khoác y mang bát vào thôn khất thực, không hộ 
trì các căn, không giữ gìn pháp thân, miệng, ý. Khi thấy 
người nữ, vị ấy khởi dục ý, hoàn xả cấm giới, sống theo 
pháp bạch y. Như người thứ nhất kia, nghe tiếng bụi nổi 
lên, không kham chiến đấu, sinh lòng sợ hãi. Do vậy cho
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nên Ta nói đến người này.28

“Lại nữa, Tỳ-kheo sống tại thôn làng, nghe trong thôn có 
người nữ xinh đẹp không ai bằng, mặt như màu hoa đào, 
liền xả giới sống theo pháp bạch y.29 Như hạng chiến đấu 
thứ hai kia, chỉ nghe tiếng trống, tù và không kham chiến 
đấu. Đây cũng như vậy.

“Lại nữa, Tỳ-kheo sống tại thôn làng, nghe có người nữ 
tại thôn làng kia. Sau khi nghe mà không khởi dục ý; khi 
thấy người nữ mà không khởi dục tưởng, nhưng chỉ vì 
cùng người nữ đùa giỡn; do đó liền xả cấm giới, sống 
theo pháp bạch y.30 Như người thứ ba kia, từ xa thấy cờ 
rồi, liền sinh lòng sợ hãi không dám chiến đấu. Vì vậy 
cho nên nay Ta nói người này. Đó gọi là hạng chiến đấu 
thứ ba.

“Lại nữa, [688a01] Tỳ-kheo sống tại thôn làng. Tỳ-kheo 
kia nghe trong thôn có người nữ. Khi khoác y mang bát 
vào thôn khất thực, không giữ gìn thân, miệng, ý. Khi 
thấy người nữ xinh đẹp vô song, ở đó liền khởi dục ý, 
hoặc cùng người nữ cùng nhau lôi kéo, hoặc nắm tay 
nhau, bèn xả cấm giới, trở lại làm bạch y.3i Như hạng 
chiến đấu thứ tư kia, ở trong đại quân, bị địch bắt, bị giết.

28 Tham chiếu Pãli: Tỳ-kheo khất thực, gặp người nữ quyến rũ, xả 
giới hoàn tục ngay.
9 Hán dịch đoạn này không rõ nghĩa, thiếu mạch lạc so với đoạn 

trước. Tham chiếu Pãli: Tỳ-kheo bị người nữ quyến rũ, định về 
giữa Tăng xin xả giới; nhưng chưa kịp về đến nơi mà đã vội xả 
giới-
0 Hán dịch không rõ theo đoạn mạch. Tham chiếu Păli: Hạng thứ 

ba, bị nữ quyến rũ, cố gắng về được đến giữa Tăng; các Tỳ-kheo 
khuyên can nhưng vẫn không kham, rồi mới xả giới.
31 Pãli: Hạng thứ tư, bị quyến rũ, về giữa tăng, được khuyên dạy, 
nổ lực tinh cần nên không xả giới.
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Vì vậy nên nay Ta nói người này.

“Lại nữa, có Tỳ-kheo nghe trong thôn làng có người nữ ít 
có trên đời. Tuy nghe vậy, mà không khởi dục tưởng. Tỳ- 
kheo kia đến giờ, khoác y mang bát vào thôn khất thực, 
giữ gìn thân, miệng, ý; tuy thấy người nữ, không khởi 
dục tưởng, không có tà niệm; nếu cùng người nữ nói 
chuyện qua lại cũng không khởi dục tưởng, cũng không 
tà niệm. Nếu bị người nữ lôi kéo, nắm tay, bấy giờ liền 
khởi dục tưởng, thân, miệng, ý liền trổi dậy. Khi dục ý đã 
trổi dậy rồi, trở về lại Tăng viện, đến chỗ Trưởng lão Tỳ- 
kheo. Đem nhân duyên này nói với Trưởng lão Tỳ-kheo:

“Chư Hiền, nên biết, nay dục ý của tôi nổi dậy khôn xiết. 
Cúi xin thuyết pháp khiến thoát khỏi bất tinh ghê tởm của 
dục.”

Bấy giờ Trưởng lão Tỳ-kheo bảo:

“Nay Thầy nên quán dục này do đâu sinh? Lại do đâu 
diệt? Như Lai dạy: Phàm người khử dục nên dùng quán 
bất tịnh để trừ, và tu hành pháp quán bất tịnh.’

“Rồi Tỳ-kheo Trưởng lão liền nói kệ này:

N ếu biết điên đảo ấy  
Khiến tâm thêm troi dậy;
H ãy trừ  tâm hừng hực,
D ục ý  liền dừng nghi.

“Chư Hiền nên biết, dục từ tưởng sinh. Khi khởi niệm 
tưởng, liền sinh dục ý. Hoặc có thể tự hại, lại hại người 
khác, gây ra bao nhiêu tai họa biến đổi, ở trong hiện tại 
chịu khổ hoạn kia; lại ở đời sau chịu khổ vô lường. Dục ý 
đã trừ, cũng không tự hại, không hại người khác. Ở báo 
hiện tại, không chịu khổ này. Cho nên, nay phải trừ 
tưởng niệm. Vì không có tưởng niệm nên liền không có
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tâm dục, Vì không có tâm dục nên liền không có loạn 
tưởng.

“Bấy giờ, Tỳ-kheo kia vâng theo những lời dạy bảo như 
vậy, liền tư duy về tưởng bất tịnh. Do tư duy về tưởng bất 
tịnh nên bấy giờ tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, đến 
nơi [688b01] vô vi.32 Như người thứ năm mặc giáp cầm 
gậy vào trận chiến đấu, thấy địch thủ không sinh lòng sợ 
hãi. Nếu có người đến hại, tâm cũng không dời đổi, có 
thể phá giặc ngoài, có thể qua địa giới của địch. Vì vậy, 
cho nên nay Ta nói người này có thể phá được bọn ma. 
Trừ các loạn tưởng, đến chỗ vô vi. Đó gọi là người thứ 
năm xuất hiện ở đời.

“Tỳ-kheo nên biết, thế gian có năm hạng người này xuất 
hiện ở đời. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy niệm tu hành, 
dục là tưởng bất tịnh.

“Các Tỳ-kheo hãy học điều như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 5

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Phàm người quét đất có năm trường hợp không được 
công đức. Những gì là năm? Ở đây, người quét đất không 
biết gió ngược, không biết gió xuôi, lại không dồn đống,

Tăng nhất A-hàm

32 Đây là hạng thứ tư trong bản Pãli tương đương. Hạng thứ năm, 
Tỳ-kheo vào thôn, thủ hộ thân, thủ hộ căn, chánh niệm, nên 
không bị nữ lung lạc quyến rũ.
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lại không trừ phân, chỗ đất quét lại chẳng sạch sẽ. Này 
các Tỳ-kheo, đó gọi là người quét đất có năm việc không 
thành công đức lớn.

“Lại nữa, Tỳ-kheo, người quét đất có năm việc thành tựu 
công đức. Sao gọi là năm? Ở đây, người quét đất biết lý 
gió ngược, gió xuôi, cũng biết dồn đống, cũng có thể hốt 
bỏ không để cho dư sót lại, khiến cho đất thật sạch sẽ. 
Này Tỳ-kheo, đó gọi là có năm trường hợp này thành tựu 
công đức lớn. Cho nên, các Tỳ-kheo phải trừ năm việc 
trước, và tu năm pháp sau.

“Các Tỳ-kheo, hãy học những điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 6

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Phàm người quét tháp33 có năm trường hợp không được 
công đức. Sao gọi là năm? Ở đây, có người quét tháp 
không dùng nước rưới lên đất, không lượm bỏ gạch đa, 
không san bằng mặt đất, không chú ý khi quét đất, không 
trừ bỏ rác rưới dơ bẩn. Này Tỳ-kheo, đó gọi là người 
quét tháp34 không thành tựu năm công đức.

“Các Tỳ-kheo nên biết, người quét tháp* có năm trường 
họp thành tựu công đức. Sao gọi là năm? Ở đây, người

33 thâu-bà.
34 Để bản: Địa có thể chép nhầm, nên sửa lại. Trên kia nói là 
quét thău-bà tức tháp.
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quét tháp dùng nước rưới lên đất, lượm bỏ gạch đá, san 
bằng mặt đất, giữ chú ý khi quét đất, hốt bỏ rác rưới dơ 
bẩn. Này Tỳ-kheo, đó gọi là có năm việc khiên người 
được công đức. Cho nên, [688c01] này các Tỳ-kheo, 
muốn cầu công đức này hãy thực hành năm việc này.

“Các Tỳ-kheo, cần phải học điều như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SÓ 7

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Người du hành trường kỳ có năm sự khó. Sao gọi là 
năm? Ở đây, người thường du hành không tụng giáo 
pháp; giáo pháp đã tụng thì bị quên mât; không được 
định ý; tam-muội đã được lại thoái thât; nghe pháp nhưng 
không thể hành trì. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là người du 
hành nhiều có năm việc khó này.

“Các Tỳ-kheo nên biết, người không du hành nhiều có 
năm công đức. Sao gọi là năm? Pháp chưa từng đăc sẽ 
đắc, pháp đã đắc rồi lại không quên mất, nghe nhiều mà 
ghi nhớ được, có thể đắc định ý, đã đắc tam-muội rôi 
không bị mất. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là người không 
du hành nhiều có năm công đức này. Cho nên, này các 
Tỳ-kheo, không nên du hành nhiều.

“Các Tỳ-kheo, cần phải học điều như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.
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KINH SỐ 8

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Tỳ-kheo thường trú một chỗ, có năm điều phi pháp. Sao 
gọi là năm? Ở đây, Tỳ-kheo ở một chỗ, ý tham đắm 
phòng xá, e sợ người đoạt, hoặc ý tham đăm tài sản lại sợ 
người đoạt, hoặc tích tụ nhiều vật giống như bạch y, hoặc 
tham luyến người thân quen không muốn cho người khác 
đến nhà người thân quen, thường cùng bạch y qua lại với 
nhau.

“Này Tỳ-kheo, đó gọi là người ở một chỗ có năm việc 
phi pháp này. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu 
phương tiện đừng ở một chỗ.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 9

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Người không ở mãi một chỗ, có năm công đức. Những 
gì là năm? Không tham đắm nhà cửa, không tham đắm 
đồ đạc, không tích chứa nhiều của cải, không dính mắc 
với người thân, không qua lại với bạch y.

“Đó gọi là Tỳ-kheo không ở một chỗ có năm công đức

Phẩm năm vua
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này. Cho nên, [689a01] này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu 
phương tiện thực hành năm việc này. Các Tỳ-kheo, hãy 
học như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 1035 

Tôi nghe như vầy:

Một thòi, đức Phật ở bên bờ hồ Quang minh, nước Ma- 
kiệt.

Bấy giờ, Thế Tôn cùng với năm trăm Tỳ-kheo du hóa 
trong nhân gian. Khi ấy, Thế Tôn thấy một cây lớn bị lửa 
đốt. Thấy thế, Như Lai đến ngồi dưới một gốc cây. Thế 
Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Thế nào, Tỳ-kheo, thà đem thân nhảy vào lửa này, hay 
tốt hơn nên giao du với người nữ xinh đẹp?”

Lúc đó, các Tỳ-kheo bạch Phật:

“Tốt hơn nên giao du với người nữ, chớ không ném thân 
vào lửa này. Bởi vì đám lửa này nóng độc không thể tả, 
sẽ lấy mạng sống của mình, chịu khổ vô cùng.”

Thế Tôn bảo:

“Nay Ta bảo các ngươi, chớ để không phải hạnh sa-môn 
mà nói là sa-môn; không phải người phạm hạnh mà nói là 
phạm hạnh; không nghe Chánh pháp mà nói là tôi nghe 
Chánh pháp; không có pháp thanh bạch. Người như vậy, 
thà nhảy vào lửa này, chứ không cùng người nữ giao du.

Tăng nhất A-hàm

35 Tham chiếu Pãli, A VII 68 Aggikkhanđhopamasutta (R.iv. 
128). Hán, Trung 1, kinh 5 (Mộc tích dụ).
318



Vì sao vậy? Vì người ấy thà chịu thống khổ này, chớ 
không vì tội đó mà vào trong địa ngục chịu khổ vô cùng.

“Thế nào, Tỳ-kheo, tốt hon nhận người cung kính lễ bái, 
hay tốt hơn cho người lấy kiếm bén chặt tay chân mình?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Tôt hơn nhận cung kính lễ bái, chứ không cho người 
dùng kiêm chặt tay chân mình. Vì sao vậy? Vì chặt tay 
chân mình, đau không thể tả.”

Thế Tôn bảo:

“Nay Ta bảo các ngươi, không phải hạnh sa-môn mà nói 
là sa-môn; không phải người phạm hạnh mà nói là phạm 
hạnh; không nghe Chánh pháp mà nói là tôi nghe Chánh 
pháp; không có pháp thanh bạch. Người như vậy, thà đưa 
thân chịu kiêm bén này, chứ không vì không có giới mà 
nhận người cung kính. Vì sao vậy? Vì nỗi đau này chỉ 
trong chốc lát, còn sự thống khổ địa ngục thì không thể tả 
xiết.

“Thế nào, Tỳ-kheo, tốt hơn nhận y phục của người, hay 
tôt hơn lây lá săt nóng dùng quấn vào thân?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Tốt hơn nhận lấy y phục của người, chớ không nhận nỗi 
khô đau này. Vì sao vậy? Vì sự khổ độc này không thể tả 
xiết.”

Thế Tôn bảo:

“Nay Ta nhắc lại các ngươi, với người phá giới, thà lấy lá 
săt nóng [689b01] quấn lên thân mình chớ không nhận y 
phục của người. Vì sao vậy? Vì nỗi đau này chỉ trong 
chốc lát, còn nỗi thống khổ địa ngục không the tả xiết.

Phẩm năm vua

319



“Thế nào, Tỳ-kheo, tốt hơn nhận thức ăn của thí chủ hay 
thà nuốt viên sắt nóng?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Tốt hơn nhận thức ăn của thí chủ, chớ không nuốt viên 
sắt nóng. Vì sao vậy? Vì sự đau đớn này không nơi nào 
chịu nỗi.”

Thế Tôn bảo:

“Nay Ta bảo các ngươi, thà nuốt viên sắt nóng, chớ 
không nên không có giới mà nhận người cúng dường. Ỵì 
sao vậy? Vì nuốt viên sắt nóng, đau khô chỉ trong chôc 
lát, không nên không có giới mà nhận tín thí của người.

“Thế nào, Tỳ-kheo, tốt hơn nhận giường nằm của người, 
hay thà nằm trên giường sắt nóng?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Bạch Thế Tôn, chúng con thà nhận giường nằm của 
người, chớ không nằm trên giường sắt nóng. Vì sao vậy? 
Vì sự khổ độc này không thể tả xiết.”

Thế Tôn bảo:

“Người ngu si kia không có giới hạnh, chẳng phải sa- 
môn nói là sa-môn, chẳng có phạm hạnh nói tu phạm 
hạnh, thà nằm trên giường sắt nóng chớ không nên không 
giới mà nhận tín thí của người khác. Vì sao vậy? Vì năm 
trên giường sắt nóng chỉ đau đớn trong chôc lát, không 
nên không giới mà nhận tín thí của người khác.

“Tỳ-kheo nên biết, hôm nay như Ta quan sát đích hướng 
đến của nẹười không giới. Giả sử, người kia trong chôc 
lát thân the khô héo tiều tụy, hộc máu nóng ra khỏi miệng 
mà qua đời, chứ không cùng người nữ giao du, không 
nhận người có đức lễ kính, không nhận y phục, đô ăn
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thức uống, giường nằm, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh của 
người. Vì người không giới kia không quán sát tội đời 
trước, đời sau, không nhìn lại thân mạng đang chịu thống 
khổ này. Người không có giới, ý sinh vào ba đường ác. 
Đó là ác hành đã tạo ra đưa đến.

“Hôm nay, Như Lai quán sát đích hướng đến của người 
thiện hành, ngay dù người ấy bị trúng độc, hay bị đao đả 
thương mà tự dứt mạng sống. Nhưng đó là do muốn xả 
thân này để hưởng phước trời, sẽ sanh vào thiện xứ. Đó 
là do quả báo nghiệp lành đời trước đưa đến.

“Cho nên, Tỳ-kheo, hãy niệm tu hành giới thân, định 
thân, huệ thân, giải thoát thân và giải thoát tri kiến thân. 
Muốn cho đời nay được quả báo kia, đắc đạo cam lồ, 
ngay dù có nhận y phục, đồ ăn thức uống, ngọa cụ, thuốc 
men trị bịnh cũng không lầm lỗi, lại làm cho đàn việt 
hưởng phước vô cùng.

“Các Tỳ-kheo, hãy [689c01] học như vậy.”

Khi nói pháp này, bấy giờ sáu mươi Tỳ-kheo dứt sạch lậu 
hoặc, ý tỏ ngộ. Sáu mươi Tỳ-kheo khác xả bỏ pháp phục 
mà làm bạch y.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

Kệ tóm tắt:

N ăm  vua và N guyệt Quang,
Thi bà, hai hạng lỉnh,
H ai quét, hai hành pháp,
Đ i đứng cỏ hai loại,
Sau cùng là  cây khô.36

36 Bản Hán, hết quyển 25.
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34. PHẨM ĐẲNG KIẾN1

KINH SỐ 1

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Tôn giả Xá-lợi-phất cùng năm trăm Tỳ-kheo ở 
trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá Vệ.

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đến chồ Xá-lợi-phất, thăm hỏi Ngài 
rồi ngồi qua một bên. Lúc ấy, các Tỳ-kheo bạch Xá-lợi- 
phất:

“Tỳ-kheo giới thành tựu nên tu những pháp gì?” 

Xá-lợi-phất đáp:

“Tỳ-kheo giới thành tựu nên tư duy về năm thủ uẩn là vô 
thường, là khổ, là não, là đáng sợ nhiều, cũng nên tư duy 
khổ, không, vô ngã. Những gì là năm? Đó là sắc uân, thọ 
uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn.

“Khi Tỳ-kheo giới thành tựu tư duy năm uẩn này liền đắc 
quả Tu-đà-hoàn.”

Tỳ-kheo bạch Xá-lợi-phất:

“Tỳ-kheo Tu-đà-hoàn phải tư duy những pháp gì?” 

Xá-lợi-phất đáp:

“Tỳ-kheo Tu-đà-hoàn cũng nên tư duy về năm thủ uẩn 
này: là khổ, là não, là đáng sợ nhiều, cũng nên tư duy khổ, 
không, vô ngã. Các Hiền giả nên biết, nêu Tỳ-kheo Tu- 
đà-hoàn tư duy về năm thủ uẩn liền thành quả Tư-đà- 
hàm.”

1 Đẳng kiến được hiểu là chánh kiến. Pãli: Sammãditthi.



Tỳ-kheo bạch Xá-lợi-phất:

“Tỳ-kheo Tư-đà-hàm phải tư duy những pháp gì?” 

Xá-lợi-phất đáp:

“Tỳ-kheo Tư-đà-hàm cũng nên tư duy về năm thủ uẩn 
này: là khổ, là não, là đáng sợ nhiều, cũng nên tư duy khổ, 
[690a01] không, yô ngã. Bấy giờ, Tỳ-kheo Tư-đà-hàm tư 
duy về năm thủ uẩn này liền chứng quả A-na-hàm.”

Các Tỳ-kheo bạch Xá-lợi-phất:

“Tỳ-kheo A-na-hàm phải tư duy những pháp gì?”

Xá-lợi-phất đáp:

“Tỳ-kheo A-na-hàm cũng nên tư duy về năm thủ uẩn này: 
là khổ, là não, là đáng sợ nhiều, cũng nên tư duy khổ, 
không, vô ngã. Bấy giờ, Tỳ-kheo A-na-hàm tư duy về 
năm thủ uẩn này liền chứng quả A-la-hán.”

Các Tỳ-kheo hỏi:

“Tỳ-kheo A-la-hán nên tư duy những pháp gì?” 

Xá-lợi-phất đáp:

“Điều các Thầy hỏi đã vượt quá rồi. Tỳ-kheo A-la-hán, 
việc cân làm đã xong, không còn tạo nghiệp, tâm được 
giải thoát khỏi hữu lậu, không còn hướng đến năm đường 
trong biên sanh tử, lại không còn tái sinh, không còn tạo 
tác gì nữa. Cho nên, các Hiền giả, Tỳ-kheo trì giới, Tu- 
đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm hãy tư duy về năm thủ 
uân này.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Xá-lợi-phất dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

Phẩm đẳng kiến
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KINH SỐ 2

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn Lộc Uyển, trú xứ Tiên 
nhân, tại Ba-la-nại.

Bấy giờ, Như Lai thành đạo chưa lâu, người đời gọi Ngài 
là Đại Sa-môn. Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc mới nối ngôi vua. 
Vua Ba-tư-nặc nghĩ thầm: “Nay ta mới nối ngôi vua, 
trước phải cưới con gái dòng họ Thích. Neu họ gả cho ta 
mới vừa lòng ta. Neu không nhận cho, ta sẽ dùng sức đến 
cưỡng bức.”

Rồi vua Ba-tư-nặc liền bảo một đại thần:

“Ông hãy đến vương cung họ Thích, thành Ca-tỳ-la-vệ, 
nhân danh ta báo với dòng họ Thích kia răng: ‘Vua Ba- 
tư-nặc gởi lời thăm hỏi các ngài, sống nhẹ nhàng thuận 
lợi mãi mãi chăng. Và nói răng, ta muôn lây con gái dòng 
họ Thích. Nếu thuận cho ta sẽ biêt ơn mãi mãi. Còn nêu 
làm trái lại, ta sẽ dùng sức mạnh cưỡng bức.”

Đại thần nhận lệnh của vua, đến nước Ca-tỳ-la. Lúc ấy, 
năm trăm người dòng họ Thích ở Ca-tỳ-la-vệ đang tập 
họp tại một chỗ. Đại thần đến chỗ năm trăm người dòng 
họ Thích, xưng danh hiệu vua Ba-tư-nặc, gởi lời thăm hỏi 
mong cuộc sống nhẹ nhàng thuận lợi mãi mãi. Vua bảo 
rằng: ‘Ta muốn lấy con gái dòng họ Thích. Nêu thuận 
cho, ta sẽ biết ơn mãi mãi. Còn nêu làm trái lại, ta sẽ 
dùng sức mạnh cưỡng bức.’

Sau khi nghe những lời này, những người dòng họ Thích 
hết sức tức giận: “Chúng ta là dòng họ cao quý vì sao 
phải [690b01] kết thân gia với con của tỳ nữ?”

Trong số ấy, có người nói nên gả, có người nói không 
nên gả. Bấy giờ, trong số người tập họp kia, có người tên
324
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Phẩm đẳng kiến

Ma-ha-nam,2 nói với mọi người rằng:

“Các Hiền giả, chớ có tức giận. Vì sao vậy? Vua Ba-tư- 
nặc là kẻ bạo ác. Neu chống cự, vua Ba-tư-nặc đến tàn 
phá nước ta. Nay tôi đích thân đảm đương đến gặp vua 
Ba-tư-nặc nói vê việc này.”

Bấy giờ, trong nhà Ma-ha-nam có tỳ nữ sanh một con gái 
dung nhan xinh đẹp hiếm có trên đời. Ma-ha-nam bảo 
tắm gội cô này, cho mặc xiêm y đẹp đẽ, lên xe gắn lông 
chim báu* đưa đên cho vua Ba-tư-nặc và nói với vua:

“Đây là con gái tôi. Ngài có thể thành thân cùng nó.”

Khi vua Ba-tư-nặc được cô này, hết sức vui mừng, liền 
lập cô này làm đệ nhất phu nhân.3 Qua chưa được vài 
ngày, cô đã mang thai, lại trải qua tám, chúi tháng sinh 
một nam nhi xinh đẹp vô song, đặc biệt trên đời. Vua Ba- 
tư-nặc tập họp các thầy tướng để đặt tên cho thái tử. Sau 
khi các thầy tướng nghe vua nói xong, liền tâu vua:

“Đại vương nên biết, khi cầu phu nhân, mọi người dòng 
họ Thích cùng nhau tranh luận, có người nói ‘nên cho’, 
hoặc có người nói ‘không nên cho’, khiến cho kia đây xa 
dòng4 (lưu-ly), nay nên đặt tên là Tỳ-liru-ly.”5 Đặt tên

2 Ma-ha-nam Pãli: Mahãnãma, con vua Amitodana (Cam 
Lộ Phạn vương), anh của Amiruddha (A-na-luât).
3 Phu nhơn Tát-la-đà Sát-lợi chủng T26: Vũ Nhật
Cái Pt 0  iẵ. Pãli: Vãsabhã-khattiyã. Xem kinh 3 phẩm 13.
4 Mít/ml)! bỉ thử lưu lý.
5 Để bản: Tỳ-lưu-lặc TNM: Tỳ-lưu-ly £>)iEì8Éẽ Có thể 
đây là giải thích của người chép kinh, phỏng theo nghĩa Hán; vì 
tì-lưu-ly là từ phiên âm Skt.: Virũdhaka (Pãli: Vidũdabha). Phiên 
Phạn ngữ4 (T54n2130, tr. 8cl7): Tỳ-lâu-ly vương ILIllSBĩE,
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xong, các thầy tướng đều rời chỗ ngồi đứng dậy mà đi.

Vua Ba-tư-nặc yêu thương thái từ Lưu-ly, chưa từng rời 
khỏi mắt. Khi thái tử Lưu-ly lên tám tuổi, vua bảo:

“Nay con đã lớn, hãy đến Ca-tỳ-la-vệ để học nghệ thuật 
bắn tên.”

Rồi vua Ba-tư-nặc cung cấp những người hầu điều khiển 
voi lớn đến nhà dòng họ Thích, đến nhà Ma-ha-nam, nói 
với Ma-ha-nam:

“Vua Ba-tư-nặc bảo con đến đây học cách bắn tên. Cúi 
xin ông ngoại, mọi sự hãy dạy bảo cho.”

Ma-ha-nam bảo:

“Người muốn học nghệ thuật thì phải khéo luyện tập.”

Ma-ha-nam liền tập họp năm trăm thiếu niên họ Thích lại 
cùng học thuật. Lúc ấy, thái tô Tỳ-lưu-ly cùng học xạ 
thuật với năm trăm đông tử.

Bấy giờ, trong thành Ca-tỳ-la-vệ vừa xây một giảng 
đường. Trời, nhân dân, Ma, hoặc Ma thiên không được ở 
trong giảng đường này. Lúc ấy, những người họ Thích 
nói với nhau:

“Nay giảng đường này vừa được xây cất và trang trí xong, 
giống như thiên cung không khác tí nào. Trước hết, 
chúng ta nên thỉnh Như Lai và chúng Tăng cúng dường ở 
trong đó, để chúng ta được hưởng [690c01] phước vô 
cùng.”

Bấy giờ, dòng họ Thích ở trên giảng đường trải các loại 
tọa cụ, treo lụa là, phướn, lọng, rưới nước thơm lên mặt

Tăng nhất A-hàm

nên nói là Ty-lưu-ly-tha ib/Ầ^IÍIÈ, dịch là Tăng Trưởng t i n .  
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đất, đốt các loại hương thơm, tích chứa nước sạch, đốt 
các đèn sáng.

Thái tử Lưu-ly dẫn năm trăm đồng tử đến chỗ giảng 
đường, liền leo lên tòa Sư tử. Khi những người họ Thích 
thấy vậy, bèn nổi giận, đến nắm tay lôi ra ngoài cửa. Mọi 
người đều mắng:

“Đây là con đứa tiện tỳ! Chư thiên và người đời chưa ai 
dám ngồi trong đó. Con đẻ của tiện tỳ này lại dám vào 
trong đó ngồi.”

Rồi họ xô đẩy thái tử Lưu-ly ngã lăn ra đất. Thái tô Lưu- 
ly chống đất đứng dậy, thở dài, quay ra sau. Khi ấy, có 
con bà-la-môn tên Hảo Khổ. Thái tử Lưu-ly nói với con 
bà-la-môn Hảo Khổ:

“Dòng họ Thích này đã hủy nhục ta đến như vậy. Nếu sau 
này khi ta lên ngôi vua, ngươi hãy nhắc lại ta việc này.”

Lúc ấy, con bà-la-môn Hảo Khổ đáp:

“Như lời Thái tử dạy”.

Mỗi ngày ba lần, con bà-la-môn kia bạch với thái tử:

“Hãy nhớ nỗi nhục họ Thích. Rồi nói kệ này:

Tất cả s ẽ  d iệt tận.
Quả chỉn cũng sẽ  rơi.
Tập hợp ắ t sẽ  tan.
Có sinh ắ t có tử.6

Sau khi sống hết tuổi thọ, bấy giờ vua Ba-tư-nặc băng hà,

Phẩm đẳng kiến

6 Thường xuyên dẫn, xem Hữu bộ tỳ nại da 6 T23 tr. 654cl3: U
mM&BM

tụ giai tiêu tán, sùng cao tất đọa lạc, hội hiệp chung biệt ly, hữu 
mạng hàm quy tử.
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liền lập thái tử Lưu-ly làm vua.7 Lúc ấy, bà-la-môn Hảo 
Khổ8 đến chỗ vua nói rằng:

“Vua nên nhớ, xưa bị họ Thích hủy nhục.”

Vua Lưu-ly nói:

“Lành thay, lành thay! Khéo nhớ việc xưa.”

Lúc này, Vua Lưu-ly nổi sân giận, bảo các quần thần: 

“Nay, ai là vua của nhân dân?”

Quần thần tâu:

“Hiện nay, Đại vương thống lĩnh.”

Vua Lưu-ly nói:

“Các ngươi, hãy mau chuẩn bị tập hợp binh bốn bộ, ta 
muốn đi chinh phạt họ Thích.”

Quần thần đáp:

“Thưa vâng, Đại vương!”

Quần thần tuân lệnh vua tập hợp binh bốn bộ. Vua Lưu- 
ly dẫn binh bốn bộ đi đến Ca-tỳ-la-vệ.9

Khi các Tỳ-kheo nghe tin vua Lưu-ly đi chinh phạt họ 
Thích, họ đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, đứng qua 
một bên, rồi đem việc ấy bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Sau 
khi nghe những lời này xong, Thé Tôn liền đến đón vua 
Lưu-ly ở dưới gốc một cây khô, [691a01] không có cành

Tăng nhất A-hàm

1 Hữu bộ tì-nại-da tạp sự 8 T24 tr, 238cl: Cuối đời, Ba-tư-nặc bị 
đai thần Trường Hành âm mưu với thái tử Tỳ-lưu-ly soán ngôi. 
Tài liệu Pãli, Truyện Pháp cú, phẩm Hoa, kệ số 4, DhA. i. 355.
8 Hảo khổ. Đồng nhất với Pãli: Dĩghakãrãyana.
9 Trong bản: Ca-tỳ-la-việt ắÍỊỊỊ n n [ i iỗ Trên kia, Ca-tỳ-la-vệ.
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lá, ở trong tư thế ngồi kiết già.

Vua Lưu-ly từ xa thấy Thế Tôn ngồi dưới một gốc cây, 
liền xuống xe, đến chồ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, rồi 
đứng qua một bên. Bấy giờ, vua Lưu-ly bạch Thế Tôn:

“Còn có cây tốt, cành lá sum suê như cây ni-câu-lưu 
chẳng hạn, sao ngồi dưới cây khô này?”
rr-«1 Á  r p  A  1 ?Thê Tôn bảo:

“Bóng mát của thân tộc hơn người ngoài.”

Lúc ấy, vua Lưu-ly liền nghĩ thầm:

“Hôm nay, Thế Tôn vẫn còn vì thân tộc. Vậy hôm nay ta 
nên quay về bổn quốc, không nên đến chinh phạt Ca-tỳ- 
la-vệ.”

Vua Lưu-ly liền cáo từ lui binh. Bà-la-môn Hảo Khổ lại 
tâu vua:

“Vua nên nhớ, xưa kia đã bị họ Thích làm nhục.”

Sau khi nghe những lời này rồi, vua Lưu-ly lại nổi giận, 
bảo quần thần:

“Các khanh hãy mau chuẩn bị, tập họp binh bốn bộ, ta 
muốn đi chinh phạt Ca-tỳ-la-vệ.”

Quần thần liền tập họp binh bốn bộ, kéo ra khỏi thành 
Xá-vệ, đến Ca-tỳ-la-vệ chinh phạt họ Thích.

Các Tỳ-kheo nghe như vậy, đến bạch Thế Tôn:

“Nay vua Lưu-ly đang hưng binh đến chinh phạt họ 
Thích.”

Nghe những lời này, Thế Tôn liền dùng thần túc đến ngồi 
dưới gốc cây cạnh đường. Tỳ-lưu-ly từ xa trông thấy Thế 
Tôn ngồi dưới một gốc cây, liền xuống xe đến chỗ Thế

Phẩm đẳng kiến
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Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. Bấy giờ, 
vua Lưu-ly bạch Thế Tôn:

“Còn có cây tốt, sao lại không ngồi ở đó, hôm nay, Thế 
Tôn cớ gì ngồi dưới cây khô này?”

Lúc ấy, Thế Tôn nói:

“Bóng mát của thân tộc hon người ngoài.”

Lúc ấy, Thế Tôn liền nói kệ này:

B óng  m át của thân tộc,
H ọ Thích xuấ t hiện Phật;
Đ eu là cành nhánh Ta;
Nên ngoi dưới cây này.

Lúc ấy, vua Lưu-ly liền nghĩ thầm: “Hiện tại, Thé Tôn 
xuất thân tò họ Thích. Ta không nên đến chinh phạt. Phải 
nên quay về bổn quốc.’ Rồi, vua Lưu-ly liền trở về thành 
Xá-vẹ.

Bà-la-môn Hảo Khổ lại tâu với vua:

“Vua nên nhớ, xưa kia đã bị họ Thích làm nhục!”

Vua Lưu-ly nghe những lời này rồi, lại tập hợp binh bốn 
loại kéo ra khỏi thành Xá-vệ, đến Ca-tỳ-la-vệ. Đại Mục- 
kiền-liên khi nghe vua Lưu-ly đi chinh phạt dòng họ 
Thích, liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, đứng qua 
một bên. Bấy giờ, [691b01] Mục-kiền-liên bạch Thê Tôn:

“Hôm nay, vua Lưu-ly tập họp binh bốn bộ đến tấn công 
họ Thích. Nay con có khả năng khiến cho vua Lưu-ly 
cùng binh bốn bộ bị ném sang thế giới phương khác.”

Thế Tôn nói:

“Ngươi há có thể đem duyên đời trước của họ Thích đặt 
sang thế giới khác hay sao?”
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Mục-liên bạch Phật:

“Con thật sự không thể đem duyên đời trước đặt sang thế 
giới khác.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Mục-liên:

“Ngươi hãy trở về chỗ ngồi.”

Mục-liên lại bạch Phật:

“Nay con có thể dời thành Ca-tỳ-la-vệ này đặt giữa hư 
không.”

Thế Tôn bảo:

“Nay ngươi có thể dời duyên đòi trước của họ Thích đặt 
giữa hư không hay không?”

Mục-liên đáp:

“Không, bạch Thế Tôn.”

Phật bảo Mục-liên:

“Vậy ngươi hãy trở về chỗ của mình.”

Lúc ấy, Mục-liên lại bạch Phật:

“Cúi xin cho phép dùng lồng sắt che bên trên thành Ca- 
tỳ-la-vệ.”

Thế Tôn bảo:

“Thế nào, Mục-liên, ngươi có thể dùng lồng sắt che đậy 
duyên đời trước không?”

Mục-liên bạch Phật:

“Không, bạch Thế Tôn.”

Phật bảo Mục-liên:

“Nay ngươi trở về chỗ của mình. Hôm nay duyên đời
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trước của họ Thích đã chín, nay phải chịu báo.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

M uốn h ư  không thành đất,
Đ ấ t lại thành h ư  không.
B ị duyên trước trói buộc;
D uyên này không m ục hư.

Bấy giờ, vua Lưu-ly đến Ca-tỳ-la-vệ. Những người dòng 
họ Thích nghe vua Lưu-ly dẫn binh bốn bộ đến tấn công. 
Họ liền tập trung chúng bốn bộ trong vòng một do tuần 
đến đón vua Lưu-ly.

Các Thích tử trong vòng một do tuần, từ xa bắn vua Lưu- 
ly, hoặc bắn lỗ tai nhưng không tổn thương tai ông, hoặc 
bắn búi tóc nhưng không tổn thương đầu ông, hoặc bắn 
gãy cung, hoặc bắn đứt dây cung nhưng không hại người 
ông, hoặc bắn áo giáp nhưng không hại người ông, hoặc 
bắn giường ghế nhưng không hại người ông, hoặc bắn 
phá bánh xe nhưng không hại người ông, hoặc phá cờ xí 
nhưng không hại người ông. Sau khi thấy sự việc như 
vậy, vua Lưu-ly liền sinh lòng sợ hãi, bảo quần thần:

“Các ngươi xem những mũi tên này từ đâu đến?”

Quần thần tâu:

“Các Thích tử cách đây trong vòng một do tuần bắn tên 
đến!”

Vua Lưu-ly nói:

“Neu họ khởi tâm muốn hại ta thì mọi người đã nhận lấy 
cái chết hết rồi. Ngay tức khắc hãy quay về Xá-vệ!”

Lúc ấy, bà-la-môn Hảo Khổ đến trước tâu vua:

“Đại vương chớ lo! Các Thích tà này đều giữ giới,
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[691c01] côn trùng họ còn không hại huống là hại người. 
Nay nên tiến lên trước ắt tiêu diệt được họ Thích.”

Vua Lưu-ly từ từ tiến lên về phía họ Thích kia. Những 
người họ Thích lui vào thành. Vua Lưu-ly, ở ngoài thành 
bảo họ rằng:

“Các ngươi hãy mau mở cửa thành! Nếu không, ta sẽ bắt 
các ngươi giết hết.”.

Bấy giờ, thành Ca-tỳ-la-vệ có đồng tò họ Thích mới 
mười lăm tuổi, tên Xa-ma, nghe vua Lưu-ly đang ở bên 
ngoài cửa, liền mặc giáp, cầm gậy lên trên thành một 
mình chiến đấu với vua Lưu-ly. Lúc ấy, đồng tử Xa-ma 
giết hại nhiều binh lính làm họ chạy tán loạn và nói:

“Đây là người nào? Là trời hay là quỷ thần? Từ xa trông 
giống như một cậu bé!”

Vua Lưu-ly sinh lòng sợ hãi, liền vào trong hầm để tránh.

Khi các Thích tử nghe binh chúng của vua Lưu-ly bị giết 
hại, các Thích tử liền gọi đồng tò Xa-ma bảo rằng:

“Ngươi tuổi trẻ ấu thơ, sao cố ý làm nhục gia phong 
chúng ta? Há không biết các Thích tử tu hành pháp lành 
sao? Chúng ta, đến côn trùng còn không thể hại, huống 
lại là mạng người ư? Chúng ta có thể phá tan quân lính 
này, một người địch vạn người, song chúng ta lại nghĩ 
thầm: ‘Sát hại chúng sanh vô số kể như vậy.’ Thế Tôn đã 
từng dạy: ‘Phàm người giết mạng người, chết sẽ vào địa 
ngục. Nếu sinh trong loài người, tuổi thọ rất ngắn.’ 
Ngươi hãy mau đi đi, không ở đây nữa. Đồng tô Xa-ma 
liền bỏ nước ra đi, không vào Ca-tỳ-la-vệ nữa.

Lúc ấy, vua Lưu-ly lại đến giữa cửa nói người kia:

“Hãy mau mở cửa thành, đừng để ta đợi lâu!”
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Lúc ấy, các Thích tử tự nói với nhau:

“Nên cho mở cửa thành hay không nên?”

Bấy giờ, tệ ma Ba-tuần giả hình làm một Thích tử ở trong 
chúng họ Thích, nói các Thích tử:

“Các vị hãy mau mở cửa thành. Đừng để hôm nay chúng 
ta phải cùng chịu khốn.”

Lúc ấy, các Thích tử liền cho mở cửa thành. Bấy giờ, vua 
Lưu-ly liền bảo quần thần:

“Hiện nhân dân dòng họ Thích này đông, đao kiếm 
không thể giết hết, hãy bắt hết chôn xuống đất, sau đó 
cho voi dữ dẫm chết.”

Quần thần vâng theo lệnh của vua, cho voi dẫm chết họ. 
Đồng thời, vua Lưu-ly bảo quàn thần:

“Các ngươi hãy mau tuyển chọn năm trăm người nữ họ 
Thích, tay chân mặt mày xinh đẹp

Các đại thần vâng lệnh vua, tuyển chọn năm trăm người 
nữ xinh đẹp, dẫn đến chỗ vua.

Khi ấy [692a01] Ma-ha-nam Thích tử đến chỗ vua Lưu- 
ly nói rằng:

“Hãy cho tôi một ước nguyện”

Vua Lưu-ly nói:

“Ông muốn có ước nguyện gì?”

Ma-ha-nam nói:

“Tôi sẽ lặn xuống đáy nước, theo độ chậm nhanh của tôi, 
cho những người họ Thích đều được chạy trốn. Nếu tôi ra 
khỏi mặt nước, thì tùy ý giết họ.”
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Vua Lưu-ly nói:

“Việc ấy thật tốt!”

Thích Ma-ha-nam liền xuống đáy nước, lấy tóc đầu buộc 
vào rễ cây mà qua đời. Bấy giờ, các Thích tử trong thành 
Ca-tỳ-la-vệ, ra từ cửa đông, lại vào từ cửa nam; ra từ cửa 
tây, lại vào cửa bắc.

Vua Lưu-ly bảo quần thần:

“Ông ngoại Ma-ha-nam, vì cớ gì ẩn ở dưới nước, đến giờ 
chưa ra khỏi?”

Bấy giờ, quần thần nghe theo lệnh vua, liền xuống dưới 
nước kéo Ma-ha-nam lên, nhưng ông đã chết. Khi vua 
Lưu-ly thấy Ma-ha-nam đã chết, lúc này vua mới sanh 
tâm hối hận:

“Nay ông ngoại ta đã chết đều do thương thân tộc, ta đã 
không biết trước, nên để ông mất. Nếu biết trước, dứt 
khoát không đến công phạt dòng họ Thích này.”

Lúc ấy, vua Lưu-ly đã giết chúi nghìn chúi trăm chín 
mươi chín vạn người, máu chảy thành sông và thiêu rụi 
thành Ca-tỳ-la-vệ. Rồi ông đi đến vườn ni-câu-lưu.

Lúc ấy, vua Lưu-ly bảo với năm trăm người nữ dòng họ 
Thích rằng:

“Các khanh yên tâm, chớ sầu lo. Ta là chồng các khanh, 
các khanh là vợ ta, côt phải hợp nhau.”

Vua Lưu-ly tiện đưa tay nắm một người nữ họ Thích 
muôn đùa chơi. Thời người nữ hỏi:

“Đại vương định làm gì?”

Thời vua đáp:
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“Muốn giao tình cùng khanh”

Cô đáp vua:

“Vì sao nay ta lại giao tình với loại nô tỳ sinh?”

Vua Lưu-ly nổi cơn tức giận, ra lệnh cho quần thần:

“Mau bắt người nữ này, chặt tay chân nó ném vào hầm sâu.”

Các đại thần theo lệnh vua, chặt tay chân cô ném vào 
hầm sâu. Năm trăm người nữ đều mắng nhà vua rằng:

“Ai đem thân này cùng giao thông với loại con đẻ của nô 
tỳ!”

Vua tức giận, bắt hết năm trăm người nữ, chặt tay chân 
họ ném vào hầm sâu. Vua Lưu-ly sau khi hủy hoại Ca-tỳ- 
la-vệ xong, trở về thành Xá-vệ.

Bấy giờ, thái tử Kỳ-đà đang cùng các kỹ nữ vui đùa trong 
thâm cung. Nghe tiếng ca hát, vua Lưu-ly liền hỏi:

“Đây là âm thanh gì [692b01] mà vang đến nơi đây?”

Quần thần đáp:

“Đó là tiếng đàn hát để tự vui chơi của vương tử Kỳ-đà ở 
trong thâm cung.”

Vua Lưu-ly liền bảo người hầu:

“Khanh hãy quay voi này đến chỗ vương tử Kỳ-đà.”

Người giữ cửa từ xa thấy vua đến, tâu rằng:

“Xin vua thong thả một chút, vương tử Kỳ-đà hiện đang vui 
với năm thứ lạc ở trong cung, đừng có gây phiền phức.”

Vua Lưu-ly liền rút kiếm giết người giữ cửa. Lúc ấy, 
vương tử Kỳ-đà nghe vua Lưu-ly đang đứng ở ngoài cửa, 
không từ giã các kỹ nữ, liền ra ngoài để gặp vua:
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“Vui thay, Đại vương đến! Đại vương hãy vào nghỉ ngơi 
một lát.”

Vua Lưu-ly nói: “Há ngươi không biết ta với họ Thích 
đánh nhau sao?”

Kỳ-đà đáp:

“Có nghe!”

Vua Lưu-ly nói:

“Nay vì sao ngươi không giúp ta mà cùng với kỹ nữ đùa 
giỡn?”

Vương tử Kỳ-đà đáp:

“Ta không thể giết hại mạng chúng sanh!”

Vua Lưu-ly hết sức tức giận liền rút kiếm chém hại 
vương tử Kỳ-đà. Sau khi mạng chung, vương tử Kỳ-đà 
sanh lên cõi trời Tam thập tam, vui đùa cùng năm trăm 
thiên nữ.

Bấy giờ, Thế Tôn dùng thiên nhãn quan sát thấy vương 
tử Kỳ-đà mạng chung, đã sinh lên trời Tam thập tam, liền 
nói kệ này:

Thọ phư ớ c  trong trời người,
Đ ức vương tử  Kỳ-đà.
Làm  lành, sau hưởng bảo;
Đ eu do hiện báo nên.

Đ ây lo, kia  cũng lo,
Lưu-ly  lo hai nơi;
Làm  ác sau nhận ác;
Đ ều do hiện bảo nên.

P hải nương vào phư ớ c  đức,
Trước làm sau cũng vậy.
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H oặc là làm m ột mình,
H oặc làm người không biết.

Làm  ác, có biết ác;
Trước làm, sau cũng vậy.
H oặc là làm m ột mình,
H oặc làm người không biết.

H ư ởng  phư ớ c trong trời người,
H ai nơi đều hưởng phước;
Làm  lành sau hưởng bảo,
Đ eu do hiện báo nên.10

Đ ây lo, kia  cũng lo,
Làm  ác buồn hai nơi;
Làm  ác sau nhận báo,
Đ eu do hiện báo n ê n .11

[692cOl] Lúc ấy, năm trăm thiếu nữ dòng họ Thích quay 
về kêu gào danh hiệu Như Lai và nói rằng:

“Như Lai sanh ra ở đây và cũng từ chốn này xuất gia học 
đạo, sau đó thành Phật, vậy mà hôm nay Phật hoàn toàn 
không thấy, không nghĩ biết chúng ta đang gặp khổ não 
này, chịu sự đau đớn này. Vì sao Thế Tôn lại không thấy, 
không nghĩ?”

Bấy giờ, Thế Tôn dùng thiên nhĩ thông suốt, nghe những 
người nữ họ Thích oán trách hướng về Phật. Thế Tôn bảo 
các Tỳ-kheo:

“Các ngươi hãy đến hết đây, cùng đi quán sát Ca-tỳ-la-vệ 
và để thăm những người thân đang qua đời.”
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Các Tỳ-kheo đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.”

Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo ra khỏi thành Xá-vệ, đi đến 
Ca-tỳ-la-vệ. Khi năm trăm người nữ họ Thích từ xa thấy 
Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo đến, đều sinh lòng hổ thẹn.

Thích Đe-hoàn Nhân và Tỳ-sa-môn Thiên vương ở sau 
Thế Tôn quạt hầu. Thế Tôn quay lại bảo Thích Đề-hoàn 
Nhân:

“Các người nữ họ Thích đều sinh lòng hổ thẹn.”

Thích Đề-hoàn Nhân đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tônễ”

Thích Đề-hoàn Nhân liền dùng thiên y che lên thân thể 
năm trăm người nữ nàyệ

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-sa-môn Thiên vương:

“Những người nữ này đói khát đã lâu ngày, nên làm điều 
gì cho thích hợp.”

Tỳ-sa-môn Thiên vương bạch Phật:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.”

Đồng thời, Tỳ-sa-môn Thiên vương bày thức ăn trời tự 
nhiên cho các thiếu nữ họ Thích đều được đầy đủ. Thế 
Tôn tuần tự nói pháp vi diệu cho các cô. Thế Tôn dạy:

“Các pháp đều phải ly tan. Có hội ngộ thì có biệt ly. Các 
cô nên biết, năm thủ uẩn này đều phải chịu các nao khổ 
đau này, rơi trong năm đường. Phàm nhận thân năm uẩn 
tất phải chịu hành báo này. Đã có hành báo, tất phải thọ 
thai. Đã thọ thai phân, lại phải chịu báo khổ vui. Nếu ai 
không có năm thủ uẩn, tất không thọ nhận hình hài nữa.
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Nếu không thọ nhận hình hài thì không có sinh. Vì không 
có sinh nên không có già. Vì không có già nên không có 
bệnh. Vì không có bệnh nên không có chêt. Vì không có 
chết nên không có khổ não của hội ngộ, biệt ly. Cho nên, 
các cô phải nghĩ đến sự biến đôi thành bại của năm uân 
này. Vì sao vậy? Vì biết năm uẩn là biết năm dục. Biết 
năm dục là biết pháp ái, biết pháp ái là biết pháp đắm 
nhiễm. Biết các việc này rồi, không còn thọ thai. Vì 
không thọ thai, không còn sanh, già, bệnh, chêt.”

Bấy giờ, Thế Tôn [693a01] lại tuần tự nói pháp này cho 
các người nữ họ Thích: Ngài luận vê bô thí, luận vê trì 
giới, luận về sinh thiên; dục là tưởng bất tịnh, xuât yêu là 
an lạc. Khi Thế Tôn thấy tâm ý các cô này đã được khai 
mở. Như pháp mà chư Phật Thế Tôn thường thuyêt, là 
khổ, tập, tận, đạo; bấy giờ, Thế Tôn cũng vì họ mà thuyêt. 
Bấy giờ, những người nữ, các trân câu hêt sạch, được măt 
phap trong sạch, mọi người từ chỗ họ mà qua đời, đều 
sinh lên trời.

Rồi Thế Tôn đến cửa thành Đông, thấy trong thành lửa 
cháy dữ dội, liền nói kệ này:

Tất cả hành vô thường.
Có sinh ãt có tử.
K hông sinh thì không tử.
S ự  ấy diệt, toi lạc.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Các ngươi hãy đến hết trong vườn Ni-câu-lưu, theo thứ 
lớp mà ngồi.”

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Đây là vườn Ni-câu-lưu. Xưa kia ở nơi này Ta vì các 
Tỳ-kheo rộng nói pháp màu, nhưng nay trống rông không
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còn một ai. Ngày xưa, hàng nghìn vạn người đắc đạo, 
được mắt pháp ữong sạch ở đây. Từ nay về sau, Như Lai 
không còn trở lại chốn này.”

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo thuyết pháp xong, mọi người từ 
chỗ ngồi đứng dậy mà đi, về đến vườn cấp Cô Độc, rừng 
cây Kỳ-đà.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nay vua Lưu-ly và các binh chúng ở đời sẽ không còn 
bao lâu. Sau bảy ngày nữa họ sẽ bị tiêu diệt hêt.”

Lúc ấy, vua Lưu-ly nghe Thế Tôn báo hiệu, vua Liru-ly 
và binh chúng sau bảy ngày nữa sẽ bị tiêu diệt hêt. Nghe 
vậy, vua lo sợ bảo quần thần:

“Nay Như Lai đã báo hiệu, sau bảy ngày nữa vua Lưu-ly 
và binh chúng sẽ bị tiêu diệt hết. Các ngươi xem, ngoài 
biên giới có giặc cướp, tai biến nước lửa, đến xâm phạm 
nước chăng? Bởi vì sao? Vì chư Phật Như Lai không có 
hai lời. Lời nói quyết không đổi khác.”

Bà-la-môn Hảo Khổ tâu với vua:

“Vua chớ có lo sợ. Nay bên ngoài không có nạn giặc 
cướp đáng sợ, cũng không tai biến nước lửa. Hôm nay, 
Đại vương hãy cứ vui chơi thỏa thích.”

Vua Lưu-ly nói:

“Bà-la-môn nên biết, chư Phật Thế Tôn không bao giờ 
sai lời.”

Vua Lưu-ly cho người đếm ngày, đến đầu ngày thứ bảy, 
Đại vương vui mừng hớn hở không tự chế được, liền dẫn

Phẩm đẳng kiến
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binh chúng và các thể nữ đến bờ sông A-chi-la12 mà tự 
vui chơi và nghỉ đêm ở đó. Vào lúc nửa đêm, bất ngờ 
mây nổi dậy mưa gió dữ dội. Lúc ấy, vua Lưu-ly và binh 
chúng cùng bị nước cuốn trôi, đều bị tiêu diệt, thân hoại 
mạng chung bị đọa vào địa ngục A-tỳ. Cung điện thành 
nội lại bị lửa trời thiêu đốt. Bấy giờ, Thế Tôn dùng thiên 
nhãn quan sát thấy vua Lưu-ly và binh bốn bộ bị nước 
cuốn trôi, mạng chung tất cả đều vào địa ngục.
ÍTI1 Á  r p  Ạ  1 • À  . _ / * ! _ * >Thê Tôn liên nói kệ này:

Làm  việc tối cực ác,
Đ eu do thân, m iệng làm.
N ay thân cũng chịu khổ,
Thọ m ạng cũng ngắn ngủi.
N eu kh i ở  trong nhà,
Thì bị lửa thiêu đốt.
Đ en lúc m ạng qua đời,
Tất sinh vào địa ngục.

Lúc ấy, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

“Sau khi chết, vua Lưu-ly và binh lính sanh nơi nào?”

Thế Tôn bảo:

“Vua Lưu-ly sanh vào địa ngục A-tỳ”

Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

“Xưa kia các Thích tử đã tạo ra nhân duyên gì mà nay bị 
vua Lưu-ly làm hại?”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Ngày xưa, trong thành La-duyệt này có một thôn đánh

12 A-chi-la hà. Pãli, Aciravatĩ, sông chảy ngang qua Xá-vệ. Từ 
cung điện vua có thể nhìn thấy.
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cá. Thời ấy, gặp lúc đói kém, người ăn rễ cây, một thăng 
vàng đổi một thăng gạo. Trong thôn lúc đó có một hồ 
nước lớn, lại nhiều cá. Mọi người dân trong thành La- 
duyệt đến nơi hồ bắt cá ăn. Vào lúc đó, trong hồ có hai 
giống cá, một gọi là câu tỏa,13 hai gọi là lưỡng thiệt.14 Lúc 
ấy, hai giống cá nói với nhau: ‘Đối với những người này, 
trước đây chúng ta không có lỗi lầm. Ta là loài thủy tánh, 
không ở đất khô. Những người dân này đều đến.ăn thịt 
chúng ta. Bao nhiêu phước đức chúng ta có đời trước, 
nay sẽ dùng để báo oán này. ’

“Lúc ấy, trong thôn có một cậu bé mới tám tuổi, không 
bắt cá, lại cũng không hại chúng, nhưng cá kia ở trên bờ, 
tất cả đều bị chết, thấy vậy cậu bé rất là vui mừng.

“Tỳ-kheo nên biết, các ngươi chớ nghĩ nhân dân trong 
thành La-duyệt lúc bấy giờ há là người nào khác, mà nay 
chính là họ Thích. Cá câu tỏa bấy giờ, nay là vua Lưu-ly. 
Cá lưỡng thiệt bấy giờ, thì nay là bà-la-môn Hảo Khổ. 
Còn cậu bé thấy cá nằm [693c01] trên bờ mà cười lúc ấy, 
nay chính là Ta. Bấy giờ, họ Thích ngồi bắt cá ăn. Vì 
nhân duyên này, nên trong vô số kiếp vào trong địa ngục, 
nay phải chịu báo này. Lúc ấy, Ta ngồi nhìn mà cười nên 
nay bị đau đầu giống như bị đá đè, hoặc như đầu đội núi 
Tu-di. Vì sao vậy? Vì Như Lai vốn không nhận hình hài 
nữa, đã xả bỏ các hành, vượt qua các ách nạn. Này các 
Tỳ-kheo, đó gọi là vì nhân duyên này, nay chịu báo này. 
Các Tỳ-kheo, hãy giữ thân, miệng, ý hành, hãy niệm 
cung kính thừa sự người phạm hạnh.

“Các Tỳ-kheo cần phải học những điều này như vậy.”

13 Câu tỏa cá móc câu?
14 Lưỡng thiệt M S , cá hai lưỡi?
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Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 3

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nên biết, khi một con dân trời sắp mạng chung, có năm 
điềm báo ứng hiện ra trước. Năm điềm gì? Một là hoa 
trên mũ héo, hai là y phục dơ bẩn, ba là thân thể hôi hám, 
bốn là không thích chỗ ngồi của mình, năm là các thiên 
nữ tan tác.15 Đó gọi là năm điềm báo ứng con dân trời sắp 
mạng chung.”

“Lúc ấy, con dân trời hết sức sầu lo, đấm ngực kêu gào. 
Bấy giờ, các con dân trời khác lại đến chỗ con dân trời 
này, nói với vị ấy rằng: ‘Ngài tương lai có thể sinh vào 
thiện xứ. Đã sinh thiện xứ, tất được thiện lợi. Đã được 
thiện lợi hãy niệm an xử thiện nghiệp.’ Chư thiên đã giáo 
thọ vị ấy như vậy.”

Lúc ấy, có Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

“Trời Tam thập tam được sanh thiện xứ là thế nào? Tất 
được thiện lợi là thế nào? An xử thiện nghiệp là thế nào?”

Thế Tôn bảo:

“Đối với chư thiên, cõi người là thiện xứ. Được thiện lợi, 
là sanh trong nhà chánh kiến, thân cận thiện tri thức, có

15 Thiên nữ tinh tán trên kia, kinh số 6, phẩm 32, nói
là ngọc nữ vi bạn
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tín căn trong pháp Như Lai. Đó gọi là tất được thiện lợi. 
Sao gọi là an xử thiện nghiệp? Có tín căn trong pháp Như 
Lai, cạo bỏ râu tóc, vì lòng tin kiên cố, xuất gia học đạo. 
Khi học đạo, tánh giới đầy đủ, các căn không thiếu, đồ ăn 
thức uống biết đủ, thường niệm kinh hành, đạt được tam 
minh. Đó gọi là an xử thiện nghiệp.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Người, nơi lành của trời.
Bạn lành là thiện lợi.
[ 694a01]  X uấ t g ia  là thiện nghiệp;
D iệt lậu, thành vô lậu.

“Tỳ-kheo nên biết, trời Tam thập tam say đắm ngũ dục. 
Họ coi nhân gian là thiện xứ. Ở trong pháp Như Lai được 
xuất gia là được thiện lợi mà được tam minh. Vì sao vậy? 
Phật Thế Tôn đều xuất hiện từ cõi người, chăng phải từ 
cõi trời mà được. Cho nên, Tỳ-kheo ở đây mạng chung sẽ 
sinh lên trời.”

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia bạch Thế Tôn:

“Thế nào là Tỳ-kheo sẽ sanh theo hướng thiện16?”

Thế Tôn bảo:

“Niết-bàn chính là định hướng thiện của Tỳ-kheo. Nay 
Tỳ-kheo, ngươi hãy tìm cầu phương tiện đạt đến Niết- 
bàn.”

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

16 H rS  thiện thú, sugati.
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KINH SỐ 4

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá Vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Sa-môn xuất gia có năm pháp hủy nhục. Sao gọi là năm? 
Một là tóc trên đầu dài. Hai là móng tay dài. Ba là y áo 
dơ bẩn. Bốn là không biết thời nghi. Năm là bàn nói 
nhiều. Vì sao vậy? Bàn nói nhiều, Tỳ-kheo lại có năm 
việc. Sao gọi là năm? Một ỉà người không tin lời. Hai 
không chịu nhận lời dạy. Ba là người không thích gặp. 
Bốn là nói dối. Năm là gây đấu loạn kia đây. Đó là năm 
việc xảy ra cho người nói chuyện nhiều. Đó gọi là người 
bàn nói nhiều có năm việc này. Tỳ-kheo, hãy trừ năm 
việc này, chớ có tà tưởng.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 5

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật cùng năm trăm Tỳ-kheo ở trong vườn 
Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, 
vua Tần-bà-sa-la17 bảo các quần thần:

“Hãy chỉnh bị xe gắn lông chim báu*. Ta đến thành Xá- 
vệ thăm viếng Thế Tôn.”

17 Tần-bà-sa-la Pãli: Bimbisăra. Trên kia âm là Tỳ-sa;
xem kinh 3 phẩm 6.
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Quần thần tuân lệnh vua, chỉnh bị xe gắn lông chim báu, 
rồi đến trước tâu vua:

“Đã chuẩn bị xe xong, xin vua biết thời cho.”

Lúc ấy, vua Tần-bà-sa-la lên xe gắn lông chim báu ra 
khỏi thành La-duyệt, đi đến thành Xá-vệ, lần hồi đến tinh 
xá Kỳ-hoàn, rồi đi bộ vào tinh xá Kỳ-hoàn. Phàm theo 
phép, vua quán đảnh18 có năm nghi trượng; vua đều cởi 
bỏ, để sang một bên, rồi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ, Thế Tôn lần lượt vì vua 
mà nói pháp vi diệu. Khi vua nghe pháp xong, bạch 
[694b01] Thế Tôn:

“Cúi xin Như Lai hãy hạ an cư tại thành La-duyệt. Con 
sẽ cung cấp y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, thuốc 
men trị bịnh.”

Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh của vua Tần-bà-sa-la. 
Khi vua thấy Thế Tôn im lặng nhận lời rồi, liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh ba vòng, lui 
đi, trở về thành La-duyệt, vào trong cung.

Bấy giờ, vua Tần-bà-sa-la ở nơi vắng vẻ, nghĩ thầm: “Ta 
có thể cúng dường Như Lai và Tỳ-kheo Tăng suôt đời ta, 
y áo, đồ ăn thức uông, giường năm, ngọa cụ, thuôc men 
chữa bịnh. Nhưng cũng phải thương xót những người 
nghèo hèn kia.”

Rồi vua Tần-bà-sa-la bảo quần thần:

“Hôm qua, ta nghĩ thầm như vầy: ‘Ta có thể suốt đời 
cúng dường Như Lai và Tỳ-kheo Tăng về y áo, đồ ăn 
thức uống, giường nằm, ngọa cụ, thuốc men chữa bịnh.

18 Nguyên Hán: Thủy quán đầu vương 7jC/HíflEE, vua Quán đảnh 
(Pãli: muddhãbhisitta-rặịã).
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Nhưng cũng phải thương xót những người nghèo hèn. 
Các khanh hãy đốc suất nhau, theo thứ tự cúng dường 
Như Lai và các Hiền thì sẽ mãi mãi hưởng phước vô 
cùng.”

Bấy giờ, vua nước Ma-kiệt cho xây một giảng đường lớn 
trước cung điện, rồi bày ra những đồ đựng thức ăn.

Bấy giờ, Thế Tôn ra khỏi nước Xá-vệ, dẫn năm trăm Tỳ- 
kheo, lần hồi du hóa nhân gian, đén chỗ Ca-lan-đà trong 
vườn Trúc, thành La-duyệt. Khi vua Tần-bà-sa-la nghe 
Thé Tôn đi đến trong vườn Trúc Ca-lan-đà, liền lên xe 
gắn lông chim báu đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi 
ngồi qua một bên, bạch Thế Tôn:

“Con ở nơi yên tĩnh nghĩ thầm như vầy: ‘Như hôm nay, 
ta có thể bày biện y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, 
ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh.’ Nhưng con nghĩ đến 
những gia đình thấp kém, liền bảo quần thần: ‘Các vị mỗi 
người hãy bày biện đồ ăn uống để lần lượt cúng dường 
Phật.’ Thế nào, Thế Tôn, điều này là nên hay không nên?”

Thế Tôn bảo:

“Lành thay, lành thay! Đại vương làm lợi ích cho nhiều 
người, đã vì trời người mà tạo ruộng phước.”

Vua Tần-bà-sa-la bạch Thé Tôn:

“Cúi xin Thế Tôn ngày mai vào cung thọ thực.”

Khi vua Tần-bà-sa-la thấy Thế Tôn im lặng nhận lời 
thỉnh rồi, liền đứng dậy, đảnh lễ sát chân rồi lui đi.

Sáng hôm sau, Thế Tôn khoác y, mang bát vào thành, 
đến trong cung vua, ngồi theo thứ lớp. Lúc ấy, vua cung 
cấp thức ăn trăm [694c01] vị, tự tay san sớt, vui vẻ không 
tán loạn. Khi thấy Thế Tôn thọ thực đã xong, đã rửa bát,
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vua Tần-bà-sa-la lấy một chiếc ghế thấp đến ngồi phía 
trước Phật.

Thế Tôn tuần tự vì vua nói pháp vi diệu, khiến vua sanh 
tâm hoan hỷ. Thế Tôn nói pháp vi diệu cho vua và quân 
thần, nói các đề tài về bố thí, về trì giới, về sanh thiên, 
dục là tưởng bất tịnh, dâm là uế ác, xuất yếu là an lạc.

Khi Thế Tôn đã biết tâm ý các chúng sanh này đã khai 
mở, không còn hồ nghi nữa, như pháp mà chư Phật 
thường thuyết, là khổ, tập, tận, đạo; bây giờ, Thê Tôn 
cũng vì họ mà nói hết. Hom sáu mươi người từ trên chô 
ngồi dứt sạch trần cấu, được mắt pháp trong sạch.

Bấy giờ, Thế Tôn vì vua Tần-bà-sa-la cùng các nhân dân 
mà nói kệ tụng này:

Tể tự19, lửa trên hết.
Các sách, kệ là nhất.
Vua, tôn quỷ loài người.
Các sông, biên là nguôn.
Trong sao, trăng sáng nhất.
Ảnh sáng, m ặt trời nhất.
Trên dưới và bốn phương,
Trong hết thảy vạn vật,
Trời và người thê gian,
P hật là trên tât cả.
A i muốn cầu phư ớ c kia  
H ãy nên củng dường Phật.

Sau khi nói bài kệ này xong, Phật rời chỗ ngồi đứng dậy 
ra về. Lúc ấy, nhân dân trong thành La-duyệt tùy dòng họ 
sang hèn, theo nhà ít nhiều mà cúng dường cơm cho Phật 
và Tăng Tỳ-kheo.

19 Xem kinh 4 phẩm 18.
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Bấy giờ, Thế Tôn ở khu Ca-lan-đà, trong vườn Trúc; 
nhân dân trong nước không có ai là không cúng dường. 
Khi ấy, trong thành La-duyệt, đến lượt các ba-la-môn 
cúng dường thức ăn. Các bà-la-môn bèn nhóm họp lại 
một chỗ, bàn luận rằng:

“Chúng ta mỗi người chi ra ba lượng tiền vàng để mua 
thức ăn cúng dường.”

Khi ấỵ trong thành La-duyệt có một bà-la-môn tên Kê- 
đâu, rât là nghèo thiếu, chỉ tự đủ sống còn, không có tiền 
vàng đê góp, liền bị các bà-la-môn đuổi ra khỏi chúng.”

Bà-la-môn Kê-đầu trở về nhà nói với vợ ông:

“Nàng nên biêt, hôm nay, ta bị các bà-la-môn trục xuất, 
không cho ở trong chúng. Vì sao vậy? Vì ta không có 
tiên vàng.”

[695a01] Người vợ nói:

“Hãy trở vào trong thành năn nỉ người vay nợ, ắt sẽ được. 
Hẹn với chủ nợ rằng: ‘Sau bảy ngay sẽ trả lại, nếu không 
trả nợ thì chính tôi và vợ sẽ chịu làm tôi tớ.”’

Ong bà-la-môn nghe theo lời vợ, liền vào trong thành tìm 
câu khăp mọi nơi, vẫn không thể được, ông trở về nhà 
nói với vợ:

“Tôi tìm cầu mọi nơi rồi mà không thể được. Nên như 
thế nào?”

Người vợ nói:

“Phía đông thành La-duyệt có đại gia chủ tên là Bất-xa- 
mật-đa-la, nhiêu tiền lắm của, ta có thể đi đến đó mà cầu 
vay nợ. Xin cho vay ba lượng tiền vàng, sau bảy ngày sẽ 
ừả lại, nêu không trả thì chính tôi và vợ sẽ chịu làm tôi tớ.”
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Bà-la-môn theo lời vợ, đến nói với Bất-xa-mật-đa-la vay 
tiền vàng, không quá bảy ngày tự sẽ trả lại, néu không trả 
thì chính ông và vợ sẽ chịu làm tôi tớ. Bất-xa-mật-đa-la 
liền trao cho tiền vàng.

Bà-la-môn Kê-đầu đem tiền vàng này về đến chỗ vợ, và 
bảo:

“Đã được tiền vàng. Phải làm gì cho thích hợp?”

Người vợ nói:

“Hãy đem số tiền này nộp cho chúng.”

Bà-la-môn kia liền đem tiền vàng đến nộp cho chúng. 
Các bà-la-môn nói với bà-la-môn này:

“Chúng tôi đã chuẩn bị xong, hãy đem tiền vàng này về 
chỗ cũ, không cần ông ở trong chúng này.”

Bà-la-môn kia liền trở về nhà, đem nhân duyên này nói 
lại cho vợ. Người vợ nói:

“Hai chúng ta cùng đến chỗ Thế Tôn, tự trình bày hết 
lòng thành.”

Bà-la-môn dẫn vợ mình đến chỗ Thế Tôn, chào hỏi rồi 
ngôi qua một bên. Người vợ ông cũng đảnh lễ sát chân 
cùng ngôi qua một bên. Rồi bà-la-môn đem nhân duyên 
này bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Bấy giờ, Thế Tôn bảo bà- 
la-môn:

“Ông hãy vì Như Lai và Tăng Tỳ-kheo mà bày đồ ăn 
thức uống đầy đủ.”

Bà-la-môn quay lại bàn kỹ càng với vợ ông. Thời người 
vợ nói:

“Chỉ làm theo lời Phật dạy, chớ có phân vân.”

Phẩm đẳng kiến
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Bấy giờ, bà-la-môn liền từ chồ ngồi đứng dậy đến trước 
bạch Phật:

“Cúi xin Thế Tôn và Tăng Tỳ-kheo nhận lời thỉnh của 
con.”

Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh của bà-la-môn.

Bấy giờ, Thích Đe-hoàn Nhân đang chấp tay hầu sau Thế 
Tôn. Thé Tôn quay lại bảo Thích Đe-hoàn Nhân:

“Ông hãy giúp bà-la-môn này bày biện thức ăn.”

Thích [695b01] Đề-hoàn Nhân bạch:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.”

Lúc ấy, Tỳ-sa-môn Thiên vương đứng cách Như Lai 
không xa, dẫn theo các chúng quỷ thần không kể xiết, từ 
xa quạt Thê Tôn.

Thích Đề-hoàn Nhân nói với Tỳ-sa-môn Thiên vương:

“Ông cũng phải theo giúp bà-la-môn kia bày biện thức ăn 
này.”

Tỳ-sa-môn Thiên vương đáp:

‘Tuân lệnh, thưa Thiên vương!”

Tỳ-sa-môn Thiên vương đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, 
nhiễu Phật ba vòng, rồi tự biến mất. Ông hóa làm một 
người, lãnh năm trăm quỷ thần, cùng lo bày biện thức ăn. 
Tỳ-sa-môn Thiên vương ra lệnh cho các quỷ thân: “Các 
ngươi hãy gấp vào trong rừng chiên đàn để lấy chiên đàn. 
Ở trong nhà bếp có năm trăm quỷ thần làm thức ăn.”
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Khi ấy, Thích Đề-hoàn Nhân bảo thiên tử Tự Tại20:

“Hôm nay Tỳ-sa-môn Thiên vương đã dựng nhà bếp làm 
thức ăn cho Phật và Tăng Tỳ-kheo. Ông hãy hóa ra giảng 
đường cho Phật và Tăng Tỳ-kheo ở trong đó thọ thực.”

Thiên tử Tự Tại đáp:

“Xin tuân lệnh!”

Rồi thiên tử Tự Tại theo lời Thích Đề-hoàn Nhân, cách 
thành La-duyệt không xa, hóa làm giảng đường bằng bảy 
báu. Bảy báu đó là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, mã não, 
trân châu, xa cừ. Lại hóa làm bốn cầu thang bằng vàng, 
bạc thủy tinh, lưu ly. Trên cầu thang vàng thì hóa ra cây 
bạc, trên cầu thang bạc thì hóa ra cây vàng, rễ vàng, thân 
bạc, cành bạc, lá bạc. Trên cây vàng thì hóa ra lá bạc, 
cành bạc. Trên cầu thang thủy tinh thì hóa ra cây lưu ly 
cũng được trang sức bằng đủ thứ không thể nói hết. Lại 
dùng đủ loại châu báu mà lót bên trong, dùng bảy báu 
che lên trên, bốn phía đều treo linh vàng, song các linh 
này đều phát ra tám loại âm thanh. Lại hóa ra giường, 
ghế tốt, trải nệm tốt, treo phướn, lọng thêu thùa, hiếm có 
trên đòi. Lúc ấy, họ dùng chiên-đàn ngưu-đầu đốt lửa 
làm thức ăn, khiến mười hai do tuần cạnh thành La-duyệt 
đêu tràn ngập hương thơm ở trong đó. Lúc này, vua nước 
Ma-kiệt-đà bảo các quần thần:

“Ta lớn lên trong thâm cung từ nhỏ, chưa nghe mùi 
hương này. Vì cớ gì lại nghe mùi hương thơm này bên 
cạnh thành La-duyệt?”

Quần thần tâu:

20 Có lẽ nơi khác phiên âm là Tì-thủ-yết-ma vị thần
kiến trúc của Thiên đế Thích; xem Đại trí độ 4 T25 tr. 88a5.
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“Đó là ở trong nhà nấu ăn bà-la-môn Kê-đầu. Mà hương 
chiên-đàn trời là điềm lành ứng hiện.”

Lúc ấy, vua Tần-bà-sa-la bảo các quần thần:

“Hãy mau chuẩn bị xe gắn lông chim báu. Ta muốn đi 
đến chỗ Thế Tôn để [695c01] hỏi thăm về việc này.”

Các quần thần tâu:

“Thưa vâng, Đại vương!”

Vua Tần-bà-sa-la liền đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, đứng qua một bên. Bấy giờ, vua thấy trong bếp này 
có năm trăm người đang nấu thức ăn, bèn hỏi:

“Đây là những người nào đang nấu thức ăn vậy?”

Các quỷ thần mang hình người đáp:

“Bà-la-môn Kê-đầu thỉnh Phật và chúng Tăng cúng 
dường.”

Lúc ấy, nhà vua lại từ xa trông thấy giảng đường cao 
rộng liền hỏi người hầu:

“Đây là giảng đường do người nào tạo ra? Vì ai tạo ra? 
xưa nay chưa từng có!”

Quần thần đáp:

“Việc này chúng thần không rõ!”

Lúc ấy, vua Tần-bà-sa-la nghĩ thầm: ‘Nay ta sẽ đi đến 
chồ Thế Tôn để hỏi nghĩa này, vì Phật Thế Tôn không 
việc gì không biết, không việc gì không thấy.’ Lúc này, 
vua Tần-bà-sa-la nước Ma-kiệt đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ, vua Tần-bà-sa-la 
bạch Thế Tôn:

“Trước đây không thấy giảng đường cao rộng này, hôm 
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nay lại thấy. Xưa nay không thấy nhà bếp sắt này, hôm 
nay lại thây. Làm bằng vật gì, và do ai biến ra.?”

Thế Tôn bảo:

“Đại vương nên biết! Đó là Tỳ-sa-môn Thiên-vương 
dựng lên nhà bếp và thiên tử Tự Tại dựng lên giảng 
đường này.”

Lúc ấy, vua nước Ma-kiệt-đà ở trên chỗ ngồi, khóc 
thương lẫn lộn, không tự chế được. Thế Tôn bảo:

“Sao Đại vương lại thương khóc cho đến như vậy?”

Vua Tần-bà-sa-la bạch Phật:

“Con không dám thương khóc, chỉ nghĩ đến nhân dân đời 
sau không thây bậc Thánh xuất hiện, người trong tương 
lai tham đăm của cải vật chất, không có oai đức, ngay 
đến tên của báu lạ này còn không nghe huống gì la thay! 
Nay nhờ ơn Như Lai mà có sự biến hóa kỳ lạ xuất hiện ở 
đời cho nên con thương khóc.”

Thế Tôn bảo:

“Đời tương lai, quốc vương và nhân dân, thật sự sẽ 
không thấy sự biến hóa này!”

Bấy giờ, Thế Tôn liền vì quốc vương mà nói pháp, khiến 
phát tâm hoan hỷ. Sau khi nghe pháp xong, vua rời chỗ 
ngồi đứng dậy ra về.

Lúc ấy, Tỳ-sa-môn Thiên vương bảo bà-la-môn Kê-đầu: 

“Ông hãy xòe bàn tay phải.”

Bà-la-môn Kê-đầu liền xòe bàn tay phải ra. Tỳ-sa-môn 
Thiên vương trao cho một thỏi vàng và bảo:

“Cầm thỏi vàng này đặt lên đất.”

Phẩm đẳng kiến
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Bà-la-môn liền để nó lên đất. Tức thì nó biến thành trăm 
ngàn lượng vàng. Tỳ-sa-môn Thiên vương bảo rằng:

“Ông hãy cầm thỏi vàng này vào trong thành mua các 
loại đồ ăn thức uống mang lại chốn này.”

Theo lời dạy Thiên vương, bà-la-môn liền mang vàng 
này [696a01] vào thành mua đủ loại đồ ăn thức uống 
mang về nhà bếp. Lúc ấy, Tỳ-sa-môn Thiên vương tăm 
gội bà-la-môn, cho mặc các loại y phục đẹp, tay câm lư 
hương và dạy rằng: ‘Đã đến giờ, nay đã đúng giờ, xin 
Thế Tôn chiếu cố.’

Bấy giờ, bà-la-môn liền vâng theo lời dạy kia, tay bưng 
lư hương mà bạch:

“Đã đến giờ, cúi xin chiếu cố.”

Bấy giờ, Thế Tôn đã biết đến giờ, liền khoác y, mang bát, 
dẫn các Tỳ-kheo đến giảng đường, rồi ngồi theo thứ lớp. 
Chúng Tỳ-kheo-ni cũng theo thứ tự ngôi.

Lúc ấy, bà-la-môn Kê-đầu thấy đồ ăn thức uống rất nhiều 
nhưng chúng Tăng lại ít, đến trước bạch Thê Tôn:

“Hôm nay, đồ ăn thức uống rất nhiều mà chúng Tăng lại 
ít, không biết phải làm sao?”

Thế Tôn bảo:
“Nay bà-la-môn, ông hãy bưng lư hương này để lên trên 
đài cao, hướng về các phía Đông, Tây, Nam, Băc mà 
khấn rằng:
“Những vị đệ tử của Phật Thích-ca Văn đã được sáu thần 
thông, A-la-hán lậu tận, xin vân tập hết đến giảng đường 
nay.”

Bà-la-môn bạch:
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“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.”

Bấy giờ, bà-la-môn vâng theo lời Phật dạy, liền lên lầu 
thỉnh các vị A-la-hán lậu tận. Lúc đó, phương Đông có 
hai mươi mốt ngàn A-la-hán, từ phương Đông đến giảng 
đường này. Các phương Nam, Tây, Bắc mỗi phương 
cũng đều có hai mươi mốt ngàn vị A-la-hán đến giảng 
đường này. Lúc này, trên giảng đường có tám vạn bốn 
ngàn A-la-hán tập họp ở một chỗ.

Lúc ấy, vua Tần-bà-sa-la dẫn các quần thần đến chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân và lễ Tăng Tỳ-kheo. Sau khi bà-la- 
môn Kê-đầu thấy chúng Tăng rồi, vui mừng hớn hở 
không tự chế được, dọn đồ ăn thức uống cúng dường 
Phật và Tăng Tỳ-kheo, tự tay san sớt, hoan hỷ không tán 
loạn. Nhưng thức ăn vẫn còn dư.

Lúc ấy, bà-la-môn Kê-đầu lên trước bạch Phật:

“Hôm nay, con đã cúng dường Phật và Tăng Tỳ-kheo, 
nhưng thức ăn hiện vẫn còn dư!”

Thế Tôn bảo:

“Nay ông có thể thỉnh Phật và Tăng Tỳ-kheo cúng dường 
bảy ngày.”

Bà-la-môn đáp:

“Thưa vâng, bạch Cù-đàm.”

Lúc ấy, bà-la-môn Kê-đầu liền quỳ trước Thế Tôn bạch:

“Nay con thỉnh Phật và Tăng Tỳ-kheo cúng dường trong 
bảy ngày. Con sẽ cung cấp y phục, đồ ăn thức uống, 
giường nằm, ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh.”

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Lúc ấy, [696b01]
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trong đại chúng có Tỳ-kheo-ni tên là Xá-cưu-lợi.21 Tỳ- 
kheo-ni bạch Thế Tôn:

“Nay trong tâm con nghĩ thầm: ‘Có vị đệ tử Phật Thích- 
ca Văn, A-la-hán lậu tận nào chưa vân tập đến đây 
không?’ Con đã dùng thiên nhãn quan sát bốn phương 
nhưng không thấy ai không đến. Nay trong đại hội này 
toàn là A-la-hán tập họp.”

Thé Tôn bảo:

“Thật vậy, Xá-cưu-lợi, như lời cô nói, đại hội này toàn là 
các vị Chân nhân đông, tây, nam, bắc không ai không 
vân tập.”

Vì nhân duyên này, bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Các ngươi có thấy Tỳ-kheo-ni nào thiên nhãn thấy suốt 
trong hàng Tỳ-kheo-ni như Tỳ-kheo-ni này hay không?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Không thấy, bạch Thế Tôn!”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Đệ tử có thiên nhãn bậc nhất trong hàng Thanh văn, 
chính là Tỳ-kheo-ni Xá-cưu-lợi.”

Lúc này, bà-la-môn Kê-đầu trong bảy ngày cúng dường 
Thánh chúng y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, ngọa 
cụ, thuốc men trị bệnh. Lại dùng hương hoa rải lên Như 
Lai. Khi ấy hoa ấy ở giữa hư không kết thành một cái đài 
lưới châu22 bảy báu. Bà-la-môn khi thấy đài lưới châu,

21 Xá-ciru-lợi ^ÍỊậfỉj. Trên kia, kinh 1 phẩm 5, phiên âm: Xa- 
câu-lê. Pãli: Sakulã.
22 Giao lộ đài 5 í l f  HE-
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hết sức vui mừng không tự chế được, đến trước bạch Phật:

“Cúi xin đức Thế Tôn cho phép con được theo đạo làm 
sa-môn.”

Bấy giờ, bà-la-môn Kê-đầu liền được hành đạo. Khi đã 
được hành đạo, các căn tịch tĩnh, tự tu luyện chí mình, 
trừ bỏ ngủ nghỉ. Neu mắt thấy sắc cũng không khởi niệm 
tưởng, nhãn căn ông cũng không tưởng ác hay theo đuổi 
các niệm, mà hộ trì nhãn căn. Hoặc tai nghe tiếng, mũi 
ngửi mùi, lưỡi biết vị, thân biết trơn láng, không khởi 
tưởng trơn láng, ý biết pháp cũng vậy.

Rồi ông diệt trừ năm cái vốn che lấp tâm người, khiến 
người không trí huệ. Cũng không ý sát hại, mà tịnh tâm 
mình, không giết, không niệm giết, không dạy người giết, 
tay không cầm dao gậy, khởi tâm nhân từ hướng về hết 
thảy chúng sanh. Trừ bỏ việc không cho mà lấy, không 
khởi tâm trộm cắp, giữ ý mình sạch, thường có tâm bố thí 
đối tất cả chúng sanh, khiến cho họ không trộm cắp. Tự 
mình không dâm dật, cũng lại dạy người khiến không 
dâm dật, thường tu phạm hạnh, trong sạch không có vết 
dơ, ở trong phạm hạnh mà thanh tịnh tâm mình. Tự mình 
không vọng ngữ, cũng không dạy người vọng ngữ, 
thường nghĩ chí thành, không có dối trá lừa gạt người đời, 
ở trong đó mà tịnh [696c01] tâm mình. Lại không có nói 
hai lưỡi, không dạy người khiến nói hai lưỡi, nếu nghe lời 
hỏi nơi này không truyền đến nơi kia, hoặc nghe lời nơi 
kia không truyền đến nơi này, ở trong đó mà tịnh ý mình.

Ăn uống biết đủ, không tham đắm mùi vị, không đắm sắc 
màu tươi tôt, không ham mập trăng, chỉ muôn giữ thân 
hình khiên toàn tánh mạng, muốn trừ cảm thọ cũ, khiến 
cảm thọ mới không sinh, tu hành đắc đạo, mãi an trú 
trong đất vô vi. Giống như có người nam, hay nữ dùng
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cao mỡ bôi lên mụt ghẻ, chỉ vì muốn trừ khỏi bệnh. Ở 
đây cũng như vậy, sở dĩ ăn uống biết đủ là muốn cho cảm 
thọ cũ được trừ, cảm thọ mới không sanh.

Vị ấy sau đó lại hành đạo23 từ sáng sớm, không mất thời 
tiết, không mất hành ba mươi bảy đạo phẩm. Khi ngồi, 
hoặc đi, trừ bỏ thụy miên cái. Đầu đêm, hoặc ngồi hoặc 
nằm, trừ bỏ thụy miên cái. Nửa đêm, nằm nghiêng hông 
phải chấm đất, hai chân chồng lên nhau, buộc niệm nơi 
ánh sáng. Cuối đêm, vị ấy hoặc ngồi, hoặc đi kinh hành 
mà tịnh ý mình.

Sau khi ăn uống biết đủ, kinh hành không mất thời gian, 
trừ bỏ dục, tưởng bất tịnh, không các ác hành, vào sơ 
thiền24 có tầm có tứ, có hỷ lạc do viễn ly sanh, chứng và 
trú sơ thiền. Xả tầm và tứ, nội tâm tĩnh chỉ, có hỷ lạc do 
định sanh, chứng và trú nhị thiền. Ly hỷ, an trú xả, chánh 
niệm tĩnh giác, thân tự cảm giác lạc, điều mà Thánh nói 
là xả, niệm, an trú lạc, chứng và trú tam thiên. Diệt khô 
lạc, ưu hỷ tò trước đã trừ, không khổ không lạc, xả niệm 
thanh tịnh, chứng và trú tứ thiền.25

Với tâm tam-muội,26 thanh tịnh không tỳ vết, cũng đạt 
được vô sở úy; lại đạt được tam-muội, vị ấy tự nhớ lại 
việc vô số đời. Vị ấy nhớ lại việc quá khứ hoặc một đời, 
hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, 
ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, trăm đời, 
ngàn đời, vạn đời, hàng ngàn vạn đời, thành kiếp bại kiếp,

Tăng nhất A-hàm

23 Hành đạo ÍTỈÊ; đây nên hiểu là kinh hành. Xem kinh 6 phẩm
21 trên, và đoạn tiếp theo dưới.
24 Lưu ý để bản chép nhiều đảo cú so với bình thường, dẫn đến 
ngắt từ nhầm lẫn, do đó lẫn lộn giữa các thiền.

Định cú về bốn thiền, xem kinh 1 phẩm 12 các cht. 42 và tiếp.
26 Tức với tâm đã định tĩnh như trên.
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kiếp của thành bại: Ta từng sanh chỗ kia, họ ấy, tên ấy, 
ăn thức ăn như vậy, hưởng khổ vui như vậy, tuổi thọ dài 
ngắn, chết ở kia, sanh ở đây; chết ở đây, sanh ở kia, nhân 
duyên gốc ngọn tất cả đều biết.

Lại với tâm tam-muội thanh tịnh không tỳ vết, đạt được 
vô sở úy, vị ấy quán sự sống chết của các loại chúng sanh. 
Vị ấy lại dùng thiên nhãn quán sát các loại chúng sanh, 
người sinh, người chết, đường lành, đường dữ, sắc lành, 
sắc dữ, hoặc tốt, hoặc xấu tùy hành nghiệp đã gieo; tất cả 
đều biết. Hoặc có chúng sanh với thân miệng ý tạo ác, 
phỉ báng Hiền Thánh, tạo [697a01] gốc nghiệp tà, thân 
hoại mạng chung sinh vào địa ngục. Hoặc lại có chúng 
sanh với thân miệng ý hành thiện, không phỉ báng Hiền 
Thánh, thân hoại mạng chung sinh vào cõi trời, đường 
lành.

Vị ấy lại dùng thiên nhãn thanh tịnh quán sát các loài 
chúng sanh hoặc đẹp, hoặc xấu, đường lành, đường dữ, 
sắc lành, sắc dữ; tất cả đều biết, được vô sở úy.

Lại vận dụng tâm lậu tận27, sau đó quán sát khổ này, như 
thật biết rằng đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, 
và đây là khổ xuất yếu. Sau khi vị ấy quán sát như vậy 
rôi, tâm giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. 
Đã được giải thoát, liền được trí giải thoát, như thật biết 
rằng: ‘Sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa,’ phải biết như 
thật. Lúc ấy, Bà-la-môn Kê-đầu thành A-la-hán.

Tôn giả Kê-đầu sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

27 Nên hiểu “hướng tâm đến lậu tận”. Chưa thấy Thánh đế thì 
chưa thể lậu tận.
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KINH SÓ 6

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá Vệ.

Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Thế gian có năm sự cực kỳ không thể đạt được.28 Những 
gì là năm? Vật phải mất mà muốn cho không mất, đó là 
không thể được. Pháp diệt tận mà muốn cho không diệt 
tận, đó là không thể được. Pháp già mà muốn cho không 
già, đó là không thể được. Pháp bệnh mà muốn cho 
không bệnh, đó là không thê được. Pháp chêt mà muôn 
cho không chết, đó là không thể được.

“Này các Tỳ-kheo, đó là năm sự cực kỳ không thể đạt 
đượcế Dù Như Lai xuất thế hay Như Lai không xuất thế, 
pháp giới vẫn thường trụ như vậy, mà những tiếng sanh, 
già, bệnh, chết, vẫn không có mục nát, không bị diệt mât. 
Cái gì sinh ra, cái gì chết đi, đều quay về gốc.

“Này các Tỳ-kheo, đó gọi là có năm sự nảy khó được. 
Hãy tìm cầu phương tiện tu hành năm căn. Sao gọi là 
năm? Đó là túi căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, huệ 
căn. Đó gọi là, Tỳ-kheo, hành năm căn này, thành Tu-đà- 
hoàn, Gia gia, Nhất chủng,29 lên nữa thành Tư-đà-hàm, 
chuyển lên nữa diệt năm kết sử thành A-na-hàm ở ừên 
kia mà nhập Niết-bàn chứ không trở lại đời này nữa, 
chuyển lên nữa hữu lậu diệt tận thành vô lậu, tâm giải

Tăng nhất A-hàm

28 Tham chiếu Pãli. A V 48 Alabbhanĩyathãnasutta (R. iii. 54): 
Pancimãni alabbhanĩyãni ịhãnăni, năm sự kiện không thê đạt 
được. Xem kinh số 7 phẩm 32.
29 Các quả vị Thánh thuộc Tu-đà-hoàn, xem kinh số 7 phâm 28 
trên.
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thoát, huệ giải thoát, tự thân tác chứng, tự an trú, biết như 
thật rằng không còn thọ thai nữa. Hãy tìm cầu phương 
tiện trừ bỏ năm sự trước, sau đó tu năm căn.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các [697b01] Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 7

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá Vệ.

Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Có năm hạng người không thể chữa trị. Sao gọi là năm? 
Người dua nịnh không thể chữa trị. Người gian tà không 
thể chữa trị. Người ác khẩu không thể chữa trị. Người 
ganh ghét không thê chữa trị. Người không báo đáp 
không thể chữa trị. Này Tỳ-kheo, đó gọi là có năm hạng 
người này không thê chữa trị.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

N gười gian  tà, ác khẩu,
Ganh ghét, không báo đáp:
N gười này không thể chữa,
B ị người trí bỏ rơi.

“Cho nên, các Tỳ-kheo, thường xuyên hãy học ý chánh, 
trừ bỏ ganh ghét, tu tập oai nghi, nói năng như pháp, phải 
biêt báo đáp, biêt ân nuôi dưỡng kia, ân nhỏ còn không 
quên huông gì ân lớn. Chớ ôm lòng tham lam bủn xỉn, 
cũng không tự khen mình, cũng không khinh chê người.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”
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Các Tỳ-kheo, sau khi nghe nhũng gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 8

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá Vệ.

Bấy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Xưa kia, Thích Đe-hoàn Nhân bảo các trời Tam thập 
tam rằng: ‘Khi các vị đánh nhau với a-tu-la, nếu a-tu-la 
thua, chư thiên thắng, các vị hãy bắt a-tu-la Tỳ-ma-chất- 
đa-la30 trói năm chỗ rồi dẫn đến đây.’ Trong lúc đó, a-tu- 
la Tỳ-ma-chất-đa-la lại bảo với các a-tu-la rằng: ‘Hôm 
nay, các khanh đánh nhau với chư thiên, nếu thắng, hãy 
bắt Thích Đe-hoàn Nhân trói lại đưa đên đây.’

“Tỳ-kheo nên biết, lúc ấy hai bến đánh nhau, chư thiên 
thắng, a-tu-la thua. Bấy giờ, trời Tam thập tam băt trói 
vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la đem đến chỗ Thích Đe- 
hoàn Nhận, đặt ở ngoài trung môn. Khi xem xét mình bị 
trói năm chỗ, vua a-tu-la nghĩ thầm: ‘Pháp chư thiên là 
chánh31. Hành vi của a-tu-la là phi pháp. Nay ta không 
thích a-tu-la, mà sẽ ở tại cung chư thiên này.’ Khi ây, do 
suy nghĩ rằng: ‘Pháp chư thiên là [697c01] chánh. Hành 
vi của a-tu-la là phi pháp. Ta muôn ở chôn này.’ Vừa 
nghĩ như vậy, tức thì vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la liền 
cảm thấy thân không còn bị trói, ngũ dục tự vui thích. 
Nhưng khi vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nghĩ như vầy,

30 Tỳ-ma-chất-đa-la Pãli: Vepacitti (Skt. Vemacitra, 
Mahãvyutpatti 172, 3393)
31 Để bản: Chỉnh n .  TNM: Chánh .
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rằng: ‘Chư thiên là phi pháp. Pháp a-tu-la là chánh. Ta 
không cần trời Tam thập tam này. Ta muốn trở vê cung 
a-tu-la. ’ Tức thì, thân vua a-tu-la bị trói năm chô, ngũ dục 
vui thích tự nhiên biến mất.

“Tỳ-kheo nên biết, không có sự trói buộc nào chặt hơn 
đây. Nhưng so đây, sự trói buộc của Ma còn chặt hơn. 
Nếu khởi kết sử, là bị Ma trói buộc. Dao động, bị Ma trói 
buộc. Bất động, không bị Ma trói buộc. Cho nên, các Tỳ- 
kheo, hãy tìm cầu phương tiện khiến tâm không bị trói 
buộc, nên vui thích nơi nhàn tĩnh. Vì sao vậy? Vì các kêt 
sử này là cảnh giới của Ma. Neu có Tỳ-kheo nào ở cảnh 
giới Ma thì quyết không thể thoát sanh, già, bịnh, chết, 
không thoát sâu ưu khô não. Nay Ta nói vê sự dứt khô 
này. Nếu Tỳ-kheo tâm không dao động, không dính kết 
sử, liền thoát sanh, già, bệnh, chết, sầu lo, khổ não. Nay 
Ta nói về sự dứt khổ này. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy 
học điều này: không có kết sử, vượt ra khỏi cõi Ma.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 9

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Tôn giả A-nan đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, 
đứng qua một bên, rồi bạch Thế Tôn:

“Phàm nói là tận thì những pháp gì gọi là tận?”
rpl Á rp Ạ 1 ?Thê Tôn bảo:
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“A-nan, sắc do nhân duyên vô vi mà có tên này. Vô dục, 
vô vi, gọi là pháp diệt tận. Pháp ấy bị diệt tận, được gọi là 
diệt tận. Thọ, tưởng, hành, thức, vô vi, vô tác, đều là 
pháp diệt tận, vô dục, vô nhiễm ô. Pháp ấy bị diệt tận nên 
gọi là diệt tận.

“A-nan nên biết, năm thủ uẩn vô dục, vô tác, là pháp diệt 
tận. Pháp ây bị diệt tận nên gọi là diệt tận. Năm thủ uẩn 
này vĩnh viễn đã diệt tận, không sanh trở lại nữa nên gọi 
là diệt tận.”

Các Tỳ-kheo, sau khi A-nan nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 10

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá Vệ.

[698a01] Bấy giờ, bà-la-môn Sanh Lậu đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Bà-la-môn Sanh 
Lậu bạch Đức Thế Tôn:

“Thế nào, thưa Cù-đàm, có nhân duyên gì, có hành vi nào 
đời trước khiến cho loài người này có tận, có diệt, có 
giảm thiểu? Xưa là thành quách, hôm nay đã hoại vong. 
Xưa có người dân, hôm nay bãi hoang?”

Thế Tôn bảo:

“Bà-la-môn, nên biết, do những hành động của nhân dân 
này phi pháp nên khiến xưa có thành quách hôm nay bị 
ma diệt, xưa có người dân hôm nay bãi hoang, đều do 
dân sống xan tham trói buộc, quen hành ái dục đưa đến, 
khiến cho mưa gió không đúng thời, gieo trồng hạt mầm 
không phát triển. Lúc đó, nhân dân chết đầy đường.
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Phẩm đẳng kiến

“Bà-la-môn nên biết, do nhân duyên này nên đất nước bị 
hủy hoại, nhân dân không đông đúc.

“Lại nữa, Bà-la-môn, việc làm của con người là phi pháp 
gây nên sâm, sét, chớp giật tự nhiên; trời giáng mưa đá 
phá hoại mùa màng. Bấy giờ, người dân chết khó kể xiết.

“Lại nữa, Bà-la-môn, những việc làm của con người phi 
pháp, đâu tranh lẫn nhau, hoặc dùng nắm tay đấm nhau, 
hoặc gạch đá ném nhau, mọi người tự táng mạng mình.

“Lại nữa, Bà-la-môn, con người ấy đã đánh nhau nên chỗ 
ở mình không yên, quốc chủ không an ninh. Họ khởi 
binh chúng công phạt lẫn nhau, dẫn đến nhiều người chết 
khó tả, hoặc có người bị đao, hoặc có người bị tên bắn 
chêt. Như vậy, này Bà-la-môn, do những nhân duyên này, 
khiến số người giảm bớt, không đông đúc lại được.

“Lại nữa, Bà-la-môn, vì những việc làm của con người là 
phi pháp, nên khiến thần kì không giúp cho được thuận 
tiện, hoặc gặp khôn ách tật bệnh năm liệt giường, người 
trừ khỏi thì ít, người dịch chết thì nhiều. Này Bà-la-môn, 
đó gọi là vì nhân duyên này khién dân giảm thiểu, không 
còn đông đảo nữa.

Bấy giờ, Bà-la-môn Sanh Lậu bạch Thế Tôn:

“Những gì Cù-đàm nói thật là hay thay, khi nói về ý 
nghĩa giảm thiểu của con người xưa này. Đúng như lơi 
Như Lai dạy, xưa có thành quách, hôm nay đã ma diệt, 
xưa có nhân dân, nay là bãi hoang. Vì sao vậy? Vì có phi 
pháp, liền sanh tham lam, ganh ghét. Vì sanh tham lam, 
ganh ghét nên sanh nghiệp tà. Vì nghiệp tà nên trời mưa 
không đúng thời, ngũ côc không chín, nhân dân không 
mạnh, cho nên khiên phi pháp lưu hành, trời giáng tai 
biến, bại hoại mầm sanh. Vì họ hành phi pháp, ham đắm
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tham lam, ganh ghét. Bấy giờ, quốc chủ [698b01] không 
an ninh, họ dấy binh chúng công phạt lẫn nhau, người 
chết không thể kể, nên khiến đất nước hoang tàn, nhân 
dân ly tán.

“Những gì Thế Tôn nói hôm nay thật là hay thay! Do phi 
pháp nên đưa đên tai họa này. Giả sử bị người khác băt, 
và bị giết chết. Đó là do phi pháp nên sanh tâm trộm căp. 
Đã sanh trộm cắp, sau đó bị vua giết. Vì sanh tà nghiệp 
nên bị phi nhân chi phối. Vì nhân duỵên này nên mạng 
chung, nhân dân giảm thiểu, nên khiến không có thành 
quách để cư trú.

“Thưa Cù-đàm, những gì Ngài nói hôm nay là quá nhiều. 
Giống như người gù được thăng, người mù được đôi măt, 
trong tối được sáng, người không có mắt làm cho có đôi 
mắt. Nay, Sa-môn Cù-đàm đã dùng vô sô phương tiện đê 
thuyết pháp. Nay con lại xin tự quy y Phật, Pháp, Tăng, 
xin cho phép làm Ưu-bà-tắc, suôt đời không dám sát sanh 
nữa. Nếu Sa-môn Cù-đàm gặp con cỡi voi, cỡi ngựa, mà 
thấy con bày vai hữu, cúi xin Thế Tôn nhận sự lê bái của 
con; đó là do sự cung kính của con. Vì sao vậy? Vì con 
được các vị vua như Ba-tư-nặc, vua Tân-bà-sa-la, vua 
Ưu-điền, vua Ác Sanh, vua ưu-đà-diên ban cho phước 
thọ phạm32. Con sợ mất cái đức này. Nếu lúc con đi bộ 
mà thấy Cù-đàm đến, con sẽ cởi bỏ giày, cúi xin Thế Tôn 
nhận con lễ bái.”

Bấy giờ, Thế Tôn gật đầu chấp nhận. Bà-la-môn Sanh 
Lậu vui mừng hớn hở, không tự kêm chê được, đên trước 
bạch với Phật:

32 Thọ phạm chi phước dịch nghĩa đen, từ gần Pãli:
Brahmadeyya: Tặng phẩm của Phạm thiên, chi ân tứ hay phong 
ấp mà vua chúa ban cho.
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“Nay con lại xin tự quy y Sa-môn Cù-đàm, cúi xin The 
Tôn cho phép con làm ưu-bà-tắc.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền vì ông nói pháp, khiến phát tâm 
hoan hỷ. Bà-la-môn sau khi nghe pháp xong, từ chồ ngồi 
đứng dậy ra đi.

Bà-la-môn Sanh Lậu sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.33

Phẩm đẳng kiến

33 Bản Hán, hết quyển 26.
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35. PHẨM TÀ TỤ

KINH SỐ 1

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nếu có người ở trong tụ tà kiến, người ấy có hình dáng 
như thế nào? Mặt mũi như thế nào?

Lúc ấy, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

“Như Lai là vua các pháp, là chí tôn các pháp. Lành thay, 
Thế Tôn, hãy vì các Tỳ-kheo mà nói nghĩa này. Chúng 
con sau khi nghe xong sẽ phụng hành.”

Thế Tôn bảo:

“Các ngươi hãy suy nghĩ kỹ. Ta sẽ vì các ngươi phân biệt 
nghĩa này.”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy.

Thế Tôn bảo:

“Người ở trong tụ tà cần được nhận biết bằng năm sự. Do 
thấy năm sự mà biết người này sống trong tụ tà. Sao gọi 
là năm? Nên cười mà không cười, lúc nên hoan hỷ mà 
không hoan hỷ, nên khởi lòng từ mà không khởi lòng tò, 
làm ác mà không hỗ, nghe lời thiện của người mà không 
để ý. Nên biêt người này ăt ở trong nhóm tà. Nêu chúng 
sanh nào ở trong nhóm tà, người ấy cần được nhận biết 
bằng năm sự này để biết.



“Lại nữa, nếu chúng sanh nào ở trong nhóm chánh, người 
ấy có tướng mạo như thế nào? Có nhân duyên gì?”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Phật:

“Như Lai là vua các pháp, là chí tôn các pháp. Cúi xin 
Thê Tôn hãy vì các Tỳ-kheo mà nói nghĩa này. Chúng 
con sau khi nghe xong sẽ phụng hành.”

Thế Tôn bảo:

“Các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Ta sẽ vì các ngươi phân 
biệt nghĩa này.”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng theo lời Phật dạy.

Thế Tôn bảo:

“Người ở trong tụ chánh cần được nhận biết bằng năm sự. 
Do thấy năm sự mà biết người này đang ở trong tụ chánh. 
Sao gọi là năm? Nên cười thì cười, nên hoan hỷ thì hoan 
hỷ, nên khởi lòng từ thì khởi lòng từ, đáng hỗ thì hỗ, 
nghe lời thiện liên chú ý. Nên biết người này đã ở trong 
tụ chánh. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy nên bỏ tụ tà, ở trong 
tụ chánh.

[699a01] “Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rửng cây

Phẩm tà tụ
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Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Như Lai xuất hiện ở đời tất sẽ vì năm việc. Sao gọi là 
năm? Một là sẽ chuyển Pháp luân; hai là sẽ độ cha mẹ; ba 
là dựng tín tâm cho người không tín tâm; bốn là người 
chưa phát tâm Bồ-tát khiến phát tâm Bô-tát; năm, sẽ thọ 
ký cho Phật tương lai. Nếu Như Lai xuất hiện ở đời thì sẽ 
làm năm việc này. Cho nên, các Tỳ-kheo hãy khởi tâm từ 
đối với Như Lai.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 3

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có năm sự vật mà huệ thí không được phước kia. Sao 
gọi là năm? Một là lấy đao thí cho người; hai là lấy độc 
thí cho người; ba là đém bò hoang thí cho người; bốn là 
đem dâm nữ thí cho người; năm là tạo miêu thờ thân. 
Này các Tỳ-kheo, đó gọi là có năm sự bô thí này không 
có phước.

“Các Tỳ-kheo nên biết, lại có năm sự vật mà huệ thí được 
phước lớn. Sao gọi là năm? Một là tạo lập công viên; hai 
là trồng cây rừng; ba là bắc cầu đò; bôn là tạo làm thuyên 
lớn; năm là tạo lập dựng nhà cửa, nơi ở cho quá khứ và 
tương lai. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là có năm sự vật 
khiến được phước đức kia.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Tăng nhất A-hàm
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Thí vườn rừng m át mé;
Và xây dựng cầu đò;
Thuyền g iúp người vượt sông;
Còn xây  ph ò n g  ốc tốt:
N gười kia  trong đêm ngày  
S ẽ  thường hưởng ph ư ớ c  ấy.
Giới, định đã  thành tựu,
Người này ẳ t sanh thiên.1

“Cho nên, các Tỳ-kheo hãy niệm tu hành năm sự huệ thí 
này.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hànhệ

KINH SÓ 4

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Người nữ có năm sức mạnh xem thường [699b01] 
chồng. Những gì là năm? Một là sức mạnh của sắc đẹp, 
hai là sức mạnh của dòng họ, ba là sức mạnh của ruộng 
vườn, bốn là sức mạnh của con cái, năm là sức mạnh của 
tiết hạnh. Đó là năm sức mạnh của người nữ.

“Tỳ-kheo nên biết, người nữ dựa vào năm sức mạnh này 
mà xem thường chồng. Neu chồng lại có một sức mạnh 
thì sẽ phủ lấp hết người nữ kia. Một sức mạnh ấy là gì?

Phẩm tà tụ

1 Như bài kệ trong kinh 11 phẩm 19, với một ít chi tiết bất đồng.
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Đó là sức mạnh của giàu sang. Phàm là người giàu sang 
thì sức mạnh của sắc không sánh bằng; dòng họ, ruộng 
vườn, con cái, tiết hạnh cũng không bằng. Do một sức 
lực mà thắng ngần ấy sức mạnh.

“Nay ác ma Ba-tuần cũng có năm sức mạnh. Những gì là 
năm? Đó là sức mạnh sắc, sức mạnh thanh, sức mạnh 
hương, sức mạnh vị, sức mạnh xúc2. Phàm người ngu si 
đắm các pháp sắc, thanh, hương, vị, xúc nên không thể 
vượt qua cảnh giới ma Ba-tuần. Thánh đệ tử thành tựu 
một sức mạnh thì có thể thắng ngần ấy sức mạnh. Một 
sức mạnh ấy là gì? Đó là sức mạnh không phóng dật. 
Nếu Hiền Thánh đệ từ thành tựu không phóng dật, không 
bị sắc, thanh, hương, vị, xúc câu thúc. Do không bị năm 
dục trói buộc nên có khả năng phân biệt pháp sanh, già, 
bệnh, chết, thắng được năm sức mạnh của ma, không rơi 
vào cảnh giới ma, vượt khỏi các nạn sợ hãi, đến chỗ vô vi.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Giới, đường đến cam lồ,
P hóng dật, dẫn lối chết.
K hông tham thì không chết 
M ất đường là tự  mất.3

Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy niệm tưởng tu hành không phóng dật.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

2 Nguyên Hán: Tế hoạt IEH)'# mịn láng.
3 Bài kệ đã dẫn trên, xem kinh 2 phẩm 10, cht. 4.
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KINH SỐ 5

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Người nữ có năm tưởng dục. Những gì là năm? Một là 
sanh trong nhà hào quý, hai là được gả vào nhà giàu sang, 
ba là chồng của ta làm theo lời, bốn là có nhiều con cái, 
năm là độc quyền trong nhà do mình. Này các Tỳ-kheo, 
đó gọi là người nữ có năm sự đáng tưởng muốn này.

“Cũng vậy, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo của Ta cũng có năm sự 
đáng tưởng muốn. Sao gọi là năm? Đó là cấm giới, đa 
văn, thành tựu tam-muội, trí huệ, trí huệ giải thoát. Này 
các Tỳ-kheo, đó gọi là có [699c01] năm sự này là pháp 
đáng muốn.

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Nguyện sanh dòng hào tộc;
Cũng gặp  nhà g iàu sang;
Có thể  sa i khiến chồng;
Chăng ph ư ớ c  không khắc được.
Khiến ta nhiều con cái;
H ương hoa tự  trang sức;
Tuy cỏ tưởng niệm  này,
Chăng phư ớ c  không khắc được.

Tin g iớ i m à thành tựu;
Tam -m uộỉ không lay động,
Trí huệ cũng thành tựu:
B iếng  nhác, không đạt được.

M uốn chứng đắc đạo quả.
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K hông dạo vực sanh tử;
M ong muốn đến N iết-bàn;
B iếng  nhác, không đạt được.

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện 
hành nơi pháp thiện, trừ bỏ pháp bất thiện, dần dần tiến 
về trước, không có thối ý nữa chừng.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 6

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có năm trường họp không nên lễ người. Những gì là 
năm? Người ở trong tháp, không nên lễ. Người ở trong 
đại chúng, không nên lễ. Người ở giữa đường, không nên 
lễ. Người đang ốm đau nằm trên giường, không nên lễ. 
Người đang ăn, không nên lễ. Này Tỳ-kheo, đó gọi là có 
năm trường hợp này không lễ người.

“Lại có năm trường hợp biết đúng thời nên lễ. Những gì 
là năm? Đó là không ở trong tháp, không ở trong đại 
chúng, không ở giữa đường, không đau bịnh, lại chẳng 
phải đang ăn uống, đây nên hướng vê lê. Cho nên, này 
các Tỳ-kheo, hãy tìm câu phương tiện đúng thời mà 
hành.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

Tăng nhất A-hàm
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KINH SỐ 7

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật cùng năm trăm Tỳ-kheo ở tại Ca-lan- 
đà trong vườn Trúc, thành La-duyệt. Bấy giờ, Thế Tôn 
bảo Ưu-đầu-bàn4:

“Ông hãy vào thành La-duyệt xin cho Ta một ít nước 
nóng. Vì sao vậy? Vì như Ta hôm nay đau cột sống vì 
bịnh bởi gió5.”

Ưu-đầu-bàn bạch Phật:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.”

Ưu-đầu-bàn vâng lời Phật dạy, đến giờ khất thực, khoác 
y, mang bát, vào thành La-duyệt xin nước nóng. Tôn giả 
Ưu-đầu-bàn [700a01] nghĩ như vầy: ‘Thế Tôn có nhân 
duyên gì sai ta xin nước nóng? Như Lai đã dứt sạch các 
kêt sử, tập hợp các điêu lành, vậy mà Như Lai lại nói 
răng: Nay Ta bị bịnh gió. Hơn nữa, Thế Tôn lại không 
cho biết danh tánh nên đến nhà ai. ’

Rồi Tôn giả Ưu-đầu-bàn dùng thiên nhãn quán sát các 
người nam ở thành La-duyệt, thấy tất cả đều đáng được 
độ. Lúc ây, thây trong thành La-duyệt có gia chủ Tỳ-xá-

4 Ưu-đầu-bàn Có thể đồng nhất với Păli: Upavãna, có 
thời làm thị giả Phật. Truyện xin nước nóng được kể trong Thag 
A. (R.ii. 56)
5 Tích hoạn phong thống Pãli: vătabãdhiko, bịnh bởi 
gió, được giải thích là: vătakkhobhanỉmìitam ăbãdhiko jãto, bịnh 
phát sinh do triệu chứng rối loạn của gió. (Thag A. R. ii. 57). Có 
lẽ Skt. vătavyãdhi, chứng bịnh do rối loạn hệ thần kinh. Trong y 
học cô truyền Ấn độ, văta hay gió chủ hệ thần kinh.
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la6 trước đây không trồng căn lành, không có giới, không 
có tín, tà kiến đối với Phật, Pháp, Tăng, và biên kién 
cùng tương ưng. Ông thấy như vầy: ‘Không có bố thí, 
không có cho, không có người nhận, lại cũng không có 
quả báo thiện ác; không có đòi này, không đời sau, không 
có cha, không có mẹ; đời không có sa-môn, bà-la-môn 
thành tựu, ở đòi này, đời sau, tự thân tác chứng, mà tự du 
hóa.’ Tuổi thọ rất ngắn; sau năm ngày nữa ông sẽ chết. 
Ông lại đang thờ Ngũ đạo đại thần7.

Ưu-đầu-bàn nghĩ thầm: ‘Chắc là Như Lai muốn độ gia 
chủ này. Vì sao vậy? Vì gia chủ này sau khi qua đời sẽ 
sanh vào trong địa ngục Đề khốc8.’ Lúc ấy, Ưu-đâu-bàn 
liền mỉm cười. Ngũ đạo đại thần từ xa nhìn thấy Tôn giả 
mỉm cười, liền ẩn hình mình, hóa ra hình người, đi đến 
chỗ Ưu-đầu-bàn để Ngài sai khiến. Tôn giả ưu-đầu-bàn 
dẫn sứ giả này đến đứng ngoài cửa nhà gia chủ, đứng im 
lặng không nói gì cả.

Lúc ấy, gia chủ từ xa nhìn thấy có đạo nhân đứng ở ngoài 
cửa, lập tức nói kệ này:

N ay người đứng im lặng,
Cạo đầu đắp cà sa

6 Tỳ-xá-la IhỂrÌi. Pãli, Vedeha. Thag A. R.ii., ưpavãna đến xin 
nước nóng nơi nhà Devahita, trong thành Xá-vệ.
7 Ngũ đạo đại thần SỉẼ À ĩặ- Thải tử thụy ứng bản khởi 1 T3 tr. 
475: “Thái tử lên ngựa, dẫn theo Xa-nặc, đi tới khoảng vài mươi 
dặm bỗng gặp đại thần chủ quản ngũ đạo tên là Phân (hay Bí?) 
Chức MI® (Skt. Pingesa?) ở ngả rẽ của ba đạo: Thiên đạo, nhân 
đạo và ba ác đạo.” Tín ngưỡng thờ Ngũ đạo đại thần khá phổ biến 
ở Trung quốc, nhưng hiếm thay trong các kinh điển Phật giáo.
8 Đề khốc địa ngục Trường 19, kinh Thế ký: Địa ngục 
Khiếu hoán QIỊ1Ị&. Pãli: Jãlaroruva (Skt. Raurava).
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Vì muốn xin  những gì?
D o nhãn g ì đến đây?

ưu-đầu-bàn liền nói kệ này đáp:

N hư  Lai bậc Vô trước,
H ôm  nay sanh bệnh phong.
N ếu ngài cỏ nước nóng,
N hư  Lai muốn tắm rửa.9

Khi ấy, gia chủ im lặng không đáp. Đại thần Ngũ đạo bảo 
với Tỳ-xá-la:

“Gia chủ nên đem nước sôi cúng dường, tất sẽ được 
phước vô lượng, sẽ được báo cam lộ.”

Gia chủ đáp:

“Ta tự có đại thần Ngũ đạo, cần gì đến sa-môn này? Ông 
thêm được việc gì?”

Lúc ấy, đại thần Ngũ đạo liền nói kệ này:

N h ư  Lai đang ở  đời 
Thiên đế cũng xuống  hầu.
[700b01Ị Còn ai vượt lên trên?
A i có thể ngang hàng?
Thẩn N gũ đạo làm gì?
K hông  g iúp  được g ì cả.
N ên cúng dường Thế Tôn,
Đ ể  được quả bảo lớn.

Lúc ấy, đại thần Ngũ đạo lại nói lần nữa với gia chủ:

“Ông hãy khéo tự thủ hộ các hành vi của thân, miệng, ý 
hành. Ông không biết oai lực của đại thần Ngũ đạo sao?”

Phẩm tà tụ

9 Bài kệ Pãli tương đương, Thag A. R.ii. 57.
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Đại thần Ngũ đạo liền hóa ra hình quỷ thần lớn, tay phải 
cầm kiếm, nói với gia chủ:

“Nay ta chính là đại thần Ngũ đạo. Hãy nhanh chóng cho 
sa-môn này nước nóng. Chớ có chần chờ.”

Lúc ấy, gia chủ nghĩ thầm: ‘Thật là kỳ lạ! Đại thần Ngũ 
đạo còn cúng dường sa-môn này. ’ Lập tức ông đem nước 
nóng thơm trao cho đạo nhân. Lại lấy mật mía trao cho 
sa-môn.

Đại thần Ngũ đạo tự tay cầm nước nóng thơm này, cùng 
Ưu-đầu-bàn đến chỗ Thế Tôn rồi dâng nước nóng thơm 
này lên Như Lai. Bấy giờ, Như Lai dùng nước nóng thơm 
này tắm gội thân thể, bệnh phong lập tức thuyên giảm 
không còn tăng trưởng nữa.

Ông gia chủ, sau năm ngày qua đời, sanh lên cõi trời Tứ 
thiên vương. Khi Tôn giả Ưu-đâu-bàn nghe gia chủ qua 
đời, liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một 
bên. ưu-đầu-bàn bạch Như Lai:

“Gia chủ này chết sanh về chốn nào?”

Thế Tôn bảo:

“Gia chủ này chết sanh lên trời Tứ thiên vương.” 

Ưu-đầu-bàn bạch Phật:

“Gia chủ này, mạng chung ở đó, sẽ sanh về đâu?”

Thế Tôn đáp:

“Ở đó mạng chung, sẽ sanh cõi trời Tứ thiên vương, trời 
Tam thập tam, cho đến trời Tha hóa tự tại. Ở đó mạng 
chung, lại sanh vào cõi trời Tứ thiên vương. Gia chủ này 
thân trong sáu mươi kiếp, không đọa vào đường ác, cuối 
cùng được làm người, cạo bỏ râu tóc, đăp ba pháp y, xuât

Tăng nhất A-hàm
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gia học đạo, thành Bích-chi-phật. Vì sao vậy? Vì nhờ đức 
cúng dường nước nóng thơm mà phước kia mới như vậy. 
Cho nên, Ưu-đầu-bàn, hãy thường niệm việc tắm chúng 
Tăng, nghe thuyết đạo giáo.

“Ưu-đầu-bàn, hãy học điều này như vậy.”

Tôn giả Ưu-đầu-bàn, sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 8

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, có Tỳ-kheo không thích tu phạm hạnh, muốn xả 
giới cấm, trở về làm bạch y. Khi ấy, Tỳ-kheo kia đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh [700c01] lễ sát chân, ngồi qua một bên. 
Bấy giờ, Tỳ-kheo kia bạch Thế Tôn:

“Nay con không thích tu hành trong phạm hạnh này. Con 
muôn xả giới câm, trở lại làm bạch y.”

Thế Tôn bảo:

“Nay ngươi vì sao ông không thích tu phạm hạnh, muốn 
xả giới cấm, trở lại làm bạch y?”

Tỳ-kheo đáp:

“Nay tâm ý con hừng hực, trong thân bừng lửa. Nấu khi 
con thây người nữ xinh đẹp vô song, bây giờ con nghĩ 
thâm: ‘Mong sao người nữ này cùng ta giao hội nhau.’ 
Rôi con lại nghĩ: ‘Đây chẳng phải Chánh pháp. Nếu ta 
theo tâm này thì chẳng phải chánh lý. ’ Bấy giờ, con lại

Phẩm tà tụ
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nghĩ thầm: ‘Đây là mục đích xấu, chẳng phải là mục đích 
tốt.10 Đây là pháp ác chẳng phải là pháp thiện.’ Nay con 
muốn xả giới cấm, trở lại làm bạch y. Giới cấm của sa- 
môn thật sự không thể phạm. Ở trong thế tục, con có thể 
bố thí vật thực11.”

Thế Tôn bảo:

“Phàm người nữ có năm điều bất thiện. Những gì là năm? 
Một là bất thiện bởi ô uế, hai là nói hai lưỡi, ba là ganh tị, 
bốn là hờn giận, năm là không biết báo đáp.”

Bấy giờ, Thé Tôn liền nói kệ này:

Buồn vui12 vì của cải,
N goài thiện trong lòng ác;
P há nẻo thiện của người;
Chim ưng bỏ13 đầm nhơ.

“Cho nên, Tỳ-kheo hãy tò bỏ tưởng tịnh, tư duy quán bất 
tịnh 14 Sau khi tư duy quán bất tịnh, Tỳ-kheo sẽ đoạn tận 
dục ái, sắc ái và vô sắc ái; đoạn tận vô minh, kiêu mạn. 
Nay, Tỳ-kheo, dục của ngươi từ đâu sanh? Từ tóc sanh? 
Nhưng tóc hiện nhơ không sạch, đêu do huyên hóa, lừa 
gạt người đời. Móng, răng ... thuộc về thân thể đều là 
không sạch. Cái gì là chân, cái nào là thật? Từ đâu đên 
chân, thảy đều như vậy. Những vật hữu hình như gan, 
mật, năm tạng, không một vật đáng ham. Cái gì là chân?

10 Hán: Ác lợi thiện lợi
11 Nguyên Hán: Phân-đàn bố thí . (Pãli: piìĩậa- 
dãyaka). Xem cht. 2, kinh 1 phẩm 29.
12 Để bản: # 5  phi hỉ; TNM: bi hỉ.
13 Để bản © : ô trì; các bản khác: ÍẾ vu địa, “như chim 
ưng rời mặt đất.”
14 Bản Hán: Trừ tưởng bất tịnh, quán tịnh.
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Nay, Tỳ-kheo, dục của ngươi tò đâu sanh? Nay ngươi 
khéo tu phạm hạnh, Chánh pháp của Như Lai, tất sẽ hét 
khô. Mạng người rât ngăn, không lâu ở đời. Tuy có rất 
thọ, không qua trăm tuổi.

“Tỳ-kheo nên biết, Như Lai xuất thế, rất là khó. Được 
gặp, nghe pháp cũng khó. Thọ nhận thân hình tứ đại cũng 
lại việc khó được. Các căn đây đủ cũng lại khó được. 
Được sanh vào chốn trung ương, cũng lại khó gặp. Gặp 
gỡ thiện tri thức, cũng lại khó được. Nghe pháp cũng khó, 
phân biệt nghĩa lý cũng lại khó được. Thành tựu pháp tùy 
pháp, việc này cũng khó. Nay, Tỳ-kheo, ngươi nếu 
[701a01] thân cận thiện tri thức, thì có thể phân biệt các 
pháp, cũng có thê giảng rộng nghĩa này cho người khác. 
Nếu đã nghe pháp thì có thể phân biệt. Đã phân biệt pháp 
rồi thì có thể giảng nói nghĩa của nó. Không có tưởng dục, 
tưởng sân nhuế, tưởng ngu si; đã lìa ba độc nên thoát 
khỏi sanh, già, bệnh, chết. Nay ta đã nói sơ nghĩa ấy.”

Bấỵ giờ, Tỳ-kheo kia nhận lãnh lời dạy tò Phật, từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Thế Tôn rồi lui ra.

Tỳ-kheo kia ở nơi vắng vẻ, tư duy về pháp này, sở dĩ mà 
thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, là 
muốn tu phạm hạnh vô thượng, cho đến, như thật biết 
răng: ‘Sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa,’ biết như thật 
Tỳ-kheo kia thành A-la-hán.

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 9

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở tại Ca-lan-đà, trong vườn Trúc
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thành La-duyệt, cùng với đại chúng năm trăm Tỳ-kheo. 
Bấy giờ, A-nan và Đa-kỳ-xa,15 đúng giờ, khoác y, câm 
bát, vào thành khất thực. Lúc ấy, Đa-kỳ-xa ở trong một 
ngõ hẻm, thấy một người nữ hết sức xinh đẹp hiếm có, 
kỳ đặc ở đời. Thấy rôi, tâm ý tán loạn, không còn bình 
thường.16

Lúc ấy, Đa-kỳ-xa liền dùng kệ này nói cho A-nan:

B ị lửa dục thiêu đốt,
Tâm ỷ  thật cháy bừng.
X in  nói nghĩa d iệt nỏ,
Đ e được nhiều lợi ích.

A-nan liền nói kệ này đáp:

Biết dục, pháp  điên đảo;
Tâm ỷ  thật cháy bừng.
H ãy trừ  niệm  hình tướng,
Ỷ  dục liền tự  dừng.

Đa-kỳ-xa lại nói kệ đáp:

Tâm là gốc của thân;
M ắt là nguồn thay đẹp.
Nằm  ngủ thấy đỡ  nâng,
Thân như  cỏ roi úa.

Tôn giả A-nan liền tiến đến, dùng tay phải xoa đầu Đa- 
kỳ-xa mà nói kệ này:

N iệm  Phật, không tham dục.
N an-đà vượt dục kia  
Thấy trời, hiện địa ngục.17

15 Xem kinh 5 phẩm 32.
16 Cf. s. 8. 1 (R.i. 185). Tạp (Việt), kinh 1115.
17 Xem kinh 7 phẩm 18.
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[701b01] Đa-kỳ-xa sau khi nghe Tôn giả A-nan nói, liền 
tự nói:

“Thôi, thôi, A-nan! Hãy cùng khất thực xong trở về chồ 
Thế Tôn.”

Khi ấy, người nữ kia từ xa trông thấy Đa-kỳ-xa, cô liền 
cười. Đa-kỳ-xa khi từ xa thấy người nữ cười, liền phát 
sanh niệm tưởng này: ‘Cô nay, với hình thể được dựng 
đứng bởi xương, được quấn chặt bởi da, cũng như cái 
bình vẽ, bên trong đựng đồ bất tịnh, lừa dối người đời, 
khiến sinh loạn tưởng. ’

Bay giờ, Tôn giả Đa-kỳ-xa quán sát người nữ kia từ đầu 
đên chân, trong thân thể này không cái gì đáng ham, ba 
mươi sáu vật thảy đêu bất tịnh. Nay những vật này là từ 
đâu sinh? Rôi Tôn giả Đa-kỳ-xa lại nghĩ: ‘Nay ta quán 
sát thân khác, không băng tự quán sát trong thân mình 
Dục này từ đâu sanh? Từ đất sanh chăng? Từ nước, lửa, 
gió sanh chăng? Nếu từ đất sanh; đất cứng chắc, không 
the bị hư hoại. Nếu từ nước sinh, nước rất mềm, không 
thể bắt giữ. Nếu từ lửa sanh; lửa18 cũng không thể bị nắm 
băt. Nếu từ gió sanh; gió không có hình, không thể nắm 
băt.’ Tôn giả lại nghĩ: ‘Tham dục này chỉ có từ tư tưởng 
sanh.’

Rồi Tôn giả nói kệ này:

Dục, ta  biết gốc  ngươi:
N gươi từ  tư  tưởng sinh.
N eu ta không tưởng ngươi,

N găn ỷ , lìa  năm đường.

8 Chú thích trong để bản: “Đây có thể còn thiếu hai chữ, nhưng 
chưa rõ.”

385



Khi Tôn giả Đa-kỳ-xa nói bài kệ này, như tư duy về tưởng 
bất tịnh, ngay tại chỗ, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu.

Lúc ấy, A-nan và Đa-kỳ-xa ra khỏi thành La-duyệt, đến 
chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Đa- 
kỳ-xa bạch Thế Tôn:

“Nay con đã được thiện lợi, vì có chỗ giác ngộ.”

Thế Tôn hỏi:

“Nay ngươi tự giác thế nào?”

Đa-kỳ-xa bạch Phật:

“Sắc không bền vững, cũng không chắc chắn, không thể 
trông thấy, huyễn ngụy, không thật; thọ19 không bên 
vững, cũng không lõi chắc, cũng như đám bọt trên mặt 
nước, huyễn ngụy, không thật. Tưởng không bên vững, 
cũng không lõi chắc, huyễn ngụy, không thật, cũng như 
quáng nắng. Hành không bền vững, cũng không lõi chắc, 
giống như thân cây chuôi, không có thật. Thức không bên 
vững, cũng không lõi chắc, huyễn ngụy, không thật.”

Tôn giả lại bạch Phật thêm:

Năm thủ uẩn này không bền vững, cũng không lõi chắc, 
huyễn ngụy không thật.”

Bấy giờ Tôn giả Đa-kỳ-xa liền nói kệ này:

[701c01]  Sắc như  chùm bọt nổi;
Thọ như  bong bóng nước;
Tưởng g iống  như  quáng năng;
H ành như  thân cây chuôi;

Tăng nhất A-hàm

N gư ơi s ẽ  không hiện hữu.

19 Nguyên bản: Thống -Hí. 
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Thức là p h á p  huyễn hỏa:
Đ ang Tối Thảng nói vậy.

Tư  duy điều này xong,
Quản sá t hết các hành,
Thảy trổng không, vắng lặng;
K hông có g ì chăn chánh,
Đ ểu là do thân này:
Đ ức Thiện Thệ dạy vậy.20

Cần p h ả i d iệt ba pháp.
Thấy sắc là bất tịnh,
Thân này là như  vậy,
H uyễn ngụy không chân thật,
Đ ó là p h á p  h ư  hại.
N ăm  uẩn không bền chắc,
Đ ã  biết là không thật,
Trở về đạo toi thượng.

“Như vậy, Thế Tôn, đó là những gì mà con đã tỏ ngộ.”

Thế Tôn bảo:

“Lành thay, Đa-kỳ-xa! Ông khéo hay quán sát gốc năm 
thủ uân này. Nay ngươi nên biết, phàm là hành giả thì 
phải quán sát gôc năm uẩn này đều không chắc thật. Vì 
sao vậy? Khi Ta đang quán sát năm thủ uẩn này ở dưới 
gốc cây Bồ-đề mà thành Vô Thượng Đẳng Chánh Giác, 
cũng như những gì hôm nay ngươi quán.”

Khi Thế Tôn nói bài pháp này, sáu mươi Tỳ-kheo ngay 
trên chỗ ngồi mà được lậu tận, tâm giải thoát.

Tôn giả Đa-kỳ-xa, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

Phẩm tà tụ

20 Xem Tạp 10 (Hán) kinh số 265. PãỊi, s.22.95 (R.iii.142).
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KINH SÓ 10

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Tăng-ca-ma,21 con một gia chủ, đến chỗ Thế 
Tôn đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Rồi con gia chủ 
bạch Phật:

“Cúi xin Thế Tôn cho phép con được hành đạo.”

Bấy giờ, con gia chủ liền được hành đạo, ở nơi vắng vẻ, 
nỗ lực tu hành thành tựu quả pháp. Sở dĩ thiện gia nam tử 
cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, là như thật biết rằng: 
‘Sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cân làm đã làm 
xong, không còn tái sanh đời sau.’ Bấy giờ, Tăng-ca-ma 
thành A-la-hán.

Khi Tôn giả ở nơi nhàn tĩnh, suy nghĩ như vầy: ‘Như Lai 
xuất hiện ở đời, rất là khó gặp. Đa-tát-a-kiệt thật lâu mới 
xuất hiện, cũng như hoa ưu-đàm thật lâu mới xuất hiện. 
Ở đây cũng vậy, Như Lai xuất hiện ở đời, thật lâu mới có. 
Tất cả hành diệt, cũng khó gặp. Xuất yếu cũng khó. Ái 
tận, vô dục, Niết-bàn, điều này mới là điều quan trọng22.

Bấy giờ, mẹ vợ Tăng-ca-ma nghe con rể mình làm đạo 
nhan, không còn đắm dục, bỏ phiền lụy gia đình, lại bỏ 
con gái bà như vât bỏ đám nước dãi. Lúc ây, người mẹ 
này đến chỗ con gái, nói với cô:

“Có thật chồng con hành đạo sao?”

[702a01] Con gái bà đáp:

21 Tăng-ca-ma ă ẵ 0 .  Có thể đồng nhất với Sangãmạịi, Udãna 8.
22 Để bản: vi yếu TNM: Miýỷ vi diệu.
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“Con cũng không rõ là có hành đạo hay không.”

Người mẹ bảo:

“Nay con hãy tự trang điểm, mặc quần áo đẹp, ẵm con 
trai, con gái này, đi đến chỗ Tăng-ca-ma.”

Khi ấy Tôn giả Tăng-ca-ma đang ngồi kiết già dưới một 
gôc cây, vợ và mẹ vợ, hai người đên đứng im trước mặt.

Trong lúc đó, người mẹ và cô con gái quan sát Tăng-ca- 
ma từ đâu đên chân, rôi nói với Tăng-ca-ma:

“Vì sao hôm nay anh không nói chuyện với con gái tôi? 
Đây con cái này do anh sanh. Việc anh đang làm thật là 
phi lý, không ai chấp nhận.”

Tôn giả Tăng-ca-ma liền nói kệ này:

Đ ây không g ì tốt hơn;
Đ ây không g ì đẹp hơn;
Đ ây không g ì đúng hơn;
Thiện niệm  không hơn đây.

Khi ấy, mẹ vợ bảo Tăng-ca-ma:

“Nay con gái tôi có tội gì? Có điều gì phi pháp? Tại sao 
nay bỏ nó xuất gia học đạo?”

Lúc ấy, Tăng-ca-ma nói kệ này:

0  uế, bất tịnh hạnh;
Sân hận, thích vọng ngữ;
Tâm ganh tị, bất chánh;
N hư  L a i đã  nói vậy.

Lúc ấy, người mẹ nói với Tăng-ca-ma:

“Chẳng phải một mình con gái ta có chuyện này, mà hết 
thảy người nữ đêu như vậy. Nhân dân trong thành Xá-vệ,

Phẩm tà tụ
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ai thấy con gái ta thảy đều trở nên loạn tâm ý, muốn cùng 
giao hội, như khát muốn uống, nhìn không biết chán, 
thảy đều khởi tưởng đắm đuối. Vì sao nay anh lại bỏ nó 
học đạo, rồi lại còn chê bai? Nếu ngày hôm nay anh 
không cần con gái tôi thì thôi, nhưng những đứa con này 
do anh đã sinh ra nay trả lại anh. Hãy tự mà lo lây.”

Lúc ấy, Tăng-ca-ma lại nói kệ này:

Tôi không con trai, gái,
R uộng vườn và của báu;
Cũng không có nô tỳ,
Quyến thuộc và tùy tùng.

M ột mình, không bè bạn  
Thích ở  nơi vắng vẻ,
Thực hành p h á p  sa-môn,
Cầu P hật đạo chân chánh.

A i cỏ con trai, gái,
L à  sở  hành người ngu  
Ta, thân thường vô ngã,
H á có con cải sa o ?

Lúc ấy, người vợ, mẹ vợ, con cái nghe bài kệ ấy xong, 
mọi người đều nghĩ: ‘Như ta quán sát hôm nay, theo ý 
này thì chắc chắn không trở về nhà.’ Họ lại quan sát từ 
đầu đến chân, ta thán thở dài, rồi quỳ xuống trước Tôn 
giả mà nói: ‘Nếu thân miệng ý chúng tôi có gây điêu gì 
phi pháp, xin tha thứ tất cả cho.’ Rồi họ nhiễu quanh ba 
vòng, và ra khỏi chỗ đó.

Lúc bấy giờ, Tôn giả A-nan, đến giờ, khoác y, cầm bát 
vào thành Xá-vệ khất thực. Từ xa trông thấy người mẹ và 
cô con gái, bèn hỏi:

“Lúc nãy đã gặp Tăng-ca-ma chưa?”
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“Tuy gặp, nhưng cũng như không gặp.”

A-nan hỏi:

“Có cùng nói chuyện không?”

Lão mẫu đáp:

“Tuy cùng nói chuyện, nhưng không vừa ý tôi.”

Lúc ấy, Tôn giả A-nan liền nói kệ này:

M uốn cho lửa sanh nước;
Lại khiến nước sanh lửa;
Pháp không, muốn thành có;
Vô dục, m uốn cho dục.

Sau khi khất thực xong, Tôn giả A-nan trở về vườn cấp 
Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, đến chỗ Tăng-ca-ma, ngồi qua 
một bên, nói với Tăng-ca-ma:

“Ngài đã biết pháp như thật rồi phải không?”

Tăng-ca-ma đáp:

“Tôi đã hiểu biết pháp chân thật”

A-nan hỏi:

“Hiểu biết pháp chân thật như thế nào?”

Tăng-ca-ma đáp:

“Sắc là vô thường, nghĩa vô thường này tức là khổ. Khổ 
tức là vô ngã, vô ngã tức là không. Thọ, tưởng, hành, 
thức thảy đêu vô thường. Nghĩa vô thường này tức khổ. 
Khô tức vô ngã, vô ngã tức không. Năm thủ uẩn này là 
nghĩa vô thường. Nghĩa vô thường tức là khổ. Ta không 
phải của cái đó. Cái đó không phải của ta.”

Phẩm tà tụ
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Rồi Tăng-ca-ma nói kệ này:

K hổ  khổ lại sanh nhau,
Vượt khổ cũng như  vậy.
Đ ạo H iền Thảnh tám phấm ,
D ân đên nơi d iệt khô.
K hông  tái sanh nơi này;23 
Qua lại các cõi trời,
D ứ t sạch nguồn gốc khố.24 
Tịch tĩnh, không di động;
Tôi thấy đạo tích K hông,25 
N h ư  điều P hậ t đã  dạy;
N ay đắc A-la-hán,
K hông  còn thọ bào thai.

[702c01] Khi ấy Tôn giả A-nan khen ngợi:

“Lành thay, pháp như thật đã được khéo léo quyết trạch.”

Rồi A-nan liền nói kệ này:

K héo g iữ  lối phạm  hạnh;
Cũng hay khéo tu đạo;
Đ oạn trừ  các kết sử;
L à  chân đệ tử  Phật.

A-nan nói kệ này xong, từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi, đen 
chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên. Lúc ây, 
A-nan đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Thế Tôn. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nói về muốn chân chánh luận về các A-la-hán, phải nói

Tăng nhất A-hàm

23 Không tái sinh Dục giới.
24 A-na-hàm nhập Niết-bàn trên Tịnh cư thiên.
25 Không tích Se® ; con đường dẫn đến Không (Păli: suhnatã) 
tức Niết-bàn. Cf. M. 121 Mahãsunnatasutta (R. iii. 111).
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chính Tỳ-kheo Tăng-ca-ma. Hay hàng phục ma, quyến 
thuộc ma, cũng là Tỳ-kheo Tăng-ca-ma. Vì sao vậy? Vì 
Tỳ-kheo Tăng-ca-ma đã bảy lần hàng phục ma,26 nay mới 
thành đạo. Từ nay về sau cho phép được ra vào đạo bảy 
lần, quá hạn này thì là phi pháp.”

Lúc ấy, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Trong hàng đệ tử Thanh văn của ta, Tỳ-kheo đứng đàu 
trong việc hàng phục ma, nay mới thành đạo chính là Tỳ- 
kheo Tăng-ca-ma.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.27

Phẩm tà tụ

26 Chỉ bảy lần thọ giới cụ túc.
27 Bản Hán, hết quyển 27.
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36. PHẨM THÍNH PHÁP

KINH SỐ l 1

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Tùy thời nghe pháp có năm công đức, tùy thời vâng lãnh 
không mất thứ lớp. Sao gọi là năm? Điều chưa từng nghe, 
nay được nghe; điều đã được nghe, tụng đọc lại; kiến giải 
không tà lệch; không có hồ nghi; hiểu nghĩa sâu xa.2 Tùy 
thời nghe pháp có năm công đức, cho nên, này các Tỳ- 
kheo, hãy tìm cầu phương tiện tùy thời nghe Pháp.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì [703aOl] Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Làm nhà tắm có năm công đức. Năm công đức gì? Một 
là trừ gió, hai là khỏi bệnh, ba là trừ bụi nhơ, bốn là thân 
thể nhẹ nhàng, năm là được mập trắng. Này Tỳ-kheo, đó 
gọi là làm nhà tắm có năm công đức. Cho nên, các Tỳ- 
kheo, nếu có chúng bốn bộ muốn có năm công đức này,

1 Pãli, A V 202 Dhammassavanasutta 247).
2 Pãli: cittam pasĩdati, tâm minh tịnh.



Phẩm thính pháp

muốn cầu năm công đức này, hãy tìm cầu phương tiện 
tạo lập nhà tắm.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 33

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Thí người tăm xỉa răng4 có năm công đức. Sao gọi là 
năm? Một là trừ gió, hai là trừ nước dãi, ba là sanh tạng 
được tiêu, bốn là trong miệng không hôi, năm là mắt 
được trong sạch. Này Tỳ-kheo, đó gọi là thí người tăm 
xỉa răng có năm công đức. Neu thiện nam, thiện nữ nào 
cầu năm công đức thì hãy nghĩ đến việc dùng tăm xỉa 
răng bố thí.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 4

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây

3 Pãli, A V 208 Dantakatthasutta (R. iii. 250).
4 Dương chi nhánh thông, dùng để xỉa răng. Pãli: 
dantakattha.
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Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Các vị có thấy người mổ bò, do nghiệp tài lợi này, sau 
đó được cưỡi xe, ngựa, voi lớn không?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Thưa không, bạch Thế Tôn.”

Thế Tôn bảo:

“Lành thay, Tỳ-kheo, Ta cũng không thấy, không nghe 
người mổ bò, sát hại bò, rồi được cưỡi xe, ngựa, voi lớn. 
Vì sao vậy? Ta không thấy người mổ bò được cỡi xe, 
ngựa, voi lớn, vì hẳn không có lý này.

“Thế nào, Tỳ-kheo, các ngươi có thấy người mổ dê, giết 
heo, săn bắt nai, sau đó được cỡi xe, ngựa, voi lớn 
không?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Thưa không, bạch Thế Tôn.”

Thế Tôn bảo:

“Lành thay, các Tỳ-kheo, Ta cũng không thấy, không 
nghe người nào mổ bò, hại chúng sanh rồi mà được cỡi 
xe, ngựa, voi lớn. Hoàn toàn không lý này. Tỳ-kheo, các 
ngươi nếu thấy người giét [703b01] bò nào cỡi xe, ngựa, 
voi lớn thì đó là đức đời trước chớ không phải phước đời 
này, đều là do hành vi được làm đời trước mang lại. Neu 
các ngươi thấy người giết dê được cỡi xe, ngựa, voi lớn 
thì nên biết người này đã gieo phước trong đời trước. Sở 
dĩ như vậy là vì do tâm giết hại chưa trừ được. Tại sao 
vậy? Người gần gũi kẻ ác, ưa thích sát sanh, gieo trồng 
tội địa ngục, nếu trở lại nhân gian thì tuổi thọ rất ngắn.

Tăng nhất A-hàm
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Người ưa thích trộm cắp, gieo trồng tội địa ngục cững 
như người mổ bò kia. Mua rẻ bán đắt, lừa dối người đời, 
không cầu Chánh pháp, cũng giống như người mổ bò kia 
do tâm sát sanh nên đưa đến tội lỗi này, không được cỡi 
xe, ngựa, voi lớn. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy khởi lòng 
từ đối với hết thảy chúng sanh.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 5

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật cùng năm trăm Tỳ-kheo ở trong vườn 
Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, 
Thích Đề-hoàn Nhân, trong khoảng thời gian co duỗi 
cánh tay, đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua 
một bên. Thích Đề-hoàn Nhân bạch Thế Tôn:

“Như Lai cũng nói, phàm Như Lai xuất thế tất sẽ vì năm 
việc. Những gì là năm? Chuyển Pháp luân; độ cha mẹ; 
dựng túi tâm cho người không có túi; chưa phát tâm Bồ- 
tát khiến phát tâm Bồ-tát; thọ ký thành Phật trong khoảng 
thời gian đó. Như Lai xuất hiện tất sẽ vì năm nhân duyên 
này. Nay mẹ của Như Lai tại trời Tam thập tam muốn 
được nghe Pháp. Như Lai đang ở giữa chúng bốn bộ 
trong cõi Diêm-phù-lý5, vua và nhân dân đều tập hợp lại. 
Lành thay, Thế Tôn, mong Ngài đến trời Tam thập tam 
mà thuyết Pháp cho mẹ.”

Thế Tôn im lặng nhận lời.

5 Diêm-phủ-lý ỊU/ặ-M: Diêm-phù-đề.
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Bẩy giờ, Long vương Nan-đà Ưu-bàn-nan-đà6 có ý nghĩ 
như vầy: ‘Các sa-môn trọc đầu này bay ở trên ta. Ta phải 
tìm cách không cho bay qua.’

Rồi Long vương nổi giận phun lửa gió lớn khiến suốt cả 
Diêm-phù-lý lửa bốc cháy.

A-nan bạch Phật:

“Trong Diêm-phù-đề này, vì sao có khói lửa này?”

Thế Tôn bảo:

“Đây là hai rồng chúa có ý nghĩ nghĩ rằng: ‘Các sa-môn 
trọc đầu thường bay trên ta, chúng ta [703c01] phải chế 
ngự, không để cho vượt qua hư không.’ Rồi chúng nổi 
giận phun khói lửa này. Do nhân duyên này, nên đưa đến 
biến cố đây.”

Lúc ấy, Tôn giả Ca-diếp từ chỗ ngồi đứng dậy, bạch Thế 
Tôn:

“Nay con muốn đi chiến đấu với chúng.”

Thế Tôn bảo:

“Hai rồng chúa này rất hung ác, khó có thể giáo hóa. Ông 
hãy về chỗ ngồi đi.”

Tôn giả A-na-luật từ chỗ ngồi đứng dậy, bạch Thế Tôn: 

“Nay muốn đến phục rồng dữ kia.”

Thế Tôn bảo:

Tăng nhất A-hàm

6 Nan-đà Ưu-bàn-nan-đà iÈPtsiSệiậiilPt;, long vương, truyền 
thuyết phương Bắc (Divyãdãna, Saddharmapundrika) xem là hai 
anh em: Nanda và Upananda. Truyền thuyết Pãli là chỉ một: 
Nandopananda. Chuyện kể ở đây tương đương với chuyện kể 
trong Pãli, Thag A. R.iii. 177.
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“Hai rồng chúa này rất hung ác, khó có thể giáo hóa. Ông 
hãy về chỗ ngồi đi.”

Các Tôn giả Ly-việt, Ca-chiên-diên, Tu-bồ-đề, ưu-đà-di, 
Sa-kiệt7 đều từ chỗ ngồi đứng dậy, bạch Thế Tôn:

“Nay con muốn đến hàng phục rồng ác.”

Thế Tôn bảo:

“Hai rồng chúa này rất hung ác, khó có thể giáo hóa, ông 
hãy về chỗ ngồi đi.”

Lúc ấy, Tôn giả Đại-mục-kiền-liên từ chỗ ngồi đứng dậy, 
bày vai phải, quỳ gối chấp tay bạch Phật:

“Con muốn đến đó để hàng phục rồng dữ.”

Thế Tôn đáp:

“Hai rồng chúa này rất hung ác, khó có thể hàng phục 
giáo hóa. Ông làm thế nào để giáo hóa rồng chúa kia?”

Mục-liên bạch Phật:

“Đến đó, trước tiên con hóa hình rất lớn làm rồng kia sợ 
khiếp, sau đó lại hóa hình rất là nhỏ, và cuối cùng thì 
dùng phép thường mà hàng phục nó.”

Thế Tôn bảo:

“Lành thay, Mục-liên! Ông có khả năng để hàng phục 
rồng dữ. Nhưng nay Mục-liên phải giữ vững tâm ý chớ 
nổi loạn tưởng. Vì sao vậy? Vì rồng hung ác kia sẵn sàng 
quấy nhiễu ông.”

Mục-liên liền đảnh lễ sát chân Phật, rồi trong khoảnh

Phẩm thính pháp

7 Để bản: Bà-kiệt; các bản TNM: '^ỉíặj Sa-kiệt; tên theo 
Pãli: Sagata.
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khắc như co duỗi cánh tay, biến khỏi nơi ấy, đến trên núi 
Tu-di. Lúc ấy, rồng chúa Nan-đà Ưu-bàn-nan-đà đang 
quấn quanh núi Tu-di bảy vòng, nổi sân giận tột độ phun 
ra khói lửa lớn.

Mục-liên tự ẩn thân mình, hóa làm rồng chúa lớn có 
mười bốn đầu, quấn quanh núi Tu-di mười bốn vòng, 
phun ra lửa khói lớn dữ dội, ở ngay trên hai rồng chúa.

Rồng chúa Nan-đà Ưu-bàn-nan-đà thấy rồng chúa có 
mười bốn đầu, liền sinh lòng sợ hãi tự nói với nhau rằng:

“Hôm nay, chúng ta phải thử xem oai lực rồng chúa kia 
xem có thăng được ta không?

Rồi rồng chúa Nan-đà Ưu-bàn-nan-đà quật đuôi vào biển 
cả, lấy nước rưới lên đến tròi Tam thập tam, nhưng vẫn 
không chạm thân Mục-liên. Lúc này, Tôn giả Mục-liên 
[704a01] lại thò đuôi vào trong nước biển, nước trào lên 
đến trời Phạm-ca-di và lại rưới lên thân hai rồng chúa.”

Khi ấy, hai rồng chúa tự bảo với nhau:

“Chúng ta dùng hết sức lực lấy nước rưới đến trời Tam 
thập tam, nhưng rồng chúa lớn này lại vượt lên ta quá 
nhiêu. Chúng ta chính có bảy đâu, nay rông chúa này 
mười bốn đầu. Chúng ta quấn quanh núi Tu-di bảy vòng, 
nay rông chúa này quân quanh núi Tu-di mười bốn vòng. 
Nay, hai chúa rông ta phải họp sức cùng nhau chiến đấu.”

Rồi hai chúa rồng nổi cơn thịnh nộ, làm sấm chớp, sét 
đánh, phun lửa ngọn lớn. Lúc ấy, Tôn giả đại Mục-liên 
suỵ nghĩ: ‘Phàm rồng mà chiến đấu thì nổi lửa, sấm sét. 
Nêu ta cũng đâu băng lửa và sâm sét, nhân dân trong 
Diêm-phù-lý, và trời Tam thập tam đều sẽ bị hại. Nay ta 
hóa hình rất nhỏ để đấu. ’

Mục-liên liền hóa ra hình rất nhỏ, chun vào miệng rồng, 
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rồi từ trong lỗ mũi ra; hoặc vào từ mũi ra từ tai; hoặc vào 
trong tai, ra từ mắt; ra từ trong mắt rồi đi lại trên lông mi.

Bấy giờ, hai rồng chúa lòng rất lo sợ, nghĩ thầm: ‘Rồng 
chúa lớn này có oai lực rất lớn mới có thể vào trong 
miệng rồi ra từ mũi; vào trong mũi, ra từ mắt. Hôm nay 
chúng ta thật sự thua. Loài rồng chúng ta hiện có bốn 
chủng loại: sinh trứng, sinh thai, sanh nơi ẩm thấp, hóa 
sanh; nhưng không ai vượt khỏi chúng ta. Nay rồng chúa 
này, có oai lực như vậy thì chúng ta không thể đánh lại. 
Tánh mạng chúng ta chết ngay trong chốc lát. Cả hai 
lòng sợ hãi, toàn thể lông đều dựng đứng.

Mục-liên khi thấy rồng chúa sợ hãi, liền hiện trở lại 
nguyên hình và đi trên mi mắt rồng chúa.

Lúc ấy hai rồng chúa trông thấy Đại Mục-liên, bèn nói 
với nhau:

“Đây là Sa-môn Mục-liên chứ chẳng phải rồng chúa. Ông 
này có oai lực thật là kỳ lạ mới có thể đấu với chúng ta.”

Rồi hai rồng chúa bạch Mục-liên:

“Vì sao Tôn giả lại quấy nhiễu chúng tôi đến như vậy? 
Muốn dạy bảo điều gì phải không?”

Mục-liên đáp:

“Hôm qua các ngươi nghĩ như vầy: ‘Vì sao các sa-môn 
trọc đâu lại thường bay ở trên chúng ta, nay phải chế ngự 
họ.’”

Rồng chúa đáp:

“Thật vậy, Mục-liên!”

Mục-liên nói:

“Rồng chúa nên biết, núi Tu-di này là đường đi của chư

Phẩm thính pháp
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thiên, chẳng phải nơi ở của ngươi.”

Rồng chúa đáp:

“Cúi xin tha thứ, không [704b01] trách phạt chúng tôi. 
Từ đây về sau chúng tôi sẽ không dám xúc nhiễu, khởi 
loạn tưởng ác. Cúi xin ngài cho phép làm đệ tó.”

Mục-liên đáp:

“Các ông chớ tự quy y thân ta. Các ngươi hãy tự quy y 
nơi mà ta quy y.”

Rồng chúa bạch Mục-liên:

“Hôm nay chúng con xin tự quy y Như Lai.”

Mục-liên bảo:

“Các ngươi không thể ở tại núi Tu-di này mà tự quy y 
Thế Tôn. Nay hãy cùng ta đến thành Xá-vệ mới được tự 
quy y.”

Bấy giờ, Mục-liên dẫn hai rồng chúa, trong khoảnh khắc 
như co duỗi cánh tay, từ trên núi Tu-di đến thành Xá-vệ. 
Lúc ấy, Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô số chúng. 
Mục-liên bảo hai rồng chúa:

“Các ngươi nên biết, nay Thế Tôn đang thuyết pháp cho 
vô số chúng. Các ngươi không thể để nguyên hình mà 
đến chỗ Thế Tôn.”

Rồng chúa đáp:

“Thật vậy, Mục-liên!”

Rồng chúa bèn hoàn ẩn hình rồng, hóa làm hình người 
không cao, không thấp, tướng mạo xinh đẹp như màu hoa 
đào.

Lúc ấy, Mục-liên đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, 
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ngồi qua một bên. Rồng chúa đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ, Mục-liên bảo rồng 
chúa:

“Đã đúng lúc, hãy tiến tới trước!”

Rồng chúa nghe Mục-liên nói, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
quỳ xuống chấp tay, bạch Thế Tôn:

“Hai dòng họ chúng con một tên là Nan-đà, hai tên là 
Ưu-bàn-nan-đà xin quy y Như Lai, thọ trì năm giới. Cúi 
xin Thế Tôn cho phép con làm ưu-bà-tắc. Nguyện suốt 
đời không còn sát sanh nữa.”

Thế Tôn liền búng ngón tay chấp nhận. Hai rồng chúa 
liền trở về chỗ cũ ngồi, muốn được nghe pháp.

Bâỵ giờ, vua Ba-tư-nặc nghĩ như vầy: ‘Vì nhân duyên gì 
khiến trong cõi Diêm-phù-đề này có khói lửa như vạy?’

Rồi vua Ba-tư-nặc đi xe gắn lông chim báu ra khỏi thảnh 
Xá-vệ, đên chỗ Thế Tôn. Bấy giờ, nhân dân từ xa thấy 
vua đên, mọi người đều đứng dậy nghinh đón: “Kính 
chào Đại vương! Mời đến ngồi đây!”

Lúc ấy, hai rồng chúa im lặng không đứng dậy. Vua Ba- 
tư-nặc đảnh lê sát chân Phật, ngồi qua một bên. Đại 
vương bạch Thế Tôn:

“Nay con có việc muốn hỏi, cúi xin Thế Tôn diễn giải 
từng việc cho.”

Thế Tôn bảo:

“Có điều gì, cứ hỏi. Nay là lúc thích hợp.”

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật:

“Vì nhân duyên gì trong Diêm-phù-đề này có ánh khói 
lửa như vậy?”

Phẩm thính pháp
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Thế Tôn bảo:

“Do Rồng chúa Nan-đà và ưu-bàn-nan-đà gây ra. Nhưng 
nay Đại vương chớ có [704c01] kinh sợ. Từ nay không 
còn biến họa khói lửa nữa.”

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc nghĩ thầm: ‘Nay, ta là Đại vương 
của một nước, nhân dân tôn kính, danh tiếng vang khăp 
bốn phương. Còn hai người này tò đâu đên, thây ta đên 
đây, cũng không đứng dậy nghinh đón? Nêu ở trong 
nước ta, ta sẽ bat nhốt. Neú ở nơi khác đến, sẽ bắt giết 
chúng nó.’
Rồng chúa biết được những ý nghĩ trong tâm vua, liền 
nổi giận. Rồng chúa nghĩ như vầy: ‘Chúng ta không có 
lỗi gì đối với vua này, mà ông trở lại muôn sát hại ta. Ta 
phải bắt quốc vương này và dân chúng nước Ca-di giêt 
hết.’
Rồng chúa liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân 
Thế Tôn rồi ra đi. Rời khỏi Kỳ-hoàn không xa, chúng 
liền biến mất.

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc thấy hai người này đi chưa lâu, 
liền bạch Thế Tôn:

“Việc nước rất bận rộn, con xin trở về cung.”

Thế Tôn bảo:

“Nên biết đúng thời!”

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc liền từ chỗ ngồi đứng dậy lui đi; 
bảo quần thần:

“Hai người vừa rồi đi đường nào? Mau bắt chúng!”

Theo lệnh vua, các quần thần liền đuổi theo tìm kiếm, mà 
không biết ở đâu, liền trở về trong cung.
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Lúc ấy, rồng chúa Nan-đà và ưu-bàn-nan-đà đều nghĩ 
thầm như vầy: ‘Chúng ta không lỗi đối với vua kia mà 
vừa rồi muốn bắt giết chúng ta. Chủng ta sẽ hại nhân dân 
của ông ấy, khiến không còn ai sống sót.’ Nhưnẹ rồng 
chúa lại nghĩ thầm: ‘Nhân dân trong nước có lỗi lầm gì? 
Chỉ cần bắt nhân dân trong thành Xá-vệ hại hêt.’ Lại nghĩ 
lại: ‘Người nước Xá-vệ có lỗi lầm gì đối chúng ta? cần  
bắt quan lại và quyến thuộc trong cung vua giết hết.’

Bấy giờ, Thế Tôn biết được những ý nghĩ trong tâm rồng 
chúa, liền bảo Mục-liên:

“Ông hãy đi cứu vua Ba-tư-nặc, đừng để vua bị rồng 
chúa Nan-đà và Ưu-bàn-nan-đà làm hại.”

Mục-liên đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn!”

Mục-liên vâng lời Phật dạy, đảnh lễ sát chân Thế Tôn lui 
đi. Ở trên cung vua, Ngài ẩn thân ngồi kiết già. Lúc ấy, 
hai rồng chúa tạo ra sấm vang, sét đánh, mưa to, gió lớn 
bên trên cung vua, hoặc mưa gạch đá, hoặc mưa đao 
kiếm. Chúng chưa kịp rơi xuống đất liền biến thành hoa 
sen xanh ở giữa hư không. Rồng chúa lúc này lại càng 
nổi giận, mưa núi cao lớn ở trên cung điện. Mục-liên khi 
ấy lại biến chúng [705a01] thành các loại đồ ăn thức 
uống. Rồng chúa lại càng thêm tóc giận bừng bừng, mưa 
các loại đao kiếm. Mục-liên lại biến thành áo quần rất 
đẹp. Rồng chúa lại càng thêm tức giận, lại mưa cát, sỏi, 
đá, trên cung vua Ba-tư-nặc, chưa rơi xuống đất đã hóa 
thành bảy báu. Khi ấy, vua Ba-tư-nặc thấy trong cung 
điện mưa các thứ bảy báu, vui mừng hớn hở không tự chế 
được, liền nghĩ: ‘Người có đức trong Diêm-phù-đề này 
không ai lại hơn ta, chỉ trừ Như Lai. Vì sao vậy? Vì trong 
nhà ta trồng, cứ trên một gốc lúa thu hoạch được một đấu
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gạo, cơm dùng nước mía nấu, rất là thơm ngon. Nay ở 
trên cung điện lại có mưa bảy báu. Ta có thể được làm 
Chuyên luân thánh vương ư?’ Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc dẫn 
các cung nữ đi nhặt bảy báu. Hai rồng chúa lúc này, nói 
với nhau:

“Điều này có ý nghĩa gì? Chúng ta đến đây để hại vua 
Ba-tư-nặc, nhưng sao lại biến hóa đến như thế này? Có 
bao nhiêu thế lực, hôm nay đã đem ra tận dụng hết, mà 
vẫn không thể động đén phần mảy may nào vua Ba-tư- 
nặc!”

Ngay khi ấy, rồng chúa trông thấy Mục-liên ngồi kiết già 
trên cung điện, chánh thân chánh ý, thân không nghiêng 
ngã. Thây vậy, chúng nghĩ thâm: ‘Đây chăc là do Mục- 
liên làm ra!’ Lúc ấy, hai rồng chúa vì thấy Mục-liên nên 
liền lui đi.

Khi Mục-liên thấy rồng chúa đã đi, liền xả thần túc, đến 
chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên.

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc suy nghĩ: ‘Những loại đồ ăn thức 
uống này không nên dùng trước. Phải đem dâng Như Lai 
trước, sau đó tự mình dùng.’ Vua Ba-tư-nặc liền cho xe 
chở châu báu và các loại đồ ăn uống đến chồ Thế Tôn, 
bạch:

“Hôm qua, trời mưa bảy báu và thức ăn uống này. Cúi 
xin thọ nhận.”

Lúc ấy, đại Mục-liên cách Như Lai không xa. Phật bảo 
vua:

“Nay Vua hãy đem bảy báu và đồ ăn uống cho đại Mục- 
liên. Vì sao vậy? Vì nhờ ân của Mục-liên mà Vua được 
sanh trở lại trên đất Thánh Hiền.”

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật:
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“Vì lý do gì mà nói con sanh trở lại?”

Thế Tôn bảo:

“Sáng hôm qua Vua có đến gặp Ta để nghe pháp phải 
không? Lúc ấy, có hai người cũng đến nghe pháp. Vua đã 
nghĩ như vầy: ‘Ta ở đất nước này là hào quí tối tôn, được 
mọi người kính trọng, nhưng hai [705b01] người này từ 
đâu đến, thấy ta không đứng dậy nghênh đón?’”

Lúc ấy, vua bạch Phật:

‘Thật vậy, Thế Tôn!”

Thế Tôn bảo:

“Đó chẳng phải là người, mà chính là rồng chúa Nan-đà 
và Ưu-bàn-nan-đà. Biết được ý vua, chúng bảo nhau: 
‘Chúng ta không có lỗi đối với ông vua người này, sao 
ông lại muốn hại chúng ta? Ta phải tiêu diệt đất nước 
này.’ Ta biết được những ý nghĩ trong tâm của rồng chúa, 
liền sai Mục-liên: ‘Phải cứu vua Ba-tư-nặc, không để cho 
rồng chúa làm hại.’ Mục-liên vâng lệnh Ta, ẩn hình bên 
trên cung điện và tạo ra sự biến hóa này. Rồng chúa lúc 
ây, đã nôi giận mưa cát, sỏi, đá, ở trên cung điện; khi 
chưa rơi xuống đất, lập tức biến thành bảy báu, y phục, 
đô ăn uông. Vì nhân duyên này, ngày hôm nay Đại 
vương được sanh trở lại.”

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc lo sợ đến toàn thân lông đều dựng 
đứng, liền quỳ gối đi đến trước Như Lai bạch:

“Nhờ ơn sâu dày của Thế Tôn mà con được cứu mạng 
sống!”

Lại lạy sát chân Mục-liên và nói:

“Nhờ ơn Tôn giả mà con được cứu sống.”
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Lúc ấy, quốc vương liền nói kệ này:

N guyện Thế Tôn sống mãi.
M ãi m ãi hộ m ạng con;
Đ ộ thoát khố, khốn cùng;
N h ờ  Thế Tôn thoát nạn.

Vua Ba-tư-nặc dùng hương hoa cõi trời rải lên mình Như 
Lai và nói: “Nay con đem bảy báu này dâng lên ba ngôi 
báu. Cúi xin nạp thọ. Nói xong, vua đảnh lễ sát chân, 
nhiễu quanh Phật ba vòng rồi lui đi.”

Lúc ấy, Thế Tôn nghĩ: ‘Chúng bốn bộ này, phần lớn lười 
biếng, không chịu nghe pháp, cũng không tìm cầu 
phương tiện để tự thân tác chứng, cũng không mong đạt 
những gì chưa đạt, đắc những gì chưa đắc. Nay Ta làm 
cho chúng bốn bộ này phải khát ngưỡng giáo pháp.’

Bấy giờ, Thế Tôn không bảo cho chúnẸ bốn bộ, cũng 
không dẫn theo thị giả; trong khoảnh khắc co duỗi cánh 
tay biến khỏi Kỳ-hoàn, lên đến trời Tam thập tam.

Thích Đề-hoàn Nhân trông thấy Thế Tôn đến, liền dẫn 
thiên chúng ra trước nghinh đón Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, thỉnh Phật ngồi, rồi thưa:

“Cung nghinh Thế Tôn! Xa cách lâu chúng con mới được 
thăm hầu.”

Lúc ấy, Thế Tôn nghĩ: ‘Nay Ta phải dùng thần túc thông 
ẩn thân để mọi người không biết ta ở đâu.’

Thế Tôn lại nghĩ: ‘Nay Ta ở trời Tam thập tam, nên hóa 
thân to lớn.’

Lúc ấy, tại giảng đường [705c01] Thiện pháp ở trên trời 
có phiến đá vàng vuông vức một do tuần. Thế Tôn ngồi

Tăng nhất A-hàm

408



Phẩm thính pháp

kiết già trên phiến đá, vừa trọn cả mặt đá.8

Bấy piờ, thân mẫu của Như Lai là Ma-da dẫn các thiên 
nữ đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một 
bên và bạch:

“Cách biệt lâu lắm mới được phụng hầu! Nay Thế Tôn 
đến đây thật là đại hạnh. Tôi hằng mong mỏi, nhớ tưởng 
gặp Phật, hôm nay Thế Tôn mới đến.”

Sau khi Thánh mẫu Ma-da đảnh lễ sát chân, ngồi qua một 
bên. Thích Đe-hoàn Nhân cũng đảnh lễ sát chân rồi ngồi 
qua một bên. Chư thiên trời Tam thập tam cũng đảnh lễ 
sát chân rồi ngồi qua một bên. Khi chúng chư thiên thấy 
Như Lai, thì ở đó thiên chúng tăng ích, A-tu-la tổn giảm.

Bấy giờ, Thế Tôn lần lượt thuyết cho chúng chư thiên kia 
các đề tài vi diệu, là luận về bố thí, luận về trì giới, luận 
về sanh thiên; dục là tưởng bất tịnh, dâm là sự nhơ xấu, 
giải thoát là an lạc. Thế Tôn khi thấy tâm ý chúng chư 
thiên khai mở; như pháp mà chư Phật Thế Tôn thường 
thuyết, là khổ, tập, tận, đạo, Ngài cũng khắp vì chư thiên 
mà nói hết. Mọi người ngay trên chỗ ngồi dứt sạch bụi 
nhơ, được mắt pháp trong sạch. Lại có mười tám ức thiên 
nữ thấy được dấu đạo; ba vạn sáu ngàn thiên chúng được 
mắt pháp trong sạch. Khi ấy, Mẹ Như Lai từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ sát chân rồi trở vào trong cung.

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật:

“Nay con phải dùng loại thức ăn gì cúng bữa ăn Như Lai? 
Là dùng thức ăn cõi người hay thức ăn tự nhiên của cõi 
trời?”

8 Kim thạch & 5 -  Truyền thuyết Păli, Phật ngồi trên ngai 
Pandukambala-silãsana của Đế Thích.
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Thế Tôn bảo:

“Hãy dùng thức ăn cõi người mà dọn bữa cho Như Lai. 
Vì sao vậy? Vì thân Ta sanh ở nhân gian, lớn lên ở nhân 
gian, thành Phật ở nhân gian.”

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.”

Thích Đề-hoàn Nhân lại bạch Phật:

“Theo thời tiết trên trời hay thời tiết nhân gian?”

Thế Tôn bảo:

“Theo thời tiết nhân gian.”

Đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.”

Lúc ấy, Thích Đe-hoàn Nhân dùng thức ăn cõi người và 
lại y theo thời tiết cõi người, dọn bữa ăn cho Như Lai.

Bấy giờ, các trời Tam thập tam nói với nhau:

“Nay chúng ta mới thấy Như Lai ăn cơm suốt cả ngày.”

Lúc ấy, Thế Tôn bèn nghĩ: ‘Nay Ta phải nhập tam-muội 
như vậy, muốn cho chư thiên tiến thì tiến, muốn cho chư 
thiên lui thì lui. Rồi Thế Tôn liền nhập tam-muội này 
khiến chư thiên tiến lui tùy theo thời thích họp.

Bấy giờ, bốn bộ chúng ở nhân gian, lâu lắm không thấy 
Như Lai, liền đến chỗ A-nan, bạch [706a01] A-nan:

“Nay Như Lai đang ở đâu? Chúng con mong mỏi muốn 
được gặp.”

A-nan đáp:

“Chúng tôi lại cũng không biết Như Lai đang ở đâu!”
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Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc, vua Ưu-điền, cùng đến chỗ A-nan, 
hỏi A-nan:

“Hôm nay Như Lai đang ở đâu?”

A-nan đáp:

“Đại vương, tôi cũng không biết Như Lai đang ở đâu.”

Hai vua vì nhớ, muốn gặp Như Lai, nên sinh ra bịnh khổ. 
Bấy giờ quần thần chỗ vua Ưu-điền, tâu vua:

“Đại vương nay mắc bệnh gì?”

Vua bảo:

“Ta vì ưu sầu thành bệnh.”

Quần thần tâu vua:

“Đại vương ưu sầu chuyện gì mà thành bệnh vậy?”

Vua này đáp:

“Vì không thấy Như Lai. Nếu không gặp lại Như Lai, 
chắc ta chet mất.”

Lúc này, quần thần suy nghĩ:

“Phải tìm phương tiện gì để vua Ưu-điền không chết. 
Chúng ta nên làm hình tượng Như Lai.”

Bấy giờ, quần thần tâu vua:

“Chúng tôi muốn làm hình tượng Phật, để có thể cung 
kính, thừa sự, đảnh lễ.”

Khi nghe những lời này xong, vua vui mừng hớn hở, 
không tự chế được, liền bảo quan thần:

“Lành thay, những lời của các khanh thật tuyệt diệu!”

Quần thần tâu vua:

Phẩm thính pháp
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“Nên dùng báu vật gì để làm hình tượng Như Lai?”

Lúc ấy, vua liền ra lệnh cho các tượng sư kỹ xảo trong 
đất nước, bảo họ rằng:

“Nay ta muốn làm hình tượng.”

Các tượng sư kỹ xảo khéo đáp:

“Thưa vâng, Đại vương!”

Vua Ưu điền liền dùng gỗ chiên-đàn ngưu-đầu làm hình 
tượng Như Lai, cao năm thước.

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc nghe vua Ưu-điền làm tượng 
Như Lai cao năm thước đê cúng dường. Vua Ba-tư-nặc 
lại triệu mời các tượng sư khéo trong nước tới và bảo:

“Nay ta muốn tạo hình tượng Như Lai. Các khanh hãy 
làm cho xong ngay!”

Vua Ba-tư-nặc nghĩ như vầy: ‘Nên dùng báu vật gì để 
làm hình tượng Như Lai?’ Lát sau lại nghĩ: ‘Thân hình 
Như Lai có màu vàng như thiên kim. Nay nên dùng vàng 
để tạo hình tượng Như Lai.’ Vua Ba-tư-nặc liên dùng 
vàng ròng tử ma làm hình tượng Như Lai, cao năm thước. 
Bấy giờ, trong Diêm-phù-đê mới có hai hình tượng Như 
Lai.

Lúc ấy, chúng bốn bộ đến chỗ A-nan, bạch với A-nan:

“Chúng con mong mỏi, nhớ nghĩ đến Như Lai, muốn 
được trông thấy Ngài. Ngày hôm nay Như Lai đang ở 
đâu vậy?”

A-nan đáp:

“Chúng tôi cũng lại không biết Như Lai đang ở đâu. 
Nhưng nay chúng ta hãy đến chỗ A-na-luật để hỏi ý 
nghĩa này. [706b01] Vì sao vậy? Tôn giả A-na-luật có

Tăng nhất A-hàm
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thiên nhãn bậc nhất, trong sạch không tỳ vết. Ngài dùng 
thiên nhãn thấy một ngàn cho đến ba ngàn đại thiên thê 
giới. Ngài có thể thấy biết hết.”

Chúng bốn bộ cùng A-nan đến chồ A-na-luật, bạch A-na- 
luật:

“Hôm nay chúng bốn bộ đến gặp tôi hỏi tôi về việc ngày 
nay Như Lai đang ở đâu. Cúi xin Tôn giả, dùng thiên 
nhãn xem Như Lai đang ở đâu?”

Lúc ấy, Tôn giả A-na-luật đáp:

“Các vị hãy chờ một lát, nay tôi cũng muốn xem Như Lai 
đang ở đâu?”

Lúc ấy, A-na-luật ngồi ngay ngắn, giữ niệm trước mặt, 
dùng thiên nhãn tìm khăp Diêm-phù-đê mà không thây 
Như Lai. Lại dùng thiên nhãn quan sát khắp Cù-da-ni, 
Phất-vu-đãi, uất-đơn-việt, mà vẫn không thấy. Lại quan 
sát Tứ thiên vương, Tam thập tam thiên, Diễm thiên, 
Đâu-suất thiên, Tha hóa tự tại thiên, cho đến Phạm thiên 
mà vẫn không thấy. Lại quán sát một ngàn Diêm-phù-đề, 
một ngàn Cù-da-ni, một ngàn uất-đơn-việt, một ngàn 
Phất-vu-đãi, một ngàn Tứ thiên vương, một ngàn Diễm 
thiên, một ngàn Đâu-suất thiên, một ngàn Tha hóa tự tại 
thiên, một ngàn Phạm thiên cũng không thấy Như Lai. 
Lại quán sát ba ngàn đại thiên quốc độ cũng không thấy. 
Liền từ chỗ ngồi đứng dậy nói với A-nan:

“Tôi đã quán sát khắp ba ngàn đại thiên quốc độ mà vẫn 
không thấy Thế Tôn.”

Lúc ấy, A-nan và bốn chúng đều ngồi lặng im. A-nan 
nghĩ: “Như Lai sẽ không nhập Niết-bàn chứ?”

Bấy giờ, trên tròi Tam thập tam, chư thiên bảo nhau:

Phẩm thính pháp
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“Chúng ta đã được thiện lợi. Cúi nguyện bảy Phật thường 
hiện ở đời đê trời và người được nhiều lợi ích.”

Có vị Thiên nói:

“Nói chi đén bảy Phật, chỉ cần sáu Phật, điều này cũng đã 
quá tốt lành.”

Hoặc có Thiên tử nói chỉ cần có năm, hoặc bốn Phật, 
hoặc nói ba, hoặc nói hai Phật xuất hiện ở đời thì cũng 
nhiều lợi ích.

Lúc ấy, Thích Đe-hoàn Nhân bảo chư thiên:

“Nói chi bảy Phật, cho đến hai Phật, chỉ duy Phật Thích 
ca ở đời lâu dài thì đã được nhiều lợi ích.”

Bấy giờ, ý Như Lai muốn chư thiên đến thì chư thiên liền 
đến, ý muốn chư thiên đi, thì chư thiên liền đi. Lúc ấy, 
chư thiên trời Tam thập tam nói với nhau:

“Vì sao Như Lai ăn suốt cả ngày vậy?”

Khi ấy, [706c01] Thích Đề-hoàn Nhân nói với chư thiên 
trời Tam thập tam:

“Hiện tại, Như Lai thọ thực theo thời tiết ở nhân gian, 
không theo thời tiết trên trời.”

Bấy giờ, Thế Tôn đã trải qua ba tháng ở trên trời. Thế 
Tôn nghĩ: ‘Chúng bốn bộ người Diêm-phù-đề không gặp 
Ta đã lâu, rất có lòng tưởng nhớ khát trông. Nay Ta nên 
xả thần túc cho các Thanh văn biết Như Lai đang ở trời 
Tam thập tam.”

Rồi Thế Tôn liền xả thần túc.

Lúc ấy, A-nan đến chỗ A-na-luật, bạch với A-na-luật: 

“Hôm nay bốn bộ chúng khát trông muốn gặp Như Lai.

Tăng nhất A-hàm
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Nhưng Như Lai nay không diệt độ chăng?”

Lúc ấy, A-na-luật bảo A-nan:

“Hôm qua có vị Thiên đến chỗ tôi báo, Như Lai đang ở 
trong giảng đường Thiện pháp trên trời Tam thập tam. 
Nay thây hãy đợi một chút. Tôi muốn quán sát hiện Như 
Lai đang ở đâu?”

Rồi Tôn giả A-na-luật liền ngồi kiết già, chánh thân 
chánh ý, tâm không lay động, dùng thiên nhãn quan sát 
trời Tam thập tam, thấy Thế Tôn đang ngồi trên phiến đá 
rộng một do tuân. A-na-luật liền xuất định, nói với A-nan:

“Như Lai hiện ở trời Tam thập tam, đang thuyết pháp cho 
Mẹ.”

Lúc ấy, A-nan và chúng bốn bộ vui mừng hớn hở không 
tự chê được. A-nan hỏi chúng bốn bộ:

“Ai có thể đến trời Tam thập tam thăm hỏi Như Lai?”

A-na-luật đáp:

“Tôn giả Mục-liên có thần thông đệ nhất. Mong Tôn giả 
dùng thần lực đi thăm hỏi Phật.”

Chúng bốn bộ bạch Mục-liên:

“Hôm nay Như Lai ở trời Tam thập tam. Cúi xin Tôn giả 
đem danh tánh chúng bốn bộ thăm hỏi Như Lai và trinh ý 
nghĩa này lên bạch Như Lai: ‘Thế Tôn đắc đạo trong 
Diêm-phù-đê, tại thế gian, xin oai thần khuất tất trở về lại 
thế gian.”’

Mục-liên đáp:

“Tốt lắm, các hiền giả.”

Lúc ấy, Mục-liên nhận lời dạy chúng bốn bộ, trong
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khoảnh khắc co duỗi cánh tay, đã bay lên trời Tam thập 
tam, đến chỗ Thế Tôn.

Khi ấy, Thích Đề-hoàn Nhân và chư thiên trời Tam thập 
tam tò xa thấy Mục-liên đến, mọi người nghĩ như vầy: 
‘Đúng là sứ giả Tăng hay sẽ là sứ giả các vua.’ Chư thiên 
đều đứng dậy nghinh đón và nói:

“Lành thay, Tôn giả!”

Từ xa Mục-liên thấy Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô số 
người, bèn nghĩ thầm: ‘Thế Tôn ở tại cõi trời, cũng vân 
bị quấy rầy.’ Mục-liên đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân 
rồi đứng qua một bên. Bấy giờ, [707a01] Mục-liên bạch 
Phật:

“Thế Tôn, chúng bốn bộ hỏi thăm Như Lai sống có được 
nhẹ nhàng, đi đứng mạnh khỏe không, và bạch việc này: 
‘Như Lai sanh trưởng trong cõi Diêm-phù-đê, đăc đạo tại 
thế gian, cúi xin Thế Tôn trở về lại thế gian. Bôn chúng 
khát trông, muốn được gặp Thế Tôn.”

Thế Tôn bảo:

“Mong cho chúng bốn bộ tiến tu đạo nghiệp không mệt 
mỏi. Thế nào, Mục-liên, chúng bôn bộ du hóa có cực 
nhọc không? Không có kiện tụng phải không? Ngoại đạo 
dị học không xúc nhiễu chăng?”

Mục-liên đáp:

“Chúng bốn bộ hành đạo không có mệt mỏi.”

“Nhưng này Mục-liên, lúc nãy, ông nghĩ rằng: ‘Như Lai 
ở đây vẫn bị quấy rầy.’ Việc này không phải vậy. Vì sao 
vậy? Vì thời gian ta thuyết pháp không kéo dài lâu. Nêu 
ta nghĩ, muốn chư thiên đến, thì chư thiên liền đến. Ta 
muốn chư thiên không đến, chư thiên không đến. Mục-
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liên, ông hãy trở về thế gian. Bảy ngày nữa Như Lai sẽ 
đến cạnh hồ nước lớn, nước Tăng-ca-thi.9

Lúc ấy, trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay, Mục-liên đã 
trở vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, đến gặp bốn 
chúng nói với họ:

“Các hiền giả nên biết! Bảy ngày nữa Như Lai sẽ đến 
cạnh hồ nước lớn, nước Tăng-ca-thi Diêm-phù-đề.”

Sau khi chúng bốn bộ nghe những lời này xong, vui 
mừng hớn hở, không tự chế được. Vua Ba-tư-nặc, Ưu 
điền, Ác sanh, Ưu-đà-diên, Tần-bà-sa-la10 nghe tin bảy 
ngày nữa Như Lai sẽ đến cạnh hồ nước lớn nước Tăng- 
ca-thi, vui mừng hớn hở, không tự chế được. Dân chúng 
Tỳ-xá-ly, dòng họ Thích Ca-tỳ-la-vệ11, nhân dân Câu-di- 
la-việt, nghe Như Lai sẽ đến cõi Diêm-phù-đề. Nghe 
xong vui mừng hớn hở, không tự chế được.

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc tập hợp bốn bộ binh đến cạnh hồ 
nước này để gặp Thế Tôn. Lúc ấy, năm vị vua đều tập 
họp binh chúng đến chồ Thế Tôn, muốn được hầu thăm 
Như Lai. Dân chúng dòng họ Thích ở Ca-tỳ-la-vệ đều 
đến chỗ Thế Tôn, cùng chúng bốn bộ cũng đều đến chỗ 
Thế Tôn muốn được gặp Thế Tôn.

Bấy giờ là ngày đầu bảy ngày, Thích Đe-hoàn Nhân bảo 
thiên tò Tự tại:

“Hôm nay, từ đỉnh núi Tu-di đến hồ nước Tăng-ca-thi,

9 Tăng-ca-thi quốc 'íểẩẵ-PÌS- Pãli: Sankassa, một thị trấn cách 
Xá-vệ chừng 30 dặm. Thế Tôn thị hiện thần biến tại đây, dưới 
cây Gandamba.
10 Ế)ể bẩn: Tần-tì-sa-la
11 Để bản: Ca-tỳ-la-việt.
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Ông hãy làm ba con đường. Ta quan sát, Như Lai sẽ 
không dùng thần túc trở về Diêm-phù-đề.”

Thiên tử Tự tại đáp:

[707b01]“Việc này rất hay. Đúng lúc ấy, tôi sẽ làm xong 
ngay.”

Thiên tử Tự tại làm ba con đường bằng vàng, bạc và thủy 
tinh. Con đường vàng ở giữa, đường thủy tinh một bên, 
và đường bạc một bên. Hai bên, hóa ra cây vàng.

Trong thời gian bảy ngày ấy, các vị chư thiên thần diệu 
đều đến nghe pháp.

Bấy giờ, Thế Tôn thuyết pháp cho hàng nghìn vạn chúng 
trước sau vây quanh; thuyết về khổ của năm thủ uẩn.12 
Sao gọi là năm? đó là sắc, thọ*, tưởng, hành, thức.

“Sao gọi là sắc uẩn? Đó là thân do bốn đại, là sắc được 
tạo bởi bốn đại. Đó gọi là sắc uẩn.

“Sao gọi là thọ* uẩn? Đó là cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, 
cảm thọ không khổ không lạc. Đó gọi là thọ uẩn.

“Sao gọi là tưởng uẩn? Đó là sự tụ hội của ba thời. Đó 
gọi là tưởng uẩn.

“Sao gọi là hành uẩn? Đó là thân hành, khẩu hành, ý 
hành. Đó gọi là hành uẩn.

“Sao gọi là thức uẩn? Đó là nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý. 
Đó gọi là thức uẩn.

“Sao gọi là sắc? Sắc bao gồm lạnh cũng là sắc, nóng 
cũng là sắc, đói cũng là sắc, khát cũng là sắc.

Tăng nhất A-hàm

12 Truyền thuyết Pãli, Phật giảng Abhidhamma trên Tam thập tam 
thiên. Đoạn này Phật đang giảng nội dung của Abhidhamma.
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“Sao gọi là thọ? Thọ là giác biết. Giác biết vật gì? Giác 
biết khổ, giác biết lạc, giác biết không khổ, không lạc. Đó 
gọi là giác biết.

“Sao gọi là tưởng? Tưởng cũng là biết. Đó là biết xanh, 
vàng, đỏ, trắng, biết khổ, biết lạc. Đó gọi là biết.

“Sao gọi là hành? Nó tác thảnh nên gọi nó là hành. Tác 
thành những gì? Hoặc thành hành vi ác, hoặc thành hành 
vi thiện. Cho nên gọi là hành.

“Sao gọi là thức? Thức là phân biệt nhận biết phải hay 
không phải, cũng nhận biết các vị. Đó gọi là thức.

“Các thiên tử nên biết, có năm thủ uẩn này, là biết có ba 
đường: ác đạo, thiên đạo và nhân đạo. Năm thủ uẩn này 
diệt, biết là có đạo Niét-bàn.”

Khi Phật nói pháp này cho các vị trời, có sáu vạn người 
trên trời được mắt pháp trong sạch.

Sau khi thuyết pháp xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đên đỉnh núi Tu-di nói kệ này:

Các ngươi hãy siêng  học  
N ơ i Phật, Pháp, Thánh chúng.
D iệt đường đến tử  vong,
N h ư  dùng  m óc dạy voi.
N hững ai không biếng nhác  
o  trong Chánh pháp này;
N gười ấy dứ t sanh tử,
K hông  có nguồn gổc  khổ.

[707c01] Thế Tôn nói kệ này xong, bèn đi đến con đường 
giữa. Khi ấy Phạm thiên trên con đường bạc phía bên hữu 
Như Lai. Thích Đề-hoàn Nhân trên con đường thủy tinh 
bên trái. Chư thiên chúng ở giữa hư không rai hoa, đốt 
hương, xướng kỹ nhạc, giúp vui cho Như Lai.
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Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Liên Hoa sắc13 nghe Như Lai hôm 
nay sẽ đến cạnh hồ trong nước Tăng-ca-thi ở Diêm-phù- 
đề. Cô suy nghĩ như vầy: “Chúng bốn bộ, quốc vương, 
đại thần, nhân dân trong nước không ai là không đến. 
Nếu ta bằng thường pháp đến thì điều này chẳng thích 
hợp. Nay ta phải hiện thành hình dung Chuyển luân 
Thánh vương đến gặp Thế Tôn.”

Tỳ-kheo-ni Liên Hoa sắc liền ẩn hình, hiện thành 
Chuyển luân Thánh vương đầy đủ bảy báu, như là bánh 
xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, ngọc nữ báu, điển 
binh báu, kho tàng báu.

Trong lúc đó, Tôn giả Tu-bồ-đề đang vá y tại một mé núi, 
trong núi Kỳ-xà-quật nơi thành La-duyệt. Tu-bô-đê nghe 
Thế Tôn hôm nay về đến châu Diêm-phù-đê, thâm nghĩ, 
“Chúng bốn bộ không ai là không đến gặp. Nay ta cũng 
nên đến thăm hỏi, lễ bái Như Lai.” Tôn giả Tu Bồ Đê 
liền ngưng việc vá y. Rời chỗ ngồi đứng dậy, chân phải 
vừa chạm đất, tức thì ngài lại nghĩ: ‘Thân hình Như Lai 
đó, cái gì là Thế Tôn, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chăng? 
Người mà ta đến gặp lại là đất, nước, lửa, gió chăng? Hết 
thảy các pháp đều rỗng không vắng lặng, không tạo, 
không tác, như những gì Thế Tôn đã nói kệ:

N ếu ai m uốn lễ  Phật
Và các bậc toi thẳng,
Uẩn, xứ, g iớ i'4 các loại,
Đ eu p hả i quản vô thường.

13 Ưu-bát-hoa-sắc Liên Hoa sắc. Pãli: Pãli: 
Uppalavannã, Tỳ-kheo-ni thần thông đệ nhất. Xem kinh 2 phẩm 5.
14 Ấm, trì, nhập PÌÍtTÀ: uẩn, giới, xứ. Pãli: khandha, dhãtu, 
ãyatana.
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P hật quá khứ  xa  xưa,
Cho đến P hật tương lai,
Cùng chư  Phật hiện tại,
Tất cả đều vô thường.

N eu ai muốn lễ  Phật 
Quá khứ  và tương ỉai,
H oặc ở  trong hiện tại,
Phải quán nơi pháp  Không.

Neu ai muốn lê Phật,
Quá khứ  và tương lai,
H oặc ở  trong hiện tại,
Nên xé t nơi Vô ngã.

“Trong đây không có ngã, không có mạng, không có con 
người, không có tạo tác, cũng không hình dung, có dạy, 
có truyền. Các pháp thảy đều không tịch. Cái gì là ngã? 
Cái ta là không [708a01] chủ. Nay ta quy mạng tụ chơn 
pháp.” Rồi Tôn giả Tu-bồ-đề liền ngồi vá y trở lại.

Lúc ấy, Tỳ-kheo-ni Ưu-bát Hoa sắc hóa thành Chuyển 
luân Thánh vương, bảy báu dẫn đường, đi đến chỗ Thế 
Tôn. Năm vua từ xa trông thấy Chuyển luân Thánh 
vương đến, vui mừng hớn hở, không tự chế được, tự nói 
với nhau: “Thật là kỳ diệu hiếm có! Thế gian xuất hiện có 
hai trân bảo, là Như Lai và Chuyển luân Thánh vương.”

Bấy giờ, Thế Tôn dẫn hàng vạn thiên chúng từ trên đỉnh 
núi Tu-di xuống đến cạnh hồ nước. Thế Tôn đưa chân 
dẫm lên đất, ngay khi ấy khiến ba ngàn Đại thiên thế giới 
này chấn động sáu cách. Chuyển luân Thánh vương hóa 
hiện, từ từ đi đến chỗ Thế Tôn. Vua các nước nhỏ và 
nhân dân tất cả đều tránh ra. Khi đã đến gần Thế Tôn, 
Chuyển luân Thánh vương hóa giả liền hiện nguyên hình 
là Tỳ-kheo-ni và đảnh lễ sát chân. Năm vị vua thấy vậy,
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đều than thở, bảo nhau: “Hôm nay chúng ta thật có sự 
mất mát. Chúng ta đáng ra được gặp Như Lai trước tiên, 
nhưng nay thì Tỳ-kheo-ni này đã gặp trước.”

Tỳ-kheo-ni đén gặp Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi bạch 
Phật rằng:

“Nay con đảnh lễ đấng Tối Thắng! Hôm nay, con được 
hầu thăm trước tiên. Con là Tỳ-kheo-ni Ưu-bát Hoa sắc, 
đệ tử của Như Lai.”

Khi ấy, Thế Tôn nói kệ này:

Nghiệp lành nhờ  lễ  trước,
H ơn hết, không ai bằng.
Cửa g iải thoát Không, Vô15 
Đ ó là nghĩa lễ  Phật.
N eu ai muốn lễ  Phật,
Tương lai và quả khứ,
H ãy quán p h á p  K hông vô.16 
Đ ó là nghĩa lễ  Phật.

Khi ấy, năm vua và nhân dân nhiều không thể đếm xuể, 
đến chỗ Thế Tôn. Mỗi vị đều tự xưng danh hiệu. Con là 
Ba-tư-nặc vua nước Ca-thi. Con là Ưu-điền vua nước 
Bạt-sai. Con là Ác Sanh vua của Nhân dân Ngũ đô.17 Con 
là Ưu-đà-diên vua nước Nam hải. Con là Tần-bà-sa-la 
vua nước Ma-kiệt-đà. Lúc ấy, nhân dân trong khoảng

15 Kệ lược bớt chữ trong bản Hán: Không, Vô tướng, Vô nguyện; 
ba giải thoát môn.
16 Không vô, hay không tịch. Pãli: sunhatã.
17 Nhân dân Ngũ đô, hay Ngu đô, có lẽ tương đương Pãli: 
Pancãlajanapada (Pancãlarattha), được kê 1 trong 16 đại quôc 
thời Phật. Theo Pãli, vua bây giờ là Dummukha.
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mười một na-thuật,18 cùng chúng bốn bộ và những Gia 
chủ tối tôn cả thảy là một ngàn hai trăm năm mươi người 
đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên.

Bấy giờ, vua Ưu-điền ôm tượng bằng ngưu-đầu chiên- 
đàn trong tay và nói kệ với Như Lai:

Con có việc muốn hỏi,
[708b01]  Từ bi hộ hết thảy:
N gười tạo hình tượng Phật 
Đ ược những phư ớ c  đức gì?

Bấy giờ, Thế Tôn lại dùng kệ đáp:

Đ ại vương, hãy lắng nghe,
Ta g iảng  nghĩa ít nhiều.
N gười tạo hình tượng Phật,
N ay ch ỉ nói sơ  lược.

Trước nhất, m ắt không hư,
Sau có được thiên nhãn.
Phân biệt rõ trang đen,
Đ ức tạo hình tượng Phật.

H ình vóc s ẽ  hoàn hảo  
Ỷ  chính, không m ê lầm.
Thế lực hơn người thường.
N gười tạo hình tượng Phật,

H ẳn không đọa đường ác;
K hi chết sanh lên trời,
Ỡ  đó làm thiên vương:
Phước làm hình tượng Phật.

18 Na-thuật l[)fí|ìj. Số đếm. Các phiên âm khác: na-do-tha, na-do- 
đà, tương đương một vạn, nghìn vạn, hay nghìn ức. Skt. nayuta.
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Phước khác không thể kể.
Phước kia khó n g h ĩ bàn.
Tiếng tốt vang bốn phương:
Phước tạo hình tượng Phật.

“Lành thay, lành thay! Đại vương làm được nhiều lợi ích 
cho trời người mong nhờ.”

Lúc ấy, vua Ưu Điền vô cùng sung sướng.

Bấy giờ, Thế Tôn vì chúng bốn bộ và năm vua nói về 
diệu luận. Luận về bố thí, luận về trì giới, luận về sanh 
thiên; dục là tưởng bất tịnh, là hữu lậu, là tai họa lớn, giải 
thoát là vi diệu. Khi Thế Tôn đã thấy tâm ý chúng bốn bộ 
đã được khai mở; như pháp mà chư Phật Thế Tôn thường 
thuyết, là khổ, tập, tận, đạo, Ngài cũng vì họ mà nói. Bây 
giờ ngay trên chỗ ngồi hơn sáu vạn trời người dân, dứt 
sạch trần cấu, được mắt pháp trong sạch.

Bấy giờ, năm vua bạch Thế Tôn:

“Nơi này là phước tối diệu, là đất thiêng, nên Như Lai 
mới từ tròi Đâu-suất xuống, thuyết pháp tại đây. Nay 
chúng con muốn kiến lập nơi này khiến vĩnh viễn không 
còn bị mục nát.”

Thế Tôn bảo:

“Này năm Vua, các ông hãy xây dựng thần tự ở nơi này, 
đời đời hưởng phước không bao giờ hư hoại.”

Các vua thưa:

“Phải xây dựng thần tự như thế nào?”

Bấy giờ, Thế Tôn duỗi bàn tay phải, từ trong đất xuất 
hiện chùa Ca-diếp Như Lai. Nhìn năm Vua mà bảo:

“Muốn tạo thần tự, hãy theo pháp này.”

Tăng nhất A-hàm
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Lúc ấy, năm vua liền khởi xây đại thần tự ở nơi này.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Tùy tùng của các Như Lai hằng sa trong quá khứ nhiều 
ít cũng như hôm nay không khác. Nệay cả tùy tùng của 
hằng sa chư Phật trong tương lai nhiêu [708c01] ít cũng 
như hôm nay không khác. Nay Kinh này đặt tên là ‘Du 
thiên Pháp bổn.’

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Chúng bốn bộ và năm vua, sau khi nghe những gì Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành.19

Phẩm thính pháp

19 Bản Hán, hết quyển 28.
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THIÊN SÁU PHÁP

37. PHẨM SÁU TRỌNG PHÁP 

KINH SỐ 1

[708bll] Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Các ngươi hãy suy niệm sáu trọng pháp,1 kính trọng, tôn 
trọng, và ghi nhớ mãi ở trong tâm không cho quên mất.2

“Những gì là sáu? Ở đây, Tỳ-kheo thân hành niệm từ,3 
như soi gương thấy hình mình, đáng kính, đáng quý, 
không để quên mất.

“Lại nữa, khẩu hành niệm từ, ý hành niệm từ, đáng kính, 
đáng quý, không để quên mất.

“Lại nữa, được các thứ lợi lộc đúng pháp thì nên chia cho 
các phạm hạnh cùng hưởng, không tưởng tiếc rẻ; pháp

1 Lục trọng pháp /\J ft/Ề , thường nói là sáu pháp hòa kỉnh, hay 
sáu pháp khả hỷ. Xem Trung 52, kinh 196 Châu-na (Tln26, tr. 
755b21): Sáu pháp ủy lạo Pãli, M 104 Sãmagãmasutta 
(R. iii. 250): Cha sãrãnĩya-dhammã.
2 Păli, ibid., chayime dhammã sãranĩyã piyakaranã garukaranã 
sarìgahãya avivãdãya sãmaggỉyã ekĩbhãvãya samvattanti, có 
sáu pháp khả niệm này, tác thành thân ái, tôn trọng, đưa đến đoàn 
kết, không tranh cãi, hòa hiệp, nhất trí.
3 Pãli, ibid., mettam kãyakammam paccupatthitam hoti 
sabrahmacãrĩsu ãvi ceva raho ca, biểu hiện thân nghiệp từ ái đối 
vói đồng phạm hạnh, trước công chúng cũng như nơi kín đáo.
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này đáng kính, đáng quí, không để quên mất.

“Lại nữa, có các giới cấm không hủ, không bại, cực kỳ 
hoàn hảo, không sứt, không thủng, được bậc trí quí trọng, 
lại muốn đem giới này được phân bố cho người khác 
cũng đồng một vị; pháp này đáng kính, đáng quí không 
để quên mất.

“Lại nữa, chánh kiến của Hiền thánh dẫn đến xuất yếu; 
có kiến giải như vậy, và muốn các vị phạm hạnh đồng tu 
cùng đông pháp này, cũng đáng kính, đáng quí, không đê 
quên mất.

“Này Tỳ-kheo, đó gọi là có sáu trọng pháp này, đáng 
kính, đáng quí, không để quên mất. Cho nên, này các Tỳ- 
kheo, hãy thường xuyên tu tập các hành vi của thân, 
miệng, ý; nếu được các thứ lợi dưỡng, cũng nên nghĩ 
phân đều cho nhau, chớ khởi tưởng tham.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở tại ao A-nậu-đạt4 cùng đại chúng 
Tỳ-kheo gồm năm trăm vị. Các vị ấy đều là La-hán, ba 
minh5, sáu thông, thần túc tự [709a01] tại, tâm không sợ 
hãi, chỉ trừ một Tỳ-kheo A-nan.

4 A-nậu-đạt tuyền Xem Trường 18, kinh Thế ký 
(T ln l, tr. 116c6). Pãli: Anotatta.
5 Nguyên Hán: Tam đạt H ỉÊ, thường nói là tam minh. Păli: 
tevijjã.
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Bấy giờ, Thế Tôn ngồi trên hoa sen vàng mà cọng sen 
được làm bằng bảy báu. Năm trăm Tỳ-kheo đều ngồi trên 
hoa sen báu. Khi ấy, Lonệ vương A-nậu-đạt6 đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rôi đứng qua một bên.

Sau khi quan sát hết Thánh chúng rồi, Long vương bạch 
Thế Tôn:

“Nay con thấy trong chúng này, trống, thiếu, không đủ, 
vì không có Tôn giả Xá-lợi-phât. Cúi xin Thê Tôn sai 
một Tỳ-kheo mời Tôn giả Xá-lợi-phất đến.”

Lúc ấy, Xá-lợi-phất đang ngồi vá y cũ tại tinh xá Kỳ- 
hoàn. Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả Mục-liên:

“Thầy đến chỗ Xá-lợi-phất bảo Xá-lợi-phất rằng: ‘Long 
vương A-nậu-đạt muốn tương kiến.’”

Mục-liên đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn!”

Trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay, Tôn giả Mục-liên 
đã đen chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất tại tinh xá Kỳ-hoàn, và 
nói với Xá-lợi-phất, Như Lai dạy: ‘Long vương A-nậu- 
đạt muốn tương kiến.’

Xá-lợi-phất đáp:

“Thầy hãy đi trước. Tôi sẽ đến sau.”

Mục-liên đáp:

“Hết thảy Thánh chúng và Long vương A-nậu-đạt mong 
đợi tôn nhan, muốn được tương kiến, xin hãy đi ngay, 
đừng có chậm trễ.”

Phẩm sáu trọng pháp

6 A-nậu-đạt Long vương m H ĩỉếltEE. Xem Trường 18, kinh Thế 
ký (TInl.tr . 117al).
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Xá-lợi-phất đáp:

“Thầy hãy đến đó trước. Tôi sẽ đến sau.”

Lúc ấy, Mục-liên lại nói lại:

“Thế nào, Xá-lợi-phất, trong thần túc, có thể hơn được tôi 
sao, mà nay lại bảo tôi đi trước? Nếu Thầy không đứng 
dậy ngay thì tôi sẽ nắm cánh tay kéo đến suối ấy.”

Lúc ấy, Xá-lợi-phất nghĩ thầm: ‘Mục-liên đang tìm cách 
đùa thử ta vậy! ’

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất cởi dây đai kiệt-chi7 đặt 
xuống đất, nói với Mục-liên:

“Nếu thần túc của Thầy là đệ nhất, thử cất giải y này lên 
khỏi mặt đất, sau đó hãy nắm cánh tay tôi dẫn đến ao A- 
nậu-đạt.”

Mục-liên nghĩ thầm:

“Xá-lợi-phất định đùa với ta nên muốn thừ chăng? Nay 
ông ấy đã cởi dây đai đặt trên đất bảo ta nếu cất lên được, 
sau đó nắm cánh tay dẫn đi.”

Mục-liên lại nghĩ: ‘Đây ắt có nguyên nhân, nếu không, 
chẳng việc gì phải khổ nhọc.’ Lập tức, Tôn giả duỗi tay 
lấy sợi đai nâng lên, nhưng không thể khiến dây đai nhúc 
nhích mảy may nào. Mục-liên dùng hết sức của mình, 
vẫn không di chuyển đai này, không thể làm lay động

7 kiệt chi đái. Kỉệị-chi Ồ§3Ếl, tức tăng-kiệt-chi Skt.
samkaksikã (Pãli: samkacchika), các phiên âm khác: Tăng-khước- 
kì {t̂ ỂPỈIỆ, tăng-kì-chi iể l /r Ẩ  dịch là phú kiêny  hay yểm
nịch y  thường chỉ yếm che ngực của tỳ-kheo ni; nhưng
cũng chi y trùm vai của tỳ-kheo. Xem Tứ phần 48 tr. 24cl4,
Phiên dịch danh nghĩa tập 7 T54 tr. 1171c5.
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được. Rồi Xá-lợi-phất lấy đai ấy buộc chặt vào cành cây 
[709c01] diêm-phù. Tôn giả Mục-liên lại dùng hết thần 
lực của mình muôn nâng dây này, nhưng không thể làm 
nó lay động, rốt cuộc không thể làm di chuyển được. 
Đang lúc nâng đai này lên, đất Diêm-phù chấn động.

Xá-lợi-phất nghĩ thầm: ‘Tỳ-kheo Mục-liên có thể khiến 
Diêm-phù-đề này rung động, huống chi dây đai nàỵ. Nay 
ta nên đem đai này buộc chặt vào hai thiên hạ.’ Bẩy giờ, 
Mục-liên cũng lại nâng nó. Buộc vào ba thiên hạ cho đén 
bôn thiên hạ cũng có thê nâng lên như nâng chiếc y 
mỏng.8

Bấy ệiờ, Xá-lợi-phất lại nghĩ thầm: ‘Tỳ-kheo Mục-liên 
có thể nâng bốn thiên hạ, cũng không đáng để nói. Nay ta 
phải đem đai này buộc chặt vào lưng núi Tu-di.’ Mục- 
liên lại làm lay động núi Tu-di này và cung Tứ thiên 
vương, cung trời Tam thập tam. Xá-lợi-phất lại buộc chặt 
đai ây vào một ngàn thê giới. Mục-liên cũng làm cho lay 
động.

Xá-lợi-phất lại buộc chặt đai này vào hai ngàn thế giới, 
ba ngàn thế giới, cũng lại lay động. Khi ấy, trời đất chấn 
động mạnh, chỉ có chỗ Như Lai ở ao A-nậu-đạt là không 
lay động, giông như người lực sĩ đùa với lá cây, không có 
gì khó khăn.”

Bấy giờ, Long vương bạch Thế Tôn :

“Vì sao trời đất này nay chấn động dữ vậy?”

Thế Tôn nói hết duyên gốc này cho Long vương.

Long vương bạch Phật:

“Hai vị ấy, thần lực của ai là hơn hết?”

8 —  r r

CÓ sự mâu thuân bât nhât trong đoạn Hán dịch này.
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Thế Tôn bảo:

‘Thần lực Tỳ-kheo Xá-lợi-phất là hơn hết.”

Long vương bạch Phật:

“Trước đây Thế Tôn đã từng xác nhận, thần túc của Tỳ- 
kheo Mục-liên là bậc nhất, không ai vượt hơn được.”

Thế Tôn đáp:

“Long vương nên biết, có bốn thần túc. Sao gọi là bốn? 
Là tự tại tam-muội thần lực, tinh tấn tam-muội thần lực, 
tâm tam-muội thần lực, giới tam-muội thân lực.9 Này 
Long vương, đó gọi là có bôn thân túc lực này. Nêu Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo ni nào có bốn thần lực này, thường xuyên 
tu hành không hề buông bỏ, đó là thần lực bậc nhất.”

Long vương A-nậu-đạt bạch Phật:

“Tỳ-kheo Mục-liên không được bốn thần túc ấy sao?”

Thế Tôn bảo:

“Tỳ-kheo Mục-liên cũng được bốn thần túc lực này và 
thường xuyên tu hành không hề buông bỏ. Tỳ-kheo Mục- 
liên muốn giữ thọ mạng đến một kiếp, cũng có thể làm 
được. Nhưng Tỳ-kheo Mục-liên không biêt tên của tam- 
muội mà Xá-lợi-phất nhập.”

Lúc ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất lại nghĩ thầm: “Ba ngàn đại 
thiên quốc độ, Mục-liên [709c01] đều có thể di chuyển, 
làm cho vô số côn trùng bị chêt, không tính hêt.10 Nhưng 
tự thân ta nghe chỗ ngồi của Như Lai không thể lay động 
được. Nay tá có thể dùng đai này buộc chặt vào chỗ ngồi

9 Chi tiết, xem kinh số 7 phẩm 29 trên.
10 Chi tiết có thể do dịch giả Hán thêm vào; nó trái với ý nghĩa 
căn bản về hành vi vô ý thức của A-la-hán.
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của Như Lai.” Mục-liên lại dùng thần túc nâng dây đai ấy 
nhưng không thể làm lay động. Mục-liên nghĩ thầm như 
vầy: “Chẳng lẽ thần túc ta bị sút giảm rồi sao? Nay nâng 
đai này mà không thể làm nó lay động. Ta hãy đến chỗ 
Thế Tôn mà hỏi ý nghĩa này.”

Mục-liên sau khi buông đai này, liền dùng thần túc đi đến 
chỗ Thé Tôn. Từ xa, trông thấy Xá-lợi-phất đã ngồi ở 
trước Như Lai. Thấy vậy, Mục-liên lại nghĩ thầm: “Đệ tử 
của Thế Tôn, thần túc bậc nhất không ai vượt qua ta. 
Nhưng ta không bằng Xá-lợi-phất sao?”

Bấy giờ, Mục-liên bạch Phật:

“Không lẽ với thần túc, con đã có sự sút giảm chăng? Vì 
sao vậy? Vì con rời khỏi tinh xá Kỳ-hoàn trước Xá-lợi- 
phất, sau đó Xá-lợi-phất mới đi. Nay Tỳ-kheo Xá-lợi- 
phất đã ngồi trước Như Lai.”

Phật bảo:

“Thần túc của ngươi không hề giảm sút, nhưng ngươi 
không thể hiểu được thần túc tam-muội mà Xá-lợi-phất 
đã nhập. Vì sao vậy? Vì trí huệ của Tỳ-kheo Xá-lợi-phất 
vô lượng, tâm được tự tại. Ngươi không được tùy tâm 
bằng Tỳ-kheo Xá-lợi-phất. Xá-lợi-phất đã được tự tại nơi 
tâm thần túc. Khi Tỳ-kheo Xá-lợi-phất nghĩ đến pháp gì, 
tâm được tự tại đối với pháp ấy.” Đại Mục-liên ngay lúc 
đó im lặng.

Long vương A-nậu-đạt vui mừng hớn hở, không tự chế 
được, vì nay Tỳ-kheo Xá-lợi-phất có rất nhiều thần lực 
không thể nghĩ bàn. Những tam-muội mà ngài nhập, Tỳ- 
kheo Mục-liên không thể biết tên được.

Bấy giờ, Thế Tôn vì Long vương A-nậu-đạt thuyết pháp 
vi diệu, khích lệ, làm Long vương hoan hỷ. Ngay tại đó
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Thế Tôn thuyết giới. Sáng sớm hôm sau, Thế Tôn dẫn 
các Tỳ-kheo trở về vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà.

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nói với nhau: “Từ miệng Thế Tôn 
đã ký thuyết, người có thần thông bậc nhất trong các 
Thanh văn chính là Tỳ-kheo Mục-liên, nhưng ngày nay 
không bằng Xá-lợi-phất.”

Khi ấy, các Tỳ-kheo khởi tưởng khinh mạn đối Mục-liên. 
Bấy giờ, Thế Tôn nghĩ thầm: ‘Các Tỳ-kheo này khởi 
tưởng khinh mạn đôi với Mục-liên, sẽ chịu tội khó kê 
hết. ’ Phật bảo Mục-liên:

“Hãy hiện thần lực của ngươi khiến cho chúng này thấy, 
chớ để cho đại chúng khởi tưởng biếng nhác.”

Mục-liên đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.”

Mục-liên lễ sát chân Thế Tôn, rồi ngay ở trước Như Lai 
mà biến mất, đi qua [710a01] bảy hằng hà sa cõi Phật 
phương Đông. Ở đó, có Phật tên Kỳ Quang Như Lai, Chí 
chơn, Đẳng chánh giác xuất hiện ở cõi ấy. Mục-liên đến 
cõi ấy với y phục phàm thường, rồi ở đó đi quanh trên 
miệng bát. Nhân dân ở cõi ấy có hình thể rất lớn. Khi các 
Tỳ-kheo ở đó thấy Mục-liên, nói với nhau:

“Các thầy hãy nhìn xem, con sâu này giống y như sa- 
môn.”

Các Tỳ-kheo bắt xuống cho Phật ấy xem:

“Bạch Thế Tôn, nay có một con sâu giống y như sa- 
môn.

Kỳ Quang Như Lai bảo các Tỳ-kheo:

“Cách đây bảy hằng hà sa quốc độ thế giới kia về phương 
Tây, có Phật hiệu là Thích-ca Văn Như Lai, Chí chom,
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Đẳng chánh giác xuất hiện ở đời. Đây là đệ tử vị ấy, thần 
túc bậc nhất.”

Bấy giờ, đức Phật kia bảo Mục-liên:

“Các Tỳ-kheo này nảy ý tưởng khinh mạn. Ngươi hãy 
hiện thần túc cho đại chúng được thấy.”

Mục-liên đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.”

Mục-liên vâng lời Phật dạy, lấy bình bát đựng năm trăm 
Tỳ-kheo kia đem lên trời Phạm thiên. Khi ấy, Mục-liên 
dùng chân trái dâm lên núi Tu-di, chân phải đặt trời 
Phạm thiên, rồi nói kệ này:

Thường hãy niệm  tinh cần,
Tu hành trong pháp  Phật.
H àng p h ụ c  Ma, oản địch,
N hư  dùng m óc dạy voi.11 
N êu ai nơi pháp  này  
Thực hành không phó n g  dật,
S ẽ  dứ t sạch gốc  khổ  
K hông còn các bức não .12

Bây giờ, Mục-liên làm cho âm vang này tràn đầy khắp 
tinh xá Kỳ-hoàn. Các Tỳ-kheo khi nghe âm thanh này, 
đên bạch Thế Tôn:

“Mục-liên đang ở nơi nào mà nói bài kệ này?”

Thế Tôn đáp:

“Tỳ-kheo Mục-liên đang ở cách đây bảy hằng hà sa cõi

Phẩm sáu ừọng pháp

Pãli, ibid. dhunătha maccuno senam, naỊãgaramva kuiyaro
các ngươi hãy quét sạch quân Ma, như voi dẹp nhà lá.
12 Bài kệ, xem Pãli, s 6. 2.4 Arunavatĩ (R. i. 156).
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Phật về phương Đông, đựng năm trăm Tỳ-kheo trong 
bình bát, chân trái dẫm lên núi Tu-di, chân phải đặt lên 
trời Phạm thiên mà nói bài kệ này.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo tán thán:

“Thật là việc chưa từng có, thật là kỳ diệu! Tỳ-kheo 
Mục-liên có thần túc lớn như vậy mà đối với Mục-liên 
chúng con khởi ý khinh mạn. Xin Thế Tôn bảo Tỳ-kheo 
Mục-liên đem năm trăm Tỳ-kheo ấy trở về chốn này.”

Thế Tôn từ xa hiện đạo lực cho Mục-liên biết ý. Mục-liên 
bèn đem năm trăm Tỳ-kheo trở yề vườn Câp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà thành Xá-vệ. Bấy giờ, Thê Tôn đang 
thuyết pháp cho hàng nghìn vạn chúng. [710a28] Đại 
Mục-liên đem năm trăm Tỳ-kheo đến chô Thê Tôn. Đệ tử 
của Phật Thích-ca Văn ngước lên nhìn các Tỳ-kheo ây. 
Lúc ấy, các Tỳ-kheo ở the giới phương Đông đảnh lê sát 
chân Thế Tôn rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, Thế Tôn 
hỏi các Tỳ-kheo ấy:
“Các vị từ đâu đến và là đệ tò của ai, đi đường mất bao 
lâu?”
Năm trăm Tỳ-kheo kia bạch Phật Thích-ca Văn:

“Thế giới chúng con hiện ở phương Đông. Phật hiệu là 
Kỳ Quang Như Lai. Chúng con là đệ tử của Phật ây. 
Nhưng hôm nay chúng con lại cũng không biêt là từ đâu 
đến va đã trải bao nhiêu ngày!”

Thế Tôn hỏi:

“Các ông có biết thế giới Phật không?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Thưa không, bạch Thế Tôn.”

“Hôm nay các vị có muốn về lại nơi ấy không?”
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“Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Chúng con muốn trở về lại 
nơi ấy.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo kia:

“Hôm nay, Ta sẽ vì các vị nói về pháp sáu giới, hãy suy 
niệm kỹ.”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo:

“Vì sao pháp ấy được gọi là pháp sáu giới? Tỳ-kheo nên 
biết, con người là sáu giới,13 thụ bẩm tinh khí của cha mẹ 
mà sanh ra.

“Những gì là sáu? Đó là địa giới, thủy giới, hỏa giới, 
phong giới, không giới, thức giới.14 Này Tỳ-kheo, đó gọi 
là có sáu giới này.

“Thân người thụ bẩm tinh khí này mà sanh sáu xứ15. Sao 
gọi là sáu xứ? Đó là xứ của mắt, xứ của tai, xứ của mũi, 
xứ của lưỡi, xứ của thân và xứ của ý. Này Tỳ-kheo, đó 
gọi là có sáu xứ này, nhờ cha mẹ mà có được. Y nơi sáu 
xứ mà có sáu thức thân. Sao gọi là sáu? Y nơi thức của 
mắt mà có thức thân của mắt . Y nơi thức của tai, thức

Phẩm sáu trọng pháp

Các Tỳ-kheo đáp:

13 Lục giới chi nhân Cf. Pãli, M. 140 Dhãtuvibhanga
239): chadhãturo ayam, bhikkhu, puriso chaphassãyatano 

atthãrasa-manopavicãro caturãdhụthãno, “Này các Tỳ-kheo, con 
người này là sáu giới này; là sáu xúc xứ, mười sáu ý cận hành, 
bốn trú xứ.”
14 Pãli, ibid., chayimă dhãtuyo-pathavĩdhãtu, ãpodhătu, 
tẹịodhãtu, vãyodhãtu, ãkãsadhãtu, vinnãnadhãtu.
15 Lục nhập ý \  A , sáu xứ. Pãli: cha ãyatanãnỉ.
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của mũi, thức của lưỡi, thức của thân, thức của ý mà có 
thức thân của ý.16 Này Tỳ-kheo, đó gọi là sáu thức thân.

“Neu có Tỳ-kheo nào hiểu sáu giới, sáu xứ, sáu thức này, 
có thê vượt qua sáu cõi trời mà thọ hình trở lại.17 Neu ở 
nơi ấy mạng chung sẽ sanh vào chốn này, thông minh tài 
cao, ngay trên hiện thân dứt sạch kết sử, đạt đến Niết- 
bàn.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Mục-liên:

“Nay ngươi hãy đem các Tỳ-kheo này trở về cõi Phật ấy.” 

Mục-liên đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.”

Mục-liên lại lấy bình bát đựng năm trăm Tỳ-kheo ấy, 
nhiễu Phật ba vòng rồi lui đi, trong khoảnh khắc co duỗi 
cánh tay đã đến cõi Phật ấy. Mục-liên đặt các Tỳ-kheo 
này xuống xong, đảnh lễ sát chân Phật ấy, rồi trở về thế 
giới Nhẫn này1 . Các Tỳ-kheo cõi kia sau khi nghe sáu 
giới này đều dứt sạch cấu uế, được mắt pháp Ị710c01] 
trong sạch.

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo,

“Trong các đệ tử của ta, Thanh văn có thần thông bậc 
nhất khó ai bì kịp, chính là Tỳ-kheo Đại Mục-kiền-liên.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

Tăng nhất A-hàm

16 Lục thức thân /NíỆcll', Pãli, cha vihnãnkãyã.
17 Vượt qua sáu Dục giới thiên, tái sinh sắc giới.
18 Nhẫn giới thế giới Kham nhẫn, tức thế giới Ta(Sa)-bà. 
Skt. Sahalokadhãtu.
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KINH SỐ 3

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn Sư tử,19 nước Bạt-kỳ. Lúc 
ấy, các Tỳ-kheo đức cao có thần túc20, như hiền giả Xá- 
lợi-phất, Đại Mục-kiền-liên, Ca-diếp, Ly-việt, A-nan, 
v.v..., gồm năm trăm người đều có mặt.

Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, Đại Mục-liên, Đại Ca-diếp, 
A-na-luật, đi đến chỗ Xá-lợi-phất. A-nan trông thấy ba 
đại Thanh văn đến chỗ Xá-lợi-phất, liền bảo Ly-việt:

“Ba đại Thanh văn đến chỗ Xá-lợi-phất. Hai chúng ta 
cũng nên đến chỗ Xá-lợi-phất. Vì sao vậy? Để nghe Xá- 
lợi-phât nói pháp vi diệu.”

Ly-việt đáp:

“Việc này đáng vậy.”

Lúc ấy, Ly-việt, A-nan đến chỗ Xá-lợi-phất. Xá-lợi-phất nói: 

“Kinh chào chư hiền! Mời ngồi xuống chỗ này.” 

Xá-lợi-phất nói với A-nan:

“Nay tôi có điều muốn hỏi: Vườn Ngưu sư tử này thật là

19 Sư tử viên ỄỊHPiS; đoạn dưới nói: Ngưu sư tử viên ^ẼĨPÍBỈ- 
Trong Pãli không có vườn nào tên Sư tử. Nội dung kinh tương 
đương M 32 Mahã-Gosingasutta (R. i. 213), tại vườn 
Gosingasãlavanadãya: Ngưu giác sa-la lâm. Có lẽ Hán dịch đọc là 
Gosimha (Ngưu Sư tử) thay vì Gosinga (Ngưu giác, sừng bò). 
Khu rừng này ở tại Nãdika, trong lãnh thổ của Vajji (Bạt-kỳ). 
Xem, Hán dịch tương đương, Trung 48, kinh 184: Ngưu giác sa- 
la lâm .
20 Thần túc cao đức Pãli, ibid.: abhìhhãtehi 
abhinhăịehi, rất nổi tiếng, được mọi người biết đến.
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khả ái lạc, hương trời tự nhiên bay khắp bốn phía. Ai có 
thể làm cho khu vườn này trở nên khả ái?21”

A-nan đáp:

“Nếu có Tỳ-kheo nào nghe nhiều, những điều đã nghe 
không quên, tổng trì nghĩa và vị22 của các pháp, tu hành 
phạm hạnh đầy đủ.23 Các pháp như vậy thảy đêu đây đủ, 
không quên sót, vì chúng bôn bộ mà nói pháp không mât 
thứ lớp, cũng không sơ sót, không có loạn tưởng. Tỳ- 
kheo như vậy làm cho khu vườn Ngưu sư tử này trở nên 
khả ái lạc.”

Bấy giờ, Xá-lợi-phất nói với Ly-việt:24

“Hôm nay, A-nan đã nói rồi. Nay tôi lại muốn hỏi ý 
nghĩa nơi Thầy. Vườn Ngưu sư tử mà trở thành khả ái lạc, 
Thầy hãy nói, có nghĩa như thê nào?”25

Ly-việt đáp:

“Tỳ-kheo vui thích sống nơi nhàn tĩnh, tọa thiền tư duy, 
cùng tương ưng chỉ quán. Tỳ-kheo như vậy làm cho khu 
vườn Ngưu sư tử trở thành khả ái.”

Tăng nhất A-hàm

21 Pãli, ibid., kathamrũpena bhikkhunãgosirìgasãỉavanam 
sobheyyã ”tĩì Tỳ-kheo như thế nào thì làm sáng chói khu rừng 
Gosingasãla này? So sánh Trung 48, ibid. “Tỳ-kheo như thê nào 
thì làm khởi phát rừng Ngưu giác sa-la này?”
22 Pãli: sãtthã sabyanịanữ. (pháp ây) có nghĩa và có văn.
23 Păli: kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam 
abhivadanti, (pháp ấy) hiển hiện phạm hạnh thanh tịnh và tuyệt 
đối hoàn hảo.
24 Ly-việt IU®, xem kinh 2 phẩm 4. Pãli: Revata 
(Khadiravaniyo), đệ nhất lâm trú (ãrahhakãnam).
25 Nội dung câu hỏi Xá-lợi-phất nêu cho các Tỳ-kheo như nhau: 
Ai làm sáng chói khu rừng này? Văn Hán dịch biến thiên, dễ gây 
hiểu nhầm.
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Tôn giả Xá-lợi-phất lại nói với A-na-luật26:

“Nay Thầy hãy nói về ý nghĩa làm cho khả ái.”

A-na-luật đáp:

“Nếu Tỳ-kheo nào dùng thiên nhãn quan sát trông suốt 
các chúng sanh kẻ chét người sống, sắc đẹp, sắc xấu, 
đường lành, đường ác, hoặc tốt hoặc xấu; thảy đều biết 
tất cả. Hoặc có chúng sanh thân, [711a01] miệng, ý hành 
ác, phỉ báng Hiền thánh, thân hoại mạng chung sinh 
trong địa ngục; hoặc lại có chúng sanh thân, miệng, ý 
hành thiện, không phỉ báng Hiền thánh. Giông như một 
người nhìn không trung, thấy không thiếu thứ gì.^7 Tỳ- 
kheo có thiên nhãn cũng lại như vậy, xem thấy thế giới 
không chút nghi ngờ. Tỳ-kheo làm cho khu vườn Ngưu 
sư tử trở thành khả ái.”

Xá-lợi-phất lại nói với Ca-diếp:

“Nay tôi hỏi Thầy, các hiền giả đã nói ý nghĩa làm cho 
khả ái như vậy. Nay đến lượt Thầy nói việc ấy.”

Ca-diếp đáp:

“Nếu có Tỳ-kheo nào sống hành a-lan-nhã, lại khuyến 
khích người khác hành a-lan-nhã, tán thán đức nhàn tĩnh, 
tự thân đắp y vá nhiều mảnh,28 lại khuyến khích người 
khác hành đầu-đà, thân tự biết đủ, sống nơi nhàn tĩnh, lại 
khuyến khích người khác tu hạnh ấy. Tự thân đầy đủ giới 
đức, thành tựu tam-muội, thành tựu trí huệ, thành tựu giải

26 A-na-luật thiên n h ã n  đệ nhất. Pali: Anurudđha.
27 Hán dịch lược bỏ đoạn giữa về thiên nhãn.
28 Bổ nạp chi y đây hiểu là trì y phấn tảo, một ừong 
các hạnh đầu-đà. Pãli: pamsukũliko.
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thoát, thành tựu giải thoát tri kiến,29 lại dạy người khác 
khiên hành pháp này, tán thán pháp này, đã có thể 
khuyên hóa, lại dạy người khác khiên hành pháp này, 
giáo hóa không biêt mệt mỏi. Tỳ-kheo như vậy làm cho 
vườn Ngưu sư tử trở thành khả ái không gì bằng.”

Tôn giả Xá-lợi-phất nói Đại Mục-liên:

“Các Hiền thánh đã nói ý nghĩa làm cho khả ái. Nay đến 
lượt Thây nói vê ý nghĩa làm cho khả ái. Khu vườn Ngưu 
sư tử này khoái lạc vô song, nay Thầy muốn nói thế nào 
điều đó?”

Mục-liên đáp:

“Ở đây, Tỳ-kheo nào có đại thần túc, được tự tại nơi thần 
túc, vị ấy có thể biến hóa vô số ngàn việc mà không có gì 
khó khăn trở ngại. Cũng có thể phân một thân thành vô 
số thân, hoặc hoàn lại thành một thân. Có thể đi xuyên 
qua vách đá. Vọt lên, chìm xuống, một cách tự tại. Cũng 
như thuyền lướt trên sông, giống như chim bay trên 
không, chẳng lưu dấu vết. Giống như lửa dữ thiêu đốt núi 
hoang. Cũng như mặt trời mặt trăng chiếu khắp mọi nơi. 
Cũng có thể đưa tay sờ mặt trời, mặt trăng. Cũng có thể 
hóa thân cao đến trời Phạm thiên. Tỳ-kheo như vậy khiến 
vườn Ngưu sư tử khả ái30.

Bấy giờ, Mục-liên nói với Xá-lợi-phất:

“Chúng tôi đều đã nói rõ ý kiến của mình. Nay chúng tôi 
hỏi ý nghĩa nơi Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo như thế nào làm

29 Nguyên Hán: Giải thoát kiến tuệ SẸI&.ÌLIẼ, biết rằng ta đã giải 
thoát.
30 Nguyên Hán dịch: Nghi ngưu sư tử viên trung
“thích nghi trong vườn ngưu sư từ.” Câu văn dịch này bị gãy, dễ 
khiên hiêu lâm. So nội dung toàn Kinh mà chỉnh lại.
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cho khu vườn Ngưu sư tò này trở thành rất là khả ái?”31 

Xá-lợi-phất nói:

“Neu có Tỳ-kheo nào có khả năng hàng phục tâm, chứ 
tâm ấy không thể hàng phục Tỳ-kheo.32 Neu Tỳ-kheo kia 
muôn đạt tam-muội tức thì Tỳ-kheo kia có thê được 
[711b01] tam-muội, tùy ý xa gần thành tựu tam-muội, 
tức có thể thành tựu việc ấy. Giống như nhà trưởng giả 
có y phục đẹp đựng đây trong rương. Bấy giờ, gia chủ kia 
tùy ý muốn lấy những áo nào thì lẩy tùy ý mà không có 
gì khó khăn, ơ  đây cũng vậy, có thể tùy ý nhập vào tam 
muội. Tỳ-kheo có thể vận dụng tâm, chứ không phải Tỳ- 
kheo không thê vận dụng tâm,33 tùy ý nhập định cũng 
không có gì khó khăn trở ngại. Như vậy, Tỳ-kheo có thể 
vận dụng tâm, chứ không phải Tỳ-kheo không thể vận

31 HHbh Dịch sát nguyên Hán, phải nói: “Vườn
Ngưu sư tử này cực kỳ khoái lạc, Tỳ-kheo như thế nào nên ở 
trong đó?” Như vậy có thể hoàn toàn sai với ý nghĩa nội dung 
toàn Kinh. Khu vườn này không phải là đệ nhất trong các khu 
vườn để được đánh giá quá cao như vậy. Từ ]=[ nghi, nên hiểu là 
“làm sáng chói” theo Păli: kathamrũpena bhíkkhunã 
ẹosiiigasãlavanam sobheyyã ”tũ  

Đôi chiêu Pãli: no ca bhikkhu cittassa vasena vattati: Tỳ-kheo 
không bị chế ngự bởi thế lực của tâm. Xem cht. 33 tiếp theo.
33'ừ!bí!íĩkhíĩ,#tblííibl!íÌ'L> tâm năng sử Tỳ-kheo, phi Tỳ-kheo 
năng sử tâm. Lưu ý văn Hán dịch đảo tò. Xem A. iv. 35 
(Vasasuttam): Tỳ-khẹo thành tựu 7 pháp chế ngự được tâm chứ 
không phải bị tâm chế ngự: Thiện xảo định (samãdhikusalo), 
thiện xảo nhập định (samãdhissa samãpattikusaỉo), thiện xảo trụ 
định {samãdhissa thitikusaỉo), thiện xảo xuất định {samãdhissa 
vutthãnakusalò), thiện xảo thiện xảo định {samãdhissa 
kaỉyanãkusaỉo), thiện xảo cảnh giới định {samãdhissa 
gocarakusaló), thiện xảo dẫn phát định {samãdhissa 
abhinĩhãrakusaỉó).
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dụng tâm. Tỳ-kheo như vậy sẽ khiến vườn Ngưu sư từ 
khả ai.

Rồi Xá-lợi-phất nói với các hiền giả:

“Chúng ta đã tùy theo biện tài của mình mà nói, và cũng 
tùy theo chỗ thích họp mà khéo nói ý nghĩa này. Chúng 
ta hãy cùng đến hỏi Thé Tôn: ‘Tỳ-kheo như thê nào 
khiến vườn Ngưu sư tử này khả ái?’ Nếu Thế Tôn có dạy 
điều gì thì chúng ta sẽ phụng hành.”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Thưa vâng, Tôn giả Xá-lợi-phất!”

Lúc ấy, các đại Thanh văn cùng nhau đi đến chỗ Thế Tôn. 
Đến nơi, các ngài đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một 
bên. Bấy giờ các đại Thanh văn đem nhân duyên này 
bạch đầy đủ lên Phật.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo:

“Lành thay, đúng như những gì A-nan nói. Vì sao vậy? 
Vì Tỳ-kheo A-nan nghe pháp có thể ghi nhớ, tông trì các 
pháp mà đầy đủ sự tu hành phạm hạnh. Với pháp như vậy, 
được khéo nghe, không quên sót, cũng không có tà kiến, 
vì chúng bốn bộ mà nói lại, lời lẽ không thác loạn, cũng 
không sơ suất.

“Những điều Tỳ-kheo Ly-việt nói lại cũng rất hay! Vì sao 
vậy? Ly-việt ưa thích nơi nhàn tĩnh, không ở giữa người 
đời, thường niệm tọa thiền, không có tranh cải, cùng 
tương ưng chỉ quán, sống an tịch mịch nhàn tĩnh.

“Tỳ-kheo A-na-luật nói cũng lại rất hay! Vì sao vậy? Tỳ- 
kheo A-na-luật thiên nhãn bậc nhât. VỊ ây dùng thiên 
nhãn quan sát ba ngàn thế giới. Giống như người sáng 
mắt xem hạt ngọc trong lòng bàn tay, Tỳ-kheo A-na-luật

Tăng nhất A-hàm
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cũng lại như vậy, dùng thiên nhãn quan sát khắp ba ngàn 
đại thiên thế giới này không chút đáng ngờ.

“Nay Tỳ-kheo Ca-diếp cũng lại rất hay! Vì sao vậy? Tỳ- 
kheo Ca-diếp tự thân sống hành a-lan-nhã, lại hay tán 
thán đ ờ i  S ố n g  ở  n ơ i  n h à n  t ĩ n h .  Tự m ì n h  k h ấ t  thực, l ạ i  c ó  

thể ca ngợi đức khất thực. Tự thân mặc y rách vá, lại hay 
tán thán về đức mặc y rách vá. Tự thân biết đủ, lại tán 
thán về đức biết đủ. Tự thân ở nơi hang núi, lại hay tán 
thán về đức ở hang núi. Tự thân thành tựu giới, thành tựu 
tam-muội, thành tựu trí huệ, [711c01] thành tựu giải 
thoát, thành tựu §iải thoát tri kiến*, lại hay dạy người 
thành tựu năm phân pháp thân này. Tự thân có thê giáo 
hóa, lại hay khiên mọi người thực hành pháp ây.

“Lành thay! Lành thay! Như những gì Mục-liên đã nói. 
Vì sao vậy? Tỳ-kheo Mục-liên có oai lực lớn, thần thông 
bậc nhất, tâm được tự tại, ý muốn kia làm gì đều có thể 
thành ngay. Hoặc hóa một thân phân làm vạn ức, hoặc 
hợp trở lại làm một. Đi xuyên qua vách đá mà không có 
trở ngại. Vọt lên, chìm xuống tự tại. Cũng như thuyền 
lướt trên nước, không chướng ngại. Như chim giữa hư 
không, không để lại dấu vết. Giống như mặt trời, mặt 
trăng, không chỗ nào không chiêu. Có thê hóa thân cho 
đến trời Phạm thiên.

“Lành thay! Như những gì Xá-lợi-phất nói. Vì sao vậy? 
Xá-lợi-phất có thể hàng phục tâm, không phải không 
hàng phục tâm. Xá-lợi-phất khi muốn nhập định thì có 
thể thành tựu không có khó ngại. Giông như gia chủ có y 
phục đẹp, tùy ý lấy mà không có khó ngại. Tỳ-kheo Xá- 
lợi-phất cũng lại như vậy, có thê hàng phục tâm, không 
phải không có thể hàng phục. Xá-lợi-phất tùy ý nhập 
tam-muội, tất cả đều hiện tiên.

“Lành thay! Lành thay! Các Tỳ-kheo, các Thầy đã nói
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những gì theo chỗ thích hợp của mình. Nhưng bây giờ 
hãy nghe những gì Ta nói.

“Tỳ-kheo làm sao khiến vườn Ngưu sư tử khả ái? Tỳ- 
kheo sống nương theo làng xóm, đến giờ, vị ấy đắp y 
mang bát, vào làng khất thực. Sau khi khất thực xong, vị 
ây trở vê chô ở, rửa mặt và tay, ngôi dưới một gốc cây, 
chánh thân, chánh ý, kiêt già, buộc niệm trước mặt. Tỳ- 
kheo ấy nghĩ thầm: ‘Nay ta sẽ không dời bỏ chỗ ngồi nay, 
cho đên khi diệt tận hữu lậu, thành vô lậu.’

“Bấy giờ, Tỳ-kheo kia sạch hữu lậu, tâm được giải thoát. 
Tỳ-kheo như vậy khiến vườn Ngưu sư tử khả ái. Vậy, 
nàỵ các Tỳ-kheo, hãy luôn siêng năng tinh tấn, chớ có 
biếng nhác.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 4

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nay, Ta sẽ nói vê sự chú nguyện34 có sáu đức, các vị 
hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ.”

Các Tỳ-kheo đáp:

Tăng nhất A-hàm

34 Theo nội dung, có thể hiểu đây chỉ sự chú nguyện khi nhận bố 
thí; tổng quát, chỉ chung sự bố thí. PãỊi: dakkhină (Skt. daksinã), 
dịch âm: m in  đạt-sẩn. Xem cht. 14 kinh 2 phẩm 33.
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“Thưa vâng, bạch Thế Tôn!”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng theo lời Phật dạy. Thế Tôn bảo:

“Sáu đức ấy là gì? Ở đây, đàn việt thí chủ35 thành tựu ba 
[712a01] pháp. Thế nào là đàn việt thí chủ thành tựu ba 
pháp? Ở đây, đàn việt thí chủ thành tựu túi căn, thành tựu 
giới đức, thành tựu đa văn. Đó gọi là đàn việt thí chủ 
thành tựu ba pháp này.

“Vật được thí cũng thành tựu ba pháp. Sao gọi là ba? Vât 
kia thành tựu sắc, thành tựu vị, thành tựu hương. Có ba 
pháp thành tựu này.

“Này Tỳ-kheo, đó gọi là có sáu sự này, được công đức 
lớn, danh đức vang xa, đạt được báo cam lồ. Cho nên, 
các Tỳ-kheo, nếu muốn thành tựu sáu sự này, hãy niệm 
bố thí.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 5

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô số người. Lúc 
ấy có một Tỳ-kheo ở trên chồ ngồi, nghĩ thầm: “Mong 
Như Lai nói với ta điều ậì đó.” Bấy giờ Như Lai biết 
những ý nghĩ trong tâm vị ay, nên bảo các Tỳ-kheo:

35 Ĩ Ẽ Ì S Ỉ Ể  đàn việt (dãnapati) tức thí chủ, Hán vừa dịch vừa 
âm vừa nghĩa.
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“Nếu có Tỳ-kheo nào nghĩ như vầy: ‘Ước mong Như Lai 
đích thân giáo huấn ta’; Tỳ-kheo ấy hãy đầy đủ giới 
thanh tịnh, không có tỳ vết, tu hành chỉ quán, thích ở nơi 
nhàn tĩnh.

“Nếu Tỳ-kheo nào có ý muốn cầu y phục, đồ ăn thức 
uống, giường nằm, ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh, hãy 
thành tựu giới đức, ở nơi nhàn tĩnh mà tự tu hành, cùng 
chỉ quán tương ưng.

“Nếu Tỳ-kheo nào lại muốn cầu sự biết đủ, hãy niệm giới 
đức đầy đủ, ở nơi nhàn tĩnh mà tự tu hành, cùng tương 
ưng với chỉ quán.

“Nếu Tỳ-kheo nào lại mong cầu sao cho chúng bốn bộ, 
quốc vương, nhân dân, các loài có hình hài trong thây 
nhận biết mình, vị ấy hãy niệm tưởng đây đủ giới đức.

“Nếu Tỳ-kheo nào ý muốn cầu bốn thiền, trong đó không 
tâm hối tiếc, không dời đổi, hãy niệm thành tựu giới đức.

“Nếu Tỳ-kheo nào lại ý muốn cầu bốn thần túc, hãy đầy 
đủ giới đức.

“Nếu Tỳ-kheo nào lại có ý muốn cầu tám giải thoát môn 
mà không trở ngại, vị ấy cũng hãy niệm đây đủ giới đức.

“Nếu Tỳ-kheo nào lại có ý muốn cầu thiên nhĩ nghe hết 
tiếng trời người, hãy niệm đây đủ giới đức.

“Nếu Tỳ-kheo nào lại có ý muốn cầu biết những ý nghĩ 
trong tâm người khác, niệm các căn thiếu sót, vị ấy cũng 
hãy niệm đầy đủ giới đức.

“Nấu Tỳ-kheo nào lại có ý muốn cầu biết tâm ý chúng 
sanh là tâm hữu dục hay tâm vô dục, tâm có sân hận hay 
tâm không sân hận, [712b01] tâm có ngu si hay tâm 
không ngu si, như thật biêt chúng. Tâm có ái hay tâm
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không ái, tâm có thọ hay tâm không thọ, như thật biết 
chúng. Tâm có loạn hay tâm không loạn, tâm có ganh 
ghét hay tâm không ganh ghét, tâm có nhỏ mọn hay tâm 
không nhỏ mọn, tâm hạn lượng hay tâm không hạn lượng, 
tâm có cảm thọ hay tâm không cảm thọ, tâm có định hay 
tâm không định, tâm có giải thoát hay tâm không giải 
thoát, người nào muốn biết như thật như vậy cũng phải 
đầy đủ giới đức.

“Nếu Tỳ-kheo nào lại có ý muốn được vô lượng thần túc, 
phân một thân thành vô số và hợp trở lại thành một, vọt 
lên và chìm xuống tự tại, có thể hóa thân cho đến Phạm 
thiên, vị ấy cũng phải niệm đầy đủ giới đức.

“Nếu Tỳ-kheo nào lại có ý muốn cầu tự mình nhớ lại 
những việc trong vô số đời trước, hoặc một đời, hai đời 
cho đến ngàn đời, trăm ngàn ức đời, trong một kiếp thành, 
kiếp bại, kiếp thành bại không thể đếm hết. ‘Ta đã từng 
chết đây, sanh kia, tên ấy, họ ấy, hoặc từ nơi kia chết 
sanh đến chốn này.’ Tự nhớ những việc vô số kiếp như 
vậy, hãy niệm đầy đủ giới đức mà không có niệm khác.

“Neu Tỳ-kheo nào lại có ý muốn được thiên nhãn trông 
thấy hết chúng sanh, đường lành đường dữ, sắc đẹp sắc 
xấu, hoặc tốt, hoặc xấu, như thật mà biết. Hoặc lại có 
chúng sanh thân, miệng, ý hành ác, phỉ báng Hiền thánh, 
thân hoại mạng chung sinh trong địa ngục; hoặc lại có 
chúng sanh thân, miệng, ý hành thiện, không phỉ báng 
Hiền thánh, tâm ý chánh kiến, thân hoại mạng chung sinh 
lên trời thiện xứ; người có ý muốn như vậy, hãy niệm 
đây đủ giới đức.

“Nếu Tỳ-kheo nào lại ý muốn cầu diệt tận hữu lậu, thành 
vô lậu, tâm giải thoát, trí huệ giải thoát, biết như thật rằng: 
‘Sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sinh đời sau;’ hãy niệm đầy đủ giới
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đức, trong tự tư duy không có loạn tưởng, sống ở nơi 
nhàn tĩnh.36

“Các Tỳ-kheo, hãy niệm đầy đủ giới đức, không có niệm 
khác, thành tựu đây đủ oai nghi, sợ cả những lôi nhỏ 
huống gì là lỗi lớn.

“Nếu có Tỳ-kheo nào có ý muốn được Như Lai nói đến, 
hãy niệm đầy đủ giới đức. Giới đức đã đầy đủ, hãy niệm 
văn đầy đủ. Văn đã đầy đủ thì, hãy niệm bố thí đầy đủ. 
Thí đã đầy đủ thì, hãy niệm đầy đủ trí huệ và giải thoát tri 
kiến, thảy đều đầy đủ.

“Neu có Tỳ-kheo nào đầy đủ các thân giới, thân định, 
thân tuệ, thân giải thoát, thân giải thoát tri kiến, được trời 
rồng, quỷ thần trông thấy cúng dường, là chỗ đáng kính, 
đáng quí, được trời người cung phụng. Cho nên, này các 
Tỳ-kheo, ai niệm đầy đủ năm phần pháp thân, người ấy là 
ruộng phước thế gian, không gì hơn được.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.37

36 Từ đây trở lên, sáu đoạn, tham chiếu Pãli, A VI 2 Dutiya- 
ãhuneyyasutta (R. iii. 280): 1. iddhividham, thần túc; 2. dibbãya, 
sotadhãtuyă visuddhãya, thiên nhĩ thanh tịnh; 3 . parasattãnam 
parapuggalãnam cetasã ceto paricca pạịãnãti, tha tâm thông; 3 
pubbenivăsam anussaratỉ, túc mạng thông; 5. dibbena cakkhunã 
visuddhena, thiên nhãn thanh tịnh; 6. ãsavãnam khayã, diệt tận 
hữu lậu. Tỳ-kheo thành tựu 6 pháp này, trở thành người xứng 
đáng được cung kính, được tôn trọng, là phước điên vô thượng 
của thế gian ( ăhuneyyo ho ti ...pe... anuttaram punhakkhettam 
lokassà).
37 Bản Hán, hết quyển 29.
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KINH SÓ 6

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, rôi ngôi qua một bên. Lúc ây, Xá-lợi-phât bạch 
Thế Tôn rằng:

“Nay con đã kết hạ tại thành Xá-vệ. Ý con muốn đi du 
hóa trong nhân gian.”

Thế Tôn bảo:

“Nay là lúc thích hợp.”

Xá-lợi-phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân 
Phật, rồi ra đi.

Xá-lợi-phất đi chưa lâu, có một Tỳ-kheo ôm ý phỉ báng, 
bạch Thế Tôn:

“Xá-lơi-phất gây gỗ với các Tỳ-kheo, rồi không sám hối. 
Nay bỏ đi du hành trong nhân gian.”38

Bấy giờ, Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo:

“Ngươi hãy mau mang lời của Ta gọi Xá-lợi-phất.”

Tỳ-kheo đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn!”

Phật bảo Mục-liên, A-nan:

“Các ngươi hãy đến các phòng tập hợp các Tỳ-kheo về 
chỗ The Tôn. Vì sao vậy? Bằng tam-muội đã chứng nhập,

Phẩm sáu trọng pháp

38 Chi tiết tương tợ, xem Trung 5, kinh 24 (Sư tử hống).
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Xá-lợi-phất nay sẽ rống tiếng sư tử trước Như Lai.”

Lúc ấy, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, đều tập hợp về 
chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Tỵ- 
kheo kia vâng lời Thế Tôn dạy, đi đến chỗ Xá-lợi-phất, 
nói với Xá-lợi-phất:

“Như Lai muốn gặp Thầy!”

Bấỵ giờ, Xá-lợi-phất đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, rồi 
ngồi qua một bên. Phật bảo Xá-lợi-phất:

“Vừa rồi, thầy vừa đi chưa lâu, có một Tỳ-kheo đến chỗ 
Ta, bạch Ta rằng: ‘Tỳ-kheo Xá-lợi-phất [713a01] gây gỗ 
với các Tỳ-kheo. Chưa sám hối mà bỏ đi du hành nhân 
gian. ’ Điều đó có thật không?”

Xá-lợi-phất bạch Phật:

“Như Lai đã biết điều đó.”

Thế Tôn bảo:

“Ta đã biết rồi. Nhưng nay đại chúng đều có lòng hoài 
nghi. Nay, ở giữa đại chúng, ông hãy dùng biện tài của 
mình mà làm sáng tỏ việc này.”

Xá-lợi-phất bạch Phật:

“Từ khi ra khỏi thai mẹ đến tám mươi tuổi, con thường tự 
tư duy, là chưa từng sát sanh, cũng chưa nói dối. Ngay cả 
trong khi đùa vui cũng không nói dối. Con cũng chưa 
từng gây đâu loạn người này với người kia. Giả sử khi 
không chuyên ỷ, mới có thể làm việc này. Nhưng, bạch 
Thê Tôn, nay tâm ý con thanh tịnh, há cùng đấu tranh với 
các vị phạm hạnh sao?

“Cũng như đất này, nhận cả sạch lẫn dơ. Phân, nước tiểu, 
mọi thứ ô uế, thảy đều nhận hếtế Máu mủ, đàm dãi, cũng 
không hề khước từ. Thế nhưng, đất này cũng không nói 
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đó là xấu, cũng không nói đó là tốt. Con cũng như vậy, 
bạch Thế Tôn, tâm không lay động, làm sao lại có tranh 
chấp với đồng phạm hạnh, rồi bỏ đi xa? Người mà tâm 
không chuyên nhất, mới có thể có việc này. Nay tâm con 
đã chánh, làm sao lại có tranh châp với đông phạm hạnh, 
rồi bỏ đi xa?

“Cũng như nước, có thể rửa sạch vật tốt, cũng có thể rửa 
sạch vật không tốt. Nhưng nước kia không nghĩ rằng: ‘Ta 
làm sạch vật này; bỏ qua vật này.’ Con cũng như vậy, 
không có tưởng khác, làm sao lại có tranh chấp với đồng 
phạm hạnh, rồi bỏ đi xa?

“Giống như ngọn lửa dữ thiêu đốt núi rừng, không lựa 
chọn tốt xấu, không hề tưởng niệm gì. Con cũng như vậy, 
há lại có tranh chấp với đồng phạm hạnh, rôi bỏ đi xa?

“Cũng như chổi quét, không có lựa tốt xấu, đều có thể 
quét sạch, không hề tưởng niệm gì.39

“Giống như bò không có hai sừng, hết sức hiền lành, 
không chút hung bạo, rất dễ điều khiển, dẫn đi đâu tùy ý, 
không có gì khó nhọc. Cũng vậy, bạch Thê Tôn, tâm con 
như vậy, không khởi tưởng gây tôn hại gì, há lại có tranh 
chấp với đồng phạm hạnh, rồi bỏ đi xa?

“Cũng như con gái dòng chiên-đà-la mặc áo rách nát, đi 
xin ăn giữa người đời, không có gì câm kỵ40. Con cũng 
như vậy, bạch Thế Tôn, cũng không có tưởng niệm răng: 
‘Cứ gây gỗ rồi bỏ đi xa.’

“Cũng như cái nồi đựng mỡ bị rò rỉ nhiều chỗ, người có 
mắt thảy đều thấy chỗ rỉ ra. Con cũng như vậy, bạch Thê

39 Nội dung có thêm đoạn lặp lại như trên, nhưng Hán dịch lược 
bỏ.
40 Nên hiểu: Không xâm phạm đến ai.
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Tôn, từ trong chúi lỗ rỉ ra chất bất tịnh, há cùng đồng 
phạm hạnh tranh cãi nhau?

“Giống như thiếu nữ xinh đẹp, lại lấy xác chết quấn lên 
[713b01] cổ rồi sanh ghê tởm nó. Thé Tôn, con cũng như 
vậy, nhờm tởm thân này như thiếu nữ ấy không khác, há 
cùng đồng phạm hạnh tranh cãi nhau rồi bỏ đi xa? Việc 
này không hề có. Thế Tôn đã biết điều này. Tỳ-kheo kia 
cũng biết rõ điều đó. Nếu có việc này, xin Tỳ-kheo ấy 
nhận sự sám hôi của con!”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo kia:

“Nay ngươi nên tự hối lỗi. Vì sao vây? Vì nếu không sám 
hôi, đâu ông sẽ bị vỡ thành bảy mảnh.”

Lúc ấy, Tỳ-kheo kia trong lòng sợ hãi, lông tóc đều dựng 
đứng, vội rời chô ngôi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Như 
Lai, bạch Thế Tôn:

“Nay, con tự biết xúc phạm Xá-lợi-phất. Cúi xin Thế Tôn 
nhận sự sám hôi của con.”

Thế Tôn bảo:

“Tỳ-kheo, ngươi hãy tự hướng về Xá-lợi-phất mà sám 
hối. Neu không đầu ngươi sẽ vỡ thành bảy mảnh.”

Lúc ấy, Tỳ-kheo kia liền hướng đến Xá-lợi-phất đảnh lễ 
sát chân, bạch Xá-lợi-phất:

“Cúi xin ngài nhận sự sám hối của con. Vì ngu muội, 
không phân biệt được sự thật.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá-lợi-phất:

“Nay ông hãy nhận sự hối lỗi của Tỳ-kheo này, lại nên 
dùng tay xoa đâu. Vì sao vậy? Vì néu ông không nhận sự 
sám hôi của Tỳ-kheo này, đâu kia sẽ bị vỡ thành bảy 
mảnh.”
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Xá-lợi-phất dùng tay xoa đầu, nói Tỳ-kheo:

“Cho phép Thầy sám hối! Như ngu, như si, trong Phật 
pháp này rất là rộng rãi, có thể tùy thời hôi lôi. Lành thay! 
Nay ta nhận sự sám hôi của Thây, sau này chớ tái phạm.” 
Xá-lợi-phất nói như vậy ba lần.

Rồi Xá-lợi-phất bảo Tỳ-kheo kia:

“Thầy chớ có tái phạm. Vì sao vậy? Vì có sáu pháp dẫn 
vào địa ngục, sáu pháp sanh thiên, sáu pháp dân đên 
Niết-bàn. Thế nào là sáu? (1) Muốn hại người khác. (2) 
‘Ta đã khởi tâm hại’, rôi vui mừng hớn hở không thê kê. 
(3) ‘Ta nên khiến người hại người khác’, ở trong đó mà 
khởi tâm hại. (4) Khi đã hại được người, ở trong đó khởi 
vui mừng. (5) ‘Ta sẽ được câu hỏi về sự không thơm 
này’. (6) Sự việc ấy chưa xảy ra42, trong lòng ưu sầu. Đó 
gọi là có sáu pháp khiến người rơi vào đường dữ.

“Sao gọi là sáu pháp đưa người đến thiện xứ? Thân giới 
đầy đu, khẩu giơi đầy đủ, ý giới đầy đủ, mạng căn thanh 
tịnh, không tâm giết hại, không tâm ganh tị. Đó gọi là có 
sáu pháp này sanh vào thiện xứ.

“Sao gọi là tu sáu pháp dẫn đến Niết-bàn? Đó là sáu pháp 
tư niệm. Thế nào là sáu? Thân hành từ không hoen ô, 
miệng hành từ không hoen ố [713c01], ý hành từ không 
hoen ố. Nếu được đồ lợi dưỡng thì có thể phân chia đông 
đều cho người khác mà không có tưởng tiếc rẻ. Giữ gìn 
giới cấm không có lầm lỗi; thành tựu đây đủ giới mà

41 Hán: bất hinh chi vấn chưa rõ ý. Có lê muốn nói 
“tiếng đồn không tốt”; ở đây muốn rao truyền tiếng xấu hại 
người. Xem Tỉ-nại da 4, T24 tr. 866cl3: “Sa-môn Đầu-na nghe 
lời đồn đãi không tốt ấy Kllít^FIÌíọỉ liền đến bạch Thế Tôn.”
42 Nghĩa là, chưa hại được người.
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người trí qụý trọng. Điều gì là tà kiến, chánh kiến, xuất 
yêu của Hiền thánh, dứt sạch gốc khổ; các kiến giải như 
vậỵ, thảy đêu phân minh.43 Đó gọi là sáu pháp được đến 
Niêt-bàn. Nay Tỳ-kheo, thầy hãy tìm cầu phương tiện 
hành sáu pháp này.

“Các Tỳ-kheo, hãy phải học điều này như vậy.”

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia lại rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
sát chân Xá-lợi-phất: “Nay con lại tự sám hối. Vì như 
ngu, như si mà không phân biệt được sự thật. Cúi xin Xá- 
lợi-phât nhận sự hối lỗi của con. Sau này con sẽ không tái 
phạm.”

Xá-lợi-phất nói:

“Cho phép Thầy hối lỗi. Trong pháp Hiền thánh rất rộng 
rãi, hãy tự sửa đổi. Từ nay về sau, chớ có tái phạm lại.”

Tỳ-kheo kia, sau khi nghe những gì Xá-lợi-phất dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 744

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nay Ta sẽ nói pháp Không tối thượng đệ nhất45. Các 
ngươi hãy lắng nghe và suy niệm kỹ!”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn!”

Tăng nhất A-hàm

43 Sậu trọng pháp, hay khả hỷ, xem kinh số 1 phẩm 37 trên.
44 Đôi chiếu Tạp 13, (Hán) kinh 355, (Việt) kinh 299.
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Như vậy, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy.

Thế Tôn bảo:

“Sao gọi là pháp Không tối thượng đệ nhất? Nếu khi mắt 
khởi thì nó khởi, nhưng không thấy từ đâu đến. Khi mắt 
diệt thì nó diệt, nhưng không thấy nơi nó diệt, trừ pháp 
giả hiệu46, pháp nhân duyên. Sao gọi là giả hiệu nhân 
duyên? Cái này có, thì (cái kia) có; cái này sinh, thì (cái 
kia) sinh. Tức là, vô minh duyên hành, hành duyên thức, 
thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ 
duyên xúc47, xúc duyên thọ48, thọ duyên ái, ái duyên 
thủ49, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên chết, 
chết duyên sầu ưu khổ não không thể đếm hết. Như vậy 
khổ uẩn được tác thành.

“Do nhân duyên này, (cái này) không thì không (kia), 
đây diệt thì (kia) diệt, vô minh diệt thì hành diệt; hành 
diệt thì thức diệt; thức diệt thì danh sắc diệt; danh sắc diệt 
thì sáu xứ diệt; sáu xứ diệt thì xúc* diệt; xúc diệt thì thọ* 
diệt; thọ diệt thì ái diệt; ái diệt thì thủ* diệt; thủ diệt thì 
hữu diệt; hữu diệt thì sanh diệt; sanh diệt thì chết diệt; 
chết diệt thì sầu ưu khổ não đều bị diệt sạch, ngoại trừ 
pháp giả hiệu. Pháp tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cũng lại như 
vậy. Khi khởi thì khởi, nhưng không biêt nó từ đâu đên. 
Khi diệt thì diệt cũng không biết nơi nó diệt, [714a01] trừ

46 (trừ) giả hiệu pháp nhân duyên pháp; Cf. 
Tạp, dẫn trên: (trừ) tục số pháp. Có lẽ tương đương 
Pãli: idappaccayatãpaticcasamuppãda, y duyên tánh duyên khởi, 
thử nhân tánh duyên khởi, tương y tánh duyên khởi. Trong đó, từ 
1̂  trừ có thể hiểu “ngoại trừ”, tức hàm ý “duy chỉ”.
47 Nguyên Hán: Canh lạc
48 Nguyên Hán: Thống 'Jfặị-
49 Nguyên Hán: Thọ jẾ-
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pháp giả hiệu kia. Pháp giả hiệu kia là, đây khởi thì (kia) 
khởi, đây diệt thì (kia) diệt.

“Sáu xứ này cũng không có người tạo tác, cũng vậy danh 
sắc. Pháp sáu xứ 0 là do cha mẹ mà có thai, cũng không 
có nhưng do nhân duyên mà có. Đây cũng là giả hiệu. 
Trước phải có đối đãi, sau đó mới có.51 Giống như dùi 
cây tìm lửa. Vì trước có đối đãi, sau đó lửa sanh*. Lửa 
không từ cây ra, cũng không ở ngoài cây. Neu có người 
nào bổ cây tìm lửa, cũng không thể được. Đều do nhân 
duyên hội hợp, sau đó có lửa. Sáu tình52 này khởi bệnh 
cũng lại như vậy, đều do duyên họp ở trong đó khởi bệnh. 
Khi sáu xứ này khởi thì khởi, cũng không thấy nó đến. 
Khi diệt thì diệt, cũng không thấy nó diệt, trừ pháp giả 
hiệu kia. Nhân vì cha mẹ hội hợp mà có.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Trước p h ả i thọ bào thai,
D ần dần như  g iọ t sữa.
R ồi g iống  như  khối thịt.
Sau m ới tượng ra hình.

Trước tiên sanh đầu cổ;
K e sanh tay, chân, ngón;
Và sanh các bộ phận:
Lông, tóc, móng, răng thành.

N eu khi mẹ ăn uống,
Các thứ  món ăn ngon,

50 Sau các từ này, 7 chữ trong để bản: 7A À ÍF M Á ỉễfF , được 
xóa bỏ trong TNM.
51 Dịch sát theo Hán; nhưng cũng có thể hiểu: Do quan hệ với cái 
trước mà cái sau có.
52 lục tình, đây chỉ sáu căn.
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Tỉnh kh ỉ dùng nuôi mạng;
N guồn gốc  của thọ thai.

H ình hài thành đầy đủ,
Các căn không thiếu sót;
N h ờ  m ẹ được sanh ra 
Thọ thai khổ như  vậy . 53

“Các Tỳ-kheo nên biết, nhân duyên hội hợp mới có thân 
này. Lại nữa, Tỳ-kheo, trong một thân người có ba trăm 
sáu mươi đốt xương, chúi vạn chín ngàn lô chân lông, 
năm trăm mạch máu, năm trăm dây gân, tám vạn hộ 
trùng. Tỳ-kheo nên biêt, thân sáu xứ có những tai biên 
như vậy. Tỳ-kheo hãy niệm tư duy vê tai hoạn như vậy. 
Ai tạo ra bộ xương này? Ai hợp gân mạch này? Ai tạo ra 
tám vạn hộ trùng này?

“Khi Tỳ-kheo kia tư duy như vậy liền đắc hai quả A-na- 
hàm hoặc A-la-hán,”

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ này:

B a trăm sáu đốt xương,
Ở  trong thân người này.
Đ iều m à Cổ Phật đã diên,
N ay ta cũng nói lại.

[ 714b01\ Gân gồm  năm trăm dây;
M ạch cũng cùng như  vậy.
Trùng có tám vạn loại.
Chỉn vạn chỉn ngàn lông.

53 Tham chiếu, Tạp 49 T2 tr. 357; dẫn bởi Câu-xá 9 tr. 47cl9; cf. 
Pãli, s. i. 206: pathamam kaỉaỉam hoti kalaỉã hoti abbudam/ 
abbudã jơyate p esĩ p es ĩ nibbattati ghano// ghanã pasãkhã jãyantì 
kesă lomã nakhãni ca/yam  cassa bhunjati mãtã, annam pãnan ca 
bhojjanam/ tena so tattha yãpeti, mãtukucchigato naro’till
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H ãy quản thân như  vậy;
Tỳ-kheo cần tinh tẩn,
Chóng đắc đạo La-hán,
Đ i đến cõi Niết-bàn.

Pháp này đều K hông  tịch,
N hưng người ngu tham đắm.
N gười trí tâm vui vẻ  
N ghe gốc  pháp  K hông này.

“Này Tỳ-kheo, đó gọi là pháp Không tối thượng đệ nhất. 
Ta đã nói cho các ngươi pháp được Như Lai thi hành54. 
Nay Ta đã khởi lòng từ thương xót, điều cần làm Ta đã 
làm xong. Các ngươi thường phải niệm tu hành pháp này. 
ơ  chô nhàn tĩnh, tọa thiên tư duy, chớ có biếng nhác. Nay 
không tu hành, sau hôi vô ích. Đó là lời giáo huấn của 
Ta.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 856

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, bà-la-môn Sanh Lậu đến chỗ Thế Tôn, thăm hỏi

54 Để bản: Thuỵết hành TNM: Thi hành Mĩ ÍT-
55 Văn chuẩn về giáo giới này, xem Trung 21, kinh 86 (tr. 
565cl9), và tản mạn. Văn chuẩn Pãli, xem M 8 Sallekha (R.i. 46), 
và tản mạn.
56 Cf. A VI 52 Khattiyasutta (R. iii. 362).
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Phật rồi, ngồi qua một bên. Bà-la-môn Sanh Lậu57 bạch 
The Tôn:

“Thưa Cù-đàm, ngày nay tâm ý của người sát-lợi muốn 
cầu sự gì? Có hành nghiệp gì? Chấp theo giáo gì? Theo 
đuôi mục đích gì?58 Tâm ý của người bà-la-môn ý muôn 
cầu sự gì? Có hành nghiệp gì? Chấp theo giáo gì*? Theo 
đuổi gì? Quốc vương ngày nay, ý muốn cầu gì? Có hành 
nghiệp gì? Chấp theo giáo gì*? Theo đuổi mục đích gì? 
Đạo tặc ngày nay, ý muốn cầu gì? Có hành nghiệp gì? 
Chấp theo giáo gì*? Theo đuổi mục đích gì? Người nữ 
ngày nay, ý muôn câu gì? Có hành nghiệp gì? Châp theo 
giáo gì*? Theo đuổi mục đích gì?”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Bà-la-môn:

“Sát-lợi thường thích tranh tụng, nhiều thứ kỹ thuật, ham 
thích tác vụ, việc làm phải đạt cứu cánh, không nghỉ giữa 
chừng.”59

Bà-la-môn hỏi:

“Bà-la-môn, ý cầu gì?”

Thế Tôn bảo:

“Bà-la-môn, ý thích chú thuật, y tựa cư gia, ưa thích nơi 
chốn nhàn tĩnh, mục đích cư gia, ý hướng đên Phạm

57 Xem cht. 14, kinh 2 phẩm 6. Tham chiếu Hán, Trung 37, kinh 
149.
58 Pãli: kim adhippãya, kim upavicãra, kim adhitthãnã, kim 
abhinivesã, kim pariyosănã, mong cầu cái gì? Tư niệm cái gì? Y 
tựa cái gì? Tham chấp cái gì? Theo đuôi cứu cánh gì?
59 So sánh Păli, dẫn trên: “Người sát-lợi mong câu tài vật, tư niệm 
trí tuệ, y tựa sức mạnh, tham chấp lãnh thổ, cứu cánh là quyền 
lực.”
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thiên.”60 

Lại hỏi:

“Quốc vương, ý cầu những gì?”

Thế Tôn bảo:

“Bà-la-môn nên biết, ý muốn của vua là được quyền cai 
trị, ý đặt tại binh đao, tham đắm tài bảo.”61

“Đạo tặc, ý cầu gì?”62

Thế Tôn bảo:

“Kẻ trộm, ý đạo tặc nhắm trộm lén, tâm đặt ở chỗ gian tà, 
muôn cho mọi [714c01] người không biết việc làm của 
mình.”

“Người nữ, ý cầu điều gì?”

Thế Tôn bảo:

“Người nữ, ý để nơi người nam, tham đắm tài bảo, tâm 
lụy nam nữ, tâm muốn tự do.”

Bấy giờ, bà-la-môn bạch Thế Tôn:

“Thật là kỳ diệu! Thật hy hữu! Ngài biết ngần ấy sự kiện, 
như thật không hư. Ngày nay, ý Tỳ-kheo cầu điều gì?”

Thế Tôn bảo:

“Giới đức đầy đủ, tâm an trú đạo pháp, ý ở nơi bốn đế,

Tăng nhất A-hàm

60 Pãli, dẫn trên: “Bà-la-môn mong cầu tài vật, tư niệm trí tuệ, y 
tựa chú thuật, tham châp tế tự, cứu cánh hướng đến thế giới Phạm 
thiên.”
61 Trong bản Pãli, sát-lợi và quốc vương được liệt vào một nhóm 
chung.
62 Trong bản Pãli, hỏi về giai cấp cư sĩ (gahapatika), thay vì đạo 
tặc.
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ước muốn đến Niết-bàn. Đây là những điều mong cầu 
của Tỳ-kheo.”

Lúc ấy, Bà-la-môn Sanh Lậu bạch Thế Tôn:

“Thật vậy, Thế Tôn, việc làm của Tỳ-kheo, ý không dời 
đổi. Ý nghĩa thật như vậy, thưa Cù-đàm, Niết-bàn là cực 
kỳ an lạc. Những gì Như Lai đã thuyết là quá nhiều. 
Giống như kẻ mù được thấy, người điếc được nghe, 
người ở trong tối thấy sáng. Những điều Như Lai nói 
hôm nay, cũng như vậy, không đổi khác. Nay tôi việc 
nước quá nhiều, muốn trở về nơi ở.”

Thế Tôn bảo:

“Nên biết đúng lúc.”

Bà-la-môn Sanh Lậu rời từ chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu 
Phật ba vòng rồi lui đi.

Bà-la-môn Sanh Lậu, sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 963

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, bà-la-môn Sanh Lậu đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ bà-la-môn bạch Thế 
Tôn:

“Ở trong đây có Tỳ-kheo nào tu hành thế nào mà phạm 
hạnh không sứt, không rò rỉ; thanh tịnh tu phạm hạnh?”

Thế Tôn bảo:

Phẩm sáu trọng pháp

63 Tham chiếu, A. VII. 47 Methunã (R. iv. 54).
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“Nếu có người nào giới luật đầy đủ, không có điều vi 
phạm, người đó được nói là thanh tịnh tu hành phạm hạnh.

“Lại nữa, Bà-la-môn, khi mắt thấy sắc, không khởi tưởng 
đắm, không khởi niệm tưởng phân biệt,64 trừ tưởng ác, bỏ 
pháp bất thiện, được nhãn căn trọn vẹn; người này được 
nói là tu phạm hạnh thanh tịnh. Khi tai nghe tiếng, mũi 
ngửi mùi, lưỡi biết vị, thân biết mịn trơn, ý biết pháp, đều 
không có tưởng của thức,65 không khởi niệm của tưởng,66 
tu phạm hạnh thanh tịnh, thành tựu ý căn.”

Bà-la-môn bạch Phật:

“Những người như thế nào là không tu phạm hạnh, 
không đầy đủ thanh tịnh hạnh67?”

Thế Tôn đáp:

“Nếu có giao hội68 với người, đó gọi phi phạm hạnh.” 

Bà-la-môn bạch Phật:

“Những người như thế nào là rò rỉ,69 không đầy đủ?”
'T»1 Á rr-1 Ạ 4  fThê Tôn đáp:

“Nếu có người giao tiếp với người nữ, hoặc sờ nắm tay

Tăng nhất A-hàm

64 Thức niệm § i ^ . về thủ hộ căn môn, văn chuẩn, theo Pãli (Cf. 
D 2 Sãmaímaphala, và tản mạn): cakkhunm rũpam disvã na 
nimittaggãhĩ hoti nãnubyarỊịanaggãhĩ, khi mắt thấy sắc, không 
nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng (chi tiết).
65 Thức tưởng tHĩí§, thức nắm bắt tổng tướng. Xem cht. 64 trên.
66 Tưởng niệm như thức niệm, xem cht. 64 trên.
67 Thanh tịnh hạnh /H/ậÍT: Phạm hạnh; Pãli: brahmacariya.
68 Nguyên Hán: {Mía câu hội (Pãli: dvayayamsamăpatti =  
methunã)-, định nghĩa từ phi phạm hạnh (Pãli: abrahmacariyaỴ. 
Hành pháp dâm dục.
69 Phạm hạnh bị sứt mẻ, rò ri.
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chân nhau,70 [715a01] ấp ủ trong lòng, nhớ mãi không 
quên; người đó, này Bà-la-môn, được nói là hành không 
trọn vẹn, bị rò rỉ, các sự dâm dật71 cùng tương ưng với 
dâm, nộ, si.

“Lại nữa, Bà-la-môn, hoặc người ấy đùa cợt,72 đối đáp 
với người nữ. Này Bà-la-môn, người đó được nói là 
người này hành không trọn vẹn, bị rò rỉ, có dâm, sân, si; 
phạm hạnh không đầy đủ để tu thanh tịnh hạnh.

“Lại nữa, Bà-la-môn, hoặc có người trố mắt nhìn73 người 
nữ không di chuyển rồi ở trong đó khởi tưởng dâm, nộ, si, 
sanh các loạn niệm; này Bà-la-môn, người này được nói là 
phạm hạnh không thanh tịnh, không tu phạm hạnh.

“Lại nữa, này Bà-la-môn, hoặc có người từ xa nghe, hoặc 
nghe tiếng khóc, hoặc nghe tiếng cười,74 bèn ở trong đó 
khởi các loạn tưởng dâm, nộ, si; này Bà-la-môn, người 
này được nói là không thanh tịnh tu phạm hạnh, cùng 
tương ưng với dâm, nộ, si, phạm hạnh không toàn đủ.

“Lại nữa, này Bà-la-môn, hoặc có người đã từng gặp 
người nữ,75 sau đó sinh tưởng nhớ, hoặc con mắt người 
nữ, ở trong đó sinh tưởng; tại nơi khuất kín vắng vẻ, khởi 
dâm, nộ, si, cùng ác hạnh tương ưng; này Bà-la-môn, 
người này được nói là không tu Phạm hạnh.”

Bấy giờ, Bà-la-môn Sanh Lậu bạch Thế Tôn:

70 Păli: Không hành dâm nhưng sờ nắm.
71 Lậụ, chư dâm dật Pãli: (brahmacariyassa) sabaỉam, 
kammãsa, (phạm hạnh) có tỳ vết, có hoen 0. Nhưng Hán dịch đọc 
là ãsavam, kamăsam, có lậu, có khát vọng dâm dục.
72 Pãli, không xúc chạm thân thể nhưng đùa cợt.
73 Păli, không đùa cợt, nhưng nhìn.
74 Pãli, không nhìn, nhưng nghe tiếng nữ, bị kích thích.
75 Pãli, không thấy, không nghe tiếng, nhưng nhớ.
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“Kỳ diệu thay, hy hữu thay! Sa-môn Cù-đàm này biết rõ 
phạm hạnh, cũng biết không phạm hạnh; biết rõ phạm 
hạnh rò rỉ, cũng biêt rõ phạm hạnh không rò rỉ. Vì sao 
vậy? Vì nay tôi cũng có ý nghĩ này, khi thấy có người 
nào cùng người nữ chân tay đụng chạm nhau, khởi các 
loạn tưởng, khi ấy tôi nghĩ rằng người này hành bất tịnh 
hạnh, cùng dâm, nộ, si tương ưng. Cảm thọ bậc nhất, là 
người nữ. Khả dục bậc nhất, đó chính là mắt với mắt nhìn 
nhau, người nữ kia hoặc nói, hoặc cười, hoặc nắm chéo 
áo người nam; hoặc cùng nói chuyện vừa nắm chéo áo 
người nam.76 Khi ấy, tôi liền sanh ý nghĩ này: ‘Sáu điều 
này, người đều hành hạnh bất tịnh hết. ’

“Hôm nay, Như Lai đã dạy rất nhiều. Giống như người 
mù được măt, người mê thây đường, người ngu được 
nghe đạo, người có mắt thấy sắc; Như Lai thuyết pháp lại 
cũng như vậy. Nay con xin tự quy y Phật, Pháp, Tăng. Từ 
nay trở vê sau không sát sinh nữa. Cúi xin nhận con làm 
ưu-bà-tắc.

Bà-la-môn Sanh Lậu, sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 1077

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại rừng bên ngoài thành Tỳ-xá-ly 
cùng với chúng năm trăm đại Tỳ-kheo. Bấy giờ, Tôn giả

76 Hán: Sáu trường hợp quan hệ nam nữ liên hệ dâm dục. Pãli, 
ibid., bảy trường hợp liên hệ hành dâm (sattannam 
methunasamyogãnam).
11 Tham chiêu Păli, M 35 CũỊa-Saccakasutta (R.i. 227). Hán, Tạp 
5, kinh 110.
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Mã Sư78 đến [715b01] giờ khất thực, đắp y mang bát vào 
thành khất thực. Khi ấy, Ni-kiền Tử Tát-già79 thấy Tôn 
giả Mã Sư đến, liền đến hỏi:

“Thầy ông nói những nghĩa gì? Có những giáo huấn gì? 
Giáo giới đệ tử bằng nghĩa thuyết gì?”

Tôn giả Mã Sư đáp:

“Này Bà-la-môn, sắc là vô thường. Cái gì vô thường, cái 
đó tức là khổ. Cái gì là khổ, cái đó tức là vô ngã. Cái gì 
vô ngã, cái đó tức là không. Không có nghĩa là: ‘Cái kia 
không phải của tôi; tôi không phải của cái kia.’ Đó là 
điều mà người trí đã học. Thọ*, tưởng, hành, thức là vô 
thường. Năm thủ uẩn này là vô thường, tức là khổ. Cái gì 
là khổ, cái đó tức là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái đó tức là 
không. Không có nghĩa là: ‘Cái kia không phải của tôi; 
tôi không phải của cái kia.’ Ông muốn biết thì, ý nghĩa 
mà Thầy tôi giáo giới là như vậy, vì các đệ tử dạy nghĩa 
như vậy.”

Khi ấy, Ni-kiền Tử lấy hai tay che tai nói:

“Thôi, thôi! Mã Sư! Tôi không thích nghe những lời này. 
Nếu Sa-môn Cù-đàm có dạy điều này, thì tôi thật không 
muốn nghe. Vì sao vậy? Theo nghĩa của tôi thì sắc là 
thường. Nghĩa của Sa-môn thì vô thường. Ngày nào đó 
tôi sẽ gặp Sa-môn Cù-đàm để biện luận. Tôi sẽ trừ khử 
tâm điên đảo Sa-môn Cù-đàm.”

Bấy giờ, trong thành Tỳ-xá-ly có năm trăm đồng tử cùng 
tập họp lại một chỗ để bàn luận. Lúc này, Ni-kiên Tử đên 
chỗ năm trăm đồng tử, nói với các đồng tử: “Các cậu với

78 Mã Sư ,HW- Tạp 5: A-thấp-ba-thệ. Pali: Assaji.
79 Tát-già Ni-kiền Từ Pãli: Saccaka Niganthaputta.

467



Tăng nhất A-hàm

tôi cùng đến chỗ Sa-môn Cù-đàm. Vì sao vậy? Vì tôi 
muốn biện luận với Sa-môn Cù-đàm kia, để cho Sa-môn 
kia thấy được đường chính chân thật. Sa-môn nói sắc là 
vô thường. Theo nghĩa ta thì sắc là thường. Giống như 
lực sĩ tay nắm lấy lông của con dê lông dài, rồi dẫn đi 
đâu tùy ý, không có gì khó ngại. Nay ta cũng vậy, hôm 
nay ta sẽ cùng Sa-môn Cù-đàm kia biện luận, ta buông 
hay bắt tùy ý, không có gì nghi ngờ.

“Giống như con voi mạnh hung bạo có sáu ngà, ở trong 
núi sâu nô đùa không có gì trở ngại. Nay ta cũng vậy, ta 
sẽ cùng Sa-môn kia biện luận, không có gì nghi nan. 
Giống như hai tráng sĩ bắt một người yếu, nướng trên 
ngọn lửa, trở qua trở lại tùy ý, cũng không có gì khó khăn 
trở ngại. Nay ta cùng vị kia luận nghĩa cũng vậy, không 
có gì khó khăn trở ngại. Trong luận nghĩa của ta, voi còn 
có thể bị hại, huống gì là người. Ta cũng có thể khiến voi 
đi về Đông, Tây, Nam, Bắc há không bằng người sao? 
Nay những vật vô tình như các cột kèo trong giảng 
đường này, ta còn khiến cho [715c01] di chuyển, huống 
chi cùng người biện luận, mà có thể thắng ta sao? Ta sẽ 
khiến ông ấy trào máu miệng ra mà chết.”

Trong số đó, hoặc có đồng tử nói như vầy:

“Ni-kiền Tử nhất định không có khả năng luận nghị80 với 
Sa-môn. Nhưng chỉ sợ Sa-môn Cù-đàm mới cùng luận 
nghị với Ni-kiền Tử thôi.”

Có người lại nói:

“Sa-môn Cù-đàm không luận nghị cùng với Ni-kiền Tử. 
Chỉ có Ni-kiền Tử mới có khả năng luận nghị với Sa- 
môn thôi.”

80 Nên hiểu: Không thể phá luận nghị của. 
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Khi ấy, Ni-kiền Tử suy nghĩ như vầy:

“Giả sử những điều Sa-môn Cù-đàm nói như Tỳ-kheo 
Mã Sư, thế thì đủ cho ta đối đáp. Nếu có nghĩa gì khác, 
cứ nghe rồi sẽ biết.”

Bấy giờ Ni-kiền Tử dẫn năm trăm đồng tử trước sau vây 
quanh đi đến chỗ Thế Tôn, cùng thăm hỏi nhau, rồi ngồi 
qua một bên.

Ni-kiền Tử bạch Thế Tôn:

“Thế nào, Cù-đàm, Ngài có giáo giới gì? Dùng giáo giới 
gì để dạy cho các đệ tử?”

Phật bảo Ni-kiền Tử:

“Những điều Ta nói, sắc là vô thường. Cái gì vô thường, 
cái đó tức là khổ. Cái gì là khổ, cái đó tức là vô ngã. Cái 
gì vô ngã, cái đó tức là không. Không có nghĩa là: ‘Cái 
kia không phải của tôi; tôi không phải của cái kia.’ Đó là 
điều mà người trí đã học. Thọ*, tưởng, hành, thức là vô 
thường. Nam thủ uẩn này là vô thường, tức là khổ. Cái gì 
là khổ, cái đó tức là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái đó tức là 
không. Không có nghĩa là: ‘Cái kia không phải của tôi; 
tôi không phải của cái kia.’ Giáo giới của Ta, ý nghĩa là 
như vậy.”

Ni-kiền Tử đáp:

“Tôi không ưa nghe ý nghĩa này. Vì sao vậy? Vì theo 
nghĩa tôi hiểu, sắc là thường.”

Thế Tôn bảo:

“Nay ông hãy chuyên tâm ý suy tư diệu lý, sau đó hãy 
nói!”

Ni-kiền Tử nói:

Phẩm sáu trọng pháp
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“Nay tôi nói sắc là thường. Với năm trăm đồng tử này, ý 
nghĩa ây cũng vậy.”

Thé Tôn bảo:

“Nay ông nói sắc là thường. Với năm trăm đồng tử này, ý 
nghĩa ây cũng vậy.”

Thế Tôn bảo:

“Nay ông cứ nói điều biện luận của mình, sao lại dẫn 
theo năm trăm đông tử kia?”

Ni-kiền Tử nói:

“Nay tôi nói sắc là thường. Sa-môn muốn biện luận thế 
nào?”

Thế Tôn đáp:

“Nay Ta nói sắc là vô thường, cũng là vô ngã. Giả tạm 
họp lại mà có tên sắc này chứ không chân thật, không 
chắc, không bền, cũng như nắm tuyết, chúng là pháp diệt 
vong, là pháp biên dịch. Nay ông nói sắc là thường, vậy 
Ta hỏi lại ông, tùy ý mà trả lời Ta.

“Thế nào, Ni-kiền Tử, Chuyển luân Thánh vương lại có 
được tự tại ở trong quốc độ của mình không? Lại nữa, 
[716a01] Đại vương kia, muốn thả ai thì thả, muốn trói ai 
thì trói, có được vậy không?”

Ni-kiền Tử đáp:

“Thánh vương này có quyền lực tự tại đó, muốn giết ai 
thì giêt; muôn trói ai thì trói.”

Thế Tôn bảo:

“Thế nào, Ni-kiền Tử, Chuyển luân Thánh vương rồi sẽ 
già không? Đâu có bạc, mặt có nhăn, y phục cáu bẩn 
không?”

Tăng nhất A-hàm
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Khi ấy, Ni-kiền Tử im lặng không đáp. Thế Tôn hỏi lại 
ba lần, ông cũng ba lần im lặng không đáp lại.

Lúc ấy, lực sĩ Kim cang Mật Tích cầm chày kim cương ở 
giữa hư không, bảo rằng:

“Nếu ông không trả lời, ta sẽ đập đầu ông vỡ thành bảy 
mảnh ngay trước mặt Như Lai.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Ni-kiền Tử:

“Ông hãy quan sát giữa hư không!”

Lúc ấy, Ni-kiền Tử ngước nhìn lên hư không, thấỵ lực sĩ 
Kim cang Mật Tích, lại nghe trên hư không có tiêng nói 
rằng: ‘Nếu ông không trả lời Như Lai, ta sẽ đập đâu ông 
vỡ thành bảy mảnh.’ Nghe xong, hoảng sợ, y lông dựng 
đứng, bạch với Thế Tôn:

“Cúi xin Cù-đàm hãy cứu vớt. Xin hỏi lại. Con sẽ đáp 
ngay.”

Lúc ấy, Thế Tôn hỏi:

“Thế nào, Ni-kiền Tử, Chuyển luân Thánh vương sẽ lại 
già không? Cũng sẽ tóc bạc, răng rụng, da chùn, mặt 
nhăn hay không?”

Ni-kiền Tử đáp:

“Tuy Sa-môn Cù-đàm nói vậy, nhưng theo tôi hiểu thì 
sắc là thường.”

Thế Tôn bảo:

“Ông hãy suy nghĩ cho kỹ, sau đó mới nói. Nghĩa trước 
và sau không tương ưng với nhau. Ta chỉ luận, Thánh 
vương sẽ già không? Đầu sẽ bạc, răng sẽ rụng, da chùn, 
mặt nhăn hay không?”

Ni-kiền Tử nói:
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“Chuyển luân Thánh vương vẫn bị già.”

Thế Tôn nói:

“Chuyển luân Thánh vương có thể tự tại trong nước của 
mình, vì sao lại không the trừ khử già, bịnh, chết; nói 
rằng: ‘Ta không cần cái già, bệnh, chết. Ta thường hằng.’? 
Giả sử có như vậy, nhưng nghĩa này có hứa khả được 
chăng?”

Ni-kiền Tử im lặng không đáp, buồn rầu không vui, im 
lặng không nói. Khi này, thân thể Ni-kiền Tử toát mồ hôi 
hột, mồ hôi ra ướt cả áo, thấm chỗ ngồi, cho đến dưới đất.

Thế Tôn bảo:

“Ni-kiền Tử lúc ở giữa đại chúng, ông đã rống tiếng sư tử 
bảo: ‘Các đồng tử, hãy cùng tôi đến chỗ Cù-đàm để tranh 
luận. Tôi sẽ hàng phục Cù-đàm như nắm lông của một 
con dê lông dài, kéo đi phía Đông hay phía Tây tùy ý. 
Cũng như voi đi lại tự do ở trong rừng sâu, không có gì 
phải [716b01] sợ hãi. Cũng như hai người lực lưỡng bắt 
một người yêu ớt nướng trên lửa, xoay qua xoay lại tùy 
ý .’ Ong còn nói răng: ‘Luận nghị của tôi còn có thể giết 
con voi lớn. Khi tôi luận nghị với những thứ vô tình như 
cây cỏ, cột kèo các thứ, tôi cũng có thể khiến chúng phải 
cúi đâu khuât phục, làm cho chúng toát mồ hôi nách.’”

Bấy giờ, Thế Tôn vén ba y cho Ni-kiền Tử xem, rồi nói:

“Ông hãy xem, nách của Như Lai không có một giọt mồ 
hôi. Còn ông thì ngược lại, mình đầy mồ hôi, thậm chí 
rơi xuống đất.”

Lúc ấy, Ni-kiền Tử vẫn im lặng không đáp.

Tăng nhất A-hàm
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Bấy giờ, ở trong chúng đó có một đồng tò tên Đầu-ma81. 
Đồng tử Đầủ-ma bạch Thế Tôn:

“Nay con nhận thấy có điều có thể áp dụng,-và con muốn 
nói.”

Thế Tôn đáp:

“Hãy nói tùy ý.”

Đồng tử Đầu-ma bạch Phật:

“Giống như cách thôn làng không xa, có ao tắm tốt. 
Trong ao tắm kia có một con cua.82 Nhân dân già trẻ, 
nam nữ, trong thôn đến ao tắm đó vớt con trùng này ra, 
rồi lấy gạch đá đập nát chân tay của nó. Trùng này dù 
muốn trở xuống nước, rốt cuộc không làm được việc này. 
Ni-kiền Tử này cũng như vậy, ban đầu rât mạnh bạo 
tranh luận với Như Lai, lòng ôm tật đố, ý ôm kiêu mạn. 
Như Lai đã diệt trừ sạch chúng vĩnh viễn không còn sót. 
Ni-kiền Tử này không bao giờ còn dám trở lại chỗ Như 
Lai để biện luận nữa.”

Khi ấy, Ni-kiền Tử nói với đồng tò Đầu-ma:

“Ngươi ngu si không phân biệt chân hay ngụy. Ta không 
nói chuyện với ngươi, mà ta đang biện luận với Sa-môn 
Cù-đàm.”

Ni-kiền Tử bạch Phật:

“Tôi chỉ hỏi nghĩa lý. Xin Ngài nói lại.”

Thế Tôn đáp:

81 Đầu-ma BỊfiỆL Pãli: Dumumkha.
82 Trùng nhiêu cước í  ỀÉ®: Con sâu có nhiều chân. Dịch giả 
không hiểu con gì nên mô tả như vậy. Pãli: kakkataka.
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“Thế nào, Ni-kiền Tử, Chuyển luân Thánh vương muốn 
khiên cho già bệnh chêt không đến, có thể được vậy 
không? Thánh vương kia có được toại nguyện không?”

Ni-kiền Tử đáp:

“Không thể toại nguyện như vậy được.”

“Muốn cho có sắc này, muốn cho không có sắc này, có 
được toại nguyện không?

Ni-kiền Tử đáp:

“Không được, thưa Cù-đàm.”

Thế Tôn bảo:

“Thế nào, Ni-kiền Tử, sắc là thường hay vô thường?” 

Ni-kiền Tử đáp:

“Sắc là vô thường.”

“Nếu vô thường, nó là pháp biến dịch. Ông có thấy ‘Cái 
này là ta; ta là của cái kia’ không?”

Đáp:

“Không, thưa Cù-đàm.”

“Thọ*, tưởng, hành, thức, là thường hay là vô thường?” 

Đáp:

“Vô thường.”

“Nếu vô thường, nó là pháp biến dịch, [716c01] ông có 
thấy nó có không?”

Đáp:

“Không.”

Thế Tôn hỏi:

Tăng nhất A-hàm
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“Năm thủ uẩn này là thường hay vô thường?”

Ni-kiền Tử đáp:

“Là vô thường.”

Phật hỏi:

“Nếu là vô thường, nó là pháp biến dịch, ông có thấy nó 
có không?”

Đáp:

“Không.”

“Thế nào, Ni-kiền Tử, ông đã nói là thường, như vậy 
không phải là trái ngược với nghĩa lý này hay sao?”

Lúc ấy, Ni-kiền Tử bạch Thé Tôn:

“Nay con ngu si không phân biệt chân đế nên khởi ý 
muôn này, là cùng tranh luận với Cù-đàm răng: ‘Săc là 
thường.’ Giống như mãnh thú sư tử từ xa trông thây 
người đến mà có tâm sợ hãi sao? Hoàn toàn không có 
việc này. Hôm nay Như Lai cũng như vậy, không có mảy 
may nào. Nay con si mê chưa hiểu nghĩa sâu mới dám 
xúc phạm. Sa-môn Cù-đàm đã dạy quá nhiều. Giống kẻ 
mù được mắt, người điếc được nghe thâu, người mê thây 
đường, người không mắt thấy sắc. Cũng như vậy, Sa- 
môn Cù-đàm đã dùng vô số phương tiện thuyêt pháp cho 
con. Nay con xin tự quy y Phật, Pháp, Tăng, từ nay trở vê 
sau trọn đời làm người ưu-bà-tắc, không sát sanh nữa. 
Cúi xin Phật và Tỳ-kheo Tăng nhận lời thỉnh của con, 
muốn cúng bữa ăn cho Phật và Tỳ-kheo Tăng.”

Bấỵ giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Khi Ni-kiền Tử thấy 
Thế Tôn im lặng nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậỵ, 
nhiễu quanh Phật ba vòng, đành lễ sát chân rôi đi. Đên 
chỗ các đồng tử ở thành Tỳ-xá-ly, ông nói các đồng tử:
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“Các cậu có cúng tôi vật gì thì hãy mang đến ngay cho 
tôi để tôi bày biện, chớ để trễ thời. Nay tôi đã thỉnh Phật 
và Tỳ-kheo Tăng, ngày mai tôi sẽ cúng bữa ăn.”

Lúc ấy, các đồng tử liền mang các thứ đồ ăn thức uống 
đến cho ông. Đêm ấy, Ni-kiền Tử chuẩn bị soạn các loại 
đồ ăn thức uống ngon lành, trải tọa cụ tốt, rồi đến bạch: 
“Đã đến giờ, cúi XÚI hạ cố.”

Đen giờ, Thế Tôn khoác y, cầm bát, dẫn chúng tăng vào 
thành Tỳ-xá-ly, đến nhà Ni-kiền Tử. Đến rồi, ngồi vào 
chỗ ngồi. Các Tỳ-kheo cũng ngồi theo thứ lớp. Lúc này, 
Ni-kiền Tử thấy Phật và chúng tăng đã an tọa, tự tay 
dâng các thứ đồ ăn thức uống. Sau khi thấy Phật và Tỳ- 
kheo Tăng thọ trai xong, đã dùng nước rửa, ông dọn một 
chỗ ngồi nhỏ, ngồi trước Như Lai để nghe pháp.

Bấy giờ, Thế Tôn tuần tự thuyết giảng cho ông các đề tài 
vi diệu; các đề tài về bố thí, [717a01] về trì giới, về sanh 
thiên; dục là ô uê, dâm là hạnh bất tịnh, giải thoát là an 
lạc. Khi Thế Tôn thấy tâm ý của Ni-kiền Tử đã khai mở, 
như những gì mà chư Phật Thế Tôn thường thuyết pháp, 
vê khô, tập, tận, đạo, Ngài cũng vì Ni-kiền Tử nói hết. 
Lúc ấy, Ni-kiền Tử liền ngay trên chỗ ngồi các trần cấu 
sạch hết, được mắt pháp trong sạch.

Lúc này, Thế Tôn liền nói kệ:

Củng tế, lửa hơn hết;
Thi thơ, tụng đứng đầu;
Vua, tôn quỷ loài người;
B iển  là nguồn các sông;
Các sao, trăng sảng nhất;
Á nh sáng, m ặt trời nhất.
Trên dưới và bốn phương,
M ọi vật sanh bởi đất,

Tăng nhất A-hàm
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Phẩm sáu trọng pháp

Trời cùng với Nhân loại:
P hật là vô thượng tôn.
A i muốn cầu đức kia,
Tam -phật* là tối thượng.83

S a u  k h i T h ế  T ô n  n ó i b à i k ệ  n à y  x o n g , N g à i đ ứ n g  d ậy  ra đi.

L ú c  ấ y , n ă m  trăm  đ ệ  tử  c ủ a  N i- k iề n  T ử  n g h e  th ầ y  m ìn h  
n hận  sự  g iá o  h ó a  củ a  P h ật, m ọ i n g ư ờ i b ả o  nhau: “S a o  

Đ ạ i sư  củ a  c h ú n g  ta  lạ i tô n  C ù -đ à m  là m  T h â y ? ” RÔ1 c á c  
đ ệ  tử  ấ y  ra k h ỏ i th àn h  T ỳ -x á - ly ,  đ ứ n g  c h ờ  ở  g iữ a  đ ư ờ n g . 
T r o n g  lú c  đ ó , N i-k iề n  T ử  đ ế n  c h ỗ  P hật đ ể  n g h e  P háp . 
B ấ y  g iờ ,  T h ế  T ô n  n ó i p h áp  c h o  N i-k iê n  T ử , k h íc h  lệ  
k h iế n  h o a n  h ỷ . N i- k iề n  T ử  sa u  k h i n g h e  p h áp  x o n g , từ  
c h ỗ  n g ồ i  đ ứ n g  d ậ y , đ ả n h  lễ  sá t ch â n  l iề n  lu i đ i.

L ú c  ấ y , c á c  đ ệ  tử  củ a  N i-k iề n  T ử  từ  x a  th ấ y  th ầ y  m ìn h  
đ ến , m ọ i n g ư ờ i b ả o  nhau: “Đ ệ  tử  củ a  S a -m ô n  C ù -đ à m  
đ a n g  đ i đếnT C h ú n g  ta  h ã y  lấ y  g ạ c h  đ á  g iế t  c h ế t ô n g  ta .”

K h i n g h e  t in  N i- k iề n  T ử  b ị c á c  đ ệ  tử  g iế t , c á c  đ ồ n g  tử  
l iề n  đ ế n  c h ỗ  T h ế  T ô n , đ ản h  lễ  sá t ch ân , n g ồ i  q u a  m ộ t b ên . 
C á c đ ồ n g  tử  b ạ ch  T h ế  T ôn : “N i- k iề n  T ử  m à  N h ư  L a i đ ã  
g iá o  h ó a  n a y  đ ã  b ị c á c  đ ệ  tử  g iế t . N a y  đ ã  q u a  đ ờ i, ô n g  ấ y  

sa n h  n ơ i n à o ? ”
nr»i Á rp A r ' _

T h ê T ô n  nói:

“Ô n g  ấ y  là  m ộ t n g ư ờ i c ó  đ ứ c , đ ầ y  đ ủ  b ố n  đ ế , đ ã  d ứ t sạ ch  
b a  k et sừ , th àn h  q u ả  T u -đ à -h o à n , ch ắ c  ch ắ n  d ứ t sạ c h  g ố c  
k h ổ . H ô m  n a y , m ạ n g  c h u n g  sa n h  lê n  c õ i  trờ i T a m  th ập  
tam . S a u  n à y  k h i g ặ p  P h ật D i- lặ c ,  v ị  ấ y  s ẽ  d ứ t sạ ch  g ố c  
k h ổ . Đ ó  là  n g h ĩa  c ủ a  n ó , h ã y  n iệ m  tu  h àn h .”

C á c đ ồ n g  tử  b ạ c h  P h ật rằng:

83 X em  kinh số 4, phẩm 18, cht. 20, 22.
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“Kỳ diệu thay, hy hữu thay! Ni-kiền Tử này đến chỗ Thế 
Tôn đê tranh luận hom thua rồi lại tự trói chặt bởi lý luận 
của chính mình, đên nhận sự giáo hóa của Như Lai. 
Phàm đã gặp Như Lai thì hoàn toàn không uổng phí. 
Giống như có người vào biển tìm châu báu, nhất định có 
thu hoạch, không bao giờ trở về không. Ở đây cũng như 
vậỵ, nếu có chúng sanh nào mà đến chỗ Thế Tôn, chắc 
chắn sẽ được Pháp bảo, quyết không có trở về không.”

Bấỵ giờ, Thế Tôn vì các thiếu niên nói Pháp vi diệu, 
khiên họ hoan hỷ.

Sau khi nghe Phật thuyết pháp, các đồng tử từ chỗ ngồi 
đứng dậy, nhiễu Phật ba vòng, đảnh lễ sát chân rồi ra ve.

Các đồng tử, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.84

Tăng nhất A-hàm

84 Bản Hán, hết quyển 30. 
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38. PHẨM Lực 1
KINH SỐ l 1

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bầy giờ, The Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có sáu loại sức mạnh đời thường.2 Những gì là sáu? Trẻ 
con dùng tiếng khóc làm sức mạnh, muốn nói điều gì cốt 
trước phải khóc. Người nữ dùng sân hận làm sức mạnh, 
nổi sân hận rồi sau đó mới nói. Sa-môn, bà-la-môn dùng 
nhẫn nhục làm sức mạnh, thường nghĩ tự hạ mình và hạ 
mình đối với người sau đó mới trình bày. Quốc vương 
dùng kiêu ngạo làm sức mạnh, dùng thế lực cường hào 
đê nói chuyện. Song a-la-hán dùng sự tinh chuyên làm 
sức mạnh để nói chuyện. Chư Phật Thế Tôn thành tựu đại 
từ bi, dùng đại bi làm sức mạnh để làm lợi khắp chúng 
sanh.4

“Này các Tỳ-kheo, đó gọi là có sáu sức mạnh đời thường 
này. Cho nên, các Tỳ-kheo hãy học điều này như vậy.

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ

1 Pãli, A.VIII. 27 Bala (R. iv. 223).
2 A. ibid. Tám loại sức mạnh.
3 A. ibid. quyền năng tự tại là sức mạnh của vua chúa 
(issariyabalã rậịãno).
4 Hai sức mạnh sau, Pãli thay bằng: Vũ khí là sức mạnh của đạo 
tặc (ãvuddhabaỉã corã), chê bai là sức mạnh của kẻ ngu
(ujjhattibaỉă bãlã), thâm sát là sức mạnh của kẻ trí (nijjhattibã 
panậitã), tư trạch là sức mạnh của đa văn (patisankhãnabaỉã 
bahussută).



Tăng nhất A-hàm 

phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Các ngươi hãy tư duy về tưởng vô thường, [717c] phát 
triển tưởng vô thường, đoạn hết ái dục giới, ái sắc giới, ái 
vô sắc giới, cũng đoạn vô minh, kiêu mạn. Giống như lấy 
lửa đốt cây cỏ, cháy sạch hết không còn lưu dấu vết nào. 
Ở đây cũng như vậy, tu tưởng vô thường, dứt sạch dục ái, 
sắc ái và vô sắc ái, vô minh, kiêu mạn, vĩnh viễn không 
còn tàn dư. Vì sao vậy? Khi Tỳ-kheo tu tưởng vô thường 
thì không có tâm dục. Do không có tâm dục nên có thể 
phân biệt pháp, tư duy nghĩa của nó, không có sầu ưu khổ 
não. Do tư duy nghĩa pháp thì tu hành không còn ngu si, 
sai lầm. Nếu thấy có ai tranh cãi, vị ấy liền tự nghĩ: ‘Các 
hiền sĩ này không tu tưởng vô thường, không phát triển 
tưởng vô thường cho nên đưa đến tranh cãi này. Vị ấy do 
tranh cãi, không quán nghĩa của nó. Do không quán 
nghĩa của nó nên tâm mê lầm. Vị ấy đã chấp vào sai lầm 
này nên khi chết rơi vào trong ba đường dữ là ngạ quỷ, 
súc sanh, địa ngục. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu tưởng 
vô thường và phát triển tưởng vô thường, liền không còn 
tưởng sân hận, ngu si, cũng có thể quán pháp và quán 
nghĩa của nó. Neu sau khi chết sẽ sanh về ba đường lành 
trời, người, và dẫn đến Niết-bàn.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.
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Phẩm lực

KINH SÓ 35

Tôi* nghe như vầy:

Một thời Phật ở tại bên bờ sông Ưu-ca-chi.6 Bấy giờ, Thế 
Tôn đến dưới một bóng cây, tự trải tọa cụ mà ngồi, chánh 
thân, chánh ý, buộc niệm trước mặt.

Lúc ấy, có một bà-la-môn đi đến chỗ kia. Thấy dấu chân 
của Thế Tôn rất kỳ diệu, bà-la-môn này nghĩ thầm: ‘Đây 
là dấu chân của người nào, là trời, rồng, quỷ thần, càn- 
thát-bà,7 a-tu-la, người hay phi nhân hay là Phạm thiên 
Tổ phụ của ta?’ Lúc ấy, bà-la-môn liền theo dấu chân mà 
đi tới, từ xa trông thấy Thế Tôn ngồi dưới một gốc cây 
chánh thân, chánh ý, buộc niệm trước mặt. Thấy vậy, ông 
bèn hỏi:

“Ông là vị trời chăng?”

Thế Tôn bảo:

“Ta chẳng phải là trời.”

“Là càn-thát-bà chăng?”

Thế Tôn đáp:

“Ta cũng chẳng phải là càn-thát-bà*.”

“Là rồng chăng?”

Đáp:

“Ta chẳng phải là rồng.”

“Là dạ-xoa chăng?”

5 Pãli, A.IV 36 Dona (R. ii.38). Hán, Tạp (Việt) kinh 1077.
6 Ưu-ca-chi Pãli: Ukatthã, một thị trấn ở Kosala.
7 Để bản: Càn-đạp-hòa
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Phật bảo Bà-la-môn:

“Ta chẳng phải là dạ-xoa.”

“Là Tổ phụ8 chăng?”

“Ta chẳng phải là Tổ [718a] phụ.”

Lúc ấy, bà-la-môn hỏi Thế Tôn:

“Vậy Ngài là ai?”

Thế Tôn nói:

“Người có ái thì có thủ9, có thủ thì có tham ái10, nhân 
duyên hội hợp sau đó từng cái sanh ra nhau như vậy, như 
vậy, năm khổ thủ uẩn không bao giờ chấm dứt. Vì đã biết 
ái rồi, thì biết năm dục, cũng biết sáu trần ngoài và sáu 
xứ trong, tức biết gốc ngọn thủ uẩn này.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Thế gian cỏ ngũ đục;
Ỷ  là vua 1 thứ  sáu.
B iế t sáu pháp  trong ngoài.
N ên niệm diệt gốc khổ.

“Cho nên phải tìm phương tiện diệt trừ sáu sự ứong 
ngoài. Bà-la-môn, hãy học điều như vậy.”

Bà-la-môn nghe Phật dạy như vậy, tư duy nghiền ngẫm, 
ôm ấp trong tâm không rời, liền từ trên chỗ ngồi dứt sạch 
trần cấu, được mắt pháp trong sạch.

8 Chỉ Phạm thiên.
9 Nguyên Hán: Thọ §
10 có lẽ nên hiểu là “có thủ thì có hữu.”
11 Để bản: ÍẾ. sanh. TNM: ĨE vương. Cf. Tứ phần 32 (tr. 
791cl4): Đệ lục vương vi thượng
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Phẩm lực

Bà-la-môn, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 4

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Xưa, trong lúc Ta còn là Bồ-tát, chưa thành Phật đạo, có 
nghĩ như vầy: ‘Thế gian này rất là cần khổ, có sanh, có 
già, có bệnh, có chết, mà không đạt được cùng tận nguồn 
gôc của năm thủ uân này.’ Lúc ây, Ta lại tự nghĩ: ‘Vì 
nhân duyên gì mà có sanh, già, bệnh, chết, lại vì nhân 
duyên gì đưa đến tai hoạn này?’ Trong khi đang tư duy, 
Ta lại sanh khởi ý nghĩ như vầy: ‘Có sanh thì có già, 
bệnh, chết.’

“Trong lúc đang tư duy, bấy giờ Ta lại tự nghĩ: ‘Vì nhân 
duyên gì có sanh?’ Ở đây, do hữu mà có sinh. Lại tự nghĩ 
như vây: ‘Hữu do đâu mà có?’ Trong khi đang tư duy, lại 
tự nghĩ như vầy: ‘Hữu này do thủ* mà có hữu.’ Lại tự 
nghĩ: ‘Thủ này do đâu mà có?’ Bấy giờ, Ta dùng trí quán 
sát: ‘Do ái mà có thủ.’ Lại tư duy nữa: ‘Ái này do đâu mà 
sinh?’ Lại quán sát nữa: ‘Do thọ mà có ái.’ Lại tư duy 
nữa: ‘Thọ này do đâu mà sinh?’ Trong khi đang quán sát: 
‘Do xúc mà có thọ này,’ lại tự nghĩ tiếp: ‘Xúc này do đâu 
mà có?’ Lúc Ta khởi suy niệm này: ‘Duyên sáu xứ mà có 
sự xúc này,’ thời Ta lại tư dưy: ‘Sáu xứ này do đâu mà 
có?’ Lúc quán sát: ‘Do danh săc mà có sáu xứ,’ thì Ta lại 
tự nghĩ: ‘Danh sắc do đâu mà có?’ Khi quán sát: ‘Do 
thức mà có danh sắc,’ thì Ta lại tự nghĩ: ‘Thức do [718b] 
đâu mà có?” Khi quán sát: ‘Do hành sinh thức,’ thì Ta lại 
tự nghĩ: ‘Hành do đâu mà sinh?’ Khi quán sát, lại thấy: 
‘Hành do vô minh mà sinh.’
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“Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên 
danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc 
duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, 
hữu duyên sanh, sanh duyên chết, chết duyên buồn rầu 
khổ não không thể nói hết. Đó gọi là sự tập khởi của khổ 
thủ uẩn như vậy.

“Bấy giờ, Ta lại tự nghĩ: ‘Do nhân duyên gì già, bệnh, 
chết diệt?’ Khi Ta quan sát, thấy rằng: ‘Sanh diệt thì già, 
bệnh, chết diệt.’ Ta lại tự nghĩ như vầy: ‘Do đâu mà 
không sinh?’ Quán sát gốc của sinh thì thấy: ‘Hữu diệt 
thì sanh diệt.’ Ta lại nghĩ: ‘Do đâu không có hữu?’ Lại tự 
nghĩ như vầy: ‘Không thủ thì không hữu.’ Ta lại nghĩ: 
‘Do đâu mà thủ diệt?’ Khi Ta quan sát, thây răng: ‘Ai 
diệt thì thủ diệt.’ Lại tự nghĩ như vầy: ‘Do gì mà diệt ái?’ 
Ta lại quan sát thấy: ‘Thọ diệt thì ái diệt.’ Lại tư duy: ‘Do 
gì mà thọ diệt?’ Khi quan sát thấy: ‘Xúc diệt thì thọ diệt.’ 
Lại tư duy: ‘Do gì mà xúc diệt?’ Lúc quan sát thây: ‘Sáu 
xứ diệt thì xúc diệt.’ Lại quán sát: ‘Sáu xứ này do gì mà 
diệt?’ Lúc đang quan sát, Ta thấy: ‘Danh sắc diệt thì sáu 
xứ diệt.’ Lại quán sát: ‘Do gì danh sắc diệt? Thức diệt thì 
danh sắc diệt.’ Lại quán: ‘Thức này do gì mà diệt?’ Hành 
diệt thì thức diệt.’ Lại quán: ‘Hành này do gì mà diệt?’ Si 
diệt thì hành diệt. Hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì 
danh sắc diệt, danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, sáu xứ diệt thì 
xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt 
thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sinh diệt, 
sinh diệt thì già, bệnh, diệt; già bệnh diệt thì tử diệt. Đó 
gọi là năm thủ uẩn diệt.

“Bấy giờ, Ta lại tự nghĩ như vầy: ‘Thức này là đầu mối 
tối sơ đưa con người đến sanh, già, bịnh, chết này, nhưng 
lại không thể biết nguồn gốc của sinh, già, bệnh, chết này.

“Ví như có người ở trong rừng đi theo con đường nhỏ, đi
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tới trước một chút thì gặp một con đường lớn cũ, là nơi 
ngày xưa mọi người đi trên đó. Lúc này, người ấy liền đi 
theo con đường đó, đi tới trước một chút nữa lại thấy 
thành quách xưa, vườn cảnh ao tắm thảy đều rất tốt tươi. 
Nhưng trong thành kia không có người ở. Người này thấy 
[718c] rồi, quay trở về bổn quốc, đến trước tâu vua:

“Hôm qua dạo chơi núi rừng, tôi gặp thành quách tốt, cây 
cối sum suê tươi tốt, nhưng trong thành ấy không có 
người dân. Đại vương hãy cho nhân dân đến cư trú ở 
thành kia.”

“Nghe người ấy nói xong, bấy giờ quốc vương liền cho 
nhân dân ở. Nhờ vậy thành quách này trở lại như xưa, 
nhân dân đông đúc, vui vẻ vô cùng.

“Các Tỳ-kheo, nên biết, khi xưa lúc Ta chưa thành Bồ-tát, 
học đạo ở ứong núi, thấy nơi chốn du hành của chư Phật 
xa xưa, liền theo con đường này, liền biết được nguồn 
gốc sinh khởi của sanh, già, bệnh, chết. Có sinh thì có 
diệt, thảy đều phân biệt, biết sinh khổ, sinh tập, sinh diệt, 
và sinh đạo, thảy đều biết rõ ràng. Hữu, thủ, ái, thọ, xúc, 
sáu xứ, danh sắc, thức, hành, vô minh cũng lại như vậy. 
Vô minh khởi thì hành khởi, những gì được hành tạo lại 
do thức. Nay Ta đã biết rõ thức, nên nay vì chúng bốn bộ 
mà nói về gốc này; tất cả đều phải biết chỗ phát sanh 
nguồn gốc này: Biết khổ, biết tập, biết diệt, biết đạo, hãy 
suy niệm cho rõ ràng. Đã biết sáu xứ thì biết sanh, già, 
bệnh, chét; sáu xứ diệt thì sanh, già, bệnh, chết diệt. Cho 
nên, các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện diệt trừ sáu xứ.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.
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KINH SỐ 5

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết Pháp cho vô số, trăm ngàn 
vạn chúng. Khi ấy, A-na-luật ở trên chỗ ngồi kia. A-na- 
luật ở ạiữa đại chúng mà ngủ gục. Khi Phật thấy A-na- 
luật ngồi ngủ, liền nói kệ này:

N ghe pháp  ưa ngủ nghĩ;
Ỷ  không có thác loạn.
N hững pháp  H iển thánh nói 
L à  điều kẻ trí ưa.

G iống như  hồ nước sâu,
Lắng  trong không bợn dơ.
N gười nghe Pháp như  vậy,
H ưởng vui, tâm thanh tịnh .12

Cũng như  tảng đá lớn,
Gió lay không thể động.
N hư  vậy, được khen chê,
Tâm không có dao động .13

Lúc ấy, Thế Tôn bảo A-na-luật:

“Ông sợ pháp vua và sợ giặc cướp mà hành đạo sao?”

A-na-luật đáp:

“Thưa không, Thế Tôn!”

Phật hỏi A-na-luật [719a]:

Tăng nhất A-hàm

12 Dhp. 82.
13 Pháp cú Pãli, Dhp. 81. 
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“Vì sao ông xuất gia học đạo?”

A-na-luật bạch Phật:

“Vì ghê tởm già, bệnh, chết, buồn rầu, khổ não này. Vì bị 
khổ bức bách, mụốn dứt bỏ, cho nên xuất gia học đạo.”

Thế Tôn bảo:

“Nay ông là thiện gia nam tử với lòng tin kiên cố xuất gia 
học đạo. Hôm nay chính Thế Tôn đang thuyết pháp, vì 
sao ở trong đây ngủ gục?”

Lúc ấy, Tôn giả A-na-luật liền rời chỗ ngồi đứng dậy, 
vén áo bày vai phải, quỳ gối, chấp tay bạch Phật:

“Từ nay về sau, thân thể tan nát, con quyết cũng không 
ngồi trước Thế Tôn mà ngủ gục.”

Lúc ấy, Tôn giả A-na-luật suốt đêm đến sáng khôI1Ẹ ngủ, 
nhưng không thể trừ được mê ngủ, nhãn căn dần dần tổn 
thương.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-na-luật:

“Sự nổ lực tinh tấn của ngươi tương ưng với trạo cử. Nếu 
lại biếng nhác, thì nó tương ưng với kết. Hành trì của 
ngươi hiện nay là nên ở giữa.”

A-na-luật bạch Phật:

“Ở trước Như Lai con đã thề, nay không thể làm ngược 
lại bổn nguyện.”

Sau đó, Thế Tôn bảo Kỳ-vực:

“Hãy chữa trị mắt cho A-na-luật.”

Kỳ-vực đáp:

“Nếu A-na-luật chịu ngủ nghỉ chút ít thì con mới chữa 
măt được.”

Phẩm lực
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Thế Tôn bảo A-na-luật:

“Ngươi nên ngủ. Vì sao vậy? Tất cả pháp do ăn mà tồn 
"tại, không ăn thì không tồn tại. Mắt lấy ngủ nghỉ làm thức 
ăn. Tai lẫy âm thanh làm thức ăn. Mũi lấy mùi thơm làm 
thức ăn. Lưỡi lấy vị làm thức ăn. Thân lấy sự tron láng 
làm thức ăn. Ý lấy pháp làm thức ăn. Nay Ta cũng nói, 
Niết-bàn cũng có thức ăn.”

A-na-luật bạch Phật:

“Niết-bàn lấy gì làm thức ăn?

Phật bảo A-na-luật:

“Niết-bàn lấy sự không phóng dật làm thức ăn. Nương 
vào không phóng dật đến được vô vi.”

A-na-luật bạch Phật:

“Tuy nói mắt lấy ngủ nghỉ làm thức ăn, nhưng con không 
kham ngủ nghỉ.”

Bấy giờ, A-na-luật đang vá y phục cũ thì mắt từ từ bị hư 
hoại, nhưng được thiên nhãn không có tỳ vết. Lúc ấy, A- 
na-luật dùng pháp thường để vá y phục, nhưng không thể 
xỏ chỉ qua lỗ kim. A-na-luật liền tự nghĩ: “Các vị đắc đạo 
A-la-hán trên thế gian hãy xỏ kim cho tôi.”

Lúc ấy, Thế Tôn, bằng thiên nhĩ thanh tịnh, nghe âm 
thanh này: “Các vị đắc đạo A-la-hán trên thế gian hãy xỏ 
kim cho tôi.” Thế Tôn liền đến chồ A-na-luật, bảo rằng:

“Ông đưa kim [719b] lại đây Ta xỏ cho.”

A-na-luật bạch Phật:

“Vừa rồi con có kêu gọi những ai ở thế gian muốn cầu 
phước kia, thì hãy xỏ kim cho con.”

Thế Tôn đáp:
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“Người cầu phước thế gian không có ai hơn Ta. Như Lai 
đối với sáu pháp không bao giờ nhàm chán. Những gì là 
sáu? Một là bô thí, hai là giáo giới, ba là nhân nhục, bôn 
là thuyết pháp thuyết nghĩa, năm là giúp đỡ chúng sanh, 
sáu là cầu Đạo Vô thượng Chánh chơn. Này A-na-luật, 
đó gọi là Như Lai đối với sáu pháp này không bao giờ 
nhàm chán.”

A-na-luật bạch:

“Thân Như Lai là Pháp thân chân thật, còn muốn cầu 
pháp gì nữa? Như Lai đã vượt qua biển sanh tử, lại thoát 
ái trước, mà nay vẫn đứng đầu trong những người câu 
phước!”

Thế Tôn bảo:

“Đúng vậy, A-na-luật! Như lời ông nói: ‘Như Lai cũng 
biết sáu pháp này mà không bao giờ nhàm chán. Nêu 
chúng sanh nào biết những việc làm nơi thân, miệng, ý là 
nguồn gốc của tội ác, sẽ không bao giờ rơi vào ba đường 
dữ. Do chúng sanh kia không biết nguồn gốc tội ác nên 
đọa vào trong ba đường dữ.”

Rồi Thế Tôn nói kệ này:

Lực m à thế gian có,
Tồn tại trong trời người;
Lực phư ớ c  là hơn hết.
D o phư ớ c  được thành Phật.

“Cho nên, A-na-luật, hãy tìm cầu phương tiện được sáu 
pháp này.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.
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Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Lúc ấy, một số các Tỳ-kheo vào thành Xá-vệ khất thực, 
nghe thấy bên ngoài cửa cung vua Ba-tư-nặc có đám 
đông người dân giơ tay kêu gào, tỏ vẻ oán trách: ‘Trong 
nước có giặc cướp tên Ương-quật-ma15 hết sức hung bạo, 
giêt hại người vô số, không từ bi đối với hết thảy chúng 
sanh. Nhân dân trong nước không ai là không kinh tởm 
lo sợ. Mỗi ngày, nó giết một người, lấy một ngón tay xâu 
thành chuôi, cho nên gọi nó là: “Chuỗi Ngón Tay.”16 Cúi 
xin Đại vương hãy đi đánh bắt. ’

Các Tỳ-kheo sau khi khất thực xong, trở về tinh xá Kỳ- 
hoàn, thâu cất y bát, lấy tọa cụ vắt lên vai, đến chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ các Tỳ- 
kheo bạch Thé Tôn:

[719c] “Chúng con một số đông vào thành Xá-vệ khất 
thực nghe thây bên ngoài cung vua có nhiêu người dân 
kêu than oán trách: ‘Nay trong nước có giặt cướp tên 
Ương-quật-ma là người hung bạo, không có tâm từ, giết 
hại hết thảy chúng sanh. Người chết, đất nước trống 
không, đều do kẻ ấy. Nó lại lấy ngón tay người xâu làm 
tràng hoa.”

Tăng nhất A-hàm

14 Pãli, M 86 Angulimãla (R. ii. 97). Hán, Tạp 38, kinh 1077.
15 Ương-quật-ma MMM-  Pãli: Aủgulimãla.
16 Hán: Chi man ỉ bM;  cũng là dịch nghĩa của từ anguli-măla. 
Định nghĩa của Păli: so manusse vadhitvã vadhitvã angulĩnam 
mãỉam dhăreti, nó giêt nhiêu người, rồi lấy ngón tay làm tràng 
hoa mà đeo.
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Thế Tôn nghe các Tỳ-kheo kia nói xong, liền rời chỗ 
ngồi đứng dậy, im lặng ra đi.

Thế Tôn ngay sau đó đi đến chỗ tên giặc kia. Những 
người kiếm củi, nhặt cỏ, người đi cày, người chăn bò, dê, 
thấy Thế Tôn đi vào con đường ấy, đều bạch với Phật:

“Sa-môn, chớ có đi theo con đường này. Vì sao vậy? 
Cạnh đường này có giặc cướp tên Ương-quật-ma đang ở 
đó. Người dân muốn đi vào đường này thì phải tập họp 
mười người, hoặc hai mươi người, hoặc ba mươi, bốn 
mươi, năm mươi người, mà vẫn không qua được, bị 
Ương-quật-ma bắt giết hết. Nhưng Sa-môn Cù-đàm đi 
một mình không có bạn sẽ bị Ương-quật-ma quây nhiêu, 
chuyện này phải cảnh giác.”

Thế Tôn tuy nghe những lời này, nhưng vẫn đi tới, không 
dừng lại.

Trong lúc đó, mẹ Ương-quật-ma đem thức ăn đến chỗ 
ương-quật-ma. Lúc này, ương-quật-ma tự nghĩ: ‘Chuôi 
ngón tay của ta đã đủ sô chưa?’ Nó bèn đêm, sô ngón tay 
vẫn chưa đủ. Lại đếm trở lại, chỉ thiếu một ngón tay 
người. Ưomg-quật-ma nhìn quanh quất hai bên, tìm một 
người lạ để bắt giết, nhưng nhìn khắp bốn phía đều 
không thây người. Nó liên tự nghĩ: ‘Thây ta có dạy, nêu 
giết hại mẹ thì tât sẽ sanh thiên. Nay mẹ ta đã tự đên đây, 
ta hãy bắt giết, được đủ số ngón tay là được sanh lên tròi.’

Rồi Ương-quật-ma dùng tay trái nắm đầu mẹ, tay phải rút 
kiếm nói với mẹ: ‘Mẹ ơi, hãy đứng lại một lát.’

Lúc ấy, Thế Tôn liền nghĩ: ‘ương-quật-ma này đang tạo 
ngũ nghịch.’ Ngài lập tức phóng ánh sáng từ giữa chặng 
mày chiếu khắp núi rừng ấy. Lúc ấy, ương-quật-raa thây 
ánh sáng này, liền nói với mẹ: ‘Đây là ánh sáng gì mà 
chiếu khắp núi rừng này? Chẳng phải nhà vua tập hợp
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binh chúng đem công phạt ta ư?’

Lúc ấy, người mẹ bảo:

“Con ơi, nên biết, đây chẳng phải ánh sáng của mặt trời, 
mặt trăng hay lửa, cũng chẳng phải ánh sáng của Đe 
Thích, Phạm Thiên vương.”

Bấy giờ, người mẹ liền nói kệ này:

Chăng p h ả i ánh sáng lửa.
Trời, trăng, hay Thích, Phạm.
[120a]Chim thú không kinh sợ, 
vẫn ca hót như  thường.

Á nh sáng rất thanh tịnh,
K hiến người vui vô lượng.
Ă t là đang Toi thẳng,
Thập lực, đến chốn này.

Trong cõi trời và người,
Thiên nhãn nhìn thế giới;
Vĩ muốn độ cho con 
Thế Tôn đến nơi này.

Bấy giờ, Ương-quật-ma nghe đến tiếng Phật, vui mừng 
hớn hở, không tự dừng được, liền nói:

“Thầy con cũng giáo giới, bảo con: ‘Nếu con có thể giết 
mẹ, hay Sa-môn Cù-đàm, thì có thể sanh lên trời Phạm 
thiên.”’

Lúc ấy, Ương-quật-ma bảo mẹ:

“Nay Mẹ đứng đây! Trước hết con bắt giết Sa-môn Cù- 
đàm, sau đó hãy ăn.”

Ương-quật-ma liền bỏ mẹ ra mà chạy đuổi theo Thế Tôn. 
Từ xa trông thấy Thế Tôn đi đến, giống như khối vàng, 
chiêu khăp mọi nơi. Nó cười mà nói răng: ‘Nay Sa-môn 
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này nhất định ở trong tay ta, tất sẽ giết không nghi ngại. 
Nhân dân muốn đi vào đường này, họ đêu tập họp đông 
người, mà đi đường này. Vậy mà Sa-môn này đơn độc 
không bạn bè. Nay ta sẽ băt giêt ông ta.”

Rồi Ương-quật-ma liền rút kiếm ra, đi ngược về phía Thế 
Tôn. Trong lúc đó, Thế Tôn liền quay ngược đường lại, 
từ từ mà đi. Nhưng Ương-quật-ma chạy rượt theo cũng 
không thể nào kịp. Khi ây, Ương-quật-ma bạch Thê Tôn:

“Sa-môn, dừng lại! dừng lại!”

Thế Tôn bảo:

“Ta đã tự dừng rồi. Tự ngươi không dừng!”

Ương-quật-ma vừa chạy, vừa từ xa nói kệ này:

Đi, m à lại nói dừng.
L ại bảo ta không dừng.
N ói nghĩa này cho tôi:
Ô ng dừng, tôi không dừng?

Lúc ấy, Thế Tôn liền dùng kệ đáp:

Thế Tôn nói đã dừng,
Vì không hại hết thảy.
N ay ngươi có tâm giết,
K hông lìa xa  nguồn ác.
Ta dừng nơi tâm từ;
Thương g iúp  cả m ọi người.
N gươi g ieo  nhân địa ngục,
K hông lìa xa  nguồn ác.

ương-quật-ma nghe bài kệ này, liền tự nghĩ: “Ta đã làm 
việc ác thật sao? Còn thầy bảo ta: ‘Đó là đại tê đàn, được 
quả báo lớn, [720b] nếu có thể bắt giết một ngàn người, 
lẩy ngón tay xâu thành chuỗi, thì được quả như sở
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nguyện mình. Người như vậy, sau khi chết vào chỗ lành, 
sanh lên trời. Nếu bắt giết mẹ ruột và Sa-môn Cù-đàm thì 
sẽ sanh lên Phạm thiên.” Lúc ấy, Phật liền dùng oai thần, 
khiến thần thức của nó chợt sáng: “Các sách vở của bà- 
la-môn cũng có nói rằng Như Lai ra đời rất là khó gặp, 
thật lâu, ức kiêp mới xuất hiện một lần. Khi vị ấy ra đời, 
độ người chưa độ, giải thoát người chưa giải thoát. Vị ấy 
nói pháp diệt trừ sáu kiên chấp. Sao gọi là sáu? Người 
nói có ngã kiến, liền nói pháp diệt trừ ngã kiến; người nói 
không có ngã kiên thì cũng vì họ nói pháp diệt trừ không 
có ngã kiến; người nói vừa có ngã kiến, vừa không có 
ngã kiên thì, cũng vì họ nói pháp diệt trừ vừa có ngã vừa 
không có ngã. Lại tự quán sát, nói pháp đã được quán sát, 
tự nói pháp vô ngã, cũng chẳng phải pháp Ta nói, cũng 
chẳng phải pháp Ta chẳng nói. Nếu Như Lai xuất thé sẽ 
nói pháp diệt trừ sáu kiến chấp này. Lại nữa, khi ta chạy 
đi thì có thể đuổi kịp voi, ngựa, xe cộ và nhân dân, nhưng 
Sa-môn này đi không nhanh vội, song hôm nay ta không 
thê theo kịp người này. Đây chắc phải là Như Lai.”

Lúc ấy, Ương-quật-ma liền nói kệ này:

Tôn g iả  đã vì tôi 
M à nói kệ vi diệu.
N gười ác nay biết chân,
Đ eu nhờ  oai thần Ngài.
Lập tức bỏ kiếm  bén,
Ném  vào trong hang sâu.
N ay ỉê chân Sa-m ôn  
Liền cầu làm Sa-môn.

Rồi ương-quật-ma liền đến trước bạch Phật:

“Cúi xin Thế Tôn cho phép con làm sa-môn.”

Thế Tôn bảo:
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“Hãy đến đây, Tỳ-kheo!” Lập tức ương-quật-ma liền 
thành sa-môn, mặc ba pháp y.

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

N ay ông đã cạo đầu;
Trừ kết sử  cũng vậy.
D iệ t kết, đẳc quả lớn;
K hông còn sâu, khô não.

ương-quật-ma sau khi nghe những lời này, dứt sạch bụi 
trần, được mắt pháp trong sạch.

Bấy giờ, Thế Tôn dẫn Tỳ-kheo Ương-quật-ma trở về tinh 
xá Kỳ-hoàn, thành Xá-vệ. Trong lúc đó, vua Ba-tư-nặc 
tập hợp bốn bộ binh, định đánh dẹp Ương-quật-ma. Khi 
ấy, vua liền tự nghĩ: ‘Nay ta hãy đến chỗ Thê Tôn, đem 
nhân duyên này thưa đầy đủ lên Thế Tôn. Neu Thế Tôn 
[720c] có dạy điều gì thì sẽ phụng hành. ’

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc liền tập họp binh bốn bộ, đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Thế Tôn 
hỏi vua:

“Đại vương, hôm nay sắp đi đâu, mà thân thể đầy bụi 
bậm đến như vậy?”

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật:

“Nay trong nước con có giặc cướp tên Ương-quật-ma hết 
sức hung bạo, không có lòng từ đối với hết thảy chúng 
sanh. Đât nước hoang văng, nhân dân lưu tán, đêu do tên 
tặc này. Nay nó bắt người giết đi, lấy ngón tay xâu thành 
chuỗi. Đó là quỷ dữ, chẳng phải là người. Nay con muốn 
bắt người này mà giết đi.”

Thế Tôn bảo:

“Nếu Đại vương thấy Ương-quật-ma với lòng tin kiên cố

Phẩm lực
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đã xuất gia học đạo, thì sẽ làm sao?”

Vua bạch Phật rằng:

“Còn biết làm gì hơn, là cung kính, cúng dường, tùy thời 
lễ bái! Nhưng, bạch Thế Tôn, nó lại là người ác, không có 
một mảy may thiện, thường giết hại, thì có thể có tâm xuất 
gia học đạo này chăng? Hoàn toàn không thể có việc ấy!”

Lúc ấy, Ương-quật-ma đang ngồi kiết già cách Thế Tôn 
không xa, chánh thân, chánh ý, buộc niệm trước mặt. Bấy 
giờ, Thế Tôn đưa tay phải chỉ và nói với vua:

“Đó là tên cướp Ương-quật-ma.”

Vua nghe những lời này, trong lòng kinh sợ, lông tóc đều 
dựng đứng.

Thế Tôn bảo vua:

“Chớ sinh lòng sợ hãi, hãy bước đến trước, thì tự vua sẽ 
tỏ ý mình.”

Vua nghe lời Phật dạy, liền đến trước Ương-quật-ma, nói 
với ương-quật-ma:

“Ông họ gì?”

ương-quật-ma đáp:

“Tôi họ Già-già,17 mẹ tên Mãn Túc.18”

Lúc ấy, vua đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ, 
vua hỏi:

“Khéo vui trong chánh pháp này, chớ có lười biếng, tu 
phạm hạnh thanh tịnh để dứt gốc khổ. Tôi sẽ trọn đời

Tăng nhất A-hàm

17 Già-già MM- Pali: Gagga, là tên cha. Họ là Bhaggava.
18 Mãn Túc Pãli: Mantãnĩ.
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cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, tọa cụ, 
thuốc men trị bệnh.”

Ương-quật-ma im lặng không đáp. Vua liền rời chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ sát chân. Quay trở lại chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên.

Lúc ấy, vua lại bạch với Phật:

“Người chưa hàng khiến hàng, người chưa phục khiến 
phục. Thật là kỳ lạ, hiếm có! Cho đến có thể hàng phục 
người cực ác. Câu mong Thê Tôn thọ mạng vô cùng, đê 
nuôi dưỡng nhân dân. Nhờ ơn Thế Tôn mà thoát được 
nạn này. Việc nước bề bộn, con xin trở về thành.”

Thế Tôn bảo:

“Vua nên biết đúng lúc!”

Bấy giờ, quốc vương liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
[721a01] sát chân Phật, rồi lui đi.

Lúc bấy giờ, Ương-quật-ma hành a-lan-nhã, đắp y năm 
mảnh. Đến giờ, vị ấy ôm bát, đi đến từng nhà khất thực, 
một vòng rồi trở lại từ đầu; đắp y rách vá, thô xấu, tồi tàn, 
lại ngồi ở giữa trời trống, không che thân thể. ương-quật- 
ma ở nơi vắng vẻ, tự tu hạnh này, vì mục đích mà thiện 
gia nam tử xuất gia học đạo, tu vô thượng phạm hạnh, 
biết như thật rằng: ‘Sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau 
nữa.’ Bấy giờ, Ương-quật-ma liền thành A-la-hán, sáu 
thông trong suốt không còn bụi dơ.

Sau khi đã thành A-la-hán, đến giờ khoác y, cầm bát, vào 
thành Xá-vệ khất thực. Lúc ấy, có một thiếu phụ đang 
sanh khó. Thấy vậy, vị ấy liền tự nghĩ: ‘Đau khổ thay,
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chúng sanh chịu bức não19 vô hạn.’ Sau khi thọ thực 
xong, ương-quật-ma cất y bát, lấy tọa cụ đặt lên vai, đến 
chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy 
giờ ương-quật-ma bạch Thê Tôn:

“Vừa rồi, con khoác y, cầm bát vào thành Xá-vệ khất 
thực, gặp một người nữ thân thể mang thai nặng nề.20 
Lúc ấy, con liền tự nghĩ: ‘Chúng sanh chịu khổ đến như 
vậy sao?’”

Thế Tôn đáp:

“Ông hãy đến chỗ người phụ nữ ấy, nói như vầy: ‘Từ khi 
tôi sanh trong nhà Hiền thánh đén nay, chưa từng sát 
sanh. Bằng lời chí thành này cầu cho người mẹ và thai 
nhi không gì tai biến21!”

Ương-quật-ma đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn!”

Ngay trong ngày ấy, Ương-quật-ma liền khoác y, cầm bát, 
vào thành Xá-vệ, đến chỗ người mẹ kia, nói với cô: “ Từ 
khi tôi sanh trong nhà Hiền thánh đến nay, chưa từng sát 
sanh. Bằng lời chí thành này cầu cho người mẹ và thai 
nhi không gì tai biến.”

Lúc ấy, người mẹ mang thai liền sanh được.

Tăng nhất A-hàm

19 Để bản chép: Thọ thai TNM: Thọ não. Sửa lại cho phù 
hợp với Pãli: kilissanti vata bho sattã.
20 Nguyên Hán: Trọng nhâm Mtữ. Tường thuật không phù hợp 
với trà lời của Phật. Có lẽ tương đương Pãli: mũỊhagabbham, 
sanh khó, nhưng Hán dịch hiểu mũịha theo nghĩa đen là “nặng nề, 
chậm chạp.”
21 Pãli, định cú: tena saccena sotthi te hotu, “bằng sự thật này, 
mong cho cô được an lành.” Đây là một paritta, hộ chú, câu thần 
chú cứu hộ, phổ biến trong Pãli.
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Một hôm, ương-quật-ma vào thành khất thực, các nam, 
nữ lớn nhỏ, mọi người đều nói với nhau:

“Đó ạọi là Ương-quật-ma, đã giết hại chúng sinh không 
thê kê, nay lại đi trong thành khât thực.”

Rồi thì, nhân dân trong thành, mọi người lấy gạch đá đả 
thương, hoặc dùng dao chém, khiến đầu mặt Ương-quật- 
ma bị thương, y phục bị rách hêt, máu chảy nhớp thân thê. 
Sau khi ra khỏi thành Xá-vệ, Ương-quật-ma đi đên chô 
Thế Tôn. Bấy giờ, từ xa Thế Tôn thấy ương-quật-ma bị 
thương tích đầy đầu mặt, máu chảy ướt y, đang đi đến. 
Thấy vậy, Thế Tôn liên nói:

“Ngươi hãy nhẫn nhịn! Vì sao vậy? Tội này, đáng ra phải 
chịu báo mãi trong một kiêp lâu dài.”

[721b01] Lúc ấy, Ương-quật-ma liền đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ ương-quật- 
ma ở trước Như Lai nói kệ này:

Kiên cổ nghe pháp  củ;
Kiên cổ hành P hật Pháp;
Kiên cố gần  bạn lành;
Liền đến nơi diệt tận.

Con vốn là đại tặc,
Tên là ương-quật-m a,
B ị cuốn trôi theo dòng,
N hờ  Thế Tôn cứu vớt.

N ay quán, tự  trả nghiệp,
Cũng nên quán gốc pháp.
N ay đã  đắc ba minh,
Thành tựu hạnh nghiệp Phật.

Phẩm lực
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Con vốn tên Vô H ại,22 
N hưng g iế t hại vô kể,
N ay tên Chân Đ ế  Thật,23 
K hông còn hại g ì nữa.

Giả sử  thân, miệng, ỷ,
Đ ểu không tâm thức hại;
Đ ó là không sá t hại;
H uống  g ì khởi tư  tưởng.

Thợ cung hay nắn sừng (?);24 
N hà thủy hay dẫn nước; 
N gười thợ  chạm, đẻo gồ;
B ậc tri tự  điều th â n 25

H oặc dùng roi gậy  phục;  
H oặc dùng lời lẽ  khuất,
Trọn không dùng đao gậy. 
N ay con tự  hàng phục.

Trước, người gây  tội ác,
Sau dừng khônạ tái phạm , 
Chiếu sảng khắp thế  gian; 
N hư  m ây tan, trăng hiện.

Trước, người gây tội ác,
Sau dùng  không tái phạm ,

22 Vô Hại $ỈTÉr. Păli: Ahimsaka, tên cha mẹ đặt. Aủguimãla là tên 
do người đời đặt.
23 Chân Đe Thật. Pãli: Sacca. Nhưng Pãli, (...) ajjãham 
saccanãmomhi, (...), [Tôi vốn tên Vô Hại, nhưng đã hại người rất 
nhiêu], nay chân thật [là Vô Hại, vì không còn hại ai nữa].
24 Hán: Giác Ã  • Cf. Dhp. 80: usukãrã namayanti tẹịanam, thợ 
làm tên nắn thẳng mũi tên.
25 Dhp. 80.
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Chiếu sảng  khắp thế gian;
M ây tan, m ặt trời hiện.

Tỳ-kheo già, trẻ khỏe,
Tu hành, hành P hật pháp,
Chiếu sảng  khắp thế gian;
N hư  trăng kia, m ây ta n 26

Tỳ-kheo già, trẻ khỏe,
Tu hành theo P hật Pháp,
Chiếu sáng khắp thế gian;
M ặt trời kia, m ây tan.

N ay con chịu chút khô.
Ă n uống tự  biết đủ.
Thoát hết tẩt cả kho.
D uyên cũ nay đã hêt.

K hông theo dấu tử  thần,
Cũng không còn tái sanh;
N ay ch ỉ đợi thời tiết,
H oan hỷ, không rối loạn.

Bấy giờ, Như Lai hứa khả những gì Ương-quật-ma nói. 
ương-quật-ma [721c] thấy Như Lai đã im lặng hứa khả, 
liền từ  chồ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân liên lui đi.

Lúc ấy, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

“Ương-quật-ma vốn tạo công đức gì mà ngày nay thông 
minh, trí huệ, mặt mày xinh đẹp hiêm có trên đời? Lại tạo 
hành vi bất thiện gì mà trên thân hiện này, sát hại chúng 
sanh vô số kể? Lại tạo công đức gì mà nay gặp Như Lai, 
đắc quả A-la-hán?”

Phẩm lực

26 Cf. Dhp. 382.
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Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

Vào thời quá khứ lâu xa trong Hiền kiếp này,27 có Phật 
hiệu Ca-diêp Như Lai, Chí chơn, Đẳng chánh giác xuất 
hiện ở đời. Sau khi Như Lai Ca-diếp nhập diệt, có vua tên 
Đại Quả thông ĩĩhh trong nước, cai trị Diêm-phù-đê. Vua 
ấy có tám vạn bốn ngàn cung nhân thể nữ, nhưng không 
có con cái. Bây giờ, vua Đại Quả liền hướng về thần cây, 
thân núi, mặt trời, mặt trăng, tinh tú không nơi nào là 
không cầu xin con cái. Sau đó đệ nhất phu nhơn của vua 
mang thai, trải qua tám, chín tháng, sanh được một con 
trai, tướng mạo xinh đẹp hiếm có trên đời. Lúc ấy, vị vua 
kia liên tự nghĩ: ‘Ta trước kia không có con cái, suốt một 
thời gian như vậy nay mới sanh hài nhi, cần phải đặt tên, 
đê cho nó ở trong ngũ dục mà thụ hưởng.”

Vua bèn triệu tập quần thần, những người có thể xem 
tướng, bảo rằng:

“Nay ta đã sanh hài nhi này, các khanh hãy đặt tên cho.”

Những người này nghe vua dạy rồi, liền tâu vua:

“Nay Thái tử này rất kỵ diệu, xinh đẹp không ai bằng, 
mặt như màu hoa đào, ắt sẽ có thế lực lớn, nay nên đặt 
tên là Đại Lực.”

Sau khi thầy tướng đặt tên cho thái tử rồi, từ chỗ ngồi 
đứng dậy ra về. Bấy giờ, quốc vương yêu thương thái tử 
này, chưa từng rời mắt.

Khi thái tử vừa lên tám tuổi, dẫn theo các người hầu cận 
đên chô phụ vương, hâu hạ thăm hỏi. Vua cha tự nghĩ: 
‘Thái tử này, tự thật là kỳ lạ! ’ Vua liền bảo thái tử:

27 Truyện tiền thân của Aủgulimãla, Pãli, Jataka 537; Mahã- 
Sutasoma.
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“Thế nào, nay ta cưới vợ cho con?”

Thái tử tâu vua:

“Nay con còn nhỏ tuổi, cần gì cưới vợ?”

Lúc ấy, vua cha tạm đình chỉ không cưới vợ cho. Đen khi 
thái tử hai mươi tuổi, vua lại nói:

“Ta muốn cưới vợ cho con.”

Thái tử tâu vua:

“Con không cần cưới vợ.”

Lúc ấy, vua bảo quần thần, nhân dân:

“Ta trước kia không có con cái, qua [722a] thời gian rất 
lâu mới sinh được một đứa con. Nay nó không chịu lây 
vợ, thanh tịnh không một tì vết.”

Bấy giờ, vua đổi tên cho thái tử là Thanh Tịnh.

Khi thái tử Thanh Tịnh đã gần ba mươi tuổi, vua lại bảo 
quần thần:

“Hiện nay tuổi ta đã suy yếu, không con nào khác; hiện 
chỉ có thai tử Thanh Tịnh. Nay vương vị cao phải truyền 
cho thái tò. Nhưng thái tử không thích sống trong năm 
dục, làm sao xử lí việc nước?”

Quần thần đáp:

“Phải tìm cách làm cho thái tử ưa thích năm dục.”

Lúc ấy, vua liền cho đánh chuông, kích trống, thông báo 
với nhân dân trong nước:

“Ai có thể làm cho thái tử Thanh Tịnh ưa thích năm dục, 
ta sẽ thưởng cho ngàn vàng và các vật báu.”

Bấy giờ, có người nữ tên Dâm Chủng, hiểu rõ sáu mươi
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bốn biến. Người nữ kia nghe vua có sắc lệnh: ‘Ai có thể 
làm cho thái tử Thanh Tịnh ưa thích năm dục thì ta sẽ 
thưởng cho ngàn vàng và các vật báu.’ Cô liền đến chỗ 
vua cha và tâu:

“Hãy cho tôi ngàn vàng và các vật báu, tôi có thể khiến 
cho thái tử của vua quen với năm dục.”

Vua cha bảo:

“Nếu làm được việc ấy, ta sẽ ban cho gấp đôi; không phụ 
lời hứa.”

Dâm nữ tâu vua:

“Thái tó ngủ ở đâu vậy?”

Vua bảo:

“Ở tòa nhà phía Đông, không có nữ nhơn. Chỉ có một 
người nam làm thị vệ ở đó.”

Người nữ tâu:

“Cúi xin Đại vương ra lệnh trong cung cho tôi tùy ý ra 
vào, không được ngăn cản.”

Ngay đêm đó, vào canh hai, dâm nữ ở cạnh cửa phòng 
thái tử giả bộ cất tiếng khóc. Thái tử nghe tiếng khóc 
người nữ, liên hỏi người hầu:

“Đây là người nào đến đây mà khóc?”

Người hầu đáp:

“Đó là người nữ, đang khóc ở cạnh cửa.”

Thái tử nói:

“Khanh mau đến chỗ đó, hỏi vì sao khóc?”

Người hầu kia liền đến chỗ đó hỏi vì sao khóc. Dâm nữ
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đáp:

“Bị chồng bỏ, cho nên khóc!”

Người hầu trở vào tâu thái tử:

“Người nữ này bị chồng bỏ, lại sợ trộm cướp, cho nên 
khoe!”

Thái tử bảo:

“Dan người nữ này để trong chuồng voi.”

Đen đó, cô lại vẫn khóc. Thái tử bảo dẫn vào chuồng 
ngựa, cô lại khóc.

Thái tử lại bảo quân hầu:

“Dần đến đây!”

Cô liền được dẫn vào nhà. Ở đây cô lại vẫn khóc.

Thái tử đích thân tự hỏi:

“Vì sao lại khóc?”

Dâm nữ đáp:

‘Thưa thái tử, người nữ một mình yếu đuối, rất là sợ hãi, 
cho nên khóc.”

Thái tử bảo:

“Lên trên giường ta thì không còn sợ nữa.”

[722b] Lúc ấy, người nữ im lặn Ẹ  không đáp, cũng không 
còn khóc. Rôi thì, người nữ liên cởi y phục, tói trước 
năm tay thái tử đặt lên ngực mình. Cảm giác kinh sợ chỉ 
trong chốc lát, nhưng rồi dần dần khởi dục tưởng. Khi 
dục tâm đã khởi thì thân thể đến với nhau.

Sáng sớm hôm sau, thái tử Thanh Tịnh đến chỗ vua cha. 
Lúc ấy, vua cha từ xa trông thấy nhan sắc thái tò khác
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với ngày thường, liền nói:

“Những điều mà con muốn, đã kết quả rồi sao?”

Thái tử đáp:

“Đúng như Đại vương nói.”

Lúc này, vua cha vui mừng hớn hở, không xiết kế, bèn nói: 

“Con muốn cầu mong gì, ta sẽ ban cho?”

Thái tử nói:

“Những gì cha đã muốn ban, đừng có hối tiếc lại, thì con 
sẽ xin theo ước nguyện của mình!”

Thời vua bảo:

“Như những gì con đã nói, cha quyết không hối tiếc. Con 
muốn cầu ước nguyện gì?”

Thái tử tâu vua:

“Ngày nay, Phụ vương thống lãnh toàn cõi Diêm-phù-đề, 
tự do với mọi thứ. Vậy xin hãy đem hết tất cả những cô 
gái chưa chồng trong cõi Diêm-phù-đề, rước về nhà ta, 
sau đó cho lấy chồng.”

Lúc ấy, vua bảo:

“Ta sẽ làm theo lời con.”

Vua liền ra lệnh cho nhân dân trong nước:

“Ai có con gái chưa gả chồng, trước đưa đến cho thái tử 
Thanh Tịnh, rồi sau đó mới gả chồng.”

Bấy giờ, trong thành kia có một người nữ tên Tu-man, 
đến lượt phải đến chỗ vua. Lúc ấy, con gái gia chủ Tu- 
man, để thân thể trần truồng, đi chân không giữa đám 
đông người, cũng không hề hổ thẹn. Mọi người thấy vậy,
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nói với nhau:

“Đây là con gái gia chủ, tiếng đồn khắp nơi, vì sao lại 
trần truồng đi giữa chốn đông người như con lừa không 
khác?”

Người nữ nói với mọi người:

“Tôi chẳng phải là con lừa. Những người các ngươi mới 
là con lừa. Các người có thấy người nữ nào gặp người nữ 
mà lại mắc cỡ? Mọi người trong thành đều là người nữ, 
chỉ có thái tử Thanh tịnh là người nam thôi. Neu tôi đến 
cửa thái tử Thanh Tịnh thì tôi mới mặc quần áo.”

Lúc này, nhân dân trong thành cùng bàn nhau:

“Những điều cô này nói thật đúng ý chúng ta. Chúng ta 
đúng là nữ, chẳng phải nam. Chỉ có thái tử Thanh Tịnh là 
nam. Hôm nay chúng ta phải thực hiện pháp người nam.”

Rồi nhân dân trong thành sắm sửa vũ khí, mặc giáp, 
mang gậy, đến chỗ vua cha, tâu với vua cha:

“Chúng tôi có hai lời nguyện, XÚI vua chấp nhận.”

Vua hỏi:

“Hai lời nguyện gì?”

Nhân dân tâu vua:

“Vua muốn sống thì hãy giết thái tử Thanh Tịnh. Muốn 
thái tử sống thì chúng tôi sẽ giết vua. Chúng tôi không 
chịu phụng sự [722c] thái tử Thanh Tịnh, vì nhục cho 
phép thường của nước.”

Lúc ấy, vua cha liền nói kệ này:

Vì nhà, m ất m ột người.
Vì thôn, m ất m ột nhà.
Vì nước, m ất m ột thôn.
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Vì thân, m ất thế gian.

Vua nói bài kệ này rồi, bảo nhân dân:

“Nay chính đã đúng lúc! Tùy ý các khanh.”

Bấy giờ, mọi người liền bắt trói hai tay thái tử Thanh 
Tịnh, dẫn ra bên ngoài thành, họ nói với nhau rằng:

“Chúng ta tất cả đều cùng dùng gạch đá đập chết, cần gì 
một người giết!”

Khi thái tử Thanh Tịnh sắp chết, tự nói lên lời thề nguyền: 
“Những người dân này bắt ta giết uổng. Nhưng vua cha 
đã tự cho ta nguyện này. Nay ta chịu chêt cũng không 
dám từ. Mong đời tương lai, ta sẽ báo oán này, và lại 
mong gặp A-la-hán chân nhơn để sớm được giải thoát.”

Nhân dân bắt giết thái tử rồi, tự giải tán.

“Này các Tỳ-kheo, các ngươi chớ nghĩ vua Đại Quả lúc 
ấy há người nào khác, mà nay chính là thầy của Ương- 
quật-ma. Dâm nữ lúc ấy nay chính là vợ của ông thầy ấy. 
Nhân dân lúc ấy nay là tám vạn người bị giết chết. Thái 
tử Thanh Tịnh lúc ấy nay chính là Tỳ-kheo Ương-quật- 
ma. Khi sắp chết, đã phát thệ nguyện này, nên nay báo 
oán hoàn trả không thoát được. Vì nhân duyên này, nên 
giết hại vô số. Sau đó, nguyện gặp Phật, nên nay được 
giải thoát, thành A-la-hán. Đó là ý nghĩa của việc này, 
hãy nhớ mà phụng hành.”

Lúc ấy, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Trong các đệ tử ta, người có trí huệ, thông minh bậc 
nhất chính là Tỳ-kheo Ương-quật-ma.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ
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phụng hành.28 

KINH SỐ 729

[723a06] Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở tại núi Kỳ-xà-quật, thành La-duyệt 
cùng đại chúng Tỳ-kheo năm trăm vị.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Các ngươi có thấy núi Linh thứu30 này không?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Dạ, có thấy.”

“Các ngươi nên biết, quá khứ lâu xa, núi này còn có tên 
khác. Các ngươi có thấy núi Quảng phổ31 không?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Dạ, có thấy.”

“Các ngươi nên biết, quá khứ lâu xa, núi này còn có tên 
khác, không giống với ngày nay. Các ngươi có thấy núi 
Bạch thiện3 không?’

Các Tỳ-kheo đáp:

“Dạ, có thấy.”

“Quá khứ lâu xa, núi này còn có tên khác, không giống

28 Bản Hán, hết quyển 31.
29 Pãli, M.l 16, Isigili (R.iii.68).
30 Linh thức sơn H H lLi, tức Kỳ-xà-quật :|rỊậĩ]lftil!l. Păli: 
Gijjhikũta.
31 Quảng phổ sơn mi![_L[. Pãli: Vepulla (Vipulla), núi cao nhất 
trong năm núi bao quanh thành Vương xá.
32 Bạch thiện sơn É3 HrLỈ_í. Pãli: Pandava; ngọn đồi gần Vương xá.

509

Phẩm lực



Tăng nhất A-hàm

với ngày nay. Các ngươi có thấy núi Phụ trọng33 không?’ 

Các Tỳ-kheo đáp:

“Dạ, có thấy.”

“Các ngươi có thấy núi Tiên nhân quật34 không?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Dạ, có thấy.”

“Quá khứ lâu xa, núi này cũng có tên như vậy. Vì sao 
vậy? Núi Tiên nhân là nơi thường có các vị Bồ tát thần 
túc, đắc đạo A-la-hán và các vị tiên nhân cư trú. Các vị 
Bích-chi-phật cũng du hành trong núi ấy. Nay Ta nói 
danh hiệu của các vị Bích-chi-phật, các vị hãy lắng nghe 
và ghi nhớ kỹ. Có Bích-chi-phật tên A-lợi-tra, Bà-lợi-tra, 
có Bích-chi-phật tên Thẩm Đế Trọng, có Bích-chi-phật 
hiệu Thiện Quán, có Bích-chi-phật hiệu Cứu Cánh, có 
Bích-chi-phật hiệu Thông Minh, có Bích-chi-phật hiệu 
Vô Cấu, có Bích-chi-phật hiệu Đế-xa, Niệm Quán, Vô 
Diệt, Vô Hình, Thắng, Tối Thắng, Cực Đại, Cực Lôi 
Điển, Quang Minh.35 Này các Tỳ-kheo! Khi Như Lai

33 Phụ trọng sơn J I Ễ lU. Pãli: Vebhãra, một trong năm núi (đồi) 
chung quanh Vương xá.
34 Tiên nhân quật {[ỈIÀSlU- (chữ í® nên sửa lại là M) Păli:
Isigili, một trong năm núi quanh Vương xá, được nói là đẹp nhất.
35 Danh sách các Bích-chi-phật theo Pãli: Arittho (A-lị-trá 
FÊ); Uparittho (Bà-lị-tra Tagarasikhĩ (Hán đọc là 
Takkasikhĩ, Thẩm Đế Trọng Hrlítll?); YasassT; Sudassano 
(Thiện Quán u m );  Piyadassĩ; Gandhãro; Pindolo; Upãsabho; 
Nĩto (Hán đọc là Niưha, Cứu Cánh Hi? ); Tatho (Hán?), Sutavã 
(Hán?); Bhãvitatto (Niệm Quán Các vị khác được kể thêm 
trong phần kệ của Pãli: Hán: Đe-xa , Pãli: Tissa. Thông 
Minh (Pãli?). Vô cấu M ẽ  (Pãli?). Vô Diệt MM (Pãli?).
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không xuất thế, bấy giờ trong núi này có năm trăm vị 
Bích-chi-phật này ở trong núi Tiên nhon này. Khi Như 
Lai ở trên trời Đâu-suất muốn lai sinh, Thiên tử Tịnh cư 
tự đến đây thông báo và ra lệnh cho tất cả thế gian: ‘Hãy 
làm thanh tịnh cõi Phật để hai năm sau Như Lai sẽ xuất 
hiện ở đời. ’

“Các vị Bích-chi-phật sau khi nghe vị thiên nhơn nói rồi, 
đều bay lên hư không mà [723001] nói kệ này:

K hi P hật chưa xuấ t thế,
H iển thảnh trú nơi đây.
B ích-chi-phật tự  ngộ,
Thường sống trong núi này.

N úi này tên Tiên nhơn  
N ơi ở  B ỉch-chỉ-phật 
Tiên nhơn và La-hán  
K hông lúc nào vắng mặt.

“Lúc ấy, các vị Bích-chi-phật liền ở trên không trung 
thiêu thân nhập Bát-niét-bàn. Vì sao vậy? Vì đời không 
hai hiệu Phật, nên phải diệt độ vậy. Trong đoàn khách 
buôn không cần hai người lãnh đạo. Trong một nước 
không có hai vua. Một cõi Phật không hai tôn hiệu. Vì 
sao vậy? Vì trong quá khứ lâu xa, thành La-duyệt có vua 
tên Hỷ ích thường nghĩ đến thống khổ địa ngục, cũng 
nghĩ đến nỗi khổ ngạ quỷ, súc sanh. Bấy giờ, vua ấy liền 
tự nghĩ: ‘Ta thường nhớ nghĩ đến thống khổ nơi địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh; nay ta không nên đi vào ba đường dữ 
này. Nên xả bỏ hết ngôi vua, vợ con, tôi tớ, với lòng tin

Vô Hình (Pãli?). Thắng B  (Jeta). Tối Thắng S I §  
(Jayanta). Cực Đại @^C(Pãli?). Cực Lôi Điển (Pãli?).
Quang Minh T̂ EỊ̂ Ị (Pãli?).
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kiên cố xuất gia học đạo.’

“Bấy giờ, đại vương Hỷ ích chán ghét nổi khổ này liền 
xả bỏ ngôi vua, cạo bỏ râu tóc, đắp ba pháp y, xuất gia 
học đạo, ở tại nơi vắng vẻ tự khắc chế mình, quán năm 
thủ uẩn, quán rõ vô thường: đây là sắc, đây là sự tập khởi 
của sắc, đây là sự diệt tận của sắc; thọ, tưởng, hành, thức 
cũng lại như vậy, thảy đều vô thường. Khi đang quán 
năm thủ uẩn này, thấy rằng các pháp có thể tập khởi là 
pháp diệt tận. Sau khi quán sát pháp này, liền thành Bích- 
chi-phật.

“Lúc ấy, Bích-chi-phật Hỷ ích đã thành đạo quả, liền nói 
kệ này:

Ta n g h ĩ khô địa ngục,
Súc sanh, trong năm  đường;
B ỏ nó m à học đạo;
M ột m ình không sầu ưu.

“Lúc ấy, Bích-chi-phật này ở trong núi Tiên nhơn kia. 
Tỳ-kheo, nên biết, do phương tiện này mà biết trong núi 
này thường có Bồ-tát thần túc, những bậc Chân nhân đắc 
đạo, người học đạo tiên đang cư trú trong đó. Cho nên 
gọi là núi Tiên nhân, không có tên nào khác. Khi Như Lai 
không xuất hiện ở đời, chư thiên thường đến núi này 
đảnh lễ. Vì sao vậy? Trong núi này toàn là các bậc Chân 
nhân, không có lẫn lộn. Neu khi Phật Di-lặc giáng thần 
xuống thế gian, tên [723c01] các núi đều đổi khác, chi có 
núi Tiên nhân vẫn không tên khác. Trong Hiên kiếp này, 
tên núi này cũng không khác. Tỳ-kheo, các ngươi nên 
thân cận núi này, cung kính, thừa sự sẽ tăng ích các công 
đức.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỳ
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512



Phẩm lực

KINH SỐ 830

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Các ngươi chuyên niệm mà tự tu tập. Thế nào là chuyên 
niệm? Ở đây, Tỳ-kheo, khi đi biết đi, cử động, tới dừng, 
co, duỗi, cúi, ngước, mặc pháp y, ngủ nghỉ, thức dậy, 
hoặc nói, hoặc im lặng, thảy đều biết thời. Nêu Tỳ-kheo 
tâm ý chuyên chánh, với Tỳ-kheo ấy dục lậu chưa sinh 
liền không sinh, đã sinh liên diệt, hữu lậu chưa sinh khiên 
không sanh, đã sanh liền diệt, vô minh lậu chưa sanh 
khiến không sanh, đã sanh liền diệt. Nêu chuyên niệm 
phân biệt sáu xứ, trọn không rơi vào đường dữ.

“Sao gọi sáu xứ là đường dữ? Mắt nhìn sắc này, hoặc đẹp 
hoặc xấu. Thấy đẹp thì thích, thấy xấu thì không thích. 
Tai nghe tiếng hoặc hay, hoặc dở. Nghe tiếng hay thì 
thích, nghe tieng không hay thì không thích. Mũi, lưỡi, 
thân, ý cũng lại như vậy. Giông như có sáu loại thú có 
tánh nết khác nhau, hành động cũng khác. Nêu có người 
bắt chó, cáo, vượn, cá chiên, 7 rắn, chim, tất cả đều cột 
lại, nhốt chung vào một nơi rồi thả đi. Bấy giờ, trong sáu 
loại vật, mỗi con sẽ thể hiện mỗi tính cách.

“Bấy giờ, trong ý con chó muốn chạy vào thôn; trong ý 
con cáo muốn chạy đến gò mả; trong ý con cá chiên 
muốn vào trong nước; trong ý con vượn muốn vào rừng 
núi; trong ý rắn độc muốn vào trong hang; trong ý chim

phụng hành.

36 Păli, s. 35. 206 Chapãna (R. iv. 198)
37 Hán: Chiên ngư StM,- Pãli: susumăra, cá sấu.
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muốn bay lên hư không. Sáu loài, mỗi loài có tánh cách 
khác nhau.

“Neu có người lại bắt sáu loại vật này nhốt vào một chỗ, 
không cho chúng tự do đi theo bốn hướng. Lúc này, sáu 
con vật ây tuy đi lại nhưng không rời khỏi chô cũ trong 
đó. Sáu tình cũng lại như vậy, mỗi loại đều có chủ đích 
riêng, phận sự bất đồng, lối nhìn cũng khác biệt, hoặc tốt 
hoặc xâu.

“Bấy giờ, Tỳ-kheo buộc sáu tình này mà đặt một chỗ. 
Cho nên, [724a01] các Tỳ-kheo, hãy nhớ nghĩ chuyên 
tinh, ý không tán loạn. Lúc ấy, tệ ma Ba-tuần hoàn toàn 
không có cơ hội, các công đức lành thảy đều được thành 
tựu.

“Như vậy, các Tỳ-kheo, nên niệm đầy đủ nhãn căn, sẽ 
được hai quả: Ở ngay trong hiện tại đắc quả A-na-hàm, 
hoặc đăc quả A-la-hán.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỳ 
phụng hành.

KINH SỐ 9

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn Lộc dã, nước Ba-la-nại, 
cùng với đại chúng Tỳ-kheo năm trăm vị. Bấy giờ, Thế 
Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Hãy tư duy về tưởng vô thường, phát triển tưởng vô 
thường. Đã tư duy tưởng vô thường, phát triển tưởng vô 
thường, liền đoạn trừ được dục ái, sắc ái, vô sắc ái, đoạn 
sạch kiêu mạn, vô minh. Vì sao vậy? Ngày xưa, trong đời

Tăng nhất A-hàm
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quá khứ lâu xa, có Bích-chi-phật hiệu Thiện Mục,38 
tướng mạo đoan chánh, mặt như màu hoa đào, nhìn xem 
xét kỹ thì, miệng phát ra hương hoa sen, thân tỏa ra 
hương chiên đàn.

“Bấy giờ, Thiện Mục Bích-chi-phật, đến giờ đắp y mang 
bát vào thành Ba-la-nại khất thực, dần dần đến nhà đại 
gia chủ, đứng im lặng ở ngoài cửa. Lúc ấy, con gái của 
gia chủ từ xa thây có đạo sĩ đứng ở ngoài cửa, vô cùng 
đoan chánh, tướng mạo đặc thù hiếm có trên đời, miệng 
phát ra hương hoa sen, thân tỏa ra hương chiên đàn, liền 
khởi dục tâm, đến chỗ Tỳ-kheo kia nói rằng: ‘Ông xinh 
đẹp, mặt như màu hoa đào, hiếm có trên đời. Nay tôi tuy 
là xử nữ, nhưng lại cũng xinh đẹp. Chúng ta hãy hòa hợp. 
Trong nhà tôi rât nhiêu châu báu, vô sô của cải; còn làm 
sa-môn thật là không phải dễ. ’

“Lúc ấy, Bích-chi-phật hỏi: ‘Này cô em, cô mê chỗ nào?’ 
Con gái gia chủ đáp: ‘Tôi thật sự mê sắc của cặp mắt. Lại 
nữa trong miệng tỏa mùi hương hoa sen ưu-bát, thân lại 
tiêt ra mùi hương chiên đàn.’

“Khi ấỵ Bích-chi-phật liền duỗi tay trái, dùng tay phải 
móc mắt đặt vào lòng bàn tay mà bảo: ‘Cái mà cô gọi con 
măt đáng yêu đây! Cô em, bây giờ cô còn mê chỗ nào 
nữa? Giong như ung nhọt, chẳng có gì đáng ham cả, mà 
trong mắt này cũng rỉ bất tịnh. Cô em nên biết, con mắt 
như bọt nước nổi, cũng không bền chắc, huyễn ngụy 
không thật, mê hoặc người đời. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý đều [724b01] không bền chắc, giả dối không thật. 
Miệng là nơi khạc nho đờm dãi, ra những vật bat tịnh, 
chứa toàn xương trắng. Thân là đồ chứa sự khổ, là pháp

38 Thiện Mục §  §  ; Pãli: Sunetta, cf. DhA. ii 71 f.
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hoại diệt, là nơi thường chứa chất hôi thối, là nơi các loại 
vi trùng quấy rối. Cũng như chiếc bình vẽ, bên trong 
đựng bất tịnh. Này cô em, nay cô mê chỗ nào? Cho nên, 
này cô em, hãy chuyên tâm tư duy, pháp này huyễn ngụy 
không thật. Nếu cô em tư duy về nhãn sắc vô thường, 
những ý tưởng nào đắm đuối dục liền tự tiêu diệt. Tai, 
mũi, miệng, thân, ý thảy đều vô thường. Sau khi tư duy 
điều này, những gì là dục ý tự sẽ tiêu trừ. Tư duy về sáu 
xứ sẽ không có tưởng dục.’

“Lúc ấy, cô gia chủ liền hoảng sợ, đến trước lạy ngay sát 
chân vị Bích-chi-phật, bạch Bích-chi-phật: ‘Từ nay trở đi 
con xin sửa lỗi tu thiện, không còn khởi tưởng dục nữa. 
Cúi xin Ngài nhận sự hối lồi. ’ Nói ba lần như vậy.

“Bích-chi-phật bảo: ‘Thôi, thôi, cô em! Đó chẳng phải lỗi 
của cô, mà là tội từ đời trước của ta, nên mang hình này 
khiến người thấy đều khởi ý dục tình. Hãy quán sát kỹ 
mắt. Mắt này chẳng phải ta, ta chẳng phải của mắt, cũng 
chẳng phải ta tạo, cũng chẳng phải nó làm, tò trong 
không có mà sanh, đã có rôi tự hư hoại; cũng chăng phải 
đời trước, đời này, đời sau; mà đều do nhân duyên hội 
hợp. Nhân duyên hội hợp là duyên cái này có cái này, 
đây khởi thì kia khởi, đây không thì kia không, đây diệt 
thì kia diệt. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý cũng lại như vậy, 
thảy đều trống không. Cho nên, cô em chớ đắm nhãn săc. 
Do không đắm sắc mà đến nơi an ổn, không còn dục của 
tình. Này cô em, hãy học điều này như vậy.’

“Bấy giờ, Bích-chi-phật vì người nữ kia nói bốn pháp phi 
thường, rồi bay lên hư không, hiện mười tám phép biến 
hóa, sau đó ừở về chỗ cũ.

“Lúc ấy, người nữ kia quán sát mắt, tai, mũi, miệng, thân, 
ý đều không có sở hữu, liên ở nơi văng vẻ, tư duy pháp 
này. Người nữ kia lại tư duy vê sáu tình không chủ, đạt
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được bốn vô lượng tâm, thân hoại mạng chung sanh lên 
cõi Phạm thiên.

“Các Tỵ-kheo, nên biết, nếu tư duy về tưởng vô thường, 
phát triên tưởng vô thường, sẽ dứt sạch dục ái, săc ái, vô 
sắc ái; kiêu mạn, vô minh, thảy đều trừ sạch.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 1039

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.40

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc bảo người đánh xe:

“Ngươi chuẩn bị xe [724c01] lông chim báu*. Ta muốn 
đi ra ngoài xem xét.”

Người kia vâng lời vua dạy, chuẩn bị xe lông chim báu, 
rồi đến trước tâu vua:

“Đã chuẩn bị xong xe lông chim báu. Vua nên biết đúng 
thời.”

Vua Ba-tư-nặc dẫn theo người này41 ra khỏi thành Xá-vệ,

39 Tham chiếu, Păli, M. 89 Dhammacetiya (R. ii. 117). Hán:
Trung 59, kinh 213.
40 Đoạn tự thuyết này không phù hợp với báo cáo được nói trong 
đoạn sau của Kinh. Xem cht. 41.
41 Pãli: Dĩgho Kãrãyano (Trung kinh 213: Trường Tác
tổng chỉ huy quân đội của Vua. Sớ giải Pháp cú (DhA.iii. 355) 
cho biết, chính thời điểm này, ông này với Thái từ Vidũdadabha 
âm mưu cướp ngôi.
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đến khu vườn kia,42 thấy cây cối không một tiếng động, 
cũng không bóng người, tịch nhiên trông vắng. Thấy vậy, 
vua liền nhớ lại Như Lai đã từng thuyết về gốc các pháp. 
Lúc ấy, người đánh xe đứng phía sau cầm quạt, quạt hấu 
vua. Vua nỏi:

“Cây cối, hoa quả vườn này không một tiếng động, cũng 
không một bóng người dân, tịch nhiên trống vắng. Nay ta 
muôn thỉnh Như Lai, Chí chơn, Đẳng chánh giác du hóa 
ở đây, nhưng không biết hiện nay Như Lai đang ở đâu. 
Ta muốn đến hầu thăm.”

Người hầu nói:

“Dòng họ Thích có thôn tên Lộc đường;43 Như Lai đang 
giáo hóa ở đó.”

Vua Ba-tư-nặc bảo:

“Lộc đường ấy cách đây gần hay xa?”

Người hầu tâu:

“Chỗ ở Như Lai cách đây không xa, nếu tính dặm đường, 
chỉ khoảng ba do tuân.”

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc bảo:

“Hãy chuẩn bị xe lông chim báu. Ta muốn đi gặp Như 
Lai.”

Vâng lệnh vua, người ấy liền chuẩn bị xe, rồi đến trước 
tâu vua:

Tăng nhất A-hàm

42 Pãli: Thị trấn Nagaraka. Sớ giải Pãli nói, đây là một thôn của 
người Thích-ca. Trung ibid.: Thị trấn tên là Ấp
43 Lộc đường Pãli: Bấy giờ Thế Tôn đang ở giữa những 
người họ Thích, tại thị trấn Medalumpa. Trung ibid.: Di-lũ-li ỈU



“Đã chuẩn bị xe xong. Xin vua biết đúng thời.”

Vua liền lên xe đi đến thôn ấy.

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đang kinh hành nơi đất trống. Khi 
ấy, vua xuống xe, đến chỗ các Tỳ-kheo; đảnh lễ sát chân, 
rồi đứng qua một bên, vua bạch Tỳ-kheo:

“Như Lai hiện đang ở đâu? Con muốn gặp Ngài.”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Thế Tôn đang ở trong giảng đường này. Vua có thể vào 
gặp Ngài, chớ có ngại.”

Vua liền nhẹ nhàng bước vào, không gây ra một tiếng 
động. Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc quay lại nhìn người hầu. 
Người ấy liền tự nghĩ: “Nay hãy để vua vào gặp Thế Tôn 
một mình. Ta nên đứng đây.”

Bấy giờ, vua đi một mình đến chỗ Thế Tôn. Thế Tôn 
bằng thiên nhãn thấy vua đang đứng ngoài cửa, liền tò 
chô ngôi đứng dậy mở cửa cho vua. Thấy Thé Tôn, vua 
liền đảnh lễ sát chân, tự xưng tên họ: “Con là Vua Ba-tư- 
nặc.” Ba lần tự xưng danh hiệu.
rpl Á  m  /V r  'Thê Tôn nói:

“Ông là Vua. Còn Ta là dòng họ Thích xuất gia học đạo.” 

Vua bạch Phật:

“Cúi mong Thế Tôn kéo dài tuổi thọ đến vô cùng, để trời 
người được an lạc.”

Thế Tôn bảo:

“Chúc đại vương cũng sống lâu vô cùng, theo pháp 
[725a01] cai trị, chớ dùng phi pháp. Những ai cai trị 
đúng pháp đêu sanh lên tròi, sanh thiện xứ; sau khi chết 
danh tiếng còn mãi, người đời truyền rằng: ‘Xưa có vua
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cai trị dân đúng pháp, chưa từng tà vạy.’ Nếu có người 
dân nào sống trong cảnh giới của vua này, khen ngợi 
công đức của vua, nhớ nghĩ không quên, thì thân vua ở 
trên trời, tăng sáu việc công đức. Những gì là sáu? Một 
được thọ tuổi trời, hai được sắc đẹp trời, ba được thú vui 
tròi, bốn được thần túc trời, năm được oai đức trời, sáu 
được ánh sáng trời. Vì vậy, Đại vương, hãy theo pháp cai 
trị dân, chớ dùng phi pháp. Ngày nay, tự thân Ta có công 
đức này nên xứng đáng nhận người cung kính lễ bái.”

Vua bạch Phật:

“Công đức của Như Lai xứng đáng nhận người lễ bái.” 

Thế Tôn bảo:

“Vì sao hôm nay Ông nói Như Lai xứng đáng nhận người 
lễ bái?”

Vua bạch Phật rằng:

“Như Lai có sáu công đức44 xứng đáng được nhận người 
lễ bái. Những gì là sáu? Chánh pháp Như Lai rất là hòa 
nhã, được người trí tu hành. Đó gọi là công đức đâu tiên 
của Như Lai đáng thờ, đáng kính.

“Lại nữa, Thánh chúng của Như Lai rất hòa thuận, thành 
tựu pháp tùy pháp, thành tựu giới, thành tựu trí huệ, 
thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát tri kiên. Thánh 
chúng gồm có bốn đôi, tám bực. Đây là Thánh chúng của 
Như Lai đáng kính, đáng quý, là ruộng phước lớn của thế 
gian. Đó gọi là công đức thứ hai của Như Lai.

44 Trung ibid.: Pháp tĩnh /Ế ỉtf, sự loại suy về pháp. Pãli: 
dhammanvaya, tổng tướng của pháp, loại cú của pháp, mục đích 
thứ tự của pháp. Đây chi sự suy diễn dựa trên những chứng 
nghiệm thực tế.
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“Lại nữa, Như Lai có chúng bốn bộ đều học tập, thực 
hành pháp cần được thực hành, không quấy nhiễu Như 
Lai thêm nữa. Đó gọi là công đức thứ ba của Như Lai.

“Lại nữa, Thế Tôn, con thấy dòng sát-lợi, bà-la-môn, cư 
sĩ, sa-môn, tài cao, hơn đời đều tập họp lại bàn luận: 
‘Chúng ta phải đem luận đề này đên hỏi Như Lai. Nêu 
Sa-môn Cù-đàm kia không đáp luận đê này thì ông ây 
còn yếu kém. Nếu có thể đáp thì chúng ta sẽ khen hay. ’ 
Lúc ấy, bốn dòng họ đến chỗ Thế Tôn mà hỏi luận này, 
hoặc lại có người im lặng. Bây giờ, Thê Tôn vì họ mà 
thuyết phápỄ Sau khi nghe pháp xong họ không hỏi thêm 
gì nữa, huống chi lại muốn tranh luận và đều thờ Như Lai 
làm Thầy. Đó gọi là công đức thứ tư của Như Lai.

“Lại nữa, có sáu mươi hai kiến giải ngoại đạo lừa dối 
người đời, không hiêu chánh pháp do đó đưa đên ngu si. 
Nhưng Như Lai có thể trừ các nghiệp tà kiên này, sửa cho 
họ Chánh kiến. Đó gọi là công đức thứ năm của Như Lai.

“Lại nữa, chúng sanh tạo ác bởi thân, miệng, ý. Neu 
mạng chung mà nhớ nghĩ [725b01] công đức Như Lai thì 
được lìa ba đường dữ, được sinh lên trời. Cho dù là người 
cực ác, cũng được sinh lên trời. Đó gọi là công đức thứ 
sáu của Như Lai. Vì vậy nên chúng sanh nào thây Như 
Lai cũng đều sanh tâm cung kính mà cúng dường Ngài.”

Thế Tôn bảo:

“Lành thay, lành thay Đại vương, đã có thể ở trước Như 
Lai rống tiếng rống sư tử, diễn bày công đức của Như Lai! 
Cho nên, Đại vương, hãy thường khởi tâm hướng vê Như 
Lai. Đại vương, hãy học điều này như vậy.”

Bấy giờ, Thế Tôn vì vua Ba-tư-nặc nói pháp vi diệu 
khiến sinh hoan hỷ. Đại vương sau khi nghe Phật thuyêt 
pháp rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Thê Tôn
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rồi lui đi. Sau đó không lâu, Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Các ngươi nên cúng dường pháp này, khéo tụng niệm. 
Vì sao vậy? Vì đây là những điều vua Ba-tư-nặc đã nói. 
Các ngươi cũng nên vì chúng bốn bộ giảng rộng nghĩa ấy.”

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SÓ 11

Tôi* nghe như vầy:

Một thời đức Phật ở trong Ca-lan-đà Trúc viên, cùng đại 
chúng Tỳ-kheo năm trăm vị.

Lúc ấy, vua A-xà-thế bảo quần thần:

“Các khanh hãy nhanh chuẩn bị xe lông chim báu. Ta 
muốn đến gặp Thế Tôn.”

Quần thần vâng lệnh vua, chuẩn bị xe lông chim báu, rồi 
đên trước tâu vua:

“Đã chuẩn bị xe xong. Xin vua biết đúng thời.”

Vua lên xe lông chim báu, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ, vua A-xà-thế bạch 
Thế Tôn:

“Cúi xin Thế Tôn nhận lời thỉnh của con kiết hạ chín 
mươi ngày ở thành La-duyệt.”

Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh của vua. Khi vua thấy 
Thế Tôn đã im lặng nhận lời thỉnh, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ sát chân rồi lui đi.

Bấy giờ, vua A-xà-thế tùy thời cúng dường y phục, đồ ăn 
thức uống, giường nằm, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh.

Tăng nhất A-hàm
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Lúc ấy, quỷ thần trong thành Tỳ-xá-ly rất lộng hành, làm 
cho người dân tử vong vô số kể, trong một ngày mà 
người chết có đến số trăm. Quỷ thần la-sát đầy dẫy trong 
ấy. Bệnh nhân mặt mũi vàng vọt, sau ba, bốn ngày thì 
chét. Nhân dân thành Tỳ-xá-ly hoảng sợ, tập họp lại một 
chỗ cùng bàn bạc:

“Đại thành này rất thịnh vượng, đất tốt được mùa, người 
giàu vui vô hạn, giống nhừ thiên cung, [725c01] chỗ ở 
Đe Thích. Nhưng nay bị quỷ thần này làm hại, sẽ tử vong 
hết, hoang vắng như núi rừng. Ai có thần đức để trừ tai 
họa này?”

Rồi mọi người dân tự bảo với nhau:

“Chúng ta nghe nói Sa-môn Cù-đàm đến chỗ nào thì nơi 
đó tà ma, ác quỷ không đến gần quấy nhiễu được. Nếu 
Như Lai đến đây, các quỷ thần này tự tẩu tán. Nhưng 
hiện nay Thế Tôn đang ở trong thành La-duyệt kia, đang 
được vua A-xà-thê cúng dường; e răng Ngài sẽ không 
đến giáo hóa chốn này.”

Hoặc lại có người nói:

“Như Lai có từ bi lớn, thương tưởng chúng sanh, nhìn 
thấy tất cả khắp nơi; người chưa độ khiến cho được độ, 
như mẹ thương yêu con, không bỏ rơi bất cứ một chúng 
sanh nào. Nếu có người thỉnh, Như Lai đến liền. Vua A- 
xà-thế chắc không giữ lại được. Ai có thể chịu đi đến 
nước vua A-xà-thé mà bạch Thế Tôn rằng: ‘Nay trong 
thành chúng con đang gặp nguy khốn này. Cúi xin Thế 
Tôn thương xót chiếu cố’?”

Lúc ấy, có đại gia chủ tên Tối Đại đang họp trong chúng 
này. Mọi người nói với gia chủ:

“Chúng ta nghe nói, Sa-môn Cù-đàm đến nơi nào thì nơi
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đó tà ma ác quỷ không thể làm hại. Nếu Như Lai đến 
chốn này, có thể trừ được tai họa này liền. Ngài hãy đến 
chỗ Thế Tôn bạch đầy đủ ý này, để cho thành quách này 
được tồn tại lâu dài.”

Gia chủ im lặng nhận lời mọi người, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đi về nhà. về đến nơi, ông sắp xếp hành trang 
đi đường, dẫn theo những người hầu, đến chỗ Thê Tôn, 
đảnh lê sát chân, và ngôi qua một bên. Lúc ây, gia chủ 
bạch Thế Tôn:

“Nhân dân trong thành Tỳ-xá-ly gặp tai hoạn này, nhân 
dân tử vong rất nhiều. Trong thành ấy, mỗi ngày có hàng 
trăm chiếc xe nối tiếp nhau chở xác chết có đến số trăm. 
Cúi XÚI Thế Tôn giũ lòng thương tình cứu vớt, k h iế n  cho 
những người còn lại mau chọn chỗ an ổn để được vô sự. 
Chúng con lại nghe Thế Tôn đến chồ nào, nơi đó thiên 
long quỷ thần không dám đến gần quấy nhiễu. Cúi xin 
Ngài chiếu cố đến trong thành kia độ cho dân chúng nọ 
sống an ổn vô sự.”

Thế Tôn bảo:

“Nay Ta đã nhận lời thỉnh của vua A-xà-thế thành La- 
duyệt rồi. Chư Phật Thế Tôn không nói hai lời. Nếu vua 
A-xà-thế chấp nhận, Như Lai sẽ đến.”

Gia chủ Tối Đại bạch Phật:

“Việc này rất khó. Vua A-xà-thế chắc không bao giờ để 
cho Như Lai đi đến nước kia. [276a01] Vì sao vậy? Vì 
vua A-xà-thé đối với đất nước chúng con không có mảy 
may thiện cảm, lúc nào cũng tìm cách muốn hại nhân dân 
nước con. Neu vua A-xà-thế thấy con, liền bắt giết con 
ngay huống chi là cho trình bày việc này. Neu nghe nói 
nhân dân nước con bị quỷ thần làm hại thì ông ta sẽ vui 
mừng vô cùng.”
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Thế Tôn bảo:

“Chớ có lo sợ. Ông hãy đi đến chỗ vua, mà tâu việc này 
rằng: ‘Như Lai đã báo trước về bản thân Vua rồi, điều đó 
hoàn toàn không hư dối, không hai lời. Phụ vương ngài 
không lỗi mà bị bắt giết. Đáng ra ngài sinh vào trong địa 
ngục A-tỳ trải qua một kiếp. Nhưng nay ngài đã lìa tội 
này rồi, đã sửa đổi tội lỗi kia; đã thành tựu tín căn trong 
pháp Như Lai. Nhờ gốc đức này mà diệt được tội đó, 
vĩnh viên không còn sót. Đôi thân này sau khi chêt, sẽ 
sanh vào địa ngục Phách cầu.45 Ở đó, mạng chung sẽ 
sanh lên Tứ thiên vương; ở đó mạng chung sẽ sanh lên 
Diễm thiên; ở trên Diễm thiên mạng chung sẽ sanh trời 
Đâu-suất, trời Hóa tự tại, trời Tha hóa tự tại, rồi trở lại kế 
đen trời Tứ thiên vương. Đại vương nên biết, trong hai 
mươi kiếp không đọa đường dữ, thường sanh trong loài 
người. Thân cuối cùng với lòng tin kiên cố cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, xuất gia học đạo thành Bích-chi-phật Trừ 
Ác.’

“Vua ấy nghe những lời này xong, sẽ vui mừng hớn hở 
không tự dừng được, rồi cũng sẽ bảo ông những lời này: 
‘Nay ông có ước nguyện gì, ta cũng sẽ không từ chối.’”

Gia chủ bạch Thế Tôn:

“Nay con sẽ nương vào oai thần Thế Tôn, đến chỗ vua 
kia.”

Rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, đến chỗ vua 
kia.

Bấy giờ, vua A-xà-thế CÙĨ1Ẹ quần thần ở trên điện cao, 
đang có việc bàn luận. Lúc ấy, đại gia chủ đến trước vua.

45 Phách cầu ÍẼiỄ. TNM: Phách cúc.
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Từ xa, vua nhìn thấy ông đến, bảo các quần thần:

“Nếu người kia đến chỗ này, các khanh muốn bắt làm gì?” 

Có người nói:

“Chúng ta sẽ bắt chặt năm khúc.”

Lại có người nói:

“Chúng ta sẽ bêu đầu.”

Vua A-xà-thế nói:

“Các khanh hãy bắt giết ngay đi. Không cần gặp ta.”

Gia chủ khi nghe những lời này, rất lo sợ, lớn tiếng nói: 

“Tôi là sứ giả của Phật.”

Vua nghe đến tiếng Phật, liền bước xuống ghé, gối hữu 
quỳ sát đất, hướng về chỗ Như Lai, hỏi gia chủ:

“Như Lai dạy điều gì?”

Gia chủ đáp:

“Như Lai đã thọ ký Thánh vương rồi, điều đó không có 
hư [726b01] dối, những gì đã nói ra hoàn toàn không hai 
lời. Vua bắt vua cha giết, duyên gốc tội này sẽ vào trong 
địa ngục A-tỳ trải qua một kiếp; nhưng sau đó vua đã kịp 
thời sửa lỗi đối với Như Lai. Nay sẽ sanh vào địa ngục 
Phách cầu; ở đó mạng chung sẽ sanh lên Tứ thiên vương, 
rồi lần lượt sanh đến Tha hóa tự tại thiên, rồi kế đến trở 
lại sinh về trong Tứ thiên vương. Trong hai mươi kiếp, 
không đọa vào ba đường dữ, lưu chuyển trong trời người. 
Thân cuối cùng với lòng túi kiên cố, xuất gia học đạo tên 
là Bích-chi-phật Trừ Ác.”

Vua nghe xong, vui mừng hớn hở không xiết kể, liền bảo 
với Gia chủ:

Tăng nhất A-hàm
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“Giờ ông có ước nguyện gì, ta sẽ ban cho.”

Gia chủ tâu:

“Sở nguyện của thần, xin vua chớ từ chối.”

Vua A-xà-thế nói:

“Ông cứ nói ước nguyện gì, ta sẽ không từ chối.”

Gia chủ tâu:

“Nhân dân thành Tỳ-xá-ly gặp tai nạn, bị quỷ thần làm 
hại, không thể kể hết. Nay, la-sát quỷ thần rất là bạo 
ngược. Cúi xin đại vương bằng lòng để Thế Tôn đến đất 
nước ây, khiên cho quỷ thần ấy đều tẩu tán. Vì sao vậy? 
Chúng tôi từng nghe, nơi nào Như Lai- đến thì tròi, rồng, 
quỷ thần, không được tùy tiện. Xin đại vương bằng lòng 
để Thế Tôn đến nước ấy.”

Vua nghe những lời này xong, liền thở dài, bảo với gia 
chủ răng:

“Nguyện này quá lớn, chẳng phải người thường đáp ứng 
được. Nêu ông xin ta thành quách,' xóm làng, của báu, vợ 
con thì ta sẽ tùy không tiếc. Ta không ngờ ông lại xin 
thỉnh Thê Tôn. Nhưng ta trước đã lỡ hứa sẽ chấp nhận lời 
nguyện đó. Nay tùy ý ông.”

Khi ấy, gia chủ hết sức vui mừng, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, từ giã lui đi. Đến chỗ Thế Tôn, bạch rằng:

“Vua A-xà-thế đã đồng ý để Thế Tôn đến nước kia.”

Thế Tôn bảo:

“Ông hãy về trước. Như Lai tự sẽ biết thời!”

Gia chủ đảnh lễ sát chân, nhiễu Phật ba vòng, rồi lui đi. 

Bấy giờ, vào buổi sáng sớm, Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo
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trước sau vây quanh rời khỏi Ca-lan-đà Trúc viên đến 
thành Tỳ-xá-ly. Lúc ấy, vua A-xà-thế ở trên lầu cao, với 
một người hầu cầm lọng che. Từ xa, trông thấy Thế Tôn 
bấy giờ hướng về nước kia, liền tự than thở với người hầu:

“Chủng ta đã bị gia chủ này lừa dối. Giờ ta sống mà làm 
gì, khi Như Lai đã đi khỏi nước này?”

Bấy giờ, vua A-xà-thế mang năm trăm cây lọng theo tiễn 
Thế Tôn, vì sợ bụi bám thân Thế Tôn. Lại có năm trăm 
cây lọng báu ở thành La-duyệt theo sau Thế Tôn. Thích 
Đề-hoàn Nhân biết những ý nghĩ trong tâm Thế Tôn, lại 
dùng năm ưăm cây lọng báu che trên không trung, vì sợ 
bụi bám vào thân Như Lai. Các thần sông cũng mang 
năm trăm cây lọng báu che trên hư không. Lúc này nhân 
dân thành Tỳ-xá-ly nghe Thế Tôn đang vào thành, cũng 
mang năm trăm cây lọng báu đến trước đón Thế Tôn. 
Bấy giờ, có hai ngàn năm trăm cây lọng báu treo trên hư 
không.

Khi Thế Tôn thấy những cây lọng này, liền mỉm cười. 
Đây là pháp thường của chư Phật Thế Tôn, lúc Như Lai 
mỉm cười, trong miệng liền phát ra ánh sáng năm màu là 
xanh, vàng, trắng, đen, đỏ.46 Thị giả A-nan thấy ánh sáng 
này, liền suy nghĩ: ‘Đây là nhân duyên gì? Neu Thế Tôn 
cười, ắt có nhân duyên, không phải việc suông.’

A-nan bèn quỳ xuống, chấp tay bạch Thế Tôn:

“Như Lai hoàn toàn không cười vô cớ; mà cười ắt có 
duyên do.”
r 111 À  r 1 I A  1 »Thê Tôn bảo:

46 Có thể dịch giả theo tập quán kể năm màu của Trung quốc. Các 
kinh chỉ kể bốn màu, trừ màu đen.
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“Nay ngươi có thấy hai ngàn năm trăm cây lọng báu này 
cúng dường Như Lai không?”

A-nan bạch:

‘Thưa vâng, có thấy.”

Thế Tôn bảo:

“Nếu Như Lai không xuất gia học đạo thì sẽ làm Chuyển 
luân Thánh vương, cai trị nhân dân trong hai ngàn năm 
trăm đời. Vì Như Lai xuất gia học đạo, nên không nhận 
những cây lọng báu này.

“A-nan, nên biết, trong quá khứ lâu xa, có vị vua tên 
Thiện Hóa Trị47 ở nước Mật-hi-la cai trị đúng pháp, giáo 
hóa tiêp nạp có phương pháp; thông trị cả Diêm-phù-lý- 
địa48 này, không ai là không quy thuận.

Bấy giờ, vua này có tám vạn bổn ngàn phu nhân thể nữ, 
đêu thuộc dòng sát-lợi. Đệ nhất phu nhân tên Nhật Quang, 
không có con cái nối dõi. Lúc bấy giờ, vua này tự nghĩ: 
‘Hiện ta thông trị Diêm-phù-lý-địa này, mà nay không có 
con cái.’ Vua liền hướng về các thần núi, thần cây, thần 
minh, trời đất, cầu có con cái. Trải qua trong vòng chưa 
được vài ngày, phu nhân mang thai. Lúc ấy, phu nhân 
Nhật Quang tâu vua:

“Đại vương, nên biết, nay thiếp biết đã có thai, nên cần tự 
giữ gìn.’

“Lại trải qua tám, chín tháng, sinh được một nam nhi, 
tướng mạo xinh đẹp, mặt như màu hoa đào. Phu nhân 
thấy vậy rất vui mừng, bồng đến vua xem. [727a01] Vua

47 Đoạn dưới, nói là Thiện Hóa.
48 Diêm-phù-lý-địa |M1/?MÍẾ, (Skt. Jambudvipa); các chỗ khác 
âm Diên-phù-địa. Phiên âm không thống nhất trong bản Hán.
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thấy vui mừng hớn hở không tự dừng được. Tám vạn bốn 
ngàn phu nhân thấy sinh thái tử, mọi người cũng đều vui 
mừng.

“Lúc ấy, vua triệu các quần thần, quốc sư, đạo sĩ, để xem 
tướng, lại đặt tên đê đời truyên gọi. Người tướng đên 
trước, tâu vua: ‘Nay sinh Thái tử rât xinh đẹp, khác hăn 
người đời, ai thấy mà không yêu mến. Nay đặt tên là Ái 
Niệm.’ Sau khi đặt tên thái tử xong, họ đều trở về nơi ở.

“Lúc ấy, quốc vương yêu mến thái tử chưa từng rời mắt. 
Vua xây cho thái tử giảng đường theo ba mùa, lại cho các 
thể nữ ở đầy trong đó để vui đùa cùng thái tử.

“Bấy giờ, thái tử tự nghĩ: ‘Các thể nữ trong đây, có ai tồn 
tại mà không lìa thế gian, cũng không biên đôi chăng? 
Nhìn xem trong bọn họ tất cả đêu vô thường, không có ai 
là thường còn ở thế gian; tất cả đều huyễn ngụy, không 
có chân thật. Nhưng lại làm cho mọi người đăm đuôi, 
đam mê, không biết xa lìa. Nay ta cần gì những thứ ấy. 
Hãy bỏ mà học đạo.’

“Ngay trong ngày đó, thái tử Ái Niệm liền cạo bỏ râu tóc, 
đắp ba pháp y, xuất gia học đạo. Và cũng trong đêm đó, 
thái tử đã dứt sạch các kêt sử trói buộc, tư duy thây các 
pháp tập khởi thảy đều bị tiêu diệt, thành Bích-chi-phật. 
Sau đó liền nói kệ này:

D ục là p h á p  vô thường  
B iến đổi, không định chắc.
B iế t chủng là họa lởn;
Đ i riêng, không theo chúng.

“Sau khi nói kệ này xong, liền bay lên hư không, nhiễu 
quanh thành Mật-hi-la kia ba vòng. Lúc ấy, quốc vương ở 
trên điện cao, đang vui đùa cùng các cung nữ, thấy Bích- 
chi-phật bay quanh thành ba vòng, hết sức vui mừng

Tăng nhất A-hàm
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không thể tự kiềm chế được, tự nghĩ: ‘Thái tử con ta 
đang bay trên hư không giống như chim vậy.” Nhà vua 
còn không biết thái tử đã thành Bích-chi-phật nên bảo 
rằng: ‘Nay con hãy hạ xuống trên điện này cùng ta vui 
đùa với nhau. ’

Bấy giờ, này A-nan, Bích-chi-phật kia, vì muốn độ cha 
mẹ, nên hạ xuống trên điện. Lúc ấy, vua nói: ‘Hôm nay 
sao Thái tử mặc y phục thể nữ này, lại cạo râu tóc, khác 
hẳn người thường?’ Bích-chi-phật nói: ‘Những gì con 
đang mặc là cao quý khác thường, chẳng phải là đồ mà 
người thường quen dùng.’ Vua lại hỏi: ‘Vì sao con không 
vào trong cung?’ Bích-chi-phật nói: ‘Từ đây về sau con 
không đuổi theo dục vọng nữa, cũng không ham muốn 
[727b] sống trong năm dục này.’ Vua nói: ‘Neu không 
thích trong năm dục này thì, hãy ở trong vườn sau của ta.’

“Bấy giờ, vua thân hành đến trong vườn, tạo dựng phòng 
xá. Khi ấy, vì muốn độ cha mẹ nên Bích-chi-phật vào ở 
trong khu vườn đó, nhận sự cúng dường của vua. Một 
thời gian sau, vào Bát-niết-bàn trong Niết-bàn giới vô dư. 
Vua đưa xá-lợi đi hỏa thiêu, rồi xây tháp thờ. Vua cho 
xây tháp lớn tại một nơi kia. Một hôm rảnh rỗi, vua đến 
trong vườn ngắm cảnh, thấy ngôi tháp đã bị hư nát, liền 
suy nghĩ: ‘Đó là tháp thờ con ta. Nay nó đã bị hư nát, sụp 
đổ.’ Khi ấy, quốc vương vì lòng thương yêu chưa dứt, 
liền đem cây lọng của mình che lên trên tháp kia. ’

“Này A-nan, chớ có nghĩ ai khác. Vua Thiện Hóa lúc bấy 
giờ chính là thân Ta. Lúc ấy vì con, nên đã đem một cây 
lọng che lên trên tháp. Nhờ nhân duyên phước đức này, 
mà lưu chuyển trong cõi trời người, hàng trăm ngàn lần 
làm Chuyển luân Thánh vương, hoặc làm Đe Thích, 
Phạm thiên. Lúc ấy, Ta không biết vị ấy là Bích-chi-phật. 
Nếu ta biết đó là Bích-chi-phật thì phước đức không thể
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tính hết được. Nếu Như Lai không thành Đạo Vô thượng 
Chánh chon thì sẽ được làm Chuyển luân Thánh vương 
hai ngàn năm trăm lần nữa để sửa dạy đời. Do đã thành 
đạo nên nay có hai ngàn năm trăm cây lọng tự nhiên ứng 
hiện.

“Này A-nan, vì lý do đó mà Như Lai mỉm cười. Thừa sự 
chư Phật có công đức không thể kể hết như vậy. Cho nên, 
A-nan, ngươi hãy tìm cầu phương tiện cúng dường chư 
Phật Thế Tôn.

“A-nan, hãy học điều này như vậy.”

Rồi Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo đến thành Tỳ-xá-ly, đứng 
ở trong cổng thành nói kệ này:

N ay đã  thành N hư  Lai 
Chỉ tôn trên thế gian:
B ằng  lời chân thật này,
Tỳ-xá-ly bình yên.
Đ ây là P háp chân thật 
D an đến N iết-bàn giới;
B ang  lời chân thật này,
T ỳ-xá -lyyên  bình.

Đ ây là Tăng chân thật,
C hủng H iển thánh bậc nhất;
B ằng  lời chân thật này,
Tỳ-xá-ly yên  bình.

Loài hai chân an ốn;
L oà i bổn chân cũng vậy;
Khách đi đường an lành;
K hách đến cũng như  vậy.
['121c01]Ngày đêm được an ổn,
K hông  có ai quấy nhiễu.
B ằng  lời chân thật này,
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Tỳ-xả-ly yên  bình 49

Khi Như Lai nói bài kệ ấy xong, la-sát quỷ thần, mỗi loài 
tự tẩu tán, không còn ở yên chỗ đó nữa, không còn trở 
vào thành Tỳ-xá-ly được nữa. Những người măc bệnh 
đều được khỏi bệnh.

“Bấy giờ, Thế Tôn di trú bên bờ ao Di hầu. Nhân dân 
trong nước thừa sự, cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, 
giường nằm, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh. Tùy theo khả 
năng giàu nghèo của họ, mỗi người mang cơm nước cúng 
dường Phật cùng Tăng Tỳ-kheo. Họ cũng thọ bát quan 
trai, không mất thời tiết.

Lúc ấy, nội thành Tỳ-xá-ly có sáu Tông sư đang du hóa ở 
đây. Sáu Tông sư đó là Bất-lan-ca-diếp, A-di-sủy50, Cù- 
da-lâu, Ba-hưu-ca-chiên, Tiên-tỉ-lô-trì, Ni-kiên Tử. Sáu 
Tông sư tập họp một chỗ, bàn luận:

“Sa-môn Cù-đàm này trú tại thành Tỳ-xá-ly, được nhân 
dân cúng dường. Còn chúng ta không được nhân dân 
cúng dường. Chúng ta hãy đến tranh luận cùng ông ấy, 
xem ai đắc thắng, ai bị bại.”

Bất-lan-ca-diếp nói:

49 Cf. Pãli, Ratanasutta (kinh Tam Bảo), được xem như hộ chú 
(paritta), đọc khi cầu an: Yarỵi kìnci vittam idha vã huram vã, 
saggesu vã yaĩỴi ratanam panĩtam; na no samam atthi 
tathăgatena, idampi buddhe ratanam panĩtam; etena saccena 
suvatthi hotu... “Dù trong đời này hay đời khác, hay trên thiên 
giới, không có tài bảo vi diệu nào sánh với Đức Như lai. Ở đây, 
Phật là tài bảo tối thắng vi diệu. Bằng sự thực này, ước nguyện tât 
cả đều được an lành.
50 TO, đọc là sủy cho phù hợp với nguyên âm Phạn (Păli:
Aj itakesakambala)
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“Các sa-môn, bà-la-môn chưa bị người chỉ trích, mà tìm 
cách đên cật vân; đó chăng phải pháp sa-môn, bà-la-môn. 
Nhưng Sa-môn Cù-đàm này chưa bị người chỉ trích, mà 
tìm cách đên nạn vân, chúng ta làm sao có thê tranh luận 
với ông ta được?”

A-di-sủy nói:

“Không có thí, không có (người) nhận, cũng không có 
người cho, cũng không có đời nảy, đời sau, không có loài 
hóa sanh, cũng không có báo thiện, ác.”

Cừu-da-lâu nói:

“Ở bên bờ này Hằng thủy giết vô số người, chất thịt 
thành núi, ở bên bờ kia Hằng thủy tạo các công đức. 
Duyên đây, đều chẳng có báo thiện ác.”51

Ba-hưu-ca-chiên nói:

“Giả sử ở bên trái Hằng thủy, dù có bố thí, giữ giới, tùy 
thời cung cấp không để ai thiếu, cũng lại không phước 
báo này.”

Tiên-tỉ-lô-trì nói:

“Không có lời nói, cũng không có báo lời nói. Chỉ im 
lặng là khoái lạc.”

Ni-kiền Tử nói:

“Có ngôn ngữ, cũng có báo ngôn ngữ. Sa-môn Cù-đàm là 
người, ta cũng là người. Cù-đàm có sở tri, ta cũng có sở 
tri. Sa-môn Cù-đàm có thần túc, ta cũng có thần túc. Nếu 
Sa-môn kia hiện một thần túc, ta sẽ hiện hai thần túc. Sa- 
môn hiện hai thần túc, ta sẽ hiện bốn thần túc. Ông ấy

Tăng nhất A-hàm

51 Cf. Pali, D. 2 Sămaníĩaphala (R. i. 52), thuyết vô nghiệp 
(akiriya) của Pũrano Kassapo.
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hiện bốn, ta sẽ hiện tám. Ông ấy hiện [728a01] tám, ta sẽ 
hiện mười sáu. Ông ấy hiện mười sáu, ta sẽ hiện ba mươi 
hai. Luôn luôn tăng gấp bội, chứ khong bao giờ chịu 
khuất phục; đủ sức để thi đấu. Nếu ông ấỵ không chịu 
tranh luận với chúng ta, tức là lỗi của ông ấy. Nhân dân 
nghe rồi sẽ không cúng dường ông ta nữa. Chúng ta sẽ 
được cúng dường.”

Vào lúc đó, có Tỳ-kheo ni nghe đồn sáu Tông sư ngoại 
đạo tập họp lại một chồ bàn với nhau: ‘Sa-môn Cù-đàm 
không chịu tranh luận với người. Chúng ta đủ để đắc 
thắng.’ Khi ấy, Tỳ-kheo ni Thâu-lô-ni52 liền bay lên hư 
không hướng về sáu Tông sư kia mà nói bài kệ này:

Thầy ta không ai bằng,
Tối tôn, không ai hơn;
Ta đệ tử  vị ấy,
Tên là Thâu-ỉô-ni.

N eu ngươi có khả năng  
H ãy tranh ỉuận với ta.
Ta sẽ  đáp từng việc;
N hư  sư  tử  bắt nai.

N goài Tôn sư  tôi ra,
K hông ai là N hư  Lai.
N ay Tỳ-kheo ni ta 
Đ ủ hàng p h ụ c  ngoại đạo.

Sau khi Tỳ-kheo ni nói bài kệ này xong, sáu Tông sư còn 
không thể ngước lên nhìn nhan sắc, huống chi cùng tranh 
luận.

52 Thâu-lô-ni Ié UJẼ, nghi dư chữ ni. Tức Tỳ-kheo ni Thâu-na 
được nói trong kinh 2 phẩm 5 trên. Có thể đồng nhất Pãli: Sonã.
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Lúc ấy, nhân dân thành Tỳ-xá-ly từ xa trong thấy Tỳ- 
kheo ni ở trên hư không tranh hiận với sáu Tông sư, 
nhưng sáu Tông sư không thể đáp; mọi người đều reo vui 
mừng rỡ vô cùng:

“Hôm nay, sáu Tông sư đã chịu khuất phục cô ấy.”

Nhóm sáu Tông sư rất sầu ưu, ròi khỏi thành Tỳ-xá-ly 
mà đi, không vào thành nữa.

Lúc ấy, nhiều Tỳ-kheo nghe chuyện Tỳ-kheo ni Thâu-lô 
tranh luận thắng sáu Tông sư. Các vị ấy đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lê sát chân, đem nhân duyên này bạch đày đủ lên
'XII Ậ  rp AThê Tôn.

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Tỳ-kheo ni Thâu-lô có thần túc lớn, có oai thần lớn, trí 
huệ, đa văn, Ta thường lúc nào cũng nghĩ như vầy: 
Không có ai lại có thê tranh luận với sáu Tông sư. Chỉ có 
Như Lai và Tỳ-kheo ni này.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Các ngươi có thấy Tỳ-kheo ni nào có thể hàng phục 
ngoại đạo như Tỳ-kheo ni này không?”

Các Tỳ-kheo đáp:

‘Thưa không, Thế Tôn!”

Thể Tôn bảo:

“Này các Tỳ-kheo! Tỳ-kheo ni đứng đầu trong các Thanh 
văn của Ta, có thể hàng phục ngoại đạo, chính là Tỳ- 
kheo ni Thâu-lô.”53

Tăng nhất A-hàm

53 Xem kinh 2, phẩm 5: Tỳ-kheo ni Thâu-na. Lưu ý phiên âm tên 
người không thống nhất của bản Hán này.
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Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỳ 
phụng hành.

KINH SÓ 12

[728b01] Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có sáu xúc xứ.54 Những gì là sáu? Là các xứ như mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó là sáu xứ. Phàm phu khi măt 
thấy sắc liền khởi tâm đắm nhiễm không thể lìa bỏ. Do 
thấy sắc, rồi khải nhiễm đắm, nên lun chuyển sanh tử 
không có lúc nào thoát. Sáu tình cũng lại như vậy, khởi 
tường nhiêm đăm, ý không thê lìa bỏ, do đó lưu chuyên 
không có lúc nào thoát.

“Nếu đệ tử Hiền thánh của Thế Tôn, mắt thấy sắc rồi 
không khởi đắm trước, không có tâm ô nhiễm, tức có thể 
phân biệt mắt này là pháp vô thường, khô, không, pháp 
chẳng phải thân.55 Sáu tình cũng lại như vậy, không khởi 
tâm ô nhiễm, phân biệt sáu tình này là vô thường, khô, 
không, pháp chẳng phải thân, phải tư duy điêu này thời 
liền được hai quả: hoặc ở trong hiện pháp đăc A-na-hàm, 
hoặc A-la-hán. Giống như có người rất đói, muốn xay giã 
lúa, sàng sảy cho sạch sẽ để nấu ăn, trừ cơn đói khát. Đệ 
tử của Hiền thánh cũng lại như vậỵ, đối với sáu tình này 
tư duy về sự nhiễm ô, bất tịnh liền thành tựu đạo tích, 
nhập vô dư Niêt-bàn giới. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy tìm câu

54 Nguyên Hán: Te hoạt cánh lạc nhập Pãli: 
phassăyatana.
55 Phi thân IM h  tức vô ngã,
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phương tiện diệt sáu tình này.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỳ 
phụng hành.56

Tăng nhất A-hàm

56 Bản Hán, hết quyển 32. 
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